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TRONG lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có 
những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học (Tập I - Lý, 
Tập H - Trần), các bộ Hoàng Lê nhất thống chí, Đường Thị, Lao Tử, 
Mặc Tử, Kinh Dịch... đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. Trong 
Kinh Dịch các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Địch, các 
triết lý nhân sinh trong Kính Dịch được Ngô Tất Tố trình bảy một 
cách khách quan khoa học. Ông cho rằng, đây là một cuốn sách lạ 
. trong văn học giới của nhân loại, là bộ sách cổ triết học phương Đông. 
Nhưng Kính Dịch không như Kính Thị, Kinh Thư, nó là thứ sách nói 
hết sự lý vô cùng, vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một hai chữ đã là 
một cái đạo lý... 

Giới thiệu Kinh Dịch của Ngô Tất Tố, chúng tôi mong cung cấp 
một cuốn sách khảo sát giúp bạn đọc hiểu thêm về văn học cổ Trung 
Hoa từ thời Phục Hy tới Xuân Thu, Hán, Đường... cũng đồng thời 
giúp các nhà nghiên cứu Hán Nho, bộ sách cổ xưa ẩn khuát bao niềm 
triết lý về tu, tể, trị, bình và cách xem hình tượng, chiêm đoán để 
tham khảo, ngẫm suy lẽ hay. 
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NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT 
(Lời người dịch) 


1- LAI LỊCH CỦA KINH DỊCH 


Cứ như Tiên nho - từ Hán nho đến Minh nho, đã nói thì Kính 
Dịch bắt đầu ra đời từ vua Phục Hy, một ông vua về đời thần thoại ˆ 
trong sử Tàu, cũng gọi Bào Hy, không biết cách đây mấy nghìn hay 
mấy vạn năm. Lúc ấy Hoàng Hà có con long mã” hiện hình lưng nó 
có khoáy thành đám, từ một. đến chin, vua ấy coi những khoáy đó, mà 
hiểu được lẽ biến hóa của vũ trụ, mới đem lẽ đó vạch ra thành nét. 
Đầu tiên vạch một nét. liền, tức là “vạch lẻ” để làm phù hiệu cho khí 
Dương, và một nét đứt, tức là “vạch chăn” để làm phù hiệu cho khí 
Âm. Hai cái vạch đó gọi là hai Nghi. Trên mỗi Nghi thêm một nét : 
nửa, thành ra bốn cái “hai vạch”, gọi là bốn Tượng. Trên mội Tượng 
lại vạch thêm một vạch nữa, thành ra tám cái “ba vạch”, gọi là tám 
Quẻ”. Sau cùng, vua ấy lại đem Quẻ nọ chỗng lên Quề kia, điên đảo 
khắp lượt, thành ra sáu mươi tư cái “sáu vạch”, gọi là sảu mươi tư 
Quẻ”. Từ thời Phục Hy đến cuối nhà Thương, Kinh Dịch vẫn chỉ là 
một mớ vạch liền, vạch đứt, chưa có tên hiệu chữ nghĩa gì ca”. 

Sang đầu nhà Chu (Trước lịch Tây độ hơn nghìn năm), Văn 
Vương mới đem những quẻ của Phục Hy mà đặt từng tên và diễn 
thêm lời ở dưới mỗi quê để nói về sự lành dữ của cả quẻ, như chử £,#Ÿ 
4] Ñ (Nguyên hanh lợi trinh) ở quẻ Kiên, hay chữ %? #J‡t;> Â. 
(nguyên hanh lợi tân mã chỉ trính) ở quê Khôn v.v... Lời đó vẫn gọi là 
Lời Quẻ ‡ÈÄŸ (quái từ) hay Lời Thoán #.#‡ (Thoán từ”. 

Kế đó, Cơ Đáản, tức Chu Công, con trai thứ Văn Vương, lại theo 

số vạch của các quẻ mà chia môi quê ra làm sáu phần, môi phần gọi 
là một hào, và dưới mỗi hào đếu có thêm một hoặc vài câu, để nói về 


"* Một con thú trong thần thoại, sẽ có lời chua ở đưới. 

°®'Tức là quẻ đơn. ˆ 

Tức là quẻ kép. Có người nói rằng: Phục Hy chỉ đặt ra tám quẻ đơn, còn sáu mươi 
tư quẻ kép là của Văn Vương đặt ra. 

” Cá người nói răng: Phục Hy đã có đặt tên cho sáu mươi tư qué kép. 

'* Chớ lắm với Lời Thoán cúa Khổng Tử. Trong bản địch này, Lới Thoán của Văn 
Vương ở ngay đầu các quẻ, trên nó không có gì nửa. Còn lời Thoán của Khổng Tử tức 
là Thoán truyện thi ở liền đưới lời Thoán của Văn Vương, và bát đầu băng bốn chữ 
*Lời Thoán nói rằng.” 
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sự lành dửứ của từng hào, nhự câu 3?242#+#2 f: (Sơ Cửu: tiêm long 
vật dụng) hay câu 3=: 19 ‡L#W (Cửu Nhị hiện long tại điền), trong 
quẻ Kiển và câu 3z: 3 š (Sơ Lục lý sương kiên băng chí) hay 
câu <:4'#*[ ñ (Lục Tam: Hàm chương khả trinh) trong quê Khôn... 
Lời đó vẫn gọi Lời Hào ( 4 ẩ‡ Hào Từ) vì nó phần nhiều đều căn cứ vào 
hình tượng của các hào, cho nên củng gọi là Lời Tượng (#ÁÂ† tượng 
từ). 

Tiếp đến, Khổng Tử lại soạn ra sáu thứ nứa, là: Thoán truyện, 
Tượng truyện, Văn ngôn, Hệ từ truyện, Thuyết quái, Tự quái, Tạp 
quái, Thoán truyện có hai thiên: Thượng Thoán và Hạ Thoán; Tượng 
truyện có hai thiên: Thượng và Hạ Tượng; Hệ từ cũng có hai thiên: 
Thượng Hệ và Hạ Hệ; tất cả mười thiên, Tiên nho gọi là “Thập dực” 
(mười cánh), 

Sáu thứ đó tuy đều tán cho ý nghĩa Kĩnh Dịch rộng thêm, nhưng 
mỗi thứ có một tỉnh cách. 

Thoán truyện thích lời quẻ của vua Văn, tức là b9ớn: câu dưới 
chữ “Lời Thoán nói rằng”. 

Tượng truyện thích hình tượng của các quẻ và các hào, tức là 
những câu dưới chử “Lời Tượng nói rằng”; thích chung cả quẻ gọi là 
Đại Tượng, thích riêng từng hào gọi là Tiểu Tượng. 

Văn ngôn chuyên thích hại quẻ Kiểền, Khôn. 

Hệ từ nói về đại thể, phàm lệ của Winh Dịch và công phu cùng ý 
nghĩa trong việc làm nh Dịch của Văn Vương Chu Công. 

Thuyết quái nói về đức nghiệp, pháp tượng và sự biến hóa của 
tám que. - 

Tự quái nói về những cớ tại sao quẻ này lại để ở dưới quẻ kia. 

Tạp quái nói về những ý vụn vặt của các quẻ. 

Những thiên của Khổng Tử, trước vẫn tách riêng, không phụ hẳn 
vào lời quẻ, lời hào của Văn Vương Chu Công. Đến đời Hán, Phi Trực 
mới đem Thoán truyện, Tượng truyện và Văn ngôn thuộc về quẻ Kiền 
hợp với Kinh Dịch của Văn Vương Chu Công, để thay vào lời chú 
thích. Rồi, Trịnh Huyền lại sáp nhập nốt những câu Văn ngôn của 
quẻ Khôn và Thoán truyện, Tượng truyện của các quẻ kia. Từ đó bảy 
thiên Thoán truyện, Tượng truyện, Văn ngôn mới xen vào trong các 
quẻ. Còn ba thiên kia thì để phụ riêng ở cuối sách. Tới đời Tống, Chu 
Hy làm sách Chu Dịch bản nghĩa đã sắp đặt lại như cũ, nhưng mà 


' Chớ lầm với Lời Tượng của Khổng Tử. Trong bản dịch này, Lời Tượng của Không 
Tử, tức là Tượng truyện, đầu bài bằng chữ “Lời Tượng nói rằng”, còn [rời Tượng của 
Chu Công thì ở ngay đầu các hào, trên nó chỉ có những chữ số mục. . 
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người ta không theo. Những bản được thịnh hành trong hồi gần đây, 
vẫn là thể tài của bọn Phí Trực, Trịnh Huyền. 

Nay nói chính văn Kinh Địch, tức là gồm cả: vạch quẻ của Phục 
Hy, lời quẻ của Văn Vương, lời hào của Chu Công, và Thoán truyện, 
Tượng truyện, Văn ngôn, Hệ từ truyện, Thuyết quái, Tự quái và Tạp 
quái của Khổng Tử. 

Đó là theo lời cựu truyền của tiên nho mà thuật ra, để độc giả 
biết qua lai lịch Kinh Dịch là vậy. 


2 - KHÁI LUẬT CỦA KINH DỊCH 

Dù sao mặc lòng, Kính Dịch vẫn là một cuốn sách lạ trong văn 
học giới của nhân loại. Thể tài sách này không giống một cuốn sách 
nào. Bởi vì cái gốc của nó chỉ là một nét vạch ngang, dọ một nét vạch 
ngang, đảo điên xoay xỏa thành một bộ sách, vậy mà hầu hết chi tiết, 
ở trong, đều có thể thống luật lệ nhất định, chứ không lộn xộn. Trước 
khi đọc, phải biết qua loa những thể thống luật lệ ấy, thì sau mới dễ 
nhận hiểu. Vậy nay, theo sự kê cứu của Tiên nho, nên qua ít điểu 
quan hệ trong những thể thống luật lệ đó, như sau: 

Quẻ. - Quẻ có hai thứ: Một là quẻ đơn, tức là tám quẻ: Kiền, 
Khám, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, mỗi quê có ba nét ngang, 

- Chu Hy gọi là “quê ba vạch”. Hai là quẻ kép, tức là sáu mươi tư quẻ 
do tám quê đơn đắp đối chông nhau mà thành ra, như quẻ Hàm, quẻ 
Hằng, quê Đại tráng, quẻ Gia nhân... các quẻ này mỗi quề có sáu nét 
ngang, Chu Hy gọi là “quẻ sáu vạch”. Cả hai thứ đó, trong sách đều 
gọi là quẻ (‡† Quán, thật ra, tính chât rất không giống nhau, quê đơn 
là những yếu tố làm nên quê kép, mà quẻ kép thì là hợp thể của hai 
quẻ đơn chồng nhau. 

Hào. - Hào và vạch ngang của quẻ kép, mỗi quẻ sáu vạch, tức là 
sáu hào. Thứ tự bắt đầu từ đưới kể lên, dưới nhất là hào Đầu, đến 
hào Hai, đến hào Ba, đến hào Tư, đến hào Năm, cuối cùng là hào 
Trên. Hào cũng chia làm hai thứ: Những hào thuộc nét ngang liên là 
hào Đương; những hào thuộc nét ngang đứt, là hào Âm. Ví như quẻ 
Chuân, do hai quê Chấn, Khảm hợp lại thành mà ra, thì hào Đầu, 
hào Năm là Dương, hào Hai, hào Ba, Hào Tư, hào Trên là Âm. Ở lời 
Kinh, hào Dương gọi là hào Chín, hào Âm gọi là hào Sáu. Ví như quẻ 
Chuân: hào Đầu gọi hào Chín Đầu (2U Sơ Cửu), hào Hai gọi là hào 
Sáu Hai (X~— Lục Nhị) v.v... Sở dĩ gọi vậy, - theo Tiên nho - là vì khí 
Dương số bảy là trẻ, số chín là già, khí Âm số tám là trẻ, số sáu là già, 
già thì biến đối, chứ trẻ thi chưa biến đổi, Kính Dịch chú trọng ở sự 
biến đổi, cho nên mới lấy số Chín làm tên hào Dương và lấy số Sáu 
làm tên hào Am. 
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Tĩnh của các quẻ và các hào - Tám quê đơn, mỗi quê đêu có 
tính riêng, đại khái, tính Kiển thì mạnh, tính Khôn thì thuận, tính 
Chấn thì động, tính Tốn là nhún, tính Cấn hay đậu, tính Đoái hay 
đẹp lòng, tính Ly có khi thì sảng, có khi là trống rỗng, tính Khảm có 
khi là hiểm, có khi là đầy đặc. Vậy ở sách này, nói mạnh là chỉ về 
Kiền, nói thuận là chỉ về Khôn, nói động là chỉ về Chấn, nói nhún là 
chỉ về Tốn, nói động là chỉ về Cấn, nói đẹp lòng là chỉ vẻ Đoái, nói 
sáng hay trống rỗng là chỉ về Ly, nói hiểm hay dày đặc là chỉ về 
Khảm - Còn hào, thì hào Dương tất nhiên cứng mạnh thích động và 
hay đi lên, hào Âm tất nhiên mềm yếu thích tĩnh và hay đi xuống. 
Vậy ở sách này, nói cứng là chỉ về hào Dương, nói mềm là chỉ về hào 


Tượng của quẻ và hào - Tám quê đơn đều làm biểu hiện cho 
các vật ở vũ trụ, mỗi quẻ là hình tượng của một hoặc nhiều vật. Ví 
như Kiển là tượng trời, lại là tượng con rồng; Khôn là tượng đất, lại 
là tượng con trâu; Chấn là tượng sấm, lại là tượng cái cây; Khảm là 
tượng nước, lại là tượng mây, tượng mưa; Tốn là tượng gió, Ly là 
tượng lửa; Cấn là tượng núi; Đoài là tượng chăm... Đó là nôi qua, sau 
đây đọc đến các quẻ sẽ thấy rõ hơn. Còn hảo, tự nó không có tượng 
riêng, vì không chuyên hình dung cho vật gì, nhựng khi đã hợp nhau 
- lại thành quẻ, thì cũng có khi có tượng. Ví như hảo giữa quẻ Khám là 
tượng “dày đặc”, bởi vì hào ấy là nét ngang liền, đứng giữa hai nét 
ngang đút, giống nhự một vật đặc giữa, hay như hào giữa quẻ Ly là 
tượng “trống rông bên trong”, bởi vì hào này là nét ngang đứt, đứng 
giữa hai nét ngang liền, giống như một vật rỗng ruột vậy. 

Sự áp dụng của hào và quê - Trong lĩnh Dịch phân của Văn 
Vương Chu Công chú trọng ở sự bói toán, phần của Khổng Tử chú 
trọng ở cách tu nhân xử thế của từng người, đó là điều rất rô rệt. Dù 
là việc bói toán, dù là cách tu nhân xứ thế, cũng đêu phải lấy nhân sự 
làm căn cứ, vì vậy, người ta mới chia mỗi quẻ ra làm ba thứ: £hì, ngói 
và người. 

Thi là thời kỳ. Trong sáu mươi tư quẻ kép, mỗi quẻ là một thời 
kỳ. Ví như quẻ Thái tức là thời kỳ hanh thái, quẻ Bi tức là thời kỳ bế 
tắc, v.v... Trong mỗi quẻ, hào Đầu là đầu thời kỳ, hào Trên là cuối 
thời kỳ, còn các hào giữa, cố nhiên là giửa thời kỳ. Đó là nói về đại 
khái, chính ra một quẻ có khi không chỉ về một thời kỳ mà chỉ về một 
công cuộc, ví như quẻ Tốn, Ích, Ty, Tụng v.v... Nhưng về nghĩa này 
rất ¡t. 

Ngôi là thứ tự của các hào. Mỗi quẻ sáu ¡ hấu, tức là sáu ngôi. 
Theo lời chú thích của Tiên nho, nhất là lời chú thích của Trình Di và 
Chu Hy, thì trong một quẻ, hào Đầu là ngôi thứ dân, hào Hai là ngôi 
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tư mục, hào Ba là ngôi quan Khanh, quan Đại phu, hào Tư là ngôi 
đại thần, hào Năm là ngôi vua, hào Trên là ngôi các vị lão thành. Đây 
cũng là nói đại khái mà thôi, không phải các quê đều đúng lệ đó. 

Tất cả các ngôi, đều có nhiền hạng tương phản với nhau, ví như 
chính và không chính, giữa và không giữa, có ứng và không ứng. Hào 
Dương mà ở ngôi lẻ, tức là ngôi Đầu, ngôi Ba, ngôi Năm; hào Âm mà 
ở ngôi .chăn tức là ngôi Hai, ngôi Tư, ngôi Trên, thế là được chỗ chính; 
trái lại, nếu hào Dương mà ở ngồi chẵn, hào Âm mà ở ngôi lẻ thì là 
bât chính. Trong mỗi quẻ, chỉ có hào Hai, hào Năm là giữa, vì một 
qué kép do hai quê đơn hợp lại, mà hào Hai là giữa quẻ (đơn) dưới, 
hào Năm thì ở giữa quê (đơn) trên. Còn các hào khác đều là không 
giữa. ' 
Ủng là hào nọ ứng với hào kia, như làm ngoại viện cho nhau. 
Trong một quẻ (kép), hào Đầu ứng với hào Tư, hào Hai ứng với hào 
Năm, hào Ba ứng với hào Trên, thường lệ như thế. Nhưng phải một 
hào là Dương, một hào là Âm mới là có ứng. Nếu hai hào cùng một 
loại, ví như hào Đầu là hào Dương, hào Tư cũng là hào Dương, hào 
Hai là hào Âm, hào Năm cũng là hào Âm... thì không tương ứng. Vậy 
nói “chính giữa có ứng” tức là hào Âm ở ngôi Hai mà trên ngôi Năm 
là hào Dương, hay hào Dương ở ngôi Năm mà dưới ngôi Hai là hào 


Trên đây là lệ nhất định. 

Người là bản thân kẻ xem bói, nói rộng ra thì là bản thân kẻ ở 
địa vị nào, trong thời kỳ nào, ví như hào Đầu quẻ Bi tức là thứ dân 
trong đời bi tắc, hào Năm quê Thái thì ông vua trong đời hanh thái : 
v.v... Người có hai dạng quân tử và tiểu nhân, hay là đàn ông và đàn 
bà. Tiên nho cho rằng: Hào Dương là quân tử hay đàn ông, hào Âm là 
tiểu nhân hay đàn bà. Hào Dương ở ngôi Dương, tức là quân tử được 
ngôi, hào Âm ở ngôi chăn, tức là tiểu nhân biết điều, trái lại, hào 
Dương ở ngôi chẵn, thì là quân tử không ngôi, hào Âm ở ngôi lẻ, thì là 
tiểu nhân càn bậy. Lệ này cũng là thuộc về phần nhiều, không phải 
hết thầy như thế. 

Tượng và Chiêm - Theo ý Chu Hy, một hào thường làm hai thứ, 
là Tượng và Chiêm. Tượng là hình tượng. Chiêm là lời đoán. Ví như 
hào Chín Đầu của quẻ Kiên có câu: “rồng lặn chớ dùng”, thì “rồng 
lặn” là tượng, vì Kiền là tượng con rồng, mà ngôi Đầu là chỗ rất: thấp, 
tức là tượng của sự lặn; “chớ dùng” là Chiêm, vì nó là lời khuyên bảo 
người ta. Tượng thì tùy quẻ tùy hào mà hình dung ra, không có nhất 
định. Còn Chiêm đại để chia làm hai loại, hay dở. Về mặt hay, hay 
nhất là nguyên cát (cả tốt) đến cát hanh (tốt và hanh thông), đến cát 
(tốt), đến hanh (hanh thông), đến iør (lợi về sự gì), đến vỏ hói (không 
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ăn năn), đến vô cứu (không lỗi); về mặt đở, đở nhất là hưng (dữ), đến 
!¿ (nguy), đến vô dư lợi (không lợi về sự gì), đến iân (đáng thẹn tiếc), 
đến hứu cứu (có lỗi), đến hữu hối (có ăn năn). Đem tính chất của lời 
Chiêm mà phân tịch ra, thì thấy nặng nhẹ khác nhau như vậy. Trong 
sáu tư quẻ, ba trăm tám mươi tư hào, nhiều hào có Tượng mà không 
có Chiêm, cũng nhiều hào mà có Chiêm mà không có Tượng, không 
phải hào nào cũng đỏ cả hai thứ đó. 


3 - VÀI LỜI PHÂN GIẢI VẺ VIỆC DỊCH 


1) Kinh Dịch là một pho sách rất cổ trong triết học sử Á Đông. Từ 
đời nhà Hán mà đi, đến đời nhà Thanh, kể có hàng trăm học giả chú 
thích. Mỗi nhà chú thích tất nhiên phải có một bộ sách riêng. Học 
thức hẹp hòi như Dịch giả, cũng đã biết tên được vài chục bộ, lấy trí 
tưởng tượng mà đoán, số sách chú thích của các nhà Dịch học, ít ra 
cúng phải có hàng trăm bộ. Nguyên văn bản Dịch này là bộ Chu Dịch 
đại toàn của bọn Hồ Quảng và Kim Âu Tư vâng mệnh Thành tổ nhà 
Minh mà soạn ra, nội dung gom góp hầu khắp các lời chú giải của 
Tiên nho. Trong các E”nh Dịch lưu hành từ trước đến giờ, bộ này đầy 
đủ hơn hết. Điêu đáng nó: là trong bộ Chu Dịch đại toàn, soạn giả lấy 
hai cuốn Dịch truyện của Trình Di và Chu Dịch bản nghĩa của Chụ 
Hy làm phần chính, còn lời chú giải của các học giả khác chỉ là phần 
phụ mà thôi. Họ Trình họ Chu là hai cự phách trong Tông nho, sự 
khảo cứu của các ông ấy khóng khỏi có chỗ vú đoán và khiên cưỡng, 
như vậy, thì chữ “đầy đủ” trên kia, chỉ nói được về phần lượng, không 
nói được về phần phẩm, nghĩa là bộ sách ấy chỉ là sách dầy, không 
phải là sách chú giải thật đúng. Song thế nào là đúng? Thế nào là 
không đúng? Đối với chính văn Kinh Dịch, những câu hỏi đó, có lẽ 
loài người tiêu diệt vẫn chưa giải quyết. Thế thì muốn biết Kính Dịch 
một cách uyên bác, thà đọc Chu Dịch đại toàn còn hơn. Vì vậy Dịch 
giả mới chọn bộ này mà Dịch. 

2) Trong bộ Chu Dịch đại toàn, Trình Đi và Chu Hy là hai tay 
trọng yếu trong phần chú giải, nhưng mà không phải hết thảy từ đầu 
đến cuối, hai người đều chung một. ý với nhau. Trái lại, có chỗ họ 
Trình bảo là thế này, họ Chu lại cho là thế kia, có chỗ họ Chu công 
nhiên phản đối ý của họ Trình là khác. Như thế, thì việc phiên Dịch 
kinh văn cũng hơi rắc rối, là vì không biết theo ai, theo họ Trình hay 
theo họ Chu? Gặp những trường hợp ấy, Dịch giả phải tự đặt một cái 
lệ, là lấy văn pháp chữ Nho làm bằng, hễ lời chua của ai hợp văn 
pháp chữ Nho hơn thì lời Dịch theo ý của nấy, bất kỷ của họ Chu hay 
của họ Trình. Còn chỗ nào hai nhà độc giả đó đả không đồng ý mà 
một nhà độc giả khác lại có ý kiến lạ hơn, thì cúng trích vào làm “Lời 
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bàn của tiên nho” cho rộng rãi thêm. Nhưng dù theo, dù không theo, 
Dịch giả chỉ căn cứ ở văn pháp chứ Nho, chứ không hễ cho thế này là 
đúng, thế kia là sai. 

38) Trong bản Dịch này, những chỗ Dịch các lời kinh, nhiều khi 
dùng những tiếng cổ, ví như tiếng “thửa” tiếng “chưng”, tiếng “hay”, 
tiếng “khá” v.v... chữ nào nghĩa ấy, như lời kể nghĩa sách học trò chứ 
Nho ngày xưa. Đọc những chỗ ấy, độc giả chắc phải cho là gàn. Dịch 
giả củng tự thấy thế là bướng, có lẽ những kẻ không ưa, sẽ dùng chỗ 
đó làm cớ công kích người Dịch cúng nên. Song Dịch giả không phải 
là không thể tìm được đủ tiếng để đặt cho câu văn Dịch được êm tai. 
Sở di Dịch vậy, là vì một lẽ sau đây: 

Từ xưa đến nay, ai ai cũng tin Kính Dịch là một bộ sách khó hiểu. 
Sự thực cũng đúng như thế. Nhưng cái khó hiểu của Kính Dịch, 
không tại ý tứ sâu xa, chỉ tại lời văn chúng chẳng rời rã, ngớ ngẩn đột 
ngột, giống như lời nói của bọn đồng cốt, không đầu đuôi, không mạch 
lạc, có chỗ lại không đúng với văn pháp nữa. Ấy cũng vì thế mà 
thường thường một câu có thế hiếu ra mấy nghĩa, rút lại vẫn không 
thể bảo nghĩa nào là đúng, nghĩa nào là sai. Tĩnh thần của Kinh Dịch, 
một phần là ở chỗ đó. Nay nếu đem những đoạn văn chủng chẳng rời 
rã, ngớ ngẩn đột ngột đó mà Dịch ra những lời trôi chảy, dễ nghe, dễ 
hiểu thì là làm cho độc giả phải theo ý kiến của mình, đó là mất tỉnh 
thần của Kinh Dịch. Dịch giả không muốn như thế. Vì vậy trong các 
chính văn hết thảy Dịch bằng tiếng cổ của ta, cố giữ lấy cái tỉnh thần 
“chúng chẳng rời rã, ngớ ngẩn đột ngột” của nó, để độc giả muốn hiểu 
thế nào thì hiểu, bằng không hiểu nửa, thì đã có lời chú giải của 
Trình Di, Chu Hy Dịch tiếp ở đưới, coi đó rồi cũng phải hiểu. 

Có điều những tiếng cổ ấy, lâu không ai dùng đến, đối với phần 
đông người, nghĩa nó hầu nhự đã mất. Vậy xin chua qua mấy tiếng 
đưới đây, để độc giả khỏi mất thị giờ tra cứu 

Thửa: Chữ thửa có hai nghĩa: Khi nào đứng trên một động. từ 
(verbe), thì nó thuộc về xưng đại danh từ (Pronom personnel), giống 
như chữ #fƒ (sở) ở chữ Nho; nghĩa là: a) cái mà, khi nói về việc hay vật; 
b) kẻ mà, khi nói về người. Thí dụ: Anh thửa làm, tức là cái mả anh 
làm; không thửa lợi, tức là không cái gì mà lợi; nó thửa ghét, tức là kẻ 
mà nó ghét v.v... Khi nào đứng trên một danh từ (nom), thì nó thuộc 
về chỉ thuộc tĩnh từ (adjectif possessi0, giống như chữ ‡# (kỳ) ở chữ 
Nho, có thể dùng cả ba ngôi, nhưng thường thường hay dùng về ngôi 
thứ ba, nghĩa là nó, hay là người... của nó hay của người. Thí dụ: 
“thửa công đức ấy ai bằng”, tức là công đức ấy của nó, ai bằng. 

Chưng: Chữ chưng có hai nghĩa, đêu thuộc về giới từ 
(préposition), và đều dùng để làm cho tiếng nọ liên lạc với tiếng kia. 
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Khi nào đứng ở đầu câu, thì nó giống như chữ * (chỉ) ở chữ Nho, chỉ 
để làm cho lọn nghĩa cái tiếng đứng ở dưới nó. Thí dụ “chưng kiếp 
nhân sinh đã thỏa”. Nhưng nghĩa này ít dùng lắm. Khi nào đứng đưới 
một động từ, thì nó giống như chữ 3* (ư) chử # (vu) ở chữ Nho nghĩa 
là ở. Thí dụ: Đi chưng đường, tức là đi ở đường; ngủ chưng nhà, tức là 
ngủ ở nhà. 

___ Hay: Có khi là biết, thí đụ: Chẳng hay nàng ở nơi nao, tức là 
chăng biết nàng ở nơi nào; có khi là được. Thí dụ: chẳng hay giữ, tức 
là chăng giữ được. ' 

Khá: Có khi là có thể, thí dụ: Việc này khá làm, tức là việc này có 
thể làm; có khi là đáng, thí dụ: chuyện đó khá tiếc, tức là chuyện đó 
đáng tiếc. 

Trở lại, đều là những điều cần phải nói để độc giả biết rõ trước 
khi đọc bản dịch này. Còn ý kiến của dịch giả đối với Rinh Dịch ra 
sao, cuối sách sẽ xin nói kỹ. 

DỊCH GIẢ 


Những điều nén biết lỗ: 


TỰA CỦA TRÌNH Dĩ 


Dịch là biến đổi, túc là tùy thời biến đổi để theo Đạo. Nó là thứ 
sách rộng lớn đầy đủ, hầu để thuận theo lẽ tính mệnh”, thông đạt cớ 
u mình”, hiểu hết tình trạng muôn vật mà bảo những cách mở mang 
các vật, làm thành các việc. Thánh nhân Ìo cho đời sau như lớu có 
thể gọi là tột bậc. 


Nay cách đời cổ chưa xa, sách sót hãy còn, nhưng bác tiên nho 
thì bỏ ŸY để truyền Lời, kẻ hậu học thì đọc Lời nà quyên Ý, Dịch đã 
thất truyền từ lâu. 

Ta đẻ sau nghìn năm, Đạo ây đã bị vùi lập, muôn cho người sau 
có thể theo dòng mà tìm nguồn, cho nên mới làm Truyện này. 

Địch có bến điều thuộc vê Đạo của thánh nhân: để Nói thì 
chuộng Lời, để Hành động thì chuộng sự Biến đổi, để chế Đỗ đạc thì 
chuộng Hình tượng, để Bói toán thì chuộng lời Chiêm đoàn của nó. 
Cái lẽ lành, dử, tiêu, lón”, cái đạo tiến, lụt, còn, mất, có đu ở Lời. Suy 
Lời xét Quẻ, có thể biệt sự Biến đổi, thị sự Chiêm đoán éự nhiên ngụ 
ở trong đó. 

Quân tử khi ở yên thì coi Hình tượng và gẫm Lời lẽ của nó, khi 
hành động thì coi sự Biến đổi mà gảm lời suy đoán của no. Hiểu Lời 
mà khòng đạt Ý của nó thì có, chứ chưa có ai không hiểu Lời mà 
thông được Ý của nó bao gìờ. 

Rất huyền vì là Lý, rất tô rõ là Tượng, thể chất và công dụng vẫn 
là một nguồn, huyền vị và tỏ rõ không hề cách nhau", xem sự hội 


* Theo Khổng Dĩnh Đạt, tỉnh là chất của trời sinh, ví như cứng, mền, lạnh, chậm..., 
mệnh là cái mà người ta bám thụ, ví như sang hèn, thọ, yếu... Vày chứ tính mệnh 
này chỉ vẻ tính chất sở mệnh, không phải như chữ tính mệnh chỉ về sinh mạng. 

° Mơ tôi va sang sủa, 

“Tiêu đi và lửn lén. 

' Chy Hy chúa ráng: Theo lẽ mà nói, thì dú là thể chất, nhưng có công dụng vẫn ở 
bén trong, "thể chất và công dụng một nguồn”, la nghĩa như thế. Theo Tượng mà nói, 
thì đủ là rõ rệt đấy, nhưng cải huyền ví củng không thể ở ra bên ngó: “Rõ rẹt và 
huyền ví không hé cách nhau” là nghĩa như thể. 
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thông”, để thi hành điển lế” của nó, thì Lời, không có cái gì không đủ. 
Cho nên, kẻ khéo học Dịch, tìm kiếm về Lời, phải tự chỗ gần trước đã. 
Nếu mà khinh rẻ chỗ gần thì không phải là kẻ biết nói Ninh Dịch. 
Còn sự do Lời mà biết được Ÿ thì cốt ở người. 


Ngày Canh thân, tháng Giêng năm Kỷ Mão, 
tức năm thứ hai hiệu Nguyên phù nhà Tống. 
Hà Nam TRÌNH DI 

Chính Thúc Tư. 


' Chu Hy chua rằng: Phàm các sự vật, nên theo chính chỗ tụ hội của nó mà suy, để 
tìm một eon đường thông mà âi. Hội thông là nghĩa như thế. 
? Chu Hy chua rằng: Điển lễ chỉ là việc thường. 
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nhân bắt chước các thứ đó”; lại nói “Trời một. đất hai, trời ba 

đất bốn, trời năm đất sáu, trời bảy đất tám, trời chín đất mười. 
Số của trời là năm, số của đất là năm”. Ngôi “năm” tương đắc với 
nhau mà số nào lại có sự hội hợp của số ấy, thì số của trời là năm 
mươi nhăm, số của đất là ba mươi. Cộng cả số của trời đất là năm 
mươi nhăm. Đó là để làm thành sự biến hóa mà thông hành với quỷ 
thần. Ấy là số của Hà đồ. Lạc thư thì theo ở hình tượng của con rùa, 
nên số của nó: đội bằng chín, dâm lên một, phía tả ba, phía hữu bảy, 
hai và bốn là vai, sáu và tám là chân. Sái Nguyên Định nói rằng: 
“Tượng của Hà đồ, Lạc thư từ Khổng An Quốc, Lưu Hâm nhà Hán, 
Quang Lãng nhà Ngụy, Khang Tiết Thiệu tiện sinh nhà Tống, đều 
bảo như thế. Đến Lưu Mục mới đổi cả hai tên, rồi thì các nhà nhân 
theo kiểu đó”. Cho nên nay khôi phục lại, hết tháy theo đúng như cũ. 


H từ truyện nói: “Sông Hà hiện đò, sông Lạc hiện thư, thánh 


LỜI BÀN CỦA TIỀN NHO 


Khổng An Quốc nói rằng: “Hà đô là khi họ Phục Hy” làm vua 
thiên hạ, có con long mã hiện ở sông Hà, họ ấy bèn bắt chước cái vằn 
của nó để vạch ra tám quê. Lạc thư là khi vua Vũ” chữa được nước 
lụt, có con rùa thần đội văn, trên lưng có số tới chín, vua Vũ bèn nhân 
đó mà xếp thứ tự thành ra chín loài. 

Lưu Hâm nói rằng: họ Phục Hy nối trời làm vua, nhận đồ sông 
Hà mà vạch ra nét, đó là tám quẻ. Vụa Vũ chứa được nước lụt, trời 
ban cho thư sông Lạc, vua ấy bắt chước thư đỏ xếp thành từng loại. 
Đó là chính chủ. 

Quan Lãng nói răng: Nét của Hà đồ: bảy trước, sáu sau, tám ở tả, 
chín ở hữu. Nét của Lạc thư: chín trước, một sau, ba ở tả, bảy ở hữu, 
bốn ở phía tả đằng trước, hai ở phía hữu đằng trước, tám ở phía tả 
đằng sau, sáu ở phía hữu đằng sau. 

Thiên Ứng nói rằng: Tròn là hình sao, số của lịch kỷ” có lẽ gây từ 
đó chăng? Vuông là hình đất, những cách chia châu “' đặt “tính””' có lẽ 
phỏng theo đó chăng? 


! Theo sử Tàu, Phục Hy là một ông vua nước Tàu trong thời thượng có, hiện không 
thể biết vua ày xa cách ngày nay mấy nghìn hay mây vạn năm. 

*' Vua đầu nhà Hạ, trước lịch tây hơn hai nghìn năm. Theo sử Tàu, trong đời vua 
Nghiêu, nước Tàu bị lụt đến chín năm luôn. Vua Vũ đão sông, khai ngòi, chữa được 
nạn ây. : 


*”' 'Tức là lịch định ngày tháng 
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Bởi vì tròn là số của Hà đồ, vuông là nét của Lạc thư, cho nên 
vua Hy, vua Văn', nhân đó mà làm nh Dịch, vua Vú, ông Cơ, theo 
đó mà làm ra thiên Hồng phạm. 

Chu Hy nói rằng: Trong khoảng trời đất, chỉ có một vật là khí; 
chia ra làm hai, thì là âm, dương; năm hành gây dựng, muôn vật 
trước sau, đều bị cai quản ở đó. Cho nên ngôi của Hà đô, một và sáu 
cùng tông”, mà ở về Bắc, hai và bảy làm bạn mà ở về Nanr, ba và tám 
đồng đạo mà ở về Đông, bốn với chín thành lứa mà ở về Tây, năm và 
mười giữ lần cho nhau mà ở chính giữa. Nghĩa là cái số của nó, 
chẳng qua chỉ có một âm, một dương, một lẻ, một chăn, để làm gấp 
đôi năm hành mà thôi. 

Gọi là trời, tức là khí dương nhẹ trong, ngôi ở bên trên; gọi là đất, 
tức là khí âm nặng đục, ngôi ở phía dưới. Số dương lẻ, cho nên một, 
ba, năm, bảy, chín đều thuộc về trời, đó là số của trời có năm. Số âm 
chăn, cho nên hai, bốn, sáu, tám, mười, đều thuộc về đất, đó là số của 
đất có năm. Số của trời và số của đất, đàng nào theo loại đàng ấy, mà 
cũng tìm nhau. Ngôi “Năm” tương đắc với nhau là thế. 

Trời lấy số một mà sinh hành Thủy, đất lấy số sáu mà làm cho 
thành”; đất. lấy số hai mà sinh hành Hỏa, trời lấy số bảy mà làm cho 


“ Chỉ về chín châu. Sau khi vua Vũ chứa được nước lụt, liền chia nước Tàu ra làm 
chín khu, mỗi khu gọi la một châu. 

” Chỉ về các khu tỉnh điền. Theo sách Mạnh Tử, đời Chu chia đất cho dân cày cấy 
đều theo hình vuông, mỗi khu là chin trăm mẫu, giới hạn giống như chữ ‡f (tỉnh), 
trăm mẫu chính giửa là ruộng công, còn tám trăm mẫu chung quanh cấp cho tám 
nhà. Đó là phép “Tỉnh điền”. 

' Văn vương nhà Chu 

* tức ông Cơ Tử, người đả diễn lại chín “chủ”, va đem truyền cho Vũ vương nhà Chu. 

* Như số một ở dưới số năm thì có số sáu, số hai ở bên cạnh số năm thì có số bảy, v.v. 
coi hình Lạc thư ở trên sẽ rô. 

* Chu Hy chua rằng: “Sinh sở của trời đất, chỉ có đến nắm là hết. Năm đối một, hai, 
ba, bốn, thì thành sáu, bảy, tảm, chín, cuối cùng lại đối với năm thành ¡nười, 

? Hoàng Miễn Trai chua rằng: “Từ một đến mười, chỉ nói về st/ nhiều ít của số lẻ, số 
chẵn, không phải nói về thư tự. Trời được số lẻ làm ra nước, cho nên nói rằng: ”số 
một sinh ra hành Thủy". Số một cùng cực thì thành số ba, cho nên nói rằng: “số ba 
sinh hành Mộc”, Đất được số chắn mà làm ra lửa, cho nên nói rằng: “sö hai sinh ra 
hành Hỏa”. Số hai củng cực thì thành ra số bốn, cho nên nói rằng: “Sö bốn sinh ra 
Kim”, sao lại như vậy? Là vì dùng một cạnh mà vặn cho tròn, thì thành ba cạnh, thế 
la số một củng cực thì thanh số ba; dùng hai cạnh mà bẻ cho vuông thì thành bốn 
cạnh, thế là số hai cùng cực thì thành số bỏn... Số sáu hoàn thành hành Thủy cũng 
giống như tượng quê Khảm (=); một hào Dương ở giửa, tức là số một của trời sinh 
ra hành Thủy; số sáu của đất bao bọc ở ngoài. Dương ít, Âm nhiều, \ thì Thủy mới 
thịnh. Số bảy hoàn thành hành Hỏa cùng giống như tượng quẻ Ly (E =), một hào 
Âm ở giửừa, tức là số hai của đất sinh ra hanh Hỏa; số bảy của trời bao bọc ở ngoài, 
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thành; trời lấy số ba mà sinh hành Mộc, đất lấy số tám mà làm cho 
thành, trời lấy số năm mà sinh hành Thổ, đất lấy số mười mà làm 
cho thành. Đó là “các số đều có hợu nhau”. 

Chất năm số lẻ thành ra hai nhăm, chất năm số chẩn thành ra 
ba mươi. Hợp cả hai số thành năm mươi nhăm, tức là toàn số của đồ 
sông Hà. Đá là ý của Phu tử và thuyết của chư nho. 

Đến như Lạc thư, tuy là Phu tử chưa từng nói tới, nh TT, Tượng 
và Thuyết của nó đã có đủ ở trên đây. 

Có người hỏi rằng: Tại sao ngôi và số của Hà đồ Lạc thư lại 
không giống nhau? 

Đáp rằng: Hà đô dùng năm số Sinh tóm năm số Thành” củng ở 
một phương, ấy là nêu cái toàn hình để bảo người ta mà nói về thể 
của số thường. Lạc thư dùng năm số lẻ tóm bốn số chăn, mà số nào ở 
riêng chỗ của số ấy, đó là chủ về “đương để tóm âm” mà gây cái dụng 
của số biến. 

Lại hỏi: Tại sao Hà đồ Lạc thư đều cho số năm ở giữa? 

Đáp rằng: Các số lúc đầu, chỉ là một âm dương mà thôi. Tượng 
của Dương tròn, tròn thì đường kính một phần, chư vi ba phần; tượng 
của Âm vuông, vuông thì đường kính một phần, chu vì bốn phần. Chu 
vi ba phần thì lấy số một làm “một”, cho nên nhân với một Dương mà 
thành ra ba. Chu vi bốn phần thì lấy số hai làm “một” cho nên nhân 
với một Âm mà thành ra hai. Đó là nhân ba với trời, nhân hai với đất 
vậy. Hai và ba hợp lại, thì thành ra năm, vi vậy Hà đồ Lạc thư đều 
lấy số năm làm giữa. Nhưng mà Hà đề thì lấy số sinh làm chủ, cho 
nên ở giữa phải năm, cho đủ tượng của năm số sinh; một chấm ở dưới 
là tượng số một của trời, một chấm ở trên tượng số hai của đất, một 
châm phía tả là tượng số ba của trời, một chấm phía hữu là tượng số 
bôn của đât, một châm chính giữa là tượng số năm của trơi. Lạc thư 
thì lấy số lẻ làm chủ, cho nên ở giữa phải năm, cho đủ các tượng của 
năm số lẻ: một chấm ở dưới, cũng £ượng số một của trời, một chấm 
phía tả cũng ¿ượng số ba của trời, một chấm chính giữa củng tượng số 
năm của trời, một chấm phía hữu là tượng số bảy của trời, một chấm 
ở trên thì tượng số chín của trời. Số và ngôi của hai thứ đó ba chỏ 
giống nhau, hai chỗ khác nhau, đà vì Dương không thể đổi mà Âm thì 


Âm ít Dương nhiều thì Hỏa mới thịnh. Khảm thuộc về Dương, Ly thuộc về Âm, ớ 
trong la cái để sinh, ở ngoài là cái để làm cho thành. 

! Số để sinh sản, 

? Số để hoàn thành. 

** Hai chữ “một” giữa là đơn vị (unité). 
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có thể đổi, số “thành” tuy thuộc về Dương, nhưng củng là Âm của số 
“cinh vậy. 

Lạt hỏi: “Năm” ở chính giữa, Xuớng là (ượng của năm số, - thế thì 
cái số của nó ra sao? 

Đáp rằng: Nói về số, thì suốt trong một “để? đều có những số tích 
thực có thể ghì chép, nhưng một, hai, ba, bốn của Hà đề, đều ở bên 
ngoài phương chốn của năm tượng, và sáu, bảy, tám, chín thì lại 
nhân có số năm mà được cái số của nó để phú bên ngoài số Sinh; một, 
ba, bảy, chín của Lạc thư cũng đều ở phía ngoài phương chốn của 
năm tượng, mà hai, bốn, sáu, tắm, lại số nào nhân loại số ấy để phụ 
vào cạnh số lẻ. Bởi vì ở trong là chủ mà ở ngoài là khách, ở giữa là 
vua, mà ở cạnh là tôi, đều có ngành ngọn, không thể trái lần. 

Lại hỏi: Bên nhiều, bên ít là cớ làm sao? 

Đáp rằng: Hà đồ chủ về hoàn toàn, nên có cùng cực đến số mười, 
mà ngôi lẻ ngôi chẵn của nó đều xét về sự tích thực, thì sau mới thấy 
chắn thừa mà lẻ thiếu. Lạc thư chủ về biến đổi, nên nó cùng cực đến 
số chín mà ngôi vị và thực chất của nó, đều lẻ thừa mà chẵn thiếu'. 
Ăt đều để trống chỗ giữa rồi sau số của Âm Dương mới đều hai mươi. 

Lại hỏi: Thứ tự của nó không giống nhau sao? 

Đáp rằng: Hà đô nói về thứ tự sinh ra, thì bắt đầu từ dưới lên 
trên, đến tả, đến hữu, vào giữa, rôi lại bắt đầu từ đưới; nói về thứ tự 
vận hành, thì bắt đầu từ Đông, đến Nam, đến giữa, đến Tay, đến Bắc 
theo phía tả mà xoay một vòng, rồi bắt đầu tử Đông; trong các số sinh 
ở trong; số Dương ở dưới về phía tả, số Âm ở trên về phía hữu, trong 
các số Thành ở ngoài: số Âm ở dưới về phia tả, số Dương ở trên về 
phía hưu: Thứ tự của Lạc thư thì số Dương bắt đầu từ Tây Nam, đến 
Đông Nam, đến Tây Bắc, đến Đông Bác; hợp lại mà nói thì bắt đầu từ 
Bắc đến Tây Nam, đến Đông, đến Đông Bắc, cuối cùng ở Nam. Còn sự 
vận hành của nó, thì Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khác Mộc, 
Mộc khác Thổ, theo phía hữu mà xoay một vòng, rồi Thổ lại khắc 
Thủy. Hai thứ đều có thuyết cả. 

Lại hỏi: Tại sao những số bảy, tám, chín, sáu của hai thứ lại 
không giống nhau? 

Đáp rằng: Các số sáu, bảy, tám, chín, của Hà đồ đã phụ ở ngoài 
số Sinh rồi, đấy là phần chính của Âm Dương, già, trẻ, tiến, lui, thừa, 


' Hà đồ chẳn thừa mà lé thiếu, tức là số trời hai nhăm (năm nhân với nắn), số đất ba 
mươi (năm nhân với sáu). Lạc thư lẻ thừa mà chắn thiếu, tức là số trời bai nhầm 
tnăm nhân với năm) số đất hai mươi (năm nhân với bốn). Ha đồ để trờng số mười 
lám ở giữa. Lạc thư để trống số năm ở giữa, thì số của Âm Dương đều đúng hai mươi, 
Chu Hy chua vậy. 
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thiếu. Số chín cửa nó tức là mấy số một, ba, năm trong số Sinh tích 
lại mà thành ra, cho nên nó phải từ Bắc sang Đóng, từ Đông sang 
Tây, để làm cho thành phía ngoài của số bốn; số sáu của nó tức là hai 
số hai, bốn trong số Sinh tích lại mà thành ra, cho nên nó phải từ 
Nam sang Tây, từ Tây sang Bắc để làm cho thành phía ngoài của số 
một; số bảy tức là số chín từ Tây sang Nam, số tám tức là số gáu từ- 
Bắc sang Đông. Đó là sự biến đổi của các số Âm Dương, già, trẻ, đắp 
đổi ở “nhà” của nhau"; Lạc thư ngang dọc mười lăm, mà bảy, tám, 
chín, sáu đấp đổi ¿tiều, "lớm, bỏ trống số năm, chia sẻ số mười, mà số 
một ngậm số chín, số hai ngậm số tám, số ba ngậm số bảy, số bốn 
ngậm số sáu, thì năm, ba lộn góp, tới đâu củng gặp số hợp”, vì vậy 
mà biến hóa vô cùng mới thành ra sự mầu nhiệm. 

Lại hỏi: Thế thì Thánh nhân bắt chước hai cái hình ấy ra sao? 

Đáp rằng: Hà đồ thì bỏ trống giữa, Lạc thư thì tóm thực tượng: 
Hà đồ bỏ trống số năm và số mười, đó là Thái cực; số lẻ hai mươi, số 
chăn hai mươi, ấy là hai Nghị, lấy một, hai, ba, bốn, làm năm, sáu, 
bảy, tám đó là bốn Tượng; chia số “hợp” của bốn phương để làm Kiền, 
Khôn, Ly, Khám, bù chỗ trống của bốn góc để làm Đoái, Chấn, Tốn, 
Càn, đó là tám quế”. 


' Chu Hy nói rằng: Ngôi của Lão Dương (số Dương già tức là Thái Dương) ở số một, 
ngồi của Lão Âm (số Âm già tức là Thái Âm) ở số bốn nay Hà đồ để số chín của Lão 
Dương ở ngoài. số bốn, mà số sáu của Lão Âm thì lại ở ngoài số một, đó là Láo Âm 
Lão Dương ở lẫn nhà nhau. Ngôi của Thiếu Âm (số Âm non) ở số hai, ngôi của Thiếu 
Dương (số Dương non) ở số ba mà Hà đề để số tám của Thiếu Âm ở ngoài số ba, số 
bảy của Thiếu Dương thì lại ở ngoài số hai, đó là Thiếu Âm Thiếu Dương ở lẫn nHà 
nhau. 

? Hồ Ngọc Trai chua rằng: Lạc thư tuy là ngang dọc có số mười lăm thật ra, đều là 
những số bảy, tám, chín, sáu, đắp đổi tiêu lớn: Số một được năm thành sáu, mà đấp 
đổi tiêu lớn với số chín ở phương Nam; số bốn được năm thành chín, mà đắp đổi tiêu 
lớn với số sáu ở Tây Bắc; số ba được năm thành tám, mà đắp đổi tiêu lớn với số bảy ở 
phương Tây; số hai được năm thành bảy mà đắp đổi tiêu lớn với số tám ở Đông Bắc. 
Nhưng số tiến lên là lớn, lui đi là tiêu, số lớn đã lui thì phải tiêu đi, số tiêu đã tiến 
thì phải lớn lên. Sáu tiến lên chín thì chín lớn mà sáu tiêu, chín lui làm sáu thì chín 
tiêu mà sáu lại lớn, bảy tiến lên làm tám, thì tám lớn raà bảy tiêu) tám lui làm bảy 
thì tám tiêu mà bây lại lớn. “Bỏ trống số năm, chía sẽ số chín”, nghia là đem số năm 
ở giữa mà trừ với các số ở ngoài thì các bề ngang, bề đọc đều chỉ còn mười; đem số 
mười đó chia sê đi, thì: chín là số thừa của một trừ mười, tám là số thừa của hai trừ 
mười, bảy là số thửa của ba trừ mười, sáu là số thừa của bốn trừ mười. Thế là “ba 
năm lộn góp, tới đâu cúng gặp số hợp” 

* Chu Huy chua rằng: ĐÐem hình tứ tượng mà xem, thì Thái đương ngôi ở một mà số 
là chín, Kiển được số ấy, Đoái được ngôi ấy, cho nên Kiềển là chín mà Đoái là một; 
Thiếu Âm ngôi ở hai, mà số là tám, Ly được số ấy mà Chấn được ngôi ấy, cho nên Ly 
là tám, mà Chấn là hai; Thiếu dương ngôi ở ba mà số là bảy, Khảm được số ấy, Tốn 
được ngôi ấy, cho nên Khám là bảy, mà Tốn là ba; Thái Âm ngôi ở bốn, mà số là sáu. 
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Thực tượng của Lạc thư thì: một là Ngũ hành, hai là Ngú tự, ba 

là Bát chính, bốn là Ngú kỷ, năm là Hoàng cực, sáu là Tam đức, bảy 

là Kẻ nghỉ, tám là Thứ trưng, chín là Phúc cực, Ngôi và số của nó 
càng rõ rệt lắm. 

Lại hỏi: Lạc thư mà nếu bỏ trống số năm ở giữa, thì tức cũng hai 
mười, cũng là hai Nghỉ; chiều ngang là Thái cực: lẻ, chẵn đều chiều 
đọc, đều mười lãm, có thể đấp đổi làm ra bảy, tám, chín, sáu cũng là 
bốn £ượng, bốn phương chính để làm Kiển, Khôn, Ly, Khảm, bốn góc 
tréo để làm Đoái, Chấn, Tốn, Cấn thì cũng tức là tám quẻ. Hà đồ một, 
sáu là Thủy: hai, bảy là Hỏa; ba, tám là Mộc; bốn, chín là Kim; năm 
mười là Thổ, thì vẫn là năm Hành của thiên Hồng phạm, mà số năm 
mươi nhăm lại là “mục con” của chín “chù””. Thế thì Lạc thư vẫn có 
thể làm ra Kinh Dịch, mà Hà đô cũng có thể làm Hồng phạm, biết 
đâu “ ð” không là “thư”, “thư” không là “đê”? 

Đáp rằng: Thời đại tuy có trước sau, số mục tuy có nhiều ít, 
nhưng tý của nó thì chỉ có một. Có điều Kinh Dịch, là vua Phục Hy 
được Hà đồ trước, không cần đợi đến Lạc thư, thiên Hồng phạm thì 
do vua Đại Vũ được riêng ở Lạc thư không cần khảo lại ở Hà đồ. Vả . 
lại, đem Hà đồ bỏ trống số mười, tức là số bốn nhăm của Lạc thư, bỏ 
trống số năm tức là số năm mươi của phép đại diễn”, cộng năm với 
mười, là số ngang dọc mười lầm của Lạc thư, đem năm nhân mười, 
đem mười nhân năm, lại đều là số của phép đại diễn, Lạc thư thì năm 
lại tự ngậm năm, thì được mười, cũng thông nhau với số của phép đại 
diễn, cộng năm với mười, thì được mười lăm, cũng thông nhau với số 
của Hà đồ. Nếu rõ lẽ đó, thì đù ngang, tréo, cong, thẳng không cách 
nào không thông. Hà đồ với Lạc thư há có trước, sau, kia, nọ khác 
nhau? 

Cho Hà đồ Lạc thư là không đủ tín, từ ông Âu Dương” trở lại lại 
đã có thuyết. ấy. Nhưng ở thiên Cố mệnh”, thiên Hệ từ và sách Luận 
ngữ đều có nói thế cả, và cái số trong hai đồ của Chư nho truyền lại, 
tuy có na ná giống nhau, nhưng không sai trái với nhau, tính xuôi, 


tát 


Khỏn được ngói ấy. Tốn được số ấy, cha nên Khôn là sáu, mà Tốn là bốn. Nay chia số 
“hợp” của sáu, bảy, tám, chín để làm Kiến, Khôn, Ly, Khảm rnà để vào bến ngồi 
chính, theo thứ tự của một, hai, ba, bốn để làm Chấn, Đoài, Tốn, Cấn bù vào chỗ 
trống của bốn góc. 
''Tên chín mục trong thiên Hồng phạm kính Thư tức là chín “chù” (chín loài) vì 
không dính đến kinh Dịch, cho nên không cần chua rõ. 
* Tức là chín mục nói trên của thiên Hồng phạm. 

' Tức là phép bói Dịch bằng cỏ thi (dùng năm chục sợi cỏ thị để gieo quê). 

* Tức Âu Dương Tu, một nhà học giả đời Tống. 
* Một thiên trong Kinh thư. 
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suy ngược, ngang dọc, cong thắng, đều có phép tắc rõ ràng, không thể 
phá bỏ đi được. Cũng như Hà đồ:từ số một của: trời đến số mười của 
đất hợp lại thành số năm nhăm của trời đất, thì Kinh Dịch chính do ở 
đó mà ra; Lạc thư từ thứ một đến thứ chín hợp lại mà đủ số của chín 
thù, thì thiên Hồng phạm vẫn đo ở đó mà ra. Thiên Hệ từ tuy không 
nói rõ vua Phục Hy nhận Hà đồ để làm Kịnh Dịch, nhưng mà ở đó có 
nói những việc “ngửa xem, cúi xét, nghiệm gần, nghiệm xa”, thì biết 
đâu rằng Hà đồ không phải một việc trong các việc .đó? Đại để nguyên 
do chế tác của thánh nhân, không phải chỉ có một điều, song cái 
khuôn khổ của pháp tượng, chắc phải có chỗ rất quan hệ. Như đời 
hồng mông, khoảng giửa trời đất, khí của Âm Dương dâu đều có 
tượng, nhưng mà chưa từng có số. Đến khi Hà đồ hiện ra, rồi sau cái 
số năm nhăm, hoặc lẻ, hoặc chăn, hoặc sính, hoặc thành, rõ ràng có 
thể trông thấy, cái đó, là để mở mang tri riêng của thánh nhân, 
không thể đem ví với những khí tượng mênh mang. Vì vậy, thánh 
nhân “ngửa lên mà xem, cúi xuống mà xét, gần nghiệm ở mình, xa 
nghiệm ở vật” tới đó mà sau những sự Âm Dương chẵn lẻ của hai 
Nghi, bốn Tượng, tám Quẻ có thể nói rô ra được. Thiên Hệ £ữ nói về 
nguyên do thánh nhân làm ra nh Dịch, tuy là không phải một điều, 
nhưng bảo nhờ có Hà đồ rồi sau việc làm Kinh Dịch mới quyết cũng 
không hại Ø1. 

Cổ nhân làm ra Kinh Dịch khéo léo không thể nói xiết được. Số 
của Thái Dương là chín, số của Thiếu Âm là tám, số của Thiếu Dương 
là bảy, số của Thái Âm là sáu, lúc trước không biết những cái số ấy, 
làm sao lại thế! Nguyên là tất cả chỉ có mười số, Thái Đương ở ngôi 
một, trừ đi số cúa bản thân, thì còn chín SỐ, Thiếu Âm ở ngôi hai, trừ 
đi số của bản thân, thì còn tám số, Thiếu Âm ở ngôi ba, trừ đi số của 
bản thân thì còn bảy số; ở ngôi ba, trừ đi số của bản thân thì bảy số. 
Thái Âm ở ngôi bốn, trừ. đi số của bản thân thì còn tám số; Thiếu 
Dương ở ngöi ba, trử đi số của bản thân thì còn bảy số. Thái Âm ở 
ngôi bốn, trừ đi số của bản thân, thì còn sáu số. Chỗ đó từ xưa chưa ai 
nhận thấy. 

Thiên Hệ £ừ nói rằng: “Dịch có Thái cực, sinh ra hai Nghị, hai 
Nghi sinh ra bốn Tượng, bốn Tượng sình ra tám quẻ”. Thiện Tử' chua 
rằng: “Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám” 


° Tức là Thiệu Ủng. một học giá đời Tổng. 
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THỨ TỰ TÁM QUÉ CỦA PHỤC HY 


Chuyện Thuyết quái nói: “Dịch tức là cách tính ngược”. Thiệu Tử 
chua rằng: “Kiền một, Đoái hai, Ly ba, Chấn bốn, Tốn năm, Khảm 
sáu, Cấn bảy, Khôn tám, đều được những quẻ chưa sinh, như kể 
ngược thứ tr của bốn mùa vậy”. 

Sau đây là sáu mươi tư quẻ cũng theo lẽ đó. Nhưng dấu đen 
trắng ở đây, không phải là phép chiêm đoán. Muốn cho đề hiếu, hãy 
làm như thế để ngụ ý thôi. Thứ tự sáu mươi tư quẻ sau này cúng vậy. 


LỜI BÀN CỦA TIÊN NHO 


Chu Hy nói rằng: Thái cực là tên của bầu "Tượng số chưa hình 
hiện mà lý lẽ đã có đủ”, và là mục của đám “hình khí đã đủ, mà lý lẽ 
không cô chút mầm nhú”. Ở Hà đề Lạc thư, nó đều là tượng trống 
rỗng ở giữa. 

Thái cực tách ra, mới sinh một lẻ, một chẵn; thành ra hai cái một 
vạch: ấy là hai Nghi, số của nó thì Âm một, mà Dương hai, ở Hà đô 
Lạc thư, là chẵn với lẻ. Phía trên hai Nghi, mỗi đàng lại sinh thêm ra 
một chắn và một lẻ nữa, thành ra bốn cái “hai vạch” ấy là bốn Tượng, 
ngôi của nó là: Thái Dương một, Thiếu Âm hai, Thiếu Dương ba, Thái 
Âm bốn; số của nó thì: Thái Dương chín, Thiếu Âm tám, Thiếu Dương 
bảy, Thái Âm sáu; nói về Hà đồ, thì sáu là số một được số năm, số bảy 
là số hai được số năm, tám là số ba được số năm, chín là số bốn được 
số năm; nói về Lạc thư thì: chín là số thừa của mười trừ một, tám là 
số thừa của mười trừ hai, bảy là số thừa của mười trừ ba, sáu là số 
thừa của mười trừ bốn. Phía trên bốn tượng, mỗi thứ lại sinh thêm 
một chẵn và một lẻ nửa, thành ra tám cái “ba vạch”, thế là ba Tài” 


' Tức là Trời, Đất và Người. 
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tạm đủ, mà có cái tên tám Quẻ; ngôi của nó là: “Kiền một, Đoái hai, 
Ly ba, Chấn bốn, Tốn năm, Khẩầm sáu, Cấn bây, Khôn tám; ở Hà đồ 
thì Kiền, Khôn, Ly, Khảm ở bốn chỗ thực”. Đoái, Chấn, Tốn, Cấn ở 
bốn chỗ hưể; ở Lạc thư thì Kiền, Khôn, Lựy, Khám ở giữa bốn phương; 
Đoái, Chấn, Tốn, Cấn ở ra bốn góc. 

Có người hỏi rằng: “Địch có 'Thái tin, sinh ra hai Nghỉ, hai Nghị 
sinh ra bốn Tượng, bốn Tượng sinh Ta tám Quái”. Thế là thế nào? 

Đáp rằng: Chữ Thái cực đó là nói về sự “vạch quế”. Trước khi 
còn chưa vạch quẻ. Thái cực chỉ lä cái nghĩa một bầu hồn độn, ở trong 
bao hàm các thứ Âm, Dương, mềm, cứng, lẻ, chắn, không có gì không 
có. Tới khi vạch ra một lẻ một chẵn, ấy là sinh ra hai Nghỉ. Rồi trên 
vạch lẻ, thêm một vạch lẻ, đó là Đương ở trong Dương; trên vạch lẻ 
thêm một vạch chăn, đó là Âm ở trong Dương; trên vạch chẵn thêm 
một vạch lẻ, đó Dương ở trong Âm, ấy là bốn Tượng. Trên một tượng 
có hại Quái: mỗi Tượng lại thêm một lẻ một chẫn, thế là tám Quẻ. 

Có người nói: Một vạch là Nghỉ, hai vạch là Tượng, ba vạch là 
Quẻ, Bốn Tượng như Xuân, Hạ, Thu, Đông; Kim, Mộc, Thúy, Hỏa, 
Thổ; Đông, Tây, Nam, Bắc, không gì mà không thể suy ra. 


PHƯƠNG VỊ TÁM QUÁI CỦA PHỤC HY 


Truyện Thuyết Quái nói: “Trời đất định ngôi, núi chầm thông khí, 
sấm gió xát nhau, nước lửa không bắn nhau, tám quái mài nhau. Kể 


` Chỗ có đâu chấm. 
° Chỗ trống không. 
” Tức là vạch ra tám quẻ. 
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cái đi rồi là thuận, biết cái sắp tới là nghịch”. Thiệu tử nói rằng: Kiên 
nam, Khôn bắc, Ly đông, Khám tây, Chấn đông bắc, Đoái đông nam, . 
Tốn tây nam, Cấn tây bắc; từ Chấn đến Kiên là thuận, từ Tốn đến 
Khôn là nghịch. Phương vị của sáu tư quẻ sau đây cũng theo lẽ đó. 


LỜI BÀN CỦA TIÊN NHO 


Thiệu Tử nói rằng: Kiểu khôn dọc mà sáu con'” ngang, đó là gốc 
của Kinh Dịch. Lại nói: Chấn mới giao Âm mà Dương sinh, Tốn mới 
tiêu Dương mà Âm sinh”. Đoái là trưởng Dương, Cấn là trưởng của 
Âm; Cấn, Đoái, là Âm ở trời; Tốn, Cấn là Dương ở đất, cho nên Chấn, 
Đoái trên Âm mà dưới Dương, Tốn, Cấn trên Dương mà dưới Âm. 
“Trời” là nói về sự bắt đầu sinh ra, cho nên Âm ở trên mà Dương ở 
dưới, ấy là cái nghĩa giao thái, “Đất” là nói về sự đã thành, cho nên 
Dương ở trên mà Âm ở dưới, ấy là cái ngôi tôn ty”, Kiền Khôn định 
ngôi trên dưới, Khảm Ly hay cửa tả hưu. Đó là cái chỗ trời đất khép 
ngỏ, nhật nguyệt ra vào, mùa Xuân mùa Hạ, mùa Thụ, mùa Đông, 
tuần hối”, tuần sóc”, tuần huyền ”, tuần vọng”, ngày đêm dài ngắn, 
đường đi dôi rụt”, gì gì cũng bởi ở đó”. Lại nói: Tiết này nói rõ tám 


' Tức là sáu quẻ Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoái. 

? Chu Hy chua rằng: Điều này nói về hình vẻ tròn. Chấn tiếp với Khôn, ấy là Chấn 
mới giao Âm mà một “Dương” sinh. Tốn tiếp với Kiền, ấy là Tốn mới tiêu Dương mà 
một “Âm” sinh. 

Từ Tiến Trai nói rằng: Một khi chạy vòng, từ quê Phục. đến quẻ Eiền là Dương, tức 
là cuộc đầu của sự sinh ra các vật cho nên Chấn, Đoái, Âm ở trên mà Dương ở đưới. 
Đó là cái nghĩa giao thái. Ấy là nói về sự động, công dụng của Thái cực do đó mà vận 
hành. Từ quẻ Cấn đến quẻ Khôn là Âm, tức là cuộc trót của sự làm thành các vật, 
cho nên Tốn, Cấn, Dương ở trên mà Âm ở đưới. Đó là cái nghĩa tôn ty. Ấy là nói về sự 
tĩnh, thể chất của Thái cực do đó mà đứng vững, 

* Ngày ba mươi của mỗi tháng. 

* Ngày mồng một của mỗi tháng. 

* Tuần thượng huyền và tuần huyền của mỗi tháng. 

? Tuần rằm của mỗi tháng. 

” Dôi ra và rụt đi. 

? Ông Tư Trai nói rằng: Máo là cửa của mặt trời, Thái Dương ở đó mà ra. Dậu là cửa 
của mặt trăng. Thái Ám ở đó mà ra. Chẳng nhứng mặt trời mặt trăng ra vào nơi đó, 
lớn ra, thì đến công việc trời đất mở ra các vật tuy đầu ở Dân mà tới Mão cửa càng 
mở càng rộng; công việc trời đất đóng khép các vật tuy đầu ở Tuất mà tới Dậu thì cửa 
đã khép chặt. Một năm thì Xuân, Hạ, Thu, Đông, một tháng thì hối, sóc, huyền, vọng, 
một ngày thì ngày và đêm, độ đi đều phải do ở cửa đó. Ấy là tả cho củng cực cái công 
đụng của Khảm và Ly lớn lao đến vậy. 

Chu Hy nói rằng: Theo hình vẽ ngang (tức là hình vẽ thứ tự tám quẻ của Phụ Hy) mà 
xem thì: có Kiên một mới có Đoái hai, có Đoái hái mới có Ly ba, có Ly ba mới có Chấn 
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quái của Phục Hy. “Tám quái mài nhau” nghĩa là tám quái mài lẫn 
vào nhau mà thành ra sáu tư quẻ. “Kể sự đi rôi là thuận” ví như đi 
theo với trời, tức là xoay về phía tả, đều là những quẻ đả sinh, cho 
nên gọi là “kể cái đi rồi”. “Biết cái sắp tới là nghịch, ví như đi ngược 
với trời, tức là đi về phía hữu, đều là những quẻ chưa sinh, cho nên 

gọi là “biết cái sắp tới”. Ôi, số của Dịch do cách xoay ngược mà ra, cho 
nên tiết này giải thẳng ý của hình vẽ. 


THỨ TỰ SÁU MƯƠI TƯ QUÊ CỦA PHỤC HY 


2š ng „441 t1 H.4 H F-1/v1H1ÊÿS) 


IIttUIAUIriinltill 


hà kề 


__ Hinh vẽ thứ tự tám quẻ trên đây, tức như trong Hệ từ truyện nói 
răng: “Tám quái thành hàng”, hình này nhân đó mà chồng thêm lên, 
cho nên ba vạch ở dưới, tức là tám quề của hình vẽ trước, ba vạch ở 
trên thì đều theo đúng thứ tự của nó mà chồng thêm lên, và những 
quê dưới cũng đều điển ra làm tám. Nếu theo từng hào' mà sinh dần 
dần, thì tức như lời Thiệu Tử đã nói: “Tám chia làm mười sáu, mười 
sáu chia làm ba hai, ba hai chia làm sáu tư” vậy. Coi đó còn thấy sự 
màu nhiệm của phép Tượng tự nhiên vậy. 


bốn, mà rồi Tốn năm, Khảm sáu, Cấn bảy, Khôn tám cũng theo thứ tự đó mà sinh ra. 
Đó là Kính Dịch sở di thành ra. Mã hình về tròn (tức là hình vẽ phương vị tám quẻ 
của Phục Hy), thì phương tả từ đầu Chấn là Đông chí, đến giữa Ly, Khám là Xuân 
phân, đến cuối Kiền là Hạ chí, đều tiến lên mà được những quẻ đã sinh, cũng như từ 
ngày nay mà kể lại các ngày trước vậy, cho nên nói rằng: “Kể cái đi rồi là thuận” 

phương hữu của nó thì từ đầu Tốn là Hạ chí, đến giữa Khảm Cân là Thu phán, cho 
đến cuối Khôn thì giao với Đông chí, đều là tiến lên mà được những quẻ chưa sinh, 
cũng như từ ngày nay mà kể ngược đến ngày chưa tới, cho nên nói rằng: “Biết cái sắp 
tới là nghịch”. Nhưng nếu nói theo tận gốc cái chỗ Kinh Dịch sở đi dựng nên thì trước 
sau, đầu, trót, của nó như hình vẽ ngang và những chứ về phía hữu của hình tròn mà 
thối, cho nên nói rằng: “Dịch là kể ngược”. 

* Mỗi vạch trong một. quẻ là hào. 
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Chu Hy nói rằng: “Dịch có Thái cực sinh hai Nghị, hai Nghi sinh 
ra bốn Tượng, bốn Tượng sinh ra tám Quẻ” tiết đó chính là Khổng Tử 
phát minh hình thể thứ tự tự nhiên trong việc “vạch quê” của Phục 
Hy, rất thiết yếu. Những nhà giải thuyết xưa nay, chỉ cô hai ông 
Khang Tiết, Minh đạo hiểu được, cho nên Khang Tiết nói rằng: “Một: 
chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm mnười sáu, mười sáu chia 
làm ba hai, ba hai chia làm sáu tư, cũng như rễ thì có gốc, gốc thì có 
cành, cành lớn càng ít, cành nhỏ càng nhiều”; mà ông Minh Đạo thì 
cho nó là một cách gia bội. Hai ông phát minh lời của Khổng Tử, lại 
có thể gọi là thiết yếu vậy. Bởi vì nếu lấy Hà đồ Lạc Thư mà nói, thì 
Thái cực là tượng bỏ trống ở giữa, hai Nghỉ là tượng Âm, Dương, lẻ, 
chẵn, bốn Tượng tức là Hà đồ một hợp với sáu, hai hợp với bảy, ba 
hợp với tám, bốn hợp với chín. Lạc thư một ngậm chín, hai ngậm tám, 
ba ngậm bảy, bốn ngậm sáu; tám quẻ là bốn số thực, bốn số hư của 
Hà đồ, và bốn ngôi chính, bốn ngôi góc của Lạc thư vậy. Lấy quẻ mà 
nói, thì Thái cực là toàn thể của bầu “Tượng gố chưa ra hình”, hai 
Nghi thì ““== là Dương mà —= = là Âm, số Dương một mà số Âm 
hai; bốn Tượng là: ở trên vạch Dương sinh thêm một vạch dương nửa 
thành —== goi là Thái Dương, sinh thêm một vạch âm nứa thành 
——= gọi là là Thiếu Âm, và trên Âm nT sinh thêm một vạch Dương 
thành =”= = gọi là Thiếu Dương, sinh thêm một vạch âm nữa cũng 
thành € “ gọi là Thái Âm. Bốn Tượng đã dựng, thì Thái Dương ở 
ngôi một ngậm số chín, Thiếu Âm ở ngôi hai mà ngậm số tám, Thiếu 
Dương ở ngôi ba mà ngậm số báy, Thái Âm ở ngôi số bốn mà ngậm số 
sáu, những số sáu, bảy, tám, chín do đó mà định ra. Tám quẻ, tức là ở 
trên Thái Dương sinh thêm một vạch dương nữa thành =—,mà gọi 
là Riển, sinh thêm một vạch âm nữa thành —— mà L BỌI, là Đoäi; ở 
trên Thiếu Âm sinh thêm một ạch Dương 1 nữa thành === gọi là Ly, 
sinh thêm một vạch âm nữa thành =_—= mà gọi là Chấn; ở trên 
Thiếu Dương sình thêm một vạch dương nửa thành —== gọi là Tốn, 
sinh thêm một vạch âm nữa thành =— gọi là Khám, ở trên Thái 
Âm sinh thêm rnột vạch Dương nữa thành = # mà gọi là Cấn, sinh 
thêm một vạch Âm nửa thành # # mà gọi là Khôn. Thuyết "tiên 
thiên" của Thiệu Khang Tiết nói rằng: “Kiên một, Đoái hai, Ly ba, 
Chấn bốn, Tốn năm, Khảm sáu, Cấn bảy, Khôn tám, tức là ý thế. Đến 
như: ở trên tám quẻ, lại đếu sinh thêm một Âm một Dương thành 
mười sáu cái ”bốn vạch", trong kinh tuy không nói rõ, nhưng Thiệu 
Tử nói: “bốn chia làm mười sáu, là chỉ về đó. Rồi các cái "bốn vạch” 
mỗi cái lại thêm một Âm và một Dương nữa, thành ba hai cái “năm 
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vạch”, Thiệu Tử bảo mười sáu chia làm ba hai là vậy. Và trên các cái 
“năm vạch”, mỗi cái lại thêm một Âm và một Dương nứa, thành sáu 
tư cái “sáu vạch”. Tám quẻ chồng lẫn lên nhau, lại đều được những 
thứ tự: Kiền một, Đoái hai, Ly ba, Chốn bốn, Tốn năm, Khảm sáu, 
Cấn bảy, Khôn tám, coi hình vẽ trên có thể thấy rõ. 

Trong khoảng trời đất, gì cũng là sự mầu nhiệm của Thái cực Âm 
Dương, Thánh nhân ngửa xem cúi xét, nghiệm xa nghiệm gần, chỉ có 
hiểu ngầm một cách cao tột. trong lòng. Cho nên từ thuở hai Nghỉ 
chưa chia, mù mịt một bầu Thái cực, nhưng lẽ hai Nghỉ, bốn Tượng, 
gáu mươi tư quẻ cũng đã rõ ràng ở trong. Thái cực chia ra hai Nghỉ 
thì Thái cực vẫn là Thái cực, hai Nghỉ vẫn là hai Nghị; bai Nghỉ chia 
bốn Tượng, thì hai Nghi lại là Thái cực, mà bốn Tượng lại là hai Nghỉ. 
Theo đó mà suy: bốn rồi tám, tám rồi mười sáu, mười sáu rồi ba mươi 
hai, ba mươi hai rồi sáu tư, cho đến trăm, nghìn, vạn, ức vô cùng, tuy 
là hiện ở hình vạch, như có cái trước cái sạu là đo nhân vi mà ra, 
nhưng mà cái hình định sẵn, cái thể thành sẵn thì vẫn có đủ trong 
đám hồn nhiên, không cần nghĩ ngợi tác vi một mảy chút nào ở trong 
đó cả. 

PHƯƠNG VỊ SÁU MƯƠI TƯ QUÊ CỦA PHỤC HY 
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Các thuyết về bốn hình vẽ trên đây, đều do họ Thiệu" vẽ ra. Đó 
là họ Thiệu học được của Lý (chí tại) Đĩnh Chi, Đĩnh Chỉ học được của 
Mục (Tu) Bá Trưởng, Bá Trưởng học được của ông Hy Di Trần (Đoàn) 
Đồ Nam ở Họa Sơn, vẫn gọi môn học Tiên thiên. 

Trong hình vẽ này, chỗ xếp xuông là: Kiên hết giữa ngọ, Khôn 
hết. giữa. tý, Ly hết giữa mão, Khẩm hết giứa đậu, Dương sinh trong 
tý, trót ở trong n8, Âm sinh trong ngọ, trót ở trong tý, Dương ở về 
Nam, Âm ở về Bắc; chỗ xếp vuông là: Kiên bắt đầu ở Tây Bắc, Khôn 
cùng tận ở Đông Nam, Dương ở về Bắc, Âm ở về Nam. Hai cách xếp 
đặt đó, tức là độ số Âm Dương đối nhau, tròn mà ở ngoài là Dương, 
vuông mà ở trong là Âm; tròn thì động mà là trời, vuông thì tĩnh mà 
là đất. 
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Thiệu Tử nói rằng: Thái cực đã chia, hai Nghi dựng rồi” Dương 
giao lên với Âm, Âm giao xuống với Dương, mà bốn Tượng sinh raÌ; 
Dương giao với Âm, Âm giao với Dương sinh ra bốn Tượng của trời; 
cứng giao với mềm, mềm giao với cứng, sinh ra bốn Tượng của đất. 

Tám quê cọ nhau mà sau muôn vật mới sinh ra. 

Cho nên một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, 
tám chỉa làm rmmười sáu, mười sáu chia làm ba hai, ba hai chia làm 
sáu tư, như rễ có gốc, gốc có cành, càng lớn càng ít, cảng nhỏ càng 


` 'Tức Thiệu Ung. 
° Chu Hy nói rằng: Đoạn này nói về hào thứ nhất. Một hào lẻ bên tả là Dương, một 
hào chẵn bên hữu là Âm, vẫn gọi hai Nghỉ. 

°* Chu Hy nói rằng: Đoạn này nói về hào thứ nhất sinh hào thứ hai. Nửa hào Dương 
dưới giao lên với nửa hào Âm trên, thì sinh ra một lẻ và một chắn vẻ hào thứ hai 
trong phần Âm, thành ra Thiếu dương Thái âm; nửa hào Âm trên giao xuống với nửa 
hảo Đương đưới, thì sinh ra một lẻ một chẵn, về hào thứ hai trong phần Dương, 
thành ra Thái Dương Thiếu Âm, gọi là hai Nghỉ sinh ra bốn Tượng. 
“Chu Hy nói rằng: Đoạn này nói vế hào thứ hai sinh hào thứ ba: Dương là Thái 
Dương, Âm là Thái Âm, cứng là Thiếu Dương, mẻm là Thiếu Âm, Nửa Thái Dương 
dưới giao với nửa Thái Âm trên thì sinh ra một lẻ một chăn về hào thứ ba trong phần 
Thái Âm, thành ra quẻ Cấn, quẻ Khôn; nửa Thái Âm trên giao với nửa Thái Dương 
` đưới thì sinh ra một lẻ một chắn về hào thứ ba trong phần Thái Dương thành ra quẻ 
Kiến, quẻ Đoái, nửa Thiếu Dương trên giao với nửa Thiếu Âm đưới thì sinh ra một lẻ 
một chăn về hào thứ ba trong phần Thiếu Âm thành ra quê ly, quẻ Chấn, nửa Thiếu 
Âm dưới giao với nửa Thiếu Dương trên thì sinh ra một lẻ một chăn về hảo thứ ba 
trong phần Thiếu Dương thành ra quê Tốn quê Khảm. Đó là bốn Tượng sinh ra tám 
Quẻ. Kiến, Đoái, Cấn, Khôn do ờ Thái Dương Thái Âm sinh ra, cho nên gọi là bốn 
Tượng của trời; Ly, Chấn, Tốn, Khảm đo ở Thiếu Âm Thiếu Dương sinh ra, cho nên 
gọi là bến Tượng của đất. 
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nhiều. Cho nên Kiên dùng để chia, Khôn dùng để hợp, Chấn đùng để 
làm cho lớn lên, Tốn dùng để làm cho tiêu đi. Lớn thì phải chia, chia 
thì phải tiêu, tiêu thì phải hợp. Kiên, Khôn là ngôi nhất định, Chấn, 
Tốn là giao hợp thứ nhất; Đoái, Ly, Khảm, Cấn là cuộc giao hợp thứ 
hai. Cho nên Chấn Dương ít mà Âm còn nhiều; Tốn Âm ít mà Dương 
còn nhiều; Đoái, Ly Dương nhiều hơn Khảm, Cấn Âm nhiều hơn, 

Lại nói: Trước khi Vô cực, Âm ở trong Dương: sau khi có Tượng, 
Dương tách với Âm, Âm là mẹ của Dương, Dương là cha của Âm, cho 
nên mẹ chửa con trai thành ra quẻ Phục, cha sinh con gái cả thành ra 
quẻ Cấn; vì vậy Dương khởi ở quê Phục, Âm khởi ở quẻ Cấn. 

Lại nói: Dương ở trong Âm, đi ngược, Âm ở trong Dương đi ngược, 
Dương lại ở trong Dương, Âm ở trong Âm, thì đều đi xuôï”. Đó là lẽ 


(@®› 


chân thật cùng tột, theo hình vẽ trên mà xét, có thể thấy được”. 

„ Lại nói: “Từ quê Phục đến quẻ Kiên, tất cả một trăm mười hai 
hào Dương; từ quẻ Cấn đến quẻ Khôn tất cả tám mươi hào Dương: từ 
quẻ Cấn đến quẻ Khôn tất cả một trăm mười hai hào Âm; từ quẻ 
Phục đến quẻ Kiên, tất cả tám mươi hào Âm”. 


' Chu Hy nói rằng: Trong hình vẽ này phía tả thuộc về Dương, phía hữu thuộc về Âm. 
Từ Chấn một hào Dương, Ly, Đoái hai hào Dương, Kiên ba hào Dương là Dương ở 
trong Dương, đi xuôi; từ Tốn một hào Âm, Khám Cấn hai hào Âm, Khôn ba hào Âm, 
ở trong Âm đi xuôi, Khôn không có Dương, Cấn Khẩm một hào Dương, Tốn hai hào 
Dương, là Đương ở trong Âm, đi ngược; Kiển không củ Âm, Đoái Ly một hào Âm, 
Chấn hai hào Âm là Âm ở trong Dương, đi ngược. : 

? Ông Từ Trai nói rằng: Hình Tiên thiên tròn, phía tả là Dương, phía hữu là Âm. Hai 
mươi quẻ phía hữu là Dương, bắt đầu từ hào Chín Đầu quẻ Phục, biến mười sáu lần 
đến hai hào Dương là quẻ Lâm; lại biến tám lần đến ba hào Dương là quẻ Thái, lại 
biến bốn lần đến bốn hào Dương là quê Đại tráng, lại biến một lần đến năm hào 
Dương là quẻ Quái, có quẻ Kiền làm chỉ cho nhứng quê ây. Sự tiến của khí Dương, 
trước thong thả mà sau nhanh chóng, nó tiến đần dần, thế là “Dương ở trong Dương 
đi xuôi. Khí Dương chủ về bốc lên, từ đưới lên trên, cho nên là xuôi. Từ quẻ Phục đến 
quẻ Võ vọng ba mươi hảo Dương, từ quê Minh đi đến quê Đồng nhân ba tám hào 
Dương, từ quẻ Lâm đến quẻ Ly, cũng tám hào Dương, từ quẻ Kiền đến quẻ Thái ba 
sáu hào LDhrơng. Ba mươi là Đương còn nhỏ, hai tám là Dương đã to, mười sáu thì 
Dương rất thịnh. Khi Dương ở Bắc thì nhỏ, ở Đông thì to, ở Nam thì thịnh, thế cũng 
là xuôi, Dương xuôi Âm ngược, không nói cũng biết. Nhưng hào Dương ở hai quê phía 
hứu thì trái hẳn thế. Vì thế mới nói: “Cái lẽ chân thật cùng tột. xét theo hình vẽ, có 
thể biết được.” 

* Hồ Ngọc Trai nói rằng: Từ quẻ Phục đến quẻ Kiến ở về phía tả hình vẽ, là phương 
Dương, cho nên Dương nhiều mà Âm ít. Từ quê Cân đến quẻ Khôn ở về phia hửu 
hình vê, là phương Âm, cho nên Âm nhiều mà Dương ít. Một vạch Dương bên tả, đối 
với một vạch Âm bên hữu; một vạch Âm bên tả đối với một vạch Dương bên hữu. Đối 
whau để dựng nên thế, Âm Dương đêu có một nửa. Theo đó mà xét, thì trong khoảng 
trời đất, Âm Dương đều chiếm một nửa, vốn không có lẽ “tiệt nhiên là Dương, tiệt 
hiên là Âm”. Có điều tạo hóa quý Dương rẻ Âm. Thánh nhân phò Tin nén Âm, 
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Lại nói: Khảm Ly là giới hạn của Âm Dương, cho nên Ly ngang 
vào Dần. Khẩm ngang vào Thân, mà số của nó vẫn thường vượt qua. 
Đó là Âm Dương thừa ra, nhưng cái dụng số thì chẳng hề quá mực 
giữa... 

Chu Tử nói rằng: Hình vẽ tròn, Kiền ở phương Nam, Khôn ở 
phương Bắc; hình vẽ vuông, Khôn ở phương Nam, Kiến ở phương Bắc. 
Ngôi Kiến hợp nhiều vạch dương, ngôi Khôn hợp nhiều vạch dương, 
ngôi Khôn hợp nhiều vạch Âm. Đó là Âm Dương theo loại mà tụ, đều 
có pháp Tượng tự nhiên. 

Lại nói: Hình vẽ tròn giống trời, một đường xuôi và một đường 
- ngược, trong cuộc lưu hành vẫn còn có đăng đối. Như tám quẻ cung 
Chấn đối với tám quẻ cung Tốn v.v... Hình về vuông giống đất, có 
đường ngược không có đường xuôi. Trong ngôi nhất định cũng có 
đăng đối, - bốn góc đối nhau - Như tám quẻ cung Kiển đối với tám quê 
cung Rhôn v.v... Đó là sự khác nhau của hình vẽ vuông và hình vẽ 
tròn. 

Hình vẽ tròn giống trời, nghĩa là Trời tròn mà xoay, bao bọc 
ngoài đất. Hình vẽ vuông giống đất, nghĩa là đất vuông mà đứng im, 
bị nhốt. trong trời. Hình vẽ tròn là đạo trời, có Âm có Dương; hình vẽ 
vuông là đạo đất, có cứng có mềm. Chấn, Ly, Đoái, Kiên là phần 
Dương của trời phần cứng của đất. Tốn, Khảm, Cấn, Khôn là phần 
Âm của. trời phần mềm của đất. Đạo đất phải theo đạo trời, đem cái 
cứng mềm của đất, ứng với Âm Dương của trời, vẫn cùng một lẽ. Có 
điều, ở trời thì một đường xuôi, một đường ngược, khí của các quẻ nhờ 
đó mà vận hành; ở đất, chỉ cõ đường ngược, vạch của các quê nhờ đó 
mà làm nên, thế thôi. 


cho nên trong khi tiêu lớn, sự khác nhau của thứ ngay (Dương) thứ gian (Âm) không 
thể không phân biệt cho kỹ. 

' Hồ Ngọc Trai nói rằng: “Khảm, Ly là giới hạn của Âm Dương”. Đó là theo ngôi Dần 
Thân mà nói. Nói vẻ bốn mùa thì Xuân là Dương, bắt đầu từ tháng Dần, ấy là Ly 
ngang vào Dần mà là giới hạn của khí Dương; Thu là Âm, bắt đầu từ tháng Thân, ấy 
là Khảm ngang vào Thân mà giới hạn của khí Âm, “Số thường vượt qua” nghĩa là: Ly 
tuy ngang vào với Dần mà giữa Máo mới hết, Khám tuy ngang vào với Thân mà đến 
giứa Dậu mới hết. Đó là vượt qua giới bạn Dần, Thân, mà Âm Dương thửa ra. “Dụng 
số không quá mực giữa”, nghìa là lấy Dần Thân không lấy Mão Dậu. Bởi vì, ở ngôi Tý 
tuy Dương đã sinh, nhưng chưa ra khỏi đất, đến Dần khí ẩm nóng mới lâm việc; ở 
ngôi Ngọ, tuy Âm đã sinh nhưng chưa làm hại cho Dương, đến Thân khí giá rét mới 
làm việc. Thế là dụng số không quá Dần Thân là chỗ chính giứa. 
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Có người hỏi Triệu Tứ nói: “Cái học Tiên thiên tức là tâm pháp `. 
Hình vẽ đều bắt đầu từ giữa. Muôn "hóa"”, muôn việc đều do bụng 
sinh ra, như thế là nghĩa làm sao? 

Đáp rằng: Ở trong hình vẽ, chỗ trắng là Thái cực, ba hai quẻ Âm, 
ba hai quẻ Dương là bai Nghị, mười sáu quê Âm, mười sáu quẻ 
Dương là bốn Tượng, tám quẻ Âm là tám quê Dương là tám Quái. Lại 
nói: “Muôn vật muôn hóa đều tự trong đó trôi ra”. Đó là tâm pháp bắt 
đầu từ giữa”, 

Lại hỏi: „ Hình vẽ dù không có chữ, ta nói suốt ngày cũng vẫn 
không lìa nó” câu ấy là thế nào? 

Đáp rằng: “Hình vẽ Tiên thiên nay vẽ ra đó là nói về cuộc vận 
hành một năm. Nếu lớn ra, mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm 
của cổ kim chỉ là cái vòng ấy, mà nhỏ lại, mười bai giờ trong một 
ngày cúng chỉ là cái vòng ấy, đều là quẻ Phục tính đi... Nói về một 
tháng, thì từ Khôn đến Chấn, là trăng mới mọc, từ ng..y mồng ba; 
đến Đoái là trăng thượng huyền, tức ngày mông tám; đến Kiền là 
trăng tuần vọng, tức ngày mười lăm; đến Tốn là trăng mới khuyết, 
tức ngày mười tám; đến Cấn, là trăng hạ huyền, tức ngày hai ba; đến 
Khôn, là trăng tuần hối, tức ngày ba mươi... Một ngày có vận một 
ngày, một năm có vận một năm. Lớn thì đầu trót của trời đất, nhỏ thì 
sống thác của người và vật, xa thì cuộc thay đổi của đời xưa đời nay, 
đều không ra ngoài vành ấy và chỉ là lẽ đầy vơi, tiêu, lớn mà thôi. 

Chữ Dịch chua là biến đổi lại chua là giao đổi, đó là cái nghĩa 
truyền đối, cứ coi hình vẽ Tiên thiên thì thấy: Một vạch Âm ở phía 
Đông thì đối với một vạch Dương ở phía Tây. Bởi vì cá một phia Đông 


' Những điều thầy trò truyền trao cho nhau, không có ở trong kinh điển, gọi là tâm 
pháp. 

? Chỉ về các sự biến hóa. 

Ÿ Chỗ này Trần Tân An có giải thêm rằng: Trong câu “Cái học tiện thiên tức là tâm 
pháp, hinh vẽ đều bắt đầu từ giữa”. Chứ “đều” đó là cớ làm sao? Ấy là nói gồm tất cả 
hình vuông hình tròn. Trời đất định ngôi, đó là hình tròn bắt đầu từ giữa Sấm (chì vế 
quẻ Chãn) dùng để làm cho động, gió, (chỉ về quẻ Tốn) dùng để làm cho tan, đó là 
hình vuông bắt đầu tử giữa. Giửa là ngôi của năm và mười ký ngụ. Cho nên hình 
tròn khi xoay về tả bắt đầu từ Khôn, khi xoay về hữu bắt đầu từ Kiên, đó là chỗ giữa 
khởi đầu ở ngôi nhất định của trời đất. Hình vuông chỗ giao nhau của tây bắc và 
đông nam, bắt đầu từ Chấn và Tốn; chỗ giao nhau của đông bắc và tây nam bát đầu 
từ Hằng và Ích chúng; chỗ gặp nhau của Nam và Bắc bắt đầu từ Hằng Chấn và Tốn 
Ích; chỗ gặp nhau của Đông và Tây bát đầu từ Chấn Ích Hàng Tốn: đó là cái giửa 
khởi đầu ở sự động, tan của sấm và gió. Theo đó mà bàn, thì tròn là hình động, lấy 
ngôi nhất định làm bản thể; vuông là hình tĩnh, lấy sự động tan làm công dụng, cho 
nên động mà không động, tỉnh mà không tĩnh. Đó là tâm pháp của môn họe tiên 
thiên đấy chăng? Điều đó không thể không tìm cả ở trong hình vẽ. 
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vốn đều là Dương, cả một phía Tây vốn đều là Âm; vạch Âm ở phía 
Đông nguyên đều ở phía Tây sang, vạch Dương ở phía Tây nguyên 
đều ở phía Đông lại; quẻ Cấn ở phía Tây là năm vạch Dương từ phía 
Đông sang; quẻ Phục ở phía Đông là năm vạch Âm ở phía Tây lại, 
truyền đổi lẫn nhau mà thành sự biến đối của Địch. Tuy có nhiễu 
-cách, nhưng đó là cuộc biến đổi thứ nhất... 

Trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, Đông Tây giao Dịch, 
mỗi chỗ đều có đối nhau. Thật ra, không phải là cái này đi mà cái kia 
lại, chỉ là Tượng nó như thế. Thánh nhân lúc đầu cũng không nghĩ 
tính như vậy, chỉ là vạch một nét Âm, vạch một nét Dương, mỗi cái 
lại sinh ra hai cái nữa: trên một vạch Dương lại sinh ra một vạch 
Dương và một vạch Âm, trên một vạch Âm lại sinh ra một vạch Âm 
và một vạch Dương. Chỉ cứ như thế mà đi, từ một ra hai; hai ra bốn, 
bốn ra tám, tắm ra mười sáu, mười sáu ra ba hai, ba hai ra sáu tư, 
thành rồi, thì liền chỉnh tế như thế. Đó đều là những sự mầu nhiệm 
bản nhiên của trời đất, chỉ mượn qua tay thánh nhân vạch ra.. 

Lại khi đáp Diệp Vĩnh Khanh, Chu Hy có nói: Theo thuyết tiên 
thiên, trước hết nên đem sáu mươi tư quẻ làm hình vê ngang, thì 
Chấn, Tốn, Phục, Cấn vừa ở chính giữa. Trước hãy từ Chấn và Phục 
đi lùi đến Kiền, rồi lại từ Tốn và Cấn đi xuôi đến Khôn thì thành 
hình tròn, mà Xuân, Hạ, Thu, Đông, hối, sóc, huyền, vọng, ngày, đêm, 
sớm, tối, đêu có thứ tự, đó là đại ý của việc làm ra hình vẽ. 

Lại nữa: Một trăm chín mươi hai hào phía tả đều thuộc về Dương; 
một trăm chín mươi hai hào phía hữu đêu thuộc về Ám, ấy là vì sự 
đối vọng, truyền đổi với nhau mà thành hình ấy. Nếu không bắt đầu 
từ giữa đi ra hai đầu, mà chỉ từ đầu đến đuôi. thì những loại ấy đều 
không thể thông. Thử dùng ý đó mà suy, tự nhiên thấy rõ. 

Hình vẽ Tiên thiên vốn của Phục Hy, không phải Khang Tiết chế 
ra. Tuy nó không có lời lẽ gì cả, nhưng mà cai quát rất rộng, ở trong 
Einh Dịch ngày nay, không có một chữ hay một nghĩa nào mà không 
đo đó trôi ra. 
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THỨ TỰ TÁM QUẺ CỦA VĂN VƯƠNG 


Khôn mẹ Kiền cha 


Được Được Được Được Được Được 
hào hào hào hào hào hào 
trên giữa đầu trên giữa đầu 
của của của của của của 
Khôn RKhôn Khôn Kiến Kiền Kiển 


Hình vẽ trên đây thấy ở Thuyết quái 
LỜI BÀN CỦA TIÊN NHO 


Thiệu Tử nói rằng: Khôn tìm ở Kiên, được hào Chín Đầu” của nó 
mà thành ra Chấn, cho nên nói rằng: “Tìm một lần mà được con tra”. 
Kiển tìm ở Khôn, được hào sáu Đầu” của nó mà thành ra Tốn, cho 
nên nói rằng: “Tìm một lần mà được con gái”. Khôn tìm đến lần thứ 
hai, được hào Chín Hai của Kiên mà thành ra Khẩm, cho nên néi 
rằng: “Tìm hai lần mà được con trai”. Kiền tìm đến lần thứ hai, được 
hào Sáu Hai của Khôn mà thành ra Ly, cho nên nói rằng: “Tìm hai 
lần mà được con gái”. Khôn tìm đến lần thứ ba, được hào Chín Ba của 
Kiển mà thành ra Cấn, cho nên nói rằng: “Ba lần tìm được con trai”. 
Kiền tìm đến lần thứ ba, được hào Sáu Ba của Khôn mà thành ra 


*?. Các quê đều tính từ đưới lên trên, cho nên những nét dưới nhất của mỗi quẻ đầu 
gọi là hào Đầu. Hào Dương (tức những gạch liền) thì gọi là “Chín”, hào Âm (tức 
những gạch đứt) thì gọi là “Sáu”. Rồi coi dưới đây sẽ rõ. 

Nghĩa là quẻ Khôn lấy một hào đầu của qué Kiên thì thành ra Chấn. Những câu ở 
dưới theo đó mà suy, sẽ hiểu. 
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Đoái, cho nên nói rằng: “Ba lần tìm mà được con gái””'. Lại nói: “Kiển 


tìm ở Khôn mà được con gái, Khôn tìm ở Kiên mà được con trai. Lúc 
đầu vạch quẻ không phải như thế. 
Chỉ là sau khi vạch quẻ, thì thấy có những Tượng ấy. 


PHƯƠNG VỊ TÁM QUẺ CỦA VĂN VƯƠNG 


si S# 


#¡l 


Hình vẽ trên đây thấy ở Thuyết quái Thiệu Tứ nói rằng: Đây là 
tám quẻ của Văn Vương, tức là cái ngôi đi vào chỗ dùng và là cái học 
hậu thiên. 


LỜI BÀN CỦA TIÊN NHO 


Thiên tử nói rằng: Cùng tột thay, việc làm Kinh Dịch của Văn 
Vương! Nó được sự dùng của trời đất chăng? Cho nên Kiên, Khôn 
giao nhau và thành quẻ Thái, Khảm, Ly giao nhau mà thành quẻ Ký 
tế, Kiền sinh ở Tý, Khôn sinh ở Ngọ, Khảm trót ở Dần, Ly trót ở Thân, 


' Hồ Ngọc Trai nói rằng: ba con trai (tức Cấn, Khảm, Chấn) là Dương giống Kiên, mà 
lại quy cho Khôn tìm mới được; ba con gái (tức Tốn, Ly, Đoái) là Âm, giống Khôn, mà 
lại quy cho Kiền tìm mới được, là sao? Bởi vì ba con trai vốn là thể Khôn, mỗi con 
được một hào Dương của Riền mà thành ra, đó là Dương gốc ở Âm, cho nên phải quy 
cho Khôn; ba con gái vốn là thể Kiền, mỗi con được một hào Âm của Khôn mà thành 
ra, đó là Âm gốc ở Dương, cho nên phải quy cho Kiên. Thiệu Tử báo: “mẹ chửi con 
trai lớn mà thành quẻ Phục, cha sinh ra con gái mà thành quê Cấn, cái nghĩa "Âm 
Dương căn cứ lẫn nhau” coi đó có thể thấy rõ. 
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để ứng với thì giờ của trời; đặt Kiên ở Tây Bắc, lui Khôn về Tây Nam, 
trai lớn làm việc mà gái lớn thay mẹ, Khảm Ly được ngôi mà Đoái 
Cấn sánh đôi, để ứng với phương hướng của đất, phép của vương giả 
đủ hết ở đớ°.  -_ 

Lại nói: Dịch tức là ý một Âm một Dương. Chấn Đoái là cuộc bắt 
đầu giao nhau, cho nên nó nhằm vào ngôi sớm tối. Khẩm ly là cuộc 
giao nhau đã trót cho nên nó nhằm vào ngôi Tý Ngọ. Tốn Cấn không 
giao nhau, mà Âm Dương hãy còn lẫn lộn, cho nên ở nơi hơi lệch 
trong chỗ “đùng”, Kiền Khôn thì thuần Âm thuần Dương, cho nên nó 
nhằm vào ngôi “bất dụng”. 

Lại nói: Đoái, Ly, Tốn được phần Dương nhiều, Cấn, Khảm, 
Chấn, được phần Âm nhiều, cho nên mới là chỗ “dùng” của trời đất. 
Kiên là cực Dương, hôn là cực Âm, cho nên không có chỗ dùng. 


' Chu Hy chua rằng: Đây nói về ý Văn Vương thay đổi hình vẽ các quẻ của Phục Hy. 
Bởi vì từ Kiến Nam Khôn Bắc giao lại với nhau thì hóa Kiền Bắc Khôn Nam mà 
thành quẻ Thái; từ Ly Đông Khảm Tây giao lại với nhau thì hóa Ly Tây Khảm Đông 
mà thành ra quê Ký tế. Kiền Khôn giao nhau từ chỗ “thành ra” trở lại chỗ “sinh ra”, 
cho nên biến đổi lần nữa, thì Kiến lui về Tây Bắc, Khôn lựi về Tây nam; Khảm Ly 
biến đổi thì phương Đông tự tiến lên mà sang phương Tây, phương Tây tự lui xuống 
mà sang phương Đông, cho nên, Kiền khôn đã lui thấy được ngôi Kiến mà Khảm 
được ngôi khôn. “Chấn làm việc” là nó phát sinh ở phương Đông. "Tến thay mẹ” là nó 
trưởng dưỡng ở Đông Nam. 

Hồ Ngọc Trai nói rằng: Kiền Nam, Khôn Bắc, Ly Đông, Khảm Tây, đó là ngôi quẻ 
tiên thiên. Kiển Khôn do chiều Nam Bắc giao nhau: Khôn Nam, Kiển Bắc thấy khôn 
ở trên, Kiền ở dưới, cho nên hai đàng giao nhau thành ra quẻ Thái, Ly Khảm do 
chiều Đông Tây giao nhau: Ly Đông, Khảm Tây, thì Khảm ở trên, Ly ở dưới, cho nên 
hai đàng giao nhau mà thành ra quẻ Ký tế. Trong quẻ Tiên thiên, Kiên ở ngôi Ngọ 
mà đây lại nói Kiền sinh ở Tý, là vì Kiền là Dương, bắt đầu sinh ở quẻ Phục, quẻ 
phục chính là ở giữa Tý; Khôn ở ngôi Tý mà đây lại là Khôn sinh ở Ngọ là vì Khôn là 
Âm, bát đầu sinh ở quê Cấn, quẻ Cấn là giữa Ngọ, Ngọ là chỗ mà Kiển đá thanh, nay 
lại lui xuống mà giao với Khôn ở Tý, đó là “trở lại chỗ đã sinh”, cho nên đến khì đổi 
một lần mà thành ra quẻ hậu thiên thì Kiến lui về Tây Bắc, Khôn lui về Tây Nam. 
Trong quẻ Tiền thiên Ly nhằm ngôi Dần, mà đây lại nói Ly trót ở Thân, là vì Thân là 
ngôi của Khảm. Ly giao với Khảm mà trót ở thân. Khảm nhằm ngôi thản mà đây lạt 
là nói Khảm trót ở Dần, là vì Dần là ngội của Ly, Khảm giao với Ly mà trót ở Dần, 
Đông là bản vị của ly, nó biến đổi đi, thì giao với Khảm mà ngoảnh sang Tây, ấy là 
“Đông tự tiến lên mà sang Tây”. Tây là bản vị của Khảm, nó biến đối đi, thì giao với 
Ly mà ngoảnh sang Đông, ấy là “Tây tự lui xuống mà sang Đông”, che nên biến đổi 
lần nửa thành quẻ hậu thiên, thấy tiến lên mà được ngôi của Kiển, Khám lui xuống 
mà được ngôi của Khôn. Chấn thay cha, bắt đầu làm việc mà phát sinh ở phương 
Đóng; Tốn thay mẹ kế tiếp làm việc mà trưởng dưỡng ở Đông Nam. Tiên thiên chủ về 
sự giao nhau của Kiển Khôn Khảm Ly. Khi giao nhau thì nó biến đối, không có định 
vị, đó là thì giờ của trời vô cùng, cho nên nói là “ứng với trời. Hậu thiên chủ về sự 
giao nhau của Khảm, Ly, Chấn, Đoái, khi giao nhau nó không biến đổi mà có định vị, 
đó là phương hướng của đất có thường độ, cho nên nói là “ứng với đất”... 
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Lại nói: Chấn Đoái ngang mà sáu quẻ nữa thì dọc, nó là chỗ dùng 
của Địch”. 


` Chu Hy nói rằng: Từng xét về hình vẽ nảy mà giải thêm rằng: Chấn Đóng, Đoái Tây, 
tức là Dương chủ tiến lên, cho nên phải lấy con lớn (Chấn) làm trước mà để ở tả; Âm 
chú lui xuống, cho nên phải lấy con nhỏ (Đoái) làm quí mà để ở hữu; Khảm ở Bắc tức 
là khoảng giữa của sự lưi, con trai ở Bắc mà con gái ở Nam, ấy là “ở lẫn nhà nhau”. 
Bốn quẻ ấy đều ở ngôi chính của bốn phương mà là quẻ dùng vào việc, nhưng Chấn, 
Đoái trước mà Khảm Ly sau là Chấn Đoái khinh mà Khảm Ly trọng. Kiên ở Tây Bắc, 
Khôn ở Tây Nam là cha mẹ đã già mà lui về chỗ bất dụng, nhưng mẹ thì thân mà cha 
thì tôn, cho nên Khôn còn có việc làm mà Kiên thi hoàn toàn bất dụng; Cấn ở Đông 
Bác, Tốn ở Đông Nam là con trai nhỏ (Cấn) ở sau cuộc tiến mà con gái lớn (Tốn) ở 
trước cuộc lui cho nên cũng đều bất dụng; nhưng con trai chưa đến thầy học, con gái 
sắp đi lấy chồng, cho nên Tốn đã hơi quay về chỗ làm việc, Cấn thì hoàn toàn chưa 
dùng gì cả. Bốn quẻ này đều ở bốn góc, nhưng ở Đông (Tến Cấn) thì chưa làm việc, 
mà ở Tây (Kiền Khôn) thì không làm việc nửa, cho nên chương đưởi (của thiên 
Thuyết quái) nói khắp lượt sáu con mà không kế đến Riểền Khôn. Đến như cuộc gặp 
nhau của nước (Khảm), lửa (Ly), sấm (Chấn), gió (Tốn), núi (Cấn), chằm (Đoài) thì 
dùng quẻ của Phục Hy. Đông Long Sơn nói rằng: Ly là mặt trời; mặt ,rơi mọc ở Đóng, 
cho nên trong quẻ tiên thiên, Ly ở về Đông: mặt trời soi thẳng ở Ngọ, là quãng giữa 
ngày, cho nên trong quẻ hậu thiên, Ly ở về Nam, Khảm là mặt trăng; mặt trăng mọc 
ở Tây, cho nên trong quẻ Tiên thiên, Khâm ở về Tây, mặt trăng soi thẳng ở Tý, là 
quãng nửa đêm, cho nên trong quẻ Hậu thiên, Khám ở về Bác. Trong vòng tiên thiên 
các quẻ ấy ở - về chỗ “sinh”, trong vòng hậu thiên, các quẻ ấy ở vào chỗ “vượng”. 
Chẳng những ngôi quẻ hậu thiên của Khảm và Ly đều theo thứ tự sinh vượng mà 
Chân Thủy vượng ở Mão, Đoái Kim vượng ở Dần, Thổ thì vượng ở trung ương, cho 
nên Khôn vượng giữa quảng Kim Hỏa, Cấn đóng giữa quãng Thủy Mộc, Đoái là Âm 
Kim, Kiển là Dương Kim, cho nên Kiên tiếp với Đoái ở về Tây Bắc, Chân là Dương 
Mộc, Tốn là Âm Mộc, cho nên Tốn tiếp với Chấn ở về Đông Nam, đều theo thứ tự 
sinh vượng của năm hành. Đó là chỗ dùng của Kinh Dịch. 
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Rở lên có chín hình vẽ Kinh Dịch, có Kinh Dịch của Phục Hy, có 

Kinh Dịch của Văn Vương, Chu Công, có Kinh Dịch của Khổng 

Tứ. Từ Phục Hy về trước đều không có chữ, chỉ có nét.vẽ, rất 
nên xem kỹ, thì có thể thấy cái ý rễ gốc tỉnh vi của việc làm ra lĩnh 
Dịch. Từ Văn Vương trở xuống mới cô văn tự, tức sách Chu Dịch ngày 
nay, nhưng mà kẻ đọc cũng nên xem theo các bản văn suy ngâm, 
không thể nhận thuyết của Khổng Tử làm thuyết của Văn Vương. 


LỜI BÀN CỦA TIÊN NHO 


Chu Hy nói rằng: Thái cực hai Nghỉ, bốn Tượng, tám Quẻ là 
phép vạch quê của Phục Hy. Trong thiên thuyết Quái, từ câu: Kx#& 
4z (Thiên địa định vị) đến câu 3È &(Khôn đi tàng hï) là để thấy 
ngôi tám Quẻ của Phục Hy vạch ra; từ câu '*:t## (Đế xuất hồ 
Chân) trở xuống là lời Văn Vương tựa theo những quẻ của Phục Hy 
đã làm thành mà suy cho rộng nghĩa loài của nó. Như thuyết “cứng 
lại, mềm tiến” cũng là tựa theo sau khi các quê đã thành, dùng ý giải 
ra, cho rõ quẻ này do ở quẻ kía mà ra, không phải đích thật trước có 
quê kia mà sau mới có quẻ ấy. Lời chua đời xưa nói là quê Bï do ở quê 
Thái mà ra, tiên nho đã có công kích, cho rằng: Kiên Khôn hợp nhau 
thì thành quẻ Thái, há lại có quê Thái biến đổi thành ra quẻ Bí? 
Nhưng không biết rằng: Nếu bàn về việc vạch quẻ của Phục Hy thì 
sáu tự quẻ đủ trong một lúc, dẫu đến Kiền Khôn cũng không có lẽ 
sinh ra các quẻ; còn nếu theo thuyết của Văn Vương, Khổng Tử thì 
đọc, ngang, cong, thẳng, sinh đi, sinh lại, thế nào không được? Cốt ở 


ñ1ứ 


xem được hoạt bát, không câu nệ, thì l2 ÿ B2 cái gì không thông. 


' Hồ Song Hồ nói rằng: Số quẻ biến đổi của bài Bản nghĩa trong Thoán từ đã thích có 
mười chín quẻ. Tụng, Thái, Bi, Tùy, Cổ, Phê hạp, Bi, Vô vọng, Đại xúc, Hàm, Hằng, 
Tấn, Khuê, Kiến, Giải, Thăng, Đỉnh, Tiệm, Hoán mà thôi, Và lại những quẻ đá thích, 
trừ ra hai quả Tụng, Tấn giống như hình vẽ, còn các quẻ khác đều khóng hợp cả. Ví 
như quẻ Tùy vốn từ các quẻ Khốn và Phệ hạp, Ký tế, VỊ tế đi lại, mà theo hình vẽ thì 
nó lại từ hai quê Bì, Thái đi lại v.v... Là vì hình vẽ tùy theo Thoán truyện làm ra, mà 
sự các quẻ biến đổi, thì không cách nào không thông, không thể câu chấp bằng sự 
nhất định. Từng xét về sự biến đổi trong hình vẽ này đều do hai quê sinh ra. Phàm 
những hào Dương biến ra hào Âm, hễ biến thì Dương từ phía đưới lên ở ngôi Âm, Âm 
từ phía trên xuống ở ngôi Dương, như quẻ Phục biến ra quẻ Sư, hào Đầu quẻ Phục, 
lên làm hảo hai quẻ Sư, hào Hai Quẻ phục xuống làm hào Đầu quê Sư v.v... Phàm 
những hào Âm biến ra hào Dương, hễ biến thì hào Âm từ phía đưới lên ở ngôi Dương, 
hào Dương từ phía trên xuống ở ngôi Âm, như quẻ Cấn biến ra quẻ Đồng nhân, hào 
đầu què Cấn lên làm hào hai quẻ Đẳng nhân, hào Hai quẻ Cấn xuống làm hào Đâu 
quẻ Đồng nhân v.v... 
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PHÉP BÓI BẰNG CỎ THỊ 


HỌN chỗ đất sạch làm nhà chứa cô thi, cửa ngoảnh về Nam. 
Giữa nhà kê một chiếc giường. 

(Chiếc giường chiêu dài chừng năm thước, chiều rộng chừng ba ˆ 
thước. Đừng để gần bức vách quá). 

Cỏ thi năm chục cây, bọc bằng lựa màu đỏ nhạt, đựng trong chiếc 
túi màu đen, cho vào hộp, đặt ở phía bắc chiếc giường. 

(Hộp bằng ông tre, hoặc bằng gỗ rắn, hay vải sơn, hình tròn, 
đường kính độ ba tấc, chiêu dài bằng chiều dài cỏ thị, một nửa làm 
đáy, một nửa làm nắp, dưới hộp có hòm làm giá, cho khôi lăn 
nghiêng). 

Đặt chiếc khay gốc ở phía nam cái hộp, dé về TT bắc cái giường 
hai phân. 

(Khay bằng ván gỗ, bề cao một thước, bề dài vừa suốt cái giường, 
trong khay chia làm hai ô lớn, ô nọ cách ô kia một thước, phía tây ô 
lớn làm ba ô nhỏ, mỗi ô cách nhau năm tác, dưới khay có chân ngang, 
đặt nghiêng trên một chiếc án). 

Đặt một lò hương ở phía nam chiếc khay, một hộp hương ở phía 
nam cái lò, hằng ngày thắp hương cung kính. Sắp bói thì phải quét 
rửa lau chùi: để một chiếc nghiên rửa sạch, cô rót nước, một cây bút, 
một thoi mực, một miếng ván sơn vàng ở phía đông lò hương. Trên 
phia đông, người bói trai khiết, đội mú mặc áo, ngảnh mặt về bắc, rửa 
tay đốt hương cúng lễ. 

(Nếu sai người khác bói hộ, thì chủ nhân đốt hương xong rồi lui 
xuống một chút, đừng ngảnh về bắc, kẻ bói tiến lên trước giường 
đứng hơi dé về tây, ngảnh mặt về nam, nhận lây việc bói. Chủ nhân 
thuật thằng việc mình định xem, kẻ bói vâng lời. Chủ nhân quay về 
phía hữu, đứng ngảnh về tây, kẻ bói cũng quay về phía hữu, đứng 
ngảnh về bắc). 

Hai tay bưng lấy nắp hộp, đặt xuống phía nam cái khay, phía 
bắc lò hương. Lấy cô thi ở trong hộp ra, tháo túi, cổi bọc, đặt ở phía 
đông chiếc hộp. Tất cả năm chục cây, cảm bằng hai tay, hơ trên lò 
hương, khấn rằng: †⁄#®£4ð3 #, i8 2-3 Ý!X*⁄(CÈ#L€)2rL #34 
‡o 1 #7, # 'Ý Ø 1š † 2‡ T #, # s\4f2,!£ # Š đ, lÈ 8l T§ 2t, 5 5 4a. 
“Giả nhĩ Thái phệ hữu thường, giả nhĩ Thái phệ hứu thường! Mô 
(quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị trí khả phủ, viên chất sở nghỉ vu 
thần vu linh, cát hung đắc thất, hối lận ưu ngu, duy nhĩ hữu thần, 
thượng minh cáo chỉ. (Mượn mày đồ bói lớn tính không thay đổi. Mô 
(quan tước - hoặc chức nghiệp - họ và tên) vì việc (chị đó) chưa biết 
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nên chăng, phải đem điều nghỉ ngờ ấy hỏi đấng thần linh. Lành hay 
dừ, được hay mất, hối tiếc hay lo sợ, người có thiêng hãy bảo cho ró.. 

Rồi dùng tay phải nhặt lấy một bảy (tức là một sợi cỏ thị) trả lại 
trong hộp. 

Rồi lấy hai tay chia đôi bốn mươi chín thẻ, để vào hai chiếc ô lớn 
tả hữu cái khay. vẽ 

(Đây là dinh thứ nhất. Nghi lễ bảo là chia ra làm bai, để hình 
dung hai Nghĩ) 

Rồi tay trái cầm lấy những thẻ ở chiếc ô lớn giải tả, tay phải 
nhặt lấy một thẻ ở chiếc ô lớn phía hữu cài vào khe ngón tay út tay 
trái. 

(Đây là dinh thứ hai, Nghị lễ bảo là: treo một thẻ để hình dung 
tam tả). 

Rồi dùng tay phải đếm “bốn chiếc một” những thể cầm ở tay trái. 

(Đây là dinh thứ ba, Nghỉ lễ gọi là đếm bằng số bốn để hình dung 
tứ thời). 

Rồi trả lại những thẻ còn thừa, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc 
bốn, và kẹp nó vào khe ngón vô danh tay trái'. 

(Đây là nửa dinh thứ tư. Nghị lễ bảo là ra số lả về chỗ kẹp để 
hình dung tháng nhuận). 

Rồi dùng tay phải trả lại những thẻ đã đếm vào chiếc ô lớn phía 
tả cái khay, cầm lấy những chiếc thẻ ở chiếc ô lớn phía hữu cái khay 
và dùng tay trái đếm “bốn chiếc một”. 

(Đây là nửa dinh thư ba) 

Rồi lại trả những thẻ còn thừa như trước và giắt vào khe ngón 
giữa tay trái. 

(Đây là nửa dinh thứ tư Nghỉ lễ bảo là giắt lần thứ hai để hình 
dung hai lần nhuận. Nhưng thẻ còn thừa trong lần biến đổi thứ nhất, 
tay tá một thị tay hữu phải ba, tay tả hai thì tay hữu cũng hai, tay tả 
ba, tay hứu phải một, tay tả bốn, tay hữu cũng bốn. Kể suốt cả một 
lần “cài” không năm thê thì chín thẻ, Nắm thế được một lần bốn là số 
lẻ, chín thê được hai lần bốn là số chăn. Lê thì ba mà chẵn thì một). 

Rồi dùng tay phải trả lại những thê đã đếm vào chiếc ô lớn phía 
hứu, và nhập những thẻ trong một lần “cài” hai lần kẹp. ở bàn tay trái 
làm một, đặt lên ô nhỏ thứ nhất trong cái khay. 


' Thi dụ: số thẻ cầm tay là 19, đếm bốn chiếc một, được bốn lần, hết 16 chiếc, còn 
thửa ba chiếc. Hay là số thẻ cầm thay là 24 chiếc, đếm bốn chiếc một, được năm lần - 
vì bao giờ cúng phải để ra một số linh đư - hết 20 chiếc, còn thừa bốn chiếc. Số khác 
theo đó mà suy. 
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(Thứ tự ô nhỏ kể từ chiếc ô phía Đông trở đi). 

Đây là một lần biến. Lại dùng hai tay nhập nhứng cỏ thi ở hai ô 
lớn tả hứu làm một. 

(Bây giờ còn 44 thẻ hoặc 40 thẻ). 

Lại làm bốn dinh như nghi thức lần biến thứ nhất, và đặt những 
thẻ cài kẹp vào ô nhỏ thứ hai trong cái khay. Đấy là hai lần biến. 

(Những thả còn thừa trong lần biến thứ hai: tay tả một tay hữu 
phải ba; tay tả hai, tay hữu phải một; tay tả ba, tay hữu phải bốn, tay 
tả bốn, tay hữu phải ba. Kể suốt số thẻ trong một lần cài, không bốn 
thì tám. Bốn được một lần bến là số lẻ, tám được hai lần bốn là số 
chăn. Lẻ chẵn đều được số hai trong số bốn). 

Rồi lại lấy những cỏ thi ở hai ô lớn tả hữu nhập lại làm một. 

(Bây giờ còn 40 thẻ hoặc 36 thẻ hay 32 thẻ) 

Lại làm bốn đỉnh như nghi thức lần biến thứ hai, và để những 
thẻ cài kẹp vào chiếc ô nhỏ thứ ba trong chiếc khay. Đó là lần biến 
thứ ba. 

(Số thẻ còn thừa của lần biên thứ ba cũng như lần biến thứ hai). 

Xong ba lần biến, mới cơi số thẻ cài kẹp và số thẻ đếm qua của 
mỗi lần mà vạch từng hào vào mảnh ván. 

Số thẻ cài kẹp, năm và bốn là lẻ, chín và tám là chẳẵn. Cài kẹp là 
ba số lẻ, hết 13 thẻ, thì số đếm qua còn 26 thẻ, là hào Lão Dương, 
đánh dấu bằng E— vẫn gọi là “trùng”. Cài kẹp hai lẻ một chẵn, 
cộng 17 thẻ, thì số đếm qua còn 32 thê, là hào Thiếu Âm, đánh đấu 
bằng —— = vân gọi là “triết”. Cài kẹp hai chẵn một lẻ, cộng 21 thẻ thì 
số đếm qua còn 28 thẻ là hào Thiếu Đương, đánh dấu bằng vẫn 
gọi là “đạo”. Cài kẹp là ba số chẵn, cộng 2ð thẻ, thì số đếm qua còn 24 
thẻ, là hào Lão Âm, đánh đấu bằng >><, vẫn gợi là “giao”. 

Như thế, cứ ba lần thì biến thành một hào. 

(Thứ nhất, thứ tư, thứ bảy, thứ mười, thứ mười ba, thứ mười sáu, 
sáu lần biến đó giông nhau, có điều từ lần thứ ba trở đi thì không 
khân nửa, chỉ dùng 49 sợi chỉ có thí mà thôi. Các lần thứ năm, thứ 
tám, thứ mười một, thứ mười bốn và thứ mười bảy đều giông như lần 
thứ hai, các lần thứ sáu, thứ chín, thứ mười hai, thứ mười lăm, thứ 
mười tám, thì giống như lần thứ ba). 

Tất cả mười tám lần biến thì thành một quẻ. Xét sự biến đổi 
trong quẻ, để xem việc dữ hay lành. 

Bói xong, lại bọc có thi, đựng vào túi, cho vào hộp, đậy nắp lại, 
thu xếp bút, nghiên, mực, ván, rồi lại thắp hương cúng lễ lần nửa. 
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Nếu nhờ người bói hộ, thì chủ nhân thắp hương, vái kẻ bói giúp 
rồi lui(`). : : 


° Hồ Song Hồ nói rằng: Chu Tử từng bảo Kinh Dịch chỉ là môn sách bói toán, vốn 
không phải dùng để dạy đời. Nhưng nay hễ đọc một quẻ một hào, liền thấy cũng như 
bói được. Coi Tượng ngắm lời, coi sự biến đổi ngẫm lời chiêm đoán mà lại dò tìm cái 
lẽ tại sao mà thế mới là khéo đọc. Vì vậy cho nên ở các quẻ Kiền, Khôn nên biết cái 
phận vua tôi, cha con; ở các quẻ Hàm, Hằng, nên biết sự phân biệt giứa vợ và chồng; 
ở các quš Chấn, Khảm, Cấn, Tôn, Ly, Đoái nên biết thứ tự người lớn người nhỏ; ở câu 
“Lệ trạch Đoái” nên biết sự giảng tập của bè bạn; cho đến những việc cân thận sự nói 
năng, đè đặt sư ăn uống, phải có được ở quẻ Di; ngăn điều tức giận, chừa điêu ham 
muốn, theo điều thiện, đối điều lỗi, phải có được ở quẻ Tốn, Ích; không nịnh hót, 
không khinh nhơn, cẩn thận sự giao tế của bậc trên bậc đưới, để làm cái đạo toàn 
thân, phải có được ở Đại chuyện. Cứ thế mà suy, đọc đâu thì thu dụng đấy. Đó là ý 
tỉnh vì về sự theo trung theo hiếu của đấng quân tử. Tuy rằng cầm thẻ mà bói, 
nhưng cái rễ gốc cũng không có gì hơn thế. 
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DỊCH THUYẾT CƯƠNG LĨNH 


RÌNH DI nói rằng: Việc của đấng thượng thiên, không tiếng 
không hơi, cái thể của nó gọi là Dịch, cái lý của nó gọi là Đạo, 
cái dụng của nó thì gọi là Thần. 
#® 
Âm Dương khép ngỏ tức là Dịch, một khép một ngồ gọi là biến. 
*.*% # 

Gọi là Dịch mới có lý, nếu như xếp đặt nhất định thì có lý gì? 
Cuộc biến đổi của trời đất, Am Dương cũng như hai thớt cối xay, lên 
xuống, đầy vơi, cứng mềm, chưa từng dừng nghỉ. Dương thường đầy, 
Am thường thiếu, cho nên mới không đều nhau. Ví như cối xay đã 
quay, răng nó phải không bằng nhau; đã không bằng nhau thì sẽ sinh 
hàng vạn sự biến đổi. 


#*$i # 
Trong lính Dịch chỉ nói về lẽ giáo giở, đi lại, lên xuống. 
4 # # 


Làm Kinh Dịch trừ trời đất tối sáng, cho đến cây cô sâu bọ nhỏ 
nhặt, không gì không hợp. 

# & # 

Trương Hoành Trung hỏi: Có phải nghĩa của nh Dịch vốn khởi 
ở Số hay không? Đáp rằng: Bảo nghĩa khởi ra tự Số thì sai. Có Lý rồi 
mới có Tượng, có Tượng rồi mới cô Số. Kinh Dịch nhân Tượng để biết 
Số, hê hiểu được nghĩa của nó, thì Số sẽ ở bên trong. Ắt muốn xét cho 
cùng cực sự tỉnh vi của Tượng, biết cho hết từng hào hốt của Số, đó là 
tìm dòng theo ngọn, cách đó chỉ có những nhà thuật số vẫn chuộng, 
không phải là việc mà kẻ nho giả nên cần. Nó là cái học của bọn Quản 
Lộ, Quách Phác vậy. 

Lại nói: Lý và vật vó hình, cho nên nhân Tượng để tổ Lý, Lý hiện 
ở Lời, thì có thể do Lời mà biết Tượng. Vì vậy nói rằng: “Hiểu được 
nghĩa của nó, thì Sế sẽ ở bên trong”. 

Xem Dịch cần phải biết thời. Tất cả sáu hào ai ai củng có thể 
dùng, ông thánh có chỗ dùng của ông thánh, ông hiển có chỗ dùng 
của ông hiển, người thường có chỗ dùng của người thường, kẻ học có 
chỗ dùng của kẻ học, vua có chỗ dùng của vua, tôi có chỗ dùng của tôi, 
không đâu không thông. 

La ¿ 

Xem Địch hãy xem nên thời, rồi mới xem đến tài của từng hào. 

Trong một hào thường có bao hàm mấy ý, thánh nhân thường thích 
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những ý trọng hơn mà làm ra lời; có điều gì mà trong Kinh Dịch nói 
đến đã nhiều, thì lấy những điều chưa từng nói đến, cũng không cần, 
phải việc trọng; lại cũng có khi chỉ nói về thời, không nói về tài các 
hào. Những điều ấy, đều nên lâm thời tham khảo. Phải trước xem 
quẻ, rồi mới xem được lời “hệ”. 

*w#w*% 

Chu Hy nói rằng: Lúc đầu thánh nhân làm Dịch chỉ là ngửa xem 
cúi xét, thấy rằng: đầy khoảng trời đất, không cái gì không phải là lẽ 
một Âm một Dương; có lẽ ấy thì có Tượng ấy, có Tượng thì Số của nó 
tự ở bên trong. Chẳng những Hà đồ, Lạc thư như thế, mà cái gọi là Số 
kia, chỉ là những chỗ chia hạn, chừng mực có khi; được Dương thì lẻ, 
được Âm thì chẵn, các vật đều thế. Hà đề, Lạc thư là thứ khéo hơn, rõ 
hơn mà thôi. Vì vậy, thánh nhân nhân đó mà vạch ra Quẻ. Lúc mới 
chỉ là vạch một vạch lẻ để hình dung khí Dương, vạch một vạch chẵn, 
để hình dung khí Âm mà thôi. Nhưng hễ có hai thì liền có bốn, hễ có 
bốn thì liên có tám, lại theo đó mà gấp bai lên liên thành mười sáu. 
Đó là trong đám đông có mầm nhú, mà số vô cùng đã đủ; không đợi 
xếp đặt mà thế vẫn không thể thôi. Quê vạch đã lập, liền có lành dữ, 
vì là Âm Dương đi lại giao thác ở trong. Thời của nó thì có tiêu đi, lớn 
lên khác nhau: cái lớn lên là chủ, cái tiêu đi là khách; việc của nó 
hoặc có nên chăng khác nhau, cái nên là thiện, cái chăng là ác. Theo 
chỗ chủ khách thiện ác mà phân biệt thì sự lành, dữ sẽ rõ. Vì vậy nói 
rằng: Tám Quẻ định sự lành dữ. Sự lành dữ đã quyết. định không sai, 
thì dùng nó để dựng các việc, nghiệp lớn sẽ từ đó sinh ra. Đó là thánh 
nhân làm ra Kính Dịch, dạy dân xem bói, để mở cái ngu của thiên hạ, 
để định cái chí của thiên hạ, để làm nên các việc của thiên hạ, là thế. 
Có điêu từ Phục Hy về trước chỉ có sáu vạch, chưa có văn tự truyền 
được; rồi đến Văn Vương Chu Công mới đèo thêm lời, cho nên nói 
rằng: “Thánh nhân đặt quái xem tượng, đèo lời vào để tổ lành dữ”. Đó 
là khi Quẻ chưa vạch, nhân xem pháp tượng tự nhiên của trời đất mà 
vạch ra; đến lúc Quê đã vạch rồi, thì Quẻ nào riêng có Tượng của quẻ 
ấy. Tượng nghĩa là có chỗ giông giống, cho nên thánh nhân mới theo 
Tượng đó mà đặt ra tên. Nói về sự tiến lui của hào, thì như quẻ Bác, 
quẻ Phục v.v... nói về sự hệt giống của hình, thì như quẻ Đỉnh quê 
Tỉnh v.v... Đấy là Phục Hy theo chỗ hoàn toàn của hình thể các quẻ 
mà lập cái tên như thế. Văn Vương coi hình tượng của quái thể mà 
làm Thoán từ. Chu Công coi sự biến đổi của quái hào, mà làm Hào từ, 
cái tượng của sự lành dữ lại càng rõ rệt. 

Đại để đạo trong gầm trời chỉ là thiện ác mà thôi. Có điểu cái 
ngôi của người ta ở phải khác nhau, cái thời của người ta gặp phải 
không giống nhau, mà cái cơ của nó rất nhỏ, chỉ vì người trong thiên 
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hạ không thể hiểu thấu, cho nên thánh nhân dùng phép bói toán đó 
để dạy người, khiến cho người ta lúc bình cư thì xem Tượng ngẫm lời, 
lúc hành động thì xem sự biến đổi mà ngẫm lời chiêm đoán, không bị 
mê muội trong đường phải trái được mất. Bởi vậy, sách này nhà Hạ, 
nhà Thương, nhà Chu đều dùng. Câu nói trong sách - của các đời đó - 
tuy không giống nhau, lời nói trong sách - của các đời đó - tuy không 
thấy hết, nhưng đều do quan Thái bốc coi giữ để dùng vào việc bói 
toán. Coi như họ Tả đã chép, lại càng có thể thấy chỗ cổ nhân dùng 
Dịch. Bởi vì gọi là Tượng chỉ là mượn những vật mà mọi người cùng 
biết, để hình dung lý của các việc, khiến cho người ta biết sự nên bỏ, 
nên lấy mà thôi. Cho nên từ Phục Hy đến Văn Vương Chu Công, tuy 
là do sơ lược đến tường tận, mà cái gọi là công đụng của việc xem bói 
vẫn có một. Nghĩa là trong cách xem bói kia vẫn có cái lý dùng để xử 
trí việc này. Cho nên phương pháp của nó dường như thô thiển, 
nhưng theo sự hiền ngu của từng người, thầy đều gặp được chố dùng. 
Bởi vì Văn Vương tuy là có tượng nhất định, có lời nhất định, nhưng 
cũng đều là nói trống chỗ này phải xử như thế, không hề gắn chặt vào 
các vật. Cho nên mỗi quẻ mỗi hào đều đủ hao bọc những việc vô cùng, 
không thể chỉ lấy một việc chỉ định. 

Ở trong hào quê cũng có chỗ chỉ một việc, như “lợi kiến hầu”, “lợi 
dụng tế tự”,v.v.. ngoài ra đều không chỉ về một việc mà nói. Vì vậy, 
mới thấy công dụng của Kinh Dịch không gì không cai quát, không gì 
không lan khắp, chỉ xem người ta dùng nó ra sao mà thôi. 

Đến đấng Phu Tử” mới thuần theo lý mà nói, tuy rằng vị tất đã 
là bản ý của vua Hy vua Văn, nhưng mà theo việc nói lý, cũng là như 
thế. Có điều không thể lấy thuyết của Phu Tử làm thuyết của Văn 
Vương. 

La... 

Trong khoảng trời đất còn có cái gì? Chỉ là hai chữ Âm Dương 
mà thôi. Bất kỳ việc gì, đều không thể nào la nó. Hãy coi trong thân 
thể mình: hễ mở mắt ra, chẳng Âm thì Dương, khít khịt trong đó, 
không thể bám được vật khác. Chẳng là nhân thì là nghĩa, chẳng là 
cứng thì là mềm. Tự mình muốn làm thắng lên là Dương, hễ mà thu 
lại lài lại là Âm; ý tứ hễ động là Dương, hễ im là Âm. Chưa cần coi 
đến sự khác, chỉ trong một cái động và một cái im cũng đã là Âm 
Dương rồi. Phục Hy nhân đó mới vạch ra Quẻ để bảo người ta. 

Nhưng nếu chỉ nói một Âm một Dương, lại chưa đủ để cai quát 
mọi lẽ. Vì vậy mới xoay xỏa làm sáu tư quẻ, ba trăm tám mươi tư hào. 
Lúc đầu chỉ là rất nhiều quẻ, hào, về sau thánh nhân lại đèo thêm rất 


' Chỗ Đức Khổng Tử, 
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nhiều lời ở đưới. Như ở sách khác, thì phải nguyên có việc ấy, mới nói 
ra lẽ ấy, Kinh Dịch thì là chưa có việc ấy, trước đã mượn sẵn nói ở 
trong đó. 

Lại nói: Âm Dương là khí, hễ có khí ấy thì có lý ấy, hễ có lý ấy thì 
có khí ấy. Muôn việc muôn vật ở gầm trời, cái gì không ở lý ấy mà ra? 
Cái gì không ở Âm Dương mà ra? 

Dịch chỉ là Âm Dương xoay xỏa, giao đổi thay đổi. Trang Tử bảo 
“ Dịch để nói về Âm Dương” không phải không có sở kiến. Ví như lẻ, 
chẵn, cứng mêm, chỉ là Âm Dương mà ra cuộc thay đổi. 

»„+'*# : 

Dịch là Âm Dương có duỗi, tùy thời biến đổi. Cổ kim vẫn có cuộc 
khép ngỏ lớn, cuộc khép ngỏ nhỏ. Những người ngày nay nói về #inh 
Dịch đều không có chỗ rờ, rà. Thánh nhân thì theo sáu mươi tư quẻ 
mà thay đổi đi, cho đến cái chỗ sở di làm Âm Dương, làm cổ kim, 
cũng là lẽ ấy. 

*t*x* 

Dương Quí Sơn đến nhà Thiểm Qui Lễ ở Hoàng Đình, Quí Lễ hỏi 
về Kinh Dịch, Qui Sơn lấy tờ giấy vẽ cái vòng tròn, dùng mực bôi đen 
một nửa và nói: “Đó tức là Dịc””. 

Câu đó rất bay. Dịch chỉ là một Âm một Dương làm ra rất nhiều 
kiểu. 

*.*..* 

Có người hỏi rằng: “Lời ở dưới quê là lời Thoán, Tả truyện cho 
làm lời Do š$ là cớ làm sao? 

Đáp rằng: “Đó chỉ là lời Thoán, cho nên Không Tử có nói: "Bậc trí 
giả xem trong lời Thoán, thì đã nghĩ được quá nửa". Ví như: #1 bị 
(nguyên hanh lợi trinh) là lời của Văn Vương đèo ở đưới quẻ để biết 
sự lành dữ của một quẻ. Trong sách Âm ngữ của họ Lục gọi là “kinh 
Thoán”. Từ chữ + &#£. (Đại tai kiên nguyên) trở xuống là lời của 
Khổng Tử thích kinh, cũng gọi là Thoán, và vấn bảo là Thoán truyện. 
Còn những lời ở dưới hào như câu ##‡š 2 R (Tiềm long vật dụng), thì 
là lời của Chu Công đèo vào để đoán sự lành đữ của một hào; những 
câu X4†#,#87-v\ b &,Ê.(Thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất 
tức) vẫn gọi là truyện Đại tượng; những câu 3È ñf$& t +. (Tiềm 
long, vật dụng. Dương tại hạ đã) vẫn gọi là truyện tiểu tượng, đều là 
lời của Khổng Tử làm ra. Từ câu X3) Ý (Thiên tôn địa ty) trở 
xuống là truyện của Hệ từ của Khổng Tử thuật ra, bàn góp về những 
đại thể, phàm lệ của cả cuốn Dịch, nó không phụ vào lời kinh mà tự 
chia làm Thượng hệ, Hạ hệ. Tả thị gợi là lời Do É$‡. Chữ É‡ (do) theo ở 
chữ ế. (hệ) ngờ rằng cũng là nói về Hệ từ # Ấ†. Hệ từ nghĩa là dưới 
quẻ có đèo lời vào. 


62 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 


: w“w* # : 

Kinh Dịch có Tượng, lấy những Tượng ấy phải có chỗ theo. Tuy 
những Tượng ấy, chỉ có chỗ dùng, không phải cẩu thả đặt ra ngụ 
ngôn, nhưng các nhà Nho trong hai đời Hán' cứ muốn xét cùng chỗ 
“theo” của nó, đã là vướng mắc không thông; rồi từ Vương Bật trở đi, 
nhưng muốn suy hết chỗ “dùng” của nó, lại thành sơ lược mà không 
có căn cứ. Cả hai điểu đó đều là cái lỗi “chỉ thiên một bề, không biết 
- chừa chỗ nghi ngờ”. Hãy lấy một mặt mà bàn, thì Kiển là ngựa, Khôn 
là trâu, thiên Thuyết quái đã có nói rõ: ngựa là giống mạnh, trâu là 
giống thuận, trong loài vật vẫn có lẽ thường; đến như theo văn trách 
quẻ, như quê Chuân có nói đến ngựa mà không có hình RKiền, quê Ly 
có nói đến trâu mà không có bình Khôn, rồi sáu rồng trong quẻ Kiền, 
đó đều là sự không thể hiểu được. Cho nên Hán nho tìm ở thuyết quái 
không được, thì bèn cùng nhau đặt ra nhứng thứ hộ thể biến quái, 
những phép “ngũ hành nạp giới phi phục”, và lấy làm may khi được 
thấy nó ngẫu nhiên đúng hợp. Thuyết của bọ tuy là tường tận, nhưng 
mà ở chỗ không thông vẫn không thể thông, còn chỗ thông được thì 
lại phụ hội xuyên tạc, không có cái vẻ tự nhiên; đẫu rằng có một hai 
chỗ vừa đúng, không cần phải đợi nói khéo, nhưng nó, trên thì không 
quan hệ đến nguồn gốc của nghĩa lý, dưới thì không giúp đỡ gì cho sự 
răn dạy về nhân sự, thế thì can gì lại phải khổ lòng nhọc sức cố tìm 
cho được! - . 

Cho nên Vương Bật nói rằng: “Nghĩa của nó nếu có ứng với 
sự "mạnh", thì cứ gì Kiên mới là ngựa? Hào của nó nếu có hợp với sự 
“thuận” thì cứ gì Khôn mới là trâu? “ Trình Tử cũng nói: "Lý là một 
vật vô hình, nên phải mượn “Tượng” làm cho rõ nghĩa". Phá cát lỗi cố 
chấp vơ vấn của Tiên nho mà mở phương pháp ngẫm “Lời” ngẫm 
“Chiêm” cho hậu học, như thế là cùng tột rồi. Nhưng mà xem ý hai 
người, thì lại giống như điều cho sự “lấy tượng” của Winh Dịch, không 
phải tự đâu mà ra, chỉ như lối tỷ hứng của Kinh Thị và cách dụ của 
Mạnh Tử mà thôi. Thế thì Thuyết quái làm ra, là không dính gì đến 
nh Dịch, mà câu “gần nghiệm ở mình mình, xa nghiệm ở loài vật” 
cũng là lời thừa. 

Vì vậy, ngờ các thuyết đó nói chưa hết ý, nhân trộm bàn rằng: Sự 
“lấy Tượng” vẫn phải là tự chỗ nào, mà những thuyết ấy đã có đủ ở 
quan Thái bốc, có điểu bây giờ không thể kê cứu được nữa, thì đảnh 
hãy bỏ thiếu đó mà chỉ theo Tượng trong lời để tìm lấy ý trong Tượng, 
khiến cho đủ làm dạy răn và quyết định sự lành dữ như lời họ Vương, 
thầy Trình và sách Bản nghĩa của ta đã nói, cũng được, không cần cố 


' Tây Hán, Đông Hán. 
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tìm cho được cái chỗ Tượng ở đâu ra, nhưng củng không thể đặt r ra 
giả thiết mà vội quên hẳn chỗ đó. 
L4. vi 

Phục Hy vạch tám Quẻ, chỉ có mấy nét, bao quát hết lẽ muôn vật 
gầm trời. Kẻ học hiểu được ở Lời thì nông, hiểu được ở Tượng thì sâu. 
Vương Phụ Tự và Trình Y Xuyên đều không tin Tượng, nhưng nay 
không đám nói thế, chỉ nói không được trông thấy cái đó. Hãy cứ theo 
Tượng mà nói, thì khỏi xuyên tạc. 

s *.é*% 

Tượng của Dịch hình như cũng có ba thứ: Có thứ do nét của nó tự 
nhiên sẵn có, như nét lẻ là tượng khí Dương, nét chẵn là tượng khí 
Âm... Có thứ đích thực bắt chước hình tượng các vật, như Kiển Khôn 
và sáu con lấy trời, đất, sấm, gió lãm Tượng v.v... Có thứ chỉ là thánh 
nhân tự ý lấy cái hình này để tô nghĩa kia, như ngựa trắng có cánh, 
chở quỷ một xe v.v... 

.*.# 

Coi Dịch nên tựa chắc vào Tượng mà coi thì nhiều ý vị, nếu chỉ 
cơi nó bằng cách trống không, thì chẳng cô ý tứ gì. 

Đành rằng nói được cái lý của nó, thì Tượng, Số sẽ ở bên trong, 
nhưng theo giòng mà coi, phải thấy Tượng, Số đích đáng ở đâu trước 
đã, thì khi nói Lý mới khỏi chạy chệch. Nếu không thế, việc mà không 
có thực chứng, thì cái Lý suông đễ sai. 

Trong thời Thượng cổ, lòng dân tối tăm, không biết lành dứ ở 
đâu, cho nên thánh nhân làm Dịch, đạy họ bói toán, lành thì làm, dữ 
thì tránh, đé là cái lối “mở mang các việc”. Hệ từ nói “để thông chí 
thiên hạ, để định nghiệp thiên hạ, để đoán sự nghỉ ngờ của thiên hạ”, 
là chỉ chỗ đó. 

Lúc đầu chỉ có “Chiêm””' mà không có chữ, giống như phép độn 
Hỏa châu lâm (?) ngày nay, chỉ dùng hào mà không dùng lời - đủ biết 
cổ nhân xem bói, không phải đợi lời mà sau mới biết lành đữ. Đến 
Khổng Tử lại sợ người ta không biết tại sao mà thế, cho nên phải lần 
theo từng hào mà giải “Hào hay sở di lành, vì nó trung chính, hào kia 
sở di dử, vì nó không đáng ngôi”, nói rõ như thể để cho người ta dễ 
hiểu mà thôi. Đến như Văn ngôn, thì lại theo ở bên trên phát minh ra 
các đạo lý, đến phải bản ý thánh nhân" như thế. Hễ biết chỗ đó, thì 


mới có thể học Dịch. 
: hi“ 


‡ Tức là sự suy đoán lành dữ. 
? Vì là việc bất đắc đi mà phải làm. 
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: Thánh nhân trong một số bộ: Dích, đều là mượn truyện hư không 
đặt, ra. Vì các công dụng trong thiên hạ, nếu nói thẳng thì chỉ dùng 
được một việc mà thôi, chỉ có cách nói bằng Tượng, ' Xà lúc bói toán, 
bao nhiêu việc thiện, có. thể ứng vào. -được cả. - 

.ˆ#x*. ¬ : "HH 

Dịch vốn là Siời: bói tiểu: š người sau chó là nó: T dũng được 
trong việc bới toán. Đến Vương :Bật.mới đùng thuyết của Láo "Tử, 
Trang Tử mà giải, về sau người ta lại cho là sách nói lý, không cho là 
sách bói toán, như vậy cũng sai. Tưởng rằng trong khi Phục Hy bắt 
đầu vạch Quẻ, ngầu nhiên nhận thấy một là Dương, hai là Âm, bèn 
theo đó mà vạch phóng ra, trong khi đó chỉ là Dương thì lành, Âm thì 
dữ, không có chứ nghĩa gì hết: Sau đó Văn Vương thấy thế không thể 
hiểu được, cho nên mới làm lời Thoán; rồi hoặc có kẻ xem nhằm cái 
hào, không thể hiểu được, cho nên Chu Công mới làm lời hào mà vẫn 
không thể hiểu được, Khổng Tử mới phải làm ra thập đức” đều giải 
các ý lúc đầu. Ngày nay người ta không xem hào quẻ, mà chỉ xem lời 
Hệ, cũng như không coi sách luật mà chỉ coi những tự lệ của sách 
luật vậy, hiểu làm sao được? Ngày nay phải nhận nó là sách bói toán 


mà coi mới được. Nếu KượG thế, thì không thể coi Kinh Định, 
*.** 


Hinh Dịch chỉ lấn vì việc bói toán mà đặt ra, cho TIÊn cách Ghu Là 
mới nói rõ rằng quan Thái bốc giữ ba thứ Dịch, tức sách Liên Sơn, 
sách Qui tàng và sách Chu Dịch. Cổ nhân về quan bói toán, lập ra tất 
cả mấy người. Nhà Tần cách đời cổ chưa xa, nên sách Chư Dịch nhờ 
về bói toán mà không bị đốt. Những người đời này hê nói Dịch là thứ 
sách bói toán, thì cho là làm nhục Kinh Dịch; thấy. Phu Tử nói rất 
nhiều đạo lý, lại cho Dịch là sách đạo lý. Họ không biết rằng: Khi nói 
lành dữ hối lận”, đều là có lý, cái mà ý dạy người, không đậu không 
có. Ngày nay sở di khó lý hội là vì đã mất cái phép bói toán. Như 
quan Thái bốc coi về phép ba Kinh Dịch, tức là Liên Sơn, Qui tàng, 
Chu Dịch, đó là vẫn riêng cô phép lý hội Chu Dịch; nay chỉ thấy có 
hai thiên Thượng kinh, Hạ kinh và đêu thấy không có mấy nỗi phép. 
Vì vậy mới khó lý hội. Ngày nay người ta lại bảo “thánh nhân nói lý, 
mà ở trong đó nhân thể có thuyết bói toán”, sau khi thánh nhân nói 
lý, còn nói việc bói toán đó làm gì? .. 

***% 

Ninh Dịch chỉ cho người ta bói toán để quyết định sự nghỉ hoặc. 

Nếu theo đạo lý nên làm, vẫn là cứ làm; nếu theo đạo lý mà không 


' Tức là những thiên Thuyết quái, Văn ngôn, Hệ từ. 
? Tức là nói về sự bói. 
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nên làm, tự nhiên không thể làm được; thế thì cần gì mà: còn phải. 
xem? Là vì có khi cùng trong một việc mà hoặc là lành hoặc là dữ, 
hay là có thể xử trí hai cách CẬP nhau, Bởi vậy ..ẽ thể không 
xem. 
. *« %«. 

Học giả ngày nay 'kiêng nói nh Dịch vì sự bói toán làm ra, vẽ 
nói nó vì nghĩa lý mà làm ra. Nếu quả vì nghĩa mà làm ra, thì sao 
không nói luôn bằng văn tự, như các sách Đại học, Trung dung nói về 
nghĩa lý để dạy người, còn vẽ 'tám quẻ làm gì? 
š ` LỄ .j 
Hào Dương phần nhiều lành, hào Âm phần nhiều dữ, lại xem 
ngôi chỗ của nó đã ở ra sao. Trong nh Dịch, đại khái Dương thì 
lành rà Âm thì đữ. Gián hoặc cũng có Dương dữ mà Âm:lành là tại 
cớ: gì? Bởi vì có việc nên làm, cũng có việc không nên làm, nếu nên 
lệ mà không làm, không nên làm mà cứ làm, đà Tưng cũng hung. 
_..ui 
Trong Kinh Dịch, chỉ có “trinh cát”, dịg: có chỗ nào không 
“trinh” mà “cát”, chỉ nói “lợi trinh”, chưa từng nói “lợi bất trinh”. Ví 
_ xem được quê Kiên, vẫn là tốt lắm, nhưng mà ở đưới lại nói “lợi 
”, Nghĩa là ngay thẳng chính đính thì lợi, không ngay thẳng 
chính đính thì không lợi. Bước đầu của chí lý, chí giáo của thánh 
nhân, ngụ ở trong đó. Đại để nó là thứ sách vì hạng quân tử mà làm 
ra, không phải là của mà bọn tiểu nhân trộm giặc có thể lấy trộm mà 
dùng. Trương Hoàng Cừ nói: “Ñinh Dịch chỉ mưu tính cho quân tử, 
không mưu tính cho tiểu nhân”, phải lắm. 
: *#,**% 

: Chữ “lợi” trong Kinh Dịch, phần nhiều vì người xem mà đặt ra. 
Như “lợi sang sông lớn”, tức là lợi cho việc đi thuyền; “lợi có sự đĩ, 
tức là lợi cho việc lên đường: “lợi về tế tự”, “lợi về hưởng tự”, là bói 
việc cúng được tốt; “săn được ba con cáo”, “săn được ba bậc” là bói việc 
săn bắn được tốt; “công dùng hưởng của thiên tử” là nới việc triểu cận 
được tốt; “lợi dựng tước hầu” là bói việc lập vua được tốt; “lợi về đời 
nước” là bói việc thiên đô được tốt; “lợi về xâm phạt”, là bói việc xâm 
phạm được tốt v.v.. 

: tt $ 
Ngày nay đọc Dịch, nên chia làm ba bậc mà cơi. Dịch của Phục 
Hy, chưa có rất nhiều câu nói của Thoán, Tượng, Văn ngôn, mới có 
thể thấy bản ý của Dịch chỉ cốt dùng về việc bói. Phục Hy vạch Quẻ 
đâu có rất nhiều văn tự ngôn ngữ? Chỉ là Quẻ ấy thì có Tượng ấy, 
như Kiễển có rất nhiều văn tự ngôn ngữ? Chỉ là Quẻ ấy thì có Tượng 
ấy, như Riển có Tượng của Kiên, Khôn có Tượng của Khôn mà thôi - 
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- Ngày nay người ta nói về Kính Địch, có khi chưa hiểu Tượng của 


Kiền Khôn, đã nói Lý của Kiên Khôn, vì vậy mà họ đã nói một cách 
không có tình lý gì hết - Đến Văn Vương, Chu Công chia làm sáu tư 
quẻ, thêm vào những chứ “Kiển nguyên hanh lợi trinh”, “hôn 
nguyên hanh lợi tẫn má chi trinh"”” đã không phải ý của Phục Hy, đã 
là Văn Vương Chu Công tự nói một thứ đạo lý rồi, nhưng cúng còn là 
theo chỗ của người ta xem mà nói, như xem được quẻ Kiên là rất 
hanh thông mà lợi cho kẻ ngay thẳng chính đính thế thời. Rồi đến 
Khổng Tử hệ Dịch” làm ra các thiên Thoán Tượng Văn ngôn, thì cho 
nguyên, hanh, lợi, trình là bến đức tánh của Kiển, lại Thông là Dịch 
của Văn Vương nữa. 
_*w#*# 

Trộm ngờ hảo quẻ ' Eĩnh Dịch. vốn là: chỉ và người bởi lai: sự lành 
đữ, mà trong có đủ những lời dạy răn. Đến khi các thiên Thoán, 
Tượng, Văn ngôn làm ra, mới nhân cái ý lành đứ dạy răn đó, suy cho 
rộng thêm mà nói về mặt nghĩa lý của nó, cho được rõ ra. Người đời. 
sau chỉ thấy những phần nghĩa lý của Khổng Tử nói, mà không suy 
tìm bản ý của Văn Vương, Chu Công nhân đó mới cho bói toán là một 
việc đáng bỉ, không chịu nói tới, mà cái của họ đã nói lại càng xa với 
sự thực thường đùng trong hàng ngày, đại để đều là gừ gập, quanh eo, 
lệch về một mặt, không còn những cái mầu nhiệm của sự bao hàm, 
cai quản, lan khắp các khúc, thông hết các cạnh nữa; nếu chỉ như thế, 
thì thánh nhân có thể làm hẳn một cuốn sách khác, nói rõ nghĩa lý để 
dạy đời sau, cần gì ghải mượn quái tượng mà Ìàm nhứng lời hiểm sâu 


_ ẩn tối ấy chí? Cho nên nay muốn: hế đọc quẻ nào hảo nào, cũng như 


` 


xem quẻ bói mà được quẻ ấy, hào ấy, phải giữ sao cho lòng mình 
trống không, cố tìm cho biết cái nghĩa lời chỉ về cái gì, để mà quyết 
định những lời lành đứ nên chăng; rồi sau xét đến cái Tượng của nó 
tại sao mà thế, để tìm cái lẽ tại sao mà thế, và đem suy ra việc làm; 
khiến cho trên từ các đấng vương công, dưới đến những kẻ dân thứ, . 
trong việc sửa mình trị nước, đều có thể đùng. Trộm nghĩ cứ tìm như 
thế, hình như mới được ý sót của ba vị thánh nhân. 
*+* 

Kinh Dịch của Không Tử, không phải là Kính Dịch của Văn 
Vương, Kính Dịch của Văn Vương không phải là #ĩnh Dịch của Phục 
Hy, Dịch truyện của Y Xuyên, tự nhiên phải là lính Dịch của họ 


' Coi lời giải nghĩa ở hai quẻ Kiến Khôn dưới đây. 
? Chữ 3 “hệ” có nghĩa là buộc, là treo, là đèo. Hệ Dịch W#nghia là đèo thêm lời nói 
vào các hào quẻ của Kinh Dịch. 


Những điêu nên biết B7 


Trình, cho nên kẻ học phải theo thứ tự của Kinh Dịch đời xưa, trước 
hết hãy đọc bản văn, thì đễ thấy rõ bản chỉ của nó. 
*#x* 

Coi Dịch phải coi khi chưa vạch Quê về trước, hình dạng thế nào, 
rồi theo trong đó mà xem, bao nhiêu quẻ bào tượng số của nó không 
phải bỗng không bịa ra, mà đều là phải như thế. Khi chưa vạch Quẻ 
về trước, nó vẫn ìm lặng không động, giống như cái “trung”, trong khi 
mừng, giận, thương, vui chưa phát, chỉ là một vật rất rỗng rất. tĩnh 
mà thôi. Hốt nhiên trong chỗ rất rỗng rất tĩnh, lại có cái Tượng, mới 
nói ra rất nhiều đạo lý về những Tượng, Số lành dữ, cho nên Kinh Lê 
nói rằng: “Khiết tĩnh tình ví, là giáo hóa của Kinh Dịch”. Bởi vì Dịch 
là thứ sách do sự hư không làm ra. #ĩnh Thư thật có chính sự mưu 
mô ấy mới làm ra sách ây; Kinh Thĩ thật có nhân tỉnh, phong tục ấy 
mới làm ra thơ ấy; còn Kinh Dịch thì không có việc đã qua ấy, chỉ là 
do sự hư không mà làm ra. Trước khi chưa có hào vạch, ở lĩnh Dịch 
thì là một lẽ hồn nhiên, ở người ta tức là tấm lòng im lặng như tờ; 
đến khi đã có hào vạch, mới thấy hào ấy là thế nào, hào kia là thế nào, 
nhưng mà vẫn là theo trong những cái rất rỗng rất tĩnh, làm ra rất 
nhiều Tượng, Số, vì vậy nó mới linh thiêng. 

* # 

Ninh Dịch phải xem bằng cách xoay xỏa, việc trong thiền hạ, gì 
cũng do đó mà ra. Thiện, ác, phải, trái, được, lỗi, cho đến co, duỗi, 
tiêu, lớn, thịnh, suy, không cái gì không bởi ở đó. Trước đời Phục Hy 
chưa biết xem xét ra sao; đến khi Phục Hy đem bai cái Âm Dương 
vạch ra thành Quẻ để bảo người ta, khiến cho người ta xem xét lành, 
đữ, họa, phúc, một vạch là Dương, hai vạch là Âm, một vạch là chẵn, 
hai vạch là lẻ, bèn thành tám quẻ, lại xoay xỏa thêm làm sáu tư quẻ, 
ba trăm tám mươi tư hào, Văn Vương lại làm lời Thoán để thích rõ 
nghĩa của nó, cũng là cái lẽ Âm Dương tiêu lớn, thịnh suy, co duỗi mà 
thôi. Thánh nhân sở dĩ vẫn học, là học chỗ đó. 

*%% 

Kinh Dịch rất khó xem. Nó là thứ sách rộng lớn, đầy đủ, bao 
hàm muôn lý, không gì không có. Kỳ thực nó chỉ là sách bói toán, bất 
tất chỉ nói về lý, tượng số cũng có thể nói, không nên câu nệ một mặt. 
Gần đây, tôi xem Kinh Dịch, thấy rằng thánh nhân không phải vất 
vá bao nhiêu, ohỉ vì đời sau một mực tự ý thêm bót, muốn làm một, 
thuyết, gượng thông với nghĩa của nó, vì vậy ý nghĩa của sách thánh 
nhân càng thấy không rõ. 
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Vả lại chú giải Kinh Dịch, chỉ thêm chữ hư" để đón ý tứ là được. 
Ngày nay người ta chú giải Kinh Dịch, lại thêm những chử thực” vào, 
đó là mượn nó nói ý mình rồi; lại sợ còn có thuyết khác có thể phá 
thuyết của mình, họ bèn thêm thắt ra một thuyết nữa để tự bênh vực, 
nói nghìn, nói vạn, với nh Dịch, hoàn toàn không ăn thua gì. 

Sách này vốn là một vật khó xem, không thể nói bằng cách tiểu 
xảo, củng không nói bằng câu to lớn. 

Kinh Dịch khó xem không như sách khác, Kinh Dịch nói về vật 
nào, không phải thật là vật ấy, như nói rồng, không phải thật là con 
rồng. Sách khác thì nói thế nào là thật thế ấy, hiếu đề thì là hiếu đề, 
nhân thì là nhân. . 

Trong Kinh Dịch nhiều chỗ không sao hiểu được. 

*#% 

Kinh Dịch khó xem, không ngôn ngữ nào có thể hình dung ra 
được. Bởi vì lời hào chỉ là cái bóng tượng, mà ở trong đó, không gì 
không có. 

Xem Kinh Dịch phải bốn ngày xem một quẻ - một ngày xem lời 
quẻ và lời Thoán lời Tượng, hai ngày xem sáu hào; và một ngày xem 
gồm tất cả - mới tỉnh tường. 

Hòa Tĩnh học Kinh Dịch, mỗi ngày chỉ xem một hào. Nhưng, sự 
vật đó kết thành một mảnh, hễ động thì động cả mảnh, xem riêng 
từng hào sao được? 

Trước hết phải theo hai quẻ Riển Khôn xem lấy bản ý cái đã, thì 
ở đàng sau đều có đường thông. 

* tt? # 

Rinh Dịch đại khái muốn cho người ta sợ hãi tu tỉnh. Nay học 
Kinh Dịch, không phải đợi khi gặp việc mà xem mới có răn sợ. Chỉ cốt 
những lúc bình cư, ngẫm những đạo lý của nó đã nói, so với địa vị của 
mình đương ở, thì nên thế nào. Cho nên nói rằng: “Lúc ở yên thì xem 
Tượng mà ngẫm Lời của nó, lúc hành động thì xem sự biến đổi mà 
ngắm lời chiêm đoán của nó”. Khổng Tử gọi rằng “học Dịch” chính là 
những lúc bình cư, thường thường học luôn. Như vậy, có thể tưởng 
thấy sự đọc Dịch của thánh nhân, khác với sự đọc Dịch của người 
thường, và có thể tưởng thấy trong lòng thánh nhân đã lần về Lý của 
Dịch, không bị che lấp máy may, vì . vậy mới nói “có thể không có lỗi 


lớn”. 
+? 


' Những chữ thuộc về danh từ (nom) tính từ (adjecti? sách Tàu gọi là chữ thực, còn 
các loại khác đều là chứ hư. 


Những điều nên biết ã9 

Hỗi rằng: Kính Dịch nên đọc thế nào? 

Đáp rằng: Chỉ nên giữ cho lòng mình trống rỗng", để tìm ý nghĩa 
của nó, không nên giữ ý kiến riêng của mình. Đọc các sách khác cùng 
vậy. 

Hỏi rằng: Đọc Dịch chưa được ngấm nghía tràn khắp, là sao? 

Đáp rằng: Chỗ đó cần phải giữ cho lòng mình trống rỗng, sáng 
sủa, êm ả, yên lặng, tự nhiên đạo lý lưu thông, mới bao quát được rất 
nhiêu nghĩa lý. Vì Dịch không như Kinh Thí, Kinh Thư, nô là thứ 
sách nói hết sự lý vô cùng, vô tận của thiên hạ đời sau, chỉ một hai 
chữ đã là một cái đạo lý. Lại nửa, người ta cần phải từng trải rất 
nhiều sự biến đổi ở gầm trời, thì đọc Kính Dịch mới biết mỗi chỗ đều 
có một lẽ tỉnh vi ngay thẳng. Nay đã chưa từng trải hết, nếu như 
trong lòng không thực trống rỗng, sáng sủa, êm ả yên lặng thì còn 
hiếu làm sao được? Cái đó tự mình không thể không gắng... Nay chưa 
từng trải nhiều việc, gom góp đạo lý của nó chưa được, đã đọc Kinh 
Dịch, rút lại vẫn không được chỗ thụ dụng của nó. Khổng Tử về già 
mà thích Kinh Dịch, rút lại vẫn không được chỗ thụ dụng của nó. 
Khổng Tứ về già mà thích Kïnh Dịch, đủ thấy sách này, rút lại chưa 
thể lý hội. 

**+# 

Hỏi rằng: Sách Chu Dịch Bản nghĩa sao lại chuyên lấy bới toán 
làm chủ? 

Đáp rằng: Hãy nên đọc kỹ chính văn, đừng xem chú giải. Bởi vì 
linh Dịch đời xưa, các thiên Thoán, Tượng, Văn ngôn, mỗi thứ ở 
riêng một nơi, đến Vương Bật mới hợp làm một. Các nhà nho đời sau, 
không dám thay đổi, nay khó đọc trọn. Hãy nên đọc kỹ chính văn, lâu 
rồi tự nhiên sẽ hiểu. 

Đọc Dịch trước hết, xem sách Bản nghĩa của mổ”, rôi coi Trình 
truyện” để cùng tham khảo. Nếu như chưa đọc sách khác, mà coi 
thuyết của mô trước, thì lại dễ hiểu, vì rằng chưa bị thuyết khách 
làm cho chìm đắm. 


' Tức là bô hết thành kiến, đứng vào địa vị khách quan. 
? Chu Hy tự xưng. 
* Truyện của Trình Di. 
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CHU DỊCH THƯỢNG KINH 
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GIẢI NGHĨA 


Chu Dịch - Chu là tên triều đại, Dịch là tên sách. Những Quẻ 
của nó do ở Phục Hy vạch ra, có nghĩa giao Địích, biến ch, cho nên 
mới gọi là ích. Còn lời của nó là đo Văn Vương, Chu Công đèo vào, 
cho rên mới đặt chử Chu ở trên. Bởi nó giản mậu, trọng đại, cho nên 
chia làm hai thiên Thượng, Hạ. nh là vạch của Phục Hy, lời của 
Văn Vương, với mười thiên truyện của Khổng Tử làm ra, tất cả mười 
hai thiên. Đời trung gian, sách này bị chư nho làm loạn, đến đời gần 
đây, họ Triểu mới chứa lỗi đó, nhưng mà chưa được hết thảy hợp với 
cổ văn, họ Lá lại sửa lại, làm hai cuốn Kinh, mười cuốn truyện, bèn 
khôi phục được cái củ của họ Khổng. 

(Bản nghĩa của Chu Hy) 
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QUẺ KIÊN 


=== Kiên trên 
===Kên dưới 


LỜI KINH 
Z4 3#) ñ 
Dịch âm. - Kiền nguyên hanh lợi trình 
Dịch nghĩa. - Kiền: Đầu cả, hanh thông, lợi tốt, chính bền. 


“ 
- 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đời Thượng cổ thánh nhân bất đầu 
vạch ra tám Quẻ, đạo của ba Tài đủ rồi, nhân đó lại trùng điệp lên 
cho hết các sự biến đổi của gầm trời. Cho nên, sáu vạch thành một 
quẻ, hai hình Kiền thì là quẻ Kiến. Kiên tức là trời, chữ “trời” chỉ về 
hình thể của trời, chữ “kiên” chỉ về tính tình của trời. Kiên nghĩa là 
mạnh, mạnh mà không nghỉ gọi là Kiển. Ôi! Trời gộp lại, là Đạo, cái 
mà “trời cũng không thể sai trái” đó vậy; nếu nói tách ra, thì về phần 
hình thể gọi là Trời, về phần chủ tế gọi là Đế, về phần công dụng gọi 
là Qui thần, về phần diệu dụng gọi là Thần, về phần tính tình gọi là 
Kiền. Kiên là đầu muôn vật, cho nên là trời, là Dương, là cha, là vua. 
Nguyên, hanh, lợi, trinh là bốn đức tính: nguyên là muôn vật bắt đầu, 
hanh là rmauôn vật lớn lên, fợï là muôn vật được thỏa, trỉnh là muôn 
vật đã thành. Chỉ Kiển và Khôn có bốn đức tính ấy, còn ở Quẻ khác 
thì nó tùy việc mà thay đổi đi. Cho nên nguyên là chuyên làm những 
điều thiện lớn; lợi thì chú về những sự chính bên; thể của hanh, trinh, 
việc nào xứng với việc ấy. Ý nghĩa của bốn đức tính rộng lớn, lớn thật. 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Sáu vạch là Quẻ của Phục Hy vạch 
ra, nét “--” là lê, số của khí Dương, chữ Kiển là mạnh, tính của khí 
Dương. Chữ Kiền, trong bản chú là tên Quê ba nét (quê đơn) dưới là 
quẻ trong, trên là quê ngoài. Chữ Kiền trong Kñnh văn là tên quê sáu 
nét (quẻ kép). Phục Hy ngửa xem, cúi xét, thấy Âm Dương có số lẻ 
chăn, cho nên vạch một nét lẻ để hình dung khí Dương, vạch một nét 
chẵn để hình dung khí Âm; thấy một Âm một Dương lại có cái tượng 
sinh ra một Âm và một Dương nữa, cho nên từ dưới kể lên, gấp hai 
lần nữa, mà làm ba nét, cho thành tám Quê; thấy tính của khí Dương 
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thì mạnh, mà thành cái hình lớn nhất là Trời, nên những quẻ có ba 
nét lẻ, đặt tên là Kiển mà sánh với Trời. Ba nét đủ rồi, tám Quẻ 
thành rồi, lại gấp thêm ba lần nữa cho thành sáu nét, mà trên tám 
Qué, mỗi Quẻ lại thêm vào tám Quẻ nửa, cho thành sáu mươi tư quẻ. 

Quê này sáu nét đều lẻ, trên dưới đều Kiển, thì là Dương đến 
thuần túy, mạnh đến cùng tột, cho nên cái tên là Kiển, cái tượng là 
trời, đều không thể đổi. 

Nguyên, hanh, lợi, trinh là lời của Văn Vương đèo vào, để đoán 
sự lành dữ của một quẻ, vẫn gọi lời Thoán. Nguyên nghĩa là cả, hanh 
nghĩa là thông, /ợï nghĩa là nên, frinh nghĩa là chính đính mà bền 
vững. Văn Vương cho rằng: Đạo Riền cả ¿hông mà rất chính đính, cho 
ta nên khi bói, hễ được quê ấy mà cả sáu hào không biến, thì sự 
“chiêm” đé sẽ được cả thông mà ắt lợi về đường chính đính bên vững, 
mới có thể giữ được trọn vẹn về sau. Đó là mật cái tỉnh ý của thánh 
nhân sở đĩ làm ra Kinh Dịch để dạy người ta bói toán, mà lại có thể 
“mở mang các vật, làm nên các việc”. Quẻ khác cũng theo như thế mà 

Suy. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Sách Liên 
sơn của nhà Hạ bắt đầu bằng quẻ Cấn, sách Qưi tảng của nhà 
Thương bắt đầu bằng quẻ Khôn, Kinh Dịch của vua Văn Vương thì 
bắt đầu bằng quẻ Kiển. nh Dịch vì sự nên rõ phận cả (phận vị vua 
tôi) mà làm ra, xem hình Tiên thiên vẽ ngang, Kiển ở số một mà hình 
tiên thiên vẽ tròn. Kiển ở mặt trước, thì Xinh Dịch của Phục Hy cũng 
đã thế rồi. Sách Bản nghĩa nói rằng: “Nét” - “là lẻ, số của khí Dương”, 
đó là theo Tượng mà nói; “Eiền nghĩa là mạnh; tính của khí Dương” 
đó Tà theo Lý mà nói. Trình Tử nói rằng: “Rất nhỏ là lý, rất rõ là 
Tượng”. Chu Tử lại theo Số và Tính mà phát minh thêm. Trong đời 
Phục Hy, có nét quẻ Kiền, chưa có những chữ “nguyên, hanh, lợi, 
trinh” tưởng rằng lúc ấy người nào xem được quê này, theo Tượng 
của sáu nét kia mà xét cũng đã tự biết có lẽ “nguyên, hanh, lợi, trình". 
rồi. 
Lại rằng: Bốn chữ "nguyên, hạnh, lợi, trính"”, các nhà đêu giải 
làm bến đức tính, riêng sách Bản nghĩa cho là lời “chiêm”, cho nên bói 
được quẻ này mà cả sáu hào không biến thì lấy câu đó mà đoán. Xét 
như trong sách Khải mông, thì chẳng những sáu hào không biến, mới 
đoán như thế, quẻ Kiển biến đi ba hào, hay là ba hào quẻ khác biến 
sang quê Kiền, cũng lấy câu đó mà đoán. Cả thông và rất chính, ấy là 
gốc của trời đất. Nhưng cả thông mà lại ất phải chính bền, ấy là lẽ 
đương nhiên của nhân sự. Kiền là quê thứ nhất trong Kinh Dịch, bói 
được quẻ ấy tuy là việc vẫn cả thông, nhưng nếu mà không ehính 
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đính bền vững, thì cũng không thể giữ được trọn vẹn về sau, huống 
chỉ quẻ khác. Cho nên lời Thoán trong sáu tư quẻ Kính Dịch, thì ba 
tư quẻ có nói đến “trinh”. Thế thì không frrnh vẫn không có thể xem 

Hỏ Song Hồ nói rằng: Sáu mươi tư quê đầu là Kiền, thứ hai là 
Khôn, ấy là theo ngôi trời đất, bày rõ cái phận vua tôi, trên dưới, để 
làm giêng rối cho đạo người. Nay coi những chữ "iợi đỉnh”, “an trinh 
cát” trong các lời Thoán của hai quê Kiền, Khôn có thể thấy rõ cái 
lòng Văn Vương. Rút lại lời Thoán chỉ là những lời quyết đoán của 
việc xem bói, phần nhiều củng theo hình tượng và sự biến đổi của các 
quẻ đại để đều là nhân lời chiêm để ngụ việc dạy đời. Như nói “lợi - 
trinh” không nói “lợi bất trính”, nói “trình cát” không nói “bất trính 
cát” v.v... Phép của thánh. nhân tuy có bốn, giáo của thánh nhân chỉ: 


có một. Một đó là gì? Tức là “trinh” vậy. 
3x: WÐ 2ñ _ 
Dịch âm. - Sơ cửu: Tiêm long vật dụng. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Rồng lặn chớ dùng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào dưới là Đầu, Chín là số Dương đã 
thịnh, cho nên dùng để đặt tên hào Dương. Lý vốn là vật vô hình, nên 
phải mượn Tượng làm cho rõ nghĩa. Kiển lấy con rồng làm Tượng, 
rồng là loài vật thiêng liêng biến hóa không thể lường được, cho nền - 
dùng để hình dung sự biến hóa của đạo Kiến, sự tiêu tức của khí 
Dương và sự tiến lui của thánh nhân. Hào Chín Đầu ở dưới một quẻ, 
là đầu các vật, khí Dương đương sinh, thánh nhân còn trong hàn vị, 
cũng như rồng còn lặn hụp, chưa thể tự ra làm việc, phải náu kín để 
chờ thời. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Chín Đầu là tên hào Dương ở dưới 
một quẻ. Phàm lúc vạch ra các quẻ, đều phải từ dưới lên trên, cho 
nên lấy bào dưới đất làm hào Đầu. Số Dương chín là già, mà bảy là 
trẻ, già thì biến đổi, trẻ không biến đối, cho nên mới gọi hào Dương là 
chín. “Rồng lặn chớ dùng” là lời Chu Công đèo vào, ‹ để đoán sự tốt xấu 
của một quẻ, vẫn gọi nó là lời Hào. Lặn tức là nấp, rồng tức là vật 
thuộc Dương. Khí Dương đầu tiên còn ở bậc dưới, chưa thể thi thố 
việc gì, cho nên Tượng nó là con rồng lặn, lời chiêm của nó thì là “chớ 
dùng”. Phàm gặp quẻ Hiển mà hào này biến, thì xem Tượng đó mà 
ngẫm vào lời “chiêm” kia. Các hào theo đó mà suy. : 
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- Lời àN: của Tiên Nho, - Chu Hy: nói rằng:. nh Dịch cũng như 
cái gương, vật gì đến cũng soi “được. Như nói ' “rông lặn” chỉ là.có cái 
tượng ấy, tự thiên tử đến. thứ:nhân, người nào đến cũng “xử” được. 
Khổng Tứ bảo: “cõ đức con rồng mà còn ẩn nấp, không đổi đời, không 
nên danh”, tức là chỉ thiết vào việc mà nói. Nhưng kẻ. biết xem, thì 
dẫu thuyết của Khổng Tử. cúng vẫn lỉnh hoạt, và vẫn không đâu 
không thông; kê không biết xem, thì dù thuyết c của Văn Vương Chụ, 
Công củng là lời chết. „`. nh 

Hào:Chín Đầu của quẻ. Kiên, chỉ là hình. tang “Khí Dúuug: ẩn. 
nấp”,, và lời Chiêm “chưa-thể phát dụng” mà thôi. Nếu như để ngay: 
một người “không đổi dời”, không nên danh, ẩn mà chưa hiện, làm 
mà thưa nên": ngôi vào trong đó,thì là lời chết. mất.vôi. Bằng như hiểu: 
được. bản ý quề, này, dù: gặp. RẸP l6 M ngôi s, làm, -nguờt cũng, 
không hại gì. : 


„ LỠI KỊNH, | 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Hiện lòng Xã điền, lợi kiến đại nhất. ~ 
Dịch nghĩa. - Hàö Chín Hải; Rồng hiện ở ruộng, lới vê sử thấy 
người lớn. 
"GIẢI NGHĨA _ 


Truyện của \ Trình Đi. - Ề Ruộng 1à lớp trên mặt đất, xuất hiện ở 
trên mặt đất, thì tức đã tỏ, lợi về sự được thấy ông vua có đức lớn để 
thi hành đạo thuật của mình; ông vua chúa cũng lợi về sự “được thấy. 
bề tôi có đức lớn để làm thành công nghiệp của mình; người trong 
thiên hạ thì lợi về sự thấy người đức lớn, để gội ơn huệ của họ. Ông 
vua đức lớn tức Hào Chín năm. Kiến Khôn Tà quê thuần túy, không 
phân biệt cứng mềm, mà lấy cái đức giống nhau để ứng với nhau”. 
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' Chỗ này Chu Hy bảo rằng:, “Tất cả sáu n bào, không cận. nói cách hạn định. Và nhự 
“Rông lạn chớ đùng”, kẻ thứ nhán, được hào đó. thì nên đừng làm việc đì, ông vua 
được hào đó thì nên lui tránh; “Rồng hiện ở ruộng” thứ nhân được hào đố củng có thể 
làm việc; “Lại về SỰ. thấy i người lớn” cũng như ngảy nay người ta nói rằng: “nên gặp 
quý nhân” v. v... Kinh Dịch không phải là vật hạn định. Y xuyên. đá từng tự nỗi rằng: 
“Nếu mỗi hào chỉ nhằm một việc, thì ba trăm tám mươi tư hào đương được ba trấm 
tám mươi tư việc mà thôi”. Nói  vêy rất hy, Khăng biết làm nộp tha giải như 
thế? : 


Bản lượn của Chu Hỹ. -.*Hai*-là kể từ dưới lên, nhằm hào 
thứ hai, sau đây theo đó mà suy: Hào Chin: Hai mày ứng taanh trung 
chính””, ra khỏi chỗ lặn, lìa khải chỗ ẩn, ơn huệ lan tới người£a, người 
ta: được thấy là lợi. Chơ nên tượng nó là con rồng biện ở ruộng, lời 
chiêm của:nó thì là lợi về sự thấy người lớn. Hào Chín Hai tuy chưa 
được ngôi” mà cái đức của người lớn đã:tỏ; người thường không thể 
đương nổi, cho nên khí bói gặp hào: này biến; chỉ: tà lợi 'vế sự thấy 
người ấy. Nghĩa là cũng chỉ vào hạng người lớa ở ngôi đưởi vậy::Đó là 
dùng hào và lời nhàm cùng làm chủ Ko của. pubAN: 'ERIN: Noo cái lệ 
cẾng: 

Nếu XHỂ ( đó: đức ông biện" th là lợi ve sự f thấy người lớn. ở "hào 
Chín Năm trên đó.: ` 5: 

'Lớời bàn của Tiền Nho. - Chủ Hi nói vàng Trong lủE Kiên; đáo 
khác, kẻ xem có thể coi là chính mình, riêng hào Chín Hai và hảö 
Chín Năm thì không thể cho là nói.về mình. tixiic&w “lợi:về:sự thấy 
người lớn”? trước giờ người ta đếu giải không thông: Hàø:Chín Hải eó 
hình bống gì? Sao lại bắt thấy: người lớn? Xét ra; Hễ xem' được hai hào 
ấy thì có thể thấy.người lớn. Người lớn không cần chỉ về vua chúa, kẻ 
xem không đương nổi:rằng hiện rồng: bay, thi kẻ xem là khách, lợi: về 
SỰ thấy người lớn ấy, Người lén tức là rộng hiện; rồng: bay, người có 
đức của hào Chín Hai và hào Chín Năm vậy. Còn chữ. rộng lặn. VÀ - 
chử quân tử” thì kẻ xem tự Ma Tu | lấy. 
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Dịch âm. - Cửu Tam: Quân tử chung nhật kiển kiển, tịch Dịch 
nhược! Lệ, vô cửu. 

Dịch nghia. - Hào Chín Ba: Đấng quân tử trọn ngày săng sắc”, 
tối dương rùng rợn. bó Không lỗi.. 


! Bởi vì hảo này ở giứa quẻ đưới, cho nên gọi là trung chính. ' 
° Tức là được ngồi hiển đạt quyền thế, chỉ về hào Chín Năm: 
` Câu này ở hào Chín Hai và hào Chín Tfăm: dưới đây tráy có. 
* Chữ “rồng lặn” trong hảo Chin Đầu. 
* Chứ quân tử trong hào Chín Ba. 
° Sãng sắc cũng như nhứng tiếng “ẩn _ “án kiệt”, "nghĩa h lm+ việc luớn Khng 
nghỉ. 
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GIẢI NGHĨA 

- Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba tuy là ngôi của người” 
nhưng đã ở trên thể dưới”, chưa lìa khỏi bậc dưới mà được tôn hiển... 
Suốt ngày đến tối, không đám trễ nải mà vẫn nơm nớp lo sợ, thì dù ở 
chỗ hiểm nghèo cúng không có lỗi. Kẻ ở ngôi đưới mà đức làm vua đã 
rõ”, thiên hạ sắp sửa theo về, đủ thấy là đáng lo sợ. Tuy là nói về việc 
thánh nhân, nhưng nếu không đặt ra ý răn đỗ, thì còn lấy gì làm sự 
đạy người? Đó là cái nghĩa làm ra #inh Dịch. 

Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Chín là hào Dương, Ba là ngôi Dương, 
đã hai lần cứng”, lại không chính giữa, ở trên bậc đưới, ấy là chỗ 
hiểm nghèo. Nhưng tính nó cứng mạnh, có cái hình tượng có thể săng 
sắc sợ gắng, cho nên lời chiêm của nó như thế. Chử quân tứ chỉ về kẻ 
xem. Ý nói: nếu biết lo sợ như thế thì dù ở chỗ hiểm nghèo cũng 
không có lỗi. 


Lưới bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói lì: Hỏi rằng: Hào Chín 
Ba không nói tượng là cớ làm sao? Đáp rằng: Chín Ba là hào Dương, 
tính cứng không được chính nghĩa, ở trên bậc dưới, có cái hình tượng 
sức mạnh nhọc khổ, không thể nói bằng con rồng, cho nên chỉ nói 
săng sắc, rùng rợn. Nghĩa là nó có hình tượng săng sắc sợ gắng vậy. 

Họ Vương nói rằng: Phàm nói không lỗi, đêu là đáng lẽ lẽ có lỗi, xử 
được — cách thì không có = 


MÃ. 38t, +. 


Dịch âm. - Cửu Tứ: Hoặc được tại uyên, vô cứu. : 
_Dịch nghĩa, - Hào Chín Tự: Hoặc nhảy ở vực, không lỗi. 


' Hồ Vân Phong nói rằng: Hào Đầu hào Hai là ngôi của đất, cho nên ở hào Hai nói 
rằng: “Ở ruộng”; hào Trên hào Năm là ngồi của trời, cho nên ở hào Năm nói rằng “ở 
trời”; hào Ba hào Tư là ngôi của người, cho nên ở hào Ba không nói rồng mà nói quân 
tử. Vậy thì chứ “ngôi của người” tức là ngôi của loài người, đối với ngôi của trời và 
ngồi của đất. 

? Tức là quẻ đưới. 

* Chỗ này Chu Hy bác rằng: Trình Tử bảo “người ở ngôi đưới rà đức làm vua đả tỏ” 
cũng là câu chấp. Phải biết đây là nói suốt cá người trên người đưới, vua có chỗ dùng 
của vua, tôi có chỗ dùng của tôi, cha có chỗ đùng của cha, con có chỗ dùng của con, 
các sự vật đều thế. Nếu nhự lời của Trình Tử, thì trong khoảng hàng nghìn trăm 
năm, chỉ có vua Thuấn vua Võ dùng được hào này. 

* Tính cứng thuộc vẻ Dương. Dương là biểu hiện của sự cứng mạnh. Hào này là hào 
Dương, lại ở ngöi lẻ, cho nên gọi “hai lần cứng” 


Chu Dịch thượng kinh Ñ Ð L f2 69 
GIẢI NGHĨA - : 

Truyện của Trình Di. - Vực là chỗ của rồng ở. Hoặc là tiếng 
còn nghỉ ngờ, nghĩa là không hẳn. Nhảy hay không nhảy, chỉ cốt kịp 
thời để tới chỗ yên ấn. Thánh nhân hành động, không việc gì mà 
không phải thời. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hoặc là tiếng nghi ngờ chưa định 
hẳn; nhảy là không bám vào đâu mà tuyệt hẳn với đất, có điều chưa 
bay mà thôi; vực là nơi trên trống đưới rỗng, sâu tối khôn lường. Con: 
rồng ở đó dường như thấp hơn ở ruộng, nhưng nếu nhảy mà vượt dậy, 
thì là ngảnh lên trời rồi. Chín là hào Dương, thứ Tư” là ngôi Âm, ở 
dưới quẻ trên, tức là giữa lúc thay đổi, giữa khi tiến lui chưa định, 
cho nên £ượng nó như thế, mà Chiêm của nó thì là tùy thời tiến lui sẽ 
không có lỗi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Dịch Sơn Trai nói rằng: Hào Chín Tư 
đã lìa khỏi thể dưới, cho nên gọi là nhảy, nhưng còn ở dưới thể trên, 
cho nên nói là ở vực. Vực thấp hơn ruộng, ruộng là đất bằng, vực thì 
trồng cả trên dưới. Hào Hai nói ở ruộng, hào này lại nói ở vực, là vì 
vực là chỗ ở của Tổng, không thể ví như ở ruộng, ở ruộng thì không 
thể biến hóa mà ở vực thì có cách biến hóa. 

Khâu Kiến An nói rằng: Chín là Dương, Dương là động, cho nên 
nói nhảy, Thứ Tư là Âm, Âm thì trống không, cho nên nói là ở vực. 
Hoặc là hãy còn nghỉ ngờ. Tiến lên thì nhảy, lui xuống thì ở trong vực, 
xuất xử như thế, có thể không có lỗi. 


LỜI KINH 
2+: iLÈX,4l8L%k^. 

Dịch âm. - Cửu Ngư: Long phi tại thiên, lợi kiến đại nhân. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Rồng bay ở trời, lợi về sự thấy 
người lớn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Đây là tiến lên ngôi trời, Thánh nhân 
đã được ngôi trời, thì lợi về sự thấy người đức lớn ở đưới, để cùng 
mình làm việc trong thiên hạ, thiên hạ cũng lợi về sự được thấy ông 
vua đức lớn” 


' Vì là ngôi chân. Số chẵn thì thuộc Âm. 
? Chỗ này Chu Hy bảo rằng: Hai câu “Rồng bay ở trời, lợi về sự thấy người lớn”, trong 
thiên Văn ngôn đã thích rõ ràng: “cùng tiếng ứng nhau, cùng khi tìm nhau, nước 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này cứng mạnh, trung chính ở 
ngôi cao, giống như lấy đức thánh nhân ở ngôi thánh nhân, cho nên 
Tượng nó như thế mà Chiêm thì cũng như hào Chín Hai, có điều cái 
người hào này thấy mà được lợi là hạng người lớn ở trên mà thôi. Nếu 
như có cái ngôi ấy thì người “thấy mà được lợi” lại là hạng người lớn ở 
dưới của hào Chín Hai. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Dương Thành Trai nói rằng: Chín là 
đức của trời, là tượng con rồng; Năm là ngôi trời, tức là cái tượng bay 
mà ở trời. 


LỜI KINH 
+2L:2i#⁄# 1# 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Kháng long bứu hối. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Rông quá cực có ăn năn. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chín Năm là ngôi cùng tột, trung chính 
là sự đắc thời cùng tột, quá đó thì là quá cực. Hào Chín Trên tới chỗ 
_ quá cực, cho nên có sự ăn năn. Có lôi thì có ăn năn, chỉ có thánh nhân 
biết lé tiến, lui, còn, mất mà không có lỗi, cho nên không đến ăn năn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trên là tên một hào trên cùng. Quá 
cực là ý lên quá mà không thể xuống. Khí Dương đã cùng cực ở trên, 
hễ hơi động cựa thì nó sẽ có sự ăn năn, cho nên Tượng nó như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Bồ Dương nói rằng: Đạo của 
trời đất, lấy sáu khí Dương lần lượt đi lại, sinh ra và làm thành muôn 
vật mà không cùng tận. Khí Dương đến đây cực thịnh, khí Âm sắp 
sửa sinh ra mà xô đẩy đi, nếu không trở lui xuống đưới để theo sự 
biến, thì là quá cực, không phải là lối “lâu mà không cùng”. 

Họ Lý nói rằng: Kiển là vật thuộc về Dương, tiêu, tức, đầy vơi có 
thời, rông là loài thuộc về Dương, lặn, hiện, nhảy, bay cũng có thời; 
thánh nhân có đức của loài rồng, lên, xuống, tiến, lui cũng có thời. 
Thứ tự các hào có thể thấy rõ. 


chảy chỗ ướt, lửa tới chỗ khô, mây theo rồng, gió theo hế, thánh nhân dây lên mà 
muôn vật cùng thấy”, ấy là rành rành cho thánh nhân là rồng, dùng chử “đấy lên” để 
thích chữ “bay” lấy chữ “muôn vật cũng thấy” giải câu “lợi về sự thấy bậc người lớn” 
chỉ là thiên hạ lợi về sự được thấy ông vua đức lớn. Ngày nay người ta lại làm ra một 
thuyết khác, e rằng khóng phải ý của thánh nhân. 
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LỜI KINH 
R ?:3É #ttL&#,%. 


Dịch âm. - Dụng Cửu: Kiên quần long vô thủ, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào dùng Chin: Thấy đàn rồng không đầu, tốt! 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Dị, - Hào Dùng Chín là cách ở chỗ Kiển 
cứng. Là hào Dương, ở thể Kiên, ấy là thuần những tính cứng. Cứng 
mềm giúp đỡ lần nhau mới là vừa phải, đây là thuần những tính 
cứng, tức là quá cứng. Thấy đàn rồng tức là xem các hào Đương, 
không làm đầu thì tốt. Đem tính cứng làm kẻ đi trước thiên hạ là 
hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dùng Chín mà nói phép bói toán 
được hào Dương đều dùng số chín không dùng số bảy. Đó là thông lệ 
của một trăm chín mươi hai hào trong các quẻ, vì quẻ này thuần là 
Dương mà ở ngay đầu cho nên phát ra ở đấy. Thánh nhân nhân thể 
đèo thêm lời vào, khiến cho những người bói được quẻ này mà sáu 
hào đều biến thì cứ theo đó mà đoán. Vì sáu hào Dương đều biến, thì 
là cứng mà biến mềm, ấy là cách tốt, cho nên mới là Tượng “đàn rồng 
không đầu”, mà Chiêm là “như thế thì tốt”. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi rằng: Hai quẻ Kiên Khôn 
riêng nói Dùng Chín, Dùng Sáu là sao? Chu Hy đáp rằng: Hai quẻ ấy 
thuần Dương thuần Âm mà lại ở đầu các quẻ, cho nên đặt ra một lẽ ở 
đây. Phàm phép xem bói đêu dùng hào biến mà xem. Cho nên hễ xem 
được hào Dương, đều dùng số Chin không dùng số Bảy, xem được hào 
đều dùng số Sáu mà không dùng số Tám. Bởi vì số Báy là Dương trẻ, 
số Chín là Dương già, số Sáu là Âm già, số Tám là Âm trẻ, già biến 
đổi mà trẻ thì không biến đổi. Phàm việc xem bói, dùng số Chín, dùng 
số Sáu là dùng hào biến mà xem. Gặp quẻ Kiền mà sáu hào đều biến, 
là Âm, gặp quẻ Khôn mà sáu hào đều biến, là Dương. 

Hồ Quảng nói rằng: Lời hào tuy để phát minh về ]ý của quẻ thật 
ra chỉ để dùng về bói toán, cho nên dùng số Chín và số Sáu mà đặt 
tên hào, là cốt. lấy ở chỗ dùng của nó. Lời hào động thì dùng, không 
động thì không dùng, lời quẻ bất luận động hay không động đều dùng, 
có điều không động thì xem bằng lời Thoán của quẻ gốc, mà động thì 
phải hợp cả lời Thoán của quẻ gốc quẻ biến mà xem. Ví như sáu hào 
quẻ Kiền biến cả thì hóa ra quẻ Khôn, sáu hào quẻ Khôn biến cả thì 
hóa ra quẻ Kiển. Thuyết của Tiên Nho cho là biến cả thì bỏ quẻ gốc 
xem quẻ biến; nhưng Kiền, Khôn là nghĩa lớn của trời đất, quẻ Kiền 
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biến sang quê Khôn, chưa thể dùng toàn lời của quê Khôn; quẻ Khôn 
tuy biến sang quẻ Kiền, chưa thể dùng toàn lời của quẻ Kiền, cho nên 
dựng riêng ra hào. Dùng Chín, Dùng Sáu để làm phép chiêm khi hai 
quê ấy biến cả. Thuyết đó cũng phải. Lấy lý mà xét, thì phàm các quẻ, 
tuy là biến cả cũng không có lẽ bỏ hẳn quê gốc mà không xem, chẳng 
riêng hai quẻ Kiển Khôn như thế. Cho nên hợp quê gốc quê biến mà 
xem thì phải. Như thế quẻ Kiên biến sang quẻ Khôn thì xem cả lời 
quê Riên và lời quê Khôn, quê Khôn biến sang quê Kiên thì xem cả 
lời quẻ Khôn và lời quẻ Kiển. Có điều từ quẻ Kiên biến sang quê 
Khôn thì là cái nghĩa “Dương gốc ở Âm”, từ quẻ Khôn biến sang quẻ 
Kiển; thì là cái nghĩa “nạnh mà thể thuận”. Hợp xem lời quẻ, nên 
biết ý đó, cho nên lời Đùng Chín Dùng Sáu để phát ra. 


— LỜIKINH 
#H:k 4L #1, 1l Ñ 1à 721L ., 


Dịch âm. - Thoán viết: Đại tai Niên nguyên, vạn vật tư thủy, nãi 
thống thiên. | ` 

Dịch nghĩa. - Thoán truyện nói rằng: Lớn thay cái đức đầu cả 
của Kiền, muôn vật nhờ đó khởi đầu, bèn tóm việc trời. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Thoán là lời của Văn Vương đèo vào. 
Truyện là lời của Khổng Tử dùng để thích nghĩa Kính Dịch. Sau đây 
chỗ nào nói truyện, đều thế. Đây chuyên dùng đạo trời để tỏ nghĩa 
quẻ Kiển, lại chia nguyên, hanh, lợi, trính làm bốn đức tính để nói rõ 
ra, mà một tiết này bắt đầu thích nghĩa chữ “nguyên” vậy. “Lớn thay” 
- là lời than thở, “nguyên” là cả lớn, là mới đầu, “kiền nguyên” là phần 
cả lớn mới đầu trong đức tính của trời, cho nên muôn vật sinh ra đêu 
phải nhờ nó làm khởi đầu. Nó lại là đầu của bốn đức tính mà thông 
suốt cả đầu chót đức tính của trời, cho nên nói là “tóm việc trời”. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Kiên nguyên chỉ là 
đức tính của trời, không phải hai việc hay hai vật. Cũng như tỉnh 
thần người ta, há có thể nói người là người, tỉnh thần là tỉnh thần? 

Hồ Song Hồ nói rằng: Thoán truyện là của Khổng Tử tán tụng lời 
quê của Văn Vương, nhưng chỉ tự tỏ ý mình để giải quẻ của Phục Hy, 
không phải hết thảy giống như Văn Vương. Như lời quẻ Kiên, Văn 
Vương chỉ là lời chiêm, Khổng Tử lại cho là bốn đức tính, và ở trong 
đó nhiều chỗ nói về quẻ biến, quê này từ quê kia sang, đều tự Không 
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Tử phát minh, Văn Vương gián hoặc củng có, nhưng không nhiều 
bằng Khổng Tử. 

Lan Đình Thụy nói rằng: Kiền, nguyên là khí nhất nguyên trong 
phần Đương của trời, cũng như người ta có nguyên khí vậy. Nhiều 
người chỉ biết muôn vật sinh ra ở đất, mà không biết rằng trời đã lấy 
khí Kiền nguyên làm cuộc khởi đầu cho nó, cũng như người ta sinh ra 
ở mẹ, mà không biết rằng đá nhờ khởi đầu ở nguyên khí của cha. 
Hành đầu từ trước khi chưa sinh, sinh ra nhằm sau khi có cuộc khởi 
đầu. 


LỜIKINH . 
#1184 ,ta1:À 
Dịch âm. - Vân hành vũ thí, phẩm vật lưu hình. 
Dịch nghĩa. - Mây đi mưa tới, sắp đặt các vật, lưu chuyển các 
hình. 
GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích đức “hanh” của Kiên. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trình Di nói rằng: Mây đi mưa tưới, 
là chỗ hanh thông của Kiền. 

Dương Thành Trai nói rằng: Thoán truyện nói nguyên lợi trinh 
mà không nói hanh, là vì mây đi mưa tưới là cái hanh của phần khí, 
sắp đặt các vật, lưu chuyển các hình, tức là cái hanh của phần hình 
rồi. 


LỜI KINH 
4432, 12 tà H3 ®# ~x 3 VÀ ft X 


Dịch âm. - Đại mịnh chung thủy, lục vụ thì thành, thì thừa lục 
long dĩ ngự thiên. 

Dịch nghĩa. - Cả rõ chót đầu, sáu ngôi nhằm thì mà nên, luôn 
luôn cưỡi sáu con rồng để ngự đường trời. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đầu tức là nguyên, chót tức là trính. 
Không có chót thì không có đầu, chẳng frính thì chẳng có gì làm 
nguyên. Đây nói thánh nhân làm cho thật tô tất cả phần đâu chút của 
đạo Kiền, thì thấy sáu ngôi trong quẻ, đều cứ theo thì mà nên, và cưỡi 
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sáu hào Dương đó để đi đường trời, ấy là nguyên hanh của thánh 
nhân. 

Lới bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Trong bốn đức tính 
của Kiển, nguyên quan trọng nhất, thứ nửa đến (rính cũng quan 
trọng. Không có nguyên thì không có gì để sinh, không có fr¡nh thì 
không có gì làm chót, không có chót thì không có gì làm đầu, không có 
đầu thì không thành chót, xoay quanh không bao giờ cùng. Thế là “cả 
rõ đầu chót”. 

Lại rằng: Đầu chót tức là bốn đức tính, đầu là nguyên mà chót là 
trinh. Bởi vì không có chót thì không lấy gì làm đầu, không có trinh 
thì không lấy gì làm nguyên, ngôi của sáu hào do đó mà lập nên. 
“Theo thì mà nên” nghĩa là hào nào hào nấy đều theo thì vận mà 
thành ra, ví như lặn, biện, bay, nháy đều theo từng thì, nhưng đều là 
cuộc lưu hành của bốn đức tỉnh. Hào Chín Đầu và nửa hào Chín Hai 
là nguyên: nửa hào Chín Hai và nửa hào Chín Ba là hanh; hào Chín 
Tư và nửa hào Chín Năm là !ợi; nửa hào Chín trên là ír¡nh. Đó là 
thánh nhãn làm chö thật tổ phần đầu phần chót của đạo Kiên, cho 
nên được thấy sáu ngôi đều theo thì vận mà thành ra, nhân cái thì 
vận của sáu hào để đương vào với vận trời, mà bốn đức tính vì vậy 
mới cuối chót rồi lại bắt đầu, ứng biến không bao giờ cùng. 

Lại rằng: Trời với người chỉ có một lẽ, sự hành động của người là 
vận của trời. Nếu theo ý riêng của mình mà hành động, thì là “người” 
rồi không phải “trời” nữa. Chỉ có lặn, hiện, bay, nhảy, đều nhằm thì 
vận, thì là lấy “người” mà đương với “trời”. 


LỜI KINH 
št:š #ˆ1L,5- 1£ bift,P£É@ k 4e,7? 4\ Ặ. 


Dịch âm. - Kiển đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bao hợp thái 
hòa, nãi lợi trình. 

Dịch nghĩa. - Đạo Kiển biến hóa, vật nào được đúng tính mệnh 
của vật ấy, giữ hợp được khí thái hòa, mới hay tốt và chính bền. 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Biến là hóa dần đần, hóa là biến đã 
thành. Cái của các vật bẩm thụ là tính, cái của trời phù cho là mệnh. 
Thái hòa tức là khí dung hòa do Âm Dương hội họp mà ra. “Các 
chính” nghĩa là nhận được từ khi mới sinh, “bảo hợp” thì là giữ được 
trọn vẹn sau khi đã sinh. Đây nói đạo Kiền biến hóa, không gì không 
lợi, mà trong muôn vật, vật nào nhận đúng tính mệnh của vật ấy để 
tự toàn. Đó là thích nghĩa hai chứ “lợi trinh”. 


Chu thượng kinh # ð _£ tế 7õ 


Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Đạo Kiền biến hóa, 
vật nào được tính mệnh của vật ấy, chỉ là một cái lý. Lý đó chộn rộn ở 
khắp các chỗ. Ví như hạt thóc mọc thành cây lúa, lúa nảy ra hoa, hoa 
kết thành quá, lại là hạt thóc, trở lại hình cũ của nó. Một gié lúa có 
trăm hạt thóc, hạt nào cùng hoàn toàn; đem trăm hạt đó mà gieo, mỗi 
hạt lại thành trăm hạt; lúc đầu chỉ là một hạt chia ra. Vật nào có lý 
của vật ấy, tóm lại vẫn chỉ là một cái lý. 


LỜI KINH 
š: th +}, S8 8$ 
Dịch âm. - Thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm nĩnh. 
Dịch nghĩa. - Vượt đầu mọi vật, muôn nước đều yên. 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thánh nhân ở trên vượt cao hơn hết 
mọi vật, cũng như đạo Kiển biến hóa, khắp trong muôn nước, nước 
-_ nào được nơi chốn của nước ấy mà đều yên ổn, cũng như các vật đều 
được tính mệnh của nó mà giữ trọn khí Thái hòa. Đây là nói về lợi 
trinh của thánh nhân. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trình Di nói rằng: Lời ở đưới quẻ là 
Thoán. Phu Tử theo đó mà thích, cũng gọi là Thoán'. Thoán là nói về 
nghĩa một. quẻ, cho nên “bậc trí giá cứ xem lời Thoán thì đã nghĩ được 
quá nửa. "Lớn thay Kiền nguyên" là khen sự lớn lao trong việc khởi 
đầu muôn vật của đạo Kiên. “Nguyên” trong bốn đức tính cũng như 
“nhân” trong năm đạo thường, nói riêng thì là một việc, nói rộng thì 
nó bao hàm tất cả bốn thứ. “Muôn vật nhờ nó khởi đầu, bèn tóm việc 
trời” là nói về “nguyên”. Hai chứ “Kiền nguyên” là nói gềm cả đạo trời. 
Đạo trời khởi đầu muôn vật, muôn vật nhờ sự khởi đầu của trời. 
“Mây đi mưa tưới, sắp đặt các vật, lưu chuyển các hình” là nói về 
“hanh”, nghĩa là đạo trời vận hành, sinh nuôi tất cả các vật. Làm cho 
cả rõ đầu chót của đạo trời, thì thấy sáu ngôi trong quẻ đều theo thì 
vận của nó mà thành. Đầu chót của quẻ, tức là đầu chót của đạo trời. 
Nhân thì vận của sáu hào ấy, tức là thì vận của trời. “Để ngự đường 
trời” tức là để đương vào đạo trời. Đạo Kiền biến hóa sinh nuôi muôn 
vật, lớn nhỏ cao thấp, vật nào theo loài vật ấy, đó là “đều được tính 
mệnh”; cái của trời cho là mệnh, cái của các vật nhận được là tính. 
“Giữ hợp khí Thái hòa bèn lợi trinh”: giữ là làm cho còn luôn, hợp là 


*Đây là Trình Di hạn góp từ chứ “Thoán viết” trở xuống. 
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làm cho hòa luôn, vừa giữ vừa hợp được khí Thái hòa, cho nên mới lợi 
và trinh. Đạo của trời đất thường lâu không thôi, đó là giữ và hợp khí 
Thái hòa. Trời là tổ muôn vật, vua là tông muôn nước, đạo trời vượt 
đầu các vật mà muôn vừng hanh thông, đạo vua ở trên ngôi trời, mà 
bốn biển phải theo, đấng vương giả thể theo trời, thì mỗi nước đều 
yên. 

Chu Hy nói rằng: Nguyên là loài vật mới sinh, hanh là loài vật 
tươi tốt, lợi là nói sắp sửa có quả trinh là quả đã thành rồi, quả đã 
thành rồi cuống nó rời rụng, có thể lại trồng cho mọc. Bốn đức tính sở 
dĩ xoay như vòng tròn mà không . có đầu cũng giống như thế. Nhưng 
mà trong bốn thứ đó, sinh khí vẫn thương lưu hành, không bị gián 
đoạn chỗ nào. Bởi vậy đức “nguyên” mới bao hàm tất cả mấy thứ mà 
tóm đạo trời. Nay lấy thánh nhân mà nói thì ý Khổng Tử cho rằng: 
Quẻ này tức là lời chiêm của vị thánh nhân được ngôi trời, thực hiện 
đạo trời mà đem đến một cuộc thái bình. Tuy là văn nghĩa không 
giống cái cũ của Văn Vương, những kẻ đọc, ai nấy lấy ý mà tìm, thì 
lời Khổng Tử và lời Văn Vương vẫn đi với nhau mà không trái nhau. 
Quẻ Khón cũng vậy. 


LỜI KINH 
#$®9:X111t,8 70v b8. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất 
tức. | | 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trời đi raạnh, quân tử coi đó 
tự cường không nghỉ. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Lời Tượng ở dưới quẻ giải về tượng của 
một quẻ, lời Tượng ở dưới hào giải về tượng của một hào. Các quẻ đầu 
lấy hình tượng làm phép, đạo Kiên là cái hình tượng che chở chăn 
nuôi rất lớn, phi thánh nhân không thể ¿hể heo. Vì muốn mọi người 
có thể bát chước, cho nên chỉ lấy cái tính “đi mạnh” mà thôi. Vả, hai 
chứ “rất mạnh” cũng đủ để thấy đạo trời. “Quân tử coi đó tự cường 
không nghỉ” ấy là bắt chước sự đi mạnh của trời. 

— Bản nghĩa của Chu Hy. - Tượng đây là lời Chu Công đèo vào 
dưới hai hình tượng trên đưới của quẻ và sáu hào của hai tượng đó. 


Chu Dịch thượng kinh Ẩ g8 + #2 YÑ¡ 
Trời là hình tượng của quẻ Kiên. Phàm những quẻ trùng” đều 
theo nghĩa trùng, riêng về quê này không thế, là vì trời chỉ có một mà 
thôi. Chỉ nói trời đi, thì thấy ngày riay một vòng, ngày mai lại một, 
vòng, giống như hình tượng trùng phúc, phi có một sức rất mạnh, 
không thể như thế. Quân tử bắt chước chỗ đó không thể nhân dục hại 
đến sự cứng mạnh của đức trời thì phải tự cường không thôi. 


LỜI KINH 


šš j2 HD & T ở, 


Dịch âm. - Tiềm long vật dụng, Dương tại hạ dã. 
Dịch nghĩa. - Rồng lặn chớ dùng, Dương ở dưới vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Khí Dương ở dưới, quân tử ở cảnh hàn 
vị, chưa thể làm việc. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Dương chỉ về hào Chín, đưới chỉ về 
sự lặn". 
1+ 


(13:3 T721 sitn HỒ S1 en tri] Lần 
KÍNH 


SH iu t7 _„#JLÊm, 4È-12kqb, 


Dịch â âm. - Hiện long tại điên, đức phổ thí đã. 
Dịch nghĩa. - Rồng hiện ở ruộng, đức lan rộng vậy. 


„'# l3: GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trịmnh.Di. - Hiện ở trận đất, tức là đức hóa lan tới 
các vật, sự thi ơn đã rộng. . xà v) tý, S218 
Lời bàn của Đổng Bàn Giản - Hào Chính Hai ¡ hãy còn ở dưới 
mà lại nói “đức lan rộng” là vì: cũng hư mặt trời đương lên, tuy là 
,c©hưa tới giữa trời, nhưng mà ánh sáng của nó không đâu không tới. 


_. hở “'LỜI KINH ' -“ 


"1 : 1n TT 


Dịch âm. - Xx nhậttkiền kiển; pHân St bác đạo đã. 


N -hã, 
bệ mỸ + 


Hai quẻ giống nhau làm thành một quê, in: hôn v.v... là trùng. 
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Dịch nghĩa. - Suốt ngày săng sắc, trở đi trở lại với đạo vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tức là tiến, lui, động, nghỉ, phải nhằm 
với đạo. 

Lời bàn của Du Quảng Bình. - Thích về cái lúc “trọn ngày 
săng sắc làm việc” mà lại nói: “trở đi trở lại với đạo” là sao? Là vì 
quân tử làm việc tuy là kiên kiệt đau đáu, nhưng mà cái lẽ giản đị 
vẫn không phút chốc xa rời, chẳng qua làm việc một cách vô sự mà 
thôi. Hào Chín Ba ở trên thể dưới, sắp la khỏi “người” mà đến “trời”, 
cho nên có hình tượng “trở đi trở bại với đạo”. 


LỜI KINH 
3P 8,18 & 2. 
Dịch âm. - Hoặc được tại yên, tiến vô cứu đã. 
Dịch nghĩa. - Hoặc nhảy ở vực, tiến lên không lỗi vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cân nhắc thấy có thể tiến mà tiến, tiến 
được nhằm thì, thì không có lỗi. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Có thể tiến mà thôi, bất, tất phải tiến. 


LỜI KINH 
ft LÉX,k M}iết,, 
Dịch âm. - Long phi tại thiên, đại nhân tạo dã. 
Dịch nghĩa. - Rồng bay ở trời, việc người lớn vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Việc của người bu? tức là việc của 


thánh nhân. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Tạo ¡š nghĩa là làm 


LỜI KINH 
t518š,4 1T À#.. 


Dịch âm. - Kháng long hưu hốt, doanh bát khả cứu dã. 


Chu Dịch thượng kính 8 ð + #2 79 
Dịch nghĩa. - Rồng quá cực có ăn năn, sự đầy đủ không thể lâu 
vậy. 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đây thì biến đổi, đó là có ăn năn. 

Lời bàn của Từ Tiến Trai. - “Đây” là Dương đã quá cực, 
“không thể lâu dài” là Âm đã sinh ra. Dùng chứ “đây” để thích chứ 
“quá cực” dùng chữ “không thể lâu” để thích chữ “có ăn năn”. Người 
ta biết là không thể lâu mà đề phòng từ khi còn chưa quá cực, sẽ 
không ăn năn. 


_ .z: LỜIKINH 
X41] É*.. 
Dịch âm. - Dụng cửu, thiên đức bất khả vi thủ dấ"". 
Dịch nghĩa. - Dùng Chín: Đức trời không làm đầu vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Dùng Chín tức là đức trời. Đức trời vốn 
là Dương cương, nếu lại dùng sự cương cường mà thích đi trước người 
ta, thì là quá quất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây nói Dương cương không thể làm 
đầu người ta, cho nên sáu hào biến cả thì tốt. 


LỜI KINH: 
xi'nH:t3W#@2jkl,T 3 Ê©>®@È, 
#l3' Š >2, n3 #> ta, 


Dịch âm. - Văn ngôn viết: Nguyên giả thiện chi trưởng đã, hanh 
giả gia chỉ hội đã, lợi giả nghĩa chỉ hòa dã, trính giả sự chỉ cán đã. 

Dịch;„nghia. - Văn ngôn nói rằng: Nguyên là trưởng của điều 
thiện, hanh là sự tốt tụ họp, lợi là điều nghĩa hòa hợp, trinh là gốc 
của việc. 


' Từ đây trở lên đến chữ “Tượng viết? #W thuộc về Tượng truyện. Trong đó từ chữ 
“thiên hành kiện” X47## trở xuống Tiên nho gọi là Đại tượng, thích dùng tất cả quẻ 
Kiên; từ chứ “Tiêm long vật dụng” ##.Øƒñ! trở xuống. Tiên nho gọi là Tiểu tượng, 
thích riêng từng hào. Các quẻ sau đây theo đó mà suy. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Các quẻ khác chỉ có lời Thoán là Tượng 
mà thôi, riêng về quẻ Kiền quẻ Khôn lại đặt ra bài văn ngôn, để nói 
cho rõ nghĩa thêm, và để suy rộng đạo Kiển, đem ra mà làm việc 
người. Bốn đức nguyên, hanh, lợi, tríỉnh của Kiên, loài người thì 
nguyên là đầu của các điều thiện, hanh là cuộc tụ họp của các sự đẹp, 
lợi là hòa hợp về nghĩa, trĩnh là chỗ dùng làm việc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thiên này nói lại ý của Thoán truyện, 
Tượng truyện, cho hết. dư uẩn của hai quẻ Kiển Khôn, mà thuyết của 
các quê khác có thể theo đó mà suy. 

Nguyên là khởi đầu của sinh vật, đức của trời đất, không có cái 
gì trước nó, ở bốn mùa là Xuân, ở người ta là nhân mà là trùm trưởng 
của các điều thiện. Hanh là sự thông đạt của các sinh vật, ›ác vật tới 
đó, vật nào cũng tốt, cho nên về bốn mùa là Hạ, ở người ta la lễ, mà là 
cuộc tụ hội của các điều hay. Lợi là sự thỏa thuê của các sinh vật, vật 
nào được cái sở nghi của vật ấy, cho nên ở bốn mùa là Thu, ở người ta. 
là nghĩa mà được sự hòa hợp của từng phần. Tr¡nh là sự thành công 
của sinh vật, thực lý đầy đặn, đâu đó đều đủ cho nên ở bốn mùa là 
Đông, ở người ta là trí, và là gốc của các sự việc; gốc là thân của loài 
cây, cành lá đêu tựa vào đó mà đứng. 


LỜI KINH 
#2 ^ #øl ÃẨ-Á,#ÊÄ# vÀ Ê-18, 
#1) 8 VÀ 4e Š„ ñ l} VÀ +Ÿ#, 
3-7?1ï7kw 4k, g:‡U7U 3 4) ñ. 


Dịch âm. - Quân tử thể nhân túc đĩ trưởng nhân, gia hội túc đĩ 
hợp lẽ, lợi vật túc dĩ hòa nghĩa, trinh cố túc đi cán sự. Quân tử hành 
thử tứ đức giả, cố viết: Niên nguyên hanh lợi trính. ˆ 

Dịch nghĩa. - Đấng quân tử thể theo điều nhân đủ để làm trùm 
người ta; tốt sự hội họp đủ để hợp lễ; làm lợi kẻ khác đủ để hòa hợp 
điều nghĩa; chính đính vững bền đủ làm gốc các việc. Đấng quân tử 
thực hành bốn đức ấy, cho nên nói rằng: “Kiền nguyên hanh lợi trinh”. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Bắt chước điều nhân của Kiên, là đạo 
của đấng quản trưởng, đủ để làm trùm người ta; thể theo điều nhán 


Chu Dịch thượng kính Sỹ 8L : 8ì. 


tức là thể theo đức nguyên; so sánh mà bắt chước nó, gọi là “thể”. 
Được sự hội thông tốt đẹp, mới hợp lễ thì không phải lý, há được là 
tốt? Không phải lý đâu có hanh thông? Hòa với nghĩa thì mới cớ thể 
làm lợi kẻ khác. Vì có chính đính vững bền, cho nên mới làm được 
việc. Thực hành bốn đức tính ấy mới hợp với quẻ Kiền. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Lấy điều nhân là thể, thì không fnột 
vật nào mà không ở trong yêu thương, cho nên có thể làm trửn người: 
ta. Tốt sự hội Rọp thì không điều gì mà không hợp lễ. Khiến cho các - 
vật đều được cái lợi của nó, thì nghĩa còn gì không hòa? Chính bền 
nghĩa là biết được sự chính đính ở đâu mà giử cho vững, như.nói: 
“biết mà không bỏ vậy”, cho nên đủ làm gốc của các việc. Không.phải 
-là bậc quân tử rất mạnh, không thể thực hành được các điêu ấy, cho. 
nên nói là “Kiền nguyên hanh lợi trính”. 

Tiết này nói lại ý của Thoán truyện, lời lé không khác những câu 
Mục Khương đã nói trong truyện Xuân thư. Ngờ rằng đời xưa có mấy 
câu đó, Mục Khương nhắc lại, mà đức Phu Tứ củng lấy vào đấy, chơ 
nên chương dưới mới đặt hai chữ “Tử viết” 7H để nêu cho rõ lời của 
Khổng Tử. Đó là kẻ SP Thoán truyện muốn tỏ chương này là lời cổ. 
vậy.. 


LỜI KINH 
3128: 2 Bì, ft? 

7H: 2ml 44,2 Ð f2, 2£ 
+? 2,352 £ R,2 Ñ,& da £ Bị, ‡Ê RỊ 
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Dịch âm. - Sơ cứu viết: Tiêm long vật dụng hà vị dã? Tử viết: - 
Long đức nhi ẩn giả đã. Bất Dịch hô thế, bất thành hồ danh, độn thế. 
.võ muộn, bất kiến thị nhỉ vô muộn, lạc tắc hành chỉ, ưu tắc viện chị, 

xác hồ kỳ bất khả bạt, tiêm long đã. 
_ Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu nói rằng: “Rông lặn chớ dùng” là 
nghĩa làm sao? Thầy nói: Đó là đức con rồng mà còn ẩn nấp, không _ 


đổi theo đời, không nổi về tiếng, trọn đời không buôn, vui €hì làm, lo. 
thì lánh xa, vững chắc không thể lay nhổ, ấy là rồng lặn. ï 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Từ đây trở xuống nói về công đụng của 
Kiên, tức là cách “dùng chín” vậy. Hào Chín Đầu là Dương còn: nhỏ, 
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ấy là “đức rồng ẩn nấp”, cũng như thánh hiền trong thuở hàn vị, chỉ 
cốt giữ đạo của mình, không hề theo đời thay đổi, vai nết của mình 
không cần ai biết, tự tin tự vui, thấy có thể làm thì làm, biết là khó 
làm thì tránh. Sự thao thủ vững chắc không thể cướp nổi Đó là đức 
của rồng lặn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đức rồng tức là đứo của thánh nhân, 
vì còn ở dưới nên phải ẩn nấp. “Đổi” là thay đổi sự thao thủ của mình. 
Đại để những lời Văn ngôn trong sáu hào quẻ Kiên, đều lấy thánh 
nhân để giải cho rõ ý nghĩa, chỉ có chỗ kín chỗ hớ, không. có chỗ nông 
chỗ sáu. 


cổ y ý Qit 


bu S.( vi 
' 


"` na .—. 
2=: em 418,1 ŸUNIRA2- 
#n:‡t4eứ + + #tJR š 313,1 
*it,M4Ê4#2+iš, Xứ £108618/846, 
ĐH: :LÍL W,4\.X ^, #£tt,„ 


Dịch âm. - Cứu nhị viết: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, 

hà vị đã? Tử viết: Long đức nhị chính trung giả dã. Dung ngôn chỉ tín, 

. dung hạnh chỉ cẩn, nhàn tà tôn kỳ thành, thiện thế nhi bất phạt, đức 
bác nhi hóa. Dịch viết: “Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân”, quân 
đức dã. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai r nói: “Rồng h hiện ở ruộng, lợi về sự 
thấy người lớn” là nghĩa làm sao? Thầy nói: Đá;lã đức. rồng mà được 
trung chính. Nói thường nhằm đúng, nết thường, cẩn thận, ngăn điều 
tà, giữ điều thành thật, làm hay cho đời mà không. Šây-cồng, đức rộng 
mà hóa được người. Kinh Dịch nói: “Rồng hiện ở: TH lợi:về:sự thấy 
người lớn”, đó là đức của ông vua. bà NI TC 

VIÁOY HN MỐI Ea? 


GIẢI NGHĨA Bi q8 ĐÃ tu9 tệ ñ nề 


Làm hay g cho đời mà không cậy công, - tức là không nhân điều Ai bée của 
mình. Đức rộng mà hóa được người, tức là làm chọ, mình được gay 
thẳng, người ta sẽ phải ngay thắng. Bấy nhiều Khoản đều Šú là việc của. 
người lớn, tuy không phải ngôi vua, nhưng là đức của người làm vua. ` 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chính giữa là lúc không lặn mà chưa 
nhảy, nói thường cũng nhằm đúng, nét thường cũng cẩn thận, đó là 
thịnh đức cùng tột. Ngăn điều tà, giữ điều thành thực, tức là cái ý “dù 
không chán nản cũng phải giữ gin” trong lnh Thị, Nói đức ông vua 
là để thích rõ người lớn là Hào Chín Hai. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Từ chữ “đức: rồng 
chính giữa” trở xuống, đều là đức của ông vua. Ý nói đù không ở ngôi 
vua, nhưng có đức của ông vua, cho nên mới là người lớn. Y Xuyên lại 
giảng cái người lớn đó thành hai kiểu. 


K. LƠI KINH 
1< H: #27 £t H $#t, 2 129 , 8,4. 2+,11 tt? 
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Dịch âm. - Cửu Tam viết: Quân tử chung nhật kiên kiên, tịch - 
Dịch nhược, lệ vô cứu, hà vị đã? Tử viết: Quân tử tiến đức tu nghiệp; ` 
trung tín sở dĩ tiến đúc đã, tu từ lập kỳ thành, sở đi cư nghiệp đã, trí 
chí chí chỉ, khả dử cơ đã; trí chung chung chỉ, khả dữ tôn nghĩa dã, 
Thị cố cư thượng vị nhi bất kiêu, tại hạ vị nhị bât ưu, cổ kiên kiên, 
phân kỳ thì nhi Dịch, tuy nguy, vô cứu hỹ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba nói: “Quân tử trọn ngày săng sắc, tốt 
dường rùng rợn vậy, nguy không lỗi” là nghĩa làm sao? Thầy nót: 
Quân tử tiến đức sửa nghiệp; trung tín là để tiến đức; sửa lời nói, 
dựng điều thành thực là để ở nghiệp; biết chỗ cùng tột, thì làm cho 
được cùng tột, người đó có thể chung việc cơ vi, biết chỗ cuối chót thì 
giữ cho đến cuối chót, người đó có thể chung việc giữ nghĩa. Thế cho 
nên, ở ngôi trên không kiêu căng, ở ngôi dưới không lo lắng, cho nên 
săng sắc, hiểm nghèo cũng không có lỗi. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên ngôi dưới, mà đức làm 
vua đã tỏ, thì sẽ làm gì? Chỉ có tiến đức sửa nghiệp mà thôi. Lòng 
chứa trung tín là để tiến đức. Lựa lời nói, dốc tâm trí là để ở nghiệp. 
Biết chỗ cùng tột, làm được cùng tột, ấy là chỉ trí; tìm chỗ cùng tột 
của sự biết rồi mới làm cho cùng tột, vì là sự biết ở trước, cho nên có 
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_ thể chưng việc cơ vi, cũng như - Mạnh Tử - nói rằng: “điều lý phần 
đầu là việc của bậc trí”. Biết chỗ cuối chót, thì giữ cho đến cuối chót, 
-ấy là lực hành; đã biết giữ chỗ cuối chót ở đâu, thì gắng sức tiến lên 
mà giữ cho đến cuối chót, vì là giữ ở mặt, sau, cho nên có thể: chụng 
-việc giữ nghĩa, cũng như - Mạnh Tử - nói rằng: “điều lý phần sau là 
việc của bậc thánh”. Đó là đầu chót của việc học. Sự học của quân tử 
nhự thế, cho nên biết cách ở trên ở dưới, mà không kiêu căng, không. 
lo lắng, không trễ nãi mà sợ hãi, dù ở chỗ hiểm nghèo mà không có lỗi. 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Trung tín là cái chủ ở trong lòng, 
không một điều nghĩ nào không thực. Sửa lời nói là cái hiện ra ngoài 
việc, không một câu nói nào không thực. Biết chỗ cũng tột, làm được 
cùng tột là việc về mặt tiến đức. Biết chỗ cuối chót, giữ đến cuối chót, 
là việc: về mặt ở nghiệp. Sở dĩ trọn ngày săng sắc, tốn còn lo sợ là vì cớ 
đó. Có thể ở trên, có thể ở dưới, không kiều căng, không lo âu, thế gọi 

là không có lỗi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Có người hỏi rằng: 
-Việc dựng điều thành thực, không nói về cách sửa nết, lại nói về cách 
sửa lời, là cớ làm sao? Đáp rằng: Chỗ không thành thực của người ta 
phần nhiêu là ở lời nói... Người ta thường coi lời nói là không quan. 
trọng, nên Inaới nói ra một cách dễ dàng. Nếu như môi câu mỗi cần: 
phải thực, thì đó là rất trung tín. Tiến đức thấy được nhiều nghĩa lý 
trong việc sửa lời nói dựng điều thành thực. Sửa lời nói, dựng điều 
thành thực là cốt để lập cái trung tín đó. Nếu mà miệng không lựa lời, 
gặp việc là nói, thì cái trung tín củng bị chìm đắm trôi dạt, đứng : 
không thể vững. 

"Trung tín là biết đến chỗ chân thực cùng tột. Sửa lời nói, dựng 
điều thành thực là làm đến chỗ chân thực cùng tột. Nếu không biết 
đến chân thực thì tiến cái gì? Trước mặt tối om om, tiến làm sao được? 
Nếu đã biết mà không chân thực làm đi, cái đạo lý kia chỉ là treo ở 
lưng trời, không chỗ yên đậu, thì cái gọi là trung tín, cũng là -hão 
.huyển mà thôi. 

Trung tín và sửa lời nói, dựng điều thành thực là những tài liệu; 
mấE dưới, biết chỗ cùng tột, biết chỗ cuối chót, chỉ có “thực” rồi mới 
như thế được. Ví như gieo giống, phải là thực có hạt giống mới gieo 
xuống trong bùn, mới có thể ngày ngày thấy nó mọc lên; nếu đem vỏ 
'không vất xuống, thì mọc sao được? Dù cho là cái đạo lý hảo huyện đi 
nữa, cũng phải thực thấy, nếu chỉ để tai nghe qua, dùng iniệng nói 
qua thì làm gì được? Trung tín sở đi cần phải thực, cũng như hiếu 
phải thực hiếu, đức hiếu mới mỗi ngày một tiến; đề phải thật đề; đức 
đễ mới mỗi ngày một tiến; nếu mà không thật, ấy là nö không có gốc, 
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tiến làm sao được? Ngày nay biết được như thế, ngày mai có thể 
thuộc đần; ngày mai mới thấy có một. hai phần, ngày kia liền thấy có 
ba bốn phần, ý tứ tự nhiên thấy nó khác nhau. Dựng điều thành thực, 
vẫn là trung tin ở trên; sửa lời nói tức là nói năng thế nào, bên trong 
phải thế ấy; ở nghiệp giữa là thường thường như thế, không có chút 
nào gián đoạn. Đức là cái được ở trong lòng; nghiệp là cái thây ở công 
việc; tiến đức nghĩa là ý tứ một ngày một mạnh hơn, một ngày một 
hăng hái hơn, khóng phải việc ở bề ngoài, chỉ là tự mình cảm thấy ý - 
tứ khác nhau... 

Hai chữ “trung tín” ở đây, khác với những chữ “trung tín” nói ở 
chỗ khác. Chử “trung tín” này củng như - Hạng Lương - vứt nổi chõ, 
đốt nhà cửa, đem lương ba ngày, tỏ cho sĩ tốt biết là phải chết, thì 
mới có thể đánh trận. Trung tín phải có bụng ấy, mới tiến đức được... 

Trung tín là chỗ “ý thành”, như ghét hơi xấu, như thích vẻ đẹp, 
việc gì vật gì củng thấy thuần là lẽ trời như thế, thì đức mỗi ngày môi 
tiến. 

* 


Trung tín là đầu, sửa lời nói đựng thành thành thực là chót, biết. 
chỗ cùng tột, làm đến cùng tột là việc thuộc về tiến đức; biết chỗ cuối 
chót, giữ đến cuối chót là việc thuộc về ở nghiệp. Người ta sở dĩ một 
chân bước lên, một chân lui xuống; chỉ là không làm băng cách chân 
thực, thì tiến làm sao được? Mấy câu “trung tín tiến đức” và “biết chỗ 
cùng tột, làm đến cùng tột, người đó có thể chung việc cơ vi” là chử 
nói về sự đi; “sửa lời nói, dựng điều thành thực” và “biết chỗ cuối chót, 
giữ đến cuối chót, người đó có thể chung việc giữ nghĩa” là chữ nói về 
sự ở; tiến đức là “môi ngày mỗi mới”; ở nghiệp là ngày nào cũng thế, 
tiến đức củng như đo đắn, sửa đắp để làm cái nhà; ở nghiệp củng như ` 
ở vào cái nhà làm sẵn; biết. chỗ cùng tột, nghĩa là biết. được tới chỗ vút 
bậc; làm đến cùng tột, nghĩa là ý tứ theo nó tới đó; biết chó cuối chót 
là biết được chỗ sau rốt, giữ đến cuối chót, là ý tứ theo nó đến đấy. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu Tứ viết: Hoặc được tại uyên, vô cửu, hà đị đã? 
Tử viết: Thượng hạ vô thường, phi vi tà đã, tiến thoái vô hãng, phí ly 
quần đã; quân tử tiền đực tu nghiệp, dục cập thì đã, cố vô cửu. 
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5ì! oDịch nghĩa. - Hào Chín: Tư nói: “Hoặc:nhảy ở vực, không có lỗi” 
:à:nghia.làm bao? Thầy mói:,Lên xuống bất: thường, không phải làm 

. điÊu'cơng q#eb; tiến lui không: nhất định, không phải lìa bỏ bầy bạn, 

›đâng:quBn›kử tiến đức sửa nghiệp, muốn cho kịp thì, nên không có lôi. 
t9ïÌA 22 nh H1 và 


tt! in) Đợt, GIẢI NGHĨA: 


+ #ỹ: ; „II TRYỆA, của Trình Di. - Hoặc nhảy, hoặc ở, lên xuống bất 
thường; hoặc tiến, hoặc lui, đi tới theo lẽ phải, không phải làm điều 
›C018-q099, tung phải lìa bỏ bầy bạn, là vì tiến đức sửa nghiệp, muốn 
đực cj đụ Ì mà. thôi. Lúc đáng làm thì làm, lúc đáng thôi thì thôi, 
m thể N*g Fykh lúc nào củng r như bôi) mào, cho nên mới là “hoặc” 


v22 dì cp 


biện vã vilg ởi như bóng theo hình, Nếu mà có thể xa lìa, thì 
không phải là đạo nữa. 

| Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ trong nói về đạo đức học vấn, 
'aquŠ. hgöài hói 9ê thời thế, địa vị. Tiến đức sửa nghiệp, ở hào Chín Ba 
đưnớt, TonjRcxllsit cho kịp thì mà tiến. 


TưuếU NÓ Về \ việc tiến đức sửa a nghiệp, vì nó hai lần cười: mà không 
-thĩn 'giứa, đều là những lúc nguy nghị. Từ xưa thánh hiển ở vào chỗ 
'đŠ; thì c6 ' 'tiến đức sửa nghiệp mà thôi. Huống chí, hai hào đó lại ở 
giữa khẽ tiên, dưới tiến lui, giữa nơi đạo Kiển biến hóa... về sự tiến lui 
"tả biết tờ tức là thức thời, trong lúc biến hóa mà biết cái mầu nhiệm, 
tác ` Diệt, đạo. 


LỚI KINH 


" Đuấ Eg Äš ñ,X,1\ 1,% ^ „#1 ii +*t.? 
#8 H: ':R Ä‡ ‡8/B,E) #4n3#*.-;)i8,k 1U, # Ít, 
ELAX È,% ^ 1a S1hitš. k† X4 ÐUL, 
¬ + # š\L.T,Äl#@& #412, 


Dịch âm. - Cửu ngủ viết: Phí long tại thiên, lợi kiến đại nhân, 
hà vị đã? Tử viết: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy 
'hau thâm, hỏa tựu táo, vân tàng. long, phong tòng hổ. Thánh nhân tác 
nhì vạan-vật đổ, Bản hồ thiên giả thân thượng, bản hồ địa giả thân hạ, 
tắc các tòng kỳ loại dã. 
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Dịch nghĩa. - Hào:Chín Năm nói: “Rông bay, ở vở: lợi về sự 
thấy người lớn” là nghìa làm sao? Thầy nói: Cùng, tiến a1, 
cùng hơi tìm nhau, nước tháy chỗ ướt, lửa tới thã Tảo, này, "the rên b, 
gìó theo hổ, thánh nhần đấy lên mà muôn vật ` cùng thấy Cải 8 đi. gốc 
trời thì thân với trên, cái - gốc ở đất thì " với dưới, àù là à Xất Hào 
lại theo với loài vật ấy. tô?) —-.. sili trổ 

:Í' tn1> tnuii HỦnn 


_ GIẤI NGHĨ ˆ Ni TỦ 


1119? HẾ tr ti ( “ti r[ ử 


Truyện của Trình Ì Di. - Người với thánh nhân là cùng mốt öài,` 
hào Năm là đức “rồng” mà đềh:nÿôi: tồn, loài người cũng đã theo 
ngóng, huống chi là hạng cùng đức với nhau, trên ứng với dưới, dưới 
tìm :đến trên; đó là “tùng: tiếng '#nờ nhau, -tửng'Hởitew nWlA°'"Ẻhảy 
chỗ ướt; tới chỗ ráo, theó tông, theo -hổ”'cũng đều Tà! khí loi: CHơ 
nên thánh nhân dãy lên muôn vật cũng đêu trông thấy. Chữ “vật?:4 
đây. chỉ về người ta, cũng alzư.ch#ứ fnhân vật ”uÁl# “uất duán" 2š#Íchứ 
Bài 4 đêu chỉ về người. Trong nh Dịch, #iiững câu: “lyi:kiển :đại ' 

ân” #1#,k ^, chữ giốag: nhau mà nghšai khác nhau. Ở quê/Tụng,¿ 
cầu “lợi kiến đại nhân” #J#,%^À, nghĩa là nên thấy-hang‹ngưởi :đức: 
lớn, trụng chính, sự phân, biệt về,người lớn;đó.nớt ở, trước, Rhk thấy. 
Hào Hai, Hào Năm của quẻ Kiến, thì thánh nhân,za ri, trên đưới.. 
cùng thấy, cùng làm xong: việc,, hạng người lớn “được thấy là le?:đó,, 
lại nói ở sau khi thấy. Gốc ở trời như là mặt trời mặt trăng, các: ngôi.. 
sao; gốc ở đất thì như loài sâu, loài thú, loài cây SỐ, PM, dương đêu 
theo với loại của nó, người. và các vật đệu thế. "1n... 

Bản nghĩa của Chu Hy.- - Tác &# là nổi lên, vật Lâu tức là, người, 
thấy là thích ý của chử “lợi kiến” 4\Š,. Gốc ở trời là. giống. động. vật; „ 
gốc ở đất là giống thực vật, vật nào. theo loại vật. ấy.. Thánh nhân là:, 
đầu loài người, cho nên. thánh. nhân vẽ lên, thì người bạ, ®.đên được r 
trông thấy. . vây _ F2 

Lời bàn của Tiên Nho. - "Chủ: HÙ 3 nói ¡ rằng: Gốc. ở trời: thì thâm: 
với trên, phàm” các động vặt đều ngánh lên trên Íà thân với trên, tức 
là loài người; gốc ở đất thì thân với dưới, phàm các thực vật đều 
ngảnh xuống dưới, đó là thân vfÄ/8izbi' Làài cầm, loài thú phần nhiều 
đầu ngang, sở di không khôn- ni đạt vếo! 'ở thuyết của Thiệu Khang 
Tiết. vã ầ 


. x `" `“... 
;it? dì, ph TỰ MT Xe 2i 1Á Hược Ý V1 L3Et (ÌYzi%} 


LỜI KINH 


+ #1 . 
#H:R lá Ái KkẾu co. co. 
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TA 4T lì m & lì, vÀ ®ì đa 7H l8. 


Dịch âm. - Thượng Cửu viết: Kháng long hữu hối, hà vị dã? Tử 
viết: quý nhi vô vị, cao nhỉ vô dân, hiên nhân tại hạ vị nhỉ vô phụ, thị 
đĩ động nhĩ hưu hồi đã. 

Địch nghĩa. - Hào Chín Trên nói: “Rống quá cực có ăn năn” là 
nghĩa làm sao? Thầy nói: Quý mà không ngôi, cao mà không dân, 
người hiền ở ngôi đưới mà không giúp, cho nên hễ hành động thì có 
ăn năn. -- : 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trinh Di. - Hào Chín ở Trên mà không nhằm vào 
ngôi tôn, cho nên không có dân, không kẻ phụ tá, nếu hành động thì 
có ăn năn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Người hiền ở ngôi đưới, chỉ về từ hào 
Chín Năm trở xuống. Không giúp vì hào Chín Năm quá cao, chí khi 
kiêu động, các hào kia không đến giúp đỡ. Đấy là tiết thứ hai, nói lại 
ý của Tượng truyện. 

Lời bàn của Tiên Nho. - |) ng Thành Trai nói rằng: hào này 
ở đầu lục long, cho nên gọi là quý cao. Bởi vì từ hào Chín Tư trở 
xuống đều theo về hào Chín Năm, cho nên (hào này) mới không có kẻ 
giúp đỡ. 

Ngô Lâm Xuyên nói rằng: Chừ “qui” cốt thích hào Chm là rồng, 
chứ “cao” thì thích ngôi. Trên quá cực Không có ngôi là vì hào Dương 
mà không được ở ngôi Dương; không có dân là vì thuần Dương mà 
không có Âm. Người hiển của bào Chín Ba lại ở ngôi dưới và lại là thể 
đối địch, không ứng với nhau, đó là không giúp. Vì thế, hễ hành động 
thì có ăn năn. Nhưng quá cực là thời của trời mà có ăn năn là việc 
của người. Những kẻ thức thời khéo xử, dù kEg cực mà không hành 
động thì cũng không đến ăn năn. 


LỜI KINH 
#2 H, T #. 
Dịch âm. - Tiềm long vật dụng, hạ đã. 
Dịch nghĩa. - Rồng lặn chớ dùng, vì ở dưới vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đây trở xuống nói về thì vận của quẻ 
Kiền. Chớ dùng vì còn ở dưới, chưa thể dùng được. 
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Lời bàn của Hồ Vân Phong. - Trên kia “Dương ở dưới” là nói 
về khi. Đây răng “ở dưới” là nói về người. 


LỜI KINH 
Ầ, lLÉ kềi 3 E3 xa N 
Dịch âm. - Hiện long tại điền, thì xá dã. 
Dịch nghĩa. - Rồng hiện ở ruộng, thì vận phải ở vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tức là tùy thời mà đỗ. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói chưa được thời đại dùng đến. 


LỜI KINH 
+ H ‡LÉ,17 +. 
Dịch âm. - Chung nhật kiên kiền, hành sự đã. 
Dịch nghìÌa. - Suốt ngày săng sắc, làm việc vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tức là tiến đức sửa nghiệp. 


Lời bàn của Hồ Vân Phong. - Tức là làm việc nên làm 


LỜI KINH 
3.78 kờn, H 34t. 
Dịch âm. - Hoặc được tại uyên, tự thị dã. 
Dịch nghĩa. - Hoặc nhảy ở vực, là tự thử vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nghĩa là tùy theo thì vận, mình tự 
dùng mình. 
_. Bản nghĩa của Chu Hy. - Chưa thể làm việc, hãy thử xem có 
thể làm được không. 


LỜI KINH 


#1 0X, L)¿#*, 
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Dịch âm. - Phi long tại thiên, thượng trị dã. 
Dịch nghĩa. - Rồng bay ở trời, việc chính trị của bậc trên vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di, - Nghĩa là được ngôi mà làm chính trị 
của bậc trên. 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Nghĩa là ở ngôi trên để trị kẻ dưới, 


LỜI KINH 
x.#i 1#,8 3X th. 

Dịch âm. - Kháng long hữu hối, cùng chỉ tai đã. 

Dịch nghĩa. - Rồng quá lắm có ăn năn, cái tai nạn của sự cùng 
cực vậy. 

GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Tức là cùng cực mà tai nạn đến. 

Lời bàn của Ngô Lâm Xuyên. - Chữ “cùng? chỉ về quá cao, chữ 
“tai” chỉ về có ăn năn. 


LỜI KINH 
*,#ZLH X,X T:âá*%. 
Dịch âm. - Riền nguyên dụng cửu, thiên hạ trị đã. 
Dịch nghĩa. - Kiền nguyên dùng Chín, thiên hạ thịnh trị vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cái đạo Dùng Chín, trời với thánh 
nhân giống nhau. Hễ được chỗ dùng của nó thì thiên hạ thịnh trị. 

Bản nghĩa của Chu Hy. -Ý nói Kiền nguyên dùng Chín, không 


giống với các quẻ khác. Đạo của người làm vua cứng lại mà lại có thể 
mềm, thiên hạ không đâu không thịnh trị. 


Đây là tiết thứ ba, nhắc lại ý trước lần nữa. 


LỜI KINH 
#2) Hộ #4 Ất. 
Dịch âm. - Tiêm long vậi dụng, Dương khí tiêm tàng. 
Dịch nghĩa. - Rồng lặn chớ dùng, khí Dương ẩn nấp. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây trở xuống nói về nghĩa của quẻ 
Kiến. Đương lúc khí Dương còn nhỏ và lặn náu, quân tử cũng nên ẩn 
nấp, chưa thể làm việc. 


LỜI KINH 
,.w,X %8. 
Dịch âm. - Hiện long tại điền thiên hạ văn mình. 
Dịch nghĩa. - Rồng hiện ở ruộng, thiên hạ văn vẻ sáng sủa. 


| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đức rồng biện ở trên đất, thì thiên hạ 
thấy cái văn vẻ sáng sủa của nó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tuy là chẳng ở ngôi trên, nhưng mà 
thiên hạ đã thấm đức hóa. . 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Chung nhật kiên kiền, đứ thì giai hành. 
Dịch nghĩa. - Suốt ngày săng sắc, với thì vận cùng đi. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tức là theo thời mà tiến. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Thời nên như thế. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Hoặc được tại uyên, Kiền đạo nãi cách. 
Dịch nghĩa. - Hoặc nhảy ở ruộng, đạo Kiên mới đổi. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Bỏ ngôi đưới mà lên ngôi trên, đó là 
trên dưới thay đổi. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Bỏ dưới lên trên tức là thay đối. 
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LỜI KINH 
Dịch âm. - Ph¡ long tại thiên, nãi vị hồ thiên đức. 
Dịch nghĩa. - Rồng bay ở trời, bèn chính ngôi về đức trời. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Chính ngôi ở trên, tức là ngôi nhằm 


đức trời. dưưn IBv ..... 


b1a sủa vGhn Hữu: pc trời tức là ngôi trời. Bởi vì chỉ có 


đức ấy RQLV DA ở vào Thgôi ay, cho nên mới dùng chứ ấy đặt tên. 
AÏHOï LAIO 
Bí râtrk] rrH1 ,šb đất Š đài BỜI!'KHQH J!'q tinírPF sữa nộyu, 
kì 18072 9v fIẾV tB2 WMb.. 
611 qtfUrl(tL ,nâx? tônH TÊN, Mà) 8172 ni Sư UP 


HẠ Kee - Khá 


NT ——S nen nnnn sa. sẽ. 


#ii@NRĩA 
Truyện của rùi} lệ l#sisjBitheboyeit thì người ở vào thì 


vận đó cũng p 


1B t3 f18§V M V Q96: cm ta Xo ma làn - siidnh d ¡q 


3 
đàn kaMl sò f1) Du sử Bi p2yu+T 


Dịch âm. - Kiều nạn ệI đụ nợ trủu, A1 T84 IS Tin: my 
Dịch ñghiĩã:: Kiẻ Tiguyên đùng Chín; bèn thấy phép tuời. - —- 


GIÁ NGHHỊA 
Truyện của riañ Đế Bão uất: thất tức là phép của trời, 


Phép tác của thờï.phkwê:đạo rời, sô mguờishôirgl Cú phải đán hào 
quê Kiến đều 4à viện øảa;táeh nhân chăng? Đáp rằng,¡Theo được hết 
đạo của nó thì là thánh nhân. Ñếu có chỗ được chỗ lôi thì phải có sự 
lành sự dữ ở bên trong. Há riâng một quẻ Kiền đâu? Các quẻ đều thế. 
5i oSBảmnghĩa qửa¿Ghw›Hy:+;Gứng mà lai ộ-thế mmêm,;đó,là:phép 
trời. Ta} tap mừng) 


Đâp là:tiết:thú bd¿nhác lại ý toước mật lận thứ ba... 
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Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Song Hồ nói rằng: Văn ngôn thích 
sáu Hào quẻ Kiền tất cả ba tiết. Tiết thứ nhất giống như chuyên nơi 
về đức, riêng có hào Trên hình như lại nói về ngôi. Tiết thứ hai giống 
như chuyên nói về ngôi, hào Hai hình như nói cả về thời và ngôi, hào 
Ba trở lên lại đường như nói chỗ dùng. Tiết thứ ba hoàn toàn nói về 
thì vận, nhưng cúng đều có phân biệt, Rút lại, thì như Chu Tử bảo 
rằng: “Thánh nhân học Dịch chỉ cần ”thể" ra rất nhiều ý tứ. Kẻ đọc 
phải tự hiểu lấy". 


LỜI KINH 
*U3Ÿ là mm † 3È. 
Dịch âm. - Xiển nguyên giả thủy nhỉ hanh giả dã. 
Dịch nghĩa. - Kiển nguyên là đầu mới mà hanh thông vậy. 


_ GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây lại phản phúc nói kỹ cho được hết 
nghĩa. Đã là đầu mới ắt phải hanh thông, nếu không hanh thông thì 
phải tắt dứt. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đầu mới thì phải hanh thông, lý thế 
Vậy. = 


LỜI KINH 


4Ì ä #2. 


Dịch âm. - Lợi trính giả tính tình đã. 
Dịch nghĩa. - Lợi trinh và tính tình vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây là tính tình của Kiên, Đã đầu mới 
mà hanh thông, nếu không lợi trính có thể không tắt được chăng? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thu liễm qui tàng, mới thấy cái thật 

. của tính tình, 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trình Hiệu nói rằng: nguyên hanh chỉ 
là đầu mới mà hanh thông, nghĩa là khi mới phát sinh, hết thảy hanh 
thông, tức khi lợi trính thì là vật nào được tính mệnh của vật ấy. 

Tính tình như nói tư chất thể đoạn. Sắp đặt, chế nặn, biến hóa, 


nưôi nấng đều là /ø7 cả. Không nhận có công, thường CHỜ và lâu 
dài mà không thôi, là trỉnh. 
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Chu Hy nói rằng: “Lợi trinh là tính tình” đó là tỉnh tình của Kiền. 
Khi còn mới đầu mà hanh thông, là chỗ phát sinh của Kiên, chung là 
.một cái tính tình; đến chỗ lợi trính, thì mỗi vật có một tính tình. Thóc 
lúa cây cô đều có lình tính. Nguyên hanh tức là lúc nó nở hoa, kết. quả, 
__ đến khi lợi trinh mới thấy tính tình của nó. 

Có người hỏi: “Lợi trình tức là tính tình” là nghĩa tù sao? Đáp 
rằng: Chữ tính tình đó như bán thể. Nguyên hanh là chỗ phát dụng, 
lợi trinh là ÿ thu góp dụm họp, nhưng mà còn chưa rắn đặc, đến mùa 
Đông mới thành; trong mùa Thu, tuy là đã đặc và dần dần muốn la 
gốc, nhưng nó thụ khí chưa đủ, thì trồng không mọc. Cho nên phải 
đến mùa Đông mới thành. Người ta khi đến mùa Thu, mùa Đông, ngỡ 
như không thấy sinh ý, không biết rằng nó đả thu liễm ở trong. Như 
một chổi cây có hàng nghìn quả kết hột, hột nào có đủ sinh lý của hột 
ấy, đem những hột đó mà trồng, lại thành nghìn cây. Quê Bác nói 
“Quả lớn không ăn” chính là nghĩa ấy, ở chỗ đó có thể thấy rõ cái ý 

“sinh sinh không cùng”. Đức lớn của trời đất là sinh. Trời đất không 
hề làm gì, chỉ có việc sinh mà thôi. Lễ đó vốn là tự nhiên xếp đặt, 
thánh nhân thấy “mày dàm” ấy thì nói rõ ra. 


LỜI KINH 
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Dịch âm, - Niền thủy năng dĩ mỹ lợi lợi thiên bạ, bất ngôn sở lợi, 
đại hÿ tai! 


Dịch nghĩa. - Đức tính đầu mới của Kiên có thể lấy sự tốt lợi 
làm lợi cho gầm trời, mà không nói đến cái đã lợi. Lớn lắm thay! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo đầu mới của Kiển, có thể khiến 
cho mọi loài sinh thành, gầm trời nhờ sự tốt lợi của nó mà không nói 
được cái đã lợi, là vì không gì không lợi, không thể chỉ ra mà gọi, nên 
mới khen cái lợi đó là “lớn lắm thay”! 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đầu mới là nguyên mà hanh. Làm lợi 
cho gầm trời là iợï, không nói cái đã lợi là £r¡nh. Có người nói rằng: 
“Khôn lợi cho nết trính của ngựa cá”, đó là nói cái đã lợi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Có người hỏi rằng: 
Kinh Dịch của họ Trình giải răng: TP gì không lợi, nên không nói 
cái đã lợi” câu ấy thế nào? 

Đáp rằng: Kiên thì không gì không lợi. Khôn chỉ lợi cho nết, trính 
của ngựa cái, thì là có cái lợi, có cái không lợi. 
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Địch âm. - Đại tai kiền hồ, cương kiện trung chính, thuần, túy, 
tính đã. Lục hảo phát huy, bàng thông tình dã. Thị thừa lục long, dĩ 
ngự thiên dã. Vân hành vũ thí, thiên hạ bình đã. 

Dịch nghĩa. - Lớn thay Kiên kia, vừa cứng vừa mạnh, vừa Rituùg, 
vừa chính, vừa thuần, vừa túy, vừa tình vậy. Sáu hào phát huy, rộng 
thông các tình vậy. Thường cưỡi sáu rông để ngự tận trời vậy. Mây đi 
mưa tưới, thiên hạ hòa bình vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - “Lớn thay” là tán dương sự lớn lao của 
đạo Kiến. Dùng gáu đức tính cứng, rnạnh, trung, chính, thuần, túy đề 
hình dung đạo Kiển. Tỉnh tức là phần cực tỉnh của sáu tính kia. 
Dùng sáu hào phát huy, rộng thông cho hết tình nghĩa. Nhân thì vận 
của sáu hào để đương vào với vận trời, thì công dụng của trời đã rõ 
rệt lắm, cho nên mới thấy mây đi mưa tưới, Âm Dương tràn khắp, tức 
là cái đạo thiên hạ hòa bình. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cứng là nói về thể chất, mạnh thì 
gồm cả công dựng. Nói trung là sự đi của nó không thái quá cũng 
không bất cập. Nói chính là sự đứng của nó không lệch về mặt nào. 
Bốn điều đó là đức tính của Kiền. Thuần là không lẫn về Âm Dương, 
túy là không lẫn với tà ác, vì là trung chính cứng mạnh đến cùng tột; 
mà tỉnh thì lại là cái củng tột của tính thuần túy. Có kẻ ngờ rằng: 
Kiên chỉ cứng mà không mêm, không thể nói là trung chính. Không 
phải như thế. Trong khoảng trời đất, chỉ có một khí lưu hành, duy có 
động tính khác nhau mà thôi. Nói về toàn thể của cuộc lưu hành, thì 
chỉ gọi là Kiển mà không cái gì là không bao bọc. Vì lấy động tĩnh 
chia ra, mới có Âm, Dương, cứng, mềm khác nhau. Chữ “rộng thông” 
củng như chữ “Khúc tận” (hết các chiều)'. Câu dưới ý nói thánh nhân 
thường cưỡi sáu rồng để ngự trời, thì như trời khi mây đi mưa tưới, 
thiên hạ thái bình vậy. 

Đây là tiết thứ năm, lại nhắc lại ý của chương đầu. 


` Hồ Vân Phong nói rằng: Cứng, mạnh, trung, chính, thuần, túy và tính, chỉ hào Chín 
Năm mới đương được đức tính ấy. Còn phải gồm dùng sáu hào để phát huy ý nghĩa 
của nó, là muốn thông ra một cách rộng rãi, cho hết tình của sự vật mà thôi. 
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— Dịch âm. - Quân tử di thành đức vị hạnh, viết khả kiến chỉ 
hạnh đã. Tiêm chỉ vi ngôn dã, ẩn nhi vị hiện, hành nhỉ vị thành, thị 
đĩ quân tử phất dụng đã. 

Dịch nghĩa. - Đấng quân tử lấy đức đã thành làm nết, gọi là 
“nết. có thể thấy”. Chứ “lặn” nghĩa là ẩn mà chưa hiện, làm mà chưa 
thành, cho nên đấng quân tử không dùng.  . 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đức đã thành, việc có thế thấy, là nết, 
có Đức thành thì mới có thể đưa ra công dụng, Hào Đầu đương lặn, 
ẩn mà chưa hiện, nết. còn chưa thành, chưa thành tức là chưa tỏ, cho 
nên quân tử không làm việc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thành đức là cái đức đã thành. Ho 
Chín Đầu vẫn đã thành đức, có điều cái nết của nó chưa hiện mà thôi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hỗ Song Hồ nói rằng: Hào Chín Đầu 
đức thành, hạnh đựng, tuy có thể tỏ ra việc làm, nhưng mà thời vận 
và địa vị chưa thể thành được cái làm, cho nên lời Hào mới nói chớ 
dùng. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Quân tử học đĩ tụ chỉ, vấn đĩ biện chỉ, khoan đi cư chỉ, 
nhân dĩ hành chỉ. Dịch viết: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, 
quân đức đã. 

Dịch nghĩa. - Đấng quân tử dùng sự học để thu họp, dùng sự 
hỏi để phân biệt, dùng sự rộng rãi để ở, dùng điều nhân để thi hành. 
Ninh Dịch nói rằng: “Rồng hiện ở ruộng lợi về sự thấy người lớn”, đức 
của người làm vua vậy. 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Thánh nhân ở dưới tuy đã rõ rệt mà 


chưa được ngôi, thì chỉ tiến đức sửa nghiệp mà thôi. Học để thu họp, 
hỏi để phân biệt, đó là tiến đức; rộng rãi để ở, điều nhân để thi hành, 
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đó là sửa nghiệp. Cái đức làm vua rõ rệt rồi; lợi được thấy bậc người 
lớn, chỉ tiến lên mà thực hành thôi. Tiến lên mà ở vào ngôi đó, thì 
như vua Thuấn, vua Vũ, tiến lên mà thực hành cái đạo của mình thì 
như Ÿ Doän; Phó Duyệt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vì là do bốn điều ấy (học, vấn, khoan 
nhân) mới nên đức của người lớn. Nói lại lần nửa, cho thật rõ hào 


Chín Hai là người lớn đó. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu tam trung cương nhị bất trung, thượng bất tại 
thiên, hạ bất tại điền, cố kiên kiên, nhân kỳ thì nhi Dịch, tuy nguy vô 
cửu hý. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba hai lần cứng mà không được giữa, 
trên không ổ ở trời, dưới không ở ruộng, cho nên săng sắc, nhân thì đó, 
mà lo lắng, dẫu nguy, không có lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào ba hai lần cứng, tức là tính “cứng” 
đã thịnh, lại quá bậc giữa mà ở trên bậc dưới, trên chưa tới trời mà 
dưới đã la khỏi ruộng, đó là chỗ hiểm nghèo. Nhân thì thuận xử, 
săng sắc lo ngại để phòng sự hiểm nghèo, cho nên dâu nguy mà 
không đến nỗi có lỗi. Đấng quân tử theo thời lo sợ, vì vậy mà được 
hanh thái. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai lần cứng chỉ về hào Dương ngôi 
Dương. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Sái Tiết Trai nói rằng: Quẻ dưới lấy 
hào Hai là giữa, quẻ trên lấy hào Năm là giữa. Hào Ba ở trên hào Hai 
là quá bậc giữa, hào Tứ ở dưới hào Năm là chưa tới bậc giữa. Ở trời là 
hào Năm, ở ruộng là hào Hai, hào Ba trên chưa tới Năm, dưới đã lìa 
khỏi Hai, mà giữa thì ở ngôi “người”, chỉ có một cách săng sắc không 


nghỉ, thì dầu là ở chỗ hiểm nghèo cũng không có lỗi. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu Tứ trùng cương (?) nhí bất trung, thượng bất tại 
thiên, hạ bất tại điển, trung bát tại nhân, cố hoặc chi. Hoặc chỉ giả 
nghỉ chi đã, cố vô hữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư hai lần cứng (?) mà không được gi: 
trên không ở trời, dưới không ở ruộng, giữa không ở người, cho nên 
nói “hoặc”. Nói “hoặc” là còn nghi ngờ, cho nên không có lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư không ở trời, không ở ruộng mà 
vượt trên người là chỗ hiểm nghèo. “Ngờ” là tiếng còn chưa quyết. 
Cách xử chỗ đó không thể nhất quyết, hoặc tiến hoặc lưi, tùy sự yên 
ổn mà thói, vì vậy mà không có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Tư không phải là hai lần 
cứng, chữ Ý (trủng) ngờ thừa. Ở người, chỉ về hào ba, “hoặc” nghĩa là 
hãy còn tùy thời chưa định. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Phù đại nhân giả, dự thiên địa hợp kỳ đức, dữ nhật 
nguyệt hợp kỳ minh, dữ tứ thì hợp kỳ tự, dữ quỷ thần hợp kỳ cát 
hung, tiên thiên nhi thiên phát vị, hậu thiên nhỉ phụng thiên thị. 
Thiên thả phất vĩ, nhỉ huống ư nhân hồ? Huống ư quỷ thần hô? 

Dịch nghĩa. - Ôi người lớn là hạng hợp đức với trời đất, hợp sự 
sáng với Mặt trời mặt trăng, hợp thứ tự với bốn mùa, hợp sự lành dữ 
với quỷ thần, đi trước trời mà trời không trái đi sau trời mà vâng thì 
trời. Trời còn không trái, huống chỉ người? Huống chi quỷ thần? 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Người lớn với trời đất, mặt trời, mặt 
trăng bốn mùa, quỷ thần hợp đạo. Trời đất tức là đạo. Quỷ thần là 
dấu vết tạo hóa. Thánh nhân đi trước trời mà trời đồng tình, đi sau 
trời mà thuận được với trời, vì hợp với đạo mà thôi. Hợp với đạo thì 
người và quỷ thần hà trái lại được? 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ “Người lớn” đây thích hạng 
người lớn mà trong lời Hào nói rằng: “Được thây là lợi”, có đức ấy ở 
ngôi ấy thì mới đương nổi. Người và trời đất quỷ thần vốn không hai 
lẽ. Chỉ vì bị lấp về sự riêng tây của bản ngã, cho nên mắc ở hình hài 
mà không thể thông nhau. Thánh nhân không có riêng tây, lấy đạo 
làm thể, khi nào còn có những sự kia nọ, trước sau đáng nói? “Đi 
trước trời mà trời không trái” tức là cái gì do ý làm ra, vân hợp với 
đạo bằng cách im lặng. “Đi sau trời, mà vâng thì trời” tức là biết lẽ 
như thế, vâng theo mà làm. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Kháng chỉ vị ngôn dã, trị tiến nhị bất trị thoái, trí 
tôn nhi bất trị vong, trì đắc nhi bất trị táng. 

Dịch nghĩa. - Kháng là nói về hạng người biết tiến mà không 
biết lui, biết còn mà không biết mất, biết sự được mà không biết sự 
thiệt hại. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vì vậy cho nên hành động thì có ăn 
nãn. 

Lời bản của Tiên Nho. - Phùng Hậu Trai nói rằng: Tiến lui là 
nói về mình, còn mất là nói về ngôi, được và thiệt hại là nói về người. 
Hào này cùng trên mà trở lại dưới là lui, chín biến ra sáu là mất, 
không có dân, không có kẻ giúp là thiệt hại. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Kỳ duy thánh nhân hồ? Trị tiến thoái tôn vong nhỉ 
bất thất kỳ chính giả kỳ duy thánh nhân hô? 
Dịch nghĩa. - Chỉ có thánh nhân chăng? Biết tiến lui còn mất 
mà không lỗi với sự ngay thắng, chỉ có thánh nhân chăng? 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quá lắm là “kháng”. Đã tới “kháng” thì 
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không biết lẽ tiến lui còn mất, hơn thiệt. Thánh nhân hiểu lẽ đó mà 
xử trí không lỗi với sự ngay thẳng, cho nên không đến nỗi “kháng”. - 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Biết rõ lý thế như thế mà xử với nó 
bằng đạo, thì không đến nỗi ăn năn và không phải là tính riêng để 
tránh hại. 

Đây là tiết thứ sáu, lại nói lại ý của mấy tiết thứ hai, thứ ba, thứ 
tư. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Sáu Hào trong bài 
Văn ngôn đều nói về đức của thánh nhân, chỉ có cái ngôi đã ở khác 
nhau. Hào Đầu “không đổi theo đời, không nên về tiếng, trốn đời 
không buồn, không được nhận là phải mà không buồn, vui thì làm, lo 
thì tránh, ấy là rồng lặn”, đã là nói về đức của thánh nhân rồi, chỉ là 
còn lặn chưa được dùng mà thôi. Hào Chín Hai lại tốt, đức hóa của nó 
đã tới người ta. Đó là ngôi kẻ bây tôi ở đó mà yên. Đến Hào Chín Ba ở 
trên quê dưới, ngôi đã cao rồi, lúc đó thời thế không thể làm gì, chỉ 
nên lo lắng sợ hải, tiến đức sửa nghiệp, săng sắc không nghỉ. Hào 
Chín Tư “Hoặc nhảy ở vực”, Y Xuyên bảo “ ruộng là chỗ ở yên của 
rồng” e rằng chưa phải: Ruộng là chỗ bằng phẳng, dù cho có nước 
cũng nông. “Vực” là chô sâu không thể lường, “nhấy” là đã ha khỏi sự 
“đi”, mà chưa tới sự “bay”. Đi còn dùng chân, sihãy thì không dùng 
đến chân, dùng sự vượt lên mà lên, chân không phải đạp xuống đất, 
vượt được thì lên trời không được lại ở vực như củ, đều không thể 
lường; dưới đã lìa khỏi sự đi, trên thì gần với sự bay, trên không ở 
trời, dưới không ở ruộng, giữa không ở người, chö nên nói “hoặc” là 
tiếng còn nghi ngờ, không được yên ổn như hào Chin Hai. Lúc đó, 
tiến lui không được và đều không do ở mình, chỉ theo thì vận của trời 
mà thôi. Tới hào Chín Trên lại quá cực rồi. Xem ra người ta trong đại 
vận không lúc nào nhàn, lành dữ, hối hận, một phút không dừng, 
giống như chiếc bánh xe lớn, cứ quay tít mãi. Thánh nhân chỉ theo 
với nó để xem đạo lý ra sao, chỗ này xử bằng đạo lý này chỗ kia xử 
bằng đạo lý kia. 
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QUẺ KHÔN 


= Khôn trên 
= Khôn dưới 


LỜI KINH 
x#Ÿ., 2l >1, 8# T146, +, 
44£‡Ÿ. +?\l, ®fHiMW. #‡L&1.+1,%. 


Dịch âm. - Khón nguyên hanh, lợi tân mã chỉ trình. Quân tử 
hữu du vãng. Tiên mê, hậu đắc, chủ lợi. Tây Nam đắc bằng, Đông Bắc 
táng bằng, an trình, cát. 

Dịch nghĩa. - Quẻ khôn: Đầu cả, hanh thông, lợi về nết trinh 
của ngựa cái. Quân tử có sự đi. Trước mê, sau được. Chủ về lợi. Phía 
Tây Nam được bạn, phía Đông Bắc mất bạn. Yên phận giử nết. trinh 
thì tốt. 

: GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Khôn là quẻ đối nhau với Kiên, bốn đức 
tính giống nhau, mà về thể “trinh” thì khác nhau. Kiền lây chính bền 
làm trinh. Khôn thì mềm thuận làm frĩnh, Ngựa cái là giống có đức 
mềm thuận mà sức đi khỏe. Cho nên dùng tượng. của nó, gọi là “nết 
trinh của ngựa cái”. Việc làm của đấng quân tử mềm thuận mà lợi vả 
trình, đó là hợp với đức tính của Khôn. Âm phải theo Dương, ắt đợi 
xướng rồi mới họa. Âm đi trước Dương, tức là mê lẫn, phải ở sau 
Dương mới đúng lẽ thường. Chủ về lợi, nghĩa là lợi cho muỏn vật. đều 
chủ ở Khôn. Vì cuộc sinh thành đều là công của đất cả. Đạo làm bầy 
tôi cũng vậy, vua sai tôi làm, vất vả về làm việc là cái chức trách của 
kẻ làm tôi. Tây Nam và phương Âm, Đông Bắc là phương Dương. Âm 
phải theo Dương, la bỏ bầy loại của nó mới có thể làm nên công cuộc 
hóa dục, mà được cái tốt trong việc yên phận giữ nết trinh. Nghĩa là 
đúng với lẽ thường thì yên, yên với lẽ thường thì trính, cho nên mới 
tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nét —— là vạch chăn, số của khí 
Âm. Khôn nghĩa là thuận, tức là tính của khí Âm. Chữ Khôn trong lời 
chua tức là tên quê ba vạch, chử Khôn trong lời Kinh, thì là tên quê 
sáu vạch. Sự thành hình của khi Âm không có gì lớn hơn đất. Quê 
này ba vạch đầu chẵn, cho nên đặt tên là Khôn để hình dung đất. 
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Trồng lên hai lượt, lại được một quẻ Khôn nửa, thì là Ám đến thuần 
túy, thuận đến cùng tột, cho nên cái tên và cái tượng của nớ” đều 
không thể đổi. Ngựa cái là giống ngoan ngoän mà đi khỏe. Dương 
trước, Âm sau, Dương chủ về nghĩa, Ân chủ về lợi, Tây Nam là 
phương Âm, Đông Bắc là phương Dương. “An” là việc làm của nết 
thuận, “trính” là sự giữ gìn của đức mạnh. Hễ gặp quẻ này, thì lời 
Chiêm là cả hanh thông mà lợi, phải lấy nết thuận, đức mạnh làm 
chính, nếu có đi đâu, thì trước mê, sau được mà chủ về lợi, đi sang 
Tây Nam thì được bạn, đi sang Đông Bắc thì mất bạn. Đại để nếu 
chịu yên về đường chính thì tốt: 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: “Lợi về nết trính 
của ngựa cái” ý nói: chỉ lợi cho sự chính đính của nết mềm thuận, 
không lợi cho sự chính đính của nết cương kiện. Chứ “tợi” này vốn là 
hư tự (tức là động từ) không có ý là bốn đức tính. Đến trong lời Thoán 
mới có ý đó. 

Có người hỏi rằng: “Tây Nam được bạn, Đông Bắc mất bạn” là 
nghĩa làm sao? Đáp rằng: Âm không thể sánh với Dương, Âm chỉ lý 
hội được một. nửa, không như Dương gồm được cả Âm, cho nên không 
gì không lợi. Âm chỉ đùng được một nửa, cho nên được ở Tây Nam, 
mất ở Đông Bắc. Từ chữ “trước mê sau được” cũng vậy. Từ Vương Bật 
trở xuống đều không biết thế, eho nên giải nghĩa sai cả. 


LỜI KINH 
$H:# 83#?£U,V XSUW 4+, 72NUKX. 


Dịch âm. - Thoán viết: Chí tai Khôn nguyên, vạn vật tư sinh, 
nãi thuận thửa thiên. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Cùng tột thay cái đức đầu cả 
của Khôn, muôn vật nhờ nó mà sinh ra, bèn thuận theo trời. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng địa đạo tỏ nghĩa của quả 
Khôn, mà đầu tiên nói về đức “nguyên”. “Chí” là cùng tột, ví với chữ 
“đại”” nghĩa nó hơi hoản hơn. “Thúy”” là khởi đầu của phần khí, 
“sinh” là khởi đầu của phần hình, “Thuận theo trời” tức là thi hành 
đạo của đất vậy. 


' Chỉ về tên Khôn mà tượng là đất. _ 
?! Chỉ về chứ “đại” chữ “Thủy? ở lời Thoán quê Kiên. 
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Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Khi mà nhờ Kiền để 
khởi đầu thì liên nhờ Khôn để sinh ra, hai việc đó không hề cách 
nhau giây lát. Lúc Kiểền hanh thông, Khôn cũng hanh thông. Muôn 
vật nhờ Kiên để khởi đầu mà có phần khí, nhờ Khôn để sinh ra mà có 
phần hình. Khí tới thì sinh. Đó là Khôn nguyên. 


LỜI KINH 


‡ỳ ‡ Ð\1,1k⁄9- & §§ 


Dịch âm. - Khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương. 

Dịch nghĩa. - Sức dầy của Khôn, chở được các vật, đức nó hợp 
với đức khóng bờ. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo “nhờ đó mà sinh ra” củng có 
thể gọi là lớn. Nhưng Kiên đã khen là /ớ: rồi, cho nên Khôn phải 
khen là cùng tột. Nghĩa chữ “chí” hoän hơn, không thịnh bằng chữ 
“đại”. Thánh nhân với sự phân biệt tôn tí, cẩn thận nghiêm ngặt như 
thế. Thuận theo trời mà thi hành, để cho thành công, đức dầy của 
Khôn mang chở muôn vật, có thể sánh nhau với đức “không bờ” của 
Riền. 


LỜI KINH 
12%.Xk,,=1 8Ÿ. 

Dịch âm. - Hàm hoằng quang đại, phẩm vật hàm hanh. 

Dịch nghĩa. - Bao dung rộng rãi, sáng láng, lớn lao, các phẩm, 
các vật đều hanh thông. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây nói về hanh. Đức của Khôn hợp 
với đức không bờ của Riển, là nói Khôn sánh với Kiên, 

Lời bàn của Tiên Nho. - Du Quảng Bình nói rằng: “Hàm” là 
không gì không bao dung, “Hoằng” là không gì không có, “Quang” là 
không đâu không tỏ, “Đại” là không đâu không che trùm. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tân mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi 
trinh quân tử du hành. 

Dịch nghĩa. - Ngựa cái là loài của đất, đi đất không bờ, mềm, 
thuận, lợi về nết trinh, đấng quân tử thửa làm. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dùng bốn chứ “hàm”, “hoằng”, “quang”, 
“đại” để hình dung đạo Khôn, cũng như những đức cương, kiện, trung, 
- chính, thuần, túy của Kiên vậy. Hàm là bao đụng, hoằng là rộng rãi, 
quang là sáng láng, đại là rộng dày. Vì có bốn đức tính ấy, cho nên 
mới vâng theo được công việc của trời, khiến cho các phẩm, các vật 
đều được hanh thông thôa thê. Dùng ngựa cái làm tượng của Khôn, vì 
nó mềm thuận đi khỏe, là loài của đất. “Đi đất không bờ” chỉ về đức 
mạnh - Kiền mạnh, Khôn thuận, Khôn cũng mạnh ư? Đáp rằng: 
Không mạnh thì sao sánh được với Kiên? Chưa có bao giờ Kiên đi mà 
Khôn đỗ. Nó động thì cứng, nhưng với đức mềm vẫn không hại gì. 
Mềm thuận mà ợi về nết trính là đức của Khôn, điều mà quân tử vẫn 
làm. Đó là đạo của quân tử với đức Khôn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây nói về lợi trính. Ngựa là tượng 
của Kiền mà lại cho là loài của đất, là vi giống cái là vật thuộc âm, 
mà ngựa lại là con vật đi đất. “Đi đất không bờ” thì tức là thuận mà 
mạnh. Mềm thuận lợi về nết. trinh là đức của Khôn. “Quân tử thửa 
làm” nghĩa là điều mà người ta vẫn làm như đức của Khón. Hễ mà 
vẫn làm như thế, thì lời chiêm như đoạn dưới đây. 


LỜI KINH 
*,‡* +4 ¡š , Hã1$ Ÿ..dg ị 1Ÿ BH, 
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Dịch âm. - Tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, Tây Nam 
đắc bằng, nãi dữ loại hành; Hơi Bắc táng bằng, nãi chung hữu 
khánh. 

Dịch nghĩa. - Trước mê mất. đường, sau thuận được như thường, 
Tây Nam được bạn, bèn đi với loài, Đông Bắc mất bạn, bèn chót. có 
phúc. 

GIẢI NGHĨA 


Bán nghĩa của Chu Hy. - Dương lớn, Âm nhỏ, Dương được 
kiêm Âm. Am không được kiệm Dương, cho nên đức Khôn thường 
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kém nửa Kiểm. Đông Bác tuy mất bạn, phưng quay về Tây Nam, thì 
chót cùng sẽ có phúc. 


Lời bàn của Tiên Nho. - - Chu Hy nói rằng: Đông Bắc không 
phải là ngôi của Âm, Âm nhu tới đó đã mất bè bạn, tự nhiên đứng 
chân không được, ắt phải quay về bản vị, cho nên chót cùng có phúc. 
Giống cái là giống mềm thuận, cho nên trước thì mê mà mất, bạn; 
ngựa là loài vật đi khỏe, cho nên sau thì được mà có phúc. Đem chứ 
“ngựa cái” tách ra thì sẽ thấy ý tứ đó. Nó: “chót có phúc”, thì phúc 
không ở bây giờ. Vì nó là vật mềm thuận, Đông Bắc không phải chỗ 
nó ở yên, tự nhiên phải mất bạn, cũng như con cá quen ở dòng nước 
chảy chậm, sống trong dòng nước chảy nhanh không được. Mất bạn ở 
Đông Bắc thì phải trở lại Tây Nam, ấy là sau chót có phúc. 

- Hỏi rằng: Có phải là người mềm thuận trung chính làm việc vượt 
qua thường phận không được, chỉ khi theo thường giữ phận, thì lại 
làm được việc hay không? Đáp rằng: Là thế. 


LỜI KINH 
z1, kẽ. 


Dịch âm. - An trính chỉ cát, ứng địa vô cương. 
Dịch nghĩa. - Cái tốt của kẻ yên về nết trinh, ứng nhau với đức 
không bờ của đất. 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Công dụng của Kiên là việc của Dương, 
công dụng của Khôn là việc của Âm. Từ những hình tượng trở lên, gọi 
là đạo của trời đất; từ những hình tượng trở xuống, gọi là công của 
Âm Dương. Từ chữ “tiên mê hậu đắc” trở xuống, gọi là công của Âm 
Dương. Từ chử “tiên mê hậu đắc” trở xuống là nói về Âm đạo; Xướng 
trước thì mê mà trái đạo Âm, họa sau thì thuận mà đúng lẽ thường. 
Tây Nam là phương Âm, theo với loài nó cho nên được bạn, Đông Bác 
là phương Dương, lìa loài của nó cho nên mất bạn. Lìa loài của nó mà 
lại theo Dương, thì có thể làm nên cái công sinh ra các vật, cho nên 
chót. có phúc tốt. “Đi với loài” tức là ba phần bản thể, theo với Dương 
là phần công dụng. Thể Âm mềm nóng, cho nên theo Dương thì nó có 
thể yên về nết £rính, được tốt lành, ứng nhau với đức không bờ của 
địa đạo. Nếu Âm mà không yên về nết trính, há lại có thể ứng nhau 
với đại đạo? Trong lời Thoán này có ba chỗ nói “không bờ” nghĩa 
không giống nhau, “Đức hợp với sức không bờ” là nói vẻ sự vận hành 
không nghỉ của trời. “Ứng nhau với đức không. bờ của đất” là nói về 
sự vô cùng của đất. “Đi đất không bờ” là nói về sự đi mạnh của loài 


ngựa. 
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Bản nghĩa của Chu =- - Yên mà lại trinh, đó là đức của đất. ˆ 


LỚI KINH 


#H,t2?, 3 #81 tù. 
Dịch âm. - Tượng viết: Địa thế Khôn, quân tử đĩ hậu đức tải vật. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thế đất là quẻ Khôn, đấng 
quân tử coi đó mà dùng đức dày chở các vật. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo Khôn cũng lớn như Kiển, phi 
thánh nhân ai thể được nó? Đất dày mà thế của nó xuôi nghiêng, cho 
nên lấy cái hình tượng xuôi thuận và dày đó mà nói “thế đất là quẻ 
Khôn”. Đấng quân tử coi cái hình tượng Khôn dày mà đem cái đức 
thâm hậu chứa chở các vật. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Khôn là hình tượng của đất, cũng chỉ 
có một mà thôi, cho nên không nói chữ “trùng” mà nói “thể của nó 
xuôi”, thì thấy nó là cái hình cao thấp nhân nhau không bao giờ cùng, 
cực thuận, cực dày, không có cái gì không chở. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Thế của đất thường 
thường có lý xuôi thuận. Vả như một đám đất bằng trước mặt phải có 
những khu gò bãi đột khởi, rồi nó cũng tự xuôi dần. Đất phẳng không 
thấy nó dốc, nhưng nó vẫn là những lớp cao _ liên tiếp với nhau. 
Vì vậy mới thấy thế đất xuôi thuận. 


LỜI KINH 
37x: TR,5Szk £. 
Dịch âm. - Sơ lục, lý sương, kiên băng chỉ. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Xéo sương, váng rắn tới. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Hào Âm gọi là Sáu, tức là Âm thịnh, 
nếu đã đến “tám” thì Dương sinh rồi, không phải là thuần thịnh nữa. 
Khí Âm mới sinh ở dưới, hãy còn rất nhỏ, thánh nhân trong khi khí 
Âm mới sinh, vì nó sắp lớn, thì làm ngay ra lời răn. Khí Âm mới đọng 
là sương, xéo chân lên sương, phải biết khí Âm đần dần thịnh lên, ắt 
sẽ đến lúc kết thành váng rắn. Cũng như tiểu nhân lúc đầu tuy là rất 
nhỏ, không thể để cho nó lớn, nó lớn thì sẽ đến lúc nó thịnh. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Sáu là tên của hào Âm. Số của khi 
Âm, Sáu là già mà Tám còn trẻ, cho nên mới gọi hào Âm là Sáu. 
Sương là khí Âm kết lại. Âm thịnh thì nước đóng cục thành váng. 
Hào này khí Âm mới sinh ở đưới, buổi đầu rất nhỏ mà thế của nó ắt 
có lúc thịnh, cho nên hình tượng giống như người dâm lên sương thì 
biết váng rắn sắp đến, Âm Dương là gốc của Tạo hóa, thứ nọ không 
thể không có thứ kia, mà sự tiêu đi lớn lên vẫn nhự thường, không 
phải là cái người ta có thể thêm bớt. Nhưng Dương chủ vẻ sinh, Âm 
chủ về sá¿, thì loại của nó củng có ngay gian khác nhau. Cho nên 
thánh nhân làm Kính Dịch, với chỗ “thứ nọ không thể không có thứ 
kia” đã dùng những chử “kiện”, “thuận”, “nhân”, “nghĩa” để nói cho rõ, 
mà không thiên về bê nào, đến chỗ chúng nó tiêu đi lớn lên ngay gian 
khác nhau, thì không bao giờ mà không chú ý đến sự nâng Dương 
nén Âm. Đó là cốt để giúp sự hóa dục, xen với trời đất, ý rất sâu xa. 
Hào này không nói đến “Chiêm”, là vì cái ý “cẩn vi” đã tô ở trong 
hình tượng. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Đầy trong trời đất, 
cái để làm ra tạo hóa, chỉ là nhứng cuộc đầu, chót, thịnh, suy của hai 
khí Âm Dương mà thôi. Dương sình ở phương Bắc, lớn ở phương 
Đông, thịnh ở phương Nam; Âm đầu ở phương Nam, giữa ở phương 
Tây, chót ở phương Bắc; cho nên Dương thường ở tả, lấy sự sinh dục 
trưởng dưỡng làm việc, mà loài của nó thì là cứng, là sáng, là công, là 
nghĩa, và đạo quân tử củng thuộc vào đó; Âm thường ở Hữu, lấy sự 
tàn hại, thảm sát làm việc, mà loài của nó, thì là mềm, là tối, là tư, là 
lợi và đạo tiểu nhân cũng thuộc vào đó. Thánh nhân làm Kinh Dịch 
vạch quẻ, soạn lời, trong chỗ tiến, lui, tiêu, lớn, những điều khuyên 
bảo người ta sâu lắm. 


LỜI KINH 
.5 H tt ïñ E* zk ,Kâ 4â xtử,, 
#| #t JLiš, £ 5t yk+È,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Lý sương kiên băng, âm thủy ngưng dã, 
tuần chí kỳ đạo, chỉ kiên băng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nới rằng: Xéo sương, váng rắn (?) là 
Âm mới đọng, dần đến thửa đạo, sẽ đến vàng rắn. 


` Cần thận giữ gìn từ khi việc còn nhỏ tý. 
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GIẢI NGHĨA tố 

Truyện của Trình Di. - Khí Âm mới đọng là „Sương, nỏ thịnh 
thì đến váng rắn, tiểu nhân tuy nhỏ, nó lớn thì sẽ dấn dần' tới thịnh, 
cho nên phải răn tử đầu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Xét thấy sách Ngụy chí bốn chữ 8Ä 
§*zk (lý sương kiên băng) chép là 3# #8 (Sơ lục lý sương), nay nền 


{1 


theo vậy `. 


LỜI KINH. 
x—:ñ,2,k.,“, Ai #l. 


Dịch âm. - Lục Nhj: Trực, phương, đại, bất tập, vô bất lợi. 

- Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Thẳng, vuông, lớn, không phải tập, 
không gì không lợi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai khí Âm ở đưới, cho nên là chủ 
quẻ Khôn. Tóm nói đạo Khôn trung chính ở dưới, đó là đạo đất. Lấy 
ba đức tính: thẳng, vuông và lớn, hình dung đức tính của Khôn, thế 
là hết cả đạo đất. Bởi thăng, vuông, lớn cho nên không cần tập tành 
mà không có cái gì không lợi. Không tập, nghĩa là tự nhiên, ở đạo 
Khôn thì không cần làm mà đâu vào đấy, ở thánh nhân thì cứ ung 

' dung tự do vẫn nhằm vào đạo. Thẳng, vuông, lớn cũng như Mạnh Tử 
bảo là “rất lớn, rất cứng và thẳng” vì ở thế Khôn, nên mới dùng 
“vuông” thay “cứng” giống như nết “trinh” để vào cho ngựa cái vậy. 
Nói về phần khí thì để sự “lớn” ở trước, vì sự “lớn” là thể của phần khí; 
với Khôn thì để đức “thắng” đức “vuông” ở trước, đó là do ở sự “thẳng 
vuông” mà đến sự “lớn”. Thẳng, vuông, lớn đủ hết đạo đất, cốt ở người 
ta hiểu biết mà thôi. Hai quê Kiên Khôn là thể thuần túy, dùng ngôi 
ứng nhau. Hào Hai là chủ quẻ Khôn, cho nên không lấy hào Năm ứng 
nhau với nó, ấy là không để quân đạo ở vào hào Năm. Ở quê Kiển thì 
hào Năm hào Hai ứng nhau. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mềm thuận, chính, bền tức là đức 
thẳng của Khôn. Cái hình phú ra đã có nhất định, tức là đức vuông 
của Khôn. Đức hợp với sức không bờ, tức là đức iớn của Khôn. Hào 
Sáu Hai mềm thuận mà trưng chính lại được đạo Khôn một cách 
thuần túy, cho nên đức tính của nó trong thăng ngoài vuông mà lại 


` Theo lời tiên nho thì hai chứ E*3È (Kiên báng) ở đây không thông, vì ở dưới đó còn có 
mây chử Kt ‡##£#, (Âm thủy ngưng đã: khí âm mới đọng), thì chưa thể eó váng rắn. 
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thịnh lớn, không cần học tập mà không cái gì không lợi. Kẻ xem nếu 
có nhứng đức như thế, thì lời chiêm sẽ là như thế. 


_ LỜIKINH 
#rl:x—>#t, ñ v12 tu, R2 4),366 Xuớ,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nhị chỉ động, trực dĩ ph VN: đã; bát 
tập, vô bất lợi, địa đạo quang dã. 

Dịch nghĩa. - Sự động của hào Sáu Hai, thẳng và vuông vậy; 
không tập, không gì không lợi, đạo đất tỏ vậy. 


| | GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Theo trời mà động thì chỉ có thẳng và 
vuông mà thôi. Thắng vuông thì là lớn rồi. Cái nghĩa thắng vuông, 
sức lớn vô cùng. Đạo đât sáng tỏ, công nó cứ xuôi mà thành, há đợi 
phải tập sau mới lợi? 


LỜI KINH 
x<z:2 #*J Ä,3. + #,& NHA. 


Dịch âm. - Lục Tam: Hàm chương khả trinh; hoặc tòng vương 
sự, vô thành hưu chung. 

Địch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Ngậm văn vẻ, có thể chính; hoặc theo 
đuổi việc nhà vua, không cậy công? Thì được tốt lành về sau. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên quẻ dưới, tức là được 
ngôi. Đạo kẻ làm tôi, phải nên ngậm kín những cái văn vẻ tốt đẹp của 
mình, có điều gì hay phải trả về vua thì mới có thể như thường và 
được chính đính, trên không có lòng ghen ghét, đưới đúng với đạo 
mềm thuận. “Khả trinh” nghĩa là có thể giữ gìn bằng cách chính bền, 
và lại có thể bình thường lâu đài và không ăn năn xót tiệc. Hoặc có 
làm việc cho người trên, thì không đám nhận lấy sự thành công, chỉ 
phụng sự để giữ lúc chót mà thôi. Giữ chức trách để cho trọn việc, đó 
là đạo kẻ làm tôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Số Sáu thuộc về Âm, ngôi Ba thuộc 
về Dương, ở trong có ngậm những cái văn vẻ tốt đẹp, cô thể giữ gìn 
bằng cách chính đính. Nhưng nó ở trên quẻ dưới, không thể náu nấp 
tới cùng cho nên, hoặc cũng có khi đi ra mà làm việc của người trên, 
thì trước tuy là không thành, mà sau )ại được có chót. Vì nó có hình 
tượng ây, cho nên mới răn kẻ xem có đức ấy, thì lời chiêm như thế. 
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LỜI KINH 


#1: #1T „2113 hà, tt 3 ‡axXY, 2t. 


Dịch âm. - Tượng viết; Hàm chương khả trình, đi thì phát đã. 
Hoặc tòng vương sự, trỉ quang đại dã. - 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ngậm văn vẻ có thể chính để 
tùy theo thì mà phát động vậy. Hoặc có theo đuổi công việc nhà vua, 
trí khôn sáng tó lớn lao vậy. s. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng Phu Tử sợ rằng người ta giữ gìn 
văn vẻ mà không đạt nghĩa, cho nên lại theo chỗ đó mà giảng rõ ra, ý 
nói: Đạo của kẻ làm bề tôi ở ngôi dưới, không nên nhận là có công có 
điều hay, ắt phải ngậm kín cái tốt của mình thì mới chính đính và 
mới có thể như thường. Nhưng gặp việc gì mà nghĩa nên làm, thì phải 
tùy theo thì vận mà phát động, không nhận có công, thế thôi. Không 
để lỗi mất dịp “nên”, thế là theo thì, chứ không phải là nấp náu tới 
cùng không làm. Nấp náu không làm không phải là kẻ tận trung. Lời 
Tượng chỉ nói câu trên, lời giải thì gồm luôn cả đoạn dưới. Các quê 
đều thế. Hoặc là theo đuổi công việc nhà vua mà lại có thể không 
nhận có công, có cuộc sau chót, thì là trí khôn sáng láng lớn lao. Bởi 
vì trí khôngsáng láng lớn lao, nên mới có thể ngậm kín. Những kẻ tối 
tăm nông nổi, có điều gì hay, chỉ sợ người ta không biết, há lại có thể 
ngậm được văn vẻ? 


LỜI KINH 
xv9:‡ #62}, 6. £, 


Dịch âm. - Lục Tứ: Quát nang, vô cửu, vô dự. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Thắt túi, không lỗi, không khen. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở gần ngôi Năm, mà không có 
nghĩa tương đắc, ấy là cái lúc trên dưới ngăn lấp, tự xử bằng cách 
chính đáng cũng là cái chỗ nguy nghi. Nếu như giấu kin cái khôn của 
mình, như thể thắt chặt miệng túi, không cho hở ra, thì có thể được 
không lỗi; không thế, thì có hại. Đã giấu kín thì là không có tiếng 
khen. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thắt túi chỉ về sự thắt chặt miệng 
túi mà không ra. Khen là tiếng quá sự thực. Cẩn thận kín đáo như 
thế, thì không lỗi mà củng không có tiếng khen. Hào Sáu Tư bai lần 
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Âm”, không được chính giửa, cho nên Tượng nó như thế. Nghĩa là, 
hoặc là việc phải cẩn mật, hoặc là thời nên ẩn trốn.. 


LỜI KINH 


# HH: # 64t 14 È b.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Quát nang vô cửu, thận bất hại đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thất túi không có lỗi, cần 
thận thì không có hại vậy. 
GIẢI NGHĨA : 
Truyện của Trình Di. - Có thể cẩn thận như thế, thi không có 
hại. 


LỜI KINH 
x+:#*,„©%. 
Dịch âm. - Lục ngủ: Hoàng thường, nguyên cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Quần vàng, cả tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Khôn tuy là đạo kẻ làm tôi, nhưng 
hào Năm thực là ngôi kẻ làm vua, nên mới răn rằng: “Quần vàng, cả 
tốt”. Vàng là màu trung chính, quần là đồ mặc phía dưới; giữ mực 
trung chính mà ở đưới, thì cả ¿ôf, nghĩa là phải giữ phận vậy. Nguyên 
là cả mà hay, hào tượng chỉ nói giữ mực trung chính, ở ngôi dưới thì 
cả tốt, chứ chưa bày tỏ hết nghĩa. Quần vàng đã là cá tốt, thì ở ngồi 
tôn, làm người trên thiên hạ, là sự rất hung, có thể do đó mà biết. 
Người sau chưa đạt, nghĩa. ấy đã bị tối mất, không thể không nói cho 
rõ. Năm là ngôi tôn, ở quẻ khác hào Sáu ở ngôi Năm, hoặc là mềm 
thuận, hoặc và văn về sáng láng, hoặc là mờ tối yếu ớt, ở quẻ Khôn là 
ở ngôi tôn. Âm là đạo làm tôi, là đạo làm vợ, bê tôi mà ở ngôi tôn, thì 
là Hậu Nghệ”, Vương Măng”, sự đó còn có thể nói, phận vợ mà ở ngôi 
tôn, thì là Nữ Oa"°, Vũ thị” đó là cái biến, không thể nói xiết, cho nên 
mới có lời răn “quần vàng” mà không nói hết. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Vàng là màu trung chính, quần là đồ 
trang sức phía dưới. Hào Sáu Năm là thể Âm, ở ngôi tôn, cái đức 


' Ngôi chắn, số Âm. 

? Bề tôi nhà Hạ muốn cướp ngói vua nhà Hạ.. 

* Bề tôi nhà Hán mà muốn cướp ngôi nhà Hán 

* Em gái Phục Hy, đã có làm vua nước Tàu. 

` Vợ Đường Cao Tôn, đã cướp ngôi vua nhà Đường. 
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trung thuận đây ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế, 
mà Chiêm của nó thì là điêu lành của bậc đại thiện. Kẻ xem đức ắt 
như thế, thì sự chiêm đoán cũng thế. Truyện Xuân thu chép: Nam 
Khoái sắp làm phản, bói được hào này, cho là rất tốt. Tử Phục Huệ 
Bá nói rằng: “Việc trung tỉn thì được, nếu không như thế, ắt là thất 
bại. Ngoài mạnh, trong ôn là trưng, dùng sự "hòa" để thống suất sự 

“trinh” là tín; cho nên nói rằng: “quần vàng cả tốt”. Vàng là màu 
trung chính, quần là đô trang sức phía đưới, nguyên là trùm của điều 
thiện. Trong không trung chính, không đúng với màu của nó; dưới 
không cung kính, không đúng với sự trang sức của nó; việc làm không 
tiện, không đúng khuôn phép của nó. Ôi Kinh Dịch không thể xem sự 
mạo hiểm. Ba điều đó mà có điều thiếu, thì bói dù đúng, vẫn chưa thể 
tin". Sau Khoái quả nhiên thất bại. Coi đó đủ tổ phép xem bói. 

LỜI KINH 
$H:XX®xLt,tLé# ở, 
Dịch âm. - Tượng viết: Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung dã, 
Dịch nghĩa. - Quần vàng cả. tốt, văn vẻ ở trong vậy. 
- GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Văn về của màu vàng trung chính ở 
trong là không thái quá. Bên trong chứa vẻ rất đẹp mà ở bậc dưới, 
cho nên mới là cả tốt. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Tức là văn vẻ ở trong mà hiện ra 
ngoài. _ 

s LỜI KINH 
+: 7t, k3. 
Dịch nghĩa. - Thượng Lục: Long chiến vu đã, kỳ huyết huyện hoàng. 
Dịch nghĩa. - Rồng đánh nhau ở đồng, máu nó xanh vàng. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đó là Âm đi theo Dương, nhưng mà 
thịnh quá thì phải gây ra tranh giành. Hào Sáu đã cùng cực, lại tiến 
không thôi, thì ắt đánh nhau, cho nên nói rằng: “đánh nhau ở đông”. 
Đồng nghĩa là tiến đến ngoài. Đã chọi nhau, thì đều bị thương, cho 
nên máu nó xanh vàng, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm đã thịnh cực, đến nỗi tranh nhau 
với Dương, cả hai kẻ bại đều bị thương. Tượng nó như thế. Kẻ xem 
như thế đủ biết là hung. 
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Lời bàn của Tiên Nho. - Trên nói “váng rắn đến” là phòng cái 
vạ “rồng đánh nhau ở đồng” tức là lúc mới đầu. Đây nói “rồng đánh 
nhau ở đồng”, là để tô rằng cái lo “váng rắn” tới lúc chót. 
LỜI KINH 


$H:# #1 ,3# tt 5 ở.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Long chiến vu dã, kỳ đạo cùng dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Rồng đánh nhau ở đồng, thửa 
đạo cùng vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Âm đã thịnh đến cùng cực, thì ắt đánh 
nhau mà bị thương. 


LỜI KINH 
Ầx:#l+® Ã. 
Dịch âm. - Dụng Lục: Lợi vĩnh trinh. 
Dịch nghĩa. - Hào dùng Sáu: Lợi về vĩnh viên chính đính. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào dùng Sáu của quẻ Khôn cũng như 
hào dùng Chín của quẻ Kiển, tức là phép “dụng Âm” vậy. Đạo Âm 
mềm mà khó được bình thường. Cho nên cái phép dùng Sáu, lợi về 
thường thường chính bản. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dùng Sáu nghĩa là được hào Âm thì 
đều dùng Sáu mà không dùng Tám, đó cũng là một thông lệ. Vì quẻ 
này là thuần Âm mà ở đầu, cho nên bày tỏ tại đây. Gặp quê này mà 
sáu hào đều biến, thì sự chiêm đoán như lời này. Nghĩa là Âm mềm 
mà không thể giữ bẻn, biến đi thành Dương thì có thể vĩnh viễn chính 
đính, cho nên mới răn kẻ xem bằng chứ “lợi vĩnh trinh”, cũng như hai 
chứ “lợi trinh” ở quẻ Kiền vậy. Từ quẻ Khôn mà biến đi, cho nên 
không đủ về nguyên hanh. 

LỜI KINH: 
#H:ñxz® Ñ,Ak#qt‹°, 

Dịch âm. - Tượng viết: Dụng Lục vĩnh trính, dĩ đại chung đã. 

Dịch nghĩa. - Dùng Sáu vĩnh viễn chính đính, vì lớn đến chót 
vậy. 
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GIẢI NGHĨA 

"Truyện của Trình Di. - Âm đã không đủ chính bản, thì T 
thể lâu dài đến cùng chót, cho nên cái đạo dùng Sáu, lợi ở thịnh lớn . 
trong lúc chót. Hệ lớn đến chót, thì mới vĩnh viên chính đính. 

Bản nghĩa của. Chu Hy. - Đầu là Ậm sau là Dương, cho nên nói 
rằng “đại chung”. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Dương lả lớn; Âm là 
nhỏ, như quề Đại quá và quẻ Tiểu quá... đều thế. Nói về Âm Dương, 
thì sáu hào quẻ này lúc đầu vốn là nhỏ cả, đến đây. Âm biến làm 
Dương, vì vậy bảo là “đại chung”, ý nói trước nhỏ mà sau lớn vậy. 


LỜI KINH 


x3H:t?£# m8, 3. MEik2 tt k4 
r2) Ðvậr Sim 1L X,.tỳ‡§ LNR-Ƒ,&© X m t§ †7. 


Dịch âm. - Văn ngôn viết: Khôn chí nhu nhỉ động đã cương, chí 
tỉnh nhi đức phương, hậu đắc, chủ lợi nhỉ hữu thường, hàm vạn vật 
nhỉ hóa quang. Khôn đạo kỳ thuận hồ? Thừa thiên ahi thời hành. 

Dịch nghĩa. - Lời Văn ngôn nói rằng: Đạo Khôn rất mềm mà 
động thì cứng, rất tính mà đức vuông, sau được, chủ lợi, mà có 
thường, ngậm muôn vật mà có sáng. Đạo Khôn là thuận chăng? Theo 
trời mà làm việc có thời. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo Khôn rất mềm mà khi nó động thì 
cứng, thể Khôn rất tĩnh mà đức của nó thì vuông; vì nó động thì cứng 
nên ứng với Kiển không sai; vì nó đức vuông, nên khi sinh vật có 
thường. Đạo Âm không xướng mà họa, cho nên ở sau mà được, mà 
chủ về lợi, làm nên muôn vật là sự thường của Khôn; ngậm chứa 
muôn loài, đó là công và đức hóa của nó vừa sáng vừa lớn. Dưới chử 

hủ” # sót chữ “lợi”? #J. Đạo Khôn là thuận chăng? theo trời mà làm 
vn có thời, nghĩa là vâng theo sự thì hành của trời mà không trái 
thời. Đó là khen ngợi sự xuôi thuận của đạo Khôn vậy". 

Bản nghĩa cúa Chu Hy. - Chữ “cương” và chữ “phương” thích 
về nết “trinh” của ngựa cái. Phương là sinh vật có thường. Trình 
truyện nói rằng: Dưới chữ 3 (chủ) nên có chữ #j (12). Câu “ngậm 
muôn vật mà hóa sáng” là lại nói rõ nghĩa của chứ “hanh”; câu “Đạo 


' Chữ này Kinh văn không có. Đây theo truyện Trình Di thêm vào. 
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Khôn là thuận chăng? Vâng trời mà làm việc theo thời” la lại nói rõ 
nghĩa của chữ “thuận thừa thiên”. 
Từ đây trở đi, nhắc lại ý của Thoán UY DG: 


LỜI KINH ˆ 
f\ š-> #434k 182 Ä-z § 3à it, E R1 8, 
®+*-#*+. H:B 1,5,1 £, X 3 NRử.. 

Dịch âm. - Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện 
chỉ gia, tất hữu dự ương. Thần thí kỷ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất 
triêu nhất tịch chị cố, kỷ sở đo lai giả tiệm hý, do biện chỉ bàt tảo biện 
dã. Dịch viết: Lý sương, kiên băng chí, cái ngôn thuận (7) dã. 

Dịch nghĩa. - Cái nhà chứa điều thiện, ắt có phúc thừa; cái nhà 
chứ điều bắt thiện, ắt có vạ thừa. Tôi giết vua nó, con giết cha nó, 
không phải là cớ một mai một hôm, cái mà nó đã bởi đó mà đến vẫn 
là dần đần, vì kẻ phân biệt không phân biệt sớm đó thôi. Kinh Dịch. 
nói rằng: “Xéo sương, váng rắn đến” đó là nói về sự thuận. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Việc trong gầm trời, chưa có cái gì 
không do tích lại mà nên. Những nhà mà cái tích lại là thiện, thì 
phúc khánh kịp đến con cháu; nếu cái tích lại là bất thiện, thì tai vạ 
trôi tới đời sau; lớn ra, cho đến cái họa thí nghịch, cũng do tích lủy 
mà đến, không phải một mai một hôm có thể làm nên. Kẻ sáng thì 
biết những sự “dần đần” không nên cho nó lớn lên; cái nhỏ chứa lại sẽ 
thành cái lớn, phân biệt từ khi còn sớm không để chí nó thuận tiện 
mà lớn, cho nên cái ác ở thiên hạ, không bởi đâu mà thành ra được. 
Mới biết lời răn “sương váng” là đúng. Sương mà đến váng, ác nhỏ mà 
đến lớn, đều là sự thế thuận tiện mà lớn vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tiếng cổ chữ Hã (thuận) chữ }Ä (thận) 
vẫn dùng lân lộn. Xét ra chữ /ñ (thuận) ở đây, nên đổi ra làm chữ †ñ 
(thận) ý nói nên phân biệt từ khi còn nhỏ. 


. LỜI KINH 
#3 # È.,2 3 Äb..# 7 3Lv\ ñ N,Š 2 2 9}, Ã 3 
dt 4Š ®iẤ.H 2%, 8t ®1\,R) £%£ 3L U41 È.. 


Dịch âm . - Trực kỳ chính đã, phương kỳ nghĩa dã. Quân tử kính 
dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngog!, kính nghĩa lập nhí đức bãt cô. 
Trực, phương, đại, bất tập, vô bất lợi, tác bất nghĩ kỳ sở hành dã. 
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Dịch nghĩa. - Thắng tức là chính, vuông tức là nghĩa. Đấng 
quân tứ dùng sự kính để làm cho thẳng bên trong, dùng điều nghĩa 
để làm cho vuông bên ngoài, kính nghĩa dựng thì đức không bề côi. 
Thẳng, vuông, lớn, không phải tập, không gì không lợi, không ngờ cái 
điều mình làm vậy. 

_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thẳng là nói về sự kính, vuông là nói 
về điều nghĩa. Đấng quân tử lấy sự kính làm chủ để làm cho thẳng 
bên trong, giữ điều nghĩa để làm cho vuông bên ngoài, sự kính dựng 
được thì bên trong thẳng, điều nghĩa hiện ra thì bên ngoài vuông; 
nghĩa hiện ra ngoài, không phải là nó ở ngoài. Kính nghĩa dựng, thì 
đức thịnh rồi, không hẹn nó lớn mà nó tự lớn, đó là đức không bồ côi, 
dùng gì mà không chu đáo? Làm gì mà không lợi? Còn ngờ gì nữa? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói về sự học. “Chính” chỉ về 
bản thể, “nghĩa” chỉ về sự ngăn chế, mà “kính” thì tức là sự giứ gìn về 
bản thể vậy. Bốn chữ “Trực nội phương ngoại” Trình truyện nói đã đủ 
ý. “Không bề côi” là nói về sự lớn. Còn ngờ cho nên phải tập mà sau 
mới lợi, không ngờ thì cần gì phải tập! 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: “Kính để làm thẳng 
bên trong”, ấy là công phu trì thủ. “Nghĩa để làm vuông bên ngoài”, 
thì là công phu giảng học. Thẳng là thăng trên thẳng dưới, trong 
bụng không có máy may cong queo. Vuông tức là ý dứt khoát, vuông 
vắn; chỗ này, việc ấy đều phải khu xử bằng cách đứt khoát, ví như 
một vật bốn mặt thắng băng có thể xắt được, không thể đi Dịch. Khi 
“tròn” thì chuyển động được; lúc chưa có việc, chỉ nhờ: “Kính để làm 
thắng bên trong”; nếu có sự vật tới nơi, thì phải phân biệt một cái 
“phải trái”. Kính như cái gương nghĩa là tĩnh “soi được”. 

Kính để nuôi lòng, không có một máy may ý riêng, có thể là 
thẳng; do đó mà phát ra, làm việc gì nhằm với lè phải của việc ấy, thế 
gọi là nghĩa. 


LỜI KINH 
#271 X,2> 1+ $, 8t 0b 34iš b, 
#i§ t., E i8 t..xử,ïẾ ét BV do 1Á] 4. 


Dịch âm. - Âm tuy hữu mỹ, hàm chỉ đĩ tòng vương sự, phất cảm 
thành đã, địa đạo dã, thê đạo đã, thần đạo dã. Địa đạo vô thành nhỉ 
đại hứu chung. 

Dịch nghĩa. - Âm tuy có sự tốt đẹp, phải ngâm nó lại để đi theo 
việc nhà vua, không đám nhận sự thành công, đó là đạo đất, đó là đạo 
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vợ, đó là đạo kẻ làm tôi. Đạo LảU ; tôn nhận sự thành công mà thay 
thế cho tới có chót. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo kẻ làm người dưới, không nhận có 
công, phải ngậm kín nhửng sự văn vẻ tốt đẹp của mình để đi theo 
việc nhà vua và thay thế người trên mà làm cho chót công việc, không 
dám nhận lấy sự thành công. Cũng như đạo đất thay trời làm trọn 
các vật, mà phần công vẫn chủ ở trời. Đạo vợ củng vậy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Trong khoảng trời 
đất: muôn vật sán lạn trưng bày, đều là Âm bám vào Dương, cát đẹp 
hiển hiện ra ngoài đó thôi. Hào Sáu Ba và hào Sáu Năm đều là Âm ở 
ngôi Dương, cho nên, ở hào Ba thì nói “Âm tuy có sự tốt đẹp” mà ở 
hào Năm thì nói: “cái tốt đẹp ở bên trong”. Nhưng hào Ba đương tiến 
mà ngôi không chính giữa, cho nên, tuy có sự tốt đẹp, còn phải ngậm 
lại, hào Năm thì đã chính ngôi mà ở, cho nên, cái tốt đẹp ở trong phát. 
ra thành sự nghiệp. Kẻ đi làm tôi người ta, sự nghiệp rõ rệt với đời 
vẫn có từng thì, không thể cậy về tài năng, mà cứ tiến tràn, để mua 
lấy vạ hiểm nghi ghen ghét của hào Ba và hào Năm. 


LỜI KINH 
Xw#tt,Ý+k#: XwM, 3A F§. 
)H: #á£#, &%®, #?itt, 


Dịch âm. - Thiên địa biến hóa, thảo mộc phồn; thiên địa bế, hiện 
nhân ẩn. Dịch viết: Quát nang vô cửu, vô dự, cái ngón cẩn dã. 

Dịch nghĩa. - Trời đất biến hóa, cỏ cây tốt, trời đất đóng khép, 
người hiền ẩn. Kinh Dịch nói rằng: Thất túi, không lỗi không khen, 
nghĩa là nói về sự cẩn thận vậy. 


GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở trên gần vua mà không cô 
nghĩa tương đắc, cho nên là tượng cách tuyệt. Trời đất cảm nhau thì 
biến hóa, muôn vật cổ cây đều rậm tốt; vua tôi giao tế với nhau thì là 
đạo hanh thông. Trời đất bế cách thì muôn vật không được thỏa thê; 
vua tôi tuyệt đường thì bậc hiển giả phải ẩn trốn. Hào Tư ở vào giữa 
lúc bế cách, thất túi, giấu kín, tuy là không có tiếng khen, nhưng mà 
có thể không lỗi, ý nói nên tự giữ gìn cẩn thận vậy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lã Đông Lai nói rằng: Trời đất biến 
hóa cây cỏ tốt; trời đất đóng khép người hiền ẩn, người ta với trời đất 
cùng là một khí, thái thì hiện, bĩ thì ẩn, cũng như mùa xuân thì sinh, 
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mùa thu thì rụng, khí tới là ứng, không hề cách nhau cái tóc, và cũng 
không cần nghĩ ngợi, so tính. Nếu bảo là “xét thời thế mà hành động”, 
thì đã coi là chia làm hai việc rồi. Sở dĩ chỉ nói người biên ẩn là vì 
người thường thì vẫn tự mình cách tuyệt, cho nên, với khí trời đất, 
không thông nhau. Khí tới mà biết, chỉ có người hiền mà thôi. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Quân từ hoàng trung, thông lý, chính vị cư thể. Mỹ 
tại kỳ trung nhi xướng tư tứ chỉ, phát tư sự nghiệp, mỹ chỉ chí đã. 

Dịch nghĩa. - Đấng quân tử vàng trong thông lẽ, chính ngôi ở 
thể. Cái tốt đẹp ở thửa trong mà khắp tới bốn chỉ, phát ra sự nghiệp, 
là tốt đẹp đến cùng tột vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Dịch truyện. - Vàng trong tức là văn vẻ ở trong. Đấng quân tử 
văn vẻ bên trong mà đạt về lý, ở ngôi chính mà vẫn không mất thể 
của kẻ dưới. Năm là ngôi tôn, ở quẻ Khôn chỉ lấy cái nghĩa trung 
chính mà thôi. Cái tốt đẹp chứa ở bên trong mà thông xướng ra bốn 
chi, phát hiện ra sự nghiệp. Đó là đức tốt đến cùng tột. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vàng trong chỉ về cái đức trung 
chính ở trong, đó là thích nghĩa chữ ®%* (hoàng). Chính ngôi ở thể, 
nghĩa là ở ngôi tôn mà vấn thể đưới, đó là thích chữ % (thường). Câu 
“cái đẹp ở trong” lại thích chứ Ý (hoàng); câu “khắp ra bốn chỉ” là lại 
thích chữ ## (cư thể). 


Lời bàn của Tiên Nho. - Từ Tiến Trai nói rằng: Vàng trong là 
đức ở trong, thông lẽ là không lẽ nào không thông, ý nói cái đức mềm 
thuận chứa ở bên trong đã đến cực thịnh, chính ngôi là ở nhằm ngôi 
chính giữa, ở thể là ở thể dưới mà không tiến, ý nói cái đức mêm 
thuận hình hiện ra ngoài mà đều xứng đáng. Vàng trong thông: le thì 
cái đẹp chứa ở trong phát ra bốn chí; chính ngôi ở thể thì có thể phát 
ra sự nghiệp. 

Bốn chữ “vàng trong thông lẽ” phải nên ngẫm nghĩ. Hàm dưỡng 
không ngấm, thao thủ không bền, lẽ trời có một mảy chưa thuần túy, 
lòng dục có một mảy chưa trừ hết, thì chưa được là “vàng trong”. Hàm 
dưỡng ngấm rồi, thao thủ bền rồi, lẽ trời trọn vẹn rồi, lòng dục trừ hết 
rồi, nhưng nếu vần thơ chưa đạt, mạch lạc chưa suốt, thì cái chứa ở 
bên trong tuy có vẻ đẹp về đường ỏn hòa thuần hậu, mà không có cái 
raầu nhiệm về mặt dung xướng quán thông, chưa được là thông lẽ. 
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Dịch âm. - Âm nghị ư Dương, tất chiến, vị kỳ hiêm ư vô Dương 
đã cố xưng lon£ yên; do vị ky kỳ loại đã, cố xưng huyết yên. Phù 
huyền hoàng giả thiên địa chỉ tạp đã, thiên huyền nhi địa hoàng. 

Dịch nghĩa. - Âm ngờ với Dương, ắt phải đánh nhau. Vì nó hiểm 
rằng không có Dương, cho nên gọi là rồng; vì nó còn chưa lìa loài của 
nó cho nên gọi là máu. Ôi xanh vàng là sự lẫn lộn của trời, đất vậy, 
trời xanh mà đất vàng. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương lớn Âm nhỏ, Âm phải theo 
Dương. Âm đã thịnh cực, đều nhau cùng Dương, đó là ngờ với dương. 
Không theo nhau thì phải đánh nhau. Quê này tuy là thuần Âm, e bị 
ngờ là không có Dương, cho nên mới gọi là rồng. Thấy nó đánh nhau 
với Dương, ở đồng la tiến không thôi mà tới tận ngoài; thịnh cực mà 
tiến không thôi thì đánh nhau rếi; tuy thịnh cực vẫn không lìa hẳn 
loài Âm mà tranh nhau với Dương, đủ biết là nó bị thương, cho nên 
mới gọi là máu, Âm đã thịnh cực, tranh nhau với Dương, thì Dương 
không thể không bị thương, cho nên máu nó xanh vàng, xanh vàng là 
sắc của trời đất, tức là đều bị đau cả. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - & (vỏ) nghĩa là ngang đều với nhau, 
không còn lớn nhỏ khác nhau. Quẻ Khôn tuy không có Dương, nhưng 
Dương vẫn chưa từng không có. Máu thuộc về Âm, nghĩa là khí là 
Dương mà máu là Âm. Xanh vàng là sắc chính của trời đất, câu ấy ý 
nói Âm Dương đều bị thương. 

Đây là nhắc lại ý của Tượng truyện. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Sái Tiết Trai nói rằng: Tháng mười là 
tháng Khôn, Tháng Khôn sáu hào đều là thể Ám, nhưng mà cái lẽ 
sinh rồi lại sinh lại vẫn không phút chốc dừng nghỉ. Một khí đương 
tuy là sinh ở tháng tý" mà thật ra, nó đã khởi đầu từ tháng hợi”. Khi 
Dương của tháng mười, chỉ có chưa thành ra hào mà thôi. Thánh 
nhân vì nó thuần Âm mà hoặc ngờ là không Dương, cho nên mới gợi 
là rồng, để tỏ lé đó. Người xưa gọi tháng mười là tháng Dương, chính 
do ở đây mà ra. 


1. Tháng một. 
2. Tháng mười. 
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QUẺÊ TRUÂN - 


Khẩm trên - 
Chân dưới 


lÍ I 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Truân, Tự quái nói rằng: Có trời 
đất, rồi sau muôn vật mới sinh. Đầy trong trời đất, chỉ có muôn vật, 
cho nên tiếp đến quẻ Truân; ¿ruân là đầy, truân là muôn vật mới sinh. 
Muôn vật mới sinh, uất kết chưa thông, cho nên thành ra đầy tắc ở 
trong trời đất; đến khi nó đã vọt tốt, thì ý đầy tắc mất rồi. Trời đất 
sinh ra muôn vật, quê fruân là tượng các vật mới sinh, cho nên nối 
sau hai quê Kiên Khôn. Nói về hai tượng, thì mây”, sấm” nối lên, ấy 
là Âm Dương mới giao; nói về hai thể thì Chấn mới giao ở dưới, Khảm 
mới giao Ở giữa, Âm Dương giao nhau mới thành mây sấm. Âm 
Dương mới giao mây sấm ứng nhau mà chứa thành „mưa, cho nên là 
truân; nếu đã thành mưa thì là giải rồi. Lại động” ở trong hiểm” 
cũng là nghĩa truân, Âm Dương không giao nhau là Bï, Âm Dương 
mới giao nhau mà chưa xướng là Truân. Về thì vận, thì nó là lúc 
thiên hạ gian truân, chưa được hanh thái. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Truân nguyên hanh lợi trinh, vật dụng hữu du vâng, 
lợi kiến hầu. 

Dịch nghĩa. - Truân đầu cả, hanh thông, lợi tốt, chính bên, chở 
dùng có thửa đi, lợi về dựng tước hầu. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Truân có cách cả hanh, mà ở vào 
đó thì lợi ở chính bên. Không chính bền lấy gì để qua lúc truân? Lúc 
truân chưa thể có thửa đi. Thiên hạ đương £ruân, há rằng sức một 
người nào có thể làm cho qua được? Ắt phải rộng nhờ về sức giúp đỡ, 
cho nên lợi về việc dựng nước hầu. 


' ức là Khám. 
? Tức là Chân. 
* Chỉ về Chấn. 
* Chỉ về Khảm. 


Chu Dịch thượng kinh @ Ø _L £2 121 


Bán nghĩa của Chu Hy. - Chấn, Khẩm đều là tên quẻ ba vạch. 
Quẻ Chấn một hào Dương động ở dưới hai hào Âm, cho nên, tính nó 
là động, tượng nó là sấm. Quẻ Khảm, một hào Dương hãm ở giữa hai 
hào Âm, cho nên tính nó là hãm, là hiểm, tượng nó là mây, là phương 
Nam, là nước. Truân là tên quẻ sáu vạch, nghĩa nó là khó, tức là cái ý 
vật mới mọc mà chưa thông đạt, cho nên chữ #, (ruán) do ở chữ JỊ 
(thảo) mà ra, giống như mầm có đùi đất mới mọc mà chưa duỗi thẳng. 
Quẻ này là Chấn gặp Khảm, Kiển Khôn mới giao với nhau mà gặp 
chỗ hiểm hãm, cho nên tên nó là Truân, Chấn động ở dưới, Khảm 
hãm ở trên, còn động được chăng? Trong chỗ hiểm mà còn động được, 
tuy có thể hanh thông, mà ở chỗ hiểm, thì nên giữ đường ngay thẳng, 
chưa thể vội tiến, cho nên bói được quê này, thì lời chiêm là cả hanh 
và lợi về đường ngay thăng, mà chưa nên vội có thửa đi. Lại: hào 
Chín Năm Dương ở đưới Âm mà là chủ sự làm quẻ, đó là cái nghĩa 
hiển nhân chịu nhường người ta mà được lòng dân có thể làm vua. 
Cho nên hề bói về việc dựng vua, gặp quê này thì tốt. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Hỏi rằng: Quẻ 
Truân lợi về sự dựng nước hầu. Lời chiêm ấy với câu “lợi về sự thấy 
người lớn” ở quẻ Kiển có đồng lệ không? Đáp rằng: Có. Đó cũng là chỉ 
đại khái như thế. Nếu mà tự bói việc làm vua, thì dựng tước hầu là 
mình, nếu bói việc lập vua, thì dựng tước hầu là chỉ về vua. Chỗ đó 
lại xem rõ cái duyên mình gặp thế nào. Kinh Dịch không phải là thứ 
văn tự trói chặt. Cho nên nói rằng: “Không thể dùng làm điển yếu”. 
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_ Dịch âm. - Thoán viết: Truân, cương nhu thủy giao nhỉ nạn sinh, 
động hồ hiểm trung, đại hanh trình, lôi vũ chỉ động mãn doanh. 
Thiên tạo thảo muội, nghĩ kiến hầu nhi bất nình. 

Dịch nghĩa. - Quê truân, cứng mềm mới giao nhau mà nạn sinh, 
động ở trong chỗ hiểm, cả hanh trinh, sấm mưa động đến đầy rẫy. 
Vận trời bối rối, mờ tối, nên dựng tước hầu, mà chớ cho là yên. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nói về hai tượng mây sấm, thì là mềm 
cứng mới giao nhau. Nói về hai thể Chấn Khẩm thì là động ở trong 
chỗ hiểm. Cứng mềm mới giao nhau mà chưa thông xướng thì phải 
gian truân, cho nên nói là “nạn sinh”. Lại “động trong chỗ hiểm, cũng 
là nghĩa gian truân. Cái mà gọi là "cả hanh và trính” tức là sấm mưa 
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động đến đầy dẫy. Âm Dương mới giao nhau thì còn gian truân chưa 
thể thông xướng, tới khi tràn hòa lan khắp thì thành sấm mưa đầy 
dây trong khoảng trời đất, sinh vật mới được thỏa thê, đó là Truân có 
cách cá hanh. Sở đi có thể cả hanh là do ở trỉnh. Nếu không chính bên, 
thì sao ra khỏi cảnh Truân? Người ta ở vào cảnh Truân có cách làm 
cho cả hanh cũng là do ở chính bền. Thiên tạo chỉ về thì vận, ¿hảo là 
rối loạn, không có trật tự, znuội là mờ tối không sáng, gặp thì vận đó, 
nên gây dựng kẻ giúp đỡ, thì có thể qua được cảnh Tuân. Tuy dựng 
tước hầu để giúp cho mình, nhưng mà củng nên siêng năng lo sợ, 
không dám ở yên, đó là lời răn sâu sa của thánh nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu đầu dùng bai thể để thích nghĩa 
tên quẻ, mới giao là Chấn, nạn sinh là Khảm. Câu thứ hai dùng đức 
của hai thể để thích lời quê: động là việc của thể Chấn, hiểm là đất 
của thể Khảm. Từ đó trở xuống, thích về nguyên hanh lợi trình, bèn 
dùng ý gốc của Văn Vương. Câu “sấm mưa” dùng tượng bai thể để 
thích lời quẻ. Sấm là tượng của Chấn, mưa là tượng của Khảm. Thiên 
Tạo như nói thiên vận, ¿hảo muội tức là rối loạn tối tăm. Âm Dương 
giao nhau mà sấm mưa nổi lên, những cánh tạp loại, tối tăm đầy đây 
trong hai khoảng (trời đất). Thiên hạ chưa định, danh phận chưa rõ, 
nên lập vua để thống trị, chưa thể vội cho là lúc yên ổn. Chễ này 
không dùng nghĩa của hào Chín Đầu, là vì sự dùng nghĩa có nhiều 
mối, đây cũng là dùng về một mối của nó. | 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Sấm mưa động đến 
đầy dây, cũng là cái ý uất tắc, “Vận trời rối loạn mờ tối nên dựng 
nước hầu mà chăng cho là yên” là do Khổng Tử phát minh riêng ra 
một lẽ. Ÿ nói: Đương lúc rối ren đó, không thể không có ông vua, cho 
nên phải lập vua, rút lại vẫn không thể cho dựng ra tước hầu là xong, 
phải tự lấy làm không yên mới được. Bởi vì mới động mà gặp chỗ 
hiểm thánh nhân thấy có tượng ấy nên mới nhân đó mà đặt lời răn. 


| LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Vân lôi Truân, quân tử đĩ kinh luân. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mây sấm là quẻ Truân, đấng 
quân tử coi đó mà sửa sang thiên hạ. 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Khảm không nói là mưa mà nói là 
mây vì mây tức là mưa mà chưa thành; chưa từng mưa cho nén là 
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truân. Đấng quân tử coi tượng quẻ Truân, sửa sang việc thiên hạ để 
qua lúc truân nan. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ Khảm không nói nước mà nói 
mây, là ý chưa được hanh thông. Kïnh luân là công việc làm tơ, kinh 
là kéo, luân là gỡ. Cái đời truân nàn là lúc quân tử có thể làm việc. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Ngô Lâm Xuyên nói rằng: “Quân tử 
trị đời như làm tơ. Muốn gỡ sự rối bời, cũng như lúc £ruân muốn giải 
sự uất kết. nh là tóm các mục nó làm một mà sau chia ra, giống 
như tiếng sấm do một mà chia: luần là gỡ các mối nó làm hai mà sau 
hợp lại, giống như tiếng sấm tự hai mà hợp lại. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Sơ Cửu: Bàn hoàn, lợi cư trình, lợi kiến hầu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Quanh cọ, lợi về ở chính bền, lợi về 
đựng tước hầu. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu là hào Dương, ở dưới, tức là 
kẻ có tài cương minh, gặp đời truân gian mà ở ngôi đưới. Chưa thể đi 
ngay cho qua cảnh (ruần, nên phải quanh co. Đương buổi đầu hồi 
truân, nếu không quanh co mà vội tiến lên, thì phạm vào nạn, cho 
nên phải ở một cách chính đính mà giữ cho bền chí. Đại phàm người 
ta ở cảnh truân nan, ít kẻ giữ được chính đính. Nếu không giữ được 
_ chính đính vững bền, thì sẽ trái nghĩa, qua sao được cảnh truân? Ở 
đời truân, đương bị gian nan ở dưới, nên có kẻ giúp, đó là cái đạo ở 
cảnh truân và qua cảnh truân, cho nên mới dùng nghĩa “dựng tước 
hầu”; tức là tìm người giúp đỡ vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bàn toàn là cái trạng thái khó tiến. 
Đầu hồi truân nan là hào Dương ở dưới lại ở vào một thể động, mà 
trên ứng nhau với hào Âm nhu, hãm hiểm, cho nên có tượng quanh co. 
Nhưng nó ở được chỗ chính, cho nên lời chiêm của nó là lợi về sự đính 
chính. Vả lại, nó vốn là hào làm chủ sự lập thành quẻ, là Dương, chịu 
ở dưới Âm, tức là cái tượng nhân dân theo chờ, cho nên tượng nó như 
thế, mà kẻ xem như thế thì lợi về sự dựng lên để làm tước hầu. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Tuy bàn hoàn, chí hành chính đã. Dĩ quý 
hạ tiện, đại đắc đân đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dẫu quanh co có chí làm sự 
chính đính vậy. Là kẻ sang, chịu dưới kẻ hèn, cả được dân vậy. - 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người hiển ở dưới, nếu thời chưa lợi, 
tuy phải quanh co chưa thể đi ngay để làm cho qua cảnh truân của 
đời, nhưng vẫn có chí làm qua cảnh ¿ruân, có tài làm qua cảnh truân, 
đó là chí ở làm sự chính đính. Hào Chín gặp lúc truân nan, là Dương 
mà đến ở dưới Âm, tức là cái tượng kẻ sang chịu dưới kẻ hèn. Đương 
hổi truân, kẻ Âm nhu không thể tự giữ cho còn, có một người có tài 
Dương cương, chúng phải theo về, thế mà lại biết tự xử một cách thấp 
kém, cho nên mới được lòng dân. Có người ngờ rằng: đương truân ở 
dưới, còn sang đi nữa? Ôi, là cương minh, mà chịu ở dưới kẻ Âm nhụ; 
là hạng có tài làm qua cảnh truân, mà lại ở dưới một kẻ bất tài; thế là 
kẻ sang chịu đưới kẻ hèn. Huống chí Dương đối với Âm, vẫn là sang 
hơn kia mà! 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Nhị: Truân như, chiên như, thừa mã ban nhưi 
Phỉi khẩu, hôn cấu. Nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự. 


Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Dường quanh co vậy, đường cưỡi 
ngựa rẽ ra vậy. Chắng phải giặc: dâu gia. Con gái trinh tiết không 
đặt tên chứ, mười năm mới đặt tên chữ. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Là Âm nhu, ở đời truân nan, tuy có kẻ 
chính ứng ở trên (chỉ vào hào Năm) mà bị bức vì hào Đầu là hào 
Dương cương, nên phải quanh quanh co co. Cưỡi ngựa tức đà muốn đi, 
muốn theo kẻ chính đính ứng nhau với mình mà lại rẽ ra không thể 
tiến lên. Hào Hai gặp đời truân nan, tuy là không thể tự giúp cho 
mình, mà nó ở giữa, được ngôi chính, có kẻ hưởng ứng ở trên, không 
mất đạo nghĩa. Nhưng nó bị tức về hào Đầu, Âm là cái mà Dương vẫn 
tìm, mềm là cái mà cứng vẫn lấn, thể mềm đương lúc truân nan, vẫn 
khó tự giúp, lại bị Dương cương vẫn bức, nên mới là nạn, nếu không 
bị bức về giặc nạn thì nó sẽ đi mà tìm dâu gia, dâu gia tức là kẻ chính 
ứng trên kia rồi. Giặc là chỉ vào kẻ phi lý mà đến. Hào Hai giứ nết 
trung chính, không cẩu thả hợp nhau với hào Đầu, cho nên không 
sinh đẻ. Nếu cứ chính bến không thay đổi, cho tới mười năm, truân 
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nan cực điểm, phải thông đạt, sẽ được kẻ chính đính ứng với mà sinh 
con, nuôi con. Là hạng con gái Âm nhu, mà giữ được chí tiết, lâu rồi 
cũng được thông đạt, huống chì là hạng quân tử giữ đạo mà không 
cong queo. Hào Đầu là người hiển minh cương chính mà lại là giặc để 
bức người ta, là sao? Đáp rằng: Đây cứ theo nghĩa “hào Hai là mềm 
gần cứng” không kể cái đức hào Đầu ra sao. Sự dùng nghĩa của Kinh 
Dịch như thế. 

Bản nghĩa của Chụ Hy. - # (ban) là bộ điệu chia rẽ không tiến 
3 (tự) là hứa gả chồng. Kinh Lễ nói rằng: “Con gái hứa gả chồng, thì 
cài trâm và đặt tên chữ”. Hào Sáu Hai Âm nhu trung chính, có kê 
hưởng ứng ở trên, mà lại cưỡi lên hào Đầu là hào Dương cương, cho 
nên bị ngăn cản mà phải quanh co không tiến. Nhưng hào Đầu không 
phải giặc cướp, là kẻ cầu làm hôn nhân với mình, có điều mình vẫn 
giữ thới đính chính, không ứng với nó, mãi đến mười năm, số cùng, lý 
cực, thì kẻ tìm càn kia phải đi, kẻ hưởng ứng chính đáng họp lại mà 
có thể ứng. Hào này có tượng ấy, nên mới nhân đó mà răn kẻ xem. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Họ Cảnh giải câu + 
4. ** (nữ tử trính bất tự) dùng điển “hứa gả chồng, cài trâm, mà 
đặt tên chứ cho #3 (trính bất tự) là chưa hứa gả chồng, với nghĩa 
hai chữ ‡É24# (hón cấu) thông nhau, cũng là nói rất có lý. Y Xuyên thì 
cho # (£ự) là nuôi nấng. 

Hỏi rằng: Trong câu “mười năm mới đặt tên chữ” chử “mười 
năm” đó có phải chỉ về số cùng lý cực mà nói hay không? Đáp rằng: 
Trong Kinh Dịch, những chỗ dùng Tượng như thế đều không thể hiểu. 
Như nói mười năm, ba năm, bảy ngày, tám tháng, đều có chỉ về cái gì, 
có điều bây giờ không thể giải bằng một cách xuyên tạc, vậy thì hãy 
chừa lại đó. 


— LỜIKINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nhị chỉ nạn, thừa cương đả; thập 
niên nãi tự, phản thường dã. . 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái nạn của hào Sáu Hai là vì 
cưỡi lên Dương cương. Mười năm mới đặt tên chữ, trở lại sự thường 
vậy. 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai ở vào thời truân mà lại 
cưỡi lên Dương cương, bị kẻ Dương cương lấn bức, đó là cải nạn. Đến 
mười năm thì nạn đã lâu, ắt phải hanh thông, mới được trở lại sự 
thường mà hợp với kẻ chính ứng. Mười là cùng tận của số, 
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LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Tam: Tức lộc vô ngu, duy nhập vu lâm trung, 
quân tử cơ bất như xả, vãng lận. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Theo hươu không có ngu nhân, chỉ 
vào trong rừng. Đấng quân tử biết cơ, không bằng bỏ đi thi hối tiếc. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sáu Ba là hào Âm như ở ngôi cương, 
cái tài mềm yếu đã không thể làm yên sự truân nan, lại ở ngôi cương 
mà không chính giữa, thì phải động càn, nó chỉ tham về cái vẫn tìm, 
đã không tự giúp cho mình mà lại không có ứng viện, thì sẽ đi đâu? 
Giống như theo hươu mà không có ngu nhân. Những người vào nơi 
rừng núi, phải có ngu nhân đưa đường, nếu không có kẻ đưa đường, 
thì chỉ hãm vào rừng rậm mà thôi. Đấng quân tử nhìn thấy cơ vi của 
công việc, bất nhược bỏ đó đừng theo. Nếu đi, thì chỉ mua lấy sự cùng 
khốn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Âm nhu, ở dưới, không giữa, 
không chính, nên không có kẻ chính ứng, đi càn để mua lấy sự cùng 
khốn, đó là cái Tượng theo hươu không có ngu nhân, hãm vào trong 
rừng. Đấng quân tứ kiến cơ, chăng bằng bỏ quách; nếu đi đuổi mà 
không bỏ, ắt bị thẹn tiếc. Răn kẻ xem phải nên như thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Tức lộc vô ngu, đĩ tòng cầm đã; quân tử | 
xả chỉ, vãng lận cùng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Theo hươu không có ngu 
nhân, vì theo mồi vậy. Đấng quân tử bỏ đó, là vì thì hối tiếc cùng 
khốn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Việc không thể làm mà cứ động càn, vì 
theo ý muốn của mình. Không có ngu nhân mà đi theo hươu, vì tham 
cái mồi. Đương thời truân nan, không thể động mà cứ động, cũng như 
không có ngu nhân ma đi theo hươu, là vì có lòng theo mồi. Quân tử 
thì thấy cơ mà bỏ không theo, nếu đi ắt phải hối tiếc cùng khốn. 
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Dịch âm. - Lục Tứ: Thừa mã ban như, cầu hôn cấu, vãng cát, vô 
bất lợi, | 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Cưỡi ngựa dường rẽ ra vậy, tìm đâu 
gia, đi thì tốt, không gì không lợi. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sáu Tư là hào mềm thuận, ở ngôi gần 
vua, ấy là tương đắc với người trên, mà tài không đủ làm qua cảnh 
truân, cho nên muốn tiến lại thôi, như người cưỡi ngựa rẻ ra. Mình 
đã không thể làm qua cảnh truân của đời, nếu tìm người để giúp cho 
mình có thể qua. Hào Đầu là người hiển có đức Dương cương, tức là 
kẻ dâu gia chính ứng với mình, nếu tìm hạng dâu gia Dương cương 
ấy để đi cùng giúp ông vua Dương cương trung chính mà làm cho qua 
cảnh truân của đời, thì tốt, mà không cái gì không lợi. Ở ngôi công 
khanh, tài mình không đủ làm qua cảnh truân của đời, nhưng nếu 
biết những người hiên thân ở dưới mà dùng, thì làm gì không được? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Âm nhu ở vào cảnh truân nan 
không thể tiến lên, cho nên là tượng cưỡi ngựa rẽ ra. Nhưng có hào 
Đầu, giữ đường chính đính, ở dưới để ứng với mình, cho nên lời chiêm 
là xuống tìm dâu gia thì tốt. 


LỜI KINH 
#@H:Ệ 5,8, 
Dịch âm. - Tượng viết: Cầu nhĩ vãng, mình dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tìm mà đi, sáng vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Biết là mình không đủ tài, tìm người 
hiển để giúp cho mình, rồi mau mới đi, có thể bảo là người sáng. Ở 
vào cái ngôi có thể làm được, mình không làm nổi, mà thôi, thì là một 
kể rất tối. 
LỜI KINH 
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Địch âm. - Cửu Ngữ: Truân kỳ cao, tiểu trính cát, đại trinh 
hung. 
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Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Gian truân thửa ơn huệ, nhỏ mà 
trinh thì lành, lớn mà trinh thì dữ. 


GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi tôn Sun: chỗ chính, 
mà gặp thời truân, nếu có người hiền nào bậc cương mính giúp đỡ, thì 
có thể qua được cảnh truân. Vì không có bề tôi; cho nên mới truân. Đã 
có sự tôn trọng của đấng nhân quân tuy ở vào đời truân nan, về danh 
vị vẫn không hại gì, có điều sự thi thế không được, đức trạch không 
lan xuống, thế là truân về ân huệ, tức là tảnh truân của đấng nhân 
quân. Âm trạch đã không lan xuống, thì uy: quyền không còn ở mình; 
uy quyền đã mất mà muốn lấy lại bằng cách gấp vội ấy là rước lấy sự 
không hay... cho nên, nhỏ mà chỉnh thì tốt. Nhỏ mà chính nghĩa là 
chính lại đần dần, như Bàn Canh nhà Thương, Tuyên Vương nhà 
Chu, sửa đức mình, dùng người hiền, khôi phục chính sự của tiên 
vương, chư hầu lại chầu. Nghĩa là dùng cách đưa đến từ từ, để cho họ 
khỏi làm điều bạo ngược. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào chín Năm tuy là Dương cương 
trung chính, ở ngôi tôn, nhưng đương thời fruân, hãm trong chỗ hiểm, 
đù cô hào Sáu Hai chính ứng mà có âm nhu tài yếu, không đỏ giúp 
việc; hào Chín Đầu lại được lòng dân ở dưới, chúng đều theo về, hào 
Chín Năm tuy có ơn trạch, không thể ban ra; đó là cái tượng £ruân về 
ơn trạch. Kẻ xem để xử việc nhỏ, thì cứ giữ đường chính đính có thể 
được tốt; để xử việc lớn, tuy là chính đính cũng không khỏi hung. 


- LỜIKINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Truân kỳ cao, thị vị quang dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Truân thửa ơn huệ, ơn đức 
chưa sáng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ơn trạch lan xuống, cho nên đức thì 

chưa sáng lớn, đó là cảnh truân của đấng nhân quân. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Thượng Lục: Thừa mã ban như, khấp huyết liên như. 
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Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Cưỡi ngựa dường rẽ ra vậy; khóc 

ra máu đầm đìa vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu là Âm nhu, nhằm cuối quẻ 
Truân, ở chỗ hiểm cực mà không có kẻ ứng viện, ở thì không yên, 
động thì không có chổ đi, cưỡi ngựa muốn đi, lại phải rẽ ngang không 
tiến, cùng truân quá đỗi, đến nỗi khóc ra máu mắt đầm đìa, đó là 
truân đến cùng cực. Nếu là Dương cương mà có kẻ giúp, thì khi truân 
đã cùng cực có thể qua được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Âm không có ứng viện, ở cuối 
cảnh truân, tiến nữa thì không có chỗ đi, chỉ có lo sợ mà thôi, cho nên 
tượng nó như thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Khấp huyết liên như, hà khả trường dã? 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Khóc ra máu đầm đìa vậy, sao 
thể lâu được! 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Truân nan cùng cực không biết làm gì, 
cho nên đến nỗi khóc ra máu mắt, điên bái như thế thì còn có thể dài 
lâu được ư? Quẻ tức là việc, hào tức là thời của việc, chia làm ba mà 
lại gấp lên hai lần, đủ để bao quát các lẽ. Theo đó mà suy cho rộng ra 
việc của thiên hạ hết rồi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Khâu Kiến An nói rằng: Quẻ Truân 
sáu hào; hai hào Dương bốn hào Âm. Hết thảy các quẻ đều dùng 
những hào Âm Dương ít nhất làm chủ, cho nên quẻ này hai hào 
Dương làm chủ bốn hào Âm. Nhưng hào Năm ở thể Khẩám, hãm mà 
thất thế, hào Đầu ở thể Chấn động mà được thời, cho nên hào Đầu là 
chủ quê Truân. Hào ấy nói rằng: “Lợi về ở đính chính”, “lợi về sự 
dựng tước hầu” thế thì quê ấy chủ về cái gì có thể biết rồi. 
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QUẺ MÔNG 
=E Cấn trên 
=—= Khẩm dưới 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Mông, Tự quái nói rằng: Truân tức 
là đầy, Truân là các vật mới sinh, các vật sinh ra thì phải đội lên, cho 
nên tiếp đến quẻ Mông. Mông nghĩa là đội, tức là vật hãy còn non. 
Truân là các vật mới sinh, các vật mới sinh thì còn bé, mờ tối, chưa 
phát ra được, cho nên quẻ Mông mới nối quẻ Truân. Nó là quẻ Cấn 
trên Khám dưới. Cấn là núi, là đỗ, Khảm là nước, là hiểm, đưới núi là 
chỗ hiểm; gặp chỗ hiểm thì đễ, không biết đi đâu, đó là tượng của quẻ 
Mông. Nước là vật phải đi, mới ra chưa đi đâu, cho nên là mông. Tới 
khi nó tiến thì là nghĩa hanh. 


LỜI KINH 
# ‡,BE #4 # £,# # # &. 
3ã #,#- = )Ñ,'Ÿ ñÌ ^#.4\ ñ. 
Dịch âm. - Mông hanh, phỉ ngã cầu đông mông, đông mông cầu 
ngã. Sơ phệ cốc, tái tam độc, độc tắc bất cốc, lợi trrnh. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Mông hanh, chẳng phải ta tìm trẻ thơ”, trẻ 
thơ tìm ta. Mới bói bảo: hai, ba lần nhàm, không bảo. Lợi về sự chính. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chữ “mông” có lẽ khai phát, tức là 
nghĩa hanh. Quẻ này có tài thời trung, chính là cái đạo làm đến hanh 
thông. Hào Sáu Năm là chủ quẻ Mông, mà hào Chín Hai là người mở 
mang sự mờ tối. “Ta” là hào Hai. Hào Hai không phải là quê Mông, 
hào Năm đã nhún thuận vào hào Hai, hào Hai bèn mở mang sự mờ 
tối cho nó. Cho nên, mới lấy hào Hai, làm chủ mà nói: “Chẳng phải ta 
tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta”. Hào Năm ở ngôi tôn, có đức nhu thuận, 
quẻ này đương ở hồi trẻ thơ, chính ứng với hào Hai, mà đức “trung” 
lại cũng giống nhau, có thể dùng đạo của hào Hai để mở mang sự mờ 
tối. Hào Hai lây đức cương trung, ở đưới, được vua tìm theo, phải nên 


' 1. Chử “mông” có nghĩa là trẻ thơ, cũng có nghĩa là tối tăm. 
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lấy đạo tự giữ, đợi vua chí thành cầu mình mà sau mới ứng, thì có thể 
dùng được đạo của mình, đó là “không phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm 
ta” Bói là xem để quyết đoán. Mới bói, bảo, nghĩa là thật lòng, đốc ý 
để tìm mình thì mình báo họ, đến hai, ba lần thì là nhảm nhí, cho 
nên không bảo. Cái đạo mở mang kẻ mờ tối, chỉ lợi về sự đính chính. 
Vả lại, hào Hai tuy là cương trung, nhưng ở ngôi Âm, cho nên, nên có 
răn bảo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cân cũng là tên quẻ ba vạch, một 
hào Dương đỗ ở trên hai hào Âm, cho nên đức nó là đỗ, tượng nó là 
núi. Mông nghĩa là tối, các vật mới sinh, mờ tối chưa sáng. Quẻ này 
là Khảm gặp Cấn, đưới núi” có chỗ hiểm' m tức là cái đất mờ tối; trong 
hiểm ngoài đổ” tức là cái ý mờ tối, cho nên đặt tên là Móng. Từ chữ 
* (hanh) trở xuống là lời Chiêm. Hào Chín Hai là chủ quê trong, tính 
cứng, ở giữa có thể mở mang sự mờ tối cho người ta, mà với hào Sáu 
Hai Âm Dương ứng nhau, cho nên hễ gặp quẻ này thì có đạo hanh 
thông. “Ta” là hào Hai, “trẻ thơ” là kẻ trứng nước tối tăm, chỉ vào hào 
Năm. Rẻ bói là bậc sáng thì người ta nên đến tìm mình mà sự hanh 
thông ở người ta, kê bói là hạng tối, thì mình nên đi tìm người, mà sự 
hanh thông ở mình. Người ta tìm mình, thì mình nên xem lẽ nên 
chăng mà ứng với họ. Mình tìm người ta thì nên hết lòng trung thành 
chuyên nhất mà hỏi. Bậc sáng láng nuôi kẻ tối tăm và kể tối tăm tự 
nuôi lấy mình lại đều lợi về sự chính đính. 

LỜI KINH 
# H:#,h T 2i l©,@ ứn 1E, #. 

Dịch âm. - Thoán viết: Mông, sơn hạ hữu hiểm, hiểm nhỉ chỉ, 
Mông. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Mông, dưới núi có chỗ 
hiểm, hiểm mà đỗ, là Mông. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng tượng quẻ, đức quẻ để 
thích tên quê có hai nghĩa. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Dưới núi có chỗ 
hiểm là tượng của quê, hiểm mà đỗ là đức của quẻ. Quẻ Mông có hai 


nghĩa. Hiểm mà đỗ là hiểm ở trong, đỗ ở ngoài, trong nhà đã không 
yên ổn, mặt ngoài lại đi không được, đó là cái tượng tối tăm. 


' Chỉ về Cấn. 
? Chỉ về Khảm. 
* Chỉ về Cấn. 


“...—=.--.-... 


LỜI KINH 


#'‡, LỆ 118 †o.Ek£##,# #46 


Dịch âm. - Mông hanh đĩ hanh hành thì trung dã. Phỉ cô cầu 
đồng mông, đồng mông cầu ngã, chí ứng đã. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Mông hanh, dùng lẽ hành mà làm cho đông 
mực giữa của thời vậy. Chắng phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ra, chí 
ứng nhau vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dưới núi có chỗ hiểm, trong đã hiểm 
không thể ở, đỗ ở ngoài lại không thể tiến, chưa biết làm gì, cho nên 
mới là cái nghĩa tối tăm. Quê Mông hanh thông, vì nó dùng lẽ hanh 
thông để làm cho đúng mực g7ữa của (hời. Thời là được vua hưởng 
ứng, giữa là ở được chỗ giữa. Được chỗ giứa thì là phải thời. Chẳng 
phải ta tìm trẻ thơ, trẻ thơ tìm ta, chỉ ứng nhau vậy. Hào Hai là 
người hiển cương mình ở dưới, hào Năm là hạng trẻ thơ ở trên, không 
phải là hào Hai tìm hào Năm, là chí hào Năm ứng với hào Hai. Người 
hiển ở dưới, há»lại có thể tự mình tiến lên để đi tìm vưa. Nếu mà tự 
tìm, ắt không có lẽ mà được tin dùng. Người đời xưa sở đi phải đợi 
ông vua hết lòng kính lễ mà sau mới đi, không phải là tự tôn đại. Là 
vì người ta tôn đức vui đạo, không như thế thì không thể cùng nhau 
làm việc. 


LỜI KINH 

3#, #, vARItrt,.fi =4, iÄWRÌ2#, ;t#ở.. 

Dịch âm. - Sơ phệ, cốc, đi cương trung đã; tái tam độc, độc tắc 
bất cốc, độc mông đã. 

Dịch nghĩa. - Mới bói, bảo, vì cứng giữa vậy; hai ba lần, nhàm, 
nhàm thì không bảo, vì làm nhàm trẻ thơ vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Mới bói, nghĩa là thành tâm chuyên 
nhất mà lại, cầu để quyết sự mờ tối, thì nên lấy đạo cương trung mà 
bảo, để mở mang cho họ. Hai ba lần thì là phiền nhiễu, cái ý đến bói 
đã là phiền nhiễu mà không thành chuyên tâm nhất; thì là nhảm nhí 
khinh nhờn, không nên bảo nữa. Bảo họ, họ cũng không thể tin nhận, 
chỉ làm phiền nhàm, cho nên nói là nhàm trẻ thơ. Kẻ tìm, kẻ bảo đều 
là phiên nhàm tất cả. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lã Đông Lai nói rằng: “Mới bói bảo, vì 
là cứng giữa. Hào Chín Hai là người mở mạng trẻ thơ. Chín là cứng. 
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Hai là giữa, cứng giữa là toàn thể của hào Chín Hai. Đương lúc kẻ 
học mới lại hỏi, lòng họ thành .thật chuyên nhất, cho nên đem luôn 
toàn thể mà bảo. "Hai ba lần nhàm, nhàm thì không bảo, vì nhàm trẻ 
thơ", hai ba lần là nhàm, đó là trẻ thơ làm nhàm người mở mang trẻ 
thơ. Nay không nói “làm nhàm người mở mang trẻ thơ”, mà lại nói 
“nhàm trẻ thơ” là sao? Bởi vì thánh nhân dạy người không mỏi há lại 
chán kẻ trẻ thơ làm nhàm mình? Sở đi hai ba lần nhàm mà không 
bảo, là tại chí lý không thể so sánh bàn bạc, sau một lời nói, thì phải 
nhận hiểu tức thì; nếu chưa nhận hiểu thì ta cứ bỏ đó không bảo, kể - 
kia tuy là chưa đạt mà cái lẽ trời ở trong bụng hắn vẫn còn nguyên 
vẹn không động. Nếu hai ba lần nhàm mà còn bảo họ, thì họ sẽ phải 
sánh bàn, đồ đoán, lại là làm nhàm lẽ trời của họ. Vì vậy mới nói là 
“nhàm trẻ thơ”. 


LỜI KINH 
` V\Š- 1, 22t. 
Dịch âm. - Mông di dưỡng chính, thánh công dã. 
Dịch nghĩa. - Trẻ thơ để nuôi sự đính chính, công bậc thánh vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Lời quẻ nói “lợi trinh”, lời Thoán lại 
nhắc cho rõ nghĩa để tỏ bất chính là điều đáng răn trong ở hào Hai, 
thật là đạo nuôi trẻ thơ vậy. Chưa được mở mang gọi là trẻ thơ; hạng 
trẻ thơ hãy còn thuần nhất chưa mở mang mà muôi lấy sự chính đính, 
ấy là cái công làm nên bậc thánh. Nếu đã mở mang mà sau mới cấm, 
thì nó ngăn cách mà khó thắng được. Nuôi sự đính chính từ thuở trẻ 
thơ là cách rất khéo trong việc học. Trong sáu hào quê Mông, hai hào 
Dương là người trị sự mờ tối, bốn hào Âm là người ở cảnh mờ tối. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lời Thoán này dùng thể quẻ để thích 
lời quẻ. Hào chín Hai đem cái đạo có thể hanh thông, mở mang sự tối 
tăm cho người khác, mà lại hợp với mực “giữa” của thời (tức vào 
những việc nói ở đoạn dưới), đều là dùng đạo hanh thông mà làm, mà 
nhằm với lẽ nên phải vậy. Chí ứng nghĩa là hào Hai cứng sáng, hào 
Năm mềm tới, cho nên hào Hai không tìm hào Năm mà hào Năm 
phải tìm hào hai, cái chí của nó tự nhiên ứng nhau. Dĩ cương trung, 
nghĩa là đã cứng lại giữa, cho nên biết cách giảng bảo mà có chừng độ. 
Nhàm, nghĩa là bói đến hai ba lần thì kẻ hỏi vẫn nhàm mà kẻ bảo 
củng nhàm. Trẻ thơ để nuôi sự đính chính, tức là cái công làm nên 
thánh nhân, câu đó là để thích nghĩa hai chữ “lợi trình”. 
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#n: tr tu$,£.® ƒvÀ\ Xi, ñ 1. 


Dịch âm. - Tượng viết: Sơn hạ xuất tuyên, Móng, quân tử dĩ quả 
hạnh, dục đức. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Dưới núi ra suối, là quẻ Mông, 
đấng quân tử coi đó mà quyết việc làm, nuôi lấy đức. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dưới núi ra suối, ra mà gặp phải chỗ 
hiểm, chưa đi, đó là tượng quẻ Mông, ví như người ta trẻ thơ, chưa hề 
đến đâu. Đấng quân tử xem tượng quẻ Mông mà quyết việc làm, nuôi 
lấy đức, nghĩa là coi nó chảy ra mà chưa thể thông đi, để mình quả . 
quyết việc của mình làm; coi nó mới ra mà chưa thể ngảnh về đâu, để 
mình nuôi lấy cái mình sở đắc vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Suối là nước mới chảy ra, tất nhiên 
phải đi, mà đi dần dần. 


LỜI KINH 
2zx:#+ #,1 f 1| À,H 34 tt, 3-. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát 
chất cốc, đi vâng, lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Mở mang trẻ thơ, lợi dùng về sự 
hình phạt người ta” để thoát gông cùm, đi thì hối tiếc. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di - Hào Đầu là Âm tối, ở dưới, ấy là kẻ dân 
mờ tối; hào này nói là cách mở mang cho họ. Mở mang sự mờ tối cho 
kẻ dân, thì tỏ rõ hình cấm” với họ, khiến họ biết sợ, rồi sau mới theo 
đó mà dạy bảo họ. Từ xưa các đấng thánh vương làm việc chính trị, 
phải đặt ra hình phạt để làm cho đân chúng nhất tề, tô rõ giáo hóa để 
làm cho phong tục lành phải; hình phạt lập rồi, giáo hóa mới thực 
hiện được. Dù mà thánh nhân chỉ chuộng đức hóa không chuộng hình 
phạt, nhưng cũng chưa từng bỏ riêng đàng nào. Cho nên lúc mới 
dựng nền chính trị, phải lập phép luật trước đã, lúc mới trị kẻ tối tăm 
phải dọa họ bằng hình phạt, để trút những cái gông cùm về sự mờ 
mịt của họ (?), gông cùm tức là trói buộc, không bỏ được những gông 


*# Coi lời bình phẩm ở cuối sách. 
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cùm về sự mờ mịt, thì thiện giáo không có đường nào mà vào. Đã 
dùng hình cấm đắt họ, dầu mà bụng họ chưa thể hiểu được, nhưng họ 
củng phải sợ oai mà theo, không dám (hả động cái lòng ham muốn 
mờ mịt, rồi mới có thể dần dần hiểu biết đạo phải mà đổi cái bụng, thì 
mới có thể thay đổi thói tục. Nếu chỉ chuyên dùng hình phạt để làm 
việc, thì kẻ tối tăm tuy là có sợ, nhưng rút lại vẫn không thể mở 
mang, họ chỉ cẩu thả tránh cho khỏi tội mà không còn có liêm sỉ, trị 
hóa không thể thành được. Cho nên hễ dùng kiểu đó mà đi thì là 
đáng tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là Âm ở dưới, đó là tối tăm quá đỗi. 
Kẻ xem gặp hào đó thì nên mở mang sự tối tăm của mình. Nhưng 
cách mở mang sự tối tăm đó, cần phải trừng giới một cách thống thiết 
mà tạm bỏ đớ” để coi về sau, nếu cứ đi mà không chịu bỏ, thì sẽ đến 
phải hổ thẹn hối tiếc. Đó là răn kẻ xem phải nên như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: “Phát mông” nghĩa 
là tự mình mờ tối, được người mở mang cho, hoặc là người ta mờ tối, 
được mình mở mang cho. “Lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc”: 
nói cách thô thiển như ngày nay người ta đánh tù, phải tháo gông 
cùm mới được, nếu cứ một mực cùm hẳn thì không thể được. Nhược 
bằng một mực cùm hắn, thì là “đi vãng lận”. Đây chỉ nói về cách trị 
kẻ tối tăm, cần nên rộng rãi chầy chậm, phép phải như thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng việt: Lợi dụng hình nhân, dĩ chính pháp đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lợi dụng hình phạt người, để 
chính pháp vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di - Lúc mới trị kẻ mờ tối, phải dựng bờ 
ngăn, tỏ rõ tội phạt của họ, thế là làm chính pháp luật, khiến họ cứ 
đó mà noi, dần dân đến phải biến hóa. Có người ngờ rằng: lúc mới mở 
mang kẻ mờ tối, đã vội hình phạt người ta, há chăng là “không đạy 
mà giết” hay sao? Ngờ vậy là không biết rằng: trong việc lập ra pháp 
chế, hình phạt là để dạy bảo. Về sau những người bàn về hình phạt, 
đều không biết có giáo hóa ở trong. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Le mới mở mang cho kẻ mờ tối, phải 
trừng giới ngay, là để làm cho pháp luật được đúng. 


' oi lời bình phẩm ở cuối sách. 
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Dịch âm. - Cửu Nhị: Bao Mông, cát! Nạp phụ, cát. Tử khắc gia. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Bao dung trẻ thơ, tốt! X vợ”, tốt! 
Con trị nhài 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Bao là bao dung. Hào Hai ở đời mờ tối 
có tài cương minh, cùng ông vua ở hào Sáu năm ứng nhau, cái đức 
trung chính, giống nhau, tức là người đảm đang nhiệm vụ của đời, ắt 
phải rộng lượng bao đung, thương kẻ ngu tối, thì có thể mở mang sự 
tối tăm của thiên hạ mà làm nên việc “trị kẻ tối tăm”; đạo phải cho 
rộng, đức phải cho khắp, như thế thì tốt. Quẻ này có hai hào Dương, 
hào Chín Trên thì cứng mà thái quá, chỉ hào Chín Hai có đức cứng và 
trung chính, lại ứng với hào Năm, tức là kẻ được dùng với đời, mà chỉ 
riêng mình sáng suốt vậy. Nếu cậy sáng suốt mà chuyên tự nhiệm, 
thì đức không rộng, cho nên đù hạng đàn bà yếu đuối tối tăm, cũng 
nên nghe theo điều thiện của nó, thì sự sáng suốt của mình mới rộng 
rãi. Vả lại, vì rằng các hào đều thuộc về Âm, cho nên gọi là đàn bà. 
Thành như Nghiêu, Thuấn, thiên hạ không ai kịp, mà còn nói rằng: 
“ rộng hỏi kẻ dân”, “lấy điều thiện của người làm điều thiện của 
mình”, hào Hai biết bao nạp, thì có thể làm nên công việc của vua, 
cũng như người con làm nổi công việc của nhà. Hào Năm đã là Âm 
nhu, cho nên cái công mở mang sự tối tăm, đều ở hào Hai. Nói về gia 
đình, thì Năm là cha, Hai là con, hào Hai chủ trương được công việc 
của nhà, ấy là con người trị được gia đình vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai lấy tư cách Dương 
cương làm chủ quẻ trong, tóm coi các hào Âm, tức là người gánh cái 
nhiệm vụ mở mang kẻ tối tăm. Nhưng hạng người mà nó phải trị thì 
rộng, mà tính loài người lại không nhất luật như nhau, không thể 
nhất khái quyết định, mà đức hào ấy lại cứng mà không thái quá, tức 
là cái tượng có sự bao dung. Vả lại, nó là Dương mà tiếp nhận các hào 
Âm, cho nên lại là cái tượng “nghe vợ”. Hơn nữa, nó ở ngôi dưới mà có 
thể gánh việc trên, tức là cái tượng người con trị được gia đình. Cho 
nên kẻ xem, hễ có đức ãy mà gánh việc ấy thì nên như thế là tốt. 
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' Chữ #Ê (phụ), cũng có thể dịch là đàn bà. 


Chu Dịch thượng kính /# 8 _L ÉZ 137 


Dịch âm. - Tượng viết: Tử khắc gia, cương tiếp nhu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Con trị được nhà, cứng tiếp 
mềm vậy. 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Con mà trị nổi nhà là nhờ về sự tin 
dùng của cha chuyên chất. Hào Hai chủ trương được công việc mở 
mang kẻ tối tăm, là nhờ về sự tin dùng của hào Năm chuyên nhất. 
Hai và Năm, cái tính cứng rrểm tiếp nhau, cho nên đúng đạo cương 
trung, làm nên công việc mở mang kẻ mờ tối. Nếu tình trên dưới mà 
không tiếp nhau, thì hào Hai tuy là cương càng củng PIN có thể 
làm chủ công việc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là chỉ về hào Hai hào Năm ứng 
nhau. 
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Dịch âm. - Lục Tam: Vật dụng thủ nữ, kiến kim nnn bất. hưu 
cung, vô du lợi, 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Chớ dùng lấy gái, thấy chồng vàng 
không có mình, không thửa lợi. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. ~ Hào ba là Âm nhu ở chỗ tối tăm, tức 
là cái hạng gái bất trung chính mà hay động càn, chính ứng ở trên, 
không thể đi xa mà theo, gần thấy hào Chín Hai được các kẻ tối tăm 
theo về, và lại cực kỳ được thời, cho nên nó mới bổ nơi chính ứng mà 
theo hào đó, đó là con gái chỉ lấy chồng vàng. Con gái theo người phải 
có chính lễ, vậy mà người này thấy kê nhiều tiền mà theo, không thể 
giữ được thân mình, thì không đi đâu được lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Ba là hào Âm nhu, chẳng 
trung chẳng chính, ấy là cái tượng con gái trông thấy vàng mà không 
tự chủ được mình. Kẻ xem gặp hào đó, thì hắn lấy vợ, át được cái 
người như thế, không còn lợi gì. Chồng vàng, tức là đàn ông lấy vàng 
đút mình mà chòng ghẹo mình, như việc làm của chàng Thu Hồ nước 
lã"', 


' Cổ Nhạc Phủ chép rằng: Nước Lỗ cá chàng Thu Hồ, lấy vợ nám ngày thì sang làm 
quan nước Trần. Năm năm mới về, giửa đường thấy người con gái hái đâu có sắc đẹp, 
chàng lấy làm thích, bèn xuống xe đưa vàng cho nàng để hòng ve vân, nhưng nàng 
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Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Quảng nói rằng: Hai chữ “Kim 
phu” sách Bản nghĩa giải không bó sát với tượng của hào. Trinh 
truyện cho “Kim phu” là hào Chín Hai, nhưng hào Chín Hai là chủ 
việc mở mang kẻ tối tăm, nếu hào Ba mà nếu theo nó, thì cũng hợp 
với nghĩa của câu “trẻ thơ tìm ta” ở lời Thoán, không nên cho là bất 
thuận. Nghĩa là, theo lệ Kinh Dịch: hào Âm ở thể dưới, mà có cầu 
cạnh với ngôi trên, thì đều hung, thuyết của họ Vương gần phải. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Vật dụng thủ nữ, bạnh bất thuận dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chớ dùng lấy gái, nết không 
thuận vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Con gái như thế, nết họ cong queo 
không thuận, không thể lấy được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ Nñ nên đổi ra làm chữ ‡# (thận 
là cẩn thân), tiếng cổ, chữ MÑ (thuận) chữ 3+. (thận) vẫn dùng lẫn lộn. 
“Nết không cẩn thận” với ý kinh càng bén sát hơn. 
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Dịch âm. - Lục Tứ: Khốn mông, lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Khốn về tăm tối, hối tiếc. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Tư là Âm nhu mà tối tăm, 
không có bậc cương mỉnh giúp đỡ, chẳng có lối nào mở mang sự tối 
tăm của mình, nên mới bị khốn về sự tối tăm, đáng hối tiếc lắm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã xa hào Dương, lại không có hào 
chính ứng, đó là cái tượng bị khốn về sự tối tăm. Kẻ xem như thế là 
đáng hồ thẹn hối tiếc. Biết tìm những kẻ cương minh mà gần gữi với 
họ, thì có thể khôn. 


khóng nhận. Tới nhà, Thu Hồ đưa vàng cho mẹ, rồi gọi vợ lên, thì chính người con gái 
hái dâu mà chàng toan tính cho vàng. Ghét châng có nết bất chính, nàng bèn ra sông 
tự trầm. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Khốn mông chỉ lận, độc viễn thật dã.. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự hối tiếc của kẻ khốn về tối 
tăm, một mình xa sự thật (?) vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Trong thời tối tăm, Dương cương là 
kẻ mở mang sự tối tăm, hào Tư là Âm nhu mà rất xa với Dương 
cương, tức là một hạng ngu tối mà không được gần người hiền, không 
bởi đâu mà được sáng, cho nên phải khốn về sự tối tăm. Đáng thẹn 
tiếc, là vì riêng nó phải xa người hiền mỉnh. Không được gần người 
hiển đến nỗi phải khốn, đáng thẹn tiếc lắm. 1. tức là Dương 
mỉnh vậy. 
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Dịch âm. - Lục Ngữ: Đồng mông, cát! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu năm: Trẻ thơ, tết! 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Năm lấy tư cách nhu thuận mà 
ở ngôi vua, phía dưới ứng với hào Hai là hạng lấy đức cương minh, 
dùng tài cương mỉnh, để trị sự tối tăm của thiên hạ, cho nên mới tốt. 
“Trẻ thơ” là lấy cái nghĩa “chưa được mở mang, còn phải nhờ người”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cứng mềm ở giữa, nhằm ngôi tôn, 
phía dưới ứng nhau với hào Chín Hai, giữ đức thuần nhất chưa mở 
mang để nghe người ta, cho nên tượng nó là hạng trẻ thơ, mà lời 
chiêm như thế thì tốt. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Đồng mông chỉ cát, thuận dĩ tốn đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: sự tốt của trẻ thơ, thuận và 


nhũn vậy. : - 
GIẢI NGHIA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Bỏ mình theo người đó là thuận hạ 
chí mình mà tìm xuống dưới là nhún. Có thể như thế, tức là hơn cả 
thiên hạ. 
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Dịch âm. - Thượng Cứu: Kích mông, bất lợi vi khấu, lợi ngự 
khấu. - 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Đánh kẻ tối tăm, không lợi cho sự 
làm giặc, lợi cho sự chống giặc. 

GIẢI NGHĨA ho ở 

Bản nghĩa của Trình Di. - Ở sau quê Mông, là nhằm giữa lúc 
tối tăm đến cùng cực. Người ta tối tăm đến cùng cực thì dân Miêu 
không theo đức hóa, làm giặc làm loạn, nên đánh đẹp nó. Nhưng hào 
Chín ở trên, cứng quá mà không được giữa, cho nên răn rằng: “Không 
lợi cho sự làm giặc”. Trị sự tối tăm của người ta, tức là chống giặc; tự 
đo làm sự tham bạo, thì là làm giặc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này là Dương cương, ở trên cùng, 
cho nên là tượng đánh kẻ tối tăm. Nhưng, cả thuyết thái quá, đánh 
trị ngặt quá, thì ắt trở lại làm hại. Chỉ có ngăn sự cám đồ bên ngoài, 
để làm cho cái tính chất chân thật thuần túy của nó được nguyên vẹn, 
thì dù có quá nghiêm mật, cũng là hợp lẽ nên chăng, cho nên mới răn 
kẻ xem như thế. Việc gì cũng vậy, không phải một việc dạy người mà 
thôi. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lợi dụng ngự khấu, thượng hạ thuận dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lời về sự chống giặc, trên 
đưới đều thuận vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Lợi về sự chống giặc, là vì kẻ trên 
người dưới đều được sự thuận của minh, người trên không làm dữ 
quá, kẻ dưới đánh đuổi được sự tối tăm của nó, đó là cái nghĩa chống 
giặc. . 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chống giặc bằng sự cương minh, kẻ 
trên dưới đều đúng với đạo của mình. 
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QUẺ NHU 
=—= Khảm trên 


Kiền dưới 


Bản nghĩa của Trình Di. - Quê Nhu, Tự quái nói rằng: Mông 
tức là đội, là vật còn non, vật non thì tất phải nuôi, cho nên tiếp đến 
quẻ Nhu. Nhu tức là việc ăn uống. Vật còn non nớt, phải đợi nuôi 
nấng mới lớn mà cái cần dùng trong sự nuôi nấng các vật thì là sự ăn 
uống, cho nên nói rằng quẻ Nhu là việc ăn uống. Mây' bay lên trời” có 
tượng hun bốc nhuần ướt, ăn uống là để nhuần ích cho các loài vật, 
cho nên quẻ Nhu - là việc ăn tống - sở dĩ nối đưới quê Mông. Đại ý 
quẻ này có nghia chờ đợi. Cái tính Kiển mạnh nhất định phải tiến, 
vậy mà nó lại ở dưới quẻ Khẩm là tượng chỗ hiểm, chỗ hiểm làm 
ngăn trở nó, cho nên cần phải chờ đợi rồi sau mới tiến. 
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Dịch âm. - Nhu, hữu phu, quang, hanh, trinh, cát, lợi thiệp đại 
xuyên. 

Dịch nghĩa. - Quả Nhu, có đức tín, sáng láng, hanh thông, chính 
bên, tốt! Lợi sang sông lớn. 


GIẢI NGHĨA 


Bán nghĩa của Trình Di. - Nhu là chờ đợi. Nói về hai thể, thì 
Kiền cứng mạnh cần tiến lên, mà gặp chỗ hiểm, chưa thể tiến được, 
cho nên là nghĩa chờ đợi. Nói về tài quẻ, thì hào Năm ở ngôi vua, là 
chủ sự chờ đợi, có đức cứng mạnh, trung chính, mà sự thành tín đây 
đặc bên trong, tức là bên trong đầy đặc có đức tín; có đức tín thì sáng 
láng mà có thể hanh thông, được trinh chính và tốt. Dùng những cái 
đó mà chờ đợi, thì gì mà không qua: dù hiểm cũng không khó, cho 
nên mới lợi về việc sang sông lớn. Đại phàm trửnh cát, có khi là đã 
chính lại tốt, có khi là có chính mới tốt, cần phải phân biệt. 


' Chỉ về Khảm. 
? Chỉ về Kiền. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Nhu nghĩa là đợi. Quẻ Kiền gặp quẻ 
Khám, Kiển mạnh Khảm hiểm, sức mạnh gặp chỗ hiểm mà không vội 
tiến cho mắc vào chỗ hiểm đó, ấy là cái nghĩa chờ đợi. Phu là đức tin 
ở trong. Quê này hào Chín Năm là thế Ehảm bên trong đã đầy đặc, 
lại có những tính Dương cương, trung chính mà ở ngôi tôn, tức là cái 
tượng “có đức tin được ngôi chính”. Nước Khảm ở phía trước, Kiên 
mạnh kề tới, ấy là cái tượng “sắp sang sông lớn mà chưa tiến lên một 
cách khinh thường”. Cho nên, kể xem, nếu là có sự chờ đợi mà tự 
mình sẵn có đức tin thì sẽ sáng láng hanh thông; nếu lại được chính 
thì tốt mà lợi về việc sang sông lớn. Chính bền thì không cái gì không 
tốt, mà sự sang sông lại càng quý ở chờ đợi. Ðó là không vì lòng muốn 
maau chóng mà phạm vào chỗ hiểm nạn. 


LỜI KINH 
# H:5; /ãtt,,#  # ñÝ t.,Rị 4£ ø £ 4,2#Š Š 2 EÌ # £. 


Dịch âm. - Thoán viết: Nhu, tu dã; hiểm tại tiên đã; cương kiện 
nbi bât hãm, kỳ nghĩa bất khốn cùng hỹ. 

Dịch nghĩa. - Lời thoán nói rằng: Nhu tức là đợi, chỗ hiểm ở 
trước vậy. Cứng mạnh mà không bị hãm, nghĩa là nó không khốn 
cùng rồi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nghia của quẻ Nhu là đợi, vì có chỗ 
hiểm ở phía trước, chưa thể vội tiến, nên phải chờ đợi rồi sau mới đi. 
Là hạng cứng mạnh như Kiển mà biết chờ đợi, không dám khinh 
thường mà động, cho nên không bị hãm vào chỗ hiểm, cái nghĩa của 
nó không đến khốn cùng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. 


LỜI KINH 
% 1# #,%,#, ñ ;ñ,12# X1‡, 
v1 t? h,,#l 3Ÿ k NÌ,4L 292. 
Dịch âm. - Như hứu phu, quang, hanh, trình, cát, vị hồ thiên vị, 
đĩ chính trung đã; lợi thiệp đại xuyên, vãng hữu công dã. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Nhu có đức tin, sáng láng, hanh thông, chính 
bền, tốt, là vì ở vào ngôi trời, để chính giữa vậy. Lợi về sự sang sông 
lớn, đi thì có công vậy. 
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GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Năm cứng đặc, ở giữa, là tượng 
đức tin, mà lại được cái nó vẫn chờ đợi, cũng là nghĩa có đức tin. Vì là 
Kiển cương, rất thành, cho nên đức nó sáng tỏ mà có thể hanh thông, 
được trinh chính mà tốt. Sở đi có thể như thế, là vì nó ở ngôi trời mà 
được chính giữa. Đã có đức tin mà lại trình chính, tuy qua chỗ hiểm 
mặc lòng, hễ đi thì có công, đó là điều chí thiện trong đạo Nhu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể và hai tượng của quê 
để thích lời quẻ. 


LỜI KINH 


*ủd: # L+<,Š.# 7? +1. 


Dịch âm. - Tượng viết: Vân thướng ư thiên, Nhu, quân tử dĩ Ẩm 
thực yến lạc. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: mây lên trời, là quẻ Nhu, 
đấng quân tử coi đó mà ăn uống yên vui. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hơi mây hun nấu mà bốc lên trời, 
phải đợi Âm Dương hòa hợp mới thành mưa; mây đương lên trời, thì 
chưa thành mưa, cho nên là nghĩa chờ đợi. Khí của Âm Dương cảm 
nhau mà chưa thành mưa, cũng như đấng quân tử còn nướôi tài đức 
chưa thi thố ra việc làm. Đấng quân tử coi tượng mây đương lên trời 
đợi để làm mưa, mà mang bọc đạo đức ở yên đợi thời, ăn uống để nuôi 
khí thể, yên vui để hòa tâm chí. Đó là “Ở cách bình đị để chờ số 
mệnh”. . 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Mây lên trời, không còn làm gì nữa, 
chỉ đợi Âm Dương hòa hợp tự nhiên sẽ mưa. Việc còn phải chờ, thì 
cũng đừng chờ làm gì nửa, chỉ hãy ăn tống yên vui, đợi nó đến mà 
thôi. Nếu lại làm một sự gì, thì không phải là chờ đợi nữa. 


LỜI KINH 


37L: T 3,34 H 15, & 2®. 


Dịch âm. - Sơ Cứu: Nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Đợi ở đồng, lợi về dùng lẽ hằng. 
Không có lỗi. 
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GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Kẻ đợi vì gặp chỗ hiểm cho nên đợi 
rồi mới tiến, Hào Đầu rất xa chỗ hiểm, cho nên là đợi ở đông, đồng là 
một nơi rộng rãi xa xôi, ở chỗ rộng rãi xa xôi, lợi ở yên giữ đạo thường 
thì không có lỗi. Nếu không yên giữ đạo thường mà nóng nẩy hành 
động, phạm vào hiểm nạn, há lại có thể đợi ở chỗ xa mà không có lỗi 
được sao? P 

Bản của Chu Hy. - Đồng là chỗ đất rộng xa, tức là tượng chưa 
gần chỗ hiểm, mà hào Chín Đầu là hào Dương cương lại có tượng 
thường ở nơi chốn của nó; cho nên mới răn kẻ xem có thể như thế thì 
không có lỗi. 


__ LỜIKINH 
$H: §†3%,®šUšÊ{47È..?\ BH †x,#£2},k^  +,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Nhu vu giao, bất phạm hành giả, lợi 
dụng hằng, vô cứu, vị thất thường giã. 

Dịch nghĩa. - Đợi ở đồng không phạm vào chỗ hiểm nạn vậy, lợi 
dụng đạo thường, không lỗi, vì chưa sai mật đạo thường vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Ý nói kẻ ở nơi rộng xa, không dám 
xông pha vào chỗ hiểm nạn mà đi. Dương là vật cứng mạnh mà chỉ 
tiến lên, hào Đầu hết đợi ở chỗ rộng xa, không đám xông pha vào chỗ 
hiểm nạn mà tiến, lại nên ở yên, không sai đạo thường, thì không có 
lỗi. Tuy là không tiến, mà kẻ tâm chí thích động, thì không thể nào 
chịu yên đạo thường. Đấng quân tử chờ thời, phải nên yên tĩnh tự giữ, 
tâm chí tuy có chờ đợi, nhưng vẫn êm lặng như sẽ ở vậy đến trọn đời, 
thi mới có thể dùng được đạo thường. 

LỜI KÍNH 
2L—:# †z,1*f š,“4 $. 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, chung cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Đợi ở bãi cát, hơi có điều tiếng, sau 
chót tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Khẩm là nước, nước gần thì có cát 
Hào Hai cách chỗ hiểm đã dần dần hơi gần, cho nên là đợi ở cát. Dần 
dần gần với hiểm nạn tuy là chư đến lo hãi, nhưng đã hơi có điều 
tiếng. Những lời thuộc về hoạn nạn cũng có lớn nhỏ khác nhau, nhỏ 
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là hơi có điều tiếng, ấ ấy là cái hại rất nhỏ về lời nói vậy. Hào hai là tài 
cương minh, ở chỗ mềm yếu, giữ ngôi chính giữa, mà tự xử một cách 
rộng rãi, đó là kẻ khéo chờ đợi, tuy cách chỗ hiểm đã gần dần dần, mà 
còn chưa tới chỗ hiểm, cho nên chỉ hơi có hại về điều tiếng, mà không 
có hại lớn, sau rốt. vẫn được lành tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bai cát đã gần chỗ hiểm rồi. Hại về, 
điều tiếng, củng là tai hại hạng nhỏ. Vì tiến dần dần gần với quẻ 
Khẩm, cho nên mới có tượng ấy. Cương trung mà biết chờ đợi, cho 
nên sau chót được tốt. Đó là răn kẻ xem phải nên như thế. 


__ 'LỜI KINH : 
#H:# †,tr& tt 4 tu, 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhu vu sa, điễn tại trung đã, tuy tiểu 
hữu ngôn, dĩ trung cát đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đợi ở cát là rộng rãi ở trong 
vậy, tuy là hơi có điều tiếng, về sau là được tốt vậy. 
GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Diễn là rộng rãi. Hào Hai tuy gần 
chỗ hiểm, mà vì rộng rãi ở giữa, cho nên, tuy là hơi có điều tiếng 
pham tới, sau chót vẫn được tốt lành. Đó là khéo xử. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Diễn tức là ý rộng rãi. Lấy cách rộng 
rải ở giữa, đó là không vội tiển lên. 

_ LỜI KINH 
=:# +, 8 %. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Nhu vu nô, trí khẩu chỉ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín ba: Đợi ở bùn, dất giặc đến 


: GIẢI NGHĨA 


Bán nghĩa của Trình Di. - Bùn là chỗ sát với nước: Đã tiến sát 
đến chỗ hiểm, cho nên là dắt giặc nạn đến nơi. Hào ba cứng mà 
không giữa, lại ở trên thể mạnh, có tượng tiến động, cho nên mới là 
dắt giặc. Nếu không kính thận, thì sẽ phải lên táng bại. 

Bản nghĩa của Chư Hy. - Bùn là nơi sắp sửa hãm vào chỗ hiểm, 
giặc thì là thứ hại lớn. Hào Chín Ba cách với chỗ hiểm càng gần, mà 
lại quá cứng không giữa, cho nên tượng nó như thế. 
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LỜI KINH 


‡$H:# †X,X #2, #8 3, XI £EREsb, 


Dịch âm, - Tượng viết: Nhu vu nê, tai tại ngoại đã; tự ngã trí 
khấu, kính thận bất bại dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đợi ở bùn, hại ở ngoài vậy; tự 
mình dắt giặc, kính thận thì không thất bại vậy. 
GIẢI NGHĨA. 

. Truyện của Trình Di. - Hào Ba bức sát vào chỗ hiểm nạn của 
thể trên, cho nên nói rằng: tại hại ở ngoài. Tai là tiếng chung về hoạn 
nạn, đối với chữ Ä' (sảnh) mà nói, thì nó là một phần nhỏ. Hào Ba dắt 
giặc là tại tự mình tiến sát đến nơi, cho nên nói rằng: tự mình dắt 
giặc. Nếu biết kinh thận, cân nhắc cơ nghỉ rồi sẽ tiến lên, thì không 
thất bại. Thời của quẻ Nhu là phải chờ đợi sé tiến, cốt xem thời thế 
mà động, không phải là răn người ta không được tiến, chỉ muốn khiến 
cho người ta chớ để lỗi mất cơ nghỉ mà thôi. | 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ngoài là quẻ ngoài, kính thận không 
thất bại là nói rõ sự chiêm ở ngoài lời chiêm, cái ý thánh nhân dạy 
bảo người ta thật là thiết tha. 


LỜI KINH 
xw9:# T† ,th  ^. 
Dịch âm. - Lực Tứ: Nhu vu huyết, xuất tự huyệt. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đợi chưng máu, ra tự hang. 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào tư là chất Âm nhu, ở chỗ hiểm, 
phía dưới lại nhăm đường. tiến của ba hào Dương, ấy là bị thương về 
hiểm nạn, cho nên nói rằng: đợi chưng máu. Đợi ở máu là đã bị 
thương về hiểm nạn, thì không thể yên, ất mất chỗ ở, cho nên nói là 
ra tự hang. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Máu là chỗ giết hại, hang là nơi hiểm - 
hâm. Hào Tư giao với thể Khẩm, ấy là vào chỗ hiểm rồi, cho nên là 
tượng “đợi chưng máu”. Nhưng nó mềm được chính đạo, đợi mà 
không tiến, cho nên lại là tượng “ra tự hang”. Kẻ xem như thế, thì tuy 
ở chỗ bị hại, sau chót cũng ra được. 


LỜI KINH 


#H:# † a Ấy! @+t.. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Nhu vụ huyết, thuận di thính dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đợi chưng máu, thuận mà 
nghe vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Tư là Âm nhu ở trong hiểm 
nạn, không thể cố ở, cho nên tự hang lui ra. Vì Âm nhu; không tranh 
cạnh với đời, hễ không ở được thì lui, ấy là xuôi thuận để nghe theo 
thời, cho nên không đến nối hung. 


LỜI KINH 
2z:# T†:8*, 1b. 
Dịch âm. - Cứu Ngủ: Nhu vu tử thực, trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Đợi chưng rượu cơm, chính tốt! 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Là Dương cương, ở giửa, được chính 
vị ở ngôi trời, mà làm được hết đạo mình, dùng kiểu ấy mà đợi, thì 
đợi gì mà không được? Nên chỉ yên vui cơm rượu để đợi, mà cái chờ 
đợi ắt là phải được. Đã trính chính mà sự chờ đợi lại thỏa thuê, đáng 
gọi là tốt, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Rượu cơm là đồ yên vui. Ý nói cứ yên 
mà đợi. Hào Chín Năm là bậc Dương cương trung chính, đợi ở ngôi 
tôn, cho nên có tượng ấy. Kẻ xem như thế mà chính bền thì s" tốt 
lành. 


LỜI KINH 
##¿5® ñ #uUA ÿ tu, 

Dịch âm. - Tượng viết: Tửu thực trính cát, đĩ trung chính đã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Rượu cơm chính tốt, vì trung 
chính vậy. . 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Đợi ở rượu cơm mà trính và tốt, là 
vì hào Năm được chỗ trung chính mà làm hết đạo của nó. 


LỜI KINH 


+1: ALŸX, 18 Site >‡ 2A8, t2, đ. 
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Dịch âm, - Thượng Lục: Nhập vu huyệt, hữu bất tốc chỉ khách 
tam nhân lai, kinh chị, chung cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Vào đông hang, có 1s người 
khách không rời mà đến, kính trọng họ, sau chót tốt. 

GIẢI NGHĨA sứ 

Bản nghĩa của Trình Di. - Quẻ Nhu vì có chỗ hiểm #tưi chờ 
thời mới tiến, hào Sáu Trên ở chót chỗ hiểm, chót thì biến rồi, ấy là 
chờ đã cực lâu mà được. Âm đỗ ở số sáu, tức là ở yên nơi chốn, cho 
nên là vào trong hang, hang tức là chỗ yên ở. Ở yên và đã đễ rỗi, thì 
kế đi sau ắt tới. Ba người khách không mời, chỉ vào ba hào Dương ở 
đưới. Ba hào Dương của quẻ Kiển không phải là vật ở dưới, nó chỉ chờ 
thời mà tiến. Chờ đã lâu rồi, cho nên nó đều tiến lên; “không mời” tức 
là không giục mà nó tự đến. Hào Sáu Trên đã đợi được chỗ ở yên, khi 
các hào Dương tới nơi, nếu nó không nổi lòng ghen ghét cạnh tranh, 
mà cứ chí thành tận kính để chờ, thì những hào kia tuy rất cường bạo, 
há lại có lề xâm lăng với nó? Cho nên sau chót vẫn tốt. Có người ngờ 
rằng: Là Hào Âm, ở trên ba hào Dương, sao được là yên? Đáp rằng: 
ba hào Dương thuộc về thể Kiền, chỉ nó cốt ở tiến lên, hào Sáu là ngôi 
Âm, không phải chỗ nó đáng đỗ, không có ý muốn tranh cướp, kính 
nó thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Hào Âm, ở chỗ hiểm cực, không còn 
chờ đợi, có tượng bị hám mà vào hang; dưới thì ứng nhau với hào 
Chín Ba. Hào Chín Ba và hai hào Dương ở đưới chờ đợi đã cực mà 
cùng tiến lên, là tượng ba người khách không mời mà đến. Hào Sáu 
Trên là bậc Âm nhu, không thể chống nó mà biết xuôi thuận với nó, 
có tượng kính nó. Kẻ xem gặp chỗ hãm hiểm, nhưng với những người 
phi ý mà đến, cứ kính trọng mà đãi lại họ, thì sau được tốt. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Bất tốc chỉ khách lai, kính chí chung cát, 
tuy bất đáng vị, vị đại thất đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Khách không mời mà đến, 
kính họ, sau tốt, tuy không đáng ngôi, mà chưa hỏng lắm vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Đi. - Không đáng ngôi chỉ: về Âm mà ở trên. 
Hào này là hào Sáu ở ngôi Âm đó là cái tượng yên ổn. Lại nói cho hết 
nghĩa, tỏ rằng: Âm nên ở đưới mà nó ở trên là không đáng ngôi. 
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Nhưng biết kính thật tự xử, thì hào Dương không thể lấn, sau vấn 
được tốt, tuy không đáng ngôi, mà chưa đến nỗi hồng lắm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là Âm ở trên, tức là đáng ngôi. Đây 
nó không đáng ngôi, chưa rõ là ý làm sao. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi: Không đáng ngôi là thế 
nào? Chu Hy đáp rằng: Đại phàm hai hào Đầu và Trên đều không có 
ngôi, hào Hai là ngôi kẻ sĩ, hào Ba là ngôi khanh đại phu, hào Tư là 
ngôi đại thần, hào Năm là ngôi vua. Hào Sáu Trên không đáng ngời 
như phụ lão không coi gia chính mà lưi về chỗ nhàn rỗi, nhà chùa có 
chốn tây đường v.v..." 
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QUẺ TỤNG 


=— Kiên trên 
=—= Khảm dưới 


Bản nghĩa của Trình Di. - Quẻ Tụng, Tự quái nói rằng: Ăn 
uống thì phải kiện tụng, cho nên tiếp đến quẻ Tụng'. Cái mà người ta 
cần dùng là sự ăn uống, đã phải chờ đợi, thì sự tranh kiện ở đó mà ra. 
Vì vậy quê Tượng mới nối quê Nhu. Nó là quê Kiển trên Khảm dưới. 
Nói về hai Tượng thì khí Dương của trời đi lên, tính nước đi xuống, sự 
đi của nó trái nhau, cho nên thành Kiện. Nói về hai thể, thì trên cứng 
dưới hiểm, cứng với hiểm gặp nhau, khỏi kiện sao được? Lại nữa, 
người ta bên trong hiểm trở mà bên ngoài cương cường, vì vậy sinh ra 
tranh kiện. 


LỜI KINH 
A#-# +!ð,† #,4@21,2)8,X Ÿ, 4l X)N. 


Dịch âm. - Tụng, hữu phu chất Dịch, trung cát, chung hung, lợi 
kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên. 

Dịch nghĩa. - Kiện, có thật, bị lấp, phải sợ, vừa phải, tốt; theo 
đuổi đến chót, xấu; lợi về sự thấy người lớn, không lợi về sự sang sông 
lớn. _ 

GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Phép kiện phải có sự thật, ở trong 
không có sự thật thì là kiểu của kẻ Vô võng, ấy là đạo hung. Quề này 
giữa đặc” tức là tượng có sự thật. Kẻ kiện tranh biện với người này 
mà đợi, người khác quyết đoán cho mình, dù có sự thật cũng nên lấp 
đi, nếu không lấp thì đã rõ rồi, không có kiện nữa. Việc đã chưa phân 
biệt, thì lành đữ chưa thể chắc, cho nên có sự sợ hãi. Trung cát nghĩa 
là vừa phải thì 6ô, chung hung nghĩa là theo đuổi công việc tới cùng 
thì xấu. Kẻ kiện cần để phân biệt cong ngay, cho nên lợi về sự thấy 
người lớn, vì rằng người lớn dùng đức cương mình trung chính quyết, 
đoán việc kiện của họ. Kiện không phải là việc hòa bình, nên chọn 


'Tụng nghĩa là kiện. 
? Chỉ về quê Khảm. 
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chỗ yên ổn mà ở, không nên hảm vào chốn nguy hiểm, cho nên không 
lợi về sự sang sông lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tụng là tranh biện. Trên Kiên dưới 
Khảm, Kiển cứng Khẩm hiểm, người trên dùng sự cứng để chế kẻ 
dưới, kẻ đưới dùng sự hiểm để nhòm người trên, lại là mình hiểm mà 
nó mạnh, đều là đạo kiện. Quẻ này hào Chín Hai giữa đặc mà không 
có kẻ ứng cùng, lại là thêm lo. Vả, theo quái biến, nó tự quẻ Độn mà 
hại, tức là kể cứng đến ở hào Hai mà nhằm vào giữa thể dưới, cö 
Tượng có sự thật bị lấp, biết sợ mà hợp với lẽ vừa phải; hào Chín 
Trên quá cứng ở cuối sự kiện, có Tượng theo đuổi việc kiện đến cùng 
hào Chín Năm cứng mạnh, trung chính ở ngôi tôn, có tượng người lớn; 
lấy tư cách Dương cương cưỡi lên chỗ hiểm, ấy là sự dầy đặc xéo vào 
chỗ hãm, có Tượng không lợi về sự sang sông lớn, cho nên mới răn kể 
xem ắt có sự tranh biện và tùy theo chỗ ở của họ mà thành ra lành 
hay đữ. 


LỜI KINH 
H: 3, LHỊTFl6, tk, ?àc 

Dịch âm. - Thoán Viết: Tụng, thượng cương hạ hiểm, hiểm nhi 
kiện, Tụng. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tụng, trên cứng dưới 
hiểm, hiểm mà mạnh, là quẻ Tung. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Tụng là quẻ trên cứng dưới hiểm, 
hiểm mà lại mạnh, lại là hiểm với mạnh tiếp nhau, trong hiểm ngoài 
mạnh, đều là cái cớ sinh kiện. Nếu như mạnh mà không hiếm, thì 
không sinh ra kiện; hiểm mà không mạnh, cũng không thể kiện; vì 
hiểm mà lại mạnh, nên mới thành kiện. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tụng hữu phu, chất Dịch, trung cát, cương lai nhỉ 
đắc trung đã, chung hung, tụng bất khả thành dã; lợi kiến đại nhân, 
thượng trung chính da; bất lợi thiệp đại xuyên, nhập vu uyên đã. 


152 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 


Dịch nghĩa. - Kiện có sự thật, bị lấp, phải sợ, vừa phải tốt, cứng 
lại mà được vừa phải vậy: theo đuổi đến chót thì xấu, việc kiện không 
thể thành vậy; lợi về sự thấy người lớn, chuộng sự trung chính vậy; 
không lợi về sự sang sông lớn, vào chưng vực vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Lại cứ tài quẻ mà nói, hào Chín Hai 
lấy tư cách Dương cương ở ngoài đến, thì nó là chủ việc kiện. Lấy đức 
Dương cương ở giữa, tức là cái Tượng giữa đặc; cho nên là có sự thật. 
Trong thời kiện, dù có đức tin cũng phải ngăn trở, bị tắc lấp mà có sợ 
hãi, nếu không bị lấp thì không thành kiện. Lại, ở chỗ hãm hiểm, 
cũng là cái nghĩa tắc lấp sợ hãi. Hào Hai lấy đức Dương cương ở 
ngoài đến mà được vừa phải, nghĩa là lấy đức Dương cương đến kiện 
mà không làm quá. Kiện không phải việc hay, nó là việc bất đắc di, 
đâu lại có thể làm đến cùng chót? Nếu có ý làm đến cùng chót thì là 
hung. Vì vậy mới nói là “không thể thành”, “thành” là làm cho việc 
đến cùng tận. Kẻ kiện chỉ cần phân biệt được sự phải trái, phân biệt 
được đúng tức là trung chính, cho nên mới lợi về sự thấy người lớn, vì 
cái mà người đi kiện vẫn chuộng, là sự trung chính... Người lớn trung 
chính tức là hào Chín Năm, Kiện nhau với người, ắt phải để mình vào 
chỗ bình yên, nếu xéo vào chỗ nguy hiểm, thì là tự hãm thân mình, 
đó là vào vực. Trong quẻ này có Tượng trung chính hãm hiểm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là sự biến đổi của quẻ và thể quẻ, 
tượng quẻ để thích lời quẻ. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Thiên dữ thủy vì hành, Tụng, Suê tử dĩ 
tác sự mưu thủy. 

_ Dịch nghĩa, - Lời Tượng nói rằng: Trời với nước đi trải nhau, là 
quẻ Tụng, đấng quân tử coi đó mà dấy việc mưu tính lúc đầu. 
_ GIẢI NGHĨA _ 

Bản nghĩa của Trình Di. - Trời trên nước dưới, hai thể trái 
nhau mà đi, đó là cớ sinh ra kiện. Nếu như trên dưới thuận nhau, thì 
kiện còn bởi đâu mà sinh ra được? Đấng quân tử coi cái Tượng đó biết 
rằng tình người phải có tranh kiện, cho nên hễ làm việc gì, ất phải 
rnaưu tính từ đầu, cho dứt mối kiện từ khi việc mới bắt đầu, thì kiện 
không bởi đâu mà sinh ra nứa. Nghĩa chữ “mưu thủy” rộng lắm, như 
là những việc cẩn thận giao kết, ghi rõ khế khoán v.v... 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Trời trên nước đưới, thường đi trái 
nhau. Dấy việc, mưu tính từ đầu, mối kiện phải tuyệt. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Sơ Lục: Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Chẳng lâu dài về việc của mình, hơi 
có điều tiếng, sau tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Sáu là kẻ lấy tư cách nhu 
nhược, ở dưới, không thể làm cho cùng cực việc kiện của mình, cho 
nên từ đầu quẻ Tụng, nhân tài hào Sáu mà răn trước rằng: 'Nếu 
không theo đuổi lâu dài về việc của mình, thì tuy hơi có điều tiếng, về 
sau cũng được tốt lành. Vì rằng kiện tụng không phải là việc có thể 
lâu dài, lấy tài âm nhu mà kiện ở dưới thì khó được tốt, bởi tại trên có 
ứng viện, lại biết không cố theo đuổi lâu đài về việc của mình, cho 
nên tuy là hơi có điều tiếng, sau củng được tốt. Có điều tiếng là tai 
hại nhỏ, không lâu dài về việc mà không đến nỗi phải hung, đó là sự 
tốt trong việc kiện. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm nhu ở đưới, không thể làm trọn 
việc kiện, cho nên lời chiêm và tượng của nó như thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Bất vĩnh sở sự, tụng bát khả trường đã; 
tuy tiểu hữu ngôn, kỳ biện minh dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng lâu dài về việc của 
mình, việc kiện không thể kéo dài vậy. Dâu là hơi có điều tiếng; sự 
phân biệt không được rõ ràng vậy. 

GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Là kẻ nhu nhược mà kiện ở cnn 
nghĩa nó không thể lâu dài. Nếu làm lâu dài việc kiện, thì cũng 
không thắng mà vạ tới mình. Nhu nhược ở dưới, tài không thể kiện, 
dẫu không kéo dài công việc của mình, nhưng đã kiện rồi, ắt có hại 
nhỏ, cho nên hơi có điều tiếng. Song đã không kéo dài công việc của 
mình, mà ở bên trên, lại có Dương cương chính ứng, biện lý công 
minh, cho nên về sau được tốt. Nếu không thế, thì sao khỏi vạ? 
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LỜI KINH  - 
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Dịch âm. - Cửu Nhị: Bất khắc tụng, qui nhi bộ, kỳ ấp nhân tam 
bách hộ, vô sảnh. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Không được kiện, về mà trốn người 
làng mình ba trăm hộ, không có tội lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Hào Hai, hào Năm là chỗ ứng nhau, mà hai tính cứng không thể 
cùng nhau. Hào Chín Hai từ ngoài lại, lấy đức cứng ở chễ hiểm, làm 
chủ việc kiện mà cùng hào Năm chọi nhau. Hào Năm là bậc trung 
chính; ở ngôi vua, hào Hai chọi lại sao được? Đó là kiện nhau mà 
nghĩa không được. Nếu biết là nghĩa không nên, lui về mà trốn để 
tránh cho qua, dùng sự kiện ước tự xử, thì được khỏi tội. Phải trốn, là 
cốt tránh chỗ làm kẻ đối địch. Ba trăm hộ tức là cái ấp rất nhỏ. Nếu 
mà ở chỗ mạnh lớn, tức là hãy còn ganh đua, sao được khỏi tội? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai là hạng Dương cương 
làm chủ sự hiểm, và vốn muốn kiện. Nhưng tính cương, ở ngôi nhu, 
được chỗ chính giữa ở quẻ dưới mà trên thì ứng với hào Chín Năm, là 
bậc Dương cương ở ngôi tôn, thế không thể địch, cho nên Tượng và lời 
Chiêm của nó như thế. Người ấp ba trăm hộ, tức là ấp nhỏ, ý nói tự 
xử một cách thấp hẹp, cho khỏi tai hoạn. Kẻ xem nếu thế thì không có 
tội. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chụ Hy nói rằng: “Không được kiện, 
về mà trốn, người ấp ba trăm hộ, không có tội, cớ gì không nói hai 
trăm hộ? Là vì nó có định số. Ngày nay, những người giải nghĩa lại 
muốn gò gập, cho nên chỉ có thể nói là ấp nhỏ? 


LỜI KINH : 
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Dịch âm. - Tượng viết: Bất khác tụng qui bộ, thoán đã; tự hạ 
tụng thượng, hoạn chí, suyết dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Không được kiện, về trốn, là 
đi lánh vậy, tự đưới kiện lên, hoạn nạn tới, nhặt lấy vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Nghĩa đã không thể địch nhau cho 
nên không thể được kiện, về mà trốn, ấy là lánh bỏ nơi chốn của mình. 


Chu Dịch thượng kinh # # _Ê £ 155 


Ở dưới mà kiện người trên, nghĩa trái thế kém, vạ hoạn kéo đến cũng 
như nhặt lấy. Ÿ nói tự mình tự rước lấy vạ lo vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Suyết là tự mình vơ lấy. 


LỜI KINH | 
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Dịch âm. - Lục Tam: Thực cực đức, trính lệ, chung cát hoặc công 
vương sự, vô thành. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Ăn về đức cũ, chính bền, lo sợ sau tốt, 
hoặc theo việc vua, không thành. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Ba tuy ở ngôi cương mà ứng với 
hào Trên, nhưng chất nó vốn là Âm nhu, lại ở chỗ hiểm, xen vào 
khoảng giữa hai hào cương, lo sợ không phải là vì việc kiện. Ăn đức 
cũ nghĩa là xử theo cái phận sẵn có của mình, trinh là kiên cố tự giữ, 
lo sợ sau tốt nghĩa là tuy ở vào chỗ hiểm nghèo, mà biết, lo lắng, thì 
sau chót ấy ắt được tốt lành. Theo việc vua là mềm theo cứng, dưới 
theo trên. Hào Ba không vì việc kiện mà theo việc làm của hào Chín 
Trên, cho nên nói rằng “hoặc theo việc vua, không thành”, nghĩa là 
mình theo người trên thì sự thành công không phải ở mình. Kiện là 
việc cứng mạnh, cho nên hào Đầu thì không kéo dài, hào Ba thì theo 
hào Trên, đều không phải hạng không biết kiện, hai hào đó đều vì 
Âm nhu không chót việc kiện mà được tốt, hào Tư cũng vì không được 
kiện mà đổi, được tốt, đó là việc kiện lấy sự biết thôi làm hay. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ $ (thực) này cũng như chữ ® 
(thực) trong tiếng ®, (thực ấp làng ăn lộc), chỉ nói về cái được 
hưởng. Hào Sáu Ba là hạng Âm nhu, không phải kẻ biết. kiện, cho 
nên cứ giữ nếp cũ, ở chỗ ngay thẳng, thì đù có nguy mà sau vẫn tốt. 
Nhưng nếu hoặc ra mà làm việc vua, thì cũng không thể thành công. 
Kẻ xem nên cứ thủ thường không ra là phải. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Thực cựu đức, tòng thượng cát dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ăn đức cũ, và theo người trên 
thì tốt vậy. 
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. GIẢI NGHĨA | 
Bản nghĩa của Trình Di. - Giữ phận sẵn có của mình, tùy theo 
việc làm của người trên, mà không phải ở mình mà ra, cho nên dù là 
không thành mà sau vẫn được tốt. 


Bản nghĩa. của Chu Hy. - Tòng thượng cát nghĩa là theo người 
trên thì tốt, tỏ rằng việc gì tự chủ thì công thành _ Đông: 


_ LỜIKINH s 
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Dịch âm. - Cửu Tư: Bất khắc tụng, phục tức mệnh, thâu an 
trinh cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Không thể kiện, lại theo mệnh đổi 
ra yên "bể chính bền, tốt! 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Tư là Dương cương, ở thể mạnh, 
không được trung chính, vốn là kẻ đi kiện. Nhưng nó vâng theo hào 
Năm, xéo lên hào Ba, mà ứng với hào Đầu, hào Năm là vua, nghĩa- 
không thể kiện: hào Ba ở dưới mà tính lại mềm, không kiện với nó; 
hào Đầu chính ứng với nó mà chỉ thuận theo, không phải là kẻ dự 
việc kiện; hào Tư tuy là cứng mạnh muốn kiện, mà không có kẻ đối 
địch, việc kiện của nó, không bởi đâu mà dấy lên được, cho nên nó 
không thể kiện. Lại, hào này ở ngôi mềm để ứng với hào mềm, cũng 
là cái nghĩa “biết thôi”. Đã là nghĩa không thể kiện, nếu biết. nén lòng 
cương phẫn muốn kiện, lại theo số mệnh mà thay lòng, đẹp khí, đổi 
ra yên bề chính bền thì tốt. Mệnh tức là chính lý, làm trái chính lý 
gọi là “chống mệnh”, cho nên cho sự theo mệnh là “lại”... Ôi, cứng 
mạnh mà không trung chính, thì hay nóng nảy hành động, cho nên 
không thể ở yên; không trung chính cho nên không trinh không yên. 
Vì vậy mới thích kiện cáo. Nếu như nghĩa không thể kiện mà không 
kiện, lại theo chính lý, đổi sự không an trinh ra làm an trình thì tốt. 

Bản nghĩa của Trình Di. - “Tức” nghĩa là tới, “mệnh” tức là 
chính lý, “thâu” nghĩa là đổi. Hào Chín Tư cứng mạnh mà không 
trung chính, cho nên có tượng kiện cáo. Vì nó ở vào nhu, cho nên lại 
là cái tượng vì “không thể kiện mà theo chính lý thay đối lòng bụng, ở 
yên chính đạo”. Kẻ xem như thế thì tốt. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lã Đông Lai nói rằng: Hào này là số 
Chín, ở ngôi Tư, ấy là hạng cương cường ở chỗ không được trung 
chính, vốn là kẻ thích kiện. Nhưng cái mà nó phải theo là hào Năm, 
hào Năm rất tôn, nó không đám kiện; cái mà nó xéo lên là hào Ba, 


Chu Dịch thượng kinh Ø 8 #6 1ã? 
hào Ba rất mềm không đến nỗi sinh kiện, cái mà nó ứng với là hào 
Đầu, hào Đầu đã ứng với nó, không phải kẻ kiện nhau với nó; tả trước 
hữu sau, đều không thể kiện, dù nó có lòng thích kiện, cũng không 
được sinh chút nào, thì cái bụng nó ắt phải trở lại mà về đường thiện. 
Vì vậy mới nói là “lại theo mệnh”, mệnh tức chính lý. Cái lòng thích 
kiện, đã không thi thố ra được, thì lại theo về chính lý mà đổi ra 
thiện. 

Hồng Quát Sương nói rằng: Hào Hai với hào Năm kiện nhau, 
hào Tư với hào Đầu kiện nhau, sự địch nhau của các hào đó mạnh 
yếu khác nhau, mà đều nói là không thể kiện, là vì: hào Hai là đưới 
kiện trên, sự không thể đó ]à thế như thế, hào Tư là trên kiện dưới, 
sự không thể này là lý như thế. Hào Hai thấy thế không thể địch, nên 
phải lui về mà trốn; hào Tư biết lý không thể đổi, cho nên lại phải 
theo mệnh. Bởi tại hào Hai hào Tư là kẻ cứng, ở ngôi mêm, nên mới 
có thể như thế. 1. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Phục tức mệnh, thâu an trình, bất thất _ 
dã... 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lại theo mệnh, đổi ra an bê 
chính bền, không lỗi vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Có thể như thế, là không có lỗi, vì 

vậy mới tốt. ˆ 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu Ngủ, Tụng nguyên cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Kiện cả tốt. 
GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Hào này là kẻ lấy đức trung chính ở 
ngôi tôn mà trị việc kiện. Trị việc kiện được trung chính, cho nên cả 
tốt. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là kẻ có đức Dương cương trung 
chính để ở ngôi tôn, nghe việc kiện mà được công bình. Kẻ xem gặp 
hào này, kiện mà có lý, chắc tỏ được sự oan khuất. 


| LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Tụng nguyên cát, đĩ trung chính dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Kiện cả tốt, vì trung chính 
vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Trình Di. - Cái đạo trung chính, thi thố vào 
việc gì mà không cả tốt! 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Trung thì nghe không lệch, chính thì 
đoán hợp lẽ. 


| LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng Cửu: Hoặc tích chỉ bàn đái, chung triêu tam 
tri chỉ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên; hoặc cho chiếc dải lưng da, trọn 
buổi sáng, ba lần lột lại. 

GIẢI NGHĨA. | 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở trên, tức là một kẻ cứng 
mạnh tật bậc, và lại là kẻ trong việc kiện làm cho cùng cực việc kiện. 
Người mà dòng nết cương cường, làm cho cùng việc kiện, thì sự rước 
vạ mất đòi, vấn là lẽ đương nhiên. Nếu hoặc có kể khiến xui, khéo 
kiện có thể được kiện, cùng cực không thôi, rồi đến được thưởng thứ 
đỏ phục mệnh' thì cũng là của vì sự thù nhau tranh nhau với người 
ta mà được, có thể giữ được yên lành chăng? Cho nên, trọn một buổi 
sớm mà đến ba lần bị lột. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Dải lưng da là đồ trang sức thuộc về 
mệnh phục; lột là cướp lại. Hào này lấy đức cương, ở cuối việc kiện, 
tức là xong kiện mà được kiện, cho nên có tượng cho sắc mệnh, nhận 
phẩm phục. Nhưng, cái của vì kiện mà được, không thể yên lâu, cho 
nên lại có Tượng “trọn buổi sớm ba lần bị lột”. Lời Chiêm của hào này 


'Đả mặc do mệnh trên ban cho. 
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là hết việc kiện, kẻ vô lý hoặc cũng được thắng, nhưng cái mà hắn đã 
được, sau rồi ắt phải mất. Cái ý răn bảo của thánh nhân thật là sâu 
xa. 
__ LỜIKINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Dĩ tụng thụ phục, diệc bất túc kính đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vì kiện mà nhận đổ mặc, 
cũng không đủ kính vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Làm cho cùng cực việc kiện, giả sử 
được nhà vua yêu mà cho phục mệnh, cũng còn không đủ kính trọng 
mà đáng khinh ghét, huống chí lại còn vạ lo theo sau. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Đông Bàn Gián nói rằng: Coi thể cả 
một quẻ Tụng, chỉ là việc kiện không thể thành; hào Chín Đầu không 
lâu dài cái việc của mình, hào Chín Hai không thể kiện, hào Sáu Ba 
giữ nếp củ, ở chỗ Chín, không phải kẻ có thể kiện; hào Chín Tư không 
thể kiện, mà biết trở lại chính lý, thay đổi tâm chí, ở yên chỗ chính 
đính; hào Chín Năm nghe kiện cả tốt; Hào Chín Trên tuy có được ban ˆ 
đải lưng đa mà không tránh khỏi cái nạn một buổi sớm ba lần lột, 
đầu đuôi đều là ý không thể kiện. 
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QUẺ SƯ 
= = Khôn trên 
=—= Khám dưới 
GIẢI NGHĨA ˆ 


Bản nghĩa của Trình Di. - Quê Sư, Tự quái nói rằng: đã kiện 
ắt có đông người nổi lên, cho nên tiếp đến quẻ Sư'. Sư lữ dấy lên, bởi 
tại có sự tranh giành, cho nên quê Sư mới nối quẻ Tụng. Nó là quê 
Khôn trên, Khẩm đưới. Nói về hai thể, thì trong đất có nước, tức là 
cái tượng đông người tụ họp. Nói về nghĩa của hai quẻ, thì trong 
hiểm”, ngoài thuận đi đường hiểm bằng cách xuôi thuận, đó là nghĩa 
trấy quân; nói về các hào, thì một hào Dương làm chủ các hào Âm, 
tức là cái tượng tóm cả đông người. Quẻ Ty một hào Dương làm chủ 
các hào Âm mà ở trên, là tượng ông vua; quẻ Sư một hào Dương làm 
chủ các hào Âm mà ở dưới, là tượng tướng súy. 


. _ LỜIKINH 
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Dịch âm. - Sư Trính, trượng nhân cát, vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Quân chính, bậc trượng nhân tốt, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di. - Cái đạo quân gia, lấy sự đính chỉnh 
làm gốc. Dấy quân động chúng, để làm độc hại thiên hạ, mà không 
dùng cách chính đính thì dân không theo, chẳng qua cưỡng bách mà 
xua họ đi mà thôi. Cho nên quân gia phái lấy chính đính làm chủ. 
Hành động tuy chính đính, nhưng kẻ làm tướng phải là bậc trương 
nhân mới tốt mà không có lỗi. Bởi vì, có khi tốt mà có lỗi, có khi 
không lỗi mà không tốt. Tốt và không lỗi, mới là tận thiện. Trượng 
nhân là tên gọi bậc tôn nghiêm, đem quân coi chúng, nếu không phải 
kẻ mà mọi người tôn tín sợ phục, thì sao cho được lòng người vâng 


' Chữ # (sư) có nghĩa quân gia, là đông người, hay quần chúng. 
? Chỉ về quẻ Khẩm. 
* Chỉ về quê Khôn. 
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theo?... Gọi là trượng nhân, bất tất phải người vốn vẫn ở ngôi cao quí, 
hề mà tài mưu đức nghiệp đủ khiến mọi người sợ phục thì nhằm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sư là quần chúng. Quẻ này đưới 
Khảm trên Khôn, Khảm hiểm mà Khôn thuận, Khẩm là nước mà 
Khôn là đất, đời xưa ngụ hình ở nông, núp cái rất hiểm chỏ cả thuận, 
giấu cái không thể lường trong chỗ rất tĩnh. Lại nữa, trong quẻ chỉ 
hào Chín Hai là một hào Dương ở giữa quẻ dưới, là Tượng làm tướng; 
trên dưới năm hào Âm đều phải thuận mà theo, là Tượng làm quân. 
Hào Chín Hai lấy tư cách Dương cương ở dưới làm việc, hào Sáu Năm 
là hạng mềm yếu ở trên mà dùng người, tức là cái Tượng ông vua sai 
tướng ra quân, cho nên quẻ nảy gọi tên là Sư. "Trượng nhân là tiếng 
để gọi bậc trưởng lão, cái đạo dùng quân lợi về được chính đính, mà 
phải dùng người lão thành, mới được tốt mà không có lỗi. Đó là răn 
kẻ xem cũng phải như thế. 
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Dịch âm. - Thoán viết: Sư chúng đã, tríỉnh chính đã, năng dĩ 
chúng chính, dĩ chúng chính, khả đĩ vương hỹ. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nöi rằng: Sự là nhiều người, trinh là 
chính, khiến được nhiều người chính đính, thì có thể làm nên nghiệp 
vương. 

Truyện của Trình Di, - Khiến mọi người chính đính thì có thể 
trị thiên hạ. Được lòng người phục theo mà về với mình, tôn “vương” 
có thế mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy - Đây lấy thể ‹ quẻ thích Tung hai chữ 
sư trinh. Di v4 nghĩa là sai khiến được người, một hào Dương ở giữa 
quẻ dưới mà năm hào Âm đều bị sai khiến vậy. Có thể khiến cho mọi 
người đều phải chính đính, thì là quân của đấng vương giả. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cương trung nhị ứng, hành hiểm nhi thuận, dĩ thử 
độc thiên hạ nhị dân tòng chị, cát, hựu hà cứu hÿ? 

Dịch nghĩa. - Cứng giữa mà có chính ứng, đi chỗ hiểm mà xuôi 
thuận, dùng cái đó để làm độc hại thiên hạ mà dân theo, tốt! Còn lỗi 
gì nửa? 


169 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Đi. - Đây là nói về hào Hai. Hào ấy là kẻ 
cứng, ở ngôi giữa mà được đạo trung, có ông vua ở hào Sáu Năm làm 
chính ứng, tin đùng một cách chuyên nhất, dù đi đường hiểm mà cứ 
lấy sự xuôi thuận hành động, đó là nghĩa binh, tức là quân của đấng 
vương giả. Trên thuận dưới hiểm là đi chỗ hiểm mà thuận. Sư lữ nổi 
lên, không khỏi hại của, hại người, độc hại thiên hạ, vậy mà lòng dân 
vân theo mình, là vì mình chỉ theo nghĩa hành động. Đời xưa, đánh 
bên Đông thì bên Tây oán' ấy là lòng đân theo về. Như thế, cho nên 
tốt mà không lỗi. Tốt là ắt được, không lỗi ìà hợp với nghĩa, thì còn lỗi 
gì? » 

- Bán nghĩa của Chu Hy - Đây lại lấy thể quẻ thích nghĩa câu 
“trượng nhân cát, vô cứu”. Cương trung chỉ hào Chín Hai ứng là hào 
Sáu Năm ứng nhau với nó. Hành hiểm là đi vào đường hiểm nghèo. 
Thuận là thuận lòng người. Bấy nhiêu điều đó phi người có đức lão 
thành, thì không làm nổi. Độc nghĩa là hại, sư lử dấy lên, không khỏi 
làm hại thiên hạ, nhưng vì có tài đức ấy, cho nên đân mới vui lòng 
mà theo. 


LỜI KINH 
$ dẻ P21 tt.8 VU R,  #. 

Dịch âm. - Tượng viết: Địa trung hứu thủy, Sư, quân tử dĩ dung 
đân súc chúng. " 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trong đất có nước, là quẻ sư, 
đấng quân tử coi đó là dung dân, nuôi quần. 

_ GIẢI NGHĨA | | 

Bản nghĩa của Trình Di. - Trong đất có nước, nước tụ trong 
đất, là tượng đông người tụ họp, cho nên mới là quẻ Sư. Đấng quân tử 
coi tượng trong đất có nước đó, để dung giữ dân của mình, nuôi họp 
quân của mình. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nước không thể ngoài đất, quân 
không thể ngoài dân, cho nên hề nuôi được dân, thì có thể nuôi được 
. quân. 


LỜI KINH 
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' án vì chậm đến đánh xứ mình. 
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Dịch âm. - Sơ Lục: Sư xuất dĩ luật, phủ tang, hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Quân ra bằng luật, không khéo thì 
hung'. 

GIẢI NGHĨA | 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào đầu là lúc khởi đầu việc quân, 
cho nên nói về cái nghĩa ra quân và cách trấy quân. Đứng về mặt nhà 
nước dấy quân mà nói, thì hợp nghĩa lý là luật, nghĩa là cứ lấy sự 
cấm kẻ loạn giết kế bạo mà hành động. Nếu hành động mà không 
theo nghĩa, tuy khéo củng hung. Khéo là có thể đắc thắng, hung là 
bại nghĩa hại dân. Đứng về mặt trẩy quân mà nói, thì luật tức là hiệu 
lệnh, trong phép trẩy quân, phải lấy hiệu lệnh tiết chế làm gốc, để 
mà tóm coi bính chúng. Nếu không có luật tuy khéo cũng hung, nghĩa 
là khi được thắng lợi cũng được hung đạo. Vì rằng: coi quân không có 
kỷ luật, may mà khoông thua lại được, thỉnh thoảng cũng có. Đó là 
lời răn của thánh nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Luật tức là phép, phủ tang th là 
không khéo. Họ Triều nói rằng: “chữ phủ, Tiên Nho nhiều người giải 
nghĩa là chăng”. Hào này ở đầu quẻ, là lúc khởi đầu việc quân. Cái 
đạo ra quân, nên cẩn thận lúc đầu, có luật thì tốt, không khéo thì 
hung, đó là lời răn kẻ xem nên cẩn thận lúc đầu mà phải giữ phép. 

LỜIKINH . 
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Dịch âm. - Tượng viết: Sư xuất đĩ luật, thất luật hung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quân ra bằng luật, mất luật 
hung vậy. xt .. 
| GIẢI NGHĨA ` 

Bản nghĩa của Trình Di, - Quần ra nên có luật, mất luật thì 
hung, tuy may mà được, cũng là hung đạo. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu Nhị: Tại Sư trung cát, vô cữu, vương tam tích 
mệnh. : 


' Cơi lời bình ở cuối sách. 
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Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Ở trong quân, vừa Phối thì tốt, 
không lỗi, nhà vua ba lần cho mệnh. : 


GIẢI NGHĨA 


Bản nghĩa của Trình Di, - Quê Sư chỉ có hào Chín Hai là một 
hào Dương được các hào Âm theo về, hào Năm ở ngôi vua, tức là 
chính ứng của nó, hào Hai là chủ đám quân, chuyên chế việc đó. Kẻ ở 
dưới mà chuyên chế công việc, ở trong quân thì được. Từ xưa, các vua 
sai tướng, công việc ở ngoài cửa buồng, được chuyên chế hết. Ở trong 
quân, chuyên chế mà được vừa phải, cho nên mới tốt mà không có lối. 
Bởi vì cậy thế mà chuyên chế, thì trái với đạo làm kẻ dưới, mà không 
chuyên chế, thì không có lẽ thành công, cho nên, hễ được vừa phải thì 
tốt. Phàm cách trị quân, vừa uy nghiêm vừa ôn hòa thì tốt. Đã xử 
việc quân cực khéo, thì có thể thành công mà yên thiên hạ, cho nên 
nhà vua mới có sủng mệnh tới ba lần. Việc gì mà tới ba lần tức là cực 
điểm. Hào Sáu Năm dùng nó đã chuyên nhất, lại phải hậu hỹ về sung 
số nứa, bởi vì hễ lẽ không xứng thì oai không trọng mà kẻ dưới không 
tin. Quê khác, hào Chín Hai bị hào Sáu Năm sai dùng cũng có nhưng 
chỉ quẻ Sư, thì hào Chín Hai chuyên chủ công việc, mà được các hào 
Âm kia theo về cho nên nghĩa nó rất. lớn. Đạo kẻ làm tôi, không dám 
chuyên về một việc gì, chỉ có việc “ngoài cửa buồng” thì được chuyên 
chế mà thôi; chuyên chế ở mình, nhưng những sự nhân sức quân mà 
làm ra được, đều là do ở vua cho mà chức phận mình nên làm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai ở dưới, được các hào 
Âm theo về, mà có đức cương trung, trên thì ứng với hào Năm, mà 
được hào ấy yêu đương, cho nên tượng và lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 

$ t:á kg ö,#UXfÙ,.# Z292,i8 628,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tại Sư trung, cát, thừa thiên súng dã; 
vương tam tích mệnh, hoài vạn bang dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ở trong quân, vừa phải thì 
tốt, vâng sự yêu của trời vậy; nhà vua ba lần cho mệnh, làm cho 
muôn nước nhớ mến vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Ở trong quân vừa phải thì tốt, là vì 
được vâng sự yêu quý tin dùng của trời; trời chỉ về vua, kẻ làm tôi phi 
được vua yêu mà dung, thì đâu có được chuyên quyền đánh dẹp mà có 


' Tức là việc binh. 
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sự tốt lành về thành công? Nhà vua ba lần ban cho ân mệnh, khen sự 
thành công, là để làm cho muôn nước nhớ mến. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Khâu Kiến An nói rằng: Trên được 
thiên tử yêu dùng, giao cho binh quyền, cho mệnh đến ba lần; :khiến 
được chuyên coi việc “ngoài cửa buồng”. Đấng vương giả dụng binh là 
chẳng đứng được, không phải bản tâm thích sự chém giết, cho nên ba 
lần ban cho mệnh lệnh, cốt ở làm yên muôn nước mà thôi. 


LỜI KINH | 
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Dịch âm. - Lục Tam: Sư, hoặc dư thị, hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Quân hoặc khiêng thấy, hung. 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Ba ở trên quẻ dưới, tức là kẻ ở 
ngôi gánh trách nhiệm, chẳng những tài nó Âm nhu không trung 
chính, mà việc sư lứ, dùng người nên chuyên nhất, hào Hai đã lấy tư 
cách cương trung, được người trên tin cậy, ắt phải chuyên chủ về việc, 
thì mới thành công, nếu để nhiêu người chủ trương, thì là đạo hung. 
Dư thí nghĩa là nhiều người làm chủ, đó là chỉ vào hào Ba. Bởi vì hào 
Ba ở trên quẻ dưới, cho nên mới phát nghĩa đó. Việc quân lử, dùng 
không chuyên nhất, đổ hại là sự tất nhiên. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dư thi nghĩa là sự đồ thua rối, 
khiêng thây mà về. Vì là hào Âm, ở ngôi Dương, tài yếu, chí cương, 
không trung không chính, mà phạm vào việc không phải phận mình, 
cho nên, tượng và lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Tượng viết: Sư hoặc dư thị, đại vô công đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quân hoặc khiêng thây, rất 
không công vậy. = : 
GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Trình Di. - Nương tựa, giao phó cho hai ba 


người, sao thành công được! Há chỉ không thành công mà thôi đâu, đó 
còn là cách rước lấy sự hung nữa. 
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_ Dịch âm. - Lực Tư: Sư tả thứ, vô cữu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Quân lùi đóng, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Quân tiến là vì hăng mạnh, hào Tư là kẻ yếu, ở ngôi Âm, không 
phải có thể tiến lên mà được thắng lợi. Biết không thể tiến mà lui, 
cho nên lùi đóng. Cân nhắc nên chăng để tiến hoặc lui, thế là rất nên, 
cho nên không lôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tả thứ tức là đóng quân lui lại. Âm 
nhu không giữa, mà ở ngôi Âm, được chỗ chính, cho nên Tượng nó 
như thế. Giữ lấy toàn quân mà lui, hơn hào Sáu Ba xa lắm, cho nên 
lời Chiêm của nó là thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Tả thứ vô cứu, vị thất thường đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lùi đóng không lỗi, chưa mất 
lẽ thường vậy. 

| GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Cái phép hành binh, theo thời thế 
mà làm điều nên làm, đó là lẽ thường. Cho nên đóng quân lui xuống, 
chưa hắn là sai, như hào Tư lùi mà đóng, ấy là hợp với sự nên làm, 
cho nên không lỗi. | 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Biết khó mà lui, đó là sự thường 
trong việc quân. 


Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Sợ rằng 
người ta cho lui là nhát, cho nên nói rõ nên lui mà lui, cũng là sự 
thường, trong việc quân. 


LỜI KINH 
xz:w2@,ixt, &2. 
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_ Dịch âm. - Lục Ngư. Điền hữu cầm, lợi chấp ngôn, vô cứu, 
trường tử suất sư, đệ tử dư thi, trình hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm. Ruộng có chim, lợi cho sự có lời để 
nói. Con cả đem quân, con em khiêng thây, chính cũng hung. 
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GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Ngôi vua' là chủ việc đấy quân, cho 
rên mới nói về cách dấy quân dùng tướng. Quân lự đấy lên ắt vì mọi 
rợ lấn đất Hoa Hạ, giặc cướp gian những làm hại sinh dân, không thể 
lấy đức mà dụ, nên phải vâng theo lời mà đánh, cũng như chim vào 
trong ruộng, lấn hại lúa má, nghĩa nên phải săn, thì săn mà bắt. 
Động quân như thế thì không có lỗi. Nếu hành động một cách khinh 
suất, thì lỗi lớn lắm. Chấp ngôn nghĩa là vâng theo lời nói, tức là kể 
rõ tội trạng của họ mà đánh. Như vua Thủy Hoàng nhà Tần và vua 
Vũ Đế nhà Hán” đều “lùng vào núi để tìm chim muông”, không phải 
là ruộng có chim. Trong phép dùng tướng trao quân, nên để con cả 
đem quân. Hào Hai ở dưới, làm chủ việc quân, tức con cả. Nếu để con 
em nhiều người làm chủ, thì tuy việc làm chính đáng, nhưng cúng là 
hung. Con em tức là những người không phải con cả. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Năm là chủ việc dùng quân, 
mềm thuận mà ở giữa, tức là kẻ không gây ra mối binh đao, quân 
giặc tràn lấn đến mình, chẳng đứng được mà phải ứng địch, cho nên 
mới là cái Tượng trong ruộng có chim, mà lời chiêm của nó, thì lợi về 
sự săn bắt mà không có lỗi. Ngôn là lời nói. Trưởng tử là hào Chín 
Hai. Đệ tử là hào Ba hào Bốn, Mấy câu này phải răn kế xem, ủy 
nhiệm ai phải chuyên dốc về người ấy, nếu sai quân tử làm việc, mà 

để tiểu nhân xen vào, thì là sai chúng khiêng thây mà về, cho nên, ` 
tuy là chính đáng vẫn không khỏi hùng. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Trưởng ng sư, dĩ trung hành da; đệ 
tử dư thị, sử bất đáng dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Con cả đem quân theo đạo 
giữa mà đi vậy; con em khiêng thây, sai khiến không được xứng đáng 
vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Con cả ý nói hào Hai lấy đức trung 
chính hợp với người trên mà nhận trách nhiệm để đi, nếu lại sai 


' Chỉ về hào Năm. 
? Hai ông này đều thích chiến tranh. 
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khiến kẻ khác, nhiều người chủ trượng công việc, thì là sai dùng 
không xứng đáng, hung là T lắm. 


Na x:*# ñ®%,B H2 #,1Á 71. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Đại quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, 
tiểu nhân vật dụng. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Đấng đại quân có mệnh, mở nước 
vâng nhà, kẻ tiểu nhân chớ dùng. 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Trên là cuối việc quân, công đã 
thành rồi, đấng đại quân đem tước mệnh mà thưởng cho kẻ có công. 
Mở nước là phong họ làm chư hầu; vâng nhà là dùng họ làm quan 
khanh quan đại phu. Kẻ tiểu nhân cho đù có công cũng không thể 
dùng, cho nên răn rằng chớ dùng. Trong khi quân lử dấy lên, sự 
thành công không phải một lối, bất tất ai cũng quân tử, cho nên răn 
rằng: Kẻ tiểu nhân có công cũng không thể dùng, thưởng chúng bằng 
những vàng lụa tước vị thì được, không thể để chúng có nước nhà mà 
làm chính sự. Đây nói về nghĩa của cuối quẻ Sư, không lấy riêng 
nghĩa nào của hào này, là vì chỉ nói cái nghĩa lớn hơn. Nếu nói về hào, 
thì hào Sáu lấy đức mềm yếu, ở chỗ cực thuận, việc quân đã xong mà 
không có ngôi, khéo xử thì không có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là việc quân đã xong rồi xuôi 
thuận đã tột bậc, tức là lúc bàn công ban thưởng. Khôn là đất, cho 
nên có Tượng mở nước vâng nhà. Nhưng kẻ tiểu nhân thì dù có công 
củng không thể để chúng được có tước đất, chỉ ưu đãi chúng bằng 
nhứng vàng lụa thì được. Đó là răn người ban thưởng, với kể tiểu 
nhân thì chớ dùng lời chiêm này, kẻ tiểu nhân mà gặp trường hợp ấy 
cũng không được dùng hào này. : 


_LỜI KINH 
3H:x 3i tˆ,911£293t,..)v À2 F,svÑ2R+b, 
Dịch âm. - Tượng viết: Đại quân hữu mệnh, dĩ chính công dã; 
tiểu nhân vật dụng, tất loạn bang đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng đại quân có mệnh, để 
chính công vậy; kẻ tiểu nhân chớ dùng ắt loạn nước vậy. 
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GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Đấng đại quân cầm quyền ân 
thưởng, để làm cho chính cái công quân lữ, đó là sau chót việc quân; 
tuy là thưởng kẻ có công, nhưng với kẻ tiểu nhân thì không thể vì 
chúng có công mà dùng, dùng chúng ất là loạn nước. Kẻ tiểu nhân 
cậy công, mà làm loạn nước, từ xưa vẫn có. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lời răn của thánh nhân sâu lắm. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lý Long Sơn nói rằng: Trong sáu hào: 
ra quân, đóng quân, đem quân, đem tướng, cùng là vâng lời đánh kẻ 
có tội, rút quân ban thưởng, không cái gì không đỏ, tuy đến rậm lời 
như binh thư đời sau. Chỉn không bằng mấy lời sơ lược của sáu hào 
quẻ Sư. Huống chỉ những lời về quân của vương giả, so với các sách 
quyền mưu của đời sau, đằng kỳ đằng chính, khác nhau rất xa. Kẻ trị 
thiên hạ, chẳng đừng được mà phải dùng quân, hà tất bỏ chỗ này tìm 
chỗ khác? 
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= — Khảm trên 
Khôn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Quê ty, Tự quái nói rằng: nhiều 
người ắt phải liền nhau, cho nên tiếp đến quẻ Ty, Ty là gần vào, giúp 
vào, loài người ắt phải đùng nhau giúp nhau, rồi sau mới yên, cho 
nên đã có nhiều người, thì phải liền nhau, liền nhau là để đồng quân. 
Quê này trên Khảm dưới Khôn, nói về hai thể, thì là các nước trên 
đất; các vật liền khít với nhau không có ngăn cách, không gì bằng 
nước ở trên đất, cho nên mới là quê Ty. Lại nữa, các hào đều thuộc về 
Âm, riêng có hào Năm là Dương cương, ở ngôi vua, chúng đều thân 
phụ, mà kẻ trên cũng thân với người dưới, cho nên mới là quê Ty. 


LỜI KINH 
Lủ,# 7U. k, 1,“&£#3, 7 #2 2,44 ÄX 8i. 


Dịch âm. - Tỳ cát, nguyên phệ nguyên, vĩnh, trính, vô cửu. Bất 
mình phương lai, hậu phu hung. 

Dịch nghĩa. - Liên nhau tốt, truy nguyên việc bói, đầu cả, lâu 
đài, chính bên, không lỗi! Chẳng yên mới lại, sau trễ trượng phụ, 
hung! 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Liên nhau là tốt, người ta gần hiền với 
nhau, tức là đạo tốt. Có người gần liên với nhau, thì phải có cách để 
mà gần hên với nhau. Nếu không phải là cách, thì có hối hận, cho nên 
cần phải suy nguyên bói tính, kẻ nào có thể gần được thì gần. Phê là 
bói tính đắn đo, không phải dùng cỏ thi mai rùa. Cái người mình gần 
nếu được có những đức tính đầu cả, lâu dài, chính bên, thì không có 
lỗi. Đầu cả có đạo quân trưởng, dài lâu có thể thường lâu, trinh là 
chính đạo. Người trên gần kẻ dưới, ất có ba đức tính ấy: kẻ đưới gân 
người trên, củng có ba đức tính ấy thì không có lỗi. Người ta đến khi 
không thể giữ sự yên ổn của mình, mới đến cầu thân, được kẻ gần 
hền thì mới giữ được yên. ổn. Trong lúc không yên, Chỉn nên kíp kíp 
để người tìm gần liền, nếu đứng một mình, và tự cậy mình, chí cầu 
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thân không nóng, mà chậm lại sau, thì tuy là đấng trượng phu cũng 
hung, huống chỉ kẻ nhu nhược. Những thứ sinh trong trời đất, không 
thứ gì không liên nhau mà có thể tự tổn, tuy rất cương cường, chưa có 
kể nào đứng một mình được. Đạo quẻ Ty do ở hai chí liên nhau, nếu 
không liền nhau, thì là quẻ Khuê. Ông vua vỗ về kẻ dưới; kẻ dưới 
thân bám người trên; họ hàng, bè bạn, làng xóm đều vậy. Cho nên, 
trong khi kê trên người dưới hợp chí để theo nhau, nếu không có ý 
tìm nhau, thì phải ba nhau mà hung. Đại để tình người tìm nhau thì 
hợp, găng nhau thì la, găng nhau nghĩa là kẻ nọ chờ kẻ kia, chẳng ai 
chịu làm trước. Người ta thân nhau đành vẫn có cách, nhưng mà cái 
chí muốn gần hiền nhau thì không thể hoãn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ty là gần nhau liền nhau, hào Chín 
Năm lấy tư cách Dương cương ở giữa quẻ trên mà được chỗ chính, 
năm hào Âm ở trên và dưới đều gần lại mà theo đó là cái tượng một 
người vỗ về muôn nước, bốn bể trông lên một người, cho nên kể bói 
được quẻ này thì sẽ được người thân bám vào mình, nhưng phải bói 
lại để tự xét định, hễ mà có đức cả lành, dài lâu, chính bền, thì mới có 
thể để cho người ta theo về mà không có lỗi. Còn kẻ chưa gần mà có 
sự không yên, cũng đương sắp sửa theo về, nếu lại chạy chậm mà đến 
sau, thì kẻ này giao kết đã chặt, kẻ kia đi lại đã muộn, mà được sự 
hung. Những kẻ muốn gần với người, cũng nên lấy đó mà coi ngược 
lại. 


LỜI KINH 
#_H:}t 8 tutb tt), T NI, 3 7Gk 1, #82, 
v1 Bị † È..® #2 ,.E F /&,,4 k xụ, iẾ 8 s,. 


Dịch âm. - Thoán viết: Ty cát đã; ty phụ đã, hạ thuận tòng dã; 
nguyên phệ nguyên vĩnh trình, vô cứu, dĩ cương trung đã; bất nĩnh 
phương lai, thượng hạ ứng dã; hậu phu hung, kỳ đạo cùng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Ty là tốt, ty là giáp lại, kẻ 
dưới thuận theo vậy; truy nguyên việc bói, đầu cả, lâu dài, chính bền, 
không lỗi, vì cứng giữa vậy, không yên mới lại, trên dưới ứng nhau 
vậy; sau trượng phu, hụng, vì đạo cũng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Trình Di. - Ty iä tốt, nghĩa là gần nhau thì tốt, 
các vật gần liên với nhau tức là đạo tốt. Ty là giáp lại tức là thích 
nghĩa chữ ty, ty là gần nhau, giáp lại với nhau. Kẻ dưới thuận theo, 
là giải quê này sở đi gọi là quẻ Ty. Hào Năm lấy đức Dương cương ở 
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ngôi tôn, các hào dưới thuận theo mà gần giáp với, vì vậy mới là quê 
Ty. Suy nguyên cái đạo bói quyết, hễ được đầu cả, lâu dài, chính bền 
thì sau mới không có lỗi. Gọi là đầu cả, lâu dài, chính bền, tức như 
hào Năm. Hào ấy lấy đức Dương cương, ở chỗ trung chính, tức là kẻ 
hết sự khôn khéo trong cách liền nhau. Là Dương cương, ở ngôi tôn, 
là đức ông vua, tức là đầu cả; ở giữa được chỗ chính đính, tức là có thể 
đài lâu, chính bên. Lời quê vốn nói rộng về cách liên lại với nhau, lời 
Thoán nói nguyên, vĩnh trinh là vì hào Chín Năm lấy đức Dương 
cương ở chỗ trung chính. Người ta sinh ra, không thể giữ được yên ổn, 
mới đến mà cầu để bám vào; kẻ dân không thể tự giữ được mình, cho 
nên phải nâng đội ông vua để cầu sự yên; ông vua không thể đứng 
một mình, cho nên phải giữ dân để làm cho yên. Không yên mà lại 
gần liên với nhau, tức là trên dưới ứng nhau. Nói về thánh nhãn là 
bậc chí công, thì vẫn chí thành cầu cho thiên hạ liền lại để yên đân; 
nói về hậu vương là người có lòng riêng tây, thì không cầu kẻ đân phụ 
vào với mình, thì sự nguy vong sẽ đến nơi. Cho nên chí của kẻ trên 
người dưới, ất phải ứng nhau; nói về quẻ, thì các hào Âm ở trên và 
dưới liên lại với hào Năm, hào Năm Hiển lại với đân chúng, tức trên 
dưới ứng nhau. Đông người phải liên lại với nhau thì mới thỏa được 
sự sống. Trong khoảng trời đất, chưa có thứ gì không gần Hiển nhau 
mà được thỏa thuê, nếu chí theo nhau không nóng mà trễ lại sau, thì 
không thể thành liền nhau, dù là trượng phu cũng hung, ấy là không 
có chỗ nào gần liền, nên phải khốn khuất rồi đến hung cùng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ba chữ “ty cát đã” là chữ thừa. Đoạn 
đầu dùng thể quẻ thích nghĩa tên quê; các đoạn dưới cũng lấy thể quẻ 
để thích lời quê; cương trung chỉ về hào Năm, trên đưới chỉ về năm 
hào Âm. 


LỜI KINH 
L5 H từ, È.j2k,v.®& 3#. VÀ # #, Ea) ,Št ‡š 1£. 
Dịch âm. - Tượng viết: Địa thượng hứu thủy, Ty, tiên vương dĩ 
kiến vạn quốc, thân chư hầu. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên đất có nước, là quẻ Ty, 
đấng Tiên vương coi đó mà dựng muôn nước, thân chư hầu. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Loài vật gần liền với nhau mà không 
ngăn cách, không gì bằng nước ở trên đất, cho nên mới là quê Ty, 
đấng Tiên vương coi Tượng liền nhau đô để dựng muôn nước, gần gũi 
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với chự hầu. Dựng muôn nước là để liên nhau với dân; gần sS vỗ về 
thư hầu là để liền nhau với thiên hạ. 

Bản nghĩa cúa Chu Hy. - Trên đất có nước, nước liên với ¡ đất, 
không để có chỗ khe cách; dựng muôn nước gần chư hầu, củng là Tiên 
vương làm cho liền với thiên hạ mà không có chỗ khe cách. Ý lời 
Thoán lấy về nghĩa người đến /iển lại với mình, đây lấy về nghĩa 
mình đi liền lại với người. 


LỜI KINH 


3x1 #,t>,& 4+. 5%, 1 6 Š. 


Dịch âm. - Sơ Lục: Hữu pÌu, ty chỉ, vô cữu. Hữu phu đoan mẫu, 
chung lai hữu tha cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Có tin, liền lại đó, không có lỗi. Có 
tin đầy chậu, trọn lại có sự tốt khác. 

GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Sáu Đầu tức là khởi đầu của sự 
“liên”. Trong cách iiền lại với người, phải lấy thành tín làm gốc. 
Trong lòng không tin, mà muốn thân với người ta, thì người ta ai 
thân với mình? Lúc đầu của sự “liên lại với người” phải có tin thật, 
mới không có lỗi. Phu là đức tin còn ở trong lòng. Sự thành thật đầy 
đặc ở trong, cũng như đồ vật đầy chứa trong chậu. Chậu là thứ đồ 
mộc mạc, ý nói cũng như cái chậu đầy đặc ở bên trong, thì ở bên ngoài 
không cần tô điểm, rút lại vẫn có thể đem lại sự tốt khác. Khác là 
không phải cái này, tức là ở ngoài. Nếu sự thành thật đầy đặc ở trong, 
người ta ai cũng tin mình, thì không cần phải tô điểm ở bên ngoài để 
cầu liền lại với người ta. Hễ có thành tín đầy đặc ở trong thì kẻ ngoài 
khác đều cảm động mà lại theo. Phu tín tức là gốc của sự “liền lại với 
nhau”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đầu sự “liền lại với nhau” quý ở có 
tin, thì có thể không lỗi. Nếu nó đầy đặc, thì lại có sự tốt khác. 


LỜI KINH 
$H:ù>*3?>*,ñ 6 bử, 
Dịch âm. - Tượng viết: Ty chỉ Sơ Lục, hữu tha cát đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Đầu của quẻ Ty, có 
sự tốt khác vậy. - 
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GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Trình Di. - Ý nói hào Sáu Đầu của quẻ Ty là tỏ 
cái cách Hền lại với nhau cốt ở lúc đầu, Lúc đầu có sự tin, thì lúc sau 


sẽ đem đến sự tốt khác. Lúc đầu không thực, lúc sau đâu có được tốt? 
Hào Sáu Trên sau đây mà hung là vì nó không có đầu. 


LỜI KINH 
x—ut*>  m,ñ $. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Ty chỉ tự nội, trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Liên lại tự bên trong, chính và tốt. 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di, - Hào Hai với hào Năm là chính ứng, 
cả hai đều được trung chính, ấy là nhứng kẻ lấy đạo trung chính liền 
lại với nhau. Hào Hai ở quẻ trong, tự bên trong nghĩa la do ở nơi 
mình. Gái quyền chọn tài mà dùng tuy ở người trên, mà sự đem thân 
cho nước, ắt do ở mình; mình vì được vua hợp đạo mà tiến, thì mới 
được chính và tốt. Lấy đạo trụng chính, ứng với sự cầu cạnh của 
người trên, thế là tự bên trong, nghĩa là mình không làm mất giá trị 
của mình. Nếu cứ đau đáu cầu để liên được với người không phải là 
tư cách “tự trọng” của đấng quân tứ, ấy là tự mình làm mất giá trị 
của mình. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này mềm thuận trung chính, 
ứng lên với hào Chín Năm, tự bên trong liên lại với bên ngoài, mà 
được chính tốt. Kẻ xem như thế, thì chính và tốt. 

LỜI KINH 
8 rliit> #N,Z£ B k, 

Dịch âm. - Tượng viết: TY chỉ tự nội, bất tự thất dã. 

Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Liền lại tự bên trong, mình 
không làm mất phẩm giá của mình vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Giữ đạo trung chính của mình để chờ 
người trên đến tìm, thế là mình không làm mất phẩm giá của mình. 
Lời răn của Xinh Dịch rất là nghiêm mật. Hào Ba tuy là trung chính, 
nhưng bản chất của nó vốn mềm và thuận, cho nên mới phải răn 
bằng những câu trinh cát, tự thất. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Được sự chính, tức là mình không 
làm mất phẩm giá mình. 


LỜIKNH _ 
x<=:k.*> RE ^_ 
Dịch âm. - Lục Tam: Ty chỉ phi nhân. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Liên với người không đáng liền. 
GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Trình Di. - Hào Ba đã không trung chính, mà 
các hào do nó liền với cũng đều không được trung chính: hào Tư Âm 
mềm mà không được giữa, hào Hai thì ứng với hào Năm mà liên với 
hào Đầu. Đều không trung chính, tức là không phải kẻ đáng gần Hiền. 
Gần liền với kẻ không đáng gần liển, đủ biết là hỏng, sự hối hận 
không cần phải nói cũng biết, cho nên đáng thương. Hào Hai là hào 
trung chính mà bảo là không phải là người đáng gần liền, đó là theo 
thì dùng nghĩa, chỗ nọ khác với chỗ kia. 


Bản nghĩa của Chư Hy. - Hào này đã là Âm mêm không trung 
chính, những hào mà nó vâng theo, cưỡi lên, hoặc ứng với cũng đều là 
Âm, ấy là cái tượng liên lại, đếu không phải là người đáng gần. Lời 
chiêm của nó rất hung, không nói cũng biết. 


LỜI KINH 
‡H:tL>È BEEA,#2tEl##?.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Ty chỉ phi nhân, bất diệc thương hồ? 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Liên lại với kẻ không đáng 
liên, chắng cũng đáng thương sao? 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Người ta liền lại với nhau là cốt để cầu 
yên lành, mà liền với kẻ không đáng liền, trái lại ất sẽ được sự hối 
hận, kể cũng đáng thương lắm. Đó là câu răn với những kẻ lầm lỗi sự 
gần liền của mình. 


_ LỜIRINH 
xvw:?}tL>., ñ &. 


Dịch âm. - Lục TƯ: Ngoại ty chị, trính cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Kẻ ngoài Hên lại với chính tốt! 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư với hào Đầu không ứng nhau 
mà hào Năm liền gần với nó, đó là bên ngoài liền với hào Năm, mới 
được trinh chính mà tốt. Vua tôi liên lại với nhau là chính vậy, liền 
lại và chung cùng với nhau là nên vậy; hào Năm là Dương cương lại 
trung chính, tức là người hiển; nó ở ngôi tôn, tức là ở trên: thân kẻ 
hiền, theo người trên, là sự gần liền chính đáng, cho nên mới là chính 
tốt. Nó là hào Sáu, ở ngôi Tư, cũng là cái nghĩa được chỗ chính đáng. 
Vả lại, cái người Âm mềm không giữa, gần được với người cương 
minh trung chính, ấy là sự chính đáng mà tốt. Lại nữa, liền với kẻ 
hiển, theo người trên, ất phải dùng lối chính đạo thì tốt. Cả mấy 
thuyết đó chờ đợi lẫn nhau, nghĩa nó mới đủ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là hào mềm, ở ngôi mềm, bên ngoài 
liền gần với hào Chín Năm, đó là được đạo chính tốt. Kẻ x.m như thế 
thì chính đính là tốt. lành. 


LỜI KINH 
# H:2Ƒvt2+ y1 +, 

_ Dịch âm. - Tượng viết: Ngoại ty ư hiền, dĩ tòng thượng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bên ngoài gần liền với người 
hiển, để mà theo người trên vậy. 

GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Bên ngoài gần liên nghĩa là nó theo 
hào Năm. Hào Năm là một người hiển cương minh trung chính, lại ở 
ngôi vua, hào Tư liên gần với nó, tức là liên gần với người hiền và lại 
theo người trên nữa, vì vậy mới tết. 


LỜI KINH 

_2L%:8ñtk, + H =5E,% Đi ®,8,A^ i4, Đ®. 

Dịch âm. - Cứu Ngữ: Hiển ty, vương dụng tam khu, thất tiên 
cầm, ấp nhân bất giới, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Rõ rệt Hiển lại, nhà vua dùng đuổi 
ba mặt, mất con chim ở phía trước, người làng không bảo, tốt. 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi vua, tức là ở giữa, 


được chỗ chính, hết lẽ phải của sự “liền lại với người”. Cái đạo của 
ông vua liền gần với thiên hạ, chỉ nên tỏ rõ về cách gần liên của mình 
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mà thôi. Nếu mình thật bụng để đãi kế khác, suy lòng mình ra lòng 
người, thi hành nhân chính, khiến thiên hạ được nhờ ơn huệ, ấy là 
cái đạo của ông vua gần liền thiên hạ. Như thế, ai không gần liền với 
người trên? Nếu chỉ phô ra những điều nhân nhỏ, trái đạo cầu tiếng 
khen, muốn để khiến người thiên hạ gần Hền mình, thì cái kiểu ấy 
củng hẹp lắm, há được thiên hạ gần liền với mình? Cho nên thánh 
nhân vì hào Chín Năm hết sự đính chính của cách gần liền với người, 
làm ra lời ví rằng: “Nhà vua đùng đuối ba mặt, mất con chim ở phía 
trước, người làng không bảo, tốt”. Đấng tiên vương vì cuộc săn trong 
bốn mùa không thể bỏ, cho nên mới suy lòng nhân mà làm cuộc đuổi 
ba mặt, cũng như nh Lê nói rằng: “Thiên tử không vây kin” và như 
vua Thành Thang khấn lưới' đó là nghĩa chừ “tam khu”. Thiên tử đi 
săn, bổ vây ba mặt, phía trước để ngỏ một đường, khiến cho các vật bị 
săn có thể đi được, không nỡ bắt hết loài vật, ấy là lòng nhãn của 
người hiếu sinh, chỉ bắt những con không theo mệnh, không chịu đi 
ra mà lại đi vào, còn những cầm thú trước, thì đều được thoát, cho 
nên nói rằng: “mất con chim phía trước”. Đấng Vương giả tỏ rõ cái 
đạo “gần liền với người” của mình, thiên hạ tự nhiên sẽ đến gần liền 
với mình. Kẻ nào đến thì mình vỗ về kẻ ấy, không cần cố ý săn sóc, 
cầu để gần liển với người ta. Cũng như đi săn chỉ đuổi ba mặt, con 
môi nó đi thì mặc không theo, con nào nó lại thì bắt. Đó là sự lớn lao 
của vương đạo, cho nên dân của vương giả thảy đều hớn hở nhơn 
nhơn, không biết ai làm cho mình được thế. “Người làng không bảo” 
nghĩa là rất công, không riêng, không có xa gần, thân sơ khác nhau. 
Làng là làng ở. Kinh Dịch nói “làng” đều giống nhau, tức là chỗ đóng 
đô của vương giả, hay là trong nước của chư hầu. “Bảo” là hẹn ước, 
đối đãi người ta bằng kiểu nhất luật, không cần hẹn bảo với người 
trong làng của mình, như thế thì tốt. Thánh nhân dùng đức rất công 
không riêng để trị thiên hạ, trong việc tổ rõ sự gần liền với người 
củng đã nhận thấy. Chẳng phải riêng người làm vua liền với thiên hạ 
thì thế, đại phàm người ta liền lại với nhau cũng đều thế cả. Nói về 
bề tôi với vua, thì hết lòng trung thành, và hết tài sức của mình, ấy là 
cái đạo tỏ rõ sự gần gũi với vua, còn như dùng mình hay không, là ở 
ông vua, không nên nịnh hót đưa đón, cầu họ gần gủi với mình. Đôi 
với bè bạn cũng vậy, mình cứ sửa mình, thật lòng đợi họ; có thân với 
mình hay không là tùy ở họ, không nên khéo lời nói, đẹp vẻ mặt, uốn 
mình mà theo, cầu thả mà hợp, để cầu họ gần gũi với mình. Với làng 


' Vua Thang đi săn, giăng lưới rồi khấn rằng: “Muốn sang tả thì sang tả, muốn sang 
hữửu ... con nào không nghe lời, thì vào lưới ta.” 
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mạc, với họ hàng, đâu đâu cũng r thế, đó là cái nghĩa “đuổi ba mặt, 
mất con chim ở phía trước”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Một hào Dương ở ngôi tôn, vừa cứng 
mạnh, vừa trung chính, các hào Âm trong quẻ đều đến gần gũi với 
mình. Rõ rệt sự gần gũi mà không riêng tây, như đấng thiên tử đi săn 
không vây kín, ngỏ lưới một mặt, đến thì không cự, đi cũng không 
đuổi, ấy là cái tượng “dùng đuổi ba mặt, mất con chim ở phía trước 
mà người trong làng không bảo”. Nghĩa là tuy là bọn riêng, _ họ cũng 
hiểu ý người trên, không cẩn răn bảo với nhau để cầu hẳn được. 
Phàm những điều đó, đều là kiểu:tốt. Kê xem như thế thì tốt. 


-_ — LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Hiền ty chỉ cát, vị chính trung đã; xả 
nghịch thủ thuận, thất tiền cấm dã; ấp nhân bất giới, thượng sử 
trung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tỏ rõ sự gần liền mà tốt, vì 
trung chính vậy, bỏ nghịch lấy thuận, mất con chim ở phía trước vậy; 
người làng không bảo, người trên sai khiến được vừa phải vậy, 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tỏ ,Tð Sự gần liền mà được tốt, là tại cái 
ngôi nó ở được chỗ chính trung. Ở chỗ chính trung, tức là theo đường 
chính trung. Việc gần liền với người, lấy sự không lệch làm phải, cho 
nên nói là chính trung. Kinh Lê nói “bắt con nào không theo mệnh 
lệnh”, ấy là bổ nghịch lấy thuận, con nào thuận theo mệnh lệnh mà đi, 
đều thoát. Quẻ Ty theo sự ngảnh lại quay đi mà nói, cho đi là nghịch, 
lại là thuận, cho nên, con chim bị mất là con chim đi ở phía trước. 
Không hẹn bảo với người thân cận, thế là nghĩa trên sai khiến kẻ 
dưới, vừa phải không thiên, xa gần như một. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bởi tại của người trên khiến cho 
người ta không thiên. 


LỜI KINH 
_~x:t> & #, di. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Ty chỉ vô thủ, hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Gần liên không đầu, hung. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở Trên, tức là cuối việc “gần 
liên với người”. Thử £ứo là đầu, trong đạo gần liền với người, trước 
thiện thì sau cũng thiện. Có thủy mà không có chung hoặc giả cũng 
có, chưa có khi nào không có thủy mà có chung, cho nên, hễ sự gần 
hiển với người mà không có đầu, đến sau thì hung. Đó là cứ theo về 
cuối quẻ Ty mà nói. Nhưng hào Sáu Trên Âm. mềm không giữa, ở chỗ 
hiểm cực, không phải là kẻ có thể lành tốt về sau. Lúc đầu gần liên 
với nhau không theo đạo nghĩa, để sinh hiểm khích ở sau, thiên hạ 
như thế cũng nhiều. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm mềm ở trên, không có gì đế gần 
liển với kẻ dưới đó là đạo hung, cho nên là Tượng không đầu, mà lời 
Chiêm của nó thì hung. 


LỚI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Ty chí vô thủ, vô sở chung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Liên lại không đầu, không 
thửa chót vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di - Việc gần liền với người đã không có đầu, 
thì đâu có chót? Người ta gần liên với nhau, có đầu, mà hoặc giả đến 
chót cũng trái; đầu đã không có đạo nghĩa, thì chót còn giữ sao được ? 
Cho nên nói răng không có chót. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nói về Tượng trên đưới thì là không 
đầu, nói về tượng trước sau thì là không chót. Không đầu thì không 
có chót. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Âm mềm ở 
trên, được nó không đủ làm đầu; không có gì để gần liên với kẻ dưới, 
hiệu lực của nó không thể có chót. 
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QUẺ TIỂU SÚC 


` - Tốn trên . 


——== Kiên dưới 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện c của Trình Di. - Quê Tiểu Súc', Tự quái nói rằng: Liển 
gần với nhau thì phải có sự nuôi chứa, cho nên tiếp quẻ Tiểu súc. Các 
vật gần liền là họp, họp tức là chứa. Lại, gần liền với nhau thì chí 
nuôi nhau, vì vậy quẻ Tiểu súc miới nối quẻ Ty. Súc tức là đậu, đậu 
thì là họp. Nó là quẻ Tốn trên Kiền dưới, Kiền là vật ở trên, thế mà 
lại ở dưới Tốn. Ôi chứa đậu sự cứng mạnh, không gì bằng sự nhún 
thuận; bị sự nhún nhuận chứa đậu, cho nên là súc. Nhưng mà Tốn 
thuộc về Âm, thể nó mềm thuận, chỉ biết dùng sự nhún thuận để làm 
cho mềm sự cứng mạnh, không phải sức nó có thể ngăn được. Đó là 
cách chứa còn nhỏ. Lại, hào Tư Ìà một hào Âm, bị năm hào Đương 
đẹp lòng, được ngôi, tức là được đạo mềm thuận, có thể nuôi được chí 
ý của các hào Dương, cho nên là súc: Tiểu súc là lấy cái nhỏ mà chứa 
cái lớn, thì cái chứa họp cũng nhỏ. Việc nó chứa họp mà nhỏ, là vì nó 
thuộc về Âm. Lời Thoán chỉ lấy hào Sáu Tư chứa các hào Dương làm 
nghĩa thành quẻ, không nói đến hai thể của hai quẻ, ấy là chỉ nói 
điều trọng yếu hơn. : h 


LỜI KINH 


\'š.},Ð# 8,6 Ä 5Á 


Dịch âm. - Tiểu súc hanh, mật vân bất vũ, tự ngã tÂy giao. 
Dịch nghĩa. - Chứa nhỏ hanh Ch?ng: mây dầy không mưa, tự cõi 
tây ta. 


GIẢI NGHĨA ˆ 

Truyện c của Trình Di. - Mây là khí cúa Âm Dương, hai khí đó, 
giao nhau mà hòa hợp, thì nó chứa nhau, chắc lại thì thành ra mưa. 
Dương xướng lên, Âm họa theo, là thuận, nên mới hòa hợp. Nếu Âm 
xướng lên trước Dương, thì không thuận, nên không hòa hợp, không 
hòa hợp thì không thể thành mưa. Mây tuy chưa họp đã dây mà 
không thể thành mưa, là vì nó ở cõi Tây. Đông Bắc là phương Dương, 
Tây Nam là phương Âm, tự Âm xướng lên, cho nên nó không hòa hợp 
mà không thành mưa. Lấy con mắt người ta mà coi, thì khí mây nổi 


! Súc nghia là chứa là nuôi. 
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lên, đều tự bốn chỗ thẳm xa, nên gọi là “giao”. Căn cứ vào hào Tư mà 
nói, cho nên gọi là “tự ta”. Chứa khí Dương tức là hào Tư, nó là chủ 
của quẻ Súc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tốn cũng là tên quê ba vạch, một 
vạch Âm núp ở dưới hai vạch Dương, cho nên đức nó là nhún, tượng 
là gió, là cây. Tiểu (nhỏ) tức là Âm, Súc (chứa) nghĩa là ngăn lại; trên 
Tốn dưới Kiến, lấy Âm chứa Dương. Lại quẻ này chỉ hào Sáu Tư là 
một hào Âm, trên dưới năm hào Dương đều bị nó chứa, cho nên mới 
là tiểu súc (chứa nhỏ). Lại nữa, lấy Âm chứa Dương, buộc được mà 
không thể bên, cũng là tượng “cái chứa còn nhé”. Trong mạnh ngoài 
nhún, hào Hai hào Năm đều là Dương và đều ở giữa một quẻ làm việc, 
có tượng “cứng mà lại giữa, chí được thực hành”, cho nên lời chiêm 
của nó nên được hanh thông. Nhưng, sự chứa chưa được tột bậc, mà 
cái thi thố chưa được biển hiện, cho nên có tượng “ „mây dầy không 
mưa, ở cõi tây ta”. Bởi vì mây dầy và vật thuộc về Âm, cõi tầy là 
phương thuộc về Âm, ta là Văn Vương tự xưng, vua Văn diễn Kinh 
Dịch ở ngục Dũ lý”, coi ra xứ Kỳ Chư thì là phía Tây, chính là thời 
quẻ Tiếu súc. Kẻ bói được quẻ này, thì sự Chiêm cũng như Tượng ấy. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thoán viết: Tiểu súc, nhu đắc vị nhi thượng, hạ ứng 
chí, viết Tiểu súc. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tiểu súc, mềm được ngôi 
mà trên đưới ứng nó, gọi là chứa nhỏ. 

GIẢI NGHĨA ' 

Truyện của Trình Di. - Đây là nói về nghĩa thành quẻ, lấy hào 
Âm ở ngôi Tư, lại ở quẻ trên, tức là mềm được. ngôi. Trên dưới năm 
hào Âm đều ứng với nó, vì bị nó chứa. Là một hào Âm mà nuôi đến 
năm hào Dương, có thể buộc mà không thể bền, nên mới cho là chứa 
nhỏ. Lời Thoán giải nghĩa thành quê mà thêm chữ “viết” là đêu trọng 
về tên quẻ, thế văn nên thế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thể quê thích nghĩa tên quẻ. 
“Mềm được ngôi” chỉ về hào Sáu ở ngôi Tư, “Trên dưới” chỉ về năm 
hào Dương. l 


LỜI KINH 


#t ơn 3, 'P đa &47,7) Ÿ. 


? Văn Vương bị vua Trụ bắt giam ở ngue Dủ Lý. 
3 Nước của vua Văn. 
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Dịch âm. - Kiện nhỉ tốn, cương trung nhi chí hành, nãi banh. 
Dịch nghĩa. - Mạnh mà nhún, cứng giữa mà chí ý được thi hành, 

mới hanh thông. 


GIẢI NGHĨA. - | 

Truyện của Trình Di. - Đây là nói về tài quê. Trong mạnh mà 
ngoài nhún, thế là mạnh mà biết nhún. Hào Hai hào Năm đều ở giữa 
quẻ, thế là cứng giữa. Tính Dương tiến lên, mà ở dưới lại là thể Kiền, 
đó là có chí về đường làm việc. Cứng ở giữa là cứng mà được giửa, lại 
là ở giửa mà cứng. Nói về sự chứa khí Dương, thì cốt lấy đức mềm 
nhún; nói về sự được hanh thông, thì cốt ở đức cứng giữa; nói về 
nghĩa thành quẻ, thì là Âm chứa Dương; nói về tài quê thì là cứng 
giữa. Tài nô như thế, cho nên sự chứa của nó tuy nhỏ, mà cũng có thể 
hanh thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức quẻ thể quẻ mà nói, thì hào 
Dương còn có thể hanh thông. 


LỜI KINH 
#8, 4i.. H 4\ 9 3Ệ,2È£4T1+.. 


Dịch âm. - Mật vân bất vũ, thượng vãng dã; tự ngã tây giao, thí 


vị hành dã. 
Dịch nghĩa. - Mây dày không mưa, vì còn đi vậy; tự coi tây ta, 
sự thi thố chưa được thực hành vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo “chứa” không thể thành lớn, như 
mây dày mà không thành mưa. Âm Dương giao nhau được hòa hợp 
thì nó bền chắc với nhau mà thành mưa. Hai khí không hòa hợp nhau, 
Dương còn đi lên, cho nên không mưa. Bởi vì do ở khí của phương Âm 
ta xướng lên trước, nên không hòa hợp, mà không thể thành mưa, ấy 
là công lao chưa được thực hiện. Chứa nhỏ không thể thành lớn, cũng 
như mây của cõi tây không thể thành mưa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Còn ởi, ý nói sự chứa chưa cùng cực, 
khí nó còn tiến lên. 

LỜI KINH 
$H:K47X_L,4` ð.£ 7 v2 x4. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phong hành thiên thượng, Tiểu súc, 

quân tử dĩ ý văn đức. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gió đi trên trời là quẻ Tiểu 
súc, đấng quân tử coi đó mà làm cho tốt đức văn. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kiên là quê cứng mạnh mà bị Tốn chứa. 
Ôi cái tính cứng mạnh còn có kẻ mềm thuận chứa ngăn được nó. Tuy 
là chứa ngăn được nó nhưng mà không thể nén sự cứng mạnh của nó 
một. cách bền chặt, chỉ lấy sự mềm thuận ràng buộc nó lại mà thôi, 
cho nên mới là chứa nhỏ. Đấng quân tử coi nghĩa chứa nhỏ đó mà làm 
tốt đẹp đức văn. Chứa họp có nghĩa là uẩn xúc, cái uẩn xúc của đấng 
quân tử, lớn thì đạo đức kinh luân, nhỏ thì văn chương tài nghệ. 
Đấng quân tử coi tượng Tiểu súc để làm tốt đẹp đức vặn; việc đó, so 
với đạo nghĩa, thì là còn nhỏ. 

Bản nghĩa của Chu Hỳ. - Gió có khí mà không có chất, có thể 
chứa rmnà không thể lâu, cho nên là Tượng chứa nhỏ. Làm tốt đức văn, 
ý nói chưa thể chứa chất được hậu, thi hành được xa. 


LỜI KINH 
Ml7L: +. H 1š ,J Ð-4}, Ẳ. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Phục tự đạo, hà kỳ cứu? Cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Trở lại từ đường, cồn lỗi gì? Tốt! 
GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Chín Đầu là hào Dương, thể Riền. 
Dương là vật ở trên, lại là tài. cứng mạnh, đủ để tiến lên, mà lại đồng 
chí với kẻ ở trên, thì sự tiến lên, tức là con đường của nó. Vì vậy, mới 
nói “trở lại từ đường”. Trở lại đã từ đường, còn trái lỗi gì, không lỗi 
mà lại tốt nữa. Các hào nói “không lỗi” đều là “như thế thì không có 
lỗi”, cho nên nói rằng: “không lỗi là khéo chữa lỗi”,.dù cho nghĩa của 
trong hào vốn hay, nhưng với cái nghĩa “không như thế thì không có 
lôi” cũng không hại gì. Hào Chín Đầu này theo đường mà đi, không có 
trái lỗi, cho nên nói rằng: “còn lỗi gì, đó là không lỗi một cách rất. rõ 
ràng vậy”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ dưới thể Kiên, vốn đều là vật ở 
trên, chí muốn tiến lên mà bị các hào Âm ngăn chứa. Nhưng hào 
Chín Đầu là thể Kiên, ở dưới, được chô chính, đằng trước xa với hào 
Âm, tuy là chính ứng với hào Tư, mà nó có thể tự giữ đường chính, 
không bị hào kia ngăn chứa, cho nên có tượng “tiến lên, trở lại từ 
đường”. Kẻ xem như thế thì không có lỗi mà tốt. 

LỜI KINH 
ân: 4# Hit, Ă 6 th. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phục tự đạo, kỳ nghĩa cát đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trở lại từ đường, thửa nghia 
tốt vậy. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tài Dương cương, theo đường trở lại, 
thì nghĩa nó tốt. Hào Đầu với hào Tư là chính ứng khi chứa thì nó 
chứa nhau. 


, LỜI KINH 

3=: ##,%. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Nhiên phục, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Giật trở lại, tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai là Dương ở giửa thế dưới, hào 
Năm là Dương ở giữa thể trên, đều lấy đức Dương cương, ở giữa, bị 
hào Âm ngăn chứa, và đều muốn trở lại phía trên. Hào Năm tuy là ở 
trên hào Tự, mà sự bị ngăn chứa thì giống hào Hai, tức là đồng chí 
với hào Hai. Cùng hoạn nạn thì lo cho nhau, hào Hai với hào Năm 
đồng chí, cho nên mới có dắt nhau trở lại. Hai hào Dương củng tiến, 
thì hào Âm không thể thắng được, mà sự trở lại được toại, cho nên 
mới tốt. Hỏi rằng: Được toại sự trở lại, thì có thể ha sự ngăn chứa 
được chăng? Đáp rằng: Phàm các lời hào đều bảo: “hễ mà như thế thì' 
có thể như thế”, nếu mà đã rồi, thì là thì thế đã thay đổi ngầm rồi, 
còn dạy bảo làm gì? Hỏi rằng: Hào Năm là thể Tốn, Tốn chứa Kiền, 
mà lại co đất hào Hai, là sao? Đáp rằng: tuy là nói về hai thể thì Tốn 
chứa Kiển, nhưng nếu nói cả quẻ thì một hào Âm chứa năm hào 
Dương, trong nh Dịch, tùy thời lấy nghia đều như thế. 

Bản nghĩa của Chụ Hy. - Ba hào Dương chí giống nhau, mà 
hào Chín Hai dần dần gần với chỗ hiểm, vì nó cứng giữa, cho nên có 
thể có dất với hào Chín Đầu mà đi trở lại, củng là đạo tốt. Kẻ xem 
như thế thì tốt. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Khiêm phục tại trung, diệc bắt tự thất dã. 

Dịch nghĩa. - kời Tượng nói rằng: Dắt lại ở giữa, cũng là không 
tự mất vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây là ở giữa, được chỗ chính, cứng 
mềm, tiến lui, không sai đạo trung. Hào Dương trở lại, thể nó ắt 
mạnh, hào Hai vì được ở giữa, cho nên dâu tiến lên mạnh, củng 
không đến nỗi quá cứng, quá cứng thì là tự mất. Trong hào chỉ nói về 
nghĩa dắt lại thì tốt. Lời Tượng lại phát mình thêm cái tốt của sự ở 
giữa. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ “cũng” là theo với nghĩa hào 
trên. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Cửu Tam: Dư thoát bức, phu thể phần mục. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Xe trụt bánh, chồng vợ trở mắt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba là hào ở Dương, ở không được 
giữa, mà lại liền sát với hào Tư, tức là cái tình Âm Dương tìm nhau, 
nó lại kê liền mà không chính giữa, đó là nó bị hào Âm ngăn chế cho 
nên không thể tiến lên, như chiếc xe trụt bổ cái bánh, không thể đi 
được. Chồng vợ trở mắt, là hào Âm đáng lẽ bị chế với hào Dương, nay 
nó lại chế với hào Dương như chồng vợ trở mắt. Trở mắt là đương con 
mắt tức giận nhìn nhau, ấy là không thuận với chồng mà lại đè nén 
chồng vậy. Đàn bà được chồng yêu đương mê hoặc, rồi đến đè nén lại 
chồng. Chưa có khí nào chồng không lỗi đạo mà vợ lại đè nén được! 
Cho nên, những sự “trụt bánh” “trở mắt”, đều là do hào Ba tự mình 
làm ra. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Ba cũng muốn tiến lên, - 
nhưng nó cứng mà không giữa, gần sát với hào Âm mà lại không phải 
chính ứng, chỉ vì Âm Dương đẹp lòng nhau mà bị ràng buộc ngăn 
chứa không thể tự mình tiến lên, cho nên có tượng “xe trụt bánh xe”. 
Song vì chí nó cứng mạnh, không thể đẹp đi mà còn tranh nhau với 
bào kia, cho nên lại là cái Tượng “chồng vợ trở mắt”. Kê xem như thế, 
thì không thể tiến được mà lại có sự tranh giành. 


LỜI KINH | 
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Dịch âm. - Tượng viết: Phu thê phản mục, bất năng chính thất 
đã. ẤP sổ 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chồng vợ trở mắt, không 
chính được cửa nhà vậy. : 
GIAT NGHỊA 

Truyện của Trình Di - Chêng vợ trở mắt là không thể làm cho 
cửa nhà chính đính. Hào Ba không biết theo đạo mà tự xử, cho nên 
hào Tư mới đè nén được, không cho tiến lên. Cũng như người chông 
không thể đính chính cửa nhà, đến nỗi để vợ trở mắt vậy. - 


LỜI KINH 


zxvÿ:74) -ƒ, h2, J9 th, á& 4}. 
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Dịch âm. - Lục Tư: Hữu phu, huyết khứ, Dịch xuất, vô cứu. 
Dịch HG-UXNG - Hào Sáu tư: Có tin, máu đi, sợ ra, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư trong thời chứa đựng, ở ñgôi 
gần vua, ấy là kẻ ngăn chứa õng vua. Nếu mà trong lòng có sự tín 
thành, thì hào Năm sẽ có bụng tin mà để cho nó ngăn chứa. Quẻ này 
là một hào Âm chứa các hào Dương, treo buộc ở hào Tư, hào Tư nếu 
muốn lấy sức mà chứa, thì một kể mềm đối địch với nhiều kẻ cứng, ất 
bị đau hại, duy có hết lòng thành tín để ứng với nó, thì có thể cảm 
được nó, cho nên mới xa được sự đau hại mà thoát khỏi sự sợ hãi. 
Như thế thì có thể không lõi. Nếu không thế, thì không tránh khỏi tai 
hại. Đó là cái đạo lấy kẻ mềm mà chứa kẻ cứng. Ủy nghiêm như các 
ông. vua, mà bọn bề tôi nhỏ nhặt, có khi ngăn chứa được lòng ham 
muốn của họ, là vì chúng, có sự phu tín làm cho họ cảm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy một hào Âm chứa mọi hào 
Dương, vốn vẫn có sự đau hại lo sợ; vì nó muốn mềm thuận được chỗ 
đính chính, trống rỗng bên trong, lại có hào Dương của thế Tốn giúp 
cho họ, ấy là Tượng “có sự tin mà máu đi, sợ khỏi”, không lỗi là phải. 
Cho mới răn kẻ xem có đức ấy thì không có lôi. 

Lời bàn của Tiên Nho - Hồ Vân Phong nói rằng: Hào Ba là 
Dương tiến lên hãng mạnh, hào Tư cố gượng ngăn lại, hào Ba tuy bị 
“trụt bánh xe”, hào Tư cũng không thể không bị thương, cho nên mới 
nói là “máu” nói là “sợ”, tức là có ý lo thay. Ắt phải có sự tin, thì máu 
có thể đi, sợ có thể khỏi, mới không có lỗi. Ấy là răn bảo người ta vậy. 


LỜI KINH ` 


#9: , li, bác kẻ, 
Dịch âm. - Tượng viết: Hữu phu, Dịch xuất, KhunHi hợp chí dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có tin, sợ ra, trên hợp chí vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Tư đã có tín, thì hào Năm tín dùng 
mà hợp chí với nó, vì vậy mới được “sợ ra” mà không lỗi. “Sợ ra” đủ 
biết là máu đi, lời tượng chi nói “sợ ra” là nói cái nhẹ mà thôi. Hào 
Năm đã hợp chí, thì các hào Dương đều theo. 
LỜI KINH 
rằn và 
3L5 :-Ÿ ?* 1e, Š v\ 3Ä. 
Dịch âm. - Cửu Ngủ: Hứu phu loan như, phú đi kỳ lân. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Có tin, dường co quẹo vậy, giàu vì 
láng giêng. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tiểu súc là lúc các hào Dương bị 
hào Âm ngăn chứa. Hào Năm lấy đức trung chính ở ngôi tôn, có sự 
phu tín, thì loại của nó đều ứng theo nó, cho nên nói rằng: “đường co 
quẹo vậy” nghĩa là dắt đíu nhau mà theo - hào Năm ắt phải co kéo nó 
đến mà giúp cho nó, thế là “giàu vì láng giềng”, tức là hào Năm phải 
đem hết sức của mình để cùng xóm giểng cùng chung. Đấng quân từ 
bị kẻ tiểu nhân làm khốn, bậc chính nhân bị bọn gian tà làm ách, thì 
kể dưới ất phải vin kéo người trên, hẹn để cùng tiến; kẻ ở trên ất phải 
cứu đắn người dưới, để cùng gắng sức. Không phải chỉ là đem sức 
mình giúp đỡ cho người mà thôi, cũng phải nhờ về sức kẻ ở đưới giúp 
đỡ để làm cho thành cái sức của mình nửa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai hào thể Tốn, chung sức chứa 
Kiên, ấy là cái tượng láng giềng, mà hào Chín Năm ở giữa, đứng ngôi 
tôn, thế nó có thể làm việc để gồm cả trên lẫn dưới, cho nên mới là cái 
Tượng “có sự tin dính chắc dùng sức phú hậu sai khiến láng giềng”. 
Chữ ÙÌ (đĩ) này cùng như chứ }} (đï), trong những câu “di... sư” của 
kinh Xuân thu, ý nói có thể sai khiến được nó. Kẻ xem có sự tin thì 
được như thế. : 

LỜI KINH 
$H:iD ft £8S§t,. - 

Dịch âm. - Tượng viết: Hữu phu loan như, bất độc phú đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có tin dường co quẹo vậy, là 
không giàu một mình vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Có tin đường co quẹo vậy, nghĩa là láng 
giềng loài giống đều co dất nhau mà theo nó, cùng mọi người chung 
sự ham thích, không riêng có cái giàu của mình. Đấng quân tử gặp 
khi nạn ách, chỉ có lòng chí thành, cho nên được sức mợi người giúp 
đỡ mà lại có thể giúp cho mợi người. 


LỚI KINH 
-+J:#,Ð 1k, 4$ lý H 6. H St 24,78 7 {£0). 

Dịch âm. - Thượng Cửu: Ký vu, ký xử, thượng đúc tái, phụ trình 
lệ. Nguyệt cơ vọng, quân tử chính hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Đã mưa, đã ở, chuộng đức chở, 
đàn bà chính bền, nguy! Mặt trăng hầu đến tuần vọng, đấng quân tử 
đi thì hung. : _ 

GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên, cùng tột sự nhún 
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thuận, ở về trên quẻ, nhằm chót sự chứa, tức là đã từ sự chứa mà đến 
sự ngăn, nghĩa là nó bị hào Tư ngăn đón. Đã mưu là hòa, đã ở là ngăn. 
Âm mà chứa Dương, không hòa thì không thể ngăn, đã hòa và đã 
ngăn, ấy là đạo “chứa” xong rồi. Quẻ Đại súc là sự chứa lớn, cho nên 
khi đã cùng tột thì tan, quẻ Tiểu súc là sự chứa nhỏ, cho nên khi đã 
cùng tột thì thành “Chuộng đức chở” nghĩa là hào Tự dùng đức mêm 
nhún chứa đầy mà đến lúc hoàn thành. Âm mềm chứa Dương, không 
phải một sớm một tối mà có thể thành, phải do tích lũy mà tới, không 
thể không răn. “Tái” là chứa chỗ đầy chặt. “Đàn bà chính bên, nguy” 
nghĩa là kê Âm chứa kẻ Dương, kê mềm chứa kẻ cứng, đàn bà nếu cứ 
chính bên mà giữ lối đo, ấy là cách nguy nghèo. Đâu có vợ đè nén 
chồng, tôi đè nén vua mà có thể yên? Mặt trăng đến tuần vọng thì có 
thể địch với mặt trời, “mặt trăng hầu đến tuần vọng” ý nói mặt trăng 
đã thịnh, sắp sửa địch được mặt trời. Âm có thể chứa Dương, mà nói 
“hầu đến tuần vọng” là sao? Đó là vì Âm mềm nhún chỉ chứa được cái 
chí của Dương, không phải sức lực có thể chứa nó. Nhưng nếu chứa 
mãi không thôi, thì nó sẽ thịnh hơn Dương mà thành ra hung. Trong 
khi hầu đến tuần vọng mà răn sẵn sàng: “Đàn bà sắp địch được mình 
rồi đấy, đấng quân tử hễ mà hành động thì hung”. Quân tử chỉ về 
Dương, “chinh” là hành động. “Cơ vọng” là lúc mặt trăng sắp đẩy. 
Nếu đã tuần vọng thì Dương tiêu rồi, còn răn được sao? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sự chứa đã cùng tột mà hoàn thành 
tức là Âm Dương đã hòa, cho nên là tượng “đã mưa đã ở”. Đó là vì tôn 
chuộng âm đức, đến nỗi chứa đầy mà thành ra thế. Bởi tại Âm đặt 
lên Dương, cho nên tuy chính củng nguy. Khi Âm đã thịnh mà chống 
lại khí Dương, thì đấng quân tử không thể làm việc. Lời chiêm như 
thế, tức là răn bảo sâu lắm. | 


LỜI KINH 


$ H:BLữ8BLlE ,4È4Á Đuù,.# 7 16sa 1ï BỊ KE, 

Dịch âm. - Tượng viết: Ký vũ, ký sử, đức tình tài dã; quân tử 
chính hung, hưu sở nghĩ đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đã mưa, đã ở, đức chứa chở 
vậy; đấng quân tử ởi thì hung, có thửa ngờ vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đã mưa đã ở, ý nói đạo “chứa” tích đầy 
mà thành; Âm hầu thịnh cực, đấng quân tử hành động thì có sự hung. 
Âm chọi được Dương thì làm tiêu Dương, kẻ tiểu nhân chống được 
đấng quân tử thì ắt làm hại đãng quân tử, lẽ nào mà không nghỉ ngờ? 
Nếu biết nghỉ ngờ từ trước mà răn sợ sẵn, tìm cách để cho nó đi, thì 
không đến nỗi phải hung. 
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QUẺ LÝ 
Kiên trên 
— Đoái dưới 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Lý”. Tự Quái nói rằng: Người ta 
chứa họp rồi mới có lẽ, cho nên tiếp đến quẻ Lý. Ôi, người ta họp lại, 
thì có lớn nhỏ, cao thấp, tốt xấu khác nhau, đó là người ta chứa họp, 
rồi mới có lễ, vì vậy quẻ Lý mới nối quẻ Tiểu súc. Lý tức là lễ, lễ là cái 
cái mà người ta xéo lên”. Nó là quẻ trời nên chằm dưới, trời mà ở trên, 
chăm mà ở dưới, đó là phận trên dưới, là nghĩa tôn ty, lẽ phải như thế. 
Lễ là gốc của đạo làm người và là con đường người ta thường thường 
xéo lên, cho nên mới là quẻ Lý. Lý nghĩa là giầy, là bị giấy... Là kẻ 
mềm yếu mà giầy lên kẻ cứng mạnh cho nên là Lý. Không nói cứng 
øiầy lên mềm mà nói mềm giầy lên cứng, là vì kẻ cứng cưỡi lên kẻ 
mềm tức là lẽ thường, không đáng nói. Cho nên trong Kinh Dịch chỉ 
nói kẻ mềm cưỡi kẻ cứng, không nói kẻ cứng cưỡi kẻ mềm. 

LỜI KINH 
L8 ^, 3. 


Dịch âm. - Lý hổ vĩ, bất chất nhân, hanh! 
Dịch nghĩa. - Xéo đuôi cọp, không cắn người, hanh! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Lý là đường người ta vẫn xéo, trời 
ở trên mà chăm ở dưới, lấy kẻ mềm bị giầy xéo với kẻ cứng, trên dưới 
đều đúng nghĩa, là việc rất thuận, lẽ rất đáng, người ta cứ thế mà đi,. 
tuy xéo vào chỗ nguy hiểm cũng không hại gì, cho nên xéo lên đuôi 
cọp mà không bị cắn, vì vậy mới hanh được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoái cũng là tên quẻ ba vạch, một 
vạch Âm hiện ở trên hai vạch Dương, cho nên đức nó là đẹp Tòng, 
Tượng nó là chằm. “Lý” nghĩa là có chỗ noi theo mà lên, Đoái mà gặp 
Kiên tức là hòa thuận đẹp lòng để theo sau kẻ cứng mạnh, có Tượng 
“xéo lên đuôi cọp mà không bị cắn”, cho nên quẻ Lý nó là Lý mà 


4 Chữ j§ (lý) nghĩa là giày lên, xéo lên. 
? Chữ “xéo lên” này nghĩa là theo đó mà đi, không phải có ý đây đọa như chữ “vóo 
lên” mà ta vẫn nói. 
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Chiêm thì thế. Người ta có thể như thế thì tuy ở chỗ hiểm nghèo cũng 
không hại gì. 


LỜI KINH 
24H:J8,2 8 Ril1b..3 im Rề'ƒ 2, L1 lR HE, 
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Dịch âm. - Thoán viết; Lý, nhu lý cương dã; duyệt nhi ứng hồ 
Niên, thị dĩ lý hổ vĩ, bất chất nhân, hanh. Cương trung chính, lý đế vị 
nhỉ bất khứu, quang minh dã, 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Lý là mềm xéo theo cứng. 
Đẹp lòng mà ứng với trời, thế cho nên xéo đuôi cọp, không cắn người, 
hanh. Dương cương trung chính, xéo ngôi vua mà không mỏi mệt, 
sáng láng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Đoái là Âm mềm, xéo tựa Kiển là 
Dương cứng, đó là mềm xéo theo cứng. Đoái lấy đức đẹp lòng xuôi 
thuận ứng với Kiển là Dương cương mà xéo tựa nó, ấy là dưới thuận 
với trên, Âm vâng theo Dương, chính là lý chí trong thiên hạ. Xéo mà 
như thế, rất thuận rất đáng, tuy xéo đuôi cọp cúng không bị đau hại. 
Cứ thế xéo đi, sự hanh thông có thể biết chắc. Hào Chín Năm lấy đức 
Dương Cương trung chính, cao xêo ngôi vua mà không mệt. mỏi, ấy là 
sự rất khéo trong cách “xéo”, tức là kẻ sáng láng vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu đầu dùng hai thể thích nghĩa 
tên quẻ, câu giữa dùng đức quẻ thích lời Thoán? câu cuối lại lấy thể 
quẻ nói rõ cho ra, có ý chỉ về hào Chín Năm. 

LỜI KINH 
$H:tXTš,g.#£ 7mk#i Lr,* R.&. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thượng thiên hạ trạch, Lý, quân tử dĩ 
biện thượng hạ, định dân chí. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên trời dưới chằm, là quê 
Lý, đấng quân vương coi đó mà phân biệt trên dưới, định chí dân. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trời ở trên, chằm ở đưới, tức là chính 
lý trong thiên hạ. Sự xéo đi của người ta cũng nên như thế, nên mới 
lấy tượng của nó mà làm quẻ Lý. Đấng quân tử theo Tượng quẻ Lý 
mà phân biệt phận của trên dưới, để định chí dân của mình. 


® Chí về lời Thoán cúa Văn Vương, tứ“ câu J8, Z4 À#ˆ đý hổ vĩ bất chất nhân, 
hanh). 


Chu Dịch thượng kinh #8 8 0 191 


LỜI KINH 
32U:#/ 2. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Tố lý, vâng vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Xéo theo sự vốn có, đi, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Xéo chỗ thấp nghĩa là đi. Hào Đầu ở 
chỗ rất thấp, tức là kẻ vốn ở dưới, mà tài Dương cứng có thể tiến lên. 
Nếu cứ yên phận thấp kém của mình vốn có mà đi, thì không có lỗi. 
Người ta không biết tự yên cái phận nghèo hèn của mình vốn có, thì 
sự tiến lên của họ, chỉ là tham bạo hành động, cầu để ra khỏi cảnh 
nghèo hèn mà thôi, không phải kẻ muốn làm việc. Hễ đã được tiến ắt 
phải kêu đật, cho nên đi thì có lỗi. Đấng quân tử thì yên lặng theo 
phận vốn có, khi ở lại thì vui, khi tiến lên thì sẽ có làm chuyện gì, cho 
nên hễ đã được tiến thì phải làm việc, mà không việc gì không hay. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này là Dương cương, ở đưới, 
nhằm đầu sự “xéo”, chưa bị vật khác làm cho đời đổi, mà còn noi theo 
sự vốn có của mình. Kẻ xem như thế, thì không có lỗi. 


LỜI KINH 


ậH:#ñã>* it, 1i Mã. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tố lý chỉ văng, độc hành nguyện đã, 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Việc đi của kẻ xéo theo sự vốn 
có, tức là một mình làm theo chí nguyện vậy. 

— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Yên lòng xéo theo sự vốn có của mình, 
không phải cẩu thả cầu lợi, chỉ là riêng muốn thực hành chỉ mình mà 
thôi... Nếu lòng muốn sanh và lòng hành đạo giao chiến ở trong bụng 
thì há có thể yên lòng xéo theo sự vốn của của mình? 


LỜI KINH 


2L—:B‡š 1212, t ^ ñ %. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Lý đạo thản thản, u nhân trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Xéo đường bằng phẳng, người uẩn 
chính bền thì tốt. 


GIẢI NGHĨA. 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Hai ở ngôi mềm, rộng rãi 
được chỗ giửa, cái đường của nó vẫn xéo là đường bằng phẳng để dãi, 
cúng phải là người trong lòng u tĩnh yên lặng ở cảnh đó, thì mới có 
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thể chính bên mà tốt. Hào Chín Hai là Dương, chí muốn tiến lên, cho 
nên mới có lời răn “^u nhân”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này cứng giữa, ở dưới, không có 
kẻ ứng với mình ở trên, cho nên là tượng “xéo đường bằng phẳng, tối 
tăm trơ trọi, giữ lấy chính bền”. Kẻ u ẩn gặp lời chiêm này thì chính 
là tốt. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: U nhân trính cát, trung bất tự loạn đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Người u uẩn chính bền thì tốt, 
trong chẳng tự rối vậy. „ : 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Xéo đường cốt ở yên tính. Trong bụng 
yên lặng chính đính thì đường mình xéo yên ổn rộng rãi. Nếu mà 
nóng nẩy động cựa, thì há có thể yên với cái đường mình xêo? Cho 
nên ắt phải là người u uẩn thì mới có thể vững bên mà tết, Bởi vì 
trong lòng yên lặng, không vì sự lợi lộc và sự ham muốn mà tự rối 
loạn. 

LỜI KINH 


x=:Ð ft, it, ñ p5, ^,vì.fLA 35? k 38. 
Dịch âm. - Lục Tam: Diểu năng thị, bí năng lý, lý hồ vĩ, chất 
nhân hung, vũ nhân vỉ vu đại quân. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Chột biết trông, què biết xéo, xéo 
đuôi cọp, cắn người, hung. Kê vũ nhân làm đấng đại quân. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba là thể Âm, ở ngôi Dương, chỉ 
muốn cứng mà thể vốn Âm nhu, không thể giữ bên con đường mình 
xéo, cho nên, như người mù chột nhìn trông, sự thấy của họ không rõ, 
như người què quặt bước xéo, sự đi của họ không xa, tài đã không đủ, 
lại ở không được giữa, bước xéo không phải đường chính, mà chăm 
chăm muốn cứng, hễ mà bước xéo như thế, thì là xéo vào chỗ hiểm 
nghèo, cho nên gọi là “xéo đuôi cọp”. Vì không khéo xéo mà xéo vào 
chỗ hiểm nghèo, thì ất bị họa hoạn, cho nên nói là “cắn người, hung”. 
“Kê vũ nhân làm đấng đại quân như kẻ vũ tợn mà ở trên người ta, thì 
chỉ *dông” sự nóng nẩy thô suất của họ mà thôi, chứ không thể bước 
xéo một cách xuôi thuận mà tới nơi xa. Không trung chính mà chí 
cứng, bèn bị các hào Dương không cùng với, vì thì mà nó nóng nảy 
xéóo chỗ nguy hiểm, mà được sự hung. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Ba chẳng giữa chẳng chính, 
mà chí cứng, dùng cách đó mà xéo theo Kiển ất bị đau hại, cho nên 
Tượng nó như thế, mà kẻ xem gặp thế thì hung. Nó là Tượng những 
kẻ cương vũ đắc chí dông tợn Tần Chính', Hạng Tịch” há có thể lâu? 
Lời bàn của Tiên Nho. - Phan Qua Sơn nói rằng: Là hào Sáu ở 
ngôi Ba, chất mềm chí cứng, không lượng sức mình muốn làm việc 
liền, ứng với nhau hào Chín Trên mà xéo theo các hào Dương, như kẻ 
chột muốn trông, kẻ què muốn bước, kẻ vũ nhân muốn làm vua hung 
là nên lắm. 


LỜI KINH 
® rỊ:8) #3, & VÀ 7l SR +È,. vao irit.. 
I£#A.2. xì 4L '#+..8,Á 3u 7 k ®.,& R|+,. 

Dịch âm. - Tượng viết; Diểu năng thị, bất túc đi hữu minh đã; bí 
năng lý, bất túc dĩ dữ hành dã. Chất nhân chỉ hung, vị bất đáng dã; 
vú nhân vị vu đại quân, chí cương dã. - 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chột biết trông, không đủ để 
có sáng vậy, què biết xéo, không đủ để cùng đi vậy. Cái “hung” của sự 


cắn người, ngôi không đáng VẬY; kê vũ nhân muốn làm đấng đại quân, 
chí cứng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Những người âm nhu, tài họ không đủ, 
trông không thể rõ, đi không thể xa, mà cứ muốn chăm chăm muốn 
cứng, thì Tượng như thế, có thể khỏi hại được chăng? - Là kẻ mềm ở 
ngôi Ba, không phải chỗ chính của nó, sở đi phải đến vạ hại, bị cắn 
mà hung. Lấy kẻ vũ nhân làm thí dụ, là vì nó ở ngôi Dương, tài yếu 
mà chí cứng. Chí cứng thì hay động càn, xéo không theo đường, như 
kẻ vũ nhân mà làm đấng đại quân vậy. 

LỜI KINH 
Jun: BE A,1B184 + 
Dịch âm. - Cửu Tứ: Lý hồ vỹ, tố tố chung cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Xéo đuôi cọp, nơm nớp, sau chót tốt. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư là Dương cương mà thể 
Kiền, tuy ở ngôi Tư mà phần cứng vẫn hơn. Ở chỗ gần vua, nhiêu sự 
sợ, lại không có nghĩa tương đắc, hào Năm lại là bậc cương thả quá, 


3 Tân Thủy Hoàng và Hạng Vũ. 
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cho nên là dáng “xéo lên đuôi cọp, nơm nớp sợ hãi”. Nếu biết sợ hãi 
thì sau chót sẽ tốt. Bởi vì hào Chín tuy cứng mà chí thì mềm ngôi Tư 
tuy gần vua mà nó không ở, hề biết nơm nớp cẩn thận lo sợ, thì sau 
chót khỏi nguy mà được tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Tư cũng là kẻ không trung 
chính, xéo theo hào Chín Năm là kẻ cứng, nhưng vì lấy chất cứng ở 
ngôi mềm nên biết răn sợ mà được trọn tốt. ' 


LỜI KINH 
ậ$nH:#2++,4 4ï. 


Dịch âm. - Tượng viết: Tố tốc chung cát, chí hành đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nơm nớp, sau chót tốt, chí đi 


vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Có thể nơm nớp sợ hãi thì sau chót 
được tốt, là vì chí ở sự đi mà không chịu ở, ha bỏ chỗ nguy là tốt. 
Dương cương là kẻ đi được, ở chỗ mềm là kẻ sự xuôi thuận tự xử. 

LỜI KINH 
2z: x, ñ Ñ. 
Dịch âm. - Cứu Ngữ: Quái lý, trình lệ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Quyết  xéo, chính bên nguy! 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quải là cương quyết, hào Năm lấy đức 
Dương cương, thể Kiên, ở ngôi chí tôn, là kẻ tự dùng sự cương quyết 
của mình mà đi. Như thế thì, tuy được chỗ chính cũng nguy đứ. 
Thánh nhân đời xưa, ở ngôi tôn trong thiên hạ, sự sáng đủ để soi xét, 
sự cứng đủ để quyết đoán, thế đủ để tự chuyên, nhưng mà chưa từng 
không để cho hết lời bàn của thiên hạ, tuy kẻ cắt cô kiếm củi là hạng 
nhỏ nhặt, cũng ắt theo, vì thế mới là ông thánh, xéo ngôi vua mà 
sáng suốt. Nếu cứ vậy ta cương minh, quyết đi không ngoảnh lại, tuy 
là được chỗ chính đính cũng là cách nguy, có thể giữ bền được chăng? 
Có tài cương minh mà nếu cứ chuyên một bề tự nhiệm, còn là cách 
nguy, huống chi kẻ cương mỉnh không đủ. Trong Kinh Dịch nói chữ 
“trinh lệ” nghĩa là không giống nhau, tùy quẻ có thể thấy được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm lấy đức cương trung 
xéo chính ngôi vua mà dưới là quẻ Đoái có tính vui đẹp ứng nhau với 
nó, phàm các việc tất nhiên là làm, không còn nghi ngại, cho nên 
Tượng nó là quyết. Nhất quyết mà xéo, gia cho được lẽ chính đính 
cũng là đạo nguy, cho nên lời chiêm của nó là “tuy chính mà nguy”. 
Răn bảo người ta sâu lắm. 
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LỜI KINH 
$nH:*+# 1A, ở, 
Dịch âm. - Tượng viết: Quải lý trình lệ, vị chính đáng đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quyết xéo, chính bến, nguy 
ngôi chính đáng vậy. ' - : 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Răn kê quyết xéo, vì nó chính đáng ngôi 
tôn. Ở ngôi chí, tôn, giữ cái thế có thể tự chuyên mà tự mình dùng sự cương 
_ quyết, không còn sợ hãi, thì dùng được chỗ chính đáng cũng là đạo nguy. 
Bản nghĩa của Chu Hy, - Hại về tự thị. 


LỜI KINH . 
-+Ju:*.R 33t, X8. 

Dịch âm. - Thượng Cửu: Thị lý khảo tường, kỳ tuyển nguyên cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Coi sự xéo, xét điểm lành thửa 
quanh cả tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên ở cuối cuộc “xéo”, trong lúc 
cuối, coi lại đường đã xéo đi, để xét về sự thiện các họa phúc của nó, 
nếu nó quanh lại thì thiện là tốt. “Quanh” là quanh vòng đầy đủ, 
không cái gì không đến nơi. Người ta xéo rồi, xét coi lúc sau chót, nếu 
như đầu chót chu toàn không thiếu thốn, thì là thiện đến tột cùng, 
cho nên cả tốt. Người ta lành đữ, quan hệ ở sự xéo của mình, thiện ác 
nhiều hay ít, ấy là lành dữ lớn hay nhỏ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Coi chót cuộc “xéo” để xét điều hành 
của nó, chu toàn không thiếu thì là cả tốt. Đó là vạ phúc của lẻ xem 
phải coi ở sự “xéo” của họ mà chưa nhất định. 

LỜI KINH 
$rl:2t & L,k 3# ở. 


Dịch âm. - Tượng viết: Nguyên cát tại thượng, đại hữu khác dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cả tốt ở trên, cả có phúc vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên là chót cuộc “xéo”. Sự “xéo” 
của người ta, hễ thiện mà tốt, đến chót chu toàn không thiếu, tức là 
người cả có phúc. Sự hành động của người ta quí ở có lúc sau chót. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nếu được cả tốt thì là có cả phúc khánh. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Vương Phụ Tự nói rằng: Hào Dương 
mà ở ngôi Âm. tức là khiêm tốn, cho nên, trong một quê này đầu lấy 
Dương ở ngôi Âm làm thiện. 
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QUẺ THÁI 


Khôn trên 
Kiền dưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Thái, Tự quái nói rằng: Xóo mà 
hanh thái mới yên, cho nên tiếp đến quẻ Thái. Xéo được nơi chốn thì 
thư thái, thư thái thì yên ổn, vì vậy quẻ Thái mới nối quẻ Lý. Nó là 
quẻ Khôn Âm ở trên. Kiền Dương ở dưới, khí của trời đất Âm Dương 
giao nhau mà dung hòa, thì muôn vật sinh thành, cho nên mới là 
thông thái. 


LỜI KINH 
#*,}£k#,*,?. 
Dịch âm. - Thái, tiểu váng, đại lai, cát hanh. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Thái, nhỏ đi, lớn lại, lành tốt hanh thông. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nhỏ là Âm lớn là Dương, “đi” là đi ra 

ngoài, “lại” là ở bên trong, khí Âm hạ xuống, khí Dương bốc lên, tức 
My: giao nhau. Âm Dương lợi xướng thì muôn vật được sống thỏa, ấy là 
trời đất thông thái. Nói về việc người, thì lớn là đấng quân thượng, 
nhỏ là kẻ thần hạ, ông vua suy lòng thành thật để dùng kẻ đưới, bề 
tôi hết lòng thành thật để thờ vua, chí của kẻ trên người dưới thông 
nhau, ấy là cuộc thái của triều đình; Dương là quân tử, Âm là tiểu 
nhân, quân tử lại ở bên trong, tiểu nhân ởi ở bên ngoài, quân tử được 
ngôi, tiểu nhân ở dưới, ấy là cuộc thái của thiên hạ. Đó là đạo của 
cuộc thái, tốt mà lại hanh. Không nói “nguyên cát” mà nói “cát hanh” 
là vì thời có khi lên khi xuống, trị có cuộc lớn cuộc nhỏ, tuy là hanh 
thái, cũng không thể nói nhất khái. Nói “cát banh” thì bao bọc được 


cả. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thái là hanh thông, nó là quê trời 
đất giao nhau mà hai khí thông nhau, cho nên là (hái, quẻ tháng 
giêng đó. Nhỏ là Âm, lớn là Dương, ý nói Khôn đi ở ngoài, Kiên đến ở 
trong, lại tự quẻ Qui muội mà lại, thì là hào Sáu đi ở ngôi Tư, hào 
Chín lại ở ngôi Ba. Kẻ xem có đức cương Dương thì tốt mà hanh 
thông. 
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LỜI KINH 
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_#i§ +... T 4 ứ #4 BỊ ,. BỊ F8 ø2ƑFM:, 4 
tít 2Ƒ HA, DỊ 2 -ƒ đa2Ƒ‹| A6 7š K.›)x Ai )X 


Dịch âm. - Thoán viết: Thái tiểu vãng, đại lai, cát hanh, tức thị 
thiên địa giao nhị vạn vật thông đã; thượng hạ giao nhí kỳ chí đông 
đã. Nội Dương nhỉ ngoại Âm, nội kiện nhỉ ngoại thuận, nội quân tử 
nhỉ ngoại tiểu nhân, quân tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Thái, nhỏ đi lớn lại, tốt 
và hanh thông, trời đất giao nhau mà muôn vật hanh thông vậy; trên 
dưới giao nhau mà trí giống nhau vậy. Trong Dương mà ngoài Âm, 
trong mạnh mà ngoài thuận, trong quân tử mà ngoài tiểu nhân, đạo 
quân tử lớn lên, đạo tiểu nhân tiêu đi vậy. 

— GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Nhỏ đi lớn lại, tức là Âm đi mà Dương 
lại, thì là khí của trời đất Âm Dương giao nhau mà muôn vật được 
thỏa sự "thông thái của nó; ở người ta thì tình trên dưới giao nhau mà 
chí ý giống nhau. Dương lại ở trong, Âm đi ở ngoài là Dương tiến mà 
Âm lui; Kiển mạnh ở trong, Khôn thuận ở ngoài là trong mạnh và 
ngoài thuận, tức là đạo của đấng quân tử, quân tử ở trong, tiểu nhân 
ở ngoài là đạo quân tử lớn lên, đạo tiểu nhân tiêu đi, vì vậy mới là 
Thái. 

LỜI KINH 


# 8:10 8Š; 48 v13 khởi TẾ, 
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Dịch âm, - Tượng viết: Thiên địa giao. Thái; hậu di tài thành 
thiên địa chí đạo, phụ tường thiên địa chỉ nghị, dĩ tả hữu dân. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trời đất giao nhau là quẻ 
Thái, ông vua coi mà sửa nên đạo của trời đất, giúp tập sự nên phải 
của trời đất, để đỡ đần dân. 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Trời đất giao nhau mà Âm Dương hòa 
nhau, thì muôn vật tươi tốt thỏa thuê, vì vậy mới £hái Đấng nhân 
quân nên thể theo cái tượng trời đất thông thái để sửa nên đạo của 
trời đất; giúp tập sự nên phải của trời đất, để đỡ đần cho kẻ sinh dân. 
“Tài” là thể theo cái đạo giao thái của trời đất mà sửa chế đi cho 
thành cái phép thi thố công việc. “Giúp lập sự nên phải của trời đất”, 
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là trời đất thông thái thì muôn vật tươi tốt thỏa thuê, đấng Nhân 
quân thể theo chỗ đó mà làm phép tác, khiến cho kẻ đân dùng thời 
của trời, nhân lợi của đất, giúp đỡ công việc hóa dục, cho thành cái lợi 
thịnh tốt, ví như khí mùa xuân phát sinh muôn vật, thì làm ra phép 
gieo trồng khí mùa thu kết. chắc muôn vật, thì làm ra phép thu liễm, 
đó là giúp lập sự đáng nên của trời đất để đỡ dân phụ trợ cho dân. 
Dân sống, ắt nhờ đấng quần thượng làm ra phép#ác, để dạy bảo dắt 
dìu giúp đỡ cho họ, mới được thỏa.sự sinh dưỡng. Thế là đỡ đần cho 
họ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Tài thành” là để nén bớt chỗ thái 
quá, “phụ tướng” là để bù đắp chỗ bất cập. 


LỜI KINH 


ÙJ2L:3#n, RE t8. . 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Bạt mao nhự, dĩ kỳ vậng, chính cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Nhổ cụm cỏ tranh, lấy vầng nó, đi 
tốt. nề 
GIẢI NGHĨA ' 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu là hào Dương, ở dưới, ấy là kẻ 
có tài cương minh mà ở ngôi dưới. Thời bĩ thì quân tử lui mà ở chỗ 
cùng thời đã thái thì để chí ở sự tiến lên. Đấng quân tử tiến lên ất 
cùng bè loại đắt díu nhau, như rễ cỏ tránh vậy, hê nhổ một cây thì nó 
kéo nhau mà lên. “Nhự” là rễ cây giằng díu nhau, cho nên dùng để 
làm Tượng. “Vậng” tức là loài, người hiển tiến lên, thì đem cá loài 
cùng tiến, đồng một chí hướng để thi hành cái đạo của mình. Vì vậy 
mới tốt. Đấng quân tử tiến lên, chẳng những chí ở muốn làm trước 
nhau, vui ở cùng nhau làm thiện, thực là nhờ nhau để cho nên việc. 
Cho nên, dù là quân tử hay tiểu nhân, chưa có người nào có thể riêng 
đứng một mình, không nhờ bè bạn giúp đỡ. Tự xưa đến nay, hễ đấng 
quân tử được ngôi, thì người hiển thiên hạ họp ở triều đình, cùng chí 
hiệp sức để làm cho thành cuộc thái của thiên hạ; tiểu nhân ở ngôi, 
thì kẻ chẳng hiền cùng tiến lên, rồi đảng họ thắng, mà thiên hạ bi. 
Nghĩa là loại nào theo với loại ấy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ba hào Dương ở dưới, liền nhau mà 
tiến, đó là cái Tượng nhổ cỏ tranh cả cụm. “Thịnh Chinh” là đi thì tốt. 
Kẻ xem là hạng Dương cương, thì sự đi của họ tốt lành. Sách Đông 
lâm của Quách Phác đọc đến chữ # “vậng” đứt câu, quẻ dưới cũng 
theo lệ ấy. 


LỜI KINH 


#H:t‡#eit‡È, 2k, 
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Dịch âm. - Tượng viết: Bạt mao chính cát, chí tại ngoại đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng viết rằng: Nhồ cỏ tranh, đi, tốt, chí ở 
ngoài vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đời sắp hanh thái thì các người hiển 
đều muốn tiến lên. Chí ba hào Dương muốn tiến như nhau, cho nên 
mới lấy cái Tượng “cụm cỏ, vầng đi”. Chí ở ngoài tức là tiến lên. 

LỜI KINH 

2L—: 8,75, 9 )I,i818,+—,1‡£ 1 † 1. 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Bao Hoang, dụng bằng hà, bất hà dĩ, bằng 
vong, đắc thượng vu trung hàng. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Bao dung sự hoang rậm, dùng để 
tay không lội sông, không sót. việc Xã; bè cánh mất, được sánh ở hàng 
giữa. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai là Dương cương được chỗ giữa, 
trên thì ứng nhau với hào Năm, hào Năm là hạng mềm thuận, được 
chỗ giữa, đưới ứng nhau với hào Hai, vua tôi cùng đức, vì vậy mà cái 
tài cương trung được người bề trên chuyên dùng. Cho nên hào Hai 
tuy ở vào ngôi bề tôi mà chính là chủ việc trị cuộc “Thái”, đó là như 
đoạn trên nói “trên đưới giao nhau mà chí giống nhau, cho nên đạo trị 
cuộc ”thái" là lấy hào Hai làm chủ mà nói - Bao dung sự hoang rậm, 
dùng để tay không lội sông, chẳng sót việc xa, bè cánh mất, bốn điều 
đó là cách để ở cuộc thái - Thường tình người ta, hễ yên rồi thì chính 
sự thư hoân, pháp độ bê trễ, mọi việc đều không có cách đè dặt chỉnh 
trị, ắt phải có lượng bao bọc những cái hoang uế, thì các sự thì thố, 
rộng rãi kỹ càng, tệ chính thay đổi, công việc chỉnh tể, mà người ta sẽ 
lấy làm yên. Nếu không có lượng bao hàm rộng rãi, lại có bụng ghen 
ghét, thì là không biết tính sâu xa mà có cái lo về sự hung tợn khinh 
nhờn, cái tệ lâu ngày chưa bỏ được mà sự ]o bên cạnh đã sinh ra, cho 
nên cốt ở bao dung sự hoang rậm - Dùng để tay không lội sông: Trong 
đời thái bình êm ả, người ta vẫn quen ở yên đã lâu, thường hay yên 
về thủ thường, lười về nhân tuần, sợ sự thay đổi, nếu không có cái 
hãng hái của kẻ tay không lội sông, thì không thể nào làm việc trong 
lúc đó. Tay không lội sông, nghĩa là cương quyết, quả cảm, đủ để qua 
chỗ sâu, vượt chỗ hiểm. Từ xưa những đời thái bình thịnh trị, ất dần 
dần sinh ra suy đổi, bởi vì quen thói yên rồi, nhân tuần mà thành ra 
thế, không phải ông vua cương đoán và người phụ tướng oanh liệt, 
không thể hăng hái để đổi tệ đó, cho nên nói rằng: “Dùng để tay 
không lội sông”. Có ngờ rằng trên nói: “dùng để tay không lội sông” 
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thì là hằng Hái cải cách, giống như phải trái với nhau. Nhờ vậy mà 
không biết rằng: đem lượng làm dong, làm việc cương quyết, đó là 
cách làm việc của thánh hiền - Không sót chỗ xa: Trong đời thái bình 
yên ổn, người ta quen với sự bình trị, thì chỉ tạm bợ cầu được yên rồi 
mà thôi, đâu biết ìo sâu nghĩ xa tới việc xa xôi? Kê trị cuộc thái, nên 
chu tất với hết mọi việc, tuy là xa xôi cũng không thể bỏ sót, như là 
việc nhỏ nhặt, u uẩn, những người hiển ở chỗ hẻo lánh v.v..., đều là 
chỗ xa xôi, thời buổi thái bình thường hay bỏ sót - Bè cánh mất: Ôi, 
đời đã thái bình người ta đã quen với cảnh yên ổn, phóng túng tính 
tình, mất cả tiết độ, muốn thắt lại cho phẳng, phí bồ hết sự riêng tây 
về bè đảng, không thể làm nổi, cho nên nói rằng: “Bè cánh mất”. Từ 
xưa những người có ý dụng phép, chế việc, chỉ vì vướng về nhân tình, 
rút lại không thể làm được, nhiều lắm; ví như cấm sự xa xỉ thì hại 
đến kẻ thân cận họ hàng; hạn chế điển sản thì hại cho bọn quí tộc 
v.v... những loại như thế, nếu không phán đoán bằng cách rất. công 
mà quả quyết cứ làm, thì là vướng về bè cánh vậy. Kê trị cuộc £bái, 
nếu không thể khiến cho bè cánh phải mất, thì sự làm việc khó lắm. 
Phép trị cuộc thái, có bốn điều đó, mới hợp với đức của hào Chín Hai, 
cho nên nói rằng: “Được sánh ở hàng giửa”, ý nói được phối hợp với 
nghĩa trung hàng vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai lấy đức cứng ngôi mềm, 
nhằm giửa quê dưới, trên có hào Sáu Hai ứng với, tức là kẻ làm chủ 
cuộc ¿hái mà được trung đạo. Kê xem có thể bao dung sự hoang rậm, 
mà quả đoán cương quyết, không bỏ sót điều xa xôi và không thiên tư 
về bè đảng, thì hợp với đạo trung hàng của hào này. 

LỜI KINH 


$H:8,X, 1ñ 1 f4, X<+.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Bao hoang, đắc thượng vu trung hàng, dĩ 
quang đại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bao dung sự hoang rậm, được 
sánh với hàng giữa, vì sáng lớn vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nhắc lại một câu “bao hoang” để giải 
chung nghĩa của bốn điều, ý nói như thế thì có thể phối hợp với đức 
trung hàng mà đạo của mình sáng láng tỏ lớn được. 


LỜI KINH 
=:#£7*»#—#,&4i 144, 
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Dịch âm. - Cửu Tam: Vô bình bất bí vô vãng bất phục, gian 
trình, vô cứu, vật tuất kỳ phu, vu thực hữu phúc. s 

Dịch.nghĩa. - Hào Chín Ba: Không chỗ bằng phẳng nào không 
lôi lõm, không sự đi nào không trở lại. Khó nhọc, chính bền, chớ lo 
thừa sự tín, chưng việc ăn hưởng có phúc. 


| GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở giứa quê Thái, trên các hào 
Dương, tức là lúc cuộc thái đương thịnh. Vậy lý như lăn vòng tròn, ở 
dưới ắt lên, ở trên ấắt xuống, thái lâu thì ắt phải bĩ. Cho nên, với lúc 
cuộc ¿hái còn thịnh cùng khi khí Dương sắp tiến, phải răn sẵn rằng: 
“Không cái gì yên phẳng mãi mà không lôi lõm - nghĩa là không - 
thường thường hanh thái - không cái gì đi mãi mà không trở lại - 
nói khí Âm sẽ lộn lại - Cái phẳng mà lõm, cái đi mà lại, thì là bĩ rồi. 
Nên biết lẽ trời ắt thế. Đương khi hanh thái, không đám yên rồi, phải 
thường chịu khô nhọc về lo nghĩ, ngay thẳng vững bền về việc làm, 
như thế thì có thể không lỗi”. Cái đạo ở lúc thái, hề đã biết khó nhọc 
và giữ được chính bền, thì có thể giữ được ¿bái mâi, không cần vất vả 
lo lắng cho được cái sự mình cầu, - Không lỗi điều hẹn là tin - Như 
thế thì về việc lộc ă ăn, sẽ có phúc khánh ích lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sắp qua giữa phố, chỗ là lúc ¿hái sắp 
cùng cực mà bĩ sắp đến. Tuất nghĩa là lo, Phu là hẹn sao đúng vậy. 
Răn kẻ xem cứ chịu khó nhọc giữ lấy chính bền, thì không lỗi mà có 
phúc. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Dương ở 
trong là phẳng, đi ra ngoài là lõm; Âm ra ngoài là đi, vào trong là lại. 
Đương trong khi phẳng đã có cơ lõm, Âm trong khi đi, đã có cơ lại. 
Huống chỉ hào Ba sắp quá chỗ giữa, sự lõm sự lại của nó tức là vận 
trời ắt đến, mà phải tin đúng. Hễ mà có thể giữ được tấm lòng khó 
nhọc, chính bền, thì không cần lo vận trời át đến, mà cái phúc của sự 
hanh thái, có thể được hưởng lâu dài. 

Sái Tiết Trai nói rằng: Phu là tin đúng như thế. Vật tuất kỳ phu, 
nghĩa là chớ vì khí Âm ắt phải trở lại mà động lòng. 

LỜI KINH 
$H:&2i®44,X khi ở. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vô vãng bất phục, thiên địa tế đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Không sự đi nào không trở lại, 
trời đất giao tế với nhau vậy. 

GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Không sự đi nào không trở lại, là nói về 

cuộc giao tế của trời đất. Dương xuống ở dưới, ất trở lại mà lên trên, 
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Âm lên ở trên, ắt trở lại mà xuống dưới, đó là lẽ thường thong sự co 
duỗi, đi lại. Nhân đạo giao tế của trời đất mà tỏ cái lẽ không thể hanh 
thái mãi mãi; là để mà răn người ‡a. 
LỜI KINH 
zxwq:É&iÉä, 7X š v1 3Ä ÄF, 2t v1 #. 

Dịch âm. - Lục Tứ: Phiên phiên, bất phú dĩ kỳ lân, bất giới dĩ 
phu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Phơi phới, chẳng giàu lấy thửa láng 
giêng, chẳng răn lấy tin. l ' 

GLAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Tư ở về quá giữa quẻ Thái, là 
Âm, ở trên, chí muốn trở lại chỗ dưới, hào Hai Âm trên cũng đều có 
chí trở xuống. Phơi phới là đáng bay kíp, tức là hào Tư phơi phới trở 
xuống với các lân loại của nó. Lân đây là loài, chỉ về hào Năm và hào 
Trên. Người ta giàu mà đồng loại theo là vì lợi, không giàu mà đông 
loại theo là chí giống nhau. Ba hào Âm đều là vật ở đưới, khi phải ở 
trên là mất cái thật của nó, chí nó đều muốn đi xuống, cho nên không 
giàu mà theo nhau, không phải răn bảo mà thực lòng hợp nhau. Ôi, 
Âm Dương lên xuống, tức là cuộc bĩ thái của thời vận, hoặc giao lại, 
hoặc tan đi, vẫn là lẽ thường. Cuộc £há; đã quá chỗ giữa, thì là sắp 
biến, thánh nhân ở hào Ba còn nói “khó nhọc chính bên có phúc”, vì 
hào Ba là chỗ gần giữa, biết răn lo thì có thể giữ. Hào Tư quá chỗ 
giữa rồi, lý tất phải biến, cho nên chuyên nói về nghĩa “đầu chót đi 
lại”. Đến hào Năm là chủ quẻ Thái, thì lại nói về cách xử ở cuộc thái. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã quá chỗ giữa là thái đã cực, ba 
hào Âm phơi phới trở lại phía đưới, chẳng đợi giàu mà đồng loại cứ 
theo, chăng đợi răn bảo mà chúng đều tin. Lời Chiêm ấy là có bọn 
tiểu nhân hợp nhau để làm hại chính đạo, đấng quân tử phải nên răn 
lo. Âm là hư mà Đương là thực, cho nên hễ nói “không giàu” đều là 
hào Âm. 


LỜI KINH 


$% rị:&nÉn 2š, l# % 5t... 8u #, tỳ ^ BRừ,, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phiên phiên, bất phú, giai thất thực đã; 
bất giới dĩ phu, trung tâm nguyện đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Phơi phới chẳng giàu, đều 
mất thật vậy, chẳng răn lấy tin, trong lòng muốn vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Dị, - Phơi phới tức là đi xuống mau kíp; 
chẳng đợi giàu mà láng giềểng theo, vì ba hào Âm ở trên đêu mất cái 
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thật của nó. Âm vốn là vật ở đưới, nay lại ở trên, tức là mất cái thật. 
Không đợi bảo răn mà thật bụng theo nhau, là vì trong lòng nó muốn. 
Lý phải nên thế là do ở trời, chúng cùng như thế là do ở thời. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm vốn ở dưới, mà lại ở trên làm mất 

cái thật. 
LỜI KINH 
_ x1:ŸO#f1‡tvljL,©$. 

Dịch âm. - Đụ Ngủ: Đế Ất quy muội, đĩ chỉ, nguyên cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Vua Đế Ất gả em gái, để có phúc cả 
tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sử gọi vua Thang là Thiếu Ất, về sau 
có vua Tổ Ất, cũng là vua hiển, sau nữa lại có vua Đế Ất. Thơ Đa sĩ 
nói rằng: “Từ vua Thành Thang đến vua Đế Ất, chẳng ai không rõ 
đức sáng, lo việc tế”. Đây nói Đế Ất, chưa biết ông nào. Theo nghĩa 
hào mà xem, thì Đế Ất là người đặt ra lễ phép cho việc con gái nhà 
vua gả chồng xuống dưới. Từ xưa con gái nhà vua tuy đều gả chồng 
xuống dưới, nhưng đến Đế Ất mới đặt ra lễ phép, bắt họ phải hạ bớt 
sự tôn quý để theo người chồng. Hào Sáu Năm là Âm mềm, ở ngôi 
vua, phía dưới ứng nhau với hào Chín Hai là bậc hiển giá cương minh, 
Hào Năm biết nương tựa tin dùng người bề tôi hiển mà thuận theo 
hắn như vua Đế Ất gả chẳng em gái phải giáng bớt sự tôn quý mà 
thuận theo Hào Dương, thì vì đó mà được chịu phúc và cả tốt nữa. 
Nguyên cát tức là rất tốt rất hay, nghĩa là làm nên việc trị cuộc thái 
vậy. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Là thế Âm, ở ngôi tôn làm chủ quẻ 
Thái, trong lòng mềm mỏng, hư không, phía dưới ứng nhau với Hào 
Chín Hai, ấy là cách tốt, mà khi Đế Ất gá chồng em gái cũng từng 
xem được hào này. Kê xem như thế thì có phúc mà cả tốt. Phàm trong 
kinh hề lấy cổ nhân ra nói. Như ông Cao tôn, ông Cơ tử,... đếu theo lệ ` 
đó. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: “Bốn chữ Đế Ất quý 
muội”, ngày nay người ta chỉ coi là câu nói ví. Suy ra mà xem, thì 
chắc khi vua Đế Ất gả chồng em gái cũng đã xem được hào này. - 
Sách Tả truyện năm thứ chín đời Ai công. Triệu Ưởng nước Tấn bói vì 
việc cứu nước Trịnh' Dương Hồ đem sách Chu Dịch ra bói được quê 
Thái biến sang quê Nhu, Hồ nói: “Nước Tống đương tốt không thể 
tranh nhau với họ. Vi tử tức là con cả Đế Át, nước Tống với nước 


! Nước Trịnh bị nước Tống đánh. 
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Trịnh là cháu với cậu. Chỉ tức là lộc, ví như con cả của Đế Ất gả 
chồng cho em gái mà còn lộc tất, thì ta đâu còn được tốt nữa”. 

Ngô Lâm Xuyên nói rằng: Hào Sán Năm lấy đức mềm giửa ứng 
nhau với kê cứng ở giữa, tức là cái Tượng “con gái gả chồng xuống 
dưới, phải thuận theo chồng”. Thể đắp đổi, và thể biến đổi của quẻ 
Thái đều thành ra quẻ Qui muội, cho nên lấy chữ “qui muội” làm lời 
hào. Xét truyện Kinh Phòng thì lời vua Thang dạy có mấy câu rằng: 
“Chớ lấy cái sang của đấng Thiên tử mà cưỡi lên nước chư hầu, chớ 
lấy cái giàu của đấng thiên tử mà kiêu với nước chư hầu. Âm phải 
theo Dương, gái phải theo chồng, đó là nghĩa của đất trời. Đi thờ 
chồng mày, phải bằng lễ nghĩa!” Lời ấy tuy phải, rút lại chỉ là do ở kẻ 
hiếu sự đời sau đặt ra. Có kẻ nhân thế mà bảo Đế Ất tức là vua 
Thang, không phải là vua Trụ thì lầm. - 

Hồ Song Hồ nói rằng: Chứng bằng truyện lĩnh Phòng, thì Đế Ất 
là vua Thang, chứng bằng lời Dương Hổ thì Đế Ất là cha vua Trụ hãy 
để cả hai thuyết lại, để dự bị cho sự tham khảo. 


LỜI KINH 
 H:vláL,ZU &,  vÀ41/8+.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Di chỉ, nguyên cát, trung đĩ hành nguyện 
đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Để nhận phúc, cả tốt, dùng 
mực giữa mà làm theo ý muốn vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sở di được phúc lại cả tốt, vì nó lấy đạo 
trung chính hợp nhau mà làm theo chí nguyên của nó. Vì có trung 
đức, cho nên mới dùng được người biển “cứng giữa” mà điều đó đã 
nghe theo, đều là do ở chí muốn. Không phải chí muốn thì theo sao 
được. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng Lục: Thành phục vu hoàng, vật dụng sư, tự 
ấp cáo mệnh, trinh lận!. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Thành trở về rãnh, chớ dùng quân 
tự ấp bảo mệnh, chính bền thẹn tiếc. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di, - Đào đất dưới rãnh chứa chất làm 
thành, cũng như trị đạo chứa chất thành cuộc hanh thái. Khi mà cuộc 
thái đến chót, sắp sửa trở lại cuộc bï, củng như đất thành sụt đổ lại 
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trở xuống rãnh. Ngôi trên là chót quẻ thái, hào Sáu là ké tiểu nhân 
mà ở vào đó, sắp sửa bĩ rồi. - Chớ dùng quân: ông vua sở di dùng được 
quân chúng, là vì tình của kẻ trên người dưới thông nhau mà họ 
thành tâm nghe theo. Nay cuộc thái sắp hết, sai mất đạo ¿hái, tình 
của kẻ trên người dưới không thông nhau, lòng dân lìa trái, không 
theo người trên há có thể dùng? Dùng họ thì loạn. Quân chúng đã 
không thể dùng mà còn tuyên cáo mệnh lệnh với chỗ thân cận, tuy 
những mệnh lệnh vẫn đúng lẽ thẳng, nhưng mà cũng đáng thẹn tiếc. 
Ấp là chỗ ở, tức là những chỗ thân cận. Đại để mệnh lệnh tuyên cáo, 
ắt phải tự chỗ gần trước. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thái cực bĩ, là tượng “thành trở về 
rãnh”. Răn kẻ xem không thể cố sức tranh giành, chỉ nên tự thủ; tuy 
là vẫn được chính đính, nhưng cũng không khỏi thẹn tiếc. 


LỜI KINH 


 H: 4 T tt, 2 8Le.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thành phục vu hoàng, kỳ mệnh loạn đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thành trở về rãnh, thửa 
mệnh loạn vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thành trở về rãnh tuy là mệnh đã loạn, 
cũng không thể ngăn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mệnh loạn cho nên trở lại cuộc bĩ. 
Tuyên cáo mệnh lệnh là để trị sự loạn đó. 
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QUẺ BĨ 
—— Kiên trên 
= = Khôn dưới 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quẻ BI, Tự quái nói rằng: Thái tức là 
thông, các vật không thể thông mãi, cho nên tiếp đến quê Bi. Ôi vật, 
lý đi lại, hanh thái đã cực thì ất phải bï, vì vậy quẻ Bi nối qué Thái. 
Nó là quê trời trên đất dưới, trời đất giao nhau. Âm đương hòa hợp là 
thái; trời ở trên, đất ở dưới, thì là trời đất cách tuyệt, không giao 
thông với nhau, cho nên là bĩ. 


LỜI KINH 


%>~F^.®il# 7 ñ8,k‡tls# 
Dịch âm. - Bĩ chỉ phỉ nhân. Bất lợi quân tử trình, đại vãng tiểu 
hại. 
Dịch nghĩa. - Bỉ đấy (?) chẳng phải người. Chẳng lợi cho sự 
chính bền của đấng quân tử, lớn đi nhỏ lại. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trời đất giao nhau mà muôn vật sinh ở 
bên trong, rồi sau mới đủ ba Tài. Người là bậc rất thiêng, cho nên 
làm đầu muôn vật. Phàm những cái sống trong trời đất đều là đạo 
người. Trời đất không giao nhau, thì không sinh ra muôn vật, ấy là 
không có đạo người, cho nên nó là “phi nhân”, nghĩa là không phải 
đạo người. Tiêu đi, lớn lên, đóng lại, mở ra, những sự đó theo nhau 
không dừng. Thái cực thì trở lại, bí hết thì nghiêng ải, cái lẽ không 
thể thường mãi không thay đổi, đạo người há lại không có? Đã öï thì 
thái rồi. Trên dưới giao thông, cứng mềm hòa hợp, đó là đạo đấng 
quân tử. Cuộc bĩ thì trái hẳn thế, cho nên không lợi cho người quân 
tử. Trính tức là chính đạo của đấng quân tử, bị bï tắc mà không thực 
hành được, lớn đi nhỏ lại, tức là Dương đi mà Âm lại. Đó là Tượng 
“đạo kẻ tiểu nhân lớn lên, đạo người quân tử tiêu đi”, cho nên là bĩ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bi là bế tắc, tức là quẻ tháng bảy, 
trái nhau với quẻ thái, cho nên nói là “phi nhân”, nghĩa là không phải 
đạo người. Lời Chiêm của nó không lợi về chính đạo của quân tử. Bởi 
vì Kiền đi ở ngoài, Khôn lại ở trong, nó lại do ở quẻ Tiệm mà lại, thì 
hào Chín ở vào ngôi Tư, hào Sáu ở vào ngôi Ba. Có người ngờ ba chữ 
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2.REÀ. “chỉ phỉ nhân” là thừa, nó ở hào Báu ba quẻ Ty làm ra. Tượng 
truyện không giải riêng về nghĩa của nó, coi đó cũng đủ thấy. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thoán viết: Bĩ chỉ phi nhân, bất lợi quân tử trình, 
đại vãng tiểu lai, tắc thị thiên địa bất giao nhĩ vạn vật bất thông đã, 
thượng hạ bất giao nhỉ thiên hạ vô bang đã, nội Âm nhỉ ngoại Dương, 
nội nhu nhị ngoại cương, nội tiểu nhân nhị ngoại quân tử, tiểu nhân 
đạo trưởng: quân tử đạo tiêu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Bi đấy? Chẳng phải đạo người, 
chẳng lợi cho sự chính bền của đấng quân tử, lớn đi nhỏ lại, thì là trời 
đất thông giao nhau mà muôn vật không thông vậy; trên dưới không 
giao nhau mà thiên hạ không có nước vậy; trong Âm mà ngoài Dương, 
trong mềm mà \ ngoài cứng, trong kẻ tiểu nhân mà ngoài đâng quân tử, 
ấy là đạo kẻ tiểu nhân lớn lên, đạo đấng quân tử tiêu đi vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Khí của trời đất không giao nhau, thì 
muôn vật không có lẽ sinh thành; nghĩa của kẻ trên người dưới không 
giao nhau thì thiên hạ không có đạo bang quốc. Dựng lên bang quốc 
để làm việc chính trị, người trên thi hành chính sự để trị dân, dân 
nương đội vua mà theo mệnh lệnh, trên dưới giao nhau là để tìm việc 
chính trị. Nay trên dưới không giao nhau, ấy là thiên hạ không có đạo 
bang quốc; Âm mềm ở trong, Dương cương ở ngoài đấng quân tử đi 
mà ở phía ngoài, kẻ tiểu nhân lại ở phía trong, đó là lúc đạo kẻ tiểu 
nhân lớn lên, đạo đấng quân tử tiêu đi. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Tiên địa bất giao, Bĩ, quan tử đĩ kiệm. 
đức ty nạn, bất khả vĩnh dĩ lộc. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trời đất không giao nhau là 
quẻ Bi, đấng quân tử coi đó để đè đức, lánh nạn, không thể vẻ vang 
bằng lộc. s - 

GIẢI NGHIA 

Truyệt: của Trình Di. - Trời đất không giao thông với nhau, 
cho nên là Bi. Trong lúc bĩ tắc, đạo đấng quân tử phải tiêu, nên coi 
tượng bĩ tắc đó mà dè đặt về đức, lánh tránh vạ nạn, không thể vẻ 
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vang ở chỗ lộc vị. Bi là lúc tiểu nhân đắc chí, đấng quân tử ở hiến 
vinh, vạ lo ắt tới thân mình, cho nên cần nên ẩn lánh vào nơi bần 
cùng chật hẹp. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Thu liễm đức mình, không cho hình 
hiện để tránh cái nạn tiểu nhân, không được cho lộc vị là vẻ vang. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Sơ Lục: Bạt mao nhự dĩ kỳ vựng, trình, cát hanh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Nhổ cụm cô tranh, lấy vầng nó, 
chính bên tốt lành hanh thông. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Thái và quê Bi đều lấy cỏ tranh 
làm Tượng, là vì các hào Dương, các hào Âm cùng ở dưới, có Tượng 
giằng kéo. Thời Thái thì lấy sự cùng đi làm tốt, thời Bi thì lấy sự 
cùng chính bền làm hanh thông; đâu tiên lấy trong tiểu nhân ngoài 
quân tử làm nghĩa bị, lại lấy hào Sáu Đầu bĩ mà ở dưới là đạo đấng „ 
quân tứ, nh Dịch tùy thời dùng nghĩa, biến động không thường, 
đương lúc bĩ, ở dưới là đấng quân tử, ba hào Âm của quẻ Bi ở trên, 
đều có ứng, chỉ vì trong lúc bĩ cách, nó bị ngăn đứt không thông, nên 
không có nghĩa về sự ứng nhau. Hào Sáu Đầu biết cùng loài nó giữ 
vững tiết tháo, thì là kẻ ở cuộc bĩ được tốt, mà đạo của nó được hanh 
thông. Gặp bĩ mà tiến lên là bọn tiếu nhân, đấng quân tử thì giữ cho 
thẳng đạo, tránh cho khỏi vạ mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ba hào Âm ở dưới là Tượng “lúc bĩ 
tiểu nhân kéo bè tiến lên” mà ác của hào Đầu thì chưa hình hiện, cho 
nên răn họ “nếu chính bền thì tốt lành thì hanh thông”, nghĩa là có 
thể như thế thì họ biến thành đấng quân. tử. 

Lới bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi rằng: Trình truyện cho 
hào này là đấng quân tử ở dưới tự giữ bằng chính đạo, có đúng hay 
không? Chu Hy nói rằng: Giải vây, e là gò gập, kính văn không có ý 
ấy. : 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Bạt mao trính cát, chí tại quân dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhổ cỏ tranh, chính bền thì 
tốt, vì chí ở vua vậy. : - 
GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Lời Hào lấy hào Sáu tự thủ ở dưới nói 
rõ cái đạo quân tử ở dưới; lời Tượng lại suy rõ thêm, để hình dung cái 
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lòng quân tử. Đấng quân tử giữ vững tiết tháo để ở ngôi dưới, không 
phải là vui về sự không chịu tiến lên, cốt giử một mình cho phải, chỉ 
vì đạo còn đương bĩ, không tiến lên được, nên phải ở yên ý cái lòng 
quân vẫn không hề quên thiên hạ mà chí quân tử dường muốn gặp 
vua mà lên, để giúp thiên hạ, cho nên nói là “chí ở vua”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ tiếu nhân biến thành đấng quân 
tử, thì có thể chỉ nghĩ về sự yêu vua, không tính đến chuyện riêng tây. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Nhị: Bao thừa, tiểu nhân cát, đại nhân bĩ, hanh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Bọc chứa sự vâng thuận, kẻ tiểu 
nhân tốt, đấng đại nhân bĩ, thì hanh thông. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai chất thì Âm nhu, ngôi thì 
trung chính, lấy kẻ tiểu nhân Âm nhu mà nói, thì là đương bï ở dưới, 
chí họ chỉ bọc chứa những sự vâng thuận người trên để cầu cho qua 
cuộc bi, làm lợi cho mình, đó là sự tốt của tiểu nhân. Đấng đại nhân 
gặp lúc bĩ chỉ nên lấy đạo tự xử, há chịu uốn mình, cong đạo, vâng 
thuận người trên? Chỉ cần tự giữ cảnh bĩ của mình mà thôi. Thân họ 
tuy bĩ, nhưng đạo của họ thì hanh thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm nhu mà trung chính, tức là cái 
Tượng kẻ tiểu nhân mà biết bao dung, vâng thuận đấng quân tử, ấy 
là cách tốt của. kẻ tiểu nhân. Cho nên, kẻ xem hề là tiểu nhân, như 
thế thì tốt, nếu là đại nhân thì nên giữ yên cảnh bĩ, mà rồi đạo mới 
hanh thông, không nên vị những kẻ kia bao dưng vâng thuận mình 
mà tự bỏ sự giữ gìn. 

LỜI KINH 
_$H:XAZ?,*8L#b.. | 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại nhân bĩ hanh, bất loạn quần đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: ĐPg đại nhân bï thì hanh 
thông, không loạn dân vậy. : 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng đại nhân trong thì bĩ, giữ vững 
chính tiết, không lẫn lộn với bầy loài tiểu nhân, thân tuy bĩ mà đạo 
thì hanh, cho nên nói rằng “Bĩ hanh”. Nếu trái đạo mà thân được 
hanh thì là đạo bị. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói ¡ không lẫn với đàn tiểu nhân. 
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LỜI KINH 


x<z:0,š. 


Dịch âm. - bục Tam: Bao tu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Bọc chứa sự hổ thẹn. 


- — GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di, - Hào Ba là thể Âm nhu không chung 
chính mà ở thì bĩ, lại gần sát với người trên, không phải là kẻ giữ đạo 
yên mệnh: “cùng thì phái lạm” ấy là tình trạng của tiểu nhân, cái của 
chúng vẫn bọc chứa mưu tính đều là cong queo càn bậy, không thiếu 
cách gì, rất đáng hổ thẹn. R 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Là thể Âm ở ngôi Dương mà không 
trung chính, tức là kẻ tiểu nhân có chí muốn làm hại bậc thiện nhân 
mà chưa làm được, cho nên là tượng bọc chứa sự hổ thẹn. Nhưng vì 
chí ấy chưa phát ra, cho nên không có lời răn “hung cứu”. 


LỜI KINH 


#H:6,X,12 8 È,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Bao tu, vị bất đáng đã. 
Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Bọc chứa sự hổ thẹn, ngồi 
không đáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Âm nhu ở cảnh bĩ mà không trung 
chính, cái đáng hổ thẹn là tại ở không đáng ngôi. Ở không đáng ngôi 
tức là làm không theo đạo. 


LỜI KINH 


2L.v9:⁄1 4y, & 2+,sÈ đả. 

. Dịch âm. - Cửu Tứ: Hữu mệnh vô cứu, trù ly chỉ. 

Địch nghĩa. - Hào Chín Tư: Có mệnh không lỗi, bè loại dính 
phúc. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư lấy đức Dương c cương thế mạnh, 
ở ngôi gần vua, ấy là kẻ vì có tài làm qua cuộc bï mà được ngôi cao, đủ 
để giúp đỡ người trên, vượt khỏi cuộc bĩ. Nhưng lúc gặp vua đương bĩ 
mà lại chỗ sát gần, cái đáng ghét là cậy có công, rước lấy sự ghen mà 
thôi. Nếu như làm một việc gì cũng do mệnh lệnh của vua, uy quyền 
hết thảy thuộc về người trên, thì không có lỗi mà chí của mình có thể 
thực hiện. Hễ mà làm một việc gì cũng do mệnh lệnh của vua thì sẽ 
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có thể vượt qua cuộc bĩ của đời, mà các đồng loại đều được phụ bám 
vào phúc của mình - Ly nghĩa là bám. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cuộc đời bĩ đã quá giữa rồi, tức là lúc 
sắp sửa vượt qua, bào Chín Tư lấy thể Dương, ở ngôi Âm, không làm 
cùng cực sự cứng, cho nên lời Chiêm của nó là “Có mệnh không lôi mà 
đồng loại là ba hào Dương cũng đều được phúc. Chữ “mệnh" chỉ về 
mệnh trời. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Các nhà chú 
giải đều cho “mệnh” là mệnh vua, sách Bản nghĩa cho là mệnh trời. 
Bởi vì hào Chín Ba quê Thái “không chỗ phẳng nào không dốc, không 
sự đi nào không trở lại”. Mà Hào Chín Tư quẻ Bi thì là “có mệnh”, sự 
biến đổi của các cuộc bĩ thái đều ở trời cả. 


LỜI KINH 


#H tấi tr, &.4E,s&: 473. 
Dịch âm. - Tượng viết: Hữu mệnh vô cứu, chí hành dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: có mệnh không lỗi, chí ý được 
thực hành vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Có mệnh vua thì không lỗi, mới có thể 
qua được cuộc bĩ mà ý chí của nó được thực hành. 


LỜI KINH 


2u5z:‡tf£,k^š,>. X7 gk. — 
Dịch âm. - Cửu Ngũ: Hưu phủ, đại nhân cát, kỳ vong, kỳ vongl 
Hệ vu bào tang. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Nghi bị, đấng đại nhân tốt, te 
mãt! Này mất! Buộc cây đâu rậm., 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm lấy đức Dương cương 
trung chính, ở ngôi tôn, cho nên có thể làm cho tắt nghỉ sự bĩ của 
thiên hạ, đó là sự tốt của đấng đại nhân. Đấng đại nhân gặp thời ấy 
có thể đem đạo của mình làm tắt nghỉ cuộc của thiên hạ, để dần dần 
đi tới cuộc thái. Nhưng còn chưa lìa cuộc bĩ, cho nên mới có lời răn: 
“Này mất”. Cuộc bĩ đã tắt nghỉ, dần dần trở lại cuộc thái, không thể 
coi ngay làm đã yên rồi, phải nên lo sâu răn xa, thường thường sợ 
rằng cuộc bĩ lại tới mà tự nói rằng: “Này mất này! Này mất này! Buộc 
vào cây dâu rậm kia!” tức là làm cách yên ổn vững chắc như ràng 
buộc vào cây dầu rậm vậy. Dâu là thứ cây rễ sâu và chắc, rậm là nói 
mọc thành bụi, lại càng chắc nữa. Lời răn cửa thánh nhân sâu lắm. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức Dương cương trung chính 

. mà ở ngôi tôn, có thể làm tắt nghỉ cuộc bi trong đời, ấy là việc của 

đấng đại nhân. Cho nên lời hào này, đấng đại nhân gặp được thì tốt, 
lại nên răn sợ như lời Hệ đã nói. 


LỜI KINH 
‡$W:X^ 2 #,1i'š t.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại nhân chỉ cát, vị chính đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Đấng đại nhân được tốt, ngôi 
chính đáng vậy. : - 

: GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Có đức đại nhân, lại được chính vị của 
đấng tri tôn, cho nên có thể làm tắt cuộc bĩ trong thiên hạ, vì vậy mới 
tốt. Không có ngôi ấy thì dù có đức ấy nữa, hầu làm nên gì? Cho nên 
ngôi của thánh nhân mới gọi là của báu lớn. 

LỜI KINH 
— kLÑ#,*814t8. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Khuynh bĩ, tiên bĩ hậu hý. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Nghiêng bĩ, trước bĩ sau mừng. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên là chót của bi, vật lý 
cùng cực ắt phải trở lại, cho nên thái cực thì bĩ, bï cực thì thái. Hào 
Chín trên bĩ đã cực rồi, cho nên đạo bï nghiêng để mà phải biến đổi. 
Trước cực là bĩ, sau nghiêng là mừng. Bï nghiêng thì là thái rồi, ấy là 
“sau mừng”. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Lây thế Đương cương ở lúc cùng cực 
cuộc bĩ, là kẻ có thể làm nghiêng sự bĩ của đời, cho nên lời chiêm của 
nó là “trước bï sau mừng”. 


LỜI KINH 


ậH:£44Íi{1,f117 kẻ. 
Dịch âm. - Tượng viết: Bĩ chung tắc khuynh, hà, khả trường dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Bí chót thì nghiêng, sao khá dài vậy. 
| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cuộc bï đến chót thì phải nghiêng đổ, 
đâu lại có lẽ bĩ mái? Cùng cực thì phải quay lại, ấy là lẽ thường. 
Nhưng mà cái việc quay nguy làm yên, đổi loạn làm trị, phải có tài 
Dương cương thì mới làm nổi, cho nên hào Chín Trên quẻ Bi có thể 
làm nghiêng cuộc bĩ, hào Sáu Trên quẻ Truân không thể thay đổi 
cuộc truần. 
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QUẺ ĐÔNG NHÂN 
—— Kiên trên 
=—=Lydưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Đông nhân, Tự quái nói rằng: Vật 
lý không thể bĩ mãi, cho nên tiếp đến quê Đông nhân'. Trời đất không 
giao nhau là bị, trên đưới cùng nhà thì là cùng người. Nghĩa nó trái 
nhau với nghĩa quẻ Bi, cho nên nó mới kế nhau. Lại nửa, cuộc đời 
đương bĩ ất phải cùng người chung sức thì mới nên việc, vì vậy quê 
Đông nhân mới nối quẻ Bi. Nó là kẻ Kiên trên Ly đưới. Nói về hai 
Tượng, thì trời là đấng ở trên, tính lửa” bốc lên ngang với nhau, cho 
nên mới là cùòng người. Nói về hai thể, thì hào Năm ở ngôi chính là 
chủ quẻ Kiên, hào Hai là chủ quẻ Khôn, hai hào lấy sự trung chính 
ứng nhau, trên dưới cùng nhau, đó là nghĩa cùng người. Lại nữa, quẻ 
này có một hào Âm, các hào Dương đêu muốn chung cùng với nó, đó 
cúng là nghĩa cùng người. Quẻ khác củng có một hào Âm, nhưng ở 
thời của kê Đồng nhân thì hào Hai hào Năm ứng nhau, trời với lửa 
chung cùng với nhau, cho nên nghĩa nó lớn hơn. 

LỜI KINH 
EÌA#,?.4l# x1, #7 ñ. 

Dịch âm. - Đồng nhân vu đã, hanh, lợi thiệp đại xuyên; lợi quân 
tử trình. ` 

Dịch nghĩa. - Cùng người ở đồng, hanh thông, lợi về sự sang 
sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đồng là nơi rộng rồng, lấy nghĩa ở xa 
và ở ngoài. Ôi chung cùng với người bằng đạo đại đồng của thiên hạ 
là lòng rất công của thánh hiển. Người thường cùng nhau chí cốt ý 
riêng hợp nhau, nó là cái tình gần gũi mà thôi. Cho nên cần phải ở 
đồng, nghĩa là không vì tính riêng gần gũi, mà phải ở nơi đồng cối 
rộng xa. Đá không vướng về sự riêng, mới là cái đạo đại đồng rất công, 
không chỗ xa nào đông nhau, đủ biết là hanh. Hễ đã có thể đại đồng 
với thiên hạ thì thiên hạ củng chung cùng với mình; thiên hạ đã 


1Đồng nhần nghĩa là cùng với người. 
? Chỉ về quê Ly. 
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chung cùng, thì còn sự hiểm trở nào không thể vượt qua? Còn sự gian 
nguy nào không thể harth thông? Cho. nên lợi về sự sang sông lớn, lợi 
cho sự chính bên của đấng quân tử. Trên nói “ở đồng”, nghĩa là không 
ở chỗ gần kẻ, đây lại nói “nên dùng chính đạo của đấng quân tứ”, sự 
chính bền của đấng quân tử là đạo chí công đại đồng trong thiên hạ, 
cho nên dù ở xa nghìn đặm, sinh sau nghìn năm, so lại vẫn như hợp 
cái phù tích' suy ra mà thi hành, tuy là rộng như bốn bể, nhiều như 
triệu dân, không gì không hợp. Kẻ tiểu nhân thì chỉ chuyên dùng ý 
riêng, người họ yêu dù trái họ cũng chung cùng người họ ghét dù phải 
họ cũng trái khác, cho nên sự chung cùng của họ chỉ là hùa đảng, vì 
là lòng họ bất chính. Cho nên cái đạo chung với người, lợi ở trinh của 
đấng quân tử. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ly cũng là tên quê ba vạch, một vạch 
Âm mắc ở giửa hai vạch Dương, cho nên đức nó là mắc, là văn minh 
tượng nó là lửa là mặt trời, là điện. Đêng nhân là chung cùng với 
người. Lấy quê Ly gặp quẻ Kiên, lửa lên chung cùng với trời, hào Sáu 
Hai được ngôi, được chố giữa mà ở trên ứng với hào Sáu Năm, lại 
trong quê chỉ có một hào Âm mà các hào Dương chung cùng với nó, 
cho nên là chung cùng với người. Ở đồng ý nói rộng xa mà không 
riêng tây, thì có đạo hanh, lấy đức mạnh mà đi, cho nên có thể sang 
sông. Nó là quẻ trong văn minh mà ngoài cương kiện. Hào Sáu Hai 
trung chính mà có kẻ ứng, đó là đạo đấng quân tử. Kẻ xem như thế 
thì hanh thông mà lại có thể vượt qua chỗ hiểm. Nhưng, cái người mà 
mình chung cùng phải hợp với đạo quân tử thì mới có lợi. 

LỜI KINH 
# W:El À,®181à,1Ÿ † ứa #87 ‡$t, BE) À.. 

Dịch âm. - Thoán viết: Đâng nhân, nhu đắc vị, đắc trung nhỉ 
ứng hồ Kiên, viết Đồng nhân. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quê Đông nhân, mềm được 
ngôi, được chỗ giữa, mà ứng với Kiển, gọi là Đồng nhân. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây nói về nghĩa thành quẻ. Mềm được ` 
ngôi chỉ về hào Hai là thể Âm ở ngôi Âm, được chỗ chính vị của nó. 
Hào Năm là hào trung chính mà hào Hai lấy đức trung chính ứng 
nhau với nó, ấy là hào nào được sự chính đính của hào ấy; đức nó 
giống nhau, cho nên là “chung cùng với người”. Hào Năm là chủ quẻ 


! Mảnh tre có in tên, họ, chức, tước của bọn nội giám treo ở cửa cung. Người nào 
muốn vào, so thấy hợp mánh tre ấy mới cho vào. Phép của đời Hán như vậy. 
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Kiển, cho nên nói là “ứng với Kiền”. Lời tượng lấy tượng “trời lửa” mà 
lời Thoán thì chuyên nói về hào Hai. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoạn này dùng. thể quê để thích 
nghĩa tên quẻ. Mềm chỉ về hào Sáu Hai. Kiên chỉ về hào Chín Năm. 


LỜI KINH 
EỊ-H: 
Dịch âm. - Đồng nhân viết: 
Dịch nghĩa. - Quẻ Đồng nhân nói rằng: 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ba chữ này thừa. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là chứ thừa. 
LỜI KINH 
RA †#,3,?l#+,#47+.. 

Dịch âm. - Đông nhân vu đá, hanh, lợi thiệp đại xuyên Kiên 
hành đã. 

Dịch nghĩa. - Cùng với người đồng hanh thông! Lợi về sự sang 
sông lớn, trời đi vậy. : - 
GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chí thành không riêng tây, có thể bước 
vào chỗ hiểm nan, tức là trời đi. Không riêng tây ấy là đức trời. 

LỜI KINH 
x14, 1? tứn/&,8 7 ở.. 

Dịch âm. - Văn mình dĩ kiện, trung chính nhị ứng, quân tử 
chính dã. 

Dịch nghĩa. - Văn vẻ sáng sủa và mạnh, trung chính để ứng 
nhau chính đạo của đấng quân tử vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lại dùng hai thể để nói nghĩa nó có 
đức văn vẻ sáng sủa mà cứng mạnh, lấy đạo trung chính ứng nhau ấy 
là chính đạo của đâng quân tử. 

LỜI KINH 
"#7 *,ft:¡šX T3 

Dịch âm. - Duy quân tử vĩ năng thông thiên hạ chỉ chí. 

Dịch nghĩa. - Chỉ đấng quân tử là có thể thêng được chí thiên 
hạ. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chí của thiên hạ muôn thứ khác nhau, 
lý thì có một. Đấng quân tử tỏ rỏ về lý do, do nên có thể thông được 
chí thiên hạ. Đấng thánh nhân coi lòng của ức triệu người cũng như 
một lòng, là thông về lý mà thôi. Văn vẻ sáng sủa thì có thể soi các lý, 
cho nên mới rõ về nghĩa đại đồng; cứng mạnh thì có thể thắng lòng 
_ riêng mình, cho nên làm được hết đạo đại đồng. Như thế, rồi mới có 
thể trung chính, hợp với sự đi của trời. 

Bản nghĩa của Chụ Hy. - Đoạn này lấy đức quẻ, thể quẻ để 
thích lời quẻ. Thông được chí thiên hạ mới là đại đồng. Nếu không 
thế thì là sự kết hợp bằng tình riêng mà thôi, lấy gì mà đem đến cho 
sự hanh thông và lợi cho sự qua chỗ hiểm? 

LỜI KINH 
# t:X X,E] À.# b1. 
Dịch âm. - Tượng viết; Thiên dữ hỏa, Đông nhân, quan tử đĩ loại 
lộc biện vật. 
Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Trời với lửa là quẻ Đồng nhân, 
đấng quân tử coi đó mà chỉa loại các giống, phân biệt các vật. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Không nói “Lửa ở dưới trời”, “Dưới trời 
có lửa”, mà nói “trời với lửa” là vì trời ở trên, tính lửa bốc lên lửa với 
trời cùng nhau, cho nên là nghĩa “cùng người”, đấng quân tử coi 
tượng “cùng người” đó mà lấy nòi giống phân biệt các vật, nghĩa là 
theo từng nòi giống mà phân biệt các vật giống nhau khác nhau. Như 
đấng quân tử tiểu nhân, lẽ thiện ác phải trái, vật tình la nhau hợp 
nhau, sự lý giống nhau khác nhau, tất cả những cái giống nhau khác 
nhau, đấng quân tử có thể phân biệt rõ ràng, cho nên khu xử các vật 
không mất phương pháp. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trời ở trên mà lửa bốc lên, ấy là tính 
nó giống nhau, chia loại các giống, phân biệt các vật, là để xét sự 
khác nhau mà làm cho giống nhau. 

LỜI KINH 
2n2L:El ^+†1,& 4. 
Dịch âm. - Sơ Cứu: Đồng nhân vu môn, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Cùng người ở cửa, không lỗi 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở đầu quẻ Đồng nhân, mà 
không hệ ứng, ấy là kẻ không thiên tư, cùng người rất công, cho nền 
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là “ra cửa cùng người”. Ra cửa nghĩa là ở ngoài, ở ngoài thì không có 
sự thiên lệch về tình riêng gần, sự “cùng” của nó vừa rộng vừa công, 
như thế thì không sai lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đầu cuộc cùng người, chưa có chủ 
riêng về đâu, là hào cứng, ở ngôi đưới, trên không có gì hệ ứng, có thể 
không lỗi, cho nên Tượng và chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$H:1#:f)El Á,X##+. 

Dịch âm. - Tượng viết: Xuất môn đồng nhân, hựu thùy cứu đã? 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ra cửa cùng người, còn ai 
trách vậy? 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ra cửa cùng người ở ngoài, đó là sự 
“cùng” đã rộng, không có thiên tư. Người ta cùng nhau thường có hậu 
bạc thân sơ khác nhau, tội lỗi do đó mà ra, đã không bè đảng thiên 
lệch với ai, thì còn ai trách được nữa? 


LỜI KINH 
x—:El^T®, 3. 


Dịch âm. - Lục Nhị: Đồng nhân vu tông, lận. 
Địch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Cùng người ở họ, đáng tiếc. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai với hào Năm là chính ứng, cho 
nên nói là “cùng người cùng hợ”. Họ là họ hàng xóm mạc, “cùng” với 
kẻ hệ ứng với mình, thì là có sự thiên tư, ở đạo cùng người, thế là 
riêng tây nẹp hòi, cho nên đáng tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tổng là họ hàng xóm mạc, Hào Sáu 
tuy là ở giữa và chính ngôi, nhưng nó có kẻ ứng với ở trên, không thể 
đại đồng, mà còn vướng về tình riêng, đó là cách đáng tiếc, cho nên 
Tượng và Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$H:ilA7®#,#.tở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đông nhân vu tông, lận đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cùng người ở họ, cách đáng 
tiếc vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Các quê lấy sự trung chính ứng nhau 

làm hay, mà ở quẻ Đồng nhân thì là đáng tiếc, cho nên hào Năm 
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không lấy nghĩa là vua. Bởi vì gần gũi với người bằng cách riêng tây, 
không phải là đạo kẻ làm vua; cùng nhau Đăng bì tình riêng, tức là đáng 
tiếc. 


LỜI KINH | 
=:3⁄ 7?*,23 a8,“ ñ ^ #. 

Dịch âm. - {. Tam: Phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, 
tam tuế bát hưng. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Phục quân ở rừng, lên thửa gò cao, 
ba năm không dãy lên. : Ẫ 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba là thể Dương, ở ngôi cứng, mà 
không được giữa, ấy là người cường bạo. Trong thời “cùng người”, chí 
nó ở sự chung cùng, trong quẻ này có một hào Âm mà các hào Dương 
phát ra đều muốn cùng nó, hào Ba lại muốn gần liền với nó, nhưng 
hào Hai lại lấy đạo trung chính ứng nhau với hào Năm, hào Ba lấy 
sức cương cường chấn giữa hào Hai hào Năm, muốn cướp hào Hai mà 
cùng với nó, song lý không thẳng, nghĩa không thẳng cho nên không 
dám phát ra một cách rõ rệt, phải núp quân ở trong rừng rậm; vì 
chứa sự xấu mà lại mang điều không thắng, nên lại sợ hái, thỉnh 
thoảng lại lên gò cao trông ngóng. Như thế đến ba năm trời, rút lại, 
vẫn không dám nổi lên. Hào này thấy rõ tâm trạng tiểu nhân, song 
lại không nói rằng hung, là vì nó đã không đám phát lộ, nên chưa đến 
hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cứng mà không giữa, ở trên không có 
chính ứng muốn cùng với hào Hai, lại không phải chính đạo, sợ hào 
Chín Năm đánh mình, cho nên mới có tượng ấy. 


LỜI KINH 


$9: T3, RÌ+2,.£ &X £t, 47-3”. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phục nhung vu mãng, địch cương dã; 
tam tuế bất hưng, an hành đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Phục quân ở rừng, địch với kẻ 
cứng vậy, ba năm không dấy là đi không được vậy'. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ phải địch với là hào Năm đã Dương 
cương lại trung chính, thì nó có thể cướp được chăng? Cho nên nó 
phải sợ hãi núp náu, đến ba năm không đấy, rút lại còn đi sao được? 


!Đây là dịch theo Truyện của Trinh Di và Bản nghĩa của Chu Hy. “Theo đúng Nho 
văn, thì phải dịch là “vên lặng mà đi”. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói không thể đi được. 


-_ duw9:413#‡#,*. +a,s. 

Dịch âm. - Cửu Tứ: Thừa kỳ dung, phất khác công, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Cưới thừa tường, không đánh được, 
tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư cứng mạnh mà không trung 
chính, chí nó muốn cùng với hào Hai, cũng là kẻ thù với hào Năm. Bờ 
tường là vật dùng để ngăn cách, hào Tư gần với hào Năm, như cách 
bức tường, nó muốn đánh hào Năm nhưng biết cái nghĩa không thẳng 
thì đánh không được. Nếu đã tự biết là nghĩa không thắng mà không 
đám đánh, thì tức là tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này cứng mạnh mà không trung 
chính lại không có kẻ ứng với, cũng muốn cùng với hào Sáu Hai mà bị 
hào Ba ngăn cách, cho nên là tượng “cưỡi tường để đánh”. Nhưng vì 
nó lấy đức cứng ở ngôi mềm, cho nên cô Tượng “tự quay trở lại mà 
không thể đánh”. Kẻ xem như thế, thì là biết cải quá mà được tốt 
lành. 


LỜI KINH 


H: #98 ,*t Jb 2È. €8 BỊ đa E RÌ+È,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Thừa kỳ dung, nghĩa phất khắc dã, kỳ 
cát tắc khốn, nhỉ phản tác đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cưỡi thửa tường, nghĩa 
không thể bà % vậy. Sự tốt đó thì là bị khốn mà biết quay lại phép tắc 
vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sở dĩ cưỡi lên tường của nó mà, không 
thể đánh nó là vì nghĩa không thể được. Là kẻ cong mà đánh kẻ ngay 
ấy là nghia không chính đáng. Sở dĩ được tốt là vì nghĩa đã không 
thắng, khốn cùng mà phải quay về phép tắc. Hào Hai là kẻ mà các 
hào Dương cùng muốn, chỉ riêng hào Ba hào Tư có nghĩa tranh cướp, 
vì hai hào đó ở giữa hào Hai và hào Năm, còn hào Đầu và hào cuối thì 
xa hơn, cho nên lấy nghĩa khác hơn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cưỡi lên tường rồi thì không phải sức 
nó không đủ, chỉ vì nghĩa không được mà không đánh thôi. Biết theo 
nghĩa quyết đoán, cùng khốn mà quay về phép tắc, cho nên được tốt. 
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2L5.:F\ À,#,*%# 1% fr16 %2 É§ #2818. 
Dịch âm. - Cửu Ngữ: Đồng nhân, tiên hào diếu nhi hậu tiếu, 
đại sự khắc tương ngộ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Cùng với người, trước kêu gào mà 
sau cười, quân lớn được, gặp nhau. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm “cùng” với hào Hai mà 
bị hai hào Dương Ba, Tư ngăn cách, hào Năm tự cho mình là nghĩa 
phải, lý thăng, không xiết phần uất, đến phải kêu gào, nhưng mà kẻ 
cong không thể thắng được kẻ ngay, tuy bị ngăn cách, sau chót ắt 
được hợp nhau, cho nên về sau lại cười. “Quân lớn được, gặp nhau” 
nghĩa là hào Năm là chính ứng với hào Hai mà hào Dương ngăn cách 
một cách phi lý, ắt dùng quân đánh được nó, mới được gặp nhau. Nói 
là “quân lớn”, nói là “được” tô rằng hai hào Dương mạnh lắm. Chín 
Năm là ngôi vua, mà hào này không dùng cái nghĩa “ông vua cùng 
với người” là vì hào Năm chuyên lấy sự riêng tây gần gúi ứng với hào 
Hai mà mất cái đức trung chính. Ông vua thì nên đại đồng với thiên 
hạ, mà lại riêng với một người, ấy là không phải đạo vua. Vả lại, 
trước ngăn cách thì kêu gào, sau gặp nhau thì cười. Ấy là tính gần 
gũi riêng tây, không phải là thể đại đồng. Hào Hai ở dưới còn lấy sự 
cùng với họ hàng là đáng tiếc, huống chỉ ông vua. Hào Năm đã không 
dùng nghĩa quân đạo, cho nên không nói đạo vua nữa, mà cùng để tả 
cái nghĩa “hai người đồng tâm, thì không có thể ngăn cách”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Năm là một hào cứng mà trung 
chính hào Hai lấy đức mềm mà trung chính ứng nhau với nó ở dưới, 
ấy là đồng tâm với nhau, mà bị hào Ba Tư ngăn cách, không được 
cùng nhau. Nhưng ví về nghĩa lý đã càng với nhau, thì kẻ khác không 
thể ngăn nổi, cho nên mới có tượng ấy. Nhưng hào Sáu Hai, mềm yếu 
mà hai hào Ba, Tư cứng mạnh, cho nên ắt đùng quân lớn cho thắng 
được nó, rồi mới có thể gặp nhau. 

LỜI KINH 

# tJ:E] À_>.#,,v1 t ñ 2..2% Ég}Rì5, 3 18 t,42,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đồng nhân chỉ tiên, dĩ trung trực dã, đại 
sự tương ngộ, ngôn. tương khác đã. 


Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lúc trước sự cùng, người vì ở 
giữa mà thẳng vậy; quân lớn gặp nhau, ý nói được nhau vậy. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lúc trước sở đi kêu gào là vì lòng thành 
lý phải, cho nên khôn xiết phần uất mà đến như thế, Tuy là kẻ địch 
cứng mạnh, đến nỗi phải đùng đại quân, nhưng mà nghĩa thẳng lý 
thẳng, rút lại vẫn được, cho nên nói là “được nhau”. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Trực là lý thẳng. 


LỜI KINH 
-©?L:E ^#3,&18. 


Dịch âm. - Thượng Cửu: Đồng nhân vu giao, vô hối. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Cùng người ở đồng, không ăn năn. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đồng là chỗ ở ngoài xa. Kẻ cầu cùng 
người ắt phải thân nhau cùng nhau hào Chín Trên ở ngoài mà không 
có hào ứng với, sau chót vẫn không ai cùng nó. Laic trước có sự cùng 
nhau, thì đến lúc sau, hoặc có ăn năn; Ở xa mà không ai cùng với 
mình, cho nên tuy không cùng ai cũng không phải ăn năn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở ngoài không có hào nào ứng với, 
tức là không ai cùng mình, củng có thể là không phải ăn năn, cho nên 
Tượng và Chiêm của nó như thế. Đồng ở trong nội, chưa đến rộng xa 
nhưng mà hoang rậm hẻo lánh, không ai cùng với. 


LỜI KINH 
$d:El 7+4, 4‡it.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Đồng nhân vu giao, chí vị đắc đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói lySi Cùng người ở đồng, chí chưa 
được vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ở xa chẳng ai cùng với, cho nên rốt lại 
không phải ăn năn. Nhưng mà trong thì “cùng người”, cái chí cầu để 
cùng với người ta vẫn không được, tuy là không phải ăn năn, nhưng 
cũng không phải là kê khéo xử. 
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'QUÉ ĐẠI HỮU 
== Irtr¬ 
——== Kiên dưới _ 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Đại hữu, Tự quái nói rằng: Kẻ nào 
cùng với người ta, thì người ta ắt về với mình, cho nên tiếp đến quẻ 
Đại hữu'. Kẻ cùng với người ta tức là kê mà người ta theo về, vì vậy 
quẻ Đại hữu mới nối quê Đồng nhân. Nó là quê lửa ở trên trời, lửa ở 
chỗ cao, ánh sáng của nó tới xa, thì đấu nhiều đến muôn vật củng 
không vật nào mà không soi thấy, ấy là cái tượng cả có. Lại nữa, một 
hào mềm ở ngôi tôn, các hào Dương cùng ứng với nó, ở ngôi tôn mà 
giữ đạo mêm mỗng, tức là kẻ mà người ta theo về, trên đưới ứng nhau, 
ấy là nghĩa cả có, cả cô nghĩa là thịnh cả giàu có. 


LỚI KINH 
*x®£%6Ÿ. 
Dịch âm. - Đại hứu nguyên hanh. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Đại hữu cả lớn hanh thông. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tức là tài quê có thể hơn hanh thông. 
Vì nó cương kiên văn mình, ứng nhau với trời mà làm việc phải thị, 
cho nên có thể cả lớn hanh thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đại hứu tức là sự “có” cả lớn. Ly ở 
trên Kiền, ấy là lửa ở trên trời, không gì không soi. Lại hào Sáu Năm 
là một hào Âm ở ngôi tôn, được chỗ giữa, mà năm hào Dương ứng 
theo với nó, cho nên là cả có. Kiền mạnh có Ly sáng, ở ngôi tôn mà 
ứng với trời, có cơ hanh thông. Kẻ xem có đức ấy thì rất hay và hanh 
thông. 


- LỜI KINH. 
$H:+24,41#Š14,% ?ứ L F/&>,H k1. 
‡L4&R 4t ứo x 94,JB-† X ứa nề 41, 27L Ÿ. 


Dịch âm. - Thoán viết: Đại hữu, nhu đắc tôn vị, đại trung nhỉ 
thượng hạ ứng chỉ, viết Đại hưu. Kỳ đức cương kiện nhỉ văn mình, 
ứng hồ thiên nhỉ thì hành, thị đĩ nguyên hanh. 


'Đại hữu nghĩa là cả có. 
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Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quê đại hữu, kẻ mềm được 
ngôi tôn, cả giữa mà trên dưới ứng nhau với nó, gọi là Đại hữu. Đức 
nó cứng mạnh mà văn vẻ sáng láng, ứng nhau với trời mà đi đúng thì, 
cho nên cả lớn hanh thông. 


_— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây r nói tại sao quẻ này là quẻ Đại hữu. 
Hào Năm là hào Âm, ở ngôi vưà, ấy là kề mềm được ngôi tôn; ở giứa 
tức là được đạo “cả giữa”; được các hào Dương tôn quý, tức là trên 
dưới ứng nhau với nó. Ờ ngôi tôn giữ được mềm, vẫn là kẻ mà mọi 
người theo về, mà lại có đức trống giữa, văn vẻ sáng láng, cho nên 
trên dưới đông lòng ứng nhau với nó, vì vậy mới là Đại hữu. Quê này 
trong cứng mạnh mà ngoài văn vẻ sáng láng, ông vua Sáu Năm ứng 
nhau với hào Chín Hai của quê Kiển. Tính hào Năm mềm thuận mà 
sáng suốt, có thể ứng nhau với bào Hai, hào Hai là chủ quẻ Kiển, ấy 
là ứng nhau với Kiên; êm thuận mà ứng nhau với quê Kiên, ấy là 
thuận theo thời trời, cho nên nói rằng: ứng nhau với trời mà đi đúng 
thì. Đức nó như thế, cho nên cả lớn hanh thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoạn trên dùng thể quẻ thích nghĩa 
tên quê. Nhu chỉ về hào Sáu Năm, thượng hạ chỉ về năm hào Dương; 
đoạn dưới dùng đức quẻ, thể quẻ để thích lời: quẻ, ứng với trời, chỉ về 
hào Sáu Năm. : 


LỜI KINH 
$H:k@<X-L,kH.# 7v!:¡5 S;-Š,Nã Kiket. 
Dịch âm. - Tượng viết: Hỏa tại thiên thượng. Đại hưu, quân tử 
đĩ át ác đương thiện, thuận thiên hưu mệnh. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lửa cao ở trên trời, là quẻ 
Đại hữu, đấng quân tử coi đó mà ngăn kẻ ác, biểu dương người thiện, 
thuận theo mệnh tốt của trời. 


— GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Lửa cao ở trên trời, soi thấy muôn vật 
đông nhiêu, cho nên là quê Đại hữu. Đại hứu nghia là rậm nhiều. 
Đấng quân tử coi tượng Đại hữu, để ngăn đứt mọi kê ác, nêu rõ loài 
thiện, vâng theo cái mệnh tốt đẹp của trời. Muôn vật đông nhiều, thì 
có thiện ác khác nhau, đấng quân tử hưởng sự thịnh vượng của cuộc 
cả có, nên thay thợ trời trị nuôi mọi loài. Cái đạo trị người, cốt ở ngăn 
kẻ ác nêu kẻ thiện. Kẻ ác bị răn, kẻ thiện được khuyến khích, là để 
thuận theo mệnh trời, làm yên các loài “sống”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lửa ở trên trời, nó soi rất rộng, là 
tượng cả có. Cái có đã cả, không có cách gì mà trị, thì sự hớ hé tai hại 
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sẽ sinh ở trong. Mệnh trời có thiện không có ác cho nên ngăn ác nêu 
thiện là để thuận theo trời, quay lại mình mình cũng như thế mà thôi. 

LỜI KINH 
?3IL:& 3% È,EE 2+, #ạ nị & 2. 

Dịch âm. - Sơ Cửu: Vô giao hại, phỉ cứu, nan tắc vô cửu. . 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Không dính tới sự hại, chẳng phải 
lỗi. Khó nhọc thì không lỗi.. , - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nhằm đầu cuộc cả có, chưa đến lúc 
thịnh, ở chỗ thấp, không có kẻ nào ứng với, chưa có cái lỗi về sự kiêu 
căng tự đắc, cho nên không dính tới sự tai, nghĩa là chưa phải dính 
vào sự hại. Đại phàm kẻ giàu có, ít người không có hại... “Chẳng phải 
lỗi, khó nhọc thì không lỗi”, ý nói sự giàu có vốn không có lỗi, người ta 
vì giàu có tự làm ra lỗi mà thôi. Nếu như hưởng sự giàu có vốn không 
có lỗi, người ta vì giàu có tự làm ra lỗi mà thôi. Nếu như hướng sự 
giàu có mà biết chỗ khó nhọc thì tự nhiên không lỗi. Ở cảnh giàu có 
mà không nghĩ sự khó nhọc, nơm nớp lo sợ, thì lòng kiêu căng xa xỉ 
sẽ sinh ra, vì vậy mà có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương thì cả có, nhưng là hào Dương, 
ở dưới, trên không hệ ứng mà nhằm khi việc mới bắt đầu, chưa đính 
đến hại thì còn lỗi gì? Nhưng cũng phải xứ với cảnh đó cách khó nhọc 
thì mới không lỗi. Đó là răn kẻ xem phải như thế. 


LỜI KINH 
H:Xk73 1%, &ủ ĐC 


Dịch âm. - Tượng viết: Đại hữu Sơ Cửu, vô giao hại dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quẻ Đại hữu hào Chín Đầu, 
chưa dính đến sự hại vậy. : ' 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Ở đầu cuộc cả có, biết nghĩ đến sự khó 
nhọc, thì lòng kiêu đật, không vì đâu mà sinh ra. Vì vậy mới không 
dính đáng tới sự tai bại. 


LỜI KINH 
3u—=:k 8,4,3. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Đại xa đĩ tái, hữu du vãng, vô cữu. : 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Xe lớn để chở, có thừa đi, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA. 


Truyện của Trình Di. - Hào Chín Hai lấy đức Dương cương ở 
ngôi Hai, bị vua Sáu Năm tin dùng, cứng mạnh thì hơn về phần tài, ở 
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chễ mêm thì nhún thuận, được mực giữa không có lỗi. Tài nó như thế, 
nên mới gánh nổi trách nhiệm của cuộc cả có, như sức chiếc xe lớn, 
cứng mạnh, thì có thế chở được vật nặng, cho nên có thửa đi mà 
không lỗi. 

Bản nghĩa cúa Chu Hy. - Cứng giữa ở dưới, thì được kẻ ứng với 
ở trên, là Tượng xe lớn để chở. Có thửa đi mà như thế thì không có lỗi. 
Kẻ xem ắt có đức ấy thì mới ứng với lời Chiêm ấy. 
LỜI KINH 


?H:k ‡v! #0 ? 2SfLd.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại xa dĩ tái, tích trung bất bại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xe lớn để chở, chứa ở trong 
không hỏng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái xe chắc lớn, để chứa nặng đựng ở 
bên trong mà không hư hỏng, cũng như hào Chín Hai tài sức mạnh 
giỏi có thể gánh nổi trách nhiệm trong cuộc cả có. 


LỜI KINH 
_23L=:2fñ 7T X7?,›*^®®. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Công dụng hưởng' vu thiên tử, tiểu nhân 


phất khắc. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba. Tước Công dùng hưởng của đấng 
thiên tử, kê tiểu nhân không thể được. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện ‹ của Trình Di. - Hào Ba ở trên thể đưới, ấy là ở ngôi 
dưới mà ở trên người ta, tức là Tượng ông vua chư hầu. Tước Công 
tước Hầu thì vâng theo đấng thiên tử, đấng thiên tử ở ngôi cao nhất 
thiên hạ, suốt trong bến đất, không đâu không phải là tôi nhà vua. 
Kẻ ở dưới đâu đám tự chuyên cái của mình có? Tất cả đất giầu, dân 
nhiều đều là đấng thiên tử, đó là lý phải như thế. Cho nên hào Ba 
đương thì cả có ở ngôi chư hầu, có sự giàu thịnh, ất dùng để làm hanh 
thông cho đấng thiên tử, nghĩa là đem cái có của mình làm cái có của 
đấng thiên tử. Đó là nghĩa thường của kẻ làm tôi. Nếu mà tiểu nhân 
ở vào cảnh đó, nó sẽ tự chuyên cái giàu của nó để làm của riêng, 
không biết đem của mình mà vâng người trên, cho nên nói rằng: “tiểu 
nhân không thể được”. 


! Dịch theo Bản nghĩa của Chu Hy. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ truyện Xuân thu chép làm 
chứ # (hưởng), nghĩa là chầu dâng. Đời xưa, chữ '* (hanh) trong 
tiếng #75 (hanh thông), chữ ® (hưởng) trong tiếng ®#RÑ (hướng hiến), 
chữ ® (phanh) trong tiếng Êf (phanh nhẫm) đều viết chữ # (hanh). 
Hào Chín Ba ở trên thể dưới, là Tượng tước Công tước Hầu, cứng 
mạnh mà được chính đính, trên có ông vua Sáu Năm sẵn lòng chiều 
đãi người hiền, cho nên là tượng “hưởng của đấng thiên tử”. Kẻ xem 
có đức ấy thì lời Chiêm cũng như thế. Kẻ tiểu nhân không có đức 
cương chính, thì tuy có được hào này cũng không thể đương nổi. 


LỜI KINH 


H:2ú }T7XZ.i:^**.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Công dụng hướng vu thiên tử, tiểu nhân 
hại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tước Công dùng hưởng của 
đấng thiên tử, hại cho kẻ tiểu nhân vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tước Công nên làm hanh thông cho 
đấng thiên tử, nếu kẻ tiểu nhân ở địa vị đó thì hại. Từ xưa những 
nước Hầu biết giữ phận làm bề tôi, hết lòng trung thuận vâng thờ 
người trên, thì phải nuôi cho dân chúng đông nhiều để làm phên 
tường cho nhà vua; làm cho của cải giàu thịnh để đợi người trên đòi 
lấy; nếu kẻ tiểu nhân ở địa vị đó, thì không biết đạo làm tôi phụng 
thờ người trên, vì họ chỉ vì lòng riêng vị mình, dân nhiều của thịnh, 
thì lại tự chuyên sự giàu của mình càng làm những điều không thuận 
ấy là kẻ tiểu nhân cả có thì là tai hại, mà sự cả có cũng là cái hại của 
kẻ tiểu nhân. 

LỜI KINH 
2uw: §E 3-3, 4£ 2t. 

Dịch âm. - Cứu Tứ: Phi kỳ bàng, vô cữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Chẳng phải sự thịnh của mình; 
không lỗi. Ẳ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư ở thì cả có đã quá giữa rồi 
ấy là cuộc cả có rất thịnh, quá thịnh thì hung, cái lỗi ở đó mà ra, cho 
nên cái đạo ở vào cảnh đó, hễ không phải sự thịnh của mình thì 
không có lỗi, nghĩa là hễ biết khiêm tốn, không chịu ở chỗ quá thịnh 
thì không có lỗi. Hào Tư nhằm chỗ gần vua, nếu mà cứ ở vào cảnh 
quá thịnh, thì sẽ phải đến hung lỗi. Chữ #/ (bảng) là vẻ thịnh nhiều. 
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Trong Kính Thị, thơ Tài chì nói rằng: †TÀ # (hành nhân, bàng 
bàng - người đi đầy dẫy), ấy là hình trạng người đi thịnh nhiều; thơ 
Đại mình nói rằng: ENRE/21/ (Tứ nguyên bàng bàng - ngựa tứ ngựa 
ng đầy dấy) ấy là quân ngựa của vua Vú thịnh lắm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ 5⁄ chưa rõ âm là nghĩa là gì. 
Trình truyện cho là “về thịnh nhiều” hoặc giả có lý. Hào Sáu Năm là 
vua mềm yếu ở giữa, Hào Chín Tư là kẻ cứng mạnh mà ở gần nó, có 
sự hiểm nghỉ về việc tiến bức, nhưng vì nó ở ngoài ngôi mềm, có 
Tượng “không làm cùng cực sự thịnh vượng của mình mà được không 
lỗi”. Đó là răn kẻ xem phải nên như thế. 


LỜI KINH 


§ H: RE JL 4,1 #PEí ?, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phí kỳ bàng, vô cứu, minh biệt tích đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng phải sự thịnh, không 
lỗi, vì phân biệt rõ ràng vậy. 

_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Biết không tự ở vào chỗ thịnh vượng 
mà được không lỗi, tức là kẻ có trí khôn về sự phân biệt. Tích là sáng 
khôn. Những người hiển trí, biện biệt vật lý một cách rõ ràng, gặp lúc 
đương thịnh, thì biết cái lỗi sắp đến, cho nên mới tự nén bớt, không 
dám để cho đến nỗi quá thính. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ “tích” là vẻ sáng tỏ. 

` LỜI KINH 
x1:Bt'#? + + 8 +ec,£. 

Dịch âm. - Lục Ngủ: Quyết phu giao như, uy như, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Thửa tin dường giao nhau vậy, 
dường oai nghiêm vậy, tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm gặp thì cả có, ở ngôi vua 
trống rỗng bên trong là Tượng phu tín. Ông vua giữa đức mềm, theo 
lẽ trung bình mà lấy lòng phu tín để tiếp kẻ dưới thì kẻ dưới cũng hết 
lòng thành tín để thờ người trên; ấy là kẻ trên người dưới lấy sự phu 
tín giao kết với nhau. Lấy đức mềm ở ngôi tôn, đương thì cả có, lòng 
người yên ổn mà hay khinh thường, nếu chỉ chuyên chuộng một mặt 
mềm thuận thì sẽ sinh ra lấn áp khinh nhờn, ắt phải có vẻ oai 
nghiêm thì tốt. Ủy như nghĩa là oai nghiêm. Mình đã dùng sự mềm 
mỏng, ôn hòa, phu tín để tiếp kẻ dưới, lòng người vui đẹp mà theo, lại 
có oai nghiêm, khiến họ có sự răn sợ, ấy là kẻ khéo xử cuộc có, đủ biết 
là tốt. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong đời cả có, hào Sáu Năm lấy 
đức mềm thuận trung bình mà ở ngôi tôn, trống rỗng lòng mình để 
ứng nhau với người hiển ở hào Chín Hai mà trên dưới theo vẻ, ấy là 
sự phu tín giao nhau. Nhưng đạo làm ông vua quý ở sự cứng, mềm 
quá thì hông, nên phải dùng oai giúp thêm thì tốt. Bởi vậy, Tượng và 
lời Chiêm của nó như thế, và đó cũng là lời răn. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Quyết phu giao như, tín đĩ phát chí đã; 
uủy như chỉ cát, đị nhỉ vô bị dã, 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thửa tin dường giao như vậy, 
dùng đức tin để phát chí ý vậy; dường oai nghiêm vậy mà tốt, vì 
khinh thường mà không phòng bị vậy. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Chí của kẻ dưới vẫn theo người trên, 
người trên dùng sự phu tín mà tiếp kẻ đưới, thì kẻ đưới cũng lấy lòng 
thành tín mà thờ người trên có sự phu tín để mở chí ý kẻ dưới, thì kẻ 
dưới theo người trên, như vang theo tiếng. Dường oai nghiêm vậy mà 
được tốt, là vì nếu không uy nghiêm, thì kẻ dưới đễ nhờn mà không 
răn sợ phòng bị, nghĩa là họ không kính sợ, phòng bị người trên cẩu 
trách đến họ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đức tín của một người đủ để mở 
mang chí ý kẻ trên người dưới. Quá mềm thì người ta sẽ khinh 
thường mình mà không có Ïòng lo sợ phòng bị. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng Cứu: Tự thiên hựu chỉ, cát, vô bất lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Tự trời giúp nó, tốt, không gì 
không lợi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên ở cuối quẻ, nhằm chỗ 
không ngôi, đó là cuộc cả có đã cùng cực, mà không tự nhận sự có. Ở 
trên quê Ly là chỗ cực sáng. Vì là rất sáng, nên không tự nhận sự có 
của mình, không đến quá cực. Cực có mà không tự nhận, thì không có 
cái hại về sự tràn đầy, ấy là kẻ biết thuận lẽ. Phụ tín như hào Năm, 
mà hào Trên lại xéo trên nó, đó tức là noi xéo sự thành tín; hào Năm 
có đức văn về sáng láng, mà hào Trên lại biết hạ chi để ứng nhau với 
nó, đó ¿ức Ìà chuộng người hiền, trọng kẻ thiện; xử được như thế 


Chu Dịch thượng kinh #8 § + 4 229 


chính là cách tốt cực điểm, tự nhiên được hưởng phúc khánh. “Tự trời 
giúo - nó”, nghĩa là làm việc thuận theo với trời, mà được trời giúp, 
cho nên đi đâu cũng tốt, không gì không lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong đời cả có, lấy đức cứng, ở ngôi 
trên mà biết hạ xuống theo hào Sáu Năm, ấy là kẻ biết xéo coi điều 
tín, nghĩ đến sự thuận mà chuộng người, đầy mà không tràn, cho nên 
lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$:kf#i Lẻ, K&—z. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại hữu thượng cát, tự thiên hựu dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên quẻ Đại hứu được tốt sự 
trời giúp vậy. : 

—— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trên quê Đại hữu, có sự cùng cực, đáng 
phải biến đổi, bởi sự làm của nó thuận với trời mà hợp với đạo, cho 
nên trời giúp đỡ nó, vì vậy mới tốt. Đấng quân tử đầy mà không tràn, 
tức là trời giúp. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Dương Thành Trai nói rằng: Trong 
tám quẻ, quẻ Kiền là tôn; trong sáu tư quẻ, quẻ Thái là thịnh; nhưng 
hào Chín Trên của quẻ Kiền phải ăn năn về sự quá cực, hào Sáu Trền 
của quê Thái, phải hối tiếc về sự rối loạn. Thịnh trị đủ phúc, không 
quẻ nào bằng quẻ Đại hữu, trong sáu hào một hào hanh thông, hai 
hào tốt, ba hào không lỗi, minh chủ ở trên, các người hiền đều hội họp, 
không có một kẻ tiểu nhân bại loạn, không có một kẻ vô đức bại việc 
trị. Kẻ sĩ sinh trong đời ấy, bận áo bông rách đẹp hơn đeo ngọc, uống 
nước Ìã ngon hơn đề ăn bầy vạc, huống chỉ lại có bậc đại thần trong 
hào Chín Hai, vua chư hầu trong hào Chín Ba và bậc kỳ cựu “công 
thành thân lui” trong hào Chín Trên... Than ôi thịnh thay! 


230 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 


QUẺ KHIÊM 


== Khôn trên 


= Cấn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Khiêm. Tự quái nói rằng: Có đến 
cả lớn thì không thể để cho đầy, cho nên tiếp đến quẻ Khiêm. Sự có 
đã cả lớn không thể đề đến tràn đầy, át phải nhún bớt, cho nên sau 
quẻ Đại hữu tiếp đến qué Khiêm. Nó là quẻ Khôn trên Cấn đưới, tức 
là trong đất có núi. Thế đất thấp kém, mà núi là vật cao lớn, lại ở 
dưới đất, đó là Tượng khiêm tốn; lấy đức sùng cao ở chỗ thấp kém ấy 
là nghĩa khiêm tốn. 


LỜI KINH 


‡* + ,£# k:] 4 ° 
Dịch âm. - Thiêm hanh, quân tử hữu chung. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Khiêm hanh thông, đấng quân tử có sau chót. 


| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Khiêm là quẻ có đạo hanh thông. 
Có đức mà không tự nhận, gọi là Khiêm. Người ta lấy sự khiêm tốn 
tự xử thì đi đâu mà không hanh thông? “Đấng quân tử có sau chót”, 
nghĩa là đấng quân tử chí ở khiêm tốn hiểu lề, cho nên vui với mệnh 
trời mà không cạnh tranh; bên trong đầy đủ, cho nên tự mình lui 
nhún, mà không khoe khoang, yên lặng xéo noi sự khiêm suốt đời 
không đổi, mình tự hạ mình mà người ta càng tôn lên, mình tự che 
cho tối đi, mà đức càng sáng tỏ; đó là đấng quân tử có sau chót. Ở tiểu 
nhân thì họ có sự ham muốn ắt phải cạnh tranh, có đức ất phải hợm 
hĩnh, tuy có miễn cưỡng mến sự khiêm tốn, cũng không thể yên lòng 
mà làm, bền chí mà giữ, ấy là không có sau chót. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Khiêm là có mà không ở. Đỗ! ở trong, 
thuận” ở ngoài, tức là khiêm. Núi là vật rất cao, đất là vật. rất thấp, 
thế mà núi lại chịu khuất mà đỗ ở dưới đất, đó tức là Tượng khiêm 
tốn. Kẻ xem như thế thì được hanh thông mà có sau chót. Có sau chót 
nghĩa là trước bị co lại, sau được duỗi ra. 


° Chỉ về quê Cấn. 
? Chỉ về quẻ Khôn. 
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Dịch âm. - Thoán viết: Khiêm hanh, thiên đạo hạ tế nhị quang 
minh, địa đạo ty nhỉ thượng hành, thiên đạo khuy doanh nhỉ ích 
khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỉi thần hại doanh nhỉ 
phúc khiêm, nhân đạo ố doanh nhỉ hiếu khiêm. Nhiêm tốn nhỉ quang, 
ty nhi bất khả du, quân tử chỉ chung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Khiêm hanh thông, đạo 
trời giúp xuống mà sáng láng, đạo đất thấp mà đi lên, đạo trời làm 
vơi chỗ đẩy mà thêm chỗ khiêm, đạo đất biến đổi chỗ đầy mà trôi vào 
chỗ khiêm, qui thần làm hại chỗ đầy mà làm phúc cho chỗ khiêm, đạo 
người ghét chỗ đầy mà yêu chỗ khiêm. Sự khiêm cao mà sáng, thấp 
mà không hề vượt qua, đó là sau chót của đấng quân tử. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chữ W# (tế) nên đổi là chứ ## (Ø2. Đây 
là nói rõ cái nghĩa “khiêm mà có thể hanh thông”; đạo trời vì khi giao 
tế xuống dưới, cho nên có thể hóa nuôi muôn vật, thành đạo sáng 
láng; đạo đất vì ở đưới thấp, khi nó đi lên giao nhau với trời, đều là vì 
sự thấp xuống mà được hanh thông. Lấy việc trời mà nói, thì cái đầy 
phải vơi, cái nhún được thêm, ví như mặt trời mặt trăng, khí Âm khí 
Dương. lấy thế đất mà nói, thì cái gì đầy tràn át phải nghiêng đổ 
biến đổi, mà lại trũng xuống; cái gì thấp trũng thì chảy vào mà càng 
thêm lên. Qui thần tức là dấu vết của đấng Tạo hóa, cái gì đầy tràn 
qui thần làm hại, cái gì nhún bớt, qui thần giúp phúc, những việc 
thái quá mà bị tổn, không đủ mà được thêm, đều là lẽ ấy. Tình người 
ghen ghét kẻ đầy tràn mà yêu thích kẻ khiêm tốn. Khiêm là cái đức 
tột bậc của người ta, cho nên thánh nhân nói kỹ, để răn kẻ đẩy, 
khuyến khích kẻ nhún. Khiêm là nhún thuận mà đạo của nó cao lớn 
và sáng rõ, tử xử tuy là thấp kém mà đức của nó thật cao khóng thể 
hơn, ấy là không thể vượt qua. Đấng quân tử rất thật với đức khiêm 
tốn, lúc nào cũng khiêm tốn mà không thay đổi, đó là sau chót, vì vậy 
mới được cao sáng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây nói kẻ khiêm tốn ắt được hanh 
thông. Biến nghĩa là nghiêng đổ, lưu nghĩa là tụ lại mà theo về. 
Người ta biết khiêm tốn thì kẻ ở ngôi cao đức càng sáng tỏ, kẻ ở ngôi 
thấp, người khác cũng không thể hơn, vì vậy đấng quân tử mới có câu 
sau chót. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Địa-‹trung hữu sơn, Khiêm, quân tử đĩ 
biểu đa ích quả, xứng vật bình thị. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trong đất có núi, là quê 
Khiêm, đấng quân tử coi đó mà rút chỗ nhiều, thêm chỗ ít, cân lường 
các vật, làm cho sự thi thố được thăng bằng. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thế đất thấp lùn, núi là vật cao lớn mà 
_ ở trong đất, đó là tượng bên ngoài thấp lùn, mà bên trong chứa cái 
cao lớn, cho nên là Khiém. Không nói núi ở trong đất, mà nói trong 
đất có núi, ý muốn tỏ rằng: trong chỗ thấp lùn, chứa cái cao chót. Nếu 
nói cái cao chót chứa trong cái thấp lùn thì văn lý không xuôi, các 
tượng đều thế, cơi lời văn thì có thể thấy. “Đấng quân tứ coi đó mà 
rút chỗ nhiều, thêm chỗ ít, cân lường các vật, làm cho sự thi thố được 
thăng bằng”, nghĩa là đấng quân tử coi tượng quẻ Khiêm; núi mà lại 
ở dưới đất, ấy là cao thì hạ xuống, thấp thì nâng lên, thấy rõ cái 
nghĩa nén chỗ cao, nhắc chỗ thấp, bớt chỗ thái quá, thêm vào chỗ bất 
cập, đem ra thí thố công việc, thì rút lấy của chỗ nhiều, tăng thêm 
cho chỗ ít, cân nhắc sự nhiều ít của các vật mà làm cho sự thí cho 
được đều, khiến cho mọi việc được thăng bằng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy cái thấp mà chứa cái cao, là 
tượng khiêm tốn. Rút chỗ nhiều, thêm chế ít, là để làm cho xứng 
đáng với sự thích nghỉ của các vật; mà san đều việc thí cho, bớt chỗ 
cao thêm vào chỗ thấp, cho tới mực thăng bằng, củng là ý khiêm tốn. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - C0: Rhiêm khiêm, quân tử, dụng thiệp đại xuyên, 
cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đấng quân tử nhún nhún, dùng 
sang sông lớn, tốt. 


GIẢI NGHĨA | 
Truyện của Trình Di. - Là hào nhu thuận ở quẻ Khiêm, lại 
nhằm chỗ dưới nhất trong một quẻ, đó là tự xử cực kỳ thấp kém, tức 
là Khiêm mà lại Khiếm, cho nên nói là “Khiêm khiêm”, có thể như 
thế thì là đấng quân tử. Tự xử rất khiêm, mọi người đều cùng với, 
dâu dùng để vượt qua chỗ hiểm nạn, cũng không có sự lo hại, huống 
chỉ ở chỗ bình dị, thì còn cái gì không tốt? 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Là hào mềm ở ngôi dưới, nhún đến 
tột. bậc, đó là nết của đấng quân tử. Dùng nết đó mà vượt các chỗ 
hiểm nạn thì đâu mà không qua được? Cho nên, kẻ xem như thế, thì 
lợi về sự sang sông lớn. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Khiêm khiêm, quân tử ty đĩ tự mục đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhún nhún, đấng quân tử 
dùng sự thấp nhún để tự chăn vậy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Khiêm khiêm tức là nhún đến tột bậc. 
Ý nói đấng quân tử lấy đạo nhún thấp mà tự chăn mình. Tự chăn tức 
là tự xử. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Nam Hiên nói rằng: “Nhún 
nhún, đấng quân tử dùng sự thấp kém để tự chăn như chán trâu đê, 
phải làm cho được quen lành, thì mới có thể nói đến việc khiêm. 

Khấu Kiến An nói rằng: Mục tức là nuôi, cái đất nuôi đức, chưa 
có bao giờ không gây nên tự chỗ thấp. Hễ cái mình nuôi đến tột bậc, 
thì càng thấp lại càng không thấp. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Nhị: Minh khiêm, trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Kiêu sự nhún, chính bên, tốt. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Là kẻ mềm thuận ở ngôi giữa, ấy là đức 
nhún chứa đầy ở trong, cho nên phát ra bên ngoài, hiện ở thanh âm, 
nhan sắc, cho nên nói rằng: “Kêu sự nhún”. Ở ngôi giữa được chỗ 
chính, tức là đức trung chính cho nên nói rằng: “chính bền tốt”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mềm thuận trung chính, vì sự nhún 
mà có tiếng tăm, ấy là kê chính mà tốt, cho nên lời Chiêm của nó như 
thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Minh khiêm trinh cát, trung tâm đắc dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: iêu sự khiêm, chính bền tốt, 
được tự trong lòng vậy. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đức nhún của hào Hai do lòng chí 
thành chứa ở bên trong, cho nên phát ra thanh ám, đó là trong lòng 
tự được, không phải miễn cưỡng mà làm. 


LỜI KINH 
=:*# 875 &.%. 

Dịch âm. - Cửu Tam: Lao khiêm, quân tử hữu chung, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Đấng quân tử nhọc mà nhứn, sau 
chót, tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba lấy đức Dương cương mà ở thể 
dưới, được các hào Âm tôn theo; xéo được ngôi chính, là trên thể dưới, 
ấy là một người trên thì được vua tin dùng, đưới thì được theo về, có 
công lao mà giử đức nhún, cho nên nói rằng: “nhọc mà nhún”. Đã có 
thể nhọc mà nhún, lại phải là đấng quân tử làm những sự ấy đến 
chót thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cả quê có một hào Dương, ở dưới thể 
trên, là kẻ cứng mà được chỗ chính đính, kẻ trên người đưới theo về, 
có công lao mà biết nhún, lại càng là cái người ta vẫn lấy làm khá, 
cho nên, hễ có sau chót thì tốt, Kẻ xem như thế, thì cũng ứng vào như 
thế. 

_ LỜIKINH 
H:31t 2 7, EU ,. 

Dịch,âm. - Tượng viết: Lao khiêm quân tử, vạn dân phục đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quân tử nhọc mà nhún, 
thì muôn dân phục vậy. : - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử có thể nhọc mà vẫn nhún, 

ấy là người mà muôn dân phải phục vậy. 
LỜIKINNH . 
xw:#£ * 4I,f3š.. 

Dịch âm. - Lục Tứ: Vô bất lợi, ví khiêm... 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Không gì tông lợi, vung vẩy sự 
nhún. 

-GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở thể trên, sát gần ngôi vua, 
ông vua Sáu Năm lại tự xử bằng cách nhún mềm, hào Chín Ba lại có 
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công đức lớn, được người trên dùng, dân chúng tôn, mà mìr.: ở trên 
nó, phải nên cung kính lo sợ, để thờ ông vua có đức nhún lún thấp 
khiêm tốn để nhường người bề tôi có công lao mà vẫn nhún, hành 
động thi thố không gì không lợi cho sự vung vẩy nết nhún. “Vĩ” tức là 
Tượng vung ra, như tay người ta vung vấy. Động hay nghỉ, tiến hay 
lùi, ất phải thi hành nết nhứn, vì ở vào chỗ nhiều điều đáng lu mà 
lại đứng trên một người hiển thần, nên phải như thế. 

. Bản nghĩa của Chu Hy. - Đức mềm mà ở được chỗ chính, ở 
trên mà biết tự hạ, lời Chiêm của nó là không gì không lợi. Nhưng vì 
nó ở trên hào Chín Ba, cho nên lại răn rằng phải phát huy sự nhứn: 
của mình, để tỏ cái ý không dám tự cho là yên. 

` LỜIKINH 
#:#¿4l,1®x‡#, 1$ R)+.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vô bất lợi, vĩ khiêm, bất ví tắc dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng. Không gì không lợi, vung vẩy 
sự nhún, không trái phép vậy. 

GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Sự nhún của người ta, cũng phải có chỗ 
dùng, không thể làm quá sự thích nghi, như hào Sáu Năm, hoặc dùng 
lấn đánh, tức là phải đó. Chỉ có hào Tư vì ở chỗ gần vua, đứng ngôi 
trên kẻ bầy tôi có công lao, cho nên, hết thảy các sự động tác, không 
sự gì không lợi cho cách vung vẩy nết nhún, như thế rồi mới đúng với 
phép tắc, cho nên nói rằng “không trái phép”, nghĩa là được sự thích 
nghĩ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói không làm quá đáng. 


LỜI KINH 


x.#: š v1 3Ä, Hñ 1⁄1, & 41. 
Dịch sna - bục Ngủ: Bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạt, vô 
bất lợi. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Không giàu, sai khiến được láng 
giềng, lợi dụng lấn đánh, không gì không lợi. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Giàu là kẻ mà người ta theo về, chỉ có 
của cải mới tụ được người. Hào năm lấy bậc cao của ngôi vua mà giữ 
đức nhún thuận, để tiếp kẻ dưới, ấy là người mà người ta theo về, cho 
nên dù không giàu mà cúng có thể chiếm có láng giêng. Láng giểng 
chỉ chỗ gần gũi, nghĩa là không giàu mà được người ta gần gủi với 
mình. Làm ông vua mà giữ được đức nhún thuận, thiên hạ sẽ thật 
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bụng theo về. Song mà đạo vua không thể chỉ chuộng mềm nhún mà 
thôi, phải có oai vũ giúp vào, thì mới có thể khiến cho thiên hạ phục, 
nên mới lợi dụng lấn đánh. Uy đức cùng tỏ, rồi mới hết sự nên chăng 
của đạo vua mà không cái gì không lợi. Bởi vì hào Năm là hào mềm 
nhún, nên phòng sự thái quá, nên mới phát mỉnh ra nghĩa đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức mềm ở ngôi tôn, ấy là kẻ ở 
trên mà biết. nhún, cho nên là Tượng không giàn mà có thể sai khiến 
láng giểng. Bởi vì người ta theo về đã nhiều, còn có kẻ nào chưa phục, 
thì nên đánh đi, mà về việc khác cũng không việc gì Thông lợi. Người 
ta mà có đức ấy thì lời Chiêm củng thế. 


LỜI KINH 


$ t:4l H 4&1X\,4t 7 .. 
Dịch âm. - Tượng viết: Lợi dụng xâm phạt, chính bất phục đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lợi dùng lấn đánh, đánh kẻ 
không phục vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đánh những kẻ nào mà sự văn đức 
khiêm tốn không thể làm cho sợ phục mà không dùng oai vú, thì lấy 
gì mà trị bình thiên hạ? Cái đó không phải trung đạo của kẻ làm vua 
mà là lỗi của sự nhún. 
LỜI KINH 
-_-~:*§‡#,4\ H 4ï tạ 4£ , BỊ. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Minh khiêm, lợi dụng hành sư chính ấp 
quốc. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Kêu sự nhún, lợi dụng trẩy quân 
đánh làng nước. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu lấy nết mềm ở chỗ mềm, tức 
là cực thuận, lại ở cùng tột quẻ Khiêm, tức là kẻ cực nhún. Là kẻ cực 
nhún, mà lại ở vào ngôi cao, chưa được thỏa cái chí nhún, cho nên đến 
phải phát ra tiếng tăm. Lại, kẻ mềm ở chỗ cùng cực sự nhún, cũng ắt 
hiện ra thanh sắc, cho nên nói rằng: “kêu sự nhún”. Tuy nó ở chỗ 
không có ngôi, không phải kẻ làm việc thiên hạ, nhưng mà người ta 
trị mình, ắt phải cương nhu giúp nhau, hào Trên là chỗ nhún đến 
cùng cực, hễ mà thái thậm thì là quá đáng, cho nên nó lợi vở sự dùng 
oai vũ tự trị, “ấp làng nước” là chỗ riêng của mình, “có trấy quân” là 
dùng oai vũ, “đánh làng nước” là trị lòng riêng của mình. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Nhún đến cùng cực mà có tiếng tăm, 
ấy là kẻ mà người ta cùng với, cho nên có thể dùng về trẩy quân. 
Nhưng vì nó chất mềm mà không có ngôi nên có thể đánh chỗ làng 
nước của mình mà thôi. 

° =_ LỜIKINH 
$ H:'$6¿š,k1Ÿ-È..”Ƒ H †7 É {£ 6, Bì +, 

Dịch âm. - Tượng viết: Minh khiêm, chí vị đắc đã; khả dụng 
hành sự chính ấp quốc đã. . 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Kêu sự nhún, chí chưa thỏa 
vậy; có thể dùng để trẩy quân, đánh làng nước vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nhún đã cùng tột mà ở ngôi Trên, cái 
chí muốn nhún chưa toại, cho nên thiết tha khôn xiết, đến nỗi phải 
kêu, tuy chẳng đáng ngôi, nhưng mà n0ún đã quá cực, nên dùng oai 
vũ tự trị cái riêng của mình, cho nên nói rằng: “Lợi dụng trẩy quân 
đánh làng nước”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm nhu không ngôi, tài lực không đủ, 
cho nên chí nó chưa toại, mà đến phải trẩy quân, nhưng củng vừa đủ 
đánh làng riêng của mình thôi. 
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QUẺ DỤ 


= Cấn trên 
= Khôn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Dự, Tự quái nói rằng: Có sự lớn 
mà biết nhún, ắt vưi, cho nên tiếp đến quẻ Dự'. Đó là dùng quẻ Dự 
nối theo hai quẻ kia” mà làm thứ ba. Sự có đã lớn mà có thể nhún thì 
có vưi về. Dự nghĩa là yên hòa vui thích. Nô là quẻ Chấn trên Khôn 
dưới, tức là cái tượng thuận” mà động". Động là hòa thuận, cho nên 
mới vưi. Hào Chín Tư là chủ cuộc động, các hào Âm ở trên và đưới 
cùng ứng với nó, quẻ Khôn lại vâng theo nó bằng sự thuận, cho nên, 
động thì trên dưới xuôi thuận ứng với, cho nên là nghĩa hòa vui, Nói 
về hai tượng, thì là sấm ra trên đất, khí Dương lúc đầu nấp náu trong 
đất, đến khi nó động mà ra trên đất, thì nó hăng hái mà đánh, thông 
xướng hòa vui, cho nên là Dự. 


LỜI KINH 
? ,4\ 3‡44 11 #ạ. 


Dịch âm. - Dự, lợi kiến hầu, hành sư. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Dự, lợi cho sự đựng nước hầu, trẩy quân. 


GIẢI NGHĨA l 

Truyện của Trình Di. - Dự là thuận mà động, nghĩa là quẻ Dự 
lợi ở sự dựng nước hầu, trẩy quân. Dựng nước là dựng phên tường để 
cho cùng yên, thiên hạ chư hầu hòa thuận thì muôn dân vui phục, 
quân lử dấy lên, lòng người hòa đẹp, thì sẽ thuận theo mà có công, 
cho nên cái đạo đẹp vui lợi ở sự dựng nước hầu trẩy quân. Lại, trên 
động mà dưới thuận, đó là cái tượng chư hầu theo nhà vua, binh 
chúng thuận theo mệnh lệnh. Làm vua muôn nước, họp số quân lớn, 
không hòa vui thì không thể khiến họ phục theo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dự là hòa vui, tức là lòng người hòa 
vui để ứng nhau với người trên. Hào Chín Tư là một hào Dương, trên 
dưới ứng theo, chí nó được thực hành. Lại, Khôn mà gặp Chấn là 


! Chữ Rê (Dự) có nghĩa là vui. 
? Quế Đại hứu và qué Khiêm. 
3,4 Chỉ về quẻ Khân và quê Chấn. 
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thuận mà động, cho nên quẻ ấy là Đự, mà lời Chiêm của nó thì lợi về 
sự dựng vua, dùng quân. 
LỜI KINH 
#- H:?2,RI| #8 ứa &-4T,NRv1 $› 2. 

Dịch âm. - Thoán viết: Dự cương ứng nhỉ chí hành, thuận dĩ 
động, Dự. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Dự, kẻ cứng ứng với mà 
chí được thực hành, thuận để động, là quẻ Dự. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - “Cương ứng” chỉ về hào Tư được các 
hào Âm ứng với, từ là cứng mà được người ứng theo. “Chí hành” 
nghĩa là chí của khí Dương đi lên, động mà trên dưới thuận theo, chí 
nó được thực hành. “Thuận di động, Dự”, nghĩa là Chấn thì động mà 
Khôn thì thuần, tức là động mà thuận lẽ, thuận lẽ mà động, lại là 
động mà người ta thuận theo, cho nên mới vui. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quẻ thể quê để thích 
nghĩa tên quẻ. . 


LỜI KINH _ 
iẬHẤYA #:,lt E Hu‡o>,ứa JL3Ê {SÁT Eạ ŠP. 
Dịch âm. - Dự thuận dĩ đồng, cố thiên địa như chỉ, nhỉ huống 
kiến hầu hành sư hồ ! 


Dịch nghĩa. - Vui thuận mà động, cho nên trời đất cũng giống 
như nó, huống chỉ là dựng nước hầu trẩy quân! 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lấy sự vui thuận mà động, thì trời đất 
cũng đúng giống mà không trái, huống chị việc dựng nước hầu trẩy 
quân, còn có điêu gì không thuận ? Đạo của trời đất. lẽ của muôn vật, 
chỉ có một điều rất thuận mà thôi. Bậc người lớn sở đi trước trời, sau 
trời mà trời không trái, cúng là thuận lẽ mà thôi. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quẻ để thích lời quẻ. 


_LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thiên địa đĩ thuận động, cố nhật nguyệt bất quá, nhỉ 
tứ thì bất thắc; thánh nhân dĩ thuận động, tắc hình phạt thanh nhi 
dân phục. 
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Dịch nghĩa. - Trời đất dùng sự xuôi thuận mà động cho nên mặt 
trời mặt trăng không quá độ, bốn mùa không sai; đấng thánh nhân 
dùng sự xuôi thuận mà động thì hành phạt thanh giản mà muôn dân 
phục. : - 

: GIÁI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lại nói cho rõ cái đạo thuận động trời 
đất xoay vần lấy sự xuôi thuận mà động cho nên độ của mặt trời, mặt 
trăng không quá không sai, sự lưu bành của bốn mùa không lỗi; đấng 
thánh nhân dùng sự xuôi thuận mà động, cho nên mối giường đính 
chính, đân đều nô nức làm thiện, hình phạt thanh giảm mà muôn 
dân phục. 


LỜI KINH _ 
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Dịch âm. - Dự chỉ thì nghĩa đại hý tai! 
Dịch nghĩa. - Thì nghĩa của quẻ Dự lớn vậy thay. 


GIẢI NGHĨA ' 

Truyện của Trình Di, - Cái đạo dự thuận đã nói qua rồi, song 
mà ý vị của nó rất, là sâu xa, lời hết mà ý chưa hết, cho nên lại tán 
thêm rằng: “Thì nghĩa của quê Dự lớn vậy thay !”. Đó là muốn cho 
người ta ngẫm nghĩ cái lẽ của nó, thong thả ngắm nghía mà nhớ lấy 
nó, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói cho cùng cực mà tán 
dương sự lớn của nó. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lôi xuất, địa phấn, Dự, tiên vương dĩ tắc 
nhạc sùng đức, ân tiến chỉ thượng đế, dĩ phối tổ khảo. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm ra, đất chuyến, là quẻ 
Dự, đấng tiên vương coi đó mà làm nhạc,.chuộng đức, thịnh đâng đức 
Thượng đế để phối ông cha. 

GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Sấm là khí Dương phân phát, Âm 
Dương ứng nhau mà thành ra tiếng. Khí Dương lúc đầu thì bế trong 
đất, tới khi nó động thì ra khỏi đất, mà phấn chấn lên. Lúc bế thì mất, 
khi đã phân phát thì thông xướng hòa vui, cho nên mới là quẻ Dự. 
Khôn thì thuận, Chấn thì phát ra, đó là cái tượng hòa thuận chứa ở 
bên trong mà phát ra thanh nhạc. Đấng tiên vương coi lượng sấm ra 
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khối đất phấn chấn hòa xướng, phát ra thành tiếng, mà lâm thanh 
nhạc để bao sùng công đức, nó thịnh đến nỗi đem mà dâng đấng 
Thượng đế, rồi suy rộng ra mà để cha ông phối hưởng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sấm ra đất chuyển tức là hòa đến 
cùng tột. Đấng tiên vương làm ra âm nhạc, đã bắt chước cái tiếng của 
nó, lại lấy theo cái nghĩa của nó. 


LỜI KINH 
37x:"6 ti. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Minh dự, hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: kêu sự vui, hung† 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Đầu lấy chất Âm như ngôi 
dưới, hào Tư là chủ quẻ Dự mà ứng với nó, ấy là kẻ tiểu nhân không 
trung không chính, ở cuộc vui mà được người trên yêu thương, chí ý 
cực kỳ đầy đủ, khôn xiết mừng vui, đến nỗi phải buột ra tiếng, khinh 
bạc nông nổi như thế, áắt phải đến hung. “Minh” tức là phát ra tiếng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ tiểu nhân Âm nhu, ở trên có kẻ 
cứu viện mạnh khỏe, được thì, làm chủ công việc, cho nên khôn xiết 
vui mừng mà tự reo lên, đó là đạo hung, cho nên lời Chiêm của nó 
như thế, Quẻ này được tên là Dự, vốn là sự hòa vui, nhưng lời quẻ thì 
là nhiều người cùng vui, còn lời hào, trừ hào Chín Tư, giống như lời 
quẻ, còn các hào đều là tự vui, cho nên có sự tốt xấu khác nhau. 

LỜI KINH 
w :37X1& 1# & ? M+È,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơ Lục mình dự, chí cùng hung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Hào Sáu Đầu reo sự vui, chí 
đã cùng cực là hung vậy. l : 

GIAI NGHIA - 

Truyện của Trình Di. - Rằng “hào Sáu Đầu” ý nói là kẻ Âm 
nhu ở ngôi đưới, mà chí ý cùng cực, khôn xiết mừng vui, đên phải kêu 
lên, ắt thành kiêu căng càn động mà đến hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Chữ “cùng” nghĩa là cùng cực. 


LỜI KINH 


Xx~:2: 72,24, ñ ¿. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Giới vu thạch, bất chung nhật, trrnh cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: tiết tháo như đá, không trọn ngày, 
chính bền thì tốt. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong đạo chơi vưi, phóng túng quá thì 
sẽ mất sự chính đính. Các hào quẻ Dự phần nhiêu không được chính 
đính là tại tài với thì của nó hợp nhau. Riêng hào Sáu Hai ở chỗ 
trung chính lại không hào nào ứng với, đó là cái tượng tự thả. Đương 
lúc vưi, riêng mình biết tự giữ bằng cách trung chính, có thể gọi là 
tiết tháo độc lập, đó là tiết giới của nó rắn như đá vậy. “Giới vu 
thạch” nghĩa là “tiết giới như đá”. Người ta với cuộc vui chơi, trong 
lòng ham thích, nên thường lần lửa, rồi đến say đắm, không thể thôi 
được; hào Hai lấy sự trung chính giữ mình, tiết giới như đá, nên nó 
bỏ sự vui chơi rất chóng, không cần đợi đến hết ngày, vì vậy mới được 
trình chính mà tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ Dự tuy là chủ về sự vui, nhưng 
nó đễ khiến người ta đắm đuối, hễ đã đắm đuối thì hóa ra lo. Cả quẻ 
duy có hào này ở giữa, được chỗ chính đính, ấy là trên dưới đều bị 
đắm đuối vì sự vui, riêng nó biết lấy sự trung chính giử mình, tiết 
giới như đá. Đức nó yên tĩnh và vững chắc, nên sự tư lự của nó sáng 
tỏ, không đợi trọn ngày mà nó sẽ thấy cơ vi của hết mọi của hết. mọi 
việc. Kẻ xem như thế, thì chính là tốt. 

LỜI KINH 
#$H:££@@H, Ñ &,A từ 

Dịch âm. - Tượng viết bất chung nhật, trính cát, đĩ trung chính 
đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Không trọn ngày, chính bền 
và tốt vì trung chính vậy. l : 

GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Có thể không đợi trọn ngày mà chính 
và tốt, là vì có đức trung chính. Đây lại nói về cách ở trong cuộc vui 
của hào Sáu Hai, cái ý dạy đời sâu lắm. 


LỜI KINH 
x.z:t†t,!23# „ñ l§.. 


Dịch âm. - Lục Tam: Vu dự hối trì, hữu hối. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Nhìn sự vui, ăn năn chậm, có ăn năn. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sáu Ba là hào Âm mà ở ngôi Dương tức 
là người không trung chính. Là kẻ không trung chính mà ở cuộc vui, 
động đâu có ăn năn đấy. “Vu” là trông lên. Nhìn lên hào Tư, thì vì 
mình không trung chính, không được hào Tư bao dung, cho nên có sự 
ăn năn. Hào Tư là chử cuộc vưi, sát gần với nó, nếu chạy chậm mà 
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không tiến lên, thì bị ruồng bỏ, cự tuyệt cũng có là có sự ăn năn. Bởi 
vì xử mình không chính đính cho nên dù tiến, dù lùi đêu bị có sự hối 
tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Vu” là trông lên, Hào Âm, không 
được trung chính mà gần hảo Tư, hào Tư là chủ trong quẻ, cho nên 
hào Ba trên thì trông lên hào Tư, dưới thì đắm về cuộc vui, đáng phải 
ăn năn, cho nên tượng nó như thế, mà lời chiêm của nó thì là: các việc 
đều nên hối lại mau, nếu hối chậm, thì sẽ có sự ăn năn. 


LỜI KINH 


$ tr): BÊ l§,1L7£ 8 s.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Vu dư hưu hối, vị bất đáng đã. 
Dịch nghĩa, - Lời Tượng nói rằng: Nhìn sự vui, có ăn năn, ngôi 
không đáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tự ở vào chỗ không đáng, là mất trung 
chính, cho nên tiến lui đều có ăn năn. 


LỜI KINH 


?uw:dt, 7ñ 4f,20 xe M1 & 4%. 

Dịch âm, - Cửu Tứ: Do dự, đại hữu đắc, vật nghỉ, bằng hạp 
châm. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Bởi đó là vui, cả có được, chớ nghỉ 
ngờ, bè bạn tụ họp. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Dự sở di làm vưi là do ở hào Chín 
Tư. Nó là chủ của sự động, hễ động thì các hào Âm vui thuận, đó là 
nghia của quẻ Dự. Hào Tư là ngôi đại thần, ông vua Sáu Năm thuận 
theo. Nó lấy đức Dương cương gánh vác công việc của người trên, sự 
vưi bởi đó mà ra, cho nên nói rằng: “Bởi đó mà vui”. “Cả có được”, ý 
nói cả được thực hành chí mình, để đem cuộc vư¡ đến cho thiên hạ. 
“Chớ ngờ, bè bạn tụ họp”, nghĩa là hào Tư ở ngôi đại thần, vâng thờ 
vua nhu nhược gánh vác công việc thiên hạ, đó là cái chỗ nguy nghỉ. 
Nó một mình đảm đương sự tin dùng của người trên, mà ở dưới 
không có kẻ đồng đức giúp đỡ, cho nên phải ngờ, chỉ nên hết lòng chí 
thành, chớ có ngờ lo, thì bè loại tự nhiên tụ họp. “Châm” nghĩa là họp, 
chữ “châm” dùng để đặt tên cái châm, là lấy cái nghĩa “tụ họp tóe lại”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chín Tư là hào mà quẻ này bởi đó 
thành ra cho sự vui, cho nên Tượng nó như thế, mà lời Chiêm của nó 
thì là “cả có được”, nhưng mà lại nên chí thành không ngờ, thì bè loại 
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sẽ họp mà theo, nên lại nhân đó là tô lời răn. “Châm”, nghĩa là họp, 
lại là chóng. 


LỞI KINH 
@H:tt#, kñ1.4¿kiïí%.. 


Dịch âm, - Tượng viết: Do dự, đại hữu đắc, chí đại hành đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bởi đó mà vui, cả có được chí 
ý cả được thực hành vậy. 

LỜI KINH 
x+: 1 3,18 7%. 

Dịch âm. - Lực Ngủ: Trính tật, hằng bất tử. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Chính bền có tật, ĐÊM không 
chết. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Sáu Năm lấy tư cách Âm nhu ở 
ngôi vua, đường vào thì vui, là kẻ đấm đuối về sự vui mà không thể 
tự lập, cả quyết. Lòng người đều về hào Tư, hào Tư là bậc Dương 
cương mà được lòng dân, không phải kẻ mà ông vua mê đấm nhu 
nhược có thể đè nén nổi. Đó là ông vua nhu nhược không thể tự lập, 
lại bị đè nén với người bề tôi chuyên quyền. Ở nhằm ngôi vua là 
chính, bị đè nén với kẻ dưới là có tật khổ. Hào Sáu ở ngôi tôn, quyền 
tuy mất là ngôi chưa mất, cho nên nói là “chính bên có tật, thường 
không chết”, nghĩa là chính bên mà có tật, thường thường có tật mà 
không chết, ví như các vua đời cuối nhà Hán nhà Nguy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương thì vưi, là kẻ mềm, ở ngôi tôn, 
đắm đuối về sự vưi, lại cưỡi lên hào Chín Tư là kẻ cứng mạnh, người 
ta không phụ với mình, mà mình ở vào thế nguy, cho nên là Tượng 
“chính bền có tật”, nhưng vì nó được chỗ giữa, cho nên lại là tượng 
“thường không chết”. Theo Tượng mà xem, lời Chiêm sẽ ở trong đó. 


LỜI KINH 


H:xz ñ #4,#Rl+t,;Ì4£ 2t, 1P k? ở, 
Dịch âm. - Tượng viết: Lục Ngũ trính tật, thừa cương đã, hằng 
bất tử, trung vị vong đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Năm trinh mà có tật, 
là vì cưỡi lên kẻ cứng; thường không chết, là tại vì ngôi giữa chưa mất. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Chính bền mà có tật, là vì cưỡi lên kẻ 
cứng, bị kẻ cứng bức; thường không chết, là tại ngôi giữa chưa mất, 
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LỜI KINH 


--~:#m: 44t. 

Dịch âm. - Thượng lục: Minh dự thành, hứu thâu, vô cứu. 

Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mờ tối về sự vui, việc thành 
rôi, có thay đổi, không lỗi... - N 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di, - Sáu Trên là hào Âm nhu, không phải 
kê có đức trung chỉnh. Là hào Âm, ở ngói Trên, tức là bất chính, mà 
lại nhằm thì cuộc vui cùng cực, đấng quân tử ở vào lúc đó cũng phải 
răn sợ, huống chỉ kẻ Âm nhu. Thế mà nó say đắm, dông dỡ về sự vui, 
đó là tối tăm, không biết quay lại. Bởi vì ở cuối quẻ Dự, cho nên là sự 
hôn mê đã thành, nếu biết biến đối, thì có thể không lỗi. Cũng vì ở 
cuối quẻ Dự, cho nên có nghĩa biến đổi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm nhu ở lúc cuộc vưi cùng 
cực, đó là tượng “tối tăm về sự vu?. Vì nó thuộc về thể động, nên lại 
_ là tượng “việc tuy đã thành mà biết thay đổi”. Ấy là răn kẻ xem như 
thế, thì chữa được lỗi mà không có nh để mở rộng cái cửa “trời về 
đường thiện”. 


| LỜI KINH | 
§H:X®#t?#_L #7" -d.. 
Địch âm. - Tượng viết: Minh dự tại thượng, hà khả trường đá. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói uy) Tối tăm về sự vui ở trên, lâu 
dài sao được? 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tối tăm về sự vưi cho đến cùng chót, vạ 
lỗi sắp sửa kéo đến, có thể thế mãi được sao ? Phải nên thay đổi cho 
mau. 
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QUẺ TÙY 
— Đóái trên 
—_= Chấn dưới 


GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tùy, Tự quái nói đing Vui ắt có 
theo' cho nên tiếp đến quẻ Tùy. Cái đạo vưi thích, người ta vẫn theo, 
cho nên quẻ Tùy mới nối quẻ Dự. Nó là quẻ Đoái trên Chấn dưới. 
Đoái là đẹp lòng, Chấn là động, đẹp lòng mà động, động mà đẹp lòng, 
đều là nghĩa của sự theo. Con gái là kẻ phải theo người, là con gái 
nhỏ” mà theo con trai trưởng" cũng là nghĩa của sự theo. Chấn là sấm, 
Đoái là chằm sấm động ở trong chằm, chằm cũng động theo, ấy là 
tượng của sự (heo. Lại nứa, lấy lẽ quai biến mà nói, thì hào Trên quẻ 
Kiển đến ở ngôi dưới quê Khôn, hào Đầu quẻ Khôn, đi ở ngôi Trên 
quẻ Kiển, đó là Dương đến mà ở dưới Âm. Là Dương mà ở dưới Âm, 
Âm ất đẹp lòng mà đi theo, cũng là nghĩa của sự theo. Phàm thành ra 
quẻ, đã dùng nghĩa của hai thể; có khi còn dùng nghĩa của các hào, có 
khi lại đùng nghĩa của luật quái biến, như sự dùng nghĩa của quẻ 
Tùy, càng là tường đủ. 

LỜI KINH 
K40 1, ˆ&. 
Dịch âm. - Tùy nguyên hanh lợi trình, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Tùy cả, lợi, trinh, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo của sự (heo có thể đem đến được 
sự cả hanh. Đạo đấng quân tử được mọi người theo, và mình ¿heo 
người, cùng là tới việc mà chọn đường nên éheo, đều là £heo cả. Theo 
được phải đạo, thì có thể đem đến sự cả hanh. Phàm như ông vua 
theo điều thiện, bề tôi vâng mệnh, kẻ học rời sang điều nghĩa, cùng là 
tới việc mà theo bậc trưởng thượng cũng là theo. Đạo của sự theo lợi ở 
trinh chính, hễ ¿heo được chính đính, rồi mới cả hanh mà không lỗi. 
Nếu mất đường chính thì phải có lôi, cả hanh sao được? 


! Chữ “tùy” nghĩa là theo. 
? Chỉ về quả Đuát. 
3 Chỉ về quẻ Chấn. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Tùy tức là (heo. Lấy lẽ quái biến mà 
nói, thì quê này vốn tự quẻ Khốn, hào Chín đến ở ngôi Đầu; lại tự quẻ 
Phệ hạp, hào Chin đến ở ngôi Năm; mà tự quẻ Vị tế lại, thì kiêm cả 
hai sự biến đổi đó; tất cả đều là nghĩa cứng đến theo mềm. Lấy hai 
thể mà nói, thì thể này động mà thể kia đẹp lòng, cũng là nghĩa của 
sự heo, cho nên mới là quẻ Tùy. Mình hay (heo người, người đến 
theo mình, đằng nọ đằng kia (heo nhau thì sự hanh thông rất đễ, cho 
nên lời Chiêm của nó mới là cả hanh, nhưng phải lời về sự trinh thì 
mới không lỗi. Nếu mà việc theo không chính, thì không cả hanh mà 
sẽ không khỏi có lỗi. 


LỜI KINH 


# :M,RỊ 4ø T %, 60 ơn ÿ(,M. 

Dịch âm. - Thoán viết: Tùy, cương lai nhí hạ nhu, động nhỉ 
duyệt, Tùy. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tùy, cứng đến mà ở đưới 
mềm, động mà đẹp lòng, là quẻ Tùy. 

— GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng lẽ quái biến và đức quê để 

thích nghĩa tên quẻ. 


LỜI KINH : 


+x*ñ&3,mx TM. 


Dịch âm. - Đại hanh trinh vô cửu, nhí thiên hạ tùy thì. 
Dịch nghĩa. - Cả hanh trinh, không lỗi, mà thiên hạ tùy thì. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ này sở đĩ làm quẻ Tùy là vì kẻ 
cứng mà đến ở dưới kẻ mềm, động mà đẹp lòng. Nghĩa là hào Chín 
Trên quẻ RKiển đến ở dưới quẻ Khôn, hào Sáu đầu quẻ Khôn đi ở trên 
quê Kiên. Là kẻ Dương cương mà đến ở đưới quẻ Âm nhu, ấy là người 
trên mà chịu nước đưới kẻ dưới, người sang mà chịu nước dưới kẻ hèn, 
có thể như thế, người ta sẽ đẹp lòng mà theo. Lại dưới động mà trên 
đẹp lòng, ấy là động mà có thể đẹp lòng, vì vậy mới theo. Như thế thì 
có thể cả hanh mà được chính đính. Hễ đã có thể cả hanh, không được 
chính đính thì không phải là đạo đáng theo, há có thể khiến cho thiên 
hạ theo mình ? Cái mà thiên hạ cùng theo là thì, cho nên là £ty ¿hỉ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bản của Vương Túc, chữ BŸ (£h¡) chép 
làm chữ Z2 (ch¡) nay nên theo đó. Đoạn nảy thích về lời quẻ, ý nói có 
thể như thế thì là người mà thiên hạ cùng theo. 
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MfứŒữx*xá4ä. 
Dịch âm. - 7y (bỉ chí nghĩa đại hý tai! 
Dịch nghĩa. - Cái nghĩa tùy thì lớn vậy thay". 


GIẢI NGHĨA 
của Trình Di. - Đạo đấng quân tử tùy thời mà động, 
theo với điều nên, vừa với sự biến, không thể làm ra điển yếu nhất 
định, nếu không là người hiểu đạo đã sâu, biết cơ vi, biết quyền biến, 
không thể đự vào chỗ đó, cho nên mới tán thêm rằng: “Cái nghĩa tùy 
thời lớn vậy thay!”. Phàm những chô nào có lời tán thêm, là muốn 
người ta biết rằng nghĩa của nó lớn, phải ngẫm nghĩ mà ghi nhớ lấy. 
Chỗ này tán nghĩa tùy thời là lớn, khác với lời tán ở các quê khác, vì 
đây thi với nghĩa là thứ hai. . 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Bản của Vương Túc, chữ H (thì) ở 
dưới chữ Z2 (chi), nay nó theođó. - 


LỜI KINH 


#n: t4 #,M.,# 7 vụ 8# sệ^ + É.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Trạch trung hưu lôi, Tùy, quân tử dĩ 
hướng hối nhập yến tức. | 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trong chằm có sấm, là quê 
Tùy, đấng quân tử coi đó mà sắp tối vào nghỉ ngơi. 


GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Sấm nổi trong chằm, chằm theo sấm 
mà động, là Tượng của sự heo. Đấng quân tử coi Tượng đó để tùy 
thời mà động. Tùy sự nên phải của hiện thời, muôn việc đêu thế. Lấy 
cái rõ nhất và gần nhất mà nói thì đấng quân tử coi Tượng đó mà khi 
sắp tối tự vào nghỉ ngơi. Đấng quân tử ban ngày thì tự cường không 
nghỉ, tới khi sắp sửa đêm tối, thì vào ở bên trong nghì ngơi, cho yên 
cái thân. Đó là khởi cơ tùy thời, vừa đúng với sự nên phải. Đấng quân 
tử ngày không ở trong, đêm không ở ngoài, ấy là đạo tùy thời. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi rằng: Trình Tử nói rằng: 
“Chằm theo sấm động, đấng quân tử nên tùy thời nghỉ ngơi” có phải 
bay không? Chu Tử đáp rằng: Đã nói sấm động, tại sao không nói 
quân tử động tác, mà lại nói nghỉ ngơi? Là vì quê này Chấn dưới Đoái 


' Nếu theo Chu Ty, chứa đ$(thì) ở đưới chữ >%.{ch¡) thì câu nảy phải dịch là “thì nghĩa 
của ủe Tuỳ lớn lắm thya". 
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trên, tức là cái Tượng sấm vào trong đất, Sấm phải tùy thời nấp náu, 
cho nên đấng quân tử cũng khi sắp. tối thì vào nghỉ ngơi. 


'LỠI KINH 


3n: Bì, Ñ &,th 859. 

Dịch âm. - Sơ Cửu: Quan hứu thâu, trính cát, xuất môn giao 
hưu công. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Quan có thay đổi, chính thì tốt, ra 
cửa kết bạn thì có công. 

— GIẢI NGHĨA 
- Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở thời Tùy mà thể Chấn, lại 

là chủ của sự động, tức là kê có chỗ heo. Quan là người chủ giữ. Đã 
có chỗ theo, thì sự chủ giữ phải có thay đổi, cho nên nói rằng: “quan 
có thay đổi, chính thì tốt”, nghĩa là theo được chính đính thì tốt, có 
thay đổi mà không được chính đính thì là quá động. “Ra cửa kết bạn 
có công”, nghĩa là “Người mà lòng vẫn theo, phần nhiều là kẻ thân 
yêu. Thường tình con người, hề yêu thì thấy là phải, mà ghét thì thấy 
là trái, cho nên lời của vợ con tuy là có lỗi mà người ta vẫn hay theo; 
lời của kẻ mà mình vẫn ghét, tuy phải cũng là trái. Nếu vì thân yêu 
mà theo, thì là do ở tư tình, không hợp chính lý, cho nên ra cửa mà ˆ 
kết bạn thì có công. Ra cửa tức là không phải chỗ riêng tây gần gũi. 
Kết bạn, không vì tình riêng, cho nên sự (heo xứng đáng mà có công. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ dùng nghĩa người ta theo mình, 
hào thì dùng nghĩa mình theo người khác. Hào Chín Đầu là hào 
Dương, ở ngôi dưới làm chủ quê Chấn, có nó quẻ này mới là quẻ Tùy. 
Đã có chỗ phải Tùy, thì có sự thiên chủ mà đổi vẻ thường, cho nên 
Tượng và Chiêm của nó như thế. Và cũng nhân đó để răn người ta. 

| LỜI KINH 
$H:È 2i .,& £ # ở..Hị P1 X7 2,22 k».. 
. Dịch âm. - Tượng viết: Quan hữu thâu, tòng chính cát đã; xuất 

môn giao hứu công, bất thất đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quan có thay đổi, theo chính 
tốt vậy; ra cửa kết bạn có công, không lỗi vậy. 


GIẢI NGHĨA 
"Truyện của Trình Di. - Đã có chỗ theo mà thay đổi, ắt là sự 
theo được chính đính thì tốt; nếu mà sự theo không chính đính thì 
phải hối hận. Ra cửa kết bạn, thì không bị vướng về tình riêng, sự kết 
bạn đó áắt là chính đính. Chính đính thì không lỗi mà có công. 
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s.: ‡£:Ì› 2, k#&. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Hệ tiểu tứ, thất trượng phu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Quấn quit kẻ tiểu tử, mất y đấng 
trượng phu. . 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai ứng với hào Năm mà liền với 
hào Đầu, ấy là theo kẻ gần trước. Vì nó mềm yếu, không thể giữ bền, 
cho nên nói rằng: quấn quít với kẻ tiểu tử thì sẽ mất đấng trượng phu. 
Hào Đầu là hào Dương ở ngôi dưới, tức là kẻ tiểu tử; hào Năm chính 
ứng ở trên, tức là đấng trượng phu. Hào Hai chí vẫn quấn quít với 
hào Đầu, thì sẽ bị mất hào Năm là hào chính ứng, đó là mất đấng 
trượng phu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu là Dương ở đưới mà gần, 
hào Năm là chính ứng mà xa, hào Hai là hào Âm nhu không thể tự 
giữ để chờ kẻ chính ứng, cho nên tượng và chiêm như thế, sự hung 
lận không nói cũng biết. 


LỜI KINH 


$t:£ái›7?,ih No. 

Dịch âm. - Tượng viết: Hệ tiểu tử, phất kiêm dữ đã. 

"Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Quấn quít kẻ tiểu tử, không 
gôm cùng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người ta thửa theo, được đằng ngay thì 
xa đẳng cong, theo đăng trái thì mất đằng phải, không lẽ theo cả hai 
đằng. Hào Hai nếu quấn quít với hào Đầu thì mất hào Năm, thế là 
không thể gồm cùng. Nói vậy để răn người ta theo đằng ngay thì nên 
chuyên nhất. 


LƠI KĨNH 
x<:f44,x⁄4¬›7,M®#.,,/6Ä. - 
_ Dịch âm. - Lực Tam: Hệ trượng phu, thất tiểu tử, tùy hữu cầu, 
đắc lợi, cự trinh. - 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Quấn quít đấng trượng phu, mất kẻ 
tiểu tử, theo mà có tìm, lợi về ở trinh. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trượng phu là hào Chín Tư, tiểu tử là 
hào Đầu. Hào Dương ở trên là trượng phu, ở dưới là tiểu tử. Hào Ba 
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tuy cùng thể với hào Đầu mà gần sát với hào Tư, cho nên quấn quít 
với hào Tư. Đại để kẻ Âm nhu không thể tự lập, thường hay thân mật 
quấn quít với người gần mình. Vì nó quấn quít lên với hào Tư, cho 
nên ở đưới bị mất hào Đầu. Bỏ hào Đầu mà theo hào Tư, đó là hợp lẽ 
thích nghi của sự theo. Theo trở lên là thiện, như kể tối theo người 
sáng, làm việc theo lẽ phải là theo trở lên; bỏ phải theo trái, bỗ sáng 
theo tối, là theo trở xuống. Hào Tư cũng không có ứng, tức là kẻ 
không có chỗ theo. Ở gần nó được hào Ba theo mình, ắt phải thân 
thiện với hào ấy, cho nên hào Ba mà theo hào Tư, tức là tìm thì ất 
được. Người ta đi theo người trên, mà người trên cùng với, ấy là được 
cái họ cầu, lại có nghĩa là cầu gì có thể được nấy. Tuy vậy, vẫn không 
thể dùng cách trái lý, cong đạo để theo người trên, nếu như cốt. được 
trên yêu thích để làm cho toại sự tìm của mình, đó là việc làm của 
bọn tiểu nhân tà nịnh, xu họa, cho nên nói rằng: “lợi về ở trinh”, 
nghĩa là từ ở vào chỗ chính đính, thì cái gọi là “cốt tìm ắt được” mới là 
việc chính đáng, ấy là sự theo của đấng quân tử. 
: Bản nghĩa của Chu Hy. - Trượng phu chỉ hào Chín Tư, tiểu tử 
cũng chỉ hào Đầu, Hào Ba quấn quít với hào Tư mà mất. hào Đầu, 
Tượng nó trái lại với hào Sáu Hai. Hào Tư là hào Dương, đương gánh 
công việc mà mình theo nó, ấy là có tìm ất được, nhưng vì nó không 
cô chính ứng, cho nên có kẻ bất chính mà thành ra người đàn bà tà 
my. Vì vậy Tượng, Chiêm của nó như thế, 
LỜI KINH 
@ởn:f+*k,*$ Tở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Hệ trượng phu, chí xả hạ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: quấn quít đấng trượng phu 
chí bó kẻ dưới vậy. 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đã theo với trên, thì là chí nó bộ dưới 


không theo. Bỏ đưới không theo, tức là bỗ thấp mà theo cao. Ở việc 
theo, như thế là phải. 


LỜI KINH 

: 2Lv9:RR 7ï ⁄, ñ %\.i # #&‡X v1 BỊ, +2. 

Dịch âm. - Cửu Tứ: Tùy hứu hoạch, trính hung, hữu phu, Lại 
đạo, dĩ minh, hà cứu? _ 

Dịch nghĩa. - Hào Chín tư: Theo có được, chính mà hung; có tin, 
ở đạo, dùng sáng, lỗi gì? : : 

GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư lấy tài Dương cương ở bậc 
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cùng tột của ngôi làm tôi, nếu trong sự theo có được thì tuy là chính 
cũng hung: “Có được” nghĩa là được lòng thiên hạ theo mình. Đạo làm 
tôi, nên để ân uy hết thấy do ở người trên mà ra, khiến choơ lòng 
người đều theo về vua. Nếu mà lòng người theo mình ấy là đạo nguy 
nghỉ, cho nên mới hung. Ở vào chỗ ấy thì làm thế nào? Chỉ có thành 
tín chứa ở trong, hành động hợp với đạo, lấy cách sáng khôn mà xử, 
thì có lỗi gì? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Tự lấy đức cứng ở dưới quê 
trên, cùng đức với hào Năm, cho nên lời Chiêm của nó là “theo mà có 
được”. Nhưng thế nó lấn lên hào Năm, cho nên tuy chính mà hung, 
chỉ duy có tin, ở đạo, mà sáng, thì người trên yên lòng mà theo trở 
xuống, có thể không lỗi. Kẻ xem nếu có đảm đương trách nhiệm của 
đời, củng nên xem xét lời răn = 


£H:M 1#, FT YYY ñï # 0:š,5R +2, 
Dịch âm. - Tượng viết: Tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung đã; hữu 
phu tại đạo, mình công đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Theo có được, nghĩa nó lòng 
vậy; có tin, ở đạo, công của sự sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ở ngôi gần vua mà có được, nghĩa nó 
chin hung. Có thể có tin mà ở đạo thì không có lỗi, đó là công của sự 
sáng khôn. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Viên Mai Nham nói rằng: “Nghĩa nó 
hung” là có lẽ hung, mà chưa ắt hung, xử được phải đạo như mấy câu 
dưới, thì không có lỗi. 


LỜI KINH 


L.:?#Tk.b6.. 
Dịch âm. - Cửu Ngư: Phu vu gia, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Tin về kẻ lành, tốt. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm ở ngôi tôn, được chỗ 
chính, mà bên trong đầy đặc, ấy là thực bụng về sự ¿heo điều lành, đủ 
biết là tốt. “Gia” nghĩa là lành. Tự ông vua đến kẻ thứ nhân, đạo theo 
mà tốt, chỉ là theo điều lành mà thôi. Hào này bên dưới ứng với hào 
Chín Hai, đó tức là nghĩa theo kẻ lành _ 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này Dương cương trung chính, 
bên đưới lại ứng với kể trung chính, ấy là tin về kẻ lành, Kẻ xem như 
thế được tốt là đáng. 
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_ LỜIKINH _ 
Dịch âm. - Tượng viết: Phu vu gia, cát, vị chính trung đã. - 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng::Tồn về kẻ lành, tốt, vì ở ngôi 
chính giữa vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ở ngôi chính trung, theo đạo trung 
chính, thật bụng tin kẻ mình theo là kẽ chính trung, tức là kẻ lành, 
đủ biết là tốt. Kẻ lành mà nó đã tin là hào Sáu Hải, Sự theo ngược 
vừa độ là phải. Cái mà sự theo phải ngăn ngừa là sự quá đáng. Bởi vì 
lòng minh vui đẹp mà theo, thì không biết là quá đáng. 


LỜI KINH 


+: J#i<2., 7“‡*, £ ằ † T #uh. 

Dịch âm. - Thượng Lục: Câu hệ chỉ, nãi tòng duy chỉ vương 
dụng hưởng vu Tay Sơn. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Cầm buộc đó, bèn theo ràng đó, 
vua dùng hưởng ở non Tây - _ 

GIAI NGHIÀ 

Truyện của Trình Dịi.,. - Hào Sáu Trên lấy đức mềm thuận ở 
chỗ cùng cực của quẻ Tùy, ấy là kẻ cùng cực về sự heo. “Cầm buộc 
đó” nghĩa là theo đến cùng cực như thể cầm giữ trói buộc vậy; “Bèn 
theo ràng đó” nghĩa là lại theo mà ràng lấy nó, ý nói theo đến cố kết 
như thế “Vua dùng hưởng ở non Tây”, nghĩa là lại theo đến cùng cực, 
như thể xưa kia vua Thái Vương đã dùng đạo ấy mà hưởng nghiệp 
vương ở non Tây. Thái Vương tránh rợ Địch bỏ đất Mân, đến núi Kỳ, 
người Mân già trẻ dắt díu đi theo như thể về chợ. Bởi vì lòng người 
theo mình cố kết như thế, Thái Vương dùng kiểu đó, cho nên có thể 
hưởng thụ và làm thịnh vượng nghiệp vương của ông ấy ở non Tây. 
Non Tây tức là núi Kỳ, nghiệp vua của nhà Chu dãy lên ở đó. Hào 
Trên ở chỗ cùng cực quẻ Tùy, chỉn là thái quá, nhưng vì được dân 
theo nó và nó theo kẻ lành cố kết như thế mới là phải, dùng về việc 
khác thì là quá đáng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở chỗ tột cùng quẻ Tùy, tức là sự 
theo cố kết mà không thể cởi. Lòng thành tột bậc, có thể thông với 
đấng thần minh, cho nên lời Chiêm của nó là “vua dùng hưởng ở non 
Tây”. Chứ “hưởng” này nên cắt nghĩa chữ “hưởng” trong tiếng “tế 
hưởng”, Tự địa vị nhà Chu mà nói thì núi Kỳ ở về phía tây phàm việc 
.bói tếmúi sông, mà được hào này, hễ mà lòng thành như thế thì tốt. 
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LỜI KINH 
#9: i3, L®32,. 
Dịch Âm. - Tượng viết: Câu hệ chí, thượng cùng đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cầm buộc đó, ở trên đã cùng 
vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - 7ñeo đến bên chặt như thể cầm buộc, 


ràng bó, ấy là đạo ¿heo đến chỗ cùng cực. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ “cùng” nghĩa lá tột bậc. 
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QUẺ CỔ - 


Cấn trên 
Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Cổ, Tự quái nói rằng: Kẻ dùng sự 
vui theo người, ắt phải có việc, cho nên tiếp đến quẻ Cổ!. Đó là vâng 
theo nghĩa của hai quê kia? mà làm thứ ba. Ôi vui đẹp để theo người, 
ất phải có việc, nếu không có việc thì vui gì theo gì? Vì vậy, quẻ Cổ 
mới nối quẻ Tùy. Cổ tức là việc. Nó là quê ở dưới núi có gió. Gió ở đưới 
núi, gặp núi mà lật lại, thì các vật rối loạn, đó là tượng cổ. Chữ “cổ” 
nghĩa là nát loạn, mặt chữ zÄ, (trùng: sâu bọ) và 1ât.(mãnh: cái chậu). 
Trong chậu có bọ, là nghĩa cổ hoại. Truyện của họ Tạ nói rằng: “Gió 
lạc núi, con gái làm mê hoặc con trai”. Lấy người trưởng nữ mà chịu 
ở dưới kẻ thiếu nam” là loạn về tình. Gió gặp núi mà lộn lại, các vật 
đều rối loạn, là Tượng có việc. Đã rối loạn mà phải trị lại, cũng là việc. 
Nói về lượng quẻ, thì cái Tượng đó là vật làm thành sự cổ. Nói về tài 
quê, thì là cái tai để trị việc cổ, 

LỜI KINH 
#7 # 4l #%xm\,% # Z H,# # < H. 

Dịch âm. - Cổ nguyên hanh, lợi thiệp đại xuyên, tiên giáp tam 
nhật, hậu giáp tam nhật. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Cổ cả, hanh, lợi về sang sông lớn. Trước giáp 
ba ngày, sau giáp ba ngày. : - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đã /oạn thì có lý lại trị, từ xưa, cuộc trị 
ắt nhân cuộc loạn, cuộc loạn thì mở ra cuộc trị, là lẽ tự nhiên. Như tài 
quẻ này, dùng để trị cuộc loạn, thì có thể đem đến sự cả hanh. Sự lớn 
nhất trong cuộc loạn là phải vượt qua sự gian nan hiểm trở của đời, 
cho nên nói là “lợi về sang sông lớn”. Giáp là chữ đầu của hàng can, là 
buổi đầu của công việc, tức là mối của các việc. Cách trị cuộc cổ, phải 
nghĩ ngợi trước sau ba ngày. “Trước giáp” là trước lúc đó xem xét tại 
sao mà thế, “sau giáp” là sau lúc đó, lo rằng sắp sửa đến thế. Một 
! Chữ # (cổ) có nghĩa là giống bọ nuôi để hại người lại có nghĩa làm mê hoặc người ta. 
? Chỉ về hai quẻ Dự, Tùy. 
3 La quê Tến. 
“1,â quê Cấn, 
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ngày hai ngày, đến ba ngày, ý nói lo cho sâu mà suy cho xa. Xét xem 
tại sao như thế, thì biết cách để cứu chứa, lo rằng sắp sửa đến thế, thì 
biết mẹo để phòng bị. Khéo cứu chữa thì tệ trước có thể cải cách; khéo 
phòng bị thì lợi sau có thể lâu dài. Đó là phương pháp của đấng 
thánh vương đời xưa làm mới thiên hạ mà để lại cho đời sau. Những 
người trị cuộc cổ loạn sau này, không rõ cái ý trước giáp sau giáp của 
đấng thánh nhân, lo nông mà làm việc gần, cho nên nhọc về cứu đời 
mà loạn không khỏi; công chưa thành mà tệ đã sinh rồi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cổ là nát hỏng đến cực điểm mà phải 
có việc. Quê đó Cấn cứng ở trên, Tốn mềm ở đưởi, trên dưới không 
dưới không giao với nhau, dưới mềm nhún mà trên cẩu thả dừng dậu, 
cho nên là cổ. Cổ là nát hỏng cực điểm, loạn rồi thì phải lại trị, cho 
nên lời Chiêm của nó là cả hanh mà lợi về sang sông lớn. Giáp là đầu 
của các ngày, mối của các việc. Trước giáp ba ngày lä tân, sau giáp ba 
ngảy là định. Việc trước đã quá mức mà sắp hỏng, thì có thế tự làm 
mới ra, để làm manh mối cho việc sau là không đến hồng quá; việc 
sau đương bắt đầu mà hãy còn mới, thì nên hết ý đỉnh ninh, để chừa 
cái lỗi của việc trước mà không để cho đến nỗi chóng hỏng. Lời răn 
của thánh nhân sâu lắm. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Mấy chứ 
“Tiên giáp, hậu giáp”, mỗi người chú giải một khác. Tôi thì cho rằng: 
Quả Cổ do ở Tốn Cấn thành ra, nên theo Tốn Cấn mà cơi. Trong hình 
vẽ tiên thiên, giáp ở phương Đông, từ giáp kể ngược, qua ba ngôi Ly, 
Chấn, Khôn, thì được Cấn, đó là “trước giáp ba ngày”; tử giáp kế xuôi, 
qua ba ngôi Ly, Đoái, Kiền thì được Tốn, đó là “sau giáp ba ngày”... 

Z-H:# RỊ_bứ ST, na -,&. 
Dịch âm. - Thoán viết: Cổ, cương thượng nhi nhu hạ, tốn nhỉ chỉ, 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Cổ, cứng lên mà mềm 
xuống, nhún mà đậu, là quẻ Cổ. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy nghĩa quái biến và hai thể của quẻ 
mà nói, thì cứng trên mà mềm dưới, nghĩa là hào Chín Đầu của quẻ 
Kiển lên làm hào Chín Trên, hào Sáu Trên của quẻ Khôn xuống làm 
hào Sáu Đầu. Dương cương là kẻ tôn mà ở trên, nay đi ở trên, Âm 
nhu là kẻ ty mà ở dưới, nay đến ở dưới, trai tuy trẻ mà ở trên, gái tuy 
lớn mà ở dưới, tôn ty được chính đính, trên đưới thuận lẻ, đó là đạo 
trị cuộc cổ. Do ở cứng đi lên mềm đi xuống, biến làm Cấn Tốn, Cấn là 
ngừng đậu, Tốn là xuôi thuận, dưới nhún mà trên đậu, ấy là ngừng 
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đậu trong sự nhún thuận. Lấy đạo nhún thuận mà trị cuộc cổ, cho 
nên cả hanh. 

Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Đây là thể quẻ, sự biến đổi của quẻ 
và đức quẻ để thích nghĩa tên quê. Nghĩa là như thế, thì cái mối tệ 
chứa lại mà đến cổ loạn. 


LỞI KINH 
*#Z†.mX Ti. 
- Dịch âm. - Cổ nguyên hanh nhỉ thiên bạ trị đã. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Cố cả hanh mà thiên hạ trị vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cái đạo trị cuộc cổ, như tài quẻ này thì 
cả hanh mà thiên hạ trị. Kẻ trị cuộc loạn, nếu biết khiến họ nghĩa tôn 
ty trên dưới được đâu vào đó, kẻ đưới thì nhún thuận, kế ở trên, biết 
ngừng đậu chỉnh tê, những việc sấp đặt, đêu phải đậu trong sự thuận, 
thì cuộc cổ loạn nào mà không BH nổi ? Đạo đó rất PRẾI mà hanh, như 
thế thì thiên hạ trị. 


LỜI KINH 
#l3#*m\,4+#+.. 
Dịch âm. - Lợi thiệp đại xuyên, vãng hữu sự dã. 
Dịch nghĩa. - Lợi về sang sông lớn, đi có việc vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di, - Đương lúc thiên hạ nát loạn, nên vượt 
qua sự gian hiểm mà đi, để giúp cho đời, đó là đi có việc. 
LỜI KINH 
*#zH,4#<nH,4ñ8l 34+, Xiiẻ.. 


Dịch âm. - Tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật, chung tắc 
hữu thủy, thiên hành đã. 

Dịch nghĩa. - Trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày, chót thì có 
đầu, cuộc vận hành của trời đất vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ôi, có đầu thì ắt có chót, đã chót thì ắt 
có đầu, đó là đạo trời. Đấng thánh nhân biết. đạo chót, đầu, cho nên có 
thể suy nguyên lúc đầu mà xét cái lẽ tại sao mà thế, rút lại lúc chót 
mà ngừa cái sự sắp sửa đến thế, trước giáp sau giáp mà lo, cho nên có 
thể trị cuộc cổ loạn mà đem đến sự cả hanh. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là thích về lời quẻ. Trị cuộc cổ 
mà đến hanh, thì cái tượng loạn mà lại trị. Chót cuộc loạn, là §ÊP 
cuộc trị, vận trời như thế. 


_ LỜIKINH 


§H:ih TT 8. 7 v11, Ti 4. 
Dịch âm. - Tượng viết: Sơn hạ hữu phong, Cổ, quân tử đĩ chấn 
dân dục đức. Ä 
Dịch nghĩa. - Tời Tượng nói rằng: Dưới núi có gió, là quẻ Cổ, 
đấng quân tử coi đó mà nhức dân nuôi đức. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dưới núi có gió, gió gặp núi mà lộn lại, 
các vật ' đều tán loạn, cho nên là Tượng “có việc”. Đấng quân tử coi 
Tượng “có việc” để nhức giúp cho dân, gây nuôi đức mình. Ở mình 
nuôi đức, ở thiện hạ thì giúp dân, việc của đấng quân tử, không gì lớn 
hơn hai điều ấy. 

Bản nghĩa của Chư Hỳy. - - Dưới núi có gió, các vật hư hỏng mà 
có việc rồi, mà việc, không gì lớn hơn hai điều ấy (nhức dân nuôi đức) 
đó là đạo trị mình, trị người. 

LỜI KINH 
2>: 2+2 Ä +,# &2.,Ấ, #4 E k 

Dịch âm. - Sơ Lục: Cán phụ chi cổ, hữu tử, khảo vô cứu, lệ 

chung cát. 


Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Cán đáng cuộc cổ của cha, có con, 
cho không lỗi, nguy ! Sau chót tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Đầu tuy ở ngôi rất thấp, 
nhưng bởi nó mà thành quẻ, có nghĩa là chủ. Ở trong, ở dưới mà làm 
chủ, đó là con cán đáng cuộc cổ của cha. Cái đạo cán đáng cuộc cổ của 
cha, hễ làm nổi việc thì là có con mà người cha được không lỗi. Nếu 
không thế, thì là làm lụy cho cha, cho nên ấắt phải lo sợ, gắng gỏi thì 
được trọn tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cán là gốc, như cái gốc cây, cành lá ' 
bám vào mà đứng. Cổ là việc đã hỏng của tiền nhân, cho nên các hào 
đều có Tượng cha mẹ. Người con có thể cán đáng những việc hỏng, thì 
nó sức trị mà nhức dậy. Hào Sáu Đầu cuộc cổ chưa sâu mà việc dễ 
xong, cho nên lời Chiêm của nó là: có con mà trị sự cổ thì người cha 


! Tức là nhức nhớ, như nói phấn chấn. 
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không lỗi, nhưng củng nguy rồi. Răn kế xem như thế. Lại biết là nguy 
mà hay răn, thì được trọn tốt. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Phan Qua Sơn nói rằng: Trình truyện 
nói “Hào Đầu ở trong mà ở dưới, cho nên lấy Tượng con cán đáng sự 
cổ của cha”. Bản nghĩa nói “cổ là việc đã hỏng của tiền nhân chơ nên 
các hào đều nói con cán đáng sự cổ của cha”. Nếu như thuyết của 
thày Trình, thì chỉ dùng hào Đầu là thông, với các hào khác đều 
không chạy. Thuyết của Bản nghĩa thì với các hào đều thông. 


LỜI KINH 


i $ H:# >> ¿,* «34 ¿,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cán phụ chỉ cổ, ÿ thửa khảo dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cán đáng sự cổ của cha, ý 
vâng cha vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo con cán đáng sự cổ của cha, là 
do ý mình vâng nhận công việc của cha, cho nên đối với việc đó bằng 
cách cung kính, để đặt cha vào chỗ không lỗi, thường thường mang 
lòng lo sợ gắng gỏi, thì sau chót được tốt, hết lòng thành với việc của 
cha, đó là đạo tốt. 

LỜI KINH 
x=:tt#.2 ã TT ñ. 

Dịch Âm. - Cửu Nhị: Cán mẫu chỉ cổ, bất khả trinh. 

Dịch âm. - Hào Chín Hai: Cán đáng sự cổ của mẹ, không thể 
trinh. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chín Hai và hào Dương cương, bị hào 
Sáu Năm ứng với, đó là lấy tài Dương cương, ở đưới mà cáng đáng 
việc Âm Nhu ở trên, cho nên lấy việc con cán đáng sự cổ của mẹ làm 
nghĩa. Bề tôi Dương cương, giúp vua nhu nhược, nghĩa cũng gần thế. 
Hào Hai là thể Tốn mà ở chỗ mềm thuận, nghĩa đó là đạo con cán 
đáng sự cổ của mẹ. Ôi con với mẹ cần nên lấy đạo mềm thuận mà dẫn 
giúp người, khiến cho người hợp với nghĩa. Mẹ có sự không thuận mà 
đến hỏng nát, thì là tội của con, há lại không có cách nào ung dung 
khuyên can được sao? Nếu cứ thẳng đạo Dương cương của mình mà 
trốn nắn một cách vội vàng, thì tổn đến ơn, sẽ hại lớn lắm, mà cũng 
không ăn thua gì. Cốt ở uốn mình, hạ ý, nhún thuận đón đưa, khiến 
mẹ thân được chính đính, việc được xong xuôi mà thôi, cho nên nói 
rằng “không thể trình”, nghĩa là không thể cố hỹ hết đạo Dương 
cương của mình, như thế mới là trung đạo. Đâu lại có thể khiến mẹ 


Jo _____  —  _ KINHĐICHNGÔTẤTTỐ, 
làm việc rất cao? Bằng với ông vua nhu nhược, thì:kiệt lòng thành, 
hết lòng trung, đưa cho họ đến trung đạo. là được rồi. Đâu lại có thể 
khiến họ làm chuyện lớn lao?: 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chín Hai là hào cứng giữa, trên ứng 
với hào Sáu Năm, đó là tượng con cán đáng sự cổ của mẹ mà được 
vừa phải. Là kẻ cứng vâng theo kẻ mềm mà trị sự hỏng của kẻ ấy, cho 
nên lại rằng không thể kiên trình. 

_ IỜI KINH 


$n:£#+> š, ti. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cán mẫu chi cổ, đắc trung đạo đã. 
Dịch nghĩa. - Lời ¡ Tượng nói rằng: Cán đáng sự cổ của 1, được 
trung đạo vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Được trung đạo mà không quá cứng, đó 
là kẻ cán đáng sự cổ của mẹ rất khéo. 


LỜI KINH 


=:#,2t> #..I` 14, &% 4. 

Dịch âm. - Cửu Tam: Cán phụ chỉ cổ, tiểu hữu hối, vô đại cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Cán đáng sự cổ của cha, hơi có ăn 
năn, không có lỗi lớn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba lấy tài Dương cương, ở trên thể 
dưới, tức là kẻ chủ trương cán đáng. Con cán đáng sự cổ của cha mà 
lấy chất Dương ở chỗ cứng mà không giữa, đó là cứng quá. Nhưng vì 
nó ở thể Tốn, tuy là cứng quá mà không phải là không thuận. Thuận 
là gốc của việc thờ đấng thân, lại được ở chỗ đính chính, cho nên 
không có lỗi lớn. Là tài Dương cương, có thể cán đáng được việc, tuy 
vì cứng quá mà có ăn năn nho nhỏ, sau chót vẫn không có sự lỗi to. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quá cứng mà không giữa, cho nên 
hơi có ăn năn. Ở thể Tến mà được chính đính, cho nên không có lỗi 
lớn. 


LỜI KINH 
2H: 22 8,4 Á40,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cán phụ chỉ cổ, chung vô cửu dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cán đáng sự cổ của cha, trọn 
không lỗi vậy. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy tài hào Ba, cán đáng sự cổ của cha, 
tuy hơi có ăn năn, rút lại, không có lỗi lớn. Bởi vì nó có đức tính cương 
đoán, có thể cán đáng, không mất sự chính đính, mà có nhún thuận, 
vì vậy, sau chót không lỗi. 

LỜI KINH 
xw9:‡92L >> & 4: 3. 

Dịch âm. - Lục Tứ: Dụ phụ chỉ cổ, vãng kiến lận. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Rộng rãi với sự cổ của cha, đi thấy 
tiếc. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là hào Âm, ở ngôi Âm, tức là 
mềm thuận, vì nó ở được chỗ chính, cho nên là kẻ rộng rãi để xử với 
việc của cha. Ôi cái tài mềm thuận mà ở chỗ chính, chỉ có thể theo 
thường tự giữ mà thôi. Nếu đi cán đáng những việc quá thường, thì 
không làm nổi mà thấy tiếc. Là bậc Âm nhu mà không kẻ ứng giúp, 
đi thì làm nên cái gì? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là hào Âm ở ngôi Âm, không thể làm 
việc, đó là tượng rộng rãi để chỉ sự cổ. Như thế sự cổ sẽ mỗi ngày một 
sâu, cho nên đi thì thấy sự đáng tiếc. Răn kẻ xem không thể như thế. 


LỜI KINH 
-H:22>&, 4á f2,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Dụ phụ chỉ cổ, vãng vị đắc dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Rộng rãi với sự cổ của cha, đi 
chưa được vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lấy tài, hào Tư, giữ mực thường, ở thì 
rộng rãi, thì có thể được, muốn có thửa đi, thì chưa được. 
_ LỜIKINH 
x1: +2. &, mn®. 
Dịch âm. - Lục Ngữ: Cán phụ chỉ cổ, dụng đự. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Cán đáng sự cổ của cha, dùng 
nhen. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi tôn, lấy chất Âm nhụ, 


gánh việc ông vua, mà dưới ứng với hào Chín Hai, đó là biết dùng bề 
tôi Dương cương. Tuy là ở đưới ứng với người hiền Dương cương mà 
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nương tựa vào người ta, nhưng mình thật là hạng Âm nhu, cho nên 
không thể làm việc mở đầu, mở nền, vâng nhận nghiệp củ thì được. 
Vì vậy mới là cán đáng sự cổcủa cha _ 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào mềm ở giữa, ở ngôi tôn, mà hào 
Chín Hai lấy đức vâng theo. Dùng cách đó mà cán đáng sự cổ, có thể 
đem lại tiếng tăm, cho nên sê Chiêm như thế. 


$#n: UP &uliet. - —~ 

Dịch âm. - Tượng viết: Cán phụ dụng dự, thửa dĩ đức đã, , 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cán đáng cho cha, dùng vâng 
lấy đức vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cán đáng sự cổ cho cha, mà được có 
tiếng khen tốt, là vì người hiển ở dưới vâng giúp cha mình bằng đức 
cương trung. 


LỜI KINH 
_++x:®#+42. h L#. 

Dịch âm. - Thượng Cửu: Bất sự vương bầu, cao thượng kỳ sự. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Chẳng thờ tước vương tước hầu, 
cao nâng thửa việc. : b 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên ở cuối quẻ Cổ, không có 
hệ ứng ở dưới, ấy là ở ra ngoài việc, nhằm chỗ không có việc gì. Là 
bậc có tài cương minh, không có ứng viện, mà ở vào chỗ không có việc 
gì, đó là những đấng hiển nhân quân tử, không gặp thời, mà cao 
khiết tự giữ, không bận bịu về việc đời vậy. Cho nên nói rằng: “Không 
thờ tước vương hầu, cao thượng thửa việc”. Người đời xưa đã làm như 
thế, tức là Y Doãn. Thái Công Vọng lúc đầu là bọn Tăng Tử Tử Tư đó 
vậy. Đã không chịu huấn đạo để theo thời, không được thi thố với 
thiên bạ, thì tự làm cho thân mình hoàn thiện tôn cao gốc nâng việc 
mình, giử vững chí tiết của mình mà thôi. Kẻ sĩ mà tự cao thượng 
không phải chỉ có một lối. Có người ôm mang đạo đức, không gặp thời 
mà cao khiết tự giữ, có người biết đạo “thôi đủ”, lui về giữ mình; có 
người lường tài đo phận, yên một bề không cầu ai biết đến mình; có 
người thanh giới tự giữ, không sá chi việc thiên hạ, riêng giữ thân 
mình sạch sẽ thì thôi. Cảnh ở tuy có được, lỗi, lớn, nhỏ, khác nhau, 
nhưng mà đều là tự mình “cao nâng thửa việc” tất cả. Lời Tượng bảo 
là “chí đáng làm phép”, ấy là tiến lui hợp với đạo vậy. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Dương cương ở ngôi trên, tức là 


kẻ ở ngoài việc, cho nên tượng nó là thế, mà lời Chiêm và lời răn đều 
ngụ ở bên trong. 


__.  ĐỜIRINH 
$H:£#1 44 ,&61J RÌ+.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Bất sự vương hầu, chí khả tắc dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng thờ tước vương, tước 
hầu, chí đáng làm phép vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trinh Di. - Như hào Chín Trên ở ra ngoài việc, 
không bận bịu về việc đời, không làm tôi thờ phụng tước vương tước 
hầu. Đó là kẻ tiến lui theo đạo, dùng bỏ tùy thời? Không phải người 
hiển, đâu được như thế? Cái chí của nó vẫn giữ, thật đáng làm phép 
tắc vậy. 
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QUẺ LÂM 


= = Khôn trên 
 Đaái dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Lâm, Tự quái nói rằng: Có việc mà 
sau mới có thể lớn, cho nên tiếp đến quẻ Lâm, lâm tức là lớn. Cổ là 
việc, có việc thì có thể lớn, cho nên tiếp đến quẻ Lâm'. Hàn Phương 
Bá nói: “Cái nghiệp có thể làm lớn, do việc mà ra”. Hai khí dương lớn 
mà sắp thịnh đại, cho nên là /ám. Nó là quẻ trên chằm có đất, đất ở 
trên chằm là bờ, giáp nhau với nước, tới gần với nước, cho nên là lâm. 
Các vật ở gần trời, gần sát tới nhau, không gì bằng đất và nước, cho 
nên trên đất có nước là quẻ Ty, trên chằm có nước là quê Lâm. Lâm 
là £ớ đân, đới việc, những cái thửa cới đều là ïâm. Ở quẻ thì lấy về 
nghĩa “tự trên tới dưới”. 

LỜI KINH 
g> 7L ,#) 1,£ 7`] “ Mi, 

Dịch âm. - Lâm nguyên hanh lợi trinh, chí vu bát nguyệt hữu 
hung. : 
Dịch nghĩa. - Quẻ Lâm, cả, hanh, lợi, trinh, đến chưng tám 
tháng, có hưng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây là nói về cái tài của quẻ. Đạo tới 
như tài quẻ này, thì có thể cả hanh mà chính. Hai khí Dương đương 
lớn lên ở dưới, là lúc Dương đạo sắp thịnh, thánh nhân răn sẵn mà 
rằng: “Khí đương tuy đương thịnh, đến tám tháng thì nó tiêu đi, ấy là 
có hung”. Đại để thánh nhân dăn đổ, ắt là tự lúc đương thịnh mà Ìo 
rằng suy, thì mới có thể ngăn ngừa sự quá đầy mà mưu tính cuộc lâu 
dài. Nếu để đã suy mới răn, thì không kịp nữa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lâm là tiến lên mà lấn sát đến một 
vật gì. Hai khí Dương đương lớn, đần dần lấn bức khí Âm, cho nên là 
Lâm, tức là quê về tháng chạp. Lại, nó là quẻ dưới thì Đoái vui, trên 
thì Khôn thuận, hào Chín Hai lấy đức cứng ở ngôi giữa, trên thì ứng 
với hào Sáu Năm, cho nên kể xem cả hanh mà lợi về đường chính 
đính. Nhưng đến tám tháng thì nên cô sự hung. Tám tháng chỉ về từ 


1 E§ đâm) nghĩa là tới, tức là tiến sát tới nơi. 
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quẻ Phục, tháng một khí Âm, đến quẻ Độn tháng hai khí Âm, là lúc 
khí Âm lớn lên, khí Dương trốn đi. Hoặc có người nói: Bát nguyệt chỉ 
về tháng thứ tám trong lịch nhà Hạ, về quẻ là Quan, cũng là phản đối 
với quẻ Lâm. Lại nhân kẻ xem mà răn bảo họ. 


LỜI KINH 
#H: P#,Rịz# go, 3L vo NR, RỊ *† du JŠ, 
*x ‡v1#,X 2:8 ử,.# +2] Zï tu, BS Xe. 


Dịch âm. - Thoán viết: Lâm, cương tẩm nhi trưởng, duyệt nhỉ 
thuận, cương trung nhỉ ứng, đại hanh dĩ chính, thiên chỉ đạo dã. Chí 
vu bát nguyệt hữu hung, tiêu bất cửu dã, 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Lâm, đức cứng đần dần 
lớn lên, đẹp lòng mà thuận, cứng giữa mà ứng, cả hanh và chính, đạo 
của trời vậy. Đến chưng tám tháng có hung, sự tiêu đi không lâu vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tám là dần dần; hai khí Dương đương 
lớn ở đưới mà dần dần tiến lên. Dưới Đoái trên Khôn, tức là hòa đẹp 
mà thuận. Cứng được đạo giửa mà có ứng giúp, cho nên có thể cả 
hanh mà được chính đính, bợp với đạo trời. Cứng chính, mà hòa 
thuận, đó là đạo trời. Cái công hóa dục sở đi không (ắt£ là vì cứng 
chính hòa thuận mà thôi. Dùng cách đỏ mà tới người tới việc, tới 
thiên hạ, thì không cái gì không cá hanh mà được chính đính. Hai khí 
Dương mới sinh, là lúc khí Dương đương lớn dần dần, thánh nhân 
răn sẵn mà rằng: “Khí Dương tuy là đương lớn, nhưng đến tám tháng 
thì nó tiêu đi mà hung”. Tám tháng chỉ về tám tháng khí Dương sinh 
ra, khi Dương bắt đầu sinh tự quê Phục, từ quẻ Phục đến quẻ Độn, 
tất cả tám tháng, tức là tự tháng kiến tý' đến tháng kiến vị”, hai khí 
Âm lớn lên mà khí Dương tiêu đi, cho nên nói rằng: “Tiêu đi không 
lâu”. Nơi về hai khí Âm Dương, thì sự tiêu lớn như lần vòng tròn, 
không thể thay đối. Nói về nhân sự, thì Dương là quân tứ. Âm là tiểu 
nhân, đương khi đạo của quân tư lớn lên, thánh nhân răn sẵn, khiến 
cho người ta biết rõ cái lẽ “quá cực thì hung”, mà lo lắng ngăn ngừa, 
thường thường không đến đầy quá, thì không đến nỗi bị hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Câu đầu dùng thể quẻ để thích tên 
quẻ. Câu thứ hai dùng đức quẻ, thể quê để nói cái hay của quẻ. 
Đương lúc đức cứng lớn lên, lại có được cái hay ấy, cho nên lời chiêm 


1 Tức tháng mười một. âm lịch, 
? Tức tháng sáu âm lịch. 
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của nó như câu thứ ba. Câu thứ tư ý nói vận trời như thế, nhưng 
đấng quân tử nên biết răn sợ. 


LỜI KINH 
$H: ; LÄÑ,.£ 7v1LL{S & 8, ð1£2E, it, 
Dịch âm. - Tượng viết: Trạch thượng hữu địa, Lâm, quân tử dĩ 
giáo tư vô cùng, dung bảo dân vô cương. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nóới rằng: Trên chằm có đất là quẻ Lâm, 
đấng quân tử coi đó mà tứ đậy không cùng, dong giứ dãn không bờ. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trên chằm có đất, tức là bờ chằm, chỗ 
khoảng nước vậy. Các vật đới cùng ngậm chứa với nhau không gì 
bằng nước có đất, cho nên trên ch*ềm có đất là quê Lâm. Đấng quân 
tử coi Tượng ¿hân tới thì tứ dậy không cùng. Nghĩa là (hân (tới với 
dân, thì có ý tứ dạy dẫn cho họ. Không cùng tức là không hề chán nản; 
coi Tượng ngậm chứa thì có lòng dong giữ cho dân; không bờ tức là 
không có bờ ngăn. Ngậm chứa có ý rộng lớn, cho nên là nghĩa không 
cùng không bờ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đất tới với chằm là trên tới đưới. Hai 
điều đó đều là việc bậc trên ¿ới với bậc dưới. “Dậy không cùng” là quê 
Đoái, “chứa không bờ” là quẻ Khôn. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Sơ Cứu: Hàm lâm, trinh cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Đều tới, chính tốt. 
GIẢI NGHĨA 
ện của Trình Di. - Hàm nghĩa là cảm. Lúc khí Dương lớn 
lên phải cầm động với khí Âm, tức là hào Tư ứng với hào Đầu mà cảm 
với nó. Sự cảm đó, ví với quê khác càng trọng yếu hơn. Hào Tư ở ngôi 
gần vua, hào Đầu được ngôi chính, sân ứng với hào Tư, ấy là kẻ ví 
chính đạo bị người đương vị tin dùng được thực hành chí mình. Được 
lòng người trên mà thi hành chính đạo của mình, cho nên mới tốt. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Vương Đồng Khê nói rằng: Hàm nghĩa 
là cảm, tức là khí của Am Dương cảm nhau mà ứng với nhau. 
Lý Long Sơn nói rằng: Núi với chằm thông khí giống nhau, cho 
nên trong núi có chằm thì là quẻ Hàm, mà trên chằm có đất, hào 
Chín Hai cũng gọi là “Hàm”, nghĩa là khí của Âm Dương cảm nhau. 
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Khâu Kiến An nói rằng: Hàm nghĩa là đêu. Lấy hai hào Dương 
mà tới với bốn hào Ấm, Dương tuy đang lớn mà Âm cờn thịnh, nếu 
không hiệp sức thì không thể thắng, cho nên, hào Đầu hào Hai đều 
nói “hàm lâm”. : 

Hồ Song Hồ nói rằng: Vương Bật đã chua chứ hàm là cảm, chư 
Nho nhân theo. Nhưng mà lấy hai hào Dương đương lớn, bèn khu 
cảm với hào Tư hào Năm là hai hào Âm, mà bỏ hào Ba hào Trên 
không nói gì đến, há chẳng hẹp sao? Cho nên không bằng chua nó là 
“khác” và “đều” cho thấy Dương đạo rộng lớn, công thấp mà đối với 
nghĩa xếp quẻ đặt hào đều hợp. 

LỜI KINH 
#H: 613,470, 

Dịch âm. - Tượng viết: Hàm lâm trính cát, chí hành chính dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đều tới chính tốt, chí ở làm 
gự chính đính vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Bảo là “trinh cát”, vì chí hào Hai ở sự 
làm điều chính đính. Là hào Chín ở ngôi Dương, lại ứng với hào Tư là 
hào chính đính, đó là chí nó chính đính. 

LỜI KTINH 
3L—: EÉ,3,#& 4l ° 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Hàm lâm, cát, vô bất lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Đều tới, tốt, không gì không lợi. 

| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai là hào Dương đương lớn mà 
thịnh đần dần, cảm động với hào Sáu Năm là một ông vua giữa thuận, 
giao nhau thân mật, cho nên được nó tin dùng, được thực hành chí 
mình, cho nên tới đâu cũng tốt, không gì không lợi. Tốt là sự đã rồi, 
như thế, cho nên được tết. Không gì không lợi là sự sắp tới, trong việc 
thì thố, không việc gì không lợi. 

LỜI KINH 


$H: 8đ #,& ®il,# Na. 
Dịch âm. - Tượng viết: Hàm lâm, cát, vô bất lợi, vị thuận mệnh 
đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đều tới, tốt, không gì không 
lợi, chưa thuận mệnh vậy. 
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GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Chữ #4 (vị là chừa), không phải là vội 
hẳn. Sách Mạnh từ: 3,E]Mw#-DÁ #4 #? :4-È, Hoặc vấn: Khuyến Tế 
phạt Yên, hữu chư? Viết: Vị dã: Có người hỏi: Khuyên nước Tề đánh 
nước Yên, có chăng? Đáp rằng: Chưa vậy". Lại nói: #P-#9†4®+.#,1ú % 
*~WrM)M? tra k2 B4? X +? tot, “Trọng Tử sớ thực chỉ túc, 
Bá Di chỉ sở thụ dư? Úc diệc Đạo Chích chỉ sở thụ dư? Thị vị khả trí 
đã: Thóc của Trọng Tử đá ăn, là của Bá Di trồng ra hay cũng là của 
Đạo Chích trồng ra? Cái đó chưa thể biết”. Sách Sử ký: Hầu Doanh 
nói: À.E]+ Š#e : “Nhân cố vị dị trí: Người ta chỉn chưa dễ biết". Ý của 
cổ nhân dùng chữ đều như thế. Người đời nay đại để dùng nó đối với 
chữ É, (đĩ là đá), cho nên ý nó giống như khác nhau nhưng mà sự 
thật vẫn không khác nhau. Hào Chín Hai cảm ứng với Hào Năm để 
tới kẻ dưới, đó là kẻ lấy đức cứng mạnh; mà được mục trung, hết lòng 
thành cảm nhau, không phải thuận theo mệnh của người trên, cho 
nên tốt mà không gì không lợi. Hào Năm là thể, thuận" mà hào Hai là 
thể đẹp lòng” lại là Âm Dương ứng nhau cho nên lời Tượng tỏ rõ là nó 
không phải bởi sự vui thuận. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chưa rõ ý nghĩa ra sao. 


LỜI KINH 
Z=: +E.,&4+#l ,*.*#+> .,& 2. 
Dịch âm. - Lục Tam: Cam Lâm, vô do lợi, ký ưu chỉ, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Ngọt tới, không thửa lợi, đã lo đó, 
không lôi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên thể dưới, đó là kẻ tới 
người, Âm mềm mà thuận về thể đẹp lòng, lại ở chỗ không trung 
chính, đó là kẻ lấy sự ngọt ngon vui đẹp mà đới người. Ở bậc trên lấy 
sự ngọt ngon vui đẹp mà tới kẻ dưới, ấy là thất đức tệ quá, không cái 
gì lợi. Đã biết nguy sợ mà lo, nếu có thể giữ nếp nhún, gìn đường 
chính, tự xử bằng cách chí thành, thì không có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm nhu không trung chính mà ở 
trên thể dưới, đó là Tượng “lấy sự ngọt ngon vui đẹp đới ngườ7, lời 
Chiêm của nó vẫn là không cái gì lợi, nhưng nếu biết lo mà đổi, thì 
eo có lôi. Khuyên người rời sang đường thiện, thế là dạy đời sâu 
lắm! 


! Chỉ về quẻ Khôn. 
? Chỉ về quẻ Đoái. 
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LỜI KINH 


$n: lui; #3, #+ Kờ, 
Dịch âm. - Tượng việt: Cam lâm, vị bất đáng đã; tỳ ưu chỉ, cửu 
bất trường dã. ` ' 
Dịch nghĩa. - Lời Xiếng nói rằng: - Ngọt tới, kan không đáng 
vậy; đã lo đó, lỗi không dài vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người Âm nhu, ở chỗ không trung 

chính, nhằm trên thể đưới, lại cưỡi trên hai hào Dương, đó là ở không 

đáng ngôi. Đã biết sợ mà lo, thì ất miễn cưỡng tự đổi, cho nên sự lãi 
không dài. : - 


. LỜI KINH 
xu, #f2, 2t, 


Dịch âm. - Lục Tứ: Chí lâm, vô cữu. 
Dịch ng: Hào Sáu Tư; Rất tới, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở đưới thể tấu: Hền nhau với 
thể dưới, ấy là sát tới với đưới, tức là tới đến cùng tột. Đạo tới chuộng 
sự gần, cho nên lấy sự liền nhau làm rất mực. Hào Tư ở ngôi chính 
mà phía dưới ứng nhau với Hào Đầu là hào Dương cương, đó là ở ngôi 
gần vua, giữ nết chính, dùng người hiển để thân tới kẻ dưới, cho nên 
không lỗi, vì nó ở được đáng ngôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở được đáng ngôi, phía dưới ứng 
nhau với hào Chín Đầu, ¿ới nhau rất mực, nên được không lỗi: 


. LỜI KINH 
$nH. #E.&2,1)š2, 

Dịch âm. - Tượng viết: Chí lâm vô cứu, vị đáng dã. - 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: rất tới không lỗi, ngôi đáng 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ở ngôi gần vua là được dùng, lấy hào 
Âm ở ngôi tư là được chỗ chính, ứng nhau với hào Đầu là biết nhún 
với người hiền, sở di không lỗi, vỉ ngôi nó đáng. 


. LỜI KINH 
x+1t- $⁄ot2,k 82... 
Dịch âm. - Lục Ngủ: Trí lâm, đại quân chỉ nghĩ, cát! 
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Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Khôn tới, sự nên của vua cả, tốt! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm lấy đức mêm giữa, thể thuận, 
ở ngôi tôn, mà phía đưới ứng nhau với hào Hai là người bề tôi cứng 
giữa, đó là nó biết tin dùng hào Hai, không mệt nhọc mà được thịnh 
trị, tức là kẻ dùng trí khôn mà đới kẻ dưới. Ôi lấy thân của một người 
mà tới cả một thiên hạ là chỗ rất rộng, nếu chỉ khu khu tự mình dùng 
mình, há có thể khắp được muôn việc? Cho nên, kẻ nào tự dùng sự 
biết của mình, thi chỉ đủ để làm kẻ không biết, duy có người nào biết, 
lấy điều thiện của thiên hạ, biết dùng sự thông minh của thiên hạ thì 
không việc gì không chu đáo, ấy là không tự đừng sự biết của mình 
mà cái biết của mình càng lớn. Hào Năm thuận ứng với hào Chín Hai 
là một người hiển có đức cứng giứa, dùng người ấy để (đới kẻ dưới, ấy 
là mình dùng sự sáng khôn mà đới thiên hạ, đó là điều m đấng vua 
cả nên làm, đủ biết là tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức mềm ở chỗ giữa, bên đưới 
ứng nhau với hào Chín Hai, không tự dùng mình mà dùng người đó 
là việc của bậc trí, mà là điều mà đấng vua cả nên làm, tức là đạo tốt. 

LỜI KINH 
$H: k#+2+,1?42>ift.. 


Dịch Am. - Tượng viết: Đại quân chỉ nghị, hành trung chỉ vị đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự nên của vua cả, nghĩa là 
làm theo đức giửa vậy. 
GIẢI NGHĨA ˆ 


Truyện của Trình Di. - Vua tôi hợp đạo là lấy khí loại tìm 
nhau. Hào Năm có đức giữa, cho nên có thể tin đùng người hiển có 
đức cứng giữa, được sự nên làm của vua cả, mà thành cái công “khôn 
tới”, là bởi làm theo đức giứa của mình. Ông vua với Sau hiền tài, nếu 
không phải đạo đồng đức, há có thể dùng! | 

LỜI KINH ` 
+^~: #( Bà, ,& 2+. 
Dịch âm. - Thượng Lục: Đôn lâm, cát, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Dầy tới, tốt, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu trên ở cùng cực quê Khôn là 
thuận rất mực; mà kẻ ở về chót cuộc tới, là kẻ đôn hậu về sự tới; cùng 
hào Đầu, hào Hai, tuy không phải là chính ứng, nhưng đại để Âm thì 
tìm Dương, lại là rất thuận, cho nên chí nó chuyên ở theo .hai hào 
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Dương, kẻ tôn mà ứng kẻ ty, bậc cao mà theo bậc thấp, đó là tôn 
người hiển, theo điều kiện, đôn hậu tột bậc, cho nên nói là “đôn lâm” 
vì vậy tốt mà không lôi. Âm như ở trên, “không phải kể có thể tới, 
đáng lẽ có lỗi, vì nó đôn hậu về sự thuận của kẻ cứng, cho nên tốt mà 
không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở trên quẻ, đứng chót cuộc đới, dày 
đốc về sự tới, đó là cái đạo tốt mà không lỗi, cho nên Tượng và Chiêm 
của nó như thế. 


LỜI KINH 
9H; 3E 2#, # B#,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Đôn lâm chỉ cát, chí tại nội dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dầy tới mà tốt, chí ở trong 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chí ở trong là nó ứng với Đầu hào Hai, 
chí nó thuận theo kẻ cứng mà lại dầy đốc, đủ biết là tốt. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Ở thì đới, hai hào 
Dương được thì tiến lên, hào Âm không đám tranh nhau với nó, mà 
chỉ để chí ứng nhau với nó, gọi là “chí ở trong” không phải chỉ vì 
chính ứng, chỉ là trọng quê ứng nhau với hai hào Dương. 

Hồ Vân Phong nói rằng: Hào Sáu Trên không phải ứng nhau với 
hai hào Dương ở quê trong mà chí nó thì ở hai hào Dương, đó là hậu . 
đến tột. bậc. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Quán, Tự quái nói rằng: Lâm tức 
là lớn, các vật có lớn rồi mới đáng xem, cho nên tiếp đến quả Quán'. 
Vì vậy quẻ Quán mới nối quẻ Lâm. Trông xem các vật là quan, làm 
cái xem cho kê đưới là quán”. Ông vua trên xem đạo trời, dưới xem 
tục dân là quan, sửa đức làm chính, bị dân ngửa xem là quán, Gió đi 
trên đất; đụng khắp muôn loài, là Tượng “khắp xem”; hai hào Dương 
ở trên, bốn hào Âm ở dưới, Dương cương ở đầu, bị mọi kẻ dưới thửa 
xem ngửa, đó là nghĩa quan. Ở trong các hào, chỉ lấy cái aghia xem 
thấy, đó là tùy thời dùng nghĩa vậy. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Quan, quán nhỉ bất tiến, hữu phu ngung nhược. 

Dịch nghĩa. - Quẻ quan, rửa mà không cứng, có tin, dường cụng 
kính vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ta nghe Hồ Dực Chỉ tiên sinh nói rằng: 
“Đấng quân tử ở trên, làm nêu cho thiên hạ, nghĩa là phải cực kỳ 
trang kính, thì kẻ dưới ngửa xem mà hóa. Cho nên làm người để 
thiên hạ xem, phải như cuộc tế tôn miếu, trong khi mới rửa, không 
thể như sau khi đã cúng, thì kẻ hạ dân hết lòng chí thành cung kính 
mà ngửa xem mình”. Rứa là lúc bát đầu tế tự, rửa tay rót rượu cự 
xưởng xuống đất để cầu thần; cúng là lúc dâng đồ tươi, dâng đồ chín. 
Rửa tay là khi việc mới bắt đầu, người ta đương hết lòng tỉnh thành, 
nghiêm trang tột bậc. Sau khi đã cúng, lễ số phiển phức rắc rối, thì 
lòng người tản mác mà sự tinh nhất không bằng lúc mới rửa tay. Kẻ ở 
trên, làm cho biểu ghỉ ngay thẳng, để kẻ hạ dân xem lên, thì nên 
trang kính như khi tế mới rửa tay, chớ để thành ý hơi tan, như lúc tế 
đã cúng rồi, thì người thiên hạ, ai cũng hết lòng tin thật, ngửa lên 
xem mình. Ngung là ngửa lên mà trông. 


!-? Chứ #W, có ám là quan, nghĩa là xem, lại có âm lả quán, nghĩa là bị xem. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Ä# (Quán) là lấy sự trung chính bảo 
người, bị người ngửa lên mà trông. Hào Chín Năm ở trên, bốn hào 
Âm ngửa lên trông nó; lại, trong thuận người nhún, mà hào Chín 
Năm lấy sự trung chính bảo thiên hạ, cho nên là quan li (quan) là 
khi sắp tế rửa tay cho sạch; Ñ§ (tiến) là bưng rượu, đồ ăn để tế i4 
(ngung nhiên) là về tôn kính: ý nói hết lòng tỉnh khiết mà không 
khinh thường tự dụng, thì sự phu tín ở trong, ra vẻ trang kính đáng 
xem. Răn kẻ xem phải nên như thế. Hoặc có người nói: #4 (hứu 
phu ngung nhược), nghĩa là người đưới tin mà ngửa lên xem mình. 
Quẻ này bốn hào Âm ' dương lớn là hai hào Dương phải tiêu chính là 
quẻ tháng tám, mà về sự đặt tên quẻ, lời Hệ lại lấy nghĩa khác, cũng 
là ý phò Dương nén Âm. 


LỜI KINH 
#H: k#L# L,Hấứ%#*,† EU. KT. 


Dịch âm. - Thoán viết: Đại quan tại thượng, thuận nhi tốn, 
trung chính dĩ quan thiên hạ. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Xem lớn ở trên, thuận mà 
nhún, bún h; chính để thiên hạ xem. 


GIẢI NGHĨA T 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi tôn, lấy đức Dương 
cương trung chính, làm cho kẻ dưới xem lên, đức ấy rất lớn, cho nên 
nói là “xem lớn ở trên”. Dưới khôn mà trên Tốn, ấy là biết thuận mà 
nhún. Đó là hào Năm ở chỗ trung chính, lấy đức trung chính nhún 
thuận làm cái xem cho thiên hạ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể quẻ, đức quê để thích 
nghĩa tên quẻ. 

LỜI KINH 
#1 ứa 2,2 #RR, 7t ứn 1+... 

Dịch âm, - Quan, quán nhỉ bất tiến, hữu phu ngung nhược, hạ 
quan nhỉ hóa đã. 

Dịch nghĩa. - Quẻ quán, rửa mà không cúng, có tin, dường cung 
kính vậy, ấy là kẻ dưới xem mà hóa vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cách làm cái xem cho thiên hạ, phải 
nghiêm kính như khi cuộc tế mới rửa tay, thì kẻ hạ dân thành thật 
ngửa xem, theo mình mà hóa. Không cúng nghĩa là không để thành ý 
hơi tan. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ. 


214 == __—_—__KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 
#.X >> ??:Š,ứn vụ t‡ %xÃ.. 
# ^_v13?1š‡4 #L. ta X T lR 4. 


Dịch âm. - Quan thiên chỉ thần đạo nhỉ tứ thì bất thắc: thánh 
nhân dĩ thần đạo thiết giáo, nhĩ thiên hạ phục hỹ. 

Dịch nghĩa. - Xem thần đạo của trời mà bốn mùa không sai; 
đấng thánh nhân dùng thần đạo đặt sự dạy bảo mà thiên hạ phục 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Đạo trời rất thiêng, cho nên gọi là thần 
đạo. Xem sự vận hành của trời, bốn mùa không hề sai lỗi, thì thấy 
được sự thần diệu của trời. Đấng thánh nhân thấy đạo trời thiêng 
liêng, thể theo cái thần đạo đó mà đặt ra số dạy bảo, cho nên thiên hạ 
không ai không phục. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Đây là nói cho cùng cực sự xem. Bốn 
mùa không sai, đó là trời làm cái xem; dùng đạo thần đặt sự dạy bảo, 
đó là đấng thánh nhân làm cái xem. 


LỜI KINH 


$n: KL47t,L,#t.#+ +21 2#E.trặL 

Dịch âm. - Tượng viết: Phong hành địa thượng, quán, tiên 
vương dĩ tỉnh RE ENH quan dân, thiết giáo. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gió đi trên đất là quẻ Quán, 
đấng tiên vương coi đó mà xét các phương, xem tục dân, đặt sự dạy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gió đi trên đất, khắp tới mọi vật, là 
Tượng qua trải khắp xem, cho nên đấng Tiên vương thể theo Tượng 
đó, làm ra lễ xét các phương, để xem tục dân mà đặt chính giáo, Đấng 
thiên tử đi tuần bốn phương, coi xem tục dân, đặt làm chính giáo, ví 
như chỗ nào xa xỉ thì thắt lại bằng sự tằn tiện, chỗ nào tần tiện thì 
bảo họ lấy đường lễ nghĩa. Xét các phương tức là xem dân, đặt sự dạy 
tức là làm cái xem cho đân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Xét các phương để xem dân, đặt sự 
dạy để làm cái xem. 


3)7X: : #RULA 48,873. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Đồng quán, tiểu nhân vô cứu, quân tử lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Trẻ xem, kẻ tiểu nhân không lỗi, 
đấng quân tử đáng tiếc. 
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GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di, - Hào Sáu lấy chất Âm nhu ở xa hào 
Dương, cho nên những cái xem thấy nông gần như trẻ nít vậy. Vì vậy 
nó là “trẻ xem”. Dương cương trung chính, ở trên, ấy là ông vua 
thánh hiền, gần nó thì thấy đạo đức của nó thịnh lớn, mà sự xem 
thấy sâu xa; hào Đầu lại xa nó, thửa thấy không rö, như trẻ nít xem 
vậy. Tiểu nhân là kẻ hạ đân, cái thấy của họ nông tối, không thể biết 
đạo quân tử, chính là sự thường, không đáng gọi là lầm lỗi, nếu đấng 
quân tử mà thế, thì đáng bỉ tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Đầu nhu ở dưới, không thể 
thấy xa, là tượng “trẻ em”, ấy là đạo kế tiểu nhân, mới là sự hổ thẹn 
của người quân tử, cho nên lời Chiêm ở kê tiểu nhân thì không lỗi, 
mà đấng quân tử gặp phải thì đáng thẹn. 

.LỜI KINH 
$ g : ‡?›>~#3#tUL.) Ä 1š th, 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơ Lục đồng quan, tiểu nhân đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu đầu trẻ xem, đạo kẻ 
tiểu nhân vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sự xem không rõ, như trẻ nít, là phận 

của kẻ tiểu nhân, cho nên nói rằng “tiểu nhân đạo”. 
LỜI KINH 
~—=. 3 #—?l* Äñ. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Khuy quan, lợi nữ trình. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Nhòm xem, lợi về sự trinh của con 
gái. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hai Hào ứng với hào Năm là xem hào 
Năm. Hào Năm là bậc Dương cương trung chính, không phải là hạng 
mà kê Âm tối, mêm yếu như hào Hai có thể xem được, cho nên chỉ 

như sự xem bằng cách đòm ngó mà thôi. Sự xem bằng cách dòm ngó 

thấy ít mà không rõ, hào Hai đã không thể thấy rõ cái đạo Dương 
cương trung chính, thì lợi cho kẻ trinh như con gái. Tuy thấy không 
rõ mà biết thuận theo, là đạo con gái, với con gái như thế là trinh; 
hào Hai đã thấy rõ cái đạo của hào Chín Năm, mà biết thuận theo 
như thể con gái thì vẫn không mất trung chính, thế mới là lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm nhu ở trong mà xem ra ngoài, Ìà 
Tượng dòm ngó, tức là sự chính của con gái, cho nên lời Chiêm của nó 
như thế. Đàn ông mà được hào này không phải là lợi. 
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LỜI KINH 


§H; # +, 7U. _ 

Dịch âm. - Tượng viết: huy quan, nữ trinh, diệt khả xú đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dòm xem, sự trình của con 
gái cũng đáng xấu vậy. b - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử không thể xem thấy đạo 
lớn Dương cương trung chính mà chỉ dòờm ngó được cái phẳng phất 
của nó, tuy rằng có thể thuận theo, nhưng mà giống với sự trinh của 
con gái, cũng đáng xấu hổ vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - - Ở đàn ông là xấu. 


LỜI KINH 


x<=: #. 44,11, 


Dịch âm. - Lục Tim: Quan ngã sinh tiến thoái. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Xem ta sinh tiến lui. 


. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở không phải ngôi, tại chỗ 
thuận cực, là kẻ biết thuận thời để tiến lui. Nếu ở được đáng ngôi, thì 
không có nghĩa tiến lui. “Xem ta sinh” nghĩa là xem cái của ta thửa 
sinh, tức là những sự động tác thi vi do mình mà ra. Xem cái của 
mình thửa sinh, tùy sự nên chăng mnà tiến lui, cho nên tuy là ở không 
phải ngôi, mà chưa đến nỗi mất đạo. Tùy thời tiến lui, cầu cho không 
bị mất. đạo, cho nên mới không hối hận, vì vậy mới thuận được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Ta sinh” là cái của ta thửa làm. Hào 
Sáu Ba ở trên quẻ dưới, có thể tiến, có thể lui, cho nên không xua hào 
Chín Năm mà chỉ xem cái của mình thửa làm là thông hay tắc để làm 
căn cứ cho sự tiến lui. Kẻ xem nên tự biết. 


LỜI KINH z 
LA—, H 3#... +, 1É, +x#ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Quan ngã sinh tiến thoái, vị thất đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xem ta sinh tiến lui, chưa 
mất đạo vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Xem cái của mình sinh ra mà tiến lui, 

cho thuận với sự nên phải, cho nên chưa đến mất đạo. 


Chu Dịch thượng kinh #8 8 + # PX⁄Ki 
LỜI KINH 
xw. #I8* X,?\H 3 7+. 

Dịch âm. - Lục Tư: Quan quốc chỉ quang, lợi dụng tân vu vương. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Xem sự sáng láng của nước, lợi dụng 
làm khách chưng vua. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình DÌ. - Sự xem không gì rõ bằng ở gần hào 
Năm, vì nó Dương cương trung chính, lại ở ngôi tôn, tức là ông vua 
thánh hiền. Hào Tư sát gần với nó, xem thấy cái đạo của nó, cho nên 
nói rằng “Xem sự sáng láng của nước”. Nghĩa là thấy cái thịnh đức 
sáng tỏ của nước vậy. Không chỉ vì cái thân ông vua, mà nó rằng 

“nước” là vì nói về ông vua, há chỉ xem nội những sự hàn ví trong một 
mình hắn mà thôi? Nên xem tất cả chính hóa` của thiên hạ, thì đạo 
đức của ông ta có thể thấy được. Hào Tư tuy Âm nhu, nhưng là thể 
Tốn, ở chỗ chính, sát gần hào Năm tức là kẻ xem thấy mà biết thuận 
theo. “Lợi dụng làm khách chung vua” nghĩa là có đấng thánh vương 
ử trên, thì kẻ mang tài ôm đức đều muốn tiến vào triều đình, giúp đỡ 
cho hắn, để cho thiên hạ yên thịnh. Hào Tư đã xem thấy đức của ông 
vua, cuộc trị của nhà nước, sáng đẹp thịnh tốt, thì nên làm khách 
chốn vương triểu, đem hết trí lực của mình, giúp đỡ cho vua, để ban 
ơn cho thiên hạ, cho nên nói là “lợi dùng khách chưng vua”. Đời xưa 
người có hiển đức, ông vua đãâi bằng lễ khách, cho nên nói là “làm 
khách”. 

Bán nghĩa của Chu Hy.- Hào Sáu Tư rất gần hào Năm, cho 
nên mới có Tượng ấy. Lời Chiêm của nó thì là lợi về chầu vua, làm 
quan. 

LỜI KINH 
ậnH: B2... 
Dịch âm. - TƯợng viết: Quan quốc chỉ quang, thượng tân đã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xem sự "sáng của nước, 
chuộng làm khách vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dì. - Đã xem thấy sự thịnh đức sáng đẹp của 
nước, cổ nhân cho là một cuộc gặp gỡ phi thường, cho nên chí muốn 
tiến lên sân triều nhà vua, để thực hành cái đạo của minh, cho nên 
nói rằng: “Xem sự sáng của nước, chuộng làm khách vậy”. Thượng là 
chuộng chí, chí ý của nó thích muốn làm khách ở sân triều nhà vua. 


1 Tức là chính trị giáo hóa. 
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_ LỜIKRINH 
;: #w&d+,8 7+. 


Dịch âm. - TAyG No: Quan ngã sinh, quân tử vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Xem ta sinh, quân tử, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm ở ngôi ông vua, đời trị 
hay loạn, tục tốt hay xấu, quan hệ ở mình mà thôi. Xem cái của mình 
sinh ra, nếu tục thiên hạ đều là quân tử thì những chính hóa của 
mình vân làm là phải, mới không có lỗi. Nếu tục thiên hạ chưa hợp 
với đạo quân tử thì là chính trị của mình vẫn làm chưa phải, không 
thể khỏi lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm Dương cương trung 
chính ở ngôi tôn, bên đưới bốn hào Âm ngửa lên mà xem, đó là tượng 
đấng quân tử, cho nên mới răn kẻ ở ngôi ấy được lời chiêm ấy, thì nên 
xem cái của mình đã làm, ắt cũng Dương minh trung chính như thế 
thì được không lỗi. 

LỜI KINH 
$H: #4#+,# UEKở. 
Dịch âm. - Tượng viết: Quan ngã sinh, quan dân đã. 
Dịch nghĩa. - Tượng viết: Xem ta sinh, là xem dân vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Ta sinh là cái do mình mà ra, ông vua 
muốn xem sự thi vi của mình có phải hay không, nên xem ở dân, tục 
dân hay, là chính hóa hay, Vương Bật bảo: “Xem dân để xét cái đạo 
của mình”, là phải đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là đấng Phu Tử lấy nghĩa mà 
nói, tỏ rằng ông vua muốn đem cái của mình đã làm, không những về 
sự được hỏng trong một thân mình, lại nên xem cả đức đân phải 
chăng thế nào, để tự tỉnh xét. 

LỜI KINH 
+: #W#4⁄4,87®â#3. 
Dịch âm. - Thượng Cứu: Quan kỳ sinh, quân tử vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Xem thứa sinh, quân tử không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên lấy đức Dương cương, ở 
trên, bị kẻ dưới thửa xem mà không đáng ngôi, đó là những đấng 
hiển nhân quần tử không ở ngôi mà đạo đức bị người thiên hạ xem 
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ngửa. Vậy “xem thửa sinh” là xem cái thửa sinh của mình, chỉ về 
những cái do mình mà ra, tác là đức nghiệp hạnh nghĩa. Đã bị thiên 
hạ xem ngửa, cho nên tự xem những cái thửa sinh, nếu như đều là 
quân tử thì không có lỗi, ví mà chưa được quân tử, thì còn lấy gì để 
cho người ta ngửa xem bắt chước, đó là lỗi vậy. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên là hào Dương cương ở 
bậc trên ngôi tôn, tuy chẳng đương vào công việc, mà cũng bị kẻ dưới 
thửa xem, cho nên lời răn của nó cũng giống như Hào Chín Năm, chỉ 
đổi chữ #, (ng4) ra chứ ‡+ (kỳ), hơi có chủ khách khác nhau mà thôi. 


LỜI KINH - 
Dịch âm. - Tượng viết: Quan kỳ sinh, chí vị bình đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xem thửa sinh, chí chưa bình 
vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tuy không ở ngôi, nhưng vì người ta 
xem đức của mình, đùng làm phép tắc, cho nên phải tự cẩn thận, xem 
xét cái của mình thửa sinh, nếu có thường thường không lỗi với đạo 
_ quân tử thì người ta không mất điều mong mà hóa theo mình, không 
thể vì cớ không ở ngôi mà cứ yên nhiên phóng túng ý mình, không 
làm việc gì, đó là chí ý chưa được yên, cho nên nói là “chí chưa bình”. 
Bình là yên ổn vậy. | 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Chí chưa bình” ý nói tuy không được 
ngôi, chưa thể quên sự răn sợ. 
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QUẺ PHỆ HẠP 
_ =— Ly trên 


= € Chấn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Phệ hạp Tự quái nói rằng: đáng 
xem mà sau mới có thửa hợp, cho nên tiếp đến quê Phệ hạp'. Hạp 
nghĩa là hợp. Đã có đáng xem, rồi sau mới có kẻ đến họp với nó, vì 
vậy quê Phệ hạp mới nối quẻ Quán. “Phệ” nghĩa là cắn, “hạp” nghĩa 
là hợp, trong miệng có vật ngăn cách, phải cấn mới hợp lại được. 
Trong quẻ trên dưới có hai hào cứng mà giữa thì mềm, ngoài cứng 
trong rồng, là Tượng trong miệng mép người ta; lại một hào cứng ở 
giữa, là Tượng trong miệng có vật gì. Trong miệng có một vật gì, thì 
nó làm cho trên dưới ngăn cách, không thể hợp lại, ất phải cắn đi, thì 
mới hợp được, cho nên là quẻ Phệ hạp. Thánh nhân lấy Tượng quẻ đó 
mà suy ra việc thiên hạ: ở cái miệng thì là cô vật ngăn cách, không 
thể hợp được, ở thiên hạ thì có kẻ cường ngạnh, hoặc kẻ sàm tà, ngắn 
cách ở giữa, cho nên việc trong thiên hạ không thể hợp được; phải 
đùng hình pháp, nhỏ thì trừng giới, lớn thì giết chóc, để trừ bỏ đi, rồi 
sau cuộc trị thiên hạ mới thành. Phàm trong thiên hạ, cho đến một 
nước một nhà, cho đến muôn việc, sở đi không hòa hợp, đêu vì có sự 
ngăn cách, không ngăn cách thì sẽ hợp được; cả đến trời đất sinh ra 
muôn vật dựng nên, đều phải hợp rồi mới được toại. Hễ mà chưa hợp, 
đều là có sự ngăn cách... Trừ bỏ sự ngăn cách trong thiên hạ thì phải 
dùng hình phạt, cho nên quê này lấy sự đụng hình làm nghĩa. Về hai 
thể của quẻ, thì là sáng soi mà oai nhức, tức là cái Tượng của việc 
dùng hình. : 

LỜI KINH 
sử và Ÿ „4| | Xã. 
Dịch âm. - Phệ hạp hanh, lợi dụng ngục. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Phệ hạp hanh, lợi dùng việc ngục. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Phệ hạp hanh, vì quẻ tự có nghĩa 
hanh. Việc trong thiên hạ, sở di không được hanh thông là vì có chô 
ngăn cách; cắn mà hợp lại, thì hanh thông rồi. Lợi dùng việc ngục, 


! Phệ hạp nghĩa là cắn hợp. 
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nghĩa là cái đạo “cắn mà hợp lại” nên dùng về việc hình ngực vậy. Lại, 
ngăn cách ở thiên hạ, phi hình ngục lấy gì mà trừ bỏ được? Không nói 
“lợi dùng việc hình” mà nói “lợi dùng việc ngục” là vì trong quẻ có 
tượng sáng soi”, lợi về sự xét ngục vậy. Ngục là để xét trị sự thật sự 
dối. Biết được tình thật, thì biết cái đạo làm cho ngăn cách, rồi mới có 
thể đặt ngăn ngừa và dùng hình phạt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phệ là cấn, hạp là hợp, vật có chỗ 
cách, phải cắn mới hợp lại được. Quê này trên dưới hai hào Dương mà 
giửa trống rỗng, là Tượng cái miệng. Chín Tư là một hào Dương ngăn 
cách ở giữa, phải cấn mới hợp lại được, cho nên là quê Phệ hạp. Lời 
Chiêm của nó nên được hanh thông, là vì bị có chỗ cách, cho nên mới 
không hanh thông, cắn chỗ cách đó mà hợp lại được thì hanh thông 
rồi. Lại, ba hào Âm, ba hào Dương, cứng mềm vừa nửa, trên động 
đưới sáng, dưới sấm trên chớp, vốn là từ hào Sáu Tư của quê Ích, là 
một hào mềm đi lên đến ngói thứ năm mà được chỗ giữa. Coơi đó biết 
rằng: Lấy hào Âm ở ngô Dương tuy không đáng ngôi mà lợi về sự 
dùng ngục. Bởi vì trong việc trị ngục, quý có oai có sáng mà được vừa 
phải. 

Cho nên kẻ nào bói được quẻ này, nếu có đức ấy, thì ứng với lời 
chiêm ấy. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Thoán viết: Di trung hữu vật, viết Phê hạp. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Trong mép có vật là quẻ Phệ 
hạp. 
GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa ‹ của Chu Hy. - r-ĐAY dùng thể quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. 
| LỜI KINH 
vãi vả dụ , 
Dịch âm. - Phê hạp nhi hanh. 
Dịch No Cắn hợp mà hanh. 


GIẢI NGHĨA ` j 
Truyện của Trình Di. - Trong mép có vật, cho nên là quê Phệ 
hạp. Có vật ngăn cách trong mép thì là sự hại. Cắn mà hợp lại, thì sự 
hại đó phải mất, mới là hanh thông, cho nên nói rằng: “Cắn hợp mà 
hanh”. 


! Chỉ về quẻ Lự. 
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LỜI KINH 
BỊ 42 #›mn 13,5 “$ â- du È. 


Dịch âm. - Cương nhu phán động nhí mình, lôi điện hợp nhĩ 
chương. 

Dịch nghĩa. - Cứng mêm chia động mà sáng, sấm Na hợp li 
mà rõ. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây là nói về tài quẻ. Hào cứng và hào 
mềm xen nhau, cứng mềm chia ra mà không lẫn lộn, là tượng minh 
biện, tức là cái gốc của sự xét ngục. Động mà sáng: đưới Trấn trên Ly, 
tác là “động mà sáng”. Sấm chứp hợp lại mà rõ: sấm động mà chớp lòe, 
chờ nhau cùng hiện, tức là “hợp lại mà rõ”. Sự soi và oai cùng đi, đó là 
cái đạo dùng ngục. Soi được thì không kẻ nào có sự ẩn tình, có oai thì 
chẳng kẻ nào còn đám chẳng sợ. Câu trên đã lấy hai Tượng để nói sự 
động mà sáng của nó, cho nên câu đưới lại nói về ý “oai và sự soi cùng 
dùng”. 


LỜI KINH 
#it? HA TÊH, #l E sk+.. 


Dịch âm. - Như đắc trung nhí thượng hành, tuy bất đáng vị, lợi 
dùng ngục đã. 

Dịch nghĩa. - Mềm được giữa mà đi lên, tuy _ đáng ngôi, 
lợi về sự dùng ngục vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Sáu Năm lấy chất mềm ở ngôi 
giửa, là nghĩa “dùng ngục được vừa phải”. Đi lên nghĩa là ở ngôi tôn; 
tuy không đáng ngôi, nghĩa là lấy chất mềm mà ở ngôi Năm là không 
xứng đáng, thế mà lợi về sự dùng ngục, là vì cái đạo trị ngục, cứng cả 
thì hại về nghiêm bạo, mềm quá thì hỏng về khoan hoãn, hào Năm là 
chủ việc dùng ngục, lấy chất mềm, ở ngôi cứng mà được chỗ giữa, tức 
là được sự thích nghi của việc dùng ngục. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Các đoạn này dùng tên quẻ, thể quẻ, 
đức quê hai tượng và sự biến đổi của quê để thích lời quẻ. 

Lớởi bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Động không 
như sấm, không thể đoán ngục; sáng không như điện, không thể xét 
ngục, không mềm thì lỗi về bạo; mềm mà không giửa Èhì lỗi về phóng 
túng, nói sự cực dụng ngục là khó vậy. 


LỜI KINH 


?n. #Ệy°á,L1£vÀ8 3Ì. k 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lôi điện Phệ hạp, tiên vương dĩ mình 
phạt sắc pháp. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm chớp là quẻ Phê hạp, 
đấng Tiên vương coi đó để tỏ phạt truyền phép. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lời Tượng không đặt đảo, chỗ này ngờ 
là lộn nhau. Sấm chớp là vật chờ nhau cùng hiện, cũng có tượng hợp. 
Chớp sáng mà sấm oai, đấng Tiên vương coi tượng sấm chớp, bắt 
chước cái sáng cái oai của nó để tổ hình phạt và sức pháp lệnh. ÁP 
là tỏ rõ sự lý mà đặt ra cách ngăn ngừa. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Hại chử “lôi TH, nên đổi ra 
“điện lôi”. 
LỜI KINH 
§xzxL,&#. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Lý hiệu, diệt chỉ, vô cứu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Xéo xiêng, đứt ngón chân, không 


K+ 


lôi. n - 
GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở đầu, rất thấp, tức kẻ không 
ngôi, là tượng hạ dân, người phải chịu hình phạt, trong lúc bắt đâu 
dụng hình, tội nhỏ mà hình nhẹ. Hiện là xiêng gỗ, tội nhỏ, cho nên 
xéo nó vào chân để đến bị thương ngón chân. Người ta có lỗi nhỏ, bị 
xiêng mà đứt ngón chân, thì nên răn sợ, không tiến về đường ác nữa, 
cho nên mới được không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu, hào Trên không ngôi là 
tượng bi hình, bốn hào giữa là tượng dụng hình, Hào Đầu ở đầu quẻ, 
tội nhẹ, lỗi nhỏ, lại ở dưới quẻ, cho nên là tượng xéo xiểng đứt chân. 
Ngăn điều ác trong lúc mới đầu, cho nên được không lỗi. Kẻ xem bị 
thương nhỏ mà không có lỗi. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Lý hiệu, diệt chỉ, bất hành dã. 
Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xéo xiêng, đứt ngón chân, 
không đi vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Xéo vào xiểng mà bị đứt đau ngón chân, 
thì biết răn sợ mà không gây lớn điều ác, cho nên nói là không đi. 
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Người đời xưa đặt ra hình phạt, có tội nhỏ thì xiêng ngón Kong đó là 
nghĩa ngăn cấm sự đi, không cho tiến về đường ác. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - - Đứt ngón VÔ lại có: tượng “không 
tiến về đường ác”. 


LỚI KĨNH - 


: vỆ 7Y—: .Ý7 »xf.&4. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Phệ phu, diệt ty, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Cấn da, dứt mũi, không ] lỗi.. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai ứng với ngôi hào Năm, là kẻ 
dùng sự hình phạt. Bốn hào đều lấy nghĩa “cắn”, hào Hai ở giứa, được 
chỗ chính, là kẻ dụng hình mà được trung chính. Dụng hình được 
trung chính. Dụng hình được trung chính, thì kẻ tội ác dễ phục, cho 
nên lấy sự cắn da làm tượng, cắn ngoạm da đẻ người ta thì nó dễ vào. 
Điệt nghĩa là ngập, tức là vào sâu đến ngập cả mũi. Hào Hai lấy đạo 
trung chỉnh mà dụng hình, thì sự trừng phạt của nó đễ phục. Nhưng 
vì cưỡi lên hào Đầu là hào cứng, ấy là dụng hình với người cương 
cường. Hình phạt những kẻ cương cường, ất phải đau sâu, cho nên 
đến ngập mũi mà không có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tế có vạc đa, đó là thứ ly g ñiểểu đòn 
cắn mà để hợp. Sáu hai là hào trung chính, cho nền việc của nó trị, đễ 
như cắn đa. Nhưng vì nó là hào mrêm mà lại cưỡi lên hào cứng, nên 
tuy rất dễ mà cũng không khỏi bị thương eụt mũi. Kẻ xem tuy là: đau 
mà không có lỗi. 


LỜI KINH 


_#H. ##›X#,#RLè. 
Dịch âm. - Tượng viết; Phệ phu diệt ty, thừa cương đã.: 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cấn đa cụt mũi, vì cưỡi cứng 
vậy. 
: - GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sâu đến ngập mũi, là vì cưỡi lên ké 
cứng. Cưỡi lên kẻ cứng tức là dụng hình với người cương trường, 
không thể không nghiêm. Nghiêm thì được sự thích nghỉ, đó là trung 
đạo. 


LỜI KINH 


x=, #IẶN l2 là CĐ. 


Dịch âm. - Lục Tam: Phệ tích nhục, ngô độc tiểu lận, vô cứu. 
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Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Cắn mắm khô, gặp độc, hơi tiếc, 
không Hồi. 


| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên quẻ dưới, là kẻ dụng 
hình. Là hào Sáu mà ở ngôi Ba, tức là ở không đáng ngôi. Tự xử 
không đáng mà lại hình phạt người, thì người không phục, mà còn 
oán giận trái phạm thêm vào, như cắn những vật khô kiệt rắn dẻo 
mà gặp phải vị độc xấu, lại làm cho miệng bị đau. Dụng hình mà 
người ta không phục, lại đám oán xót, là đáng bị thẹn. Nhưng mà 
trong lời “cắn hợp”, điều cốt yếu lớn là cắn những cái ngăn cách mà 
hợp nó lại, tuy là thân mình ở ngôi không đáng, mà kẻ cường ngạnh 
khó phục, đến phải gặp độc, nhưng sự dung hình không phải không 
đáng, cho nên dẫu là đáng tiếc, cũng là cắn nhỏ mà hợp nó lại, không 
phải có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thịt khô là thịt giống thú để cả thịt 
xương mà làm ra tức là một vật rắn dẻo, Âm nhu không trung ng 
trị người mà người không phục, là Tượng “cắn thịt khô gặp độc”. 
chiêm tuy hơi đáng tiếc, song mà đương buổi “cần hợp”, về ÁP vẫn 
không có lỗi. 


LỜI KINH 


$nH: 34,12 S#¿, 
Dịch âm. - Tượng viết: Ngộ độc, vị bất đáng dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gặp độc, ngôi không đáng vậy. 


GIẢI NGHĨA  - 
Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Ba là chất Âm, ở ngôi Dương, 
tức là ngôi ở không đáng. Bởi nó tự xử không đáng, cho nên những kẻ 
mà nó vô hình phạt khó phục mà lại làm độc cho nó. 


LỜI KIĨNH 


?uw9: 4t ,W,13‡©<X,1138 R,#. 

Dịch âm. - Cứu Tứ: Phệ can tỷ, đắc kim thị, lợi gian trình, cát! 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Cắn chạo khô, được tên vàng, lợi về 
khó nhọc, chính bền tốt. : : 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di, - Hào Chín Tư ở ngôi gần vua, là kẻ 
đương vào trách nhiệm “cắn hợp”. Ngôi Tư đã quá bậc giữa, đó là sự 
cách càng lớn mà sự dụng hình càng nghiêm, cho nên nói là “cắn chạo 
khô”. Chạo là thứ thịt hãy còn dính xương, thịt khô mà kèm xương, là 
vật rắn khó cắn. Cắn vật rất rắn mà được tên vàng: vàng láy nghĩa 
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rắn, tên lấy nghĩa thẳng; hào Chín Tư đức Dương cứng thẳng tức là 
được đạo cương trực; tuy dùng đạo cương trực, lợi ở chịu khó với việc 
mà cố lấy chính bền thì tốt. Chín Tư là hào cứng mà sáng, thể Dương 
mà ở ngôi mềm; cứng sáng thì hại về sự quả quyết, cho nên phải răn 
bằng sự biết khó nhọc; mềm thì giứ gìn không bền, cho nên phải răn 
bằng sự kiên trình. Cứng mà không trinh là sự thường có, phàm kẻ 
quá cứng đều là không trinh. Ở quê Phệ hạp, hào Tư là hay nhất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ !#(£ý) là thịt dính xương, thông 
với chữ f# (sy) là thịt thái. Sách Chư Lễ kẻ kiện phải nộp cân vàng bô 
tên, mà sau mới xét; hào Tư lấy chất cứng ở ngôi mềm được đạo dụng 
hình, cho nên có tượng ấy. Ý nói có cắn càng sâu, được sự thích nghỉ 
của việc xét kiện, nhưng ắt lợi về gian nan, chính bền thì tốt. Răn kẻ 
xem nên như thế vậy. 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Lợi gian trình, cát, vị quang dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lợi về khó nhọc, chính bền 
tốt, là chưa sáng vậy. ` : 

GLAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Phàm những chỗ nói “chưa sáng” đều 
là đạo chưa sáng lớn. Răn bằng câu “lợi về khó nhọc chính bên”, đó là 
chỗ nó không đủ. Bởi vì nó không được trung chính, cho nên như thế. 

LỜI KINH 
1: vất ệC, # 4# +, ñ ll.& 2+. 

Dịch âm. - Lục Nzu, Phệ can nhục, đắc hoàng kim, trính lệ, vô 
cửu. : : 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Cắn thịt khô, được vàng vàng, 
chính bền, lo sợ, không lỗi. : 

GIẢI NGHĨA „ 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở quê càng cao mà “cắn thịt 
khô”, còn dễ hơn chạo khô của hào Tư, bởi vì hào Năm ở ngôi tôn, 
nhân thế ở trên, để hình phạt kê dưới, thế nó dễ hơn. Ở quẻ, đã sắp 
cùng cực, chỗ cách càng lớn, không phải dễ hợp cho nên là “cắn thịt 
khô được vàng vàng” tức là vàng tốt. Màu vàng là màu trung bình, 
loài vàng là vật cứng rắn. Hào Năm ở giữa quẻ là được đạo trung 
bình, ở ngôi cứng mà có hào Tư giúp cho, là được vàng vàng. Hào 
Năm không có ứng mà hào Tự ở ngôi đại thần, tức là được nó giúp đỡ. 
“Trinh lệ vô cứu” nghĩa là hào Sáu Năm tuy ở chỗ chính giữa, kỳ thật 
vẫn là thể mềm, cho nên răn nó ắt phải chính bền và nhớ lo sợ, thì 
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được không lỗi. Là chất mềm ở ngôi tôn, lại đương thời buổi “cắn hợp”, 
há lại có thế không chính bền mà nhớ lo sợ? - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cắn thịt khô khó hơn cắn da mà dễ 
hơn cắn mắm, cắn chạo. “Hoàng” là màu trung bình. “Kim” cũng chỉ 
về cân vàng. Hào năm mềm thuận mà trung độ, lại ở ngôi tôn, dùng 
hình với người, không ai không phục, cho nên có Tượng ấy. Nhưng 
mà ắt phải chính bên lo sợ, mới được không lỗi. Đó cũng là lời răn kẻ 
xem. 

LỜI KINH 
$H: 3ã £@®#®,iš¿.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Trĩnh lệ vô cửu, đắc đáng dã. 

Dịch nghĩa, - Lời Tượng nói rằng: Chính bên, lo sợ, không lỗi, vì 
được đáng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sở đĩ có thể không lỗi, là vì việc của nó 
làm xứng đáng. Gọi là “đáng” tức là ngôi giữa, dùng kẻ cứng, mà biết 
giứ đường chính đính, lo sự hiểm nghèo. 

LỜI KINH 
-+dL: %ị ‡š,»š +, 
Dịch âm. - Thượng Cửu, Hạ hiệu, diệt nhĩ, hung! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín trên: Đội xiêng, đứt tai, hung! 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên ở quá ngôi tôn, tức là không 
ngôi, cho nên là kẻ bị hình. Nó ở chót quẻ, là sự ngăn cách lớn hơn, và 
là cùng tột của cuộc cắn. Hệ từ bảo là “ác chứa mà không thể che, tội 
lớn mà không thể cởi”, cho nên đội xiểng mà ngập mất tai, đủ biết là 
hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hạ nghĩa là đội. Hào Dương quá cực 
ở về trên quẻ, đó là cái đạo tội lớn án cực, cho nên tượng Chiêm như 
thế. 


LỜI KINH _ 
$9: T14 X1-,1§ £ H32... 


Dịch âm. - Tượng viết: Hạ hiệu, diệt nhĩ, thông bất mình đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng; Đội xiểng đứt tai, sự nghe 
không sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Người ta điếc tối không biết, chứa mãi ˆ 
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tội ác cho đến cùng cực. Người xưa đặt phép, tội lớn thì bắt đội xiếng, 
vì nó không thửa nghe biết, chữa nên tội ác, cho nên dùng xiểng mà 
làm dứt đau tai nó, để răn sự nghe của nó không sáng vậy... 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dứt tai là tại sự nghe không suốt. 
Nếu biết nghe tỏ mà lo sớm đi, thì không có sự hung ấy. 

_— Lời bàn của Tiên Nho. - Khấu Kiến An nói rằng: Phệ hạp là 
quê trừ sự ngăn cách, cho nên sau hào đều nói về việc dụng hình. Hào 
Đầu hào Trên không ngôi là người chịu hình: hào Đầu lỗi nhỏ mà ở 
dưới, tức là lúc đầu việc ngục, cho nên lấy sự “xéo xiểng dứt ngón 
chân” làm Tượng; hào Trên ác cực mä cậy thế làm càn tới cùng, tức là 
lúc chót việc ngục; cho nên lấy sự “đội xiếng dứt tai” làm Tượng. Bốn 
hào giữa có ngôi, là người trị việc ngục, nhưng vì tài quê cứng mềm 
không giống nhau cho nên sự cắn của nó cũng có khó đễ khác nhau: 
hào Sáu Hai lấy chất mềm ở ngôi mềm, tức là kẻ thuần mềm cho nên 
Tượng là cắn da, da tức là vật dễ cắn; hào Sáu Năm lấy chất mềm ở 
ngôi cứng, tức cứng mềm vừa phải, cho nên Tượng là cấn thịt khô, 
thịt khô so với da thì khó cắn hơn; hào Sáu Ba trong chất mềm có 
tính cứng, cho nên là cắn mắm khô, mắm thì có xương, 80. -với thịt khô 
lại khó cắn hơn; hào Chín Tư trong chất cứng có tính mềm cho nên là 
cắn chạo khô, chạo thì xương lớn hơn mắm, là thứ rất khó cắn. 
Nhưng hào Hai cắn đa dứt mũi, hào Ba cắn mắm gặp độc, hào Tư cắn 
chạo khó nhọc chính bên, hào Năm cần thịt khô chính bên lọ sợ, đều 
là nói đạo trị ngục, không thể không cẩn thận. Đến như lời Chiêm, ba 
hào kia không lỗi, riêng hào Tư được tốt, thì việc trị ngục, lại nên 
chuộng sự cương quyết, mềm mỏng há là cách trừ cái ngăn cách. 
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QUẺ BÍ 


Cấn trên 
= Ly dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Bí, Tự quái nói rằng: “Hạp” nghĩa 
là hợp, các vật không thể hợp lại bằng cách cẩu thả, cho nên tiếp đến 
quẻ Bi. Bí là trang sức, các vật hợp nhau, ắt có văn vẻ, văn vẻ tức là 
trang sức. Ví như người ta tụ hợp thì có đáng dấp lên xuống, các vật 
tụ họp thì có thứ tự hàng dãy, đó là họp nhau ất có văn vẻ. Vì vậy, 
quê Bí mới nối quẻ Phệ hạp. Nó là quẻ dưới núi có lửa, núi là cây cỏ 
trăm vật tụ họp, đưới núi có lứa chiếu lên, cỏ cây phẩm loại đều được 
chùm trong ánh sáng màu vẻ của nó, đó là cái tượng phần sức, cho: 
nên mới là quẻ Bí. 

LỜI KINH 
3?,.1›#l1 144. 
Dịch âm. - Bí hanh, lợi tiểu hữu du vâng. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Bí hanh, hơi lợi có thửa đi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Các vật có trang sức mới có thể hanh 
thông, cho nên nói rằng: “Không gốc không đứng, không có văn về thì 
không làm được, có sự thực mà thêm văn sức, thì có thể hanh. Cái 
đạo văn sức, có thể thêm phần sáng sủa văn vẻ, cho nên lợi về sự tiến 
lên. 

Bản nghĩa của Chu Hy.. - Bí là trang sức. Trong quẻ này, một 
phần tự quê Tổn lại, là chất mêm tự hào Ba, lại mà văn sức cho hào 
Hai, chất cứng tự hào Hai lên mà văn sức cho hào Ba; một phần tự 
quẻ Ký tế lại, là chất mềm tự hào Trên lại mà văn sức cho hào Năm, 
chất cứng tự hào Năm lên mà văn sức cho hào Trên. Lại, trong Ly 
ngoài Cấn, có tượng văn vẻ sáng sủa, ai được phận nấy, cho nên là Bí. 
Kê xem vì nó mềm đến văn sức cho cứng, Dương được Âm giúp, ma có 
quẻ Ly sáng tô ở trong, cho nên là hanh; vì nó cứng lên văn sức cho 
mềm, mà có quề Cấn dừng đỗ ở ngoài, cho nên hơi lợi về có sự đi. 


LỜI KINH 
#H: Ñ#. 


Dịch âm. - Thoán viết: Bí hanh. 
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Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Bí hanh. 
GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ Ÿ (hanh) ngờ là chữ thừa. 


._ LỜIKINH 
Em + RỊ,‡\4 .2-RI| Lư % %, 
|2) 44:,RÍ $3 44,X xử.. 


Dịch nghĩa. - Nhụ lai nhi văn cương, cố hanh; phân cương 
thượng nhỉ văn nhu, cố tiểu lợi hữu du văng, thiên văn đã. 

Dịch âm. - Mềm lại mà văn sức cho cứng, cho nên hanh; chia 
cứng lên mà văn sức cho mềm, cho nên hơi lợi có thửa đi, văn vẻ của 
trời vậy. - 

GIẢI NGHĨA 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng sự biến đổi của quẻ để 
thích lời quẻ. Cứng mềm giao nhau là tượng tự nhiên, cho nên gọi là 
“văn vẻ của trời”. Tiên nho nói rằng: trên chữ & # (thiên văn) nên có 
bốn chứ ÑỊ ###‡ (cương nhu giao thác: cứng mêm xen lẫn), lý hoặc 
như thế. 

LỜI KINH 
x*#t,A *ở,. 
Dịch nghĩa. - Văn minh di chỉ, nhân văn đã. 
Dịch âm. - Văn vẻ sáng sủa để đỗ, văn vẻ của người vậy. 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Quê này là tượng trang sức rõ ràng, vì 
hai thể trên, dưới, cứng, mềm, cùng làm văn sức cho nhau. Thể dưới 
vốn là quẻ Kiên có chất mềm đến văn sức ở giữa mà thành quẻ Ly. 
Thể Trên vốn là quẻ Khôn, có chất cứng đến văn sức ở trên mà thành 
quê Cấn, mới là “dưới núi có lửa”, đỗ trong văn vẻ sáng sủa mà thành 
rỡ ràng. Việc thiên hạ không trang sức thì không làm được, cho nên 
rỡ ràng thì có thể hanh thông. “Mềm lại văn sức cho cứng, cho nền 
hanh”, nghĩa là mềm đến văn sức cho cứng mà thành cái tượng văn 
vẻ sáng sủa. Văn vẻ sáng sủa sở di thành quẻ Bí, Đạo quẻ Bí có thể 
đến hanh thông, thực bởi trang sức mà có thể hanh thông. “Chia cứng 
lên mà văn sức cho mêm, cho nên hơi lợi có thửa đi”, nghĩa là chia 
hào giữa của quẻ Kiển đi văn sức cho hào trên của quẻ Cấn vậy. Các 
việc bởi văn sức mà thêm thịnh, bởi văn sức mà có thể thực hành, cho 
nên hơi lợi có thửa đi. Ôi, đi mà lợi được là vì có gốc. Cái đạo bí sức 
không phải thêm được sự thực, chỉ thêm văn vẻ cho nó mà thôi. Các 
việc bởi văn sức mà thêm tổ rõ thịnh vượng, cho nên là “hơi lợi cé 
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thửa đi”. Hanh là hanh thông, đi làm tiến thêm. Hai quẻ biến đối, 
cùng làm nên cái nghĩa bí sức, thế mà lời Thoán lại chia trên dưới, 
mỗi quê chủ về một việc, là vì quê ly sáng sủa có thể đem lại sự hanh, 
mà nó văn sức cho hào mềm, thì lại có thế tiến lên một ít. Hai câu 
“Thiên văn dã, văn mình đĩ chỉ, nhân văn đã” là lời tiếp theo đoạn 
trên, ý nói: Âm Dương cứng mềm giao nhau, tức là văn vẻ của trời; đồ 
trong văn. vẻ sáng sủa, tức là văn vẻ của người. “Chỉ” là ở trong văn 
về sáng sủa. 

Bản nghĩa của Chu:Hy. - Đoạn này lại lấy đức quẻ mà nói. 
“Chỉ” là ai được phận nấy. 


LỜI KINH 


#*.†<x% vì tt. 

Dịch âm. - Quan hồ thiên văn, đĩ sát thì biến. 

Dịch nghĩa. - Xem chưng văn về của trời, để xét sự biến của các 
mùa. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Văn vẻ của trời tức là mặt trời mặt 
trăng ngôi sao sắp bày, rét nắng Âm Dương thay đổi. Xem cuộc vận 
hành của nó, để xét sự dời đổi của bốn mùa. 


LỜI KINH 
w.ƒ^ %x,vk4‡tL 3X T. 


Dịch âm. - Quan hồ nhân văn, dĩ hóa thành thiên hạ. 
Dịch nghĩa. - Xem chưng văn vẻ của người, để hóa nên thiên hạ. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Văn vẻ của người tức là thứ bậc của 
đạo người. Xem văn vẻ của người để giáo hóa thiên hạ, thiên hạ 
thành được lễ tục, đó là đạo dùng quê Bí của đấng thánh nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Đoạn này cực nói về sự lớn lao của 
đạo quẻ Bí. 

LỜI KINH 
$H: ::Ð:Ff4X,3, 
#8 7-vA 4 Rkứt, & ất Đ† St. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơn hạ hữu hóa, Bí, quân tử di mính thứ 
chính, vô cảm chiết ngục. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới núi có lửa là quẻ Bí, 
đấng quân tử coi đó mà tổ mọi chính, không quả cảm về việc đoán 
ngục. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Núi là chỗ sinh tụ của cô cây trăm vật, 
lửa ở đưới nó mà chiếu lên, mọi loài đều bị chùm trong ánh sáng, đó 
tức là tượng bí sức. Đấng quân tử coi tượng dưới núi có lửa sáng soi, 
để sửa rõ mợi chính, gây nên cuộc trị văn vẻ sáng sủa, mà không quả 
cảm về việc đoán ngục. Đoán ngục là việc cần phải cẩn thận của kẻ 
làm vua, há khá cậy về sự sáng của mình mà tự dụng một cách khinh 
suất? Đây là chê dụng tâm của thánh nhân: răn người sâu lắm 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dưới núi có lứa, ánh sáng không tới 
chỗ xa. “Tỏ mọi chính” là việc còn nhỏ, “Đoán ngục” là việc đã lớn. 
Trong q.-, Ly sáng sủa mà ngoài quẻ Cấn ngưng đậu, cho nên lấy 
tượng như thế. 


LỜI KINH 


3U: 3X tL,+ÿ.ứn 0t. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Bí kỳ chỉ, xả xa nhỉ đồ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Trang sức thửa ngón chân, bỏ xe 
mà đi không. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Đầu lấy chất Dương cương, ở 
thể sáng, ngôi dưới, tức là bậc quân tử có đức cương minh mà phải ở 
dưới. Đấng quân tử ở chỗ không ngôi, không thể thi thố với thiên hạ, 
chỉ tự bí sức việc làm của mình làm mà thôi. Ngón chân là lấy về 
nghĩa ở dưới mà dùng để đi. Cái đạo tu sức của đấng quân tử là phải 
chính đính những điều mình làm, giữ tiết, ở nghĩa, làm việc không 
cẩu thả, nếu nghĩa không đáng, thì bỏ xe cộ mà đi không. Sự đó người 
thường lấy làm thẹn, mà đấng quân tử thì cho là sự văn sức. Bỏ xe 
mà đi không lại lấy cả về “liền” “ứng” nửa. Hào Đầu liên hào bai mà 
ứng hào tư, ứng hào Tư là chính đáng, liền hào Hai không phải chính 
đáng. Hào Chín là bậc cương minh, giữ nghĩa, không gắn liền với hào 
Hai mà xa ứng với hào Tư, bỏ chỗ đễ mà theo chỗ khó, như bỏ xe mà 
đi bệ vậy. Giữ tiết nghĩa là sự trang sức của đấng quân tử, cho nên, 
cái mà đấng quân tử (rang sức, tức là cái mà bọn thế tục hổ thẹn, cái 
mà bợn thế tục quý báu, tức là cái mà đấng quân tử khinh rẻ. Đây lấy 
việc đi xe đi bộ mà nói, là vì ngón chân với sự đi có nghĩa liên lạc với 
nhau. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đức cứng thể sáng, tự mình rang 
sức ở dưới, tức là tượng “bỏ cái xe trái đạo mà yên lòng về sự đi bệ”. 
Kẻ xem tự xử nên như thế đó. 


Chu Dịch thượng kính W ÿ L # — 998 
LỜI KINH | 


$H: $@ ÿro£t,Š##£ở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Xả xa nhí đồ, nghĩa phất thừa dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bỏ xe mà đi không, nghĩa 
không nên cưỡi vậy. ụ - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Bỏ xe mà đi chân không, là vì, với 
nghĩa, không có thể cưỡi. Hào Đầu ứng với hào Tư là chính đáng; theo 
hào Hai là không chính đáng; ở gần, nó bỏ hào Hai là chỗ dễ mà theo 
hào Tư là chỗ khó, tức là bỏ xe mà đi chân không. Sự trang sức của 
đấng quân tử, chỉ cốt giữ nghĩa của mình mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sự lấy sự bỏ của đấng quân tử, quyết 
định bằng nghĩa mà thôi. 

LỜI KINH 
x—: Ä#+/1. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Bí kỳ tu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Trang sức cái râu của mình. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ này mà là quê Bí, tuy bởi hai hào 
biến đổi, mà sự văn về sáng láng là trọng hơn. Hào hai là chủ quẻ Bí, 
cho nên chủ nói về cách £rang sức. Trang sức cho các vật, không thể 
đổi hết bản chất của nó, chỉ nhân bản chất cửa nó mà tô điểm thêm, 
cho nên mới lấy nghĩa của cái râu. Râu là một vật theo mép mà động. 
Động đậy hay dừng đậu quan hệ ở cái mà nó bám vào, cũng như 
thiện ác không bởi trang sức mà ra. Sự văn vẻ sáng sủa của hào Hai 
chỉ là trang sức mà thôi, còn thiện hay ác là ở bản chất của nó. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Hào Hai lấy chất Âm nhu ở chỗ 
trung chính, hào Ba lấy chất Dương cương mà được chỗ chính, đều 
không có kẻ ứng cùng, cho nên hào Hai phụ vào hào Ba mà động, có 
tượng trang sức cái râu. Kẻ xem nên theo người trên Dương cương 
mà động. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hán thượng nói rằng: Lông ở 
mép là râu. Từ hào Ba đến hào Trên có hình cái mép, hào Hai ở đưới 
mép là Tượng cái râu. Hào Hai là hào cứng mềm ¿rang sức cho nhau, 
ấy là trang sức cái râu. Văn vẻ không thể bỗng không sình ra, râu 
mọc ở mép, máu thịnh thì nó rậm tốt, máu suy thì nó thưa gầy, râu là 
vật để trang sức cho cái mép vậy. 
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LỜI KINH 
$H:8*71,Ặ bL#tở,, 

Dịch âm. - Tượng viết: Bí kỳ tu, dự thượng hưng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trang sức cái râu của mình, 
cùng trên dấy vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Lấy cái râu làm Tượng tức là bảo nó 
cùng với hào Trên cùng dấy lên vậy. Theo người trên mà động, động 
đậy hay dừng đậu, quan hệ ở cái nó bám vào, cũng như tô điểm cho 
vật nào, chỉ nhân chất của vật ấy mà £rang sức thêm thiện hay ác là 
ở cái chất của nó. : 


LỜI KINH : 
dt lŠ+e,k ñ &. 


Dịch âm. - Cứu Tam: Bí như, nhu như, vĩnh trình, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Rõ ràng vậy, bóng mượt vậy; mãi 
mãi chính bền tốc. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở chỗ văn vẻ sáng sủa cùng tột, 
với hai hào Âm Hai, Tư xen nhau, frang sức cho nhau, ấy là cuộc 
trang sức thịnh vượng, cho nên gọi là “bí như”, “như” là tiếng đệm 
vậy. Trang sức thịnh vượng, ánh vẻ nhuần mượt, cho nên nói rằng: 

“nhu như”. “Vĩnh trinh cát” nghĩa là hào Ba với hào Hai bào Tư 

không phải chính ứng, vì liền nhau mà thành rang sức cho nhau, cho 
nên phải răn nhau bằng sự thường thường trinh chính mãi mãi. Bí là 
trang sức cái việc bí sức, khó được thường thường, cho nên dài lâu 
chính bền là tốt. F 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Một hào Dương ở giữa hào Âm, được 
sự trang sức của nó mà nhuần mượt vậy. Nhưng mà không thể đấm 
đuối ở nơi vẫn yên, cho nên răn phải lâu dài chính bền. 

#$H: xlj+¿,4+X2+mgở. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vĩnh trinh chí cát, chung mạc chỉ lăng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lâu dài chính bên mà tốt, là 
vì không gì lấn nó. - 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Trang sức mà không thường thường và 

không đính chính, người ta sẽ lấn nhờn, cho nên nói rằng có thể lâu 
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đài chính đính thì tốt. Sự rang sức: của nó đá thường thường và 
chính đính, ai lấn được nó? 


LỜRINH ... 
zxw9. 1Ñ ‡o,t8 4o, dị Bạ ki to, BE zÈ,,36-1Ê. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Bí như, phan như, bạch mã hãn nhưi Phỉ 
khấu, hôn cấu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Rỡ ràng vậy, phơ phơ vậy, ngựa 
trắng có cánh vậy. Chẳng phải giặc, đâu gia. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư với hào Đầu là chính ứng, 
trang sức cho nhau, đáng lẽ có vẻ rỡ ràng. Vì bị hào Ba ngăn cách cho 
nên không được trang sức cho nhau mà thành vẻ phơ phơ. Phơ phơ là 
trắng, tức là chưa được rớ ràng. Ngựa là vật ở dưới mà động, chưa 
được rỡ rằng, cho nên nói là “ngựa trắng”; chí theo chính ứng của nó 
như bay, cho nên nói rằng “dường có cánh vậy”; chẳng bị hào Chín Ba 
là kẻ giặc thù ngăn cách, thì cuộc dâu gia sẽ được thỏa tình thân 
nhau. Cái mà mình cưỡi và động ở đưới là tượng con ngựa. Hào Đầu 
với hào Tư là chính ứng, sau chót ắt được thân nhau, có điều lúc đầu 
bị nó ngăn cách mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phơ phơ là trắng, ngựa là con vật 
người ta cưỡi lên, người trắng thì ngựa cũng trắng. Hào Tư với hào 
Đầu là kẻ rang sức cho nhau, nhưng bị hào Chín Ba ngăn cách mà 
không được thỏa, cho nên có vẻ phơ phơ, mà chí đi tìm của nó kíp như 
cánh bay. Song hào Chín Ba là bậc cương chính, không phải kẻ làm 
giặc, chỉ là tìm người đâu gia mà thôi, cho nên tượng nó như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Vương Đại Bảo nói rằng: Phơ phơ là 
vẻ tóc bạc. Hào mềm trang sức hào mềm, Âm thịnh Dương suy, là 
tượng phơ phơ. 

LỜI KINH 
$H: Xxw4i,SÊ,.lE 31614,“ ở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lục tứ đương vị, nghỉ đã; phi khấu, hôn 
cấu, chung vô vưu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sáu Tư đương ngôi, đáng ngờ 
vậy: chẳng phải giặc, dâu gia, sau chót không oán vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Tư và hào Đầu xa nhau mà hào Ba 
xen ở khoảng giữa, đó là cái ngôi nó ở đáng nghỉ ngờ. Tuy bị hào Ba 
là kẻ giặc thù ngăn cách, không được thân với đâu gia, nhưng mà 
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chính ứng của nó lý ngay, nghĩa thẳng, sau chót ắt được hợp nhau, 
cho nên nói rằng: “Không oán hận. Sau chót vẫn được trang sức cho 
nhau, nên không oán hận”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Đương vị nghỉ” nghĩa là cái ngôi nó 
ở đáng ngờ. “Sau chót không oán hận” ý nới nếu giứ chính đính mà 
không cùng với, thì cũng không có sự lo khác. 


LỜI KINH . 
^x+t; 7++R,‡£ XS. *t #4. : 

Dịch âm. - bục Ngủ: Bí vu khâu viên, thúc bạch tiên tiên, lận 
chung cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Trang sức ở gò vườn, bó lụa mỏng 
hẹp, đáng tiếc, sau chót tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm lấy chất Âm mêm, liển 
sát với hào Chín Trên, là bậc hiển giả Dương cứng, Âm liên với 
Dương, lại không vướng mắc, tức là kẻ ứng theo nó, nhận sự trang 
sức của Hào Chín trên. Từ xưa đặt chỗ hiểm để giữ nước, cho nên 
thành lũy phần nhiễu tựa vào gò đống, gò chỉ về chỗ ở ngoài mà gần, 
và cao; các đất vườn dược, rất gần thành ấp cũng là chỗ ở ngoài mà 
gần. Gò vườn là chỗ ở ngoài mà gần, chỉ về hào Chín Trên. Hào Sáu 
Năm tuy ở ngôi vua, mà tài Ám nhu không đủ tự giử, nó cùng hào 
Trên là bậc Dương cương hn nhau mà chí cố theo, được kẻ ở ngoài ở 
ngoài trang sức cho nó, ấy là trang sức ở nơi gò vườn. Nếu biết phận 
sự £rang sức của hào Chín Trên mà chịu để nó sửa nén, như một bó 
lụa chia mảnh, thì tuy chất nó mềm yếu, không thể tự làm cho mình, 
đành là đáng tiếc, nhưng biết theo người, để nên công cuộc (rang sức, 
thì sau trót cũng được tốt. “Tiên,tiên” là trạng thái của sự xẻo cắt 
chia xé. Lụa khi chưa dùng thì bỏ lại cho nên gọi là bó lụa, đến khi 
chế làm áo mặc, ất phải xẻo cắt chia xé thành từng mành nhỏ. Bó lụa 
ví với bản chất hào Năm, “tiên tiến" là chỉ về sự bị người xẻo cắt mà 
thành đồ dùng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sáu Năm là hào mềm giữa, làm chủ 
sự trang sức, đầy gốc, chuộng thật, được đạo trang sức, có tượng gò 
vườn. Nhưng vì tính Âm bún xẻn, cho nên có tượng bó lụa nông nhỏ. 
Bó lụa là vật mỏng mảnh, “tiên tiên” là ý nông nhỏ, người mà như thế, 
tuy dáng thẹn tiếc, nhưng t theo lễ, xa xi thà tằn tiện còn bơn, vì vậy 
sau chót được tốt. 


LỜI KINH 


_§#H; x#>‡#,Šèb. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lục ngũ chỉ cát, hữu hý da. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của hào Sáu Năm, có 
8ự mừng vậy. ' 

-__ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Biết theo người để làm cho thành công 

cuộc ¿rang sức mà hưởng sự tốt đẹp của nó, thế là có sự mừng. 
LỜI KINH 
| +ủu,: Ø,&24. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Bạch bị, vô cứu. 
__ Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Trang sức bằng màu trắng, không 
lôi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên là chỗ cùng cực của sự 
trang sức, trang sức cùng cực thì lỗi về đường văn hoa giả dối, chỉ duy 
có thể £rang sức bằng cách mộc mạc thì không có lỗi. Trắng tức là mộc 
mạc. Chuộng vẻ chất phác mộc mạc, thì không bị mất cái vốn chân 
thật của mình. Gọi là chuộng vẻ mộc mạc, không phải là không frang 
sức, đừng để văn hoa lấp mất sự thật mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu 'Hy,. - Trang sức cùng cực quay về chỗ gốc, 
trở lại cái không màu vẻ, ấy là kẻ khéo chứa lỗi, cho nên tượng, chiêm 
của nó như thế. 


. LỜI KINH 


$H: wÑ@4,Lifá4c+2, 
Dịch âm. - Tượng viết: Bách bí vô cữu, thượng đắc chí dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng:'trang sức bằng Tiàu trắng, 
không lỗi, ở trên mà đắc chí vậy. 


. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Trang sức bằng màu trắng mà không 
có lỗi, ví nó ở trên mà đắc chí. Hào Chín Trên mà là đắc chí vì nó ở 
trên mà làm văn vẻ cho kẻ mềm, đựng lên công cuộc frang sức. Ông 
vua Sáu Năm lại phải chịu sự trang sức của nó, cho nên tuy nó ở chỗ 
không ngôi mà thực làm chủ công cuộc trang sức, thế là đắc chí; lẽ đó 
khác hẳn những hào cùng tột quê. khác. Đá ở trên mà đắc chí lại ở 
vào chỗ £rang sức cùng cực thì sẽ có lỗi về đường văn hoa giả dối mất 
cả sự thật, nên phải răn rằng chất phác mộc mạc thì không có lôi, 
nghĩa là sự trang sức không thể thái quá vậy. 
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QUẺ BÁC 

= =Cấn trên 

“ “Khôn dưới - 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Bác, Tự quái nói rằng: Bi là trang 
sức. Cố công trang sức về sau mới hanh, thì hết, cho nên tiếp đếni quẻ 
Bác'. Ôi, vật đến văn sức, là hanh cùng cực, cùng cực thì ất trở lại, 
cho nên Bí hết đến Bác. Trong quẻ năm hào Âm mà một hào Dương, 
Âm bắt đầu sinh tự đưới, dần dần đến thịnh cực. Mọi khí Âm tiêu gọt 
khí Dương, cho nên là bác. Lấy hai tượng mà nói; thì là núi phụ ở 
đất`. Núi cao hơn đất mà lại bám dính vào đất, đó là cái tương đổi bác. 

LỜI KINH 
_#!,#‡l7i 44t. 
Dịch âm. - Bác bất lợi hữu du vãng. 
Dịch nghĩa. - Quẻ bác không lợi có thửa đi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ bác là lúc các khí Âm lớn thịnh, 
tiêu gọt khí Dương, cũng tức là lúc những kẻ tiểu nhân gọt đẽo quân 
tứ, cho nên đấng quân tử không lợi có thửa đi, chỉ nên nhún lời nói, 
giấu tung tích, tùy ' thời nghe ngóng, cho khỏi bị kẻ tiểu nhân làm hại. 

Bản nghĩa của Chụ Hy. - Bác nghĩa là rựng. Năm hào Âm ở 
dưới mà đương sinh, một hào Dương ñ ở trên mà sắp hết, Âm thịnh lớn 
mà Dương tiêu rụng, đó là quê về tháng chín, Âm thịnh Dương suy, 
tiểu nhân mạnh mà quân tử mệt; lại trong Khôn ngoài Cấn, có tượng 
thuận mà đậu, cho nên kẻ xem mà gặp quê t5 thì không thể có sự đi 
đâu. 


#H: #|,#l., 4 3Ÿ R|#,. 


Dịch âm, - Thoán viết: Bác, bác dã, nhu biến cương đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Bác là gọt vậy, mềm. biến 
cứng vậy. 


! Chữ $#l (Bác), có nghĩa là gọt, có nghĩa là lột. 
? Chi về quẻ Cấn. 
3 Chỉ về quẻ Khôn. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây dùng thể quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. Ý nói chất mềm tiến lên phần Dương, biến cứng ra mềm. 


LỜI KINH 


®3#l124t,d4»A £_ +. 

Dịch âm. - Bát lợi hữu du vãng, tiểu nhân trưởng đã. 

Dịch nghĩa. - Chẳng lợi có thửa đi, vì kẻ tiểu nhân đương thịnh 
vậy. 

GIẢINGHĨA ˆ 
Truyện của Trình Di. - “Bác là gọt”. Ý nói “bác là gọt rụng”; 
“mềm biến cứng” nghĩa là chất mềm lớn lên mà chất. cứng phải biến 
đổi. Ngày Hạ chí, một khí Âm bắt đầu sinh ra rồi lớn dần dần; một 
khí Âm lớn lên, thì một khí Dương tiêu đi, đến tháng Kiến tuất 
(tháng chín) thì nó cùng cực mà thành ra Bác, đó là Âm nhu biến đối 
Dương cương, đạo kẻ tiểu nhân đương thịnh mà tiêu gọt phần Dương, 
cho nên đấng quân tử không có lợi thửa đi. 
__ LỜIKINH 
NÃ ữn 1E >5 ,#tL$ ở... ƒ tụ ìš 8.5L g,X 11 .. 

Dịch âm. - Thuận nhi chỉ chị, quan tượng đã; quân tử thượng 

tiêu tức doanh hư, thiên hành đã. 


Dịch nghĩa. - Thuận mà đồ đấy, xem tượng vậy, đấng quân tử 
chuộng sự nghe ngóng đầy vơi, vận trời vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử gặp phải thời bác, biết là 
không thể có thửa đi, thuận thời mà dừng, mới là biết xem Tượng của 
quẻ Bác. Trong quẻ có Tượng “thuận đỗ”, tức là đạo ở thời bác. Đấng 
quân tử nên phải xem đó mà thể theo. “Đấng quân tử chuộng sự nghe 
ngóng đầy vơi, vận trời vậy”, nghĩa là quân tử để bụng về sự tiêu tức 
doanh hư mà biết thuận theo, mới hợp cuộc vận hành của trời. Lê có 
khi tiêu suy, có khi sinh lớn, có khi đầy thịnh, có khi hư hao, thuận 
nó thì tốt, nghịch nó thì hung, đấng quân tử tùy thời giốc chuộng là 
để thờ trời. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể quề, đức quẻ, để thích 
lời quẻ. 


1 Thuận là quẻ Khôn, đỗ là quẻ Cân. 
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_ LỜI RINH 
$H: l2 ,$#) 8 v1 £s+*. 
Dịch âm. - Tượng viết: Sơn phụ ư địa, Bác, quân tử dĩ hậu hạ an 
trạch. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Núi phụ ở đất, là quẻ Bác, 
người trên coi đó mà hậu cho kẻ đưới, làm yên chỗ ở. 


'GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Cấn chồng lên quê Khôn tức là núi 
phụ ở đất. Núi cao hơn đất mà lại đính bám vào đất, ấy là tượng quê 
Bác. Người trèn, chỉ về ông vua và kẻ ở trên người ta, coi tượng quê 
Bác mà dầy bên cho kẻ dưới, để yên chỗ ở của họ. Dưới là gốc của trên, 
chưa có khi nào nền gốc đẩy bên mà sự¿ lở được. Cho nên sự phải từ 
dưới trước, dưới sụt thì trên nguy. Kẻ làm bề trên người ta biết lý 
như thế, thì nên yên nưới nhân dân, để cho đầy cái gốc củ+ mình, đó 
là để yên cái chỗ ở của mình vậy. 


LỜI KINH 
3>: #)#1X,% ñ ai. 

Dịch âm. - Sơ Lục: Bác sàng dĩ túc, miệt trình, hung. 

Dịch .nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đẽo giường bằng chân, không 
trính, hung. 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Âm đẽo Dương, từ dưới lên trên. Dùng 
giường làm tượng, là lấy cái nghĩa giường là chỗ của mình ở, dưới đẽo 
lên, đần dần đến mình. “Đẽo giường bằng chân” tức là đẽo cái chân 
giường. Sự đếo gọt bắt đầu tự đưới, cho nên là “đẽo chân”. Khí Âm tự 
dưới tiến lên, dần dần tiêu mất sự trinh chính, tức là đạo hung. 
“Miệt” nghĩa là “không”, tức là tiêu mất chính đạo. Ám đẽo Dương, 
mềm biến cứng, ấy là công lấn ngay, tiểu nhân tiêu quân tử, đủ biết, 
là hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sự đo gọt tự dưới nổi lên, làm đứt sự 
chính thì hung, cho nên lời Chiêm như thế. “Miệt” nghĩa là dứt. 


LỜI KINH 
#d. #J/‡v1# vu Tả, 


Dịch âm. - Tượng viết: Bác sàng dĩ túc, đĩ diệt hạ đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đẽo giường bằng chân, vì đứt 
dưới vậy. 


! Cũng như nói “đêo giường tự chân”, mấy chứ “bằng” ở đưới cũng thế. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Dùng chân giường làm tượng, là lấy về 
nghĩa Âm lấn ngập Dương ở đưới vậy. bxa 4 nghĩa là ngập, tức là lấn 
ngập chính đạo, từ dưới trở lên. 


LỜI KINH 


x—. #|#r1Ð#†t,% ñ m. 

Dịch âm. - Lực Nhị: Bác sàng đi biện, miệt trinh hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Đšo giường bằng bễ, chẳng trính, 
hung! 

GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Bề là cái để ngăn cách trên đưới, tức là 
gốc giường. Khí Âm dần dần tiến lên, đẽềo đến cái bễ càng mất. sự 
chính, hung càng tệ lắm! 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bễ là gốc giường. Tiến mà lên rồi. 


LỜI KINH 


ẤN: #l/kvA 3,4 3x. `. 
Dịch âm. - Tượng viết: Bác sàng đi biện, vị hữu dữ dã — - 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đẽo giường bằng bê, chưa có 
“cùng” vậy. - . 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Âm lấn đẽo Dương, được càng thịnh và 
đến đẽo bê, là vì Dương không có kẻ ứng cùng. Tiểu nhân lấn đẽo 
quân tử, nếu quân tử có kẻ “cùng với”, thì có thể thắng tiểu nhân, 
tiểu nhân không làm hại được, chỉ vì không kẻ cùng với, cho nên bị 
dứt mà hung. Đương lúc tiêu bác mà không có phe cánh, tự tồn sao 
được? Nói “chưa có kẻ cùng với” tỏ rằng: Sự đếo chưa thịnh, có kẻ 
cùng với, còn có thể thắng, cái ý dạy bảo người ta sâu lắm. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây nói sự đềo chưa thịnh lắm _ 


_ LỜI KINH 


x<: #l2>,&2. 
Dịch âm. - Lục Tam: Bác chi, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Đẽo đó, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Giữa lúc Âm đếo Dương mà hào Ba 
riêng mình ở chỗ cứng, tứng kẻ cứng, khác với các hào Âm trên, dưới 
rối. Có bụng theo về đường chính, ở lúc đếo gọt, là không có lỗi. Sự 
hành vi của hào Ba, có thể bảo là thiện vậy. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Các hào Âm đương đếo hào Dương 
mà một mình mỉnh ứng với hào Đương, bỏ bè đảng mà theo kẻ ngay, 
là cách không lỗi. Kẻ xem như thế, thì được không lỗi. 


_ LỜI KINH 


#£rl, #l>@#,kX& Tờ, 

Dịch âm. - Tượng viết: Đác chỉ vô cứu, thất thượng hạ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Đẽo đó, không lỗi, mất trên 
dưới vậy. `. 

“GIẢI NGHĨA ` 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở cuộc đếo mà không có lỗi, vì 
chỗ nó ở không giống như các hào Âm trên dưới, ấy là mất kể đồng 
loại. Với cách ở cuộc đêo, như thế là không lỗi. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trên dưới chỉ về bốn hào ủãy: 


LỜI KINH - 


xw, #|/#v1/#, i. 
Dịch âm. - Lục Tư: Bác sàng dĩ phu, hung! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đềo giường bằng da, hung! 


: GIẢI NGHĨA | 
Truyện của Trình Di. - Bắt đầu đếo chân giường, dần dần đến 
da. Da là bề ngoài thân thể, tức là sắp diệt thân thể rồi, đủ biết là 
hung. Âm lớn đã thịnh, Dương hao đã lắm, cho nên không nới “chẳng 
trinh” nữa mà nói thẳng là hung. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm họa thiết đến thân, cho nên 
không nói “miệt trinh” mà nói thẳng là hung. 


LỜI KINH 


$H: #l/kv\J§,32ữt X ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói ¡ rằng: Đẽo giường bằng da, sát gần 
vạ vậy. 

. GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm là ngôi vua, sự đếo đã đến 
hào Tư, ở người ta thì là đẽo đến da rồi. Ứẽo đến da, thân sắp sửa 
mất, thế là sát gần tai vạ. 


LỜI KINH 


xe: Ñ.&vLŸ ^Ñ,&2 tì. 


Dịch âm. - Lục Ngữ: Quán ngư đĩ cung nhâi  ìng, vô bất lợi. 
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Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Xâu cá; lấy cung nhân được yên, 
không gì không lợi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đẽo đến ngôi vua, tức là đếo đã cùng 
cực, đủ biết, là hung, cho nên không nói đến sự đếo nửa, mà đặt nghĩa 
khác để mở cái cửa thiên thiện' cho kẻ tiểu nhân. Hào Năm là chủ các 
hào Âm, cả là vật thuộc về Âm, cho nên dùng nó làm Tượng. Hào 
Năm có thể khiến các hào Âm thuận theo thứ tự như xâu cá vậy, lại 
được hào Dương ở trên yêu đương, như kẻ cung nhân, thì không sự gì 
không lợi. Cung nhân là người trong cung, tức bọn thê thiếp hầu hạ, 
ấy là dùng Âm mà nói và lấy cái nghĩa được yêu. Vì một hào Dương ở 
trên, các hào Âm có đạo thuận theo, cho nên phát ra nghĩa đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cá là vật thuộc về Âm cung nhân là 
hạng đẹp trong loài Âm, mà bị chế, với loài Dương, hào Năm là chủ 
các hào Âm, nên đem loại mình chịu sự tiết chế của hào Dương, cho 
nên mới có Tượng ấy, mà kẻ xem như thế, thì không sự gì không lợi. 


LỜI KINH 


#$H, LÝ AW,4&*, 

Dịch âm. - Tượng viết: Dĩ cung nhân súng, chung vô vưu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lấy cung nhân được yêu, sau 
chót không có lỗi vậy. : F 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Các hào Âm (điêu đếo hào Dương đều 
nổi cùng cực, hào Sáu Năm nếu biết đứng đầu dắt các hào Âm đứng 
đầu thuận theo thứ tự, lại được hào Dương yêu đương, thì sau chót 
không có tội lỗi. Về chỗ cuộc đẽo sắp hết, lại phát ra nghĩa đó, cái ý 
khuyên người dời sang đường thiện cúa thánh nhân thâm thiết đến 
tột. bậc vậy. 


LỜI KINH 
: ZRX ®®%,871‡tU,.»^ #ljb. 
m. Pin - Thương Cửu: Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu 
nhân bác lư. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Trái lớn không ăn, đấng quận ! tử 
được xe, kẻ tiểu nhân đẽo nhà. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Các phần Dương tiêu đẽo đã hết, một 


} Dời sang đường thiện. 
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hào Chín Trên hãy còn, giống cái trái to lớn không bị ăn, sẽ thấy lại 
sinh. Nếu hào Chín Trên cũng biến thì thuần Âm. Nhưng mà khí 
Dương không lẽ hết được, biến ở trên thì sinh ở dưới, không có chỗ hẻ 
có thể lọt một hơi thở. Thánh nhân phát mình lẽ đó, cho rõ khí Dương 
và đạo quân tử không thể mất được. Hoặc có người nói: Dương hết thì 
là quẻ thuần khôn, há có Dượng nửa? Đáp rằng: Đem quẻ mà sánh 
với tháng, thì quẻ khôn nhằm vào tháng mười. Nói về sự tiên sinh 
của khí, thì Dương bị đếo là quẻ khôn, Đương trở lại là quẻ phục, đó 
là khí Dương chưa từng hết, đẽo hết ở trên, thì lại sinh ra ở dưới, cho 
nên tháng mười gọi là tháng Dương, vì sợ người ta ngờ là không có 
khí Dương. Khí Âm cũng vậy, thánh nhân không nói đó thôi. Trong . 
lúc Âm đạo cực thịnh, đủ biết là loạn, loạn cực tự nhiên phải nghĩ đến 
trị, cho nên lòng người muốn được chở đấng quân tử, ấy là “đấng 
quân tử được xe”. Lý đã như thế, ở quê, củng là một hào Âm cùng tôn 
hào Dương, là Tượng “cùng chở” kẻ tiểu nhân đẽo nhà” nghĩa là kẻ 
tiểu nhân gặp lúc sự đẽo đã cực, thì sẽ đếo đến cả nhà, không có chỗ 
nào dung thân. Nhà là lấy về tượng “ở trên”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Một hào Dương ở trên, bị đêo chưa 
hết, mà lại sinh được, đấng quân tử ở trên, thì được mọi hào Âm cùng 
chở. Ké tiểu nhân ở vào cảnh đó, thì bị đão cùng cực ở trên, tự nhiên 
mất chỗ tre trùm, mà không có Tượng “trái lớn”, “được xe”. Lấy 
Tượng đã rỡ, mà sự xem của đấng quân tử và kẻ tiểu nhân củng 
không giống nhau, lòng đấng thánh nhân càng có thể thấy. 


LỜI KINH 
#9, # #1 E/#k,. 
` L#) 8,4 7T Bị +. 


Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử đắc dư, dân sở tái đã, tiểu nhân 
bác lự, chung bất khả đụng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quân tử được xe, dân 
thửa chở vậy; kẻ tiểu nhân đẽo nhà, trọn không tÌ thể dùng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Chính đạo tiêu đếo đã cực, người ta lại 
nhớ đến sự trị, cho nên đấng quân tử Dương cương được dân vâng 
chở. Nếu kẻ tiểu nhân ở lúc bác cực thì kể tiểu nhân bị cùng, chót lại 
không thể dùng được. Không phải bảo hào Chín là kẻ tiểu nhân, chỉ 
nói trong lúc bác cực, kẻ tiểu nhân như thế. 


Chu Dịch thượng kinh ñ Ð ¿ @ : 305 
QUẺ PHỤC 


= Khôn trên 
——= Chấn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Phục, Tự quái nói rằng: Vật không 
trọn hết, sự đếo đã cùng ở trên, thì quay xuống dưới, cho nên tiếp quẻ 
Phục'. Vật không có lẽ đếo hết, cho nên sự đếo cùng cực thì phải frở 
lại, Âm cực thì Dương sinh, Dượng bị đẽo cùng cực ở trên mà quay 
xuống dưới, vì vậy quẻ Phục mới nối quẻ Bác. Nó là quẻ một hào 
Dương sinh ở dưới năm hào Âm, đó là Âm cực mà Dương trở lại. 
Trong một năm, Âm thịnh đã cực, ngày Đông chí thì một khí Dương 
lại sinh ra ở trong đất, cho nên là quẻ Phục. Dương là đạo đấng quân 
tử, khí Dương tiêu cực mà lại trở lại, tức là đạo đấng quân tử tiêu đến 
cùng cực mà lại lớn lên, cho nên là nghĩa “trở lại đường thiện”. 

LỜI KINH 
- Dịch âm. - Phục hanh xuất nhập vô tật, bằng lai vô cửu. 
__ Dịch nghĩa. - Quẻ Phục hanh, ra vào không tật, bạn đến không 
lôi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Phục hanh nghĩa là đã trở lại thì hanh 
thông. Khí Dương đã sinh ở dưới, dần dần hanh thịnh mà sinh nuôi 
muôn vật; đạo đấng quân tử đã (rở lại thì đần dần hanh thông, tưới 
tắm cho thiên hạ, cho nên quê Phục có lẽ banh thịnh. - Ra vào không 
tật: Ra vào chỉ về sinh lớn, lại sinh ở trong là vào; lớn tiến ở ngoài là 
ra, nói “ra” trước, là nói cho thuận mà thôi, khí Dương sinh ra, không 
phải ià tự bên ngoài. Đến ở bên trong gọi là vào. Vật mới sinh khi nó 
rất nhỏ, cho nên phần nhiều hay gian truân, Dương mới sinh khí nó 
rất nhỏ, cho nên phần nhiều hay bị gây. Khí Dương mùa xuân phát 
ra khí Âm lạnh bẻ gẫy, cứ coi cây cổ về lúc sớm tối có thể thấy rõ. “Ra 
vào không tật” nghĩa là cái khí Dương nhỏ sinh rồi lớn, không . có cái 
gì hại nó. Đã không có cái gì hại nó mà loại của nó dần dần tiến đến 
thì là sắp sửa hanh thịnh, cho nên không lỗi. 


' Chữ ƒ§ (Phục) nghĩa là trở lại. 


306 __ _ KINH DịCH NGÔ TẤT TỐ 
LỜI KINH 
£#s#*#:,4+H®+®,41 44t. 

Dịch âm. - Phản phúc kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du 
vãng. 

Dịch nghĩa. - Lật đi lật lại thửa đạo, bảy ngày lại trở lại, lợi có 
thửa đi. ' : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Ý nói cái đạo tiêu, lớn, lật đi, lật lại, 
đắp đối mà đến, khi Dương tiêu đi, đến bảy ngày mà lại trở lại. Quê 
Cấu là Dương mới tiêu, bảy lần biến mà thành quẻ Phục, cho nên nói 
rằng bảy ngày, nghĩa là bảy lần đổi. Quê Lâm nói rằng: “Tám tháng 
có hung”, nghĩa là từ lúc Dương lớn đến lúc Âm lớn trải tám tháng 
vậy. Dương tiến thì Âm lui, đạo đấng quân tử lớn lên thì đạo kê tiểu 
nhân tiêu đi, cho nên lợi có thửa đi. 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Phục là Dương lại sinh ở dưới, đếo 
hết thì là quẻ thuần Khôn, tức quẻ thuộc về tháng mười, mà khí 
Dương đã sinh ở dưới, chứa lại hơn tháng, rồi sau cái thể một phần 
khí Dương mới thành mà lại trở lại, cho nên tháng mười một, về quẻ 
là Phục, vì rằng khi đã đi lại trở lại, cho nên cái đạo hanh thông. Lại, 
trong Chấn ngoài Khôn, có Tượng “Dương động ở dưới mà theo đường 
thuận đi lên, cho nên lời chiêm của nó là ”“mình ra vào đã được không 
tật, thì bè loại đi đến cũng không được lỗi". Lại, vì tháng năm quẻ 
Cấu, một phần Âm mới sinh, đến đây là bảy hào, mà một phần 
Dương lại trở lại, đó là sự tự nhiên trong cuộc vận hành của trời. 
Nhưng lời Chiêm của nó là “lật đi lật lại thửa đạo, đến bảy ngày nên 
được trở lại”. Lại, vì đức cứng đang lớn lên, cho nên lời Chiêm của nó 
là “lợi có thửa đi”. Lật đi lật lại có thửa đạo, đến bảy ngày mới được 
trở lại". Lại, vì đức cứng đang lớn lên, cho nên lời Chiêm của nó là “lợi 
có thửa đi”. “Lật đi lật lại thửa đạo” là ý “đi mà lại lại, lại mà lại đi”. 
Bảy ngày là kỳ trở lại của sự xem. 


- LỜI KINH 
#nN,. #3 .B)8..#5ñn 2U, 
St: ^£&»% m2 a2. 


Dịch âm. - Thoán viết: Phục hanh, cương phản, động nhĩ dĩ 
thuận hành, thị đĩ xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nới rằng: Quẻ Phục hanh là cứng trở 
lại; động mà thấy sự thuận đi lên; cho nên ra vào không tật, bạn đến 
không lỗi. 
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GIẢI NGHĨA 

“Truyện của Trình Di. - Phục hanh nghĩa là đức cứng trở lại mà 
hanh, Dương cứng tiêu đã cùng cực mà lại trở lại, đã trở tại thì dần 
dần thịnh mà hanh thông. “Động mà lấy sự thuận đi lên, cho nên ra 
vào không tật, bạn đến không lỗi”, là nói về tài của quẻ, tức là nói cái 
cớ tại sao mà thế, Dưới động mà trên thuận, đó là “động mà lấy sự 
thuận đi lên”, Dương cứng trở lại mà động bằng cách xuôi thuận, cho 
nên được ra vào không tật, bạn đến mà không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy đức quẻ mà nói. 


LỜI KINH 
4#: xq#4,X47~+. 
Dịch âm. - Phản phúc kỳ đạo, thất nhật lai ,ph ục, thiên hành đã. 


Dịch nghĩa. - Lật đi lật lại thửa đạo, bảy 'ngày N, trở lại, vận 
trời vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm Dương tiêu sinh, vận trời thế đó. 


LỜI KINH 
#l7 144:,RỊ &+.. 


Dịch âm. - Lợi hưu du vãng, cương trưởng dã. 
Dịch nghĩa. - Lợi có thửa đi, cứng lớn vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thể quẻ mà nói. Đã sinh ra 
thì phải đần dần lớn lên. 
LỜI KINH 
431 8,Xw:i¿1L>s:#. 
Dịch âm. - Phục kỳ hiến thiên địa, tạo hóa chỉ tâm hồ. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Phục thửa thấy lòng của trời đất tạo hóa 
chăng? - 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cái đạo của nó trở đi trở lại, đắp đổi 
tiêu đi, đắp đổi sinh ra, bảy ngày mà lại trở lại là cuộc vận hành của 
trời như thế. Tiêu, lớn nhân nhau, đó là lẽ của trời đất. Đạo của đấng 
quân tử, Dương cương lớn được, cho nên lợi có thửa đi. Một phần 
Dương trở lại ở dưới, đó là lòng của trời đất, Tiên nho đều cho là tĩnh 
thì thấy lòng trời đất, nhưng không biết rằng đầu mối sự động, tức là 
lòng của trời đất đó. Không phải là kẻ hiểu đạo, thì biết sao được lẽ 
ấy. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Dưới những phần Âm chồng chất, 
một phần Dương lại sình ra, lòng sinh vật của trời đất đã hầu tắt đứt, 
đến đó lại thấy; ở người ta thì là tĩnh cực mà động; ác cực mà thiện, 
cái lòng sẵn có của mình hầu tắt mà lại hiện ra. Trình Tử bàn về lẽ 
đó kỹ rồi. 


LỜI KINH 
$#n: 1$ &È.P,4#.*+,vÀ£ R MÌM, 
đ2¿£ ®*41.14£ 252. 


Dịch âm. - Tượng viết: Lôi tại địa trung, Phục, Tiên vương dĩ chí, 
nhật bế quan, thương lữ bất hành, hậu bất tỉnh phương. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm ở trong đất, là quẻ Phục, 
đấng Tiên vương coi đó mà ngày chí đóng cửa ải, kẻ thương lữ không 
đi, các vua không xét các phương. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sấm là Âm Dương xát nhau mà thành 
tiếng, đương lúc khí Dương còn nhỏ, chưa thể phát ra. Sấm ở trong 
đất là lúc khí Dương mới trở lại. Khí Dương mới sinh ở đưới mà còn 
rất nhỏ, yên lặng mà sau mới lớn được. Đấng Tiên vương thuận theo 
đạo trời, khi ngày _ chỉ, khí Dương mới sinh, yên lặng mà nuôi nó, 
cho nên đóng cửa ải lại, khiến kẻ thương lữ không được đi, ông vua 
không coi xét bốn phương, đó là xem tượng quẻ Phục mà thuận theo 
đạo trời vậy. Ở thân một người củng vậy, nên yên lặng để nuôi khí 
Dương. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đó là yên lặng để nuôi khí Dương. 
Thiên Nguyệt lệnh, tháng ấy phải trai giới che mình, để đợi sự định 
đoạt của khí Âm khí Dương. 

LỜI KINH 
312. ®iÈ,&‡lt QUẰ. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Bất viễn phục, vô chỉ hối, nguyên cát. 


Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Chẳng xa trở lại, không đến ăn 
năn, cả tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Phục là khí Dương lại trở lại, Dương là 
đạo đấng quân tử, cho nên quẻ Phục là nghĩa trở lại đường thiện. Hào 
Đầu, Dương cứng trở lại, ở đầu quẻ, tức là chỗ trước nhất của sự trở 
lại, đó là chẳng xa mà đã trở lại. Có lỗi mất mà sau mới CÓ trở lại, 


! Thương là người buôn bán, lử là kẻ đi đường. 
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không lỗi mất thì còn trở lại gì nửa? Duy có lỗi mất chưa xa mà đã trở 
lại, thì không đến nỗi ăn năn, ấy là cá thiện mà tốt. Chữ Âm là chí, 
nghĩa là đến @‡<‡#‡ (vô chí hối) nghĩa là không đến ăn năn. Ông 
Nhan Tử không có cái lỗi hình hiện ra ngoài, đức Phu tử bảo là “ngõ 
hầu” đó là “không đến ăn năn”, cái lỗi đã chưa hình hiện, mà đổi đi 
rồi, thì còn ăn năn gì nửa? Đá chưa thể “không phải cố gắng mà 
trung” theo cái muốn của lòng mình mà không vượt khuôn phép" ấy 
là có lỗi, nhưng vì sáng mà cương quyết, cho nên, có một điểu gì 
không phải, chưa từng không biết; đã biết, chưa từng không đổi ngay 
đi, cho nên không đến ăn năn, đó là không xa mà trở lại. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Một phần Dương lại sinh ở đưới, tức 
là chủ sự trở lại ‡« (cb¡) nghĩa là đến. Lỗi mất chưa xa, đã biết trở lại 
đường thiện, không đến phải ăn năn, đó là cái đạo cả thiện mà tốt, 
cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
3U: ®‡41X,&14185,/U8. 
Dịch âm. - Tượng viết: Bất viễn chỉ phục, đĩ tu thân dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự trở lại của việc thẳng xa, 
để sửa mình vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chẳng xa mà trở lại, tức là cái đạo mà 
đấng quân tử sở đi sửa mình. Cái đạo học hỏi, không có gì khác, chỉ 
hễ biết điều, không phải của mình thì mau đổi đi, để theo điều phải 
mà thôi. 

LỜI KINH 
7Y—: +kt, %. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Hưu phục cát! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Đẹp sự trở lại, tốt! 
GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Tuy là hào Âm ở chỗ trung chính mà 
sát gần hào Đầu, tức là chí theo về Dương, biết nhường người thân, 
ấy là sự trở lại tốt đẹp. Trở lại là trở lại với lễ, trở lại với lễ, thì là 
nhân; hào Đầu, khí Dương trở lại, tức là £rở iạ với nhân; hào Hai gần 
liền mà chịu lún nó, vì vậy mới đẹp mà tết. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mềm thuận trung chính, gần hào 
Chín Đầu mà biết nhường nó, ấy là sự (rở lại tốt đẹp, tức là đạo tốt 
vậy. 
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LỜI KINH 


LẠ 4142. *,v\ T+è.. : 

Dịch âm. - Tượng viết: Hưu phục chỉ cát, dĩ hạ nhân dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đẹp sự trở lại mà tốt, vì biết 
lớn với kẻ nhân Vậy. hi ' 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Là sự trở lại đẹp đẽ mà tốt, vì nó biết 
nhún với kẻ nhân. Nhân là đức chung của thiên hạ, là gốc của điêu 
thiện, hào Đầu trở lại điều nhân, hào Hai biết thân mà nhún với nó, 
cho nên mới tốt, 


LỜI KINH 


Dịch âm. - TH HÀ Tam: Tên phục lệ vô cữu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Luôn luôn trở lại, nguy! Không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba lấy chất Âm lại ở chỗ cùng cực 
của sự động, tức là trớ !ạï luôn luôn mà không được bền. Sự trở lại 
quý ở yên bền, luôn luôn lỗi mất, ấy là không yên về sự érở lại. Trở lại 
đường thiện mà lại luôn luôn lỗi mất, đó là cách nguy. Đấng thánh 
nhân mở đường “thiên nhiên”, khen sự đrở iại của nó mà lo cho sự 
luôn luôn lỗi mất của nó, cho nên nói “nguy, không lỗi” không thể vì 
sự luôn luôn lỗi mất mà răn sợ sự trở lại của mình. Năng bị lỗi mất là 
nguy, nhưng đã năng trở lại thì còn lỗi gì? Lỗi ở sự mất, không ở sự 

lại, 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Là hào Âm, ở ngôi Dương, không 
giữa không chính, lại ở vào chỗ cùng cực của sự động mà không bền, 
đó là cái tượng “luôn luôn lỗi mất, luôn luôn frở iaP. Luôn luôn lỗi 
mất, cho nên mới nguy, trở lại thì không có lỗi, cho nên lời Chiêm của 
nó lại như thế. 


LỚI KINH 
$nH: W2 &,šŠ @&4,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tần phục chỉ lệ, nghĩa vô cứu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái nguy của sự luôn luôn trở 
lại, nghĩa không lỗi vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Luôn luôn (rở Jsí, luôn luôn lỗi mất, 

tuy là nguy dữ, nhưng theo nghĩa trở !¿¡ điều thiện thì không có lỗi. 
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zxW, tríƒ x8%. 
Dịch âm. - Lục Tự: Trung hành độc phục. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đi giữa một mình trở lại. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Nghĩa của hào này, rất nên ngâm kỹ, 
hào Tư đi giữa các hào Âm, mà một mình nó biết trở lại, tự ở vào chỗ 
chính đính, bên đưới ứng nhau với hào Dương cương, thì cái chí nó, 
đáng gọi là thiện. Không nói tốt xấu, vì là hào Tư lấy chất mềm giữa 
các hào Âm, hào Đầu Dương còn rất nhỏ, không đủ cứu nó, không có 
cái lý có thể nên việc, cho nên thánh nhân chỉ khen nó biết một mình 
trở lại, không muốn nói nó một mình theo đạo là ắt phải hung: Hỏi 
rằng: Thế thì không nói “không lỗi” là sao? Đáp rằng: Lấy chất Âm ở 
ngôi Âm; nhu nhược, thái thậm, tuy có chí theo Dương, rút lại không 
thể nên việc, không phải là không có lỗi. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Tư ở giữa các hào Âm, mà một 
mình nó ứng với hào Đầu, đó là Tượng “đi với nhiều người, mà một 
mình mình biết theo đường thiện”. Trong lúc đó, khí Dương rất nhỏ, 
chưa thể làm gì, cho nên không nói là tốt. Nhưng mà lẽ nên như thế, 
tết xấu không phải là việc đáng bàn. 


LỜI KINH 


9: †T4i⁄W46,v!4i§ở,. 
Dịch âm. - Tượng viết: - Trung hành độc phục, đi tòng đạo dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi giữa, một mình trở lại, để 
theo đạo vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Khen có một mình (rở is¡, vì nó biết 
theo đao thiện, thiện của đấng quân tử Dương cương vậy. 
LỜI KINH ` 
>1; 3:2, 1#. 
Dịch âm. - Lục Ngủ: Đôn phục, vô hối. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Dốc lòng về sự trở lại, _: phải 
ăn năn. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lấy đức trung thuận ở ngôi vua, biết 
dốc lòng vì sự trở iại đường thiện, cho nên không phải ăn năn. Tuy 
vốn vẫn phải, nhưng lời răn cứng ở trong đó. Trong lúc khí Dương trở 
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lại nhưng hãy còn nhỏ, mà lấy đức mềm ở ngôi tôn, phía dưới lại 
không có kẻ giúp đỡ, chưa thể hanh tốt, chỉ không ăn năn mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức trung thuận ở ngôi tôn, mà 
đương vào lúc trở lại, đó là “Tượng “đốc lòng về sự trở lại”, tức là cách 
không phải ăn năm. 


LỜI KINH 


ậnH: ‡t4@&14,†v!  #+.. 

Dịch âm, - Tượng viết: Đôn phục vô hối, trung đĩ tự khảo dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dốc lòng về sự trở lại, dùng 
đạo trung để tự nên vậy. " - 
GLAI NGHIA 

Truyện của Trình Di, - Tức là dùng đạo “trung” để tự làm nên 
cho mình. Hào Năm lấy chất Âm đương ngôi tôn, ở chỗ giữa mà thể 
theo sự thuận, biết. dốc lòng dùng đạo trung để làm nên cho mình, thì 
có thể không phải ăn năn. Tự làm nên, nghĩa là làm nên cái đức 
trung thuận. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ “khảo” nghĩa là “nên” 


LỜI KINH 
-++x: #Z,,5 Xx Ñ%.Hi1, 
44; x8t,vLBIE,h £ ƒ+#,£*T 4E, 


Dịch âm. - Thượng Lục: Mê phục, hung, hữu tai sảnh, dụng 
hành sư, chung hưu đại bại; đĩ kỷ quốc quân, hung, chí vu thập niên, 
bất khắc chính. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Lú lấp sự trở lại, hung! Có vạ tội, 
dùng để trẩy quân, sau chót có thua lớn; tới cả vua nước đó, đến 
chừng mười năm, không thể đi. 


GIẢI NGHĨA ' 

Truyện của Trình Di, - Đây là kẻ lấy chất Âm nhụ ở vào chót 
cuộc trở lại, rút lại vẫn lú lấp mà không (rở lạ . Lai lấp mà không trở 
lại, đủ biết là hung. Có vạ tội: vạ là vạ trời, tự ngoài đến, tội lỗi mình, 
do mình làm ra. Đã lú lấp không biết trở iaï đường, thiện, ở mình thì 
động đâu là lầm lỗi đấy, tai họa cũng tự bên ngoài mà đến, nghĩa là 
cũng bởi tự mình vời đến. Lú lấp đường lõi mà không trở lại, không 
thể thi thố việc gì được cả, dùng để trẩy quân, thì rút lại phải có thua 
lớn, đem mà trị nước, thì là điểm hung của ông vua. Mười năm là chỗ 
chót của số, đến mười năm không thể đi, nghĩa là cùng chót không 
thể đi đâu. Đa lú lấp đường lối, thì bao giờ mà đi được? 


Chu Dịch thượng kính Ð ÿ + @ g13 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở chót cuộc trở lại, 
đó là tượng cùng chót vẫn lú lấp không biết. trở !aï, cho nên lời chiêm 
như thế, chữ È (đi) cũng như chữ ®# (cập là kịp). 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi: Y Xuyên nói “tai tự 
ngoài đến, sảnh tự trong ra” có phải hay không? Chu tử đáp rằng: 
Xem ra hai thứ cũng một hơi không giống nhau mà thôi. Tai là cái 
ngâu nhiên sinh ra ở kia, sảnh là do sự lầm lỗi mà đến thế. Kinh Thư 
nói, # X#‡#t (sảnh tai tứ xá), sách Xuân thu nói 9% #% (tứ đại sảnh) 
đều vì sự lỗi lầm mà tha cả. 

Hồ Vân Phong nói rằng: Thể mẹ' mà ở trên thể trên, đó là kẻ lú 
lấp trước. Lú lấp chẳng những chỉ hung, lại có vạ lớn, tội lớn, dùng để 
trẩy quân, cùng chót phải có thua to, kịp cả vua nước hung. Đến mười 
năm, cùng chót không thể đi đâu đó là hết sức nói việc lú lấp sự trở 
lại là việc không nên. “Lú lấp sự trở lạ? với “chẳng xa trở lại” trái 
nhau, hào Đầu chẳng xa mà (rở iại, lú lấp thì xa mà không trở lại: 
“đốc lòng trở về sự trở ia¡” với "luôn luôn trở lại" trái nhau, ”đốc" là 
không lay chuyển thay đối, “luôn luôn” thì thay đổi hên liển. “Một 
mình (đrở lại " với "đẹp sự trở lạ” giống nhau, "đẹp" thì lên với hào 
Đầu, “một mình” thì ứng với hào Đầu. “Mười năm không thể đi” cũng 
trái lại với “bảy ngày lại trở lại”. Kiền nguyên là mười, Khôn nguyên 
là một, số Âm cùng tận ở “Sáu” mà “bảy” lại là chỗ bắt đầu của Kiên; 
số Dương cùng tận ở “chín” mà “mười” thì là chỗ cuối chót của Khôn. 
Cho nên, hê nói “mười năm” là tượng chót Khôn, quẻ Chuân “mười 
năm mới đặt tên chữ” quê Di “mười năm chớ dùng” đều có đắp đổi thể 
Rhôn. 

LỜI KINH 
#®nH: ‡#@2+u1,⁄ ®:§¿, 

Dịch âm. - Tượng viết: Mê phục chỉ hung, phản quân đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái hung của kẻ lú lấp sự trở 
lại, là trái đạo vua vậy. - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di, - Trở !z¡ thì hợp với đạo, đã lú lấp sự (rở 
lại, là trái với đạo, đủ biết là hung, đem mà trị nước, vua phải hung, 
vì nó trái với đạo vua. Ông vua ở trên trị dân, nên theo điều thiện của 
thiên hạ, thế mà lại lú lấp về sự £rở !aï đường thiện, ấy là phản lại 
đạo vua. Chẳng phải ông vua mà thôi, người nào lú lấp về sự trở lại, 
cũng là trái đạo mà hung. 


! Tức là quẻ Khón, 
? Câu này dịch theo ý của Trình Di, đã dẫn vào ở chương trên. 
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QUÈẺ VÔ VỌNG 
kiên trên 
=.£ Chấn dưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Vô Vọng', Tự quái nói rằng: Trở lại 
thì chẳng càn đỡ cho nên tiếp đến quê Vô Vọng. Trở lại tức là quay về 
với đạo, đã trở lại đạo thì hợp lẽ chính mà không cân đỡ, cho nên sau 
quê Phục tiếp đến quẻ Vô Vọng. Nó là quê Kiền trên Chấn dưới. Chấn 
về chủ động, động theo lẽ trời là không càn, động theo lòng dục của 
người lä càn. Nghĩa quẻ Vô _ lớn lắm thay! 


LỚI KINH 
&-* 73,4) ñ,* HE £ ,# #4) M4. 

Dịch âm. - Vỏ Vọng nguyên hanh, lợi trình, kỳ phỉ chính, hữu 
sảnh, bất lợi hữu du vãng. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Vô Vọng cả hanh, lợi về sự chính bên; thửa 
chẳng chính có tội, không lợi có thửa đi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Không càn tức là rất thành, rất thành 
thì là đạo trời. Ông trời biến hóa nuôi nấng các vật, muôn vật sinh sôi 
không cùng, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy, đều là không 
càn. Người ta có thể hợp với đạo không cản, thì “hợp đức với trời đất” 
vậy. Không cân có lẻ cả hanh, đấng quân tử làm theo đạo không càn, 
thì có thể đem lại được sự cả hanh. Vậy quẻ Vô Vọng tức là đạo trời, 
trong quẻ cốt nói về lẽ người ta theo đạo “không càn”. Lợi trình nghĩa 
là cái cách bắt chước đạo không càn, lợi ở trinh chính, không trinh 
chính là càn, tuy không tà tâm, mà nếu không hợp chính lý thì là càn, 
là có tà tâm cho nên chẳng chính thì là tội lỗi. Đã không càn thì 
không nên có sự đi, đi thì là cân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vô Vọng nghĩa là thực lý tự nhiên, 
sách Sử ký chép là &?®# (vô vọng) nghĩa là “không cần kỳ vọng mà 
cũng có được”, như thế cũng thông. Nó là một quẻ do ở quẻ Tụng biến 
ra, hào Chín quẻ này bởi hào Hai quê kia chuyển sang mà ở ngôi Đầu, 
lại là thể Chấn, chủ về sự động, động mà không càn, cho nên mới là 
vô vọng. Lại, trong hai thể, Chấn động mà Kiền mạnh, hào Chín Năm 


! Chứ Võ Vọng tức là không càn, tức là thành thật không có cản quấy. 


Chư Dịch thượng kính  Ø L # điõ 


đứng cứng ở giữa mà ứng với hào Chín Hai, cho nên lời Chiêm của nó 
là “cá hanh mà lợi về sự chính, không chính thì có tội mà không lợi có 
thửa đỬ. 
LỜI KINH 
4H: @+,RÌ2t#@m% +2+©N. 

Dịch âm. - Thoán viết: Vô vọng, cương tự ngoại lai, nhĩ vị chủ ư 
nội, 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Vô Vọng, cứng tự ngoài 
đến, mà làm chủ ở trong, \ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây chỉ về hào Chín Đầu, hào Đầu thể 
Khôn, biến ra thể Chấn, đó là “cứng tự ngoài đến”. Chấn lấy hào Đầu 
làm chú, quẻ này bởi đó mà ra, cho nên nó là chủ quẻ Vô Vọng. Động 
theo lẽ trời là không càn, đó là động mà lấy trời làm chủ: “Lấy chất 
cứng biến hóa chất mềm, là tượng lấy sự chính mà trừ điều càn”. Lại, 
hào cứng làm chủ ở trong, cũng là nghĩa không càn. Hào Chín ở ngôi 
Đầu, như thế là chính. 


LỜI KINH 


$y rn đề , BỊ! do, Ÿ VÀ E,X 3 3t. 

Dịch âm. - Động nhỉ kiện, cương trung nhỉ ứng, đại hanh di 
chính, thiên chỉ mệnh dã. 

Dịch nghĩa. - Động mà mạnh, cứng giữa mà có ứng với, cả hanh 
và chính, mệnh của trời vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dưới động. mà trên mạnh” cho nên sự 
động cứng mạnh. Cứng Mạnh tức là thể của quẻ Vô Vọng. “Cứng giữa 
mà có ứng với”, nghĩa là hào Năm lấy đức cứng ở ngôi trưng chính, 
hào Hai lấy đức trung chính ứng lại với nó, ấy là thuận lẽ mà không 
cân, cho nên đạo đó cả hanh mà trính chính, ấy là mệnh của trời đó. 
Mệnh trời chỉ về đạo trời, tức là cái không càn. 


LỜI KINH 
‡-RE E4 #,®4lZi #k4š, 
& 2> {:,1> &.X%® f1 &&. 


Dịch âm. - Kỳ phỉ chính, hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng, vô vọng 
chỉ vãng, hà chỉ hý? Thiên mệnh bất hựu, hành hỹ tai. 


1 Chi về Chấn. 
? Chỉ về Kiên. 
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Dịch nghĩa. - Thửa chẳng chính, có tội, chẳng lợi có thửa đi, 

không càn mà đi, đi đâu nhỉ? Mệnh trời không giúp, đi được chăng? 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gọi là không càn, chỉ có sự chính mà 
thôi. Hơi sai sự chính, thì có lỗi, tức là cân rồi, cái điều gọi là chẳng 
chính, chỉ bởi “có đi” mà ra. Nếu không cần mà chẳng đi thì lấy đâu 
có sự chẳng chính? Không càn là lẽ rất chính, lại còn đi nữa, thì sẽ đi 
đâu? Ấy là đi đến chỗ càn. Đi thì trái với lẽ trời, đạo trời không giúp, 
có thể đi chăng? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là sự biến đổi của quê và đức 
quẻ thể quẻ, để nói điều hay của quê như thế, cho nên lời chiêm của 
nó là cả hanh mà lợi về sự chính, tức là mệnh trời nên thế. Nếu có 
điều chẳng chính, thì không lợi về sự đi, muốn đi đâu nửa? Bởi vì trái 
với mệnh trời mà trời không giúp, cho nên không thể có đi. 

LỜI KINH 
$t: XT#§iiÙj,&*%.+1vL X3), ñ S0. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thiên hạ lôi hành vật dữ, Vô Vọng, Tiên 
vương dĩ mậu đối thị, dục vạn vật. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới trời sấm chạy vật được 
phú tính, là quẻ Vô Vọng; đấng Tiên vương coi đó mà tốt. đối thì, nuôi 
Tnuôn vật. : = 

GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Sấm chạy ở dưới trời, Âm Dương giao 
hòa, cọ nhau mà thành tiếng, bấy giờ sâu non còn náu phải kinh, 
mầm non mới nhú phải động, muôn vật đêu phát sinh, trong sự phú 
đứ, lớn, nhỏ, cao, thấp, vật nào không nhằm đúng tính mệnh của vật 
ấy, không có sai càn, ấy là các vật phú tình không càn. Đấng Tiên 
vương coi tượng “đưới trời sấm chạy, phát sinh phú đứ các vật” để tốt 
đối thì trời, nuôi nấng muôn vật khiến cho vật nào được sự thích nghỉ 
của vật ấy, như việc phú dữ của trời không hề sai càn. “Mậu” nghĩa là 
thịnh, ý chữ “mậu đối” cũng như thịnh hành. Đối thì nghĩa là thuận 
hợp thì trời. Đạo trời sinh ra muôn vật, vật nào nhằm đúng tính 
mệnh của vật ấy mà không sai càn, đấng Tiên vương thể theo đạo trời, 
nuôi nấng nhân dân, cho đến sâu bọ cỏ cây, khiến cho giống nào được 
sự thích nghỉ của giống ấy, đó là đạo đối thì vật nuôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dưới trời sấm đi, chấn động phát 
sinh muôn vật, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy, đó là mỗi 
vật trời mỗi phú cho bằng cách không càn, đấng Tiên vương bất 
chước lượng đó để đối với thì, nuôi các vật, nhân theo bản tính của nó 
mà không tư túi với vật nào. 


Chu Dịch thượng kinh #8 8 ¿ # đ1? 
'LỜI KINH 
37L: +? 4i È + 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Vô vọng vãng cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Không càn, đi tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín lấy đức Dương cương làm 
chủ ở trong, là Tượng “không càn”. Dùng đức cứng thực biến đổi chất 
mềm mà ở bên trong, ấy là kẻ bền trong thành thật không càn, Dùng 
đức không càn mà đi, đi đầu không tốt? Lời quê nói “không lợi có thửa 
đi”, nghĩa là đã không càn thì không nên có đi, đi quá thì càn; Lời hào 
nói “đi tốt” nghĩa là dùng đạo “không cản” mà đi thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức cứng ở bên trong, là chủ của 
sự thành thật. Như thế mà đi, đủ biết là tốt, cho nên Tượng, Chiêm 
của nó như thế. 

LỜI KINH 
ậw : &á 2 .‡t,1.k+,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vỏ vọng, chỉ vãng, đắc chí dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự đi của đức không càn, là 
đắc chí vậy. tự 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Lấy đức không càn, không chỗ nào mà 
khóng được thỏa chí mình. Bởi vì sự thành thật đối với các vật, không 
vật nào mà không cảm động, dùng nó sửa mình thì ngay, dùng nó 
làm việc thì việc được hợp lẽ, dùng nó trị người, thì người ta cảm mà 
hóa theo, không đi đâu mà không đắc chí. 


LỜI KINH 
x—: ®?‡#,*f#® 1ñ? 1L4t. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du 
vắng. tấu Su , 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Chăng cấy, gặt; chẳng ngả, ngấu 
thì lợi có thửa đi. 


lU 


GIẢI NGHĨA _ 
Truyện của Trình Di. - Cái gì lý phải nên thế, thì không phải 


__ #! “Trị” là ruộng vỡ cổ một năm, “dư” là ruộng vỡ cô ba năm, tiếng ta không có tiếng 
nào đứng hai chứ đó. Trong việc làm ruộng của ta, có tiếng “ngả” chỉ việc bừa cho vỡ 
đất nát cỏ, và tiếng “ngấu” chỉ những ruộng đã thôi có lần bùn. Vậy hãy tạm dùng 
hai tiếng “ngả”, “ngấu” để định bai chữ “Tri”, “Dư”. 
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càn; những điều người ta muốn làm mới là cản, cho nên dùng việc cày, 
gặt, ngả, ngấu để làm thí dụ. Hào Sáu Hai ở ngôi giữa được chỗ chính, 
lại ứng với hào Năm là hào trung chính ở thể động mà mềm thuận, 
đó là hành động biết theo đường trung chính, tức là không càn, cho 
nên hết sức nói rö về nghĩa không càn. Cày là việt đầu tư của sự làm 
ruộng, gặt là việc chót của sự ấy: ruộng vỡ, cỏ một năm là (ri, ba năm 
là đư. Không cày mà gặt, không là ruộng một năm mà là ruộng ba 
năm, nghĩa là không đầu têu gây việc, nhân theo sự lý nên thế mà 
thôi. Đầu têu gây việc, là do làng người mà làm, đó tức là cản: nhân 
việc nên thế, thì là thuận lý ứng vật không phải là càn. Việc gặt, và 
ruộng ba năm, chính là nhân việc nên thế đó. Bởi vì cày thì có gặt có 
ruộng một năm thì có ruộng ba năm, ấy là sự lý vẫn thế, không phải 
do tâm lý gây ra, như thế thì là không càn, không cân thì sự đi sẽ 
không hại. Hoặc có người nói: Đấng thánh nhân sáng chế việc này 
việc khác, để làm lợi cho thiên hạ, điều dựng lên đầu mối, há chẳng là 
càn hay sao? Đáp rằng: Đấng thánh nhân tùy thời mà chế tác các việc, 
rất hợp với sự thích nghi của không khí, chưa từng đi trước thời đại 
mà khơi đầu T8. Nếu không đợi thời, thì một ông thánh cùng đủ làm 
hết, các việc, cần gì phải ông thánh nọ nối ông thánh kia mà chế tác 
hoài. Vậy thì thời đại tức là đầu mối các việc, đấng thánh nhân chỉ 
tùy thời đại mà làm. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mềm thuận trung chính, nhân thời 
theo lý mà không có lòng riêng tây mong hẹn, cho nên có tượng 
“chẳng cày gặt, không ngả ngấu” nghĩa là không làm việc gì từ trước, 
không mong sự gì về sau. Kẻ xem như thế, thì lợi có thửa đi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trần Tiềm Thất nói rằng: Đại ý Y: 
Xuyên cho là “không phải cày mà gặt được, không ngả cỏ mà có rưộng 
ngâu, những việc có vì lê gì mà làm đều là lòng riêng về đường tính 
lợi, tức là cân. Nhưng trong lời kinh thì không nói thế, cho nên trong 
cuốn Địch của Trình Di cũng còn cần phải bàn nhiều. Bảo 
rằng ”không cày mà gặt, không có ruộng ngả mà có ruộng ngấu là 
không đầu têu gây việc" thì hình như nhận việc cày và việc “ngả 
ruộng” đều là ý riêng. Đoạn giữa lại nói “có cày ắt có gặt, có ruộng 
một năm ắt có ruộng ba năm” thì việc cày và ngả ruộng lại không 
phải ý riêng. Đoạn cuối” nói “Đã cày thì có gặt, đã ngả cỏ thì ất có 
ruộng ngấu mà làm” thì lại giống như nhận việc gặt và ruộng ngấu là 
ý riêng. Ba thuyết đó không khỏi mâu thuẫn với nhau. 


1 Tức đoạn Dịch truyện đưới đây. 


Chu Dịch thượng kinh 8 ð + # 319 
LỜI KINH 
ậnH; ®‡3tÄ,+ %+.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Bất canh hoạch, vị phú dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chăng cày gặt, chửa giầu vậy. 


._ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - “Chửa” là không hẳn, quẻ Lâm nói 
“chửa thuận mệnh” cũng là nghĩa thế. Không cày mà gặt, không ngả 
cỏ mà có ruộng ngấu, là nhân cái việc nên thế. Đã cày thì ắt có gặt, đã 
ngả cỏ thì át thành ruộng ngấu. Át vì lời lãi về sự gặt và ruộng ngấu 
mà làm, thì lúc đầu cày và ngả cỏ là có để bụng cầu được gặt và ruộng 
ngấu, ấy là chỉ vì sự giàu. Trong bụng có muốn mà làm, là càn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ ® (phú) này cũng như chữ$% 
(phú) trong câu 4È 3 X_T (phi phú thiên hạ: chẳng phải là muốn được 
cả thiên hạ làm giàu), ý nói “không phải là vì tính lợi mà làm”. 

LỜI KINH 


x<£: &*S>x,3M+>+,1ï7^211.E^*X 

“Dịch âm. - bục Tam: Vô vọng chỉ tai, hoặc hệ chỉ ngưu, hanñ 
nhân chi đắc, ấp nhân chỉ tai. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Cái hại của sự không càn, hoặc buộc 
con trâu, kẻ đi đường mà được, người ấp bị hại. 


GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba Àm mềm mà không trung 
chính, là kẻ cản, lại ứng với hào Trên, tức là có sự muốn, cũng là cản 
nứa. Trong đạo không càn, như thế là tai hại. Thánh nhân nhân hào 
Sáu Ba có tượng càn, mới phát minh lẽ đó mà rằng: “Cái hại của sự 
không cần, mới phát mình lẽ đó mà rằng: ”Cái hại của sự không càn, 
hoặc buộc con trâu, người đi đường được, là hại của người ấp”. Ÿ nói: 
cản như hào Ba tức là tai hại của sự không càn, giả sử có cái được, cái 
mât sẽ theo đến, ví như hoặc buộc con trâu - chữ “hoặc” tức là giả sử - 
người đi đường bắt được nó, lấy làm của mình, thì người trong ấp mất 
trâu, tức là tai hại. Nếu như người ấp buộc được con ngựa, thì người 
đi đường mất ngựa, tức là tai hại. Ý nói: có được thì có mất, không đủ 
kể là được, “người ấp” và “người đi đường” chỉ nói “có được thì có mất” 
không phải là mình với kẻ kia. Cái phúc được càn, vạ cũng theo liền; 
cái được bằng sự được càn, cái mất cũng ngang với nó, chỉn không đủ 
kể làm được. Người mà biết thế, thì không động càn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sáu hào trong quẻ đều là không càn, 
hào Sáu Ba ở không được chính, cho nên lời Chiêm của nó là vô cố mà 
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bị tai vạ, ví như có kẻ qua đường đất, mất trâu đi, mà kẻ ở đó lại phải 
lôi thôi về sự tra hỏi bắt bớ. 


LỜI KINH 


#U: f7A42+,8,AKè, 
Dịch âm. - Tượng viết: Hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Người đi đường được trầu, là 
hại của người ấy vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Người đi đường được trâu, tức là cái vạ 
của người trong ấp, có kẻ được thì có kẻ mất, sao đủ cho là sự được? 


LỜI KINH 


2v. 7 1,#@&2. 
Dịch âm. - Cửu Tư: Khả trình, vô cứu 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư; Khả trinh, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là chất Dương cứng mà ở thể 
Kiên, lại không hào nào ứng với, đó tức là kẻ không cản. Cứng mà 
không có riêng tây, há có cản ư? Hệ mà có thể chính bền giử lấy cách 
đó thì tự nhiên không lỗi. Có người hỏi rằng: Hào Chín mà ở ngôi Âm, 
._ được là chính à? Đáp rằng: Là Hào Dương, ở thế Kiển, nếu lại ở vào 
ngôi Dương thì là quá đáng, quá đáng là càn, ở ngôi Âm ấy là không 
có chí ham chuộng sự cứng. “Khả trinh" với “ợi tinh” không giống 
nhau. “Khả trinh” nghĩa là cái chỗ nó ở có thể chính bên giữ lấy; “lợi 
trinh” thì là lợi về sự chính. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chất Dương cứng, ở thế Kiền, phía 
dưới không có ứng với, đó là lời Chiêm “giữ vững được thì không lỗi, 
chứ không có thể làm gì”. . 

LỜI KINH 


$@n: r8 @4t,Emlf> ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Khả trinh vô cửu, cố hữu chỉ đã. 

Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Khá trinh không lỗi, cố giữ đó 
VẬY. _ 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Chính bền giữ đó, thì không có 'ỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Chữ Äï (hứu) đây cúng là cF-z *Ÿ(thd), 
là giữ. 


Chu Dịch thượng kính 8 # + # 321 


: LỜI KINH 


Ju#: >8 H88Ổ. — 

Dịch âm. - Cửu Ngủ: Vô vọng chỉ tật, vật dược, hưu hỷ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Cái tật không càn, đừng thưốc, có 
mừng. _ - 

GLIAI NGHIA 

Truyện của Trình Đi. - Hào Chín Năm lấy đức trung chính 
đương vào ngôi tôn, dưới lại có kẻ lấy đức trung chính thuận ứng với 
nó, ấy là không càn đến cùng tột vậy, đạo đó không còn gì hơn. Tậ¿ là 
có cái làm cho thành bệnh. Không càn như hào Chín Năm, nếu có tật 
bệnh, chớ dùng thuốc chữa, thì sẽ có mừng. Người ta có tật, phải 
dùng thuốc trị bỏ cái tà, để nuôi cái chính. Nếu như khí thể bình hòa, 
vốn không có tật mà lại công phạt, thì phải hại đến cái chính, cho nên 
đừng thuốc thì có mừng. Có mừng nghĩa là tật tự mất đi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức Kiên cương trung chính để ở 
ngôi tôn, kẻ ứng ở dưới lại cũng trung chính, ấy là không càn đến 
cùng tột. Như thế mà có tật bệnh thì chớ dùng thuốc tự nhiên sẽ khỏi, 
cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 


ÿ$H. @*2>z#,“?Ti‡tù.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vô Vọng chỉ dược, bất khả thí dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái thuốc không càn, chẳng 
khá thứ vậy. : - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Người ta có sự cản bậy lẽ phải sửa đổi. 
Đã không càn rôi, lại còn lấy thuốc để chữa, thế là càn có thể dùng 
chăng? Cho nên nói là “chẳng khá thử”. Thử là dùng tạm, cũng như 
nói “nếm một it”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã là không càn rà lại thuốc men 
thì lại là càn mà sinh ra tật. Thử là hãy nếm một ít. 


LỜI KINH 


cửu: S17," Ầ:.&-44 41 ° 
Dịch âm. - Thượng Cứu: Vô Vọng hành, hưu sánh, vô du lợi. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Không càn mà đi, có tội, không 
thửa lợi. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên ở về chót quẻ, ấy là - 
củng cực của sự không cân. Cùng cực mà lại còn đi, tức là quá lê. Quá 
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lẽ thì căn. Cho nên hào Chín Trên mà đi thì có tội lỗi, mà không lợi về 
cái gì. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên không phải là có sự 
càn, chỉ vì nó cùng cực, không thể đi nữa mà thôi. Cho nên Tượng 
Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
.d: #&®*>1f,8> Xử, 

Dịch âm. - Tượng viết: Vô vọng chỉ hành, củng _. tai đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Không càn mà đi, là hại của 
sự cùng cực vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Không cản đã đến cùng cực, mà lại tiến 
thêm, thì tức là càn, ấy là cùng mà thành tai hại. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Dương Văn Hoán nói rằng: Không càn 
tức là hành động theo lẽ trời: Hễ trái Ìẽ trời mà hành động thì tức là 
càn. Quả này ba hào dưới là thể Chấn, hào Đầu đi tốt, hào Hai lợi về 
sự đi, hào Ba người đi mà được, đều lợi về sự động, đó là ở dưới nên 
động, động thì ứng lẽ trời, Ba hào trên là thể Kiền, hào Tư khá trinh, 
hào Năm đừng thuốc, đều là răn về sự động, vì động là trái lẽ trời; 
hào Trên đi thì có tội, đã hợp với lẽ trời rồi, đi nữa thì đi đâu? Cho 
nên, nên động mà không động, với không nên động mà hưng đều là 
càn cả. 
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QUẺ ĐẠI SÚC 
= =Cấn trên 
—= Kiển dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Quẻ Đại Súc, Tự quái nói rằng: Có 
không càn rỗi sau mới có thể chứa, cho nên tiếp đến quẻ Đại Súc'. 
Không cân thì tức là có thực chất, cho nên có thể chứa họp. Vì vậy, 
quê Đại Súc mới nối với quẻ Vô Vọng. Nó là quẻ Cấn trên Kiền dưới, 
trời mà ở vào trong núi, là Tượng cái chứa rất lớn. Súc là chứa ngăn, 
lại là chưa họp, ngăn thì phải họp, lấy Tượng trời ở trong núi thì là 
chứa họp; lấy nghĩa Cấn mà ngăn Kiển thì là chứa ngăn. Ngăn rồi 
mới chứa, cho nên ngăn là nghĩa chứa. 


- LỜI KINH 


+3 1,^#*.s,#l# %)N. 

Dịch âm. - Đại Súc lợi trình, bất gia thực, cát, lợi thiệp đại 
xuyên. 

Dịch nghĩa. - Quê Đại Súc lợi về sự chính, chẳng ăn ở nhà, tốt 
lợi sang sông lớn. 

GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Chẳng gì lớn bằng trời, mà lại ở vào 
trong núi, Cấn ở trên mà ngăn Kiến ở dưới, đều là Tượng chứa đựng 
rất lớn. Ở người ta thì là đạo đức học thuật đầy chứa ở trong, tức là 
cái chứa lớn lắm. Phàm sự chứa họp, đêu chuyên nói về cái lớn hơn. 
Sự chứa đựng, nên được chính đạo, cho nên nói là lợi về sự chính. Ôi 
những dị đoan, thiên học”, họ chứa rất nhiều, mà sự bất chính vẫn có. 
Đã có đạo đức đầy chứa ở trong, nên ở ngôi trên, để hưởng lộc trời, thì 
thố với thiên hạ, thì chẳng những là tốt một mình, mà lại tốt. cá thiên 
hạ. Nếu phải ỏ ở vào hoàn cảnh cùng mà ăn ở nhà, thì là đạo gặp lúc bị, 
cho nên, chẳng ăn ở nhà thì tốt. Cái chứa đã lớn, nên đem thi thố với 
đời, giúp sự gian hiểm của thiên hạ, ấy là sự đùng của cái shứa lớn, 
cho nên lợi sang sông lớn. Đây chỉ theo nghĩa đưới lớn mà nói, lời 
Thoán lại lấy tài đức của quả mà nói. Các hào thì chỉ có nghĩa chứa 


!Đại Súc nghĩa là chứa lớn. 
? Dị đoan nghĩa là mối khác. Tiếng của nhà Nho thì những học phái ngoài phái. mình. 
Thiên học là học chuyên về một phương diện như Hình danh học, Âm Dương học v.v.. 
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ngăn. Bởi vì Kính Dịch chủ về thể đạo tùy nghỉ', chỉ lấy những điều 
rõ và gần hơn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lớn tức lä Dương, lấy Cấn chứa Kiền, 
lại là sự chứa to lớn. Lại nữa, trong là thể Kiên cứng mạnh, ngoài là 
thể Cấn dày đặc sáng gủa, cho nên có thể mỗi ngày mỗi làm cho đức 
của mình mới ra, mà thảnh sự chứa to lớn, Nói về sự biến hóa của 
quẻ, thì quê này do ở quẻ Nhu đi lại, hào Chín bởi tự hào Năm đi lên. 
Nói về thể quẻ, thì hào Sáu Năm tôn mà chuộng nó. Nói về đức quẻ, 
thì nó ngăn được sự mạnh. Bấy nhiêu điểu đó, không phải là bậc cả 
chính thì không làm nổi. Cho nên lời Chiêm của nó là lợi về đường 
chính, không ăn ở nhà thì tốt. Lại, hào Sáu Năm dưới ứng với Kiên là 
ứng với trời, cho nên lời Chiêm của nó lại là lợi sang sông lớn. Chẳng 
ăn ở nhà nghĩa là ăn lộc ở CEO . ăn ở nhà. ' 


#H: x#Rl®, k.-, xe HởiM. 
Dịch âm. - Thoán viết: Đại góc Cương kiện, đốc thực, huy quang, 
nhật tân kỳ đức  - 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói Tầng Quê Đại Súc cứng mạnh, dầy 
đặc, sáng sủa ngày ngày làm mới đức nó. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây nói về tài đức của quê. Thể Kiên 
cứng mạnh, thể Cấn dầy đặc, tài của người ta cứng mạnh dầy đặc, thì 
cái chứa của họ dầy đặc mà có ánh sáng, chứa mãi không thôi, thì đức 
của họ một ngày một mới. 
-Bản nghĩa của Chu Iy.- Đây lấy đức quẻ để thích nghĩa tên 
quả. 
LỜI KINH | 
BỊ __ứo l9 Đ,f#a-4t,< 2E +,, 
. _ Dịch âm. - Cương thượng nhi thượng ĐIẾP, năng chỉ kiện, đại 
chính đã. 
Dịch nghĩa. - Cứng lên mà chuộng trời. "hiển, cam được sự 
mạnh, cả chính vậy. - 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cứng lên là Dương ở trên, Dương cứng 
ở trên ngôi tôn là nghĩa chuộng người hiền; sự đậu ở trên sự mạnh, là 


! Trong tiếng thể đạo, chứ thể là động từ (verbe), nghĩa là thể theo. Thế đạo tức uốn 
nắn, 8o đắn cho đúng với đạo, như thế: lấy đạo làm.hình thể vậy. Nêu thể nào làm 
theo thể ấy, tức là tùy nghỉ. 
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nghĩa ngăn được sự mạnh. Ngăn đậu sự mạnh, không phải là bậc cả 
chính thì làm không nổi. Lấy đức Dương cương ở trên và tôn chuộng 
người hiền đức, ngăn được sức rất mạnh, đều là đạo cả chính. ' 

Bản nghĩa của Chu Môi Đây dùng sự biến hóa của quẻ và thể 
thích, lời quẻ. 


| LỜI KINH 
_*#*#U.ŠÈÑủ.. 
Dịch âm. - Bất ga thực, cát, dưỡng hiền dã. 
Dịch nghĩa. - Chẳng ăn ở nhà, tốt, là nuôi người hiển vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây cũng lấy tượng chuộng người 
hiền. 


LỜI KINH 
#l3#*x)\,&#<ở.. 
Dịch âm. - Lợi thiệp đại xuyên, ứng hồ thiên đả. 
Dịch icon ib Lợi về sự sang sông lớn, là ứng với trời vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện. của Trình Di. - Người có chứa lớn, nên phải đem cái 
chứa ra để giúp thiên hạ, cho nên không ăn ở nhà thì tốt, nghĩa là ở 
ngôi tôn, hưởng lộc trời vậy. Đó là nhà nước nuôi người hiển, người 
hiển được thi hành cái đạo của mình. Lợi sang sồng lớn, nghĩa là 
những người có chứa đựng lớn nên giúp cho thiên hạ vượt qua sự 
gian hiểm. Lời Thoán lại phát minh tài quẻ mà rằng “Sở đi sang được 
sông lớn là vì nó ứng với trời”, hào Sáu Năm phía dưới ứng với hào 
giữa của quẻ Kiền, ấy là ông vua chứa lớn theo trời mà làm việc. Việc 
làm đã ứng với trời, thì không có sự gian hiểm nào mà không thể vượt 
qua, huống chi việc khác. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây cũng lấy thể quẻ mà nói. 


_ LỠIKINH 
#ñd: X#uU†,k#,#7 
` -È“ 2> 42v 
J #9 j&ÑÑ, š{t47,A83ÄL4. —~ 
Dịch âm. - Tượng viết: Thiên tại sơn trung, Đại Súc, quân tử dĩ 
đa chí tiền ngôn vãng hạnh, dĩ súc kỳ đức. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trời ở trong núi, là quẻ Đại 
Súc, đấng quân tử cơi đó mà ghi nhiều lời trước, nết xưa, để nuôi đức 
mình. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trời là vật rất lớn mà ở trong núi, đó là 
Tượng “thửa chứa rất lớn” đấng quân tử coi Tượng đó mà làm cho lớn 
cái chứa đựng của mình. Sự chứa đựng của người ta bởi học mà lớn, 
cốt ở nghe nhiều lời nói và việc làm của các thánh hiền đời xưa, khảo 
nghiệm để xem sự dùng của họ, xét lời họ để tìm bụng họ, ghi cho 
được những cái ấy để nuôi nên cái đức của mình, đó là nghĩa “đại súc”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trời ở trong núi, chẳng cứ thật có 
việc đó, chỉ lấy cái tượng mà nói đó thôi. 


LỜI KINH 
32u: | &,4\€. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Hữu lệ, lợi di. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Có nguy, lợi thôi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Đại Súc là Cấn ngăn chứa Kiền, 
cho nên ba hào quê Kiên, đều lấy về nghĩa bị ngăn, ba hào quê Cấn 
đều lấy về nghĩa ngăn người. Hào Đầu chất Dương cương, lại thể 
mạnh, mà ở dưới, là kẻ át phải tiến lên, nhưng bị hào Sáu Tư ở trên 
chứa ngăn mình, nó sao địch nổi cái thế “ở trên được ngôi” của hào 
kia? Nếu phạm vào đó mà tiến lên, thì phải có sự nguy nghèo, cho 
nên chỉ lợi về cách thôi đừng tiến nữa. Ở quẻ khác thì Hào Đầu với 
hào Tư là chính ứng, cứu viện cho nhau, ở quẻ Đại Súc thì sự ứng 
nhau lại thành ra ngăn chứa nhau. Hào Trên với hào Ba đều là hào 
Dương, thì là hợp với chí với nhau. Vì Dương là vật tiến lên, cho nên 
có Tượng cùng chí mà không có nghĩa ngăn chứa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ba hào Kiên bị quê Cân thửa ngăn, 
cho nên hai quê trong ngoài, quẻ nào lấy theo nghĩa của quê ấy. Hào 
Chín Đầu bị hào Sáu Tư thửa ngăn, cho nền lời Chiêm của nó là “đi 
thì có nguy mà lợi về sự thôi”. 

LỜI KĨNH 
$H: i6. ok. 

Dịch âm. - Tượng viết: Hữu lệ, lợi đi, bất phạm tai dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có nguy lợi thôi, chẳng phạm 
vào tai vạ vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Có sự nguy thì nên thôi, không nên 
phạm vào vạ nguy mà đi. Chẳng lượng cái thế của mình mà đi, tất 
nhiên có nguy. 
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LỜI KINH 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Dư thoát bức. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Xe trút bánh. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai bị hào Sáu Năm ngăn chứa, 
thế không thể tiến. Hào Năm giữ thế ở trên, há có thể phạm được vào 
nó? Hào Hai tuy là thể cứng mạnh, nhưng nó xử được sự trung đạo, 
cho nên dù tiến, dù thôi, đều không lầm lỗi. Dâu rằng chí nó vẫn ở sự 
tiến, nhưng nó liệu thế không thể tiến được, thì thôi không đi, như xe 
cộ trút bỏ các bánh, nghĩa là khóng đi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai cũng bị hào Sáu Năm 
thửa ngăn, vì nó ở giữa, cho nên tự mình thôi không tiến nửa, có 
Tượng như thế. 


LỜI KINH 


$H: #tt,t& kở. 

Dịch âm. - Tượng viết: Dư thoát bức, trung vô vưu dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xe trút bánh, được giữa thì 
không có lỗi vậy. 

. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Xe trút bánh mà không đi, nghĩa là xử 
được trung đạo, cử động không sai với sự thích nghĩ, cho rên không 
có lầm lỗi. Hay không gì hay bằng cứng giữa, mềm giữa chỉ là không 
đến mềm quá mà thôi; cứng giữa thì là giữa mà có tài. Hào Chín Đầu 
ở không được giữa, cho nên răn là có nguy nên thôi. Hào Hai được ở 
chỗ giữa, tiến hay thôi tự nhiên không có sai lỗi, cho nên nới là “xe 
trút bánh” nghĩa là không đi, không đi thì không lỗi rồi. Hào Đầu với 
hào Hai thể Kiên cứng mạnh, mà không đủ để tiến lên, hào Tư với 
hào Năm là chất Âm mềm mà lại có thể ngăn cản, thời có thịnh suy, 
thế có mạnh yếu, kê học Dịch phải nên biết rô. 


LỜI KINH 
R.z#,#l ‡ ñ , j St sự ị, 2) 7 44t. 

Dịch âm. - Cứu Tam: Lương mã (rục, lợi gian trinh, nhật nhàn 
dư vệ, lợi hữu du vàng. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Ngựa hayruổi, ngày quen xe, vệ, lại 
có thứa đi. x 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Ba cứng mạnh tột bậc, mà Chín 
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Trên hào Dương, cúng là vật tiến lên, lại ở vào cùng tột sự chứa mà 
muốn biến đối, hào ấy với hào Bạ không chứa nhau, lại cùng một chí 
là cùng ứng nhau để tiến, hào Ba là bậc có tài cứng mạnh, mà kẻ ở 
trên hợp bụng với mình thì tiến, thì sử tiến của nó như thể ngựa hay 
rong ruổi, nghĩa là nhanh lắm. Tuy là thế nó tiến nhanh, nhưng rnà 
không thể cậy có tài mạnh, lại có người trên ứng với mà quên được sự 
phòng bị và sự thận trọng. Để mà tự phòng phải nên hàng ngày 
thường tập cho quen xe cộ và đồ phòng vệ của mình, thì sẽ lại có thửa 
đi. Hào Ba là thể Kiền, ở chỗ chính, là kẻ có thể chính bền, chắc phải 
có sự hăng tiến, cho nên răn nó bằng sự biết khó và không sai lỗi sự 
chính. Chí nó đã hăng về sự tiến lên, tuy là cương minh, có lúc lầm lỗi, 
không thể không bảo cho biết. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Ba lấy chất Dương, ở chỗ cùng 
tột thể mạnh, hào Trên lấy chất Dương ở chỗ cùng tột sự chứa. Đó là 
lúc cùng cực mà biến thông, hai hào đó lại đều là Dương, không chứa 
nhau mà cùng tiến lên, có Tượng ngựa hay rong ruổi. Nhưng nó quá 
cứng, hăng tiến, cho nèn lời Chiêm của nô phải răn bằng sự “khó 
nhọc chính bền, luyện tập quen thuộc, mới lợi về có sự đi”. Chữ #8 
(viết) nên đổi làm chữ H (nhật) như chữ [] (nhậ() trong tiếng H R 
(nhật nguyệt). 


LỜI KINH 


#$H: flf‡ft,L ko», 
Dịch âm. - Tượng viết: Lợi hữu nh: vãng, thượng chí hợp đã, 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Lợi có thửa đi, vì chí kẻ trên 
hợp vây. : 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Sở đi lợi có thửa ởi, vì nó với kẻ ở trên 
hợp bụng cùng nhau, Hào Chín Trên tính Dương phải tiến lên, vâ lại 
ở chỗ sự chứa đã cùng cực, cho nên nó không xuống cbứa hào Ba cùng 
hào này hợp bụng tiến lên. 
LỜI KINH 
xw: >1 ,Uứ. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Đồng ngưu chỉ cốc, nguyên cát. 
.- Địch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Cái cùm trâu non, cả tốt. 
GIẢI NGHĨA 
_ "Truyện của Trình Di. - Lấy ngôi mà nói thì hào' phía dưới ứng 
với hào Đầu, là kê ngăn chứa hào Đầu, hào Đầu ở chỗ dưới nhất là 
Dương còn nhỏ, nó còn nhỏ mà chứa nó thì dễ kiểm chế, cùng như con 
trầu riờn mà bắc cùm vào, ấy là cả hay mà tốt. Bàn qua về đạo chứa, 


Chu Dịch thượng kinh 8 Ø L £ 329 
thì hào Tư là thể Cấn ở ngồi trên mà được chỗ chính, đó là kẻ lấy đức 
chính đính ở ngôi đại thần, gánh vác việc chứa. Trách nhiệm của kẻ 
đại thần, trên thì ngăn chỉ tà tâm của ông vua, dưới thì ngăn chỉ kẻ. 
ác trong thiên hạ. Cái ác của người ta, ngăn từ lúc đầu thì dễ; đến khi 
đã quá mà mới cấm đoán, thì sẽ trở ngại mà khó thẳng được, cho nên 
ác của người trên đá tệ, thì dù ông thánh cứu họ, cũng không tránh 
khỏi sự trái ý; Ác của kẻ dưới đã tệ, thì dù ông thánh trị họ, cũng 
không tránh khỏi sự giết chóc; chẳng gì bằng ngăn ngừa lúc đầu, như 
con trâu nọn mà bắc cùm vào, thì là cả tốt. Tính trâu hay dùng sừng 
để cày húc, đóng cùm ngăn nó, như con trâu non mới mới mọc sừng 
mà bắc cùm vào khiến cho cái tính cày húc của nó không phát ra nửa, 
thì dễ dàng mà không bị hại. Nới vậy để ví với hào Sáu Tư biết ngăn 
chỉ cái ác của kẻ trên người đưới trước khi chưa phát, thì là điều tốt 
trong việc cả hay. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đồng là tiếng gọi con trâu chưa mọc 
sừng. Cốc là bắc khúc gỗ ngang ở sừng để giữ cho nó khỏi húc. Ngăn 
sự húc của con trâu từ khi nó chưa mọc sừng thì đễ làm việc, ấy là 
điều tốt của sự cả hay, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
HN; xvw7zZL #4, ä.. 

Dịch âm. - Tượng viết : Lục Tứ nguyên cát, hữu hý dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng : Hào Sáu Tư cả tốt, có mừng 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ác của thiên hạ đã thịnh mà mới ngăn 
đón, thì trên phải nhọc về sự cấm chế, dưới phải hại về sự giết chóc 
cho nên ngăn chỉ ngay tự trước khi còn nhỏ, thì cả hay mà tốt, không 
phải nhọc mà không bị hại, cho nên đáng mừng. Hào Tư xe chỉ hào 
Đầu là vậy đó. 


LỜI KINH 
ra. j#z +7 , E] 
Dịch âm. - Lục ngữ: Phần thỉ chỉ nha, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Nanh con lợn thiến, tốt. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm ở ngôi vua, ngăn chỉ sự 
tà ác của thiên hạ. Ôi lấy số đân nhiều hàng ức triệu, đều phát những 
lòng tà dục của họ, ông vua muốn lấy sức mà trị, dù cho phép ngặt, 
hình nghiêm, củng không thể nổi. Vật phải có chỗ tóm thu, việc thì 
phải có cơ hội, thánh nhân nắm được cái chốt, thì cơi lòng của số 
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người ức triệu, cũng như một lòng, đắt thì họ đi, ngăn thì họ thôi, cho 
nên không phải vất vả mà đâu vào đấy, như nanh con lợn thiến vậy. 
Lưựn là loài vật hăng tợn, nanh là một vật mạnh sắc, nếu cưỡng chế 
cái nanh của nó, thì phải nhọc sức, mà không thể ngăn được hăng tợn 
của nó, dù cho trói nó, buộc nó, cũng không thể khiến nó đối tính. 
Nếu thiến bỏ cái khung của nó, thì nanh nó dù còn, tính hăng tợn 
phải thôi, công dụng của nó như thế, cho nên mới tốt. Đấng quân tử 
phát mỉnh cái nghĩa lợn thiến, biết rằng ác của thiên hạ, không thể 
lây sức mà trị, thì phải xét rõ cơ hội, nắm lấy cái chốt, bịt lấp hắn tự 
rê gốc của nó, thì không cần mượn đến hình pháp nghiêm ngặt, mà 
kể ác tự nhiên mà thôi. Vả như ngăn sự trộm cấp: dân có lòng tham, 
thấy lợi động; nếu không biết. biết đạy mà để cho họ phải bức bách về 
đới rét, thì hàng ngày chém giết, cũng không thể nào trị xiết cái bụng 
lợi dụng của ức triệu người. Đấng thánh nhân biết cách ngăn chỉ sự 
đó, không chuộng oai hình mà sửa chính giáo, khiến họ có nghề nông 
trang, biết đạo liêm sỉ, thì dấu thưởng họ, họ cũng không chịu ăn 
trộm. Cho nên cách ngăn điều ác, cốt ở biết được cái gốc, nắm được 
cái chốt, không dùng nghiêm hình ở nơi kia, mà sửa chính giáo ở nơi 
này, cũng như sợ cái nanh sắc, không chế cái nanh mà thiến cái 
khung vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là Dương đã tiến rồi mà ngăn nó 
tại, không được dễ bằng hào Đầu. Nhưng hào này lấy chất mêm ở chỗ 
giửa, mà đương vào ngôi tôn, ấy là nắm được cơ hội mà có thể chế, 

. cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 
$H: xz>.¿.1#¿.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lục ngủ chỉ cát, hữu khánh dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của hào Sáu Năm, có 
phúc vây. ` - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ ở trên mà không biết mẹo ngăn câm 
điều ác, dùng hình phạt nghiêm ngặt để chọi với lòng ham muốn của 
dân, thì hại nhiều mà không có công. Nếu biết cái gốc của nó, chế nó 
có cách, thì chăng nhọc, không hại, mà thói tục biến đối, ấy là phúc 
khánh của thiên hạ. 


LỜI KĨNH 


Dịch âm. - Thượng cửu: Hà thiền chỉ cù hanh. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Sao đường trời hanh. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. . - Ta nghe Hồ tiên sinh nói rằng; câu: 
24 (thiên chỉ cù hanh) lầm thêm chữ ‡Ÿ (hà). Việc đến cùng cực 
thì phải quay lại, đó là lẽ thường. Cho nên sự chứa cùng cực thì phải 
hanh thông. Quê Tiểu Súc là sự chứa lớn, cho nên cùng cực thì tan. 
Cùng cực đã đáng biến đổi, lại vì tính Dương đi lên, cho nên mới tan. 
Thiên cù tức là đường trời, nghĩa là trong chốn trống rống, hơi mây, 
chim bay đi lại, cho nên gọi là đường trời. Đường trời mà hanh, là nó 
thông suốt, khoáng đãng, không có ngăn lấp, ở đạo chứa thì biến đổi, 
biến đổi mà hanh thông, chứ không phải đạo chứa hanh thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sao đường trời hanh, ý nói sao nó 
thông đạt lắm vậy. Sự chứa đã cùng cực mà hanh thông, thì nó 
khoáng đăng mà không có vướng mắc, cho nên Tượng Chiêm như thế. 

LỜI KINH 
$H: #IX*fƒŸ,¿É kirở.. 

Dịch âm. - - Tượng viết: Hà thiên chỉ cù hanh, đạo đại hành đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sao đường trời hanh! Đường 
cả thông hanh vậy. : | 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sao gọi là đường trời? Vì nó không có 
ngăn vướng, đường sá cả thông hành. Bởi chữ “đường trời” không ' 
phải tiếng nói thường, cho nên lời Tượng đặt ra câu hỏi mà rằng: “Sao 
lại gọi là đường trời? Vì là đường sá rất thông, lấy về hình trạng 
trống rỗng, rộng rãi vậy”. Bởi lời Tượng có chữ #ƒ (hà) cho nên lời hào 
cũng lầm thêm vào. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Cảnh Khai Phong nói rằng: Thể dưới 
là kẻ bị chứa, thể trên là kẻ ngăn chứa kẻ đưới, bị chứa đến hào Chín 
Ba thì là ngựa hay ruổi rồi, không như hào Đầu và hào Hai nữa; ngăn 
chứa kẻ đưới đến hào Chín Trên thì là đường trời hanh rồi, không 
như hào Tư và hào Năm nữa. 
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QUẺ DI 


= = Cân trên 


Chấn dưới 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Di, Tự quái nói rằng; Chứa rồi mới 
có thể nuôi cho nên tiếp đến quê Di. Ôi loài vật đã có chứa họp, thì ắt 
có cái nuôi nó, không có cái nuôi thì không thể tổn tại, sinh sôi, vì vậy 
quẻ Di mới nối quẻ Đại Súc. Quẻ này trên Cấn dưới Chấn, trên dưới. 
hai hào Dương, giữa ngậm bốn hào Âm, trên đậu mà dưới đông, ngoài 
đặc và trong rỗng, là Tượng mép cắm người ta. Di là nuôi, miệng 
người ta cốt để ăn uống, nuới thân người ta. Cho nên gọi là quẻ Di. 
Đấng thánh nhân đặt quẻ, suy rộng nghĩa của chữ nuôi, lớn thì đến 
như trời đất nuôi nấng muôn vật, đấng thánh nhân nuôi người hiền, 
cho đến muôn dân và người ta nuôi đời sống, nuôi hình hài, nưội đạo 
đức, nuôi người khác, đều là đạo nuôi ¡ nấng. Động cựa hay nghỉ ngơi, 
đè dặt hay phát tiết, là để nuôi đời sống, ăn uống quần áo là để nuôi 
hình hài, dáng đấp hạnh nghĩa, là để nuôi đạo đức, suy mình ra 
người là để nuôi người khác. 

LỜI KINH 
Eñ ñ ¿,#LEñ, É ‡ t2 7. 

Dịch âm. - Di trính cát, quan di tự cầu khẩu thực. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Di chính tốt, xem sự nuôi, tự tìm cái thật của 
miệng. 

: GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo của sự nuôi, hễ chính đạo thì tốt. 
Người ta nuôi thân mình, nuôi đạo đức, nuôi kẻ khác, và được người 
khác nuôi, đều theo chính đạo thì tốt; trời đất tạo hóa nuôi nấng 
muôn vật, vật nào được sự thích nghị của vật ấy, cũng là chính đạo 
mà thôi. Xem sự nuôi, tự tìm cái thật của miệng, nghĩa là xem cái 
người ta thửa nuôi và cách tự tìm cái thật cho miệng của họ, thì sự 
thiện ác lành dữ có thể thấy được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Di là chỗ cạnh miệng, miệng ăn đồ 
ăn để tự nuôi, cho nên mới là nghĩa nuôi. Nó là quẻ trên dưới hai hào 
Dương, trong ngậm bốn hào Âm, ngoài đặc, trong rồng, trên đậu dưới 


! Chữ Bïi (di) có nghĩa là mép, có nghĩa là nuôi. 
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động, là Tượng cái mép, và nghĩa sự nuôi. Trinh cát: nghĩa là kẻ xem 
được chính thì tốt. Quan Di nghĩa là xem cách thửa nuôi. Tự cầu 
khẩu thực nghĩa là xem xét thuật nuôi mình, hễ đều được chính thì 
tốt. 
— LỜIKINH 
35%...  a W,#L #1 h Éở.. 


Dịch âm. - Thoán viết: Di trỉnh cát, dưỡng chính tắc cát đã; 
quan di, quan kỳ sở dưỡng đã; tự cầu khẩu thực, quan kỳ tự dưỡng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Di chính tốt, là thửa 
nuôi được chính thì tốt vậy; xem sự nuôi, là xem cái thửa nuôi vậy; tự 
tìm cái thật của miệng, là xem cái tự nuôi của người ta vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trinh cát là thửa nuôi được chính thì 
tốt, “thửa nuôi” chỉ về người nuôi và cách nuôi, tự tìm cái thật của 
miệng, chỉ về cách tự tìm để nuôi thân mình, hỗ đều dùng sự chính 
đính thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ. 

LỜI KINH 
X*b.š- 61, ^ -W C4 & E..Eñ> tử k & 3#, 

Dịch âm. - Thiên địa dưỡng vạn vật, thánh nhân dưỡng hiển đĩ 
cập vạn dân. Di chỉ thì đại hý tai. 

Dịch nghĩa. - Trời đất nuôi muôn vật, đấng thánh nhân nuôi 
người hiền để đến muôn dân, thì của quẻ Di lớn vậy thay! 


GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là thánh nhân nói cho cùng tận 
đạo nuôi mà tán đương sự lớn của nó. Đạo của trời đất là nuôi nấng 
muôn vật, mà đạo nuôi nãng muôn vật chỉ có sự chính mà thôi. Đấng 
thánh nhân thì nuôi nấng những bậc hiền tài, cùng họ chung ngôi 
trời, để họ ăn lộc trời, khiến họ thi ân với thiên hạ, đó là nuôi người 
hiển để tới muôn dân, nuôi người hiển là nuôi muôn dân vậy. Ôi, ở 
trong trời đất, phẩm vật đông nhiều, không nuôi thì không thể sống, 
đấng thánh nhân sửa nên đạo của trời đất, giúp tập sự thích nghỉ của 
trời đất, để nuôi thiên hạ, cho đến chữưn muông cây cỏ, cũng đều có 
những chính sự để nuôi nó. Đạo ấy sánh với trời đất, cho nên đấng 
phu tử suy rộng đạo nuôi, tán đương công của trời đất và đấng thánh 
nhân mà rằng: “Thì của sự nuôi lớn vậy thay”. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói cho cùng cực đạo nưới mà 
ngợi khen nó. 


LỜI KINH 
#H: si F18,E.2 741k 376,0: £. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơn hạ hữu lôi, DỊ, Quân tử dĩ thận ngôn 
ngữ, tiết ẩm thực. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới núi có sấm, là quẻ Dị, 
đấng quân tử coi đó mà cẩn thận nói năng, dè đặt uống ăn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy hai thể mà nói, dưới núi có sấm 
động ở đưới núi, sinh vật ở trên núi đều động ở rễ vỏ, mọc mầm mống, 
là Tượng sự nuồi Lấy nghĩa trên dưới mà nói, Cấn đậu mà Chấn 
động, trên đậu dưới động, là Tượng mép cằm. Lấy hình quẻ mà nói, 
trên đưới hai hào Dương, giữa ngậm bốn hào Âm, ngoài đặc trong 
rồng, là Tượng mép miệng. Miệng là cái để nuôi thân, cho nên đấng 
quần tử coi Tượng của nó mà nuói mình, cẩn thận nói năng để nuôi 
đức hạnh, dè dặt ăn uống để nuôi thân thể. Câu đó chẳng những theo 
Tượng cái miệng lấy nghĩa sự nưồi mà thôi, việc rất gần mà quan hệ 
rất lớn, cũng không gì hơn nói năng ăn uống. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai điều đó' là việc thiết yếu trong 
sự nuôi đức hạnh và nuôi thân thể. 


LỜI KINH 


MÀ + # 8 #2, ©BN,, ĐI. 


Dịch âm. - Sơ Cửu: Xả nhĩ linh quy, quan ngã đóa di, hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Bỏ con rùa thiêng của mày, xem ta 
trễ mép, hung! ` N 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Đầu quẻ Di cũng mượn người 
ngoài mà nói, mày chỉ hào Đầu, bỏ con rùa thiêng của mày, bèn xem 
ta mà trễ mép. Chữ ta là đối chữ mày mà đặt. Hào Đầu sở đi trễ mép 
là vì hào Tư, nhưng không phải hào Tư bảo nó, là lời giả thiết đó thôi. 
Hào Chín thể Đương cương minh, tài trí của nó đủ để nuôi sự chính 
đính. Con rùa có thể ngậm thở, không ăn, con rùa thiêng ví nó sáng 
khôn, có thể không cầu sự ăn ở ngoài. Tài tuy như thế, nhưng là hào 
Dương, ở thể động mà mờ thì nuôi, tìm sự nuôi là điều mà người ta 
muốn, ở trên nó ứng với hào Tư, không thể tự giữ, chí ở đi lên, là kẻ 


! Tức là nói năng, ăn uống. 
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thích cái mình muốn mà trễ mép vậy. Lòng nó đã động, ắt phải tự : 
mình làm mất bản lĩnh của mình. Mê muội về sự ham muốn, tự mình 
làm mất bản lĩnh của mình, là hào Dương mà theo hào Âm, thì còn sự 
gì mà nó không làm? Thế cho nên hung. Trễ mép nghĩa là máy động 
cắm mép, người ta trông thấy đỏ ăn thì phải trễ nhép nhỏ dài, cho 
nên mới dùng làm Lượng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Rùa thiêng là vật không ăn. Trễ là rủ 
xuống. Trễ mép là bộ muốn ăn. Hào Chín Đầu Dương cương ở dưới, có 
thể không ăn, mà lại ứng nhau với hào Sáu Tư là hào Âm ở trên, mà 
động lòng mong muốn, ấy là đạo hung, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế, 

LỜI KINH 
$H: #.#&4 4Pñ,7F ^®X#ft.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Quan ngã đóa đi, điệc bất túc quí đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xem ta trễ mép, cũng chẳng 
đủ quý vậy. : - 

GIATI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín là thể động, trễ mép nghĩa là ' 
nó thích hào Âm mà chí động. Đã bị lòng dục làm động, thì tuy có tài 
cứng mạnh sáng khôn, rút lại cũng là tự mình đánh mất bản lĩnh của 
rnình cho nên tài nó cũng không đủ quý. 

LỜI KINH 
x-—: #ïEÑ,#b#&#† ứ,‡£0i, 

Dịch âm. - Lục Nhị: Điện di, phất kinh vụ khâu, chỉnh hung dã. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Đảo nuôi, trái thường ở gò, đi thì 
hung. : - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Con gái không thể tự mình ở mình, ắt 
phải theo con trai, khí Âm không thể đứng một mình, ắt phải theo 
khí Dương. Hào Hai là chất Âm mềm, không thể tự nưới, là kẻ phải 
chờ sự nuôi ở người. Thiên tử nuôi thiên hạ, chư hầu nuói một nước, 
bề tôi ăn lộc của đấng quân thượng, dân nhờ sự nuồi của bọn “coi 
chăn, đều là kẻ trên nuôi người dưới, đó là lẽ chính đáng. Hào Hai đã 
không ( thể tự nuôi, ắt phải cầu sự nưôi ở hào Dương cương. Nếu nó 
trở xuống cầu ở hào Đầu, thì là điên đảo, cho nên nói là "đảo nuôi". 
Đảo nuôi thì trái lôi lẽ thường, việc đó không thể làm được. Nếu có 
cầu nưới ở gò, thì khi đi ắt có sự hung. Gò là vật ở người mà cao, chỉ 
hào Chín Trên. Trong quê chỉ có hai hào Dương, đã không thể điền 
đảo sự nuôi với hào Đầu, nếu cần sự nuôi ở hào Chín Trên, đi thì có 
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sự hung. Trong thì “nuôi”, ứng nhau tức là nuôi nhau. Hào Trên 
không phải kẻ ứng với nó, mà đi cầu nưôi tức là trái đạo, động càn, 
cho nên mới hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cầu sự nuôi ở hào Đầu, thì là điên 
đảo, mà trái lẽ thường; cầu nuôi ở hào Trên, thì đi mà được hung. Gò 
là chỗ đất cao, tức là Tượng của hào Trên. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Hào Đầu hào 
Trên là hào Dương, các hào Âm nhờ cậy sự nuôi ở nó, hào Hai ở trên 
hào Đầu lại chịu sự nuới của hào Đầu, thì là điên đảo, lại trái hào 
Năm là hào chính ứng của nó, thế trái thường. Nếu lại đi mà cầu sự 
nuôi ở hào Trên thì ất có hung. Hào Sáu Hai ở quẻ khác là mềm 
thuận trung chính, ở quẻ Di thì là động lòng vì mồm miệng thân thể, 
Hào Đầu động lòng với hào Sáu Tư, hào Hai dưới thì bị hào Chín Đầu 
làm cho động lòng, trên thì bị hào Chín Trên làm cho động lòng, hai 
đường đều có chỗ theo, mà không đường nào được lợi. 

Hồ Song Hồ nói rằng: Hào Hai đảo nuôi cũng như hào Tư, trái 
thường cũng như hào Năm, thế mà lành dứ khác nhau, là vì cái đạo 
nuôi nấng lấy sự yên tĩnh là không sai lỗi; hào hai ở thể động, cho 
nên điên đảo, trái lỗi là hung; hào Tư hào Năm là thể tĩnh, cho nên 
dù có điên đảo trái lỗi cũng tốt. Ba hào thể Chấn đều hung, ba hào 
thể Cấn đều tốt, coi đó đủ biết. 


LỜI KINH 
#H: Xx—4t1,‡?®43ñt,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nhị chỉnh hung, hành thất loại đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào sáu Hai đi thì hung, vì đi 
mất loài vậy. 

| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đi mà theo hào Trên thì hung, là vì 
không phải loài nó. Đi tìm mà mất loài mình, được hung là phải. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu hào Trên đều không phải là 
loài của nó. 


x<: 3ñ, ñ sh,† #2 H,&®2l. 
Dịch âm. - lờ Tam: Phất đi, trính hung, thập niên vật dụng, vô 
du lợi. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Trái nuôi, chính hưng, mười năm chớ 
dùng, không thứa lợi. : 
GIẢI NGHĨA _„ 
Truyện của Trình Di. - Đạo nuôi, chỉ có chính đạo thì tốt. Hào 
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Ba lấy chất Âm mềm mà ở chỗ không trung chính, lại ở nơi cùng cực 
của sự động, đó là kẻ nhu tà, bất chính mà động. Sự nuôi của nó như 
thế, trái với chính đạo của việc nuôi cho nên mới hung. Được chính 
đạo của sự nuôi, thì thửa nuôi đều tốt; nưới người thì hợp với nghĩa . 
tự nuôi mình thì làm nên đức, hào Ba bên trái lỗi chính đạo, cho nên 
răn rằng mười năm chớ dùng. Mười là cuối cùng của số, nghĩa là đến 
lúc cuối cùng vẫn không dùng được, không đi đâu mà lợi vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm không trung 
chính ở chỗ cùng cực của sự động, ấy là trái với đạo nướôi. Đã trái đạo 
nuôi tuy chính cũng hung, cho nên tượng chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
HN: †+#2H,:ški‡tt. 

Dịch âm. - Tượng viêt: Thập niên vật dụng, đạo đại bội đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mười năm chớ dùng, đạo cả 
trái vậy. : : 

: GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Sở dĩ phải răn mười năm chớ dùng là vì 

cái đạo nó theo, rất trái nghĩa lý. 


LỜI KINH 


xw. Äjfi,3./PW. R8, ,@&2t. 

Dịch âm. - Lục Tứ: Điện di, cát, hổ thị đam đam, kỳ dục trục 
trục vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đảo nuôi, tốt, hổ trông hau háu, lòng 
muốn của nó liền liền, không lỗi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở trên người ta, là ngôi đại 
thần, hào Sáu lấy chất Âm mà ở vào đó, sức Âm mềm không đủ nuôi 
mình, huống chí là nuôi thiên hạ. Hào Chín Đầu lấy chất Đương 
cương ở dưới, tức là người hiền ở đưới, với hào Tư ứng nhau, hào Tư 
lại mềm thuận mà chính đính, ấy là thuận với hào Đầu và nhờ hào 
Đầu nó nuôi. “Là người trên mà nuới người đưới, nay nó lại cầu kẻ 
nuôi mình, đó là điên đảo, cho nên nói rằng ”đảo nuôi". Nhưng, cái 
trách nhiệm mình không gánh nổi, mà cần người hiển ở dưới gánh 
cho, mà thuận theo họ để cho nên việc, thì thiên hạ được nuới, mà 
mình cũng không có lôi khoáng bại, cho nên là tốt. Ô, kẻ ở ngôi trên, 
ắt có tài đức uy vọng, khiến cho hạ dân tôn sợ, thì công việc sẽ đâu 
vào đấy mà lòng người phục theo; nếu hoặc kẻ dưới coi thường người 
trên, thì chính lệnh mà người ta không theo hình pháp ra mà sự oán 
nói, thiên hạ coi sự lấn phạm người trên là thường, sự loạn bởi đó mà 
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ra; hào Sáu Tư tuy biết thuận theo kẻ Dương cương, không bỏ chức 
vụ của mình, nhưng nó vốn chất Âm mềm, nhờ người nên việc, là kẻ 
mà người ta kinh, cho nên nó phải tự nuôi oai nghiêm, hau háu như 
con hổ nhòm thì mới khiến cho thể diện tôn trọng, kẻ đưới không đám 
coi thường. Lại nữa, kẻ theo người ta, ắt phải thường thường theo 
luôn, nếu mà gián đoạn không liên tục, thì chính sự sẽ hỏng; “lòng 
muốn của nó” chỉ về những người mà nó cần dùng, ắt phải liền liền 
nối nhau không thiếu, thì việc mới nên, nếu theo người ta mà không 
kế tiếp, thì phải khốn cùng; đã có oai nghiêm, mà công việc thi hành. 
không bị cùng khốn, cho nên không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chất mêm ở trên, được chỗ chính, mà 
kẻ ứng với nó cũng chính đính, nó nhờ sự nuôi của kẻ ứng viện để ban 
ơn huệ cho người dưới, cho nên tuy là điên đảo mà tốt. “Hổ trông hau 
háu” nghĩa là biết hạ mình một cách chuyên nhất, “lòng muốn của nó 
liền liền” nghĩa là cầu cạnh người ta có kế tiếp, lại được như thế thì 
không có lôi. 


LỜI KINH 
$nH: Pñ2 ‡,Lz⁄#%,.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Điên di chỉ cát, thượng thí quang đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của sự đảo nuôi, vì ơn 
trên sáng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Điên đáo của nuôi mà sở di tốt, là vì 
được kẻ Dương cương ứng với, để làm nên việc, khiến cho ân đức của 
mình, là người ở trên, sáng tỏ chùm khắp thiên hạ, sự tốt gì lớn hơn 
thế? 


LỜI KINH 
x+#. 3t@,Z# ñ ,2#*J 3%). 

Dịch âm. - Lục Ngữ: Phát kinh, cư trinh cát, bất khả thiệp đại 
xuyên. - 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Trái thường, ở chính tốt, chăng 
khá sang sông lớn. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm trong thì nuôi, là kẻ ở 
ngôi vua mà nuôi thiên hạ. Nhưng nó vốn chất Âm mềm, tài không 
đủ nuôi thiên hạ, vì ở trên có người hiển về bậc Dương cương, cho nên 
nó phải thuận theo, nhờ vào người ấy nướôi mình để giúp thiên hạ. 
Vua là một, kẻ đáng phải nuôi người, mà lại phải nhờ một người nuôi; 
đó là trái với lẽ thường. Đã vì sức mình không đủ mả phải thuận theo 
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bậc sư phó hiện, hào Trên là ngôi sư Phó, ắt là giữ chính bên, dốc 
lòng ủy thác tìn cậy, thì sẽ có thế giúp đỡ thân mình, ơn trạch lan đến 
thiên hạ, cho nên là tốt. Bởi chất Âm mềm, không có tính trinh cương, 
cho nên phải răn rằng: có thể ở được chính bền. Là tài Âm mềm, tuy 
là nương tựa vào bậc hiển giả cứng cỏi, cũng chỉ có thể giữ gìn trong 
lúc bình thì, không thể ở vào những thủa gian nan biến cố, cho nên 
nó rằng: chăng khá sang sông lớn. Phát minh nghĩa đó là để răn kẻ 
làm vua. Ở hào Chín Trên, thì cứ theo đạo “gắng thân mình, hết lòng 
trung” của kê làm tôi mà nói, cho nên hai hào không giống nhau. 

Bán nghĩa cúa Chu Hy. - Hào Sáu Năm Âm mềm bất chính, ở 
ngôi tôn mà không thể nuói người, lại phải nhờ hào Chín Trên nuôi 
mình, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 


$H: #ñ*#,NÄy1& kủ, 
Dịch âm. - Tượng viết: Cư trính chỉ cát, thuận dĩ tòng thượng đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của sự ở chính, vì 
thuận theo trên vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ở chính mà tốt, ý nói nó biết kiên cố 
thuận theo người hiển Chín Trên để nuôi thiên hạ. 


LỜI - 


Dịch âm. - An Cửu: Do dì, : cát, lợi thiệp đại xuyên. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Bởi nuôi, nguy, tốt, lợi sang sông 
lớn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trên lấy đức Dương cứng ở 
ngôi sư phó, ông vua Sáu Năm mềm thuận theo mình, nhờ cậy sự 
nuôi của mình, thiên hạ bởi đó mà được nuôi. Là người bẻ tôi, đương 
vào trách nhiệm ấy, ắt phải thường thường đem lòng lo sợ thì tốt. Ôi, 
vì tài của vua không đủ, mà phải nương tựa vào mình, mình đã đem 
thân gánh công việc to của thiên hạ, thì nên đưa hết tài lực, làm cho 
thiên hạ vượt qua sự nguy nan mà nên cuộc thịnh trị, cho nên nói 
rằng: lợi sang sông lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Năm nhờ sự nuôi của hào 
Chín Trên để nuôi người, ấy là kẻ khác bởi hào Chín Trên mà được 
nuôi. Ngôi cao trách nhiệm nặng, cho nên lo sợ mà tốt. Dương cương 
ở trên, cho nên lợi sang sông lớn. 
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| LỜI KINH - 
Dịch âm. - Tượng viết: Do di, lệ, cát, đại hữu khánh dã. ˆ 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bởi nuôi, ngu, tốt, cả có phúc 


vậy. 


-_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Như hào Chín Trên gánh trách nhiệm 
lớn là thế mà biết. lo sợ là thế, thì cả thiên hạ QUyợt thấm ân đức, ấy là 
cả có phúc khánh. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lý Long Sơn nói rằng: Sáu hào quê Di, 
ba hào trên đều tốt, ba hào dưới đêu hung, bởi vì thể dưới là Chấn, 
hỏng về đông càn, thể trên là Cấn, biết đỗ ở chỗ nên đỗ. Coi đó thì 
biết sự nuôi của đấng quân tử nên như thế nào. 
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QUẺ ĐẠI QUÁ 
=—= Đoái trên 


_= = Tôn dưới 


__ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Qué Đại quá, Tự quái nói rằng: Di tức 
là nuôi không nuới thì không thể động, cho nên tiếp đến quẻ Đại quá'. 
Phàm các vật, có được nuôi nấng mà sau mới có thể.nên, nên được thì 
có thể động, đã động thì phải cả quá, vì vậy quẻ Đại quá mới nối quê 
Di. Nó là quẻ trên Đoái dưới Tốn, chằm ở trên cây, tức là ngập cây, 
chằm vốn là một, vật thấm nhuần nuôi nấng cho cây mà đến ngập lụt 
mất cây, đó nghĩa là cả quá. Quá là Dương quá, cho nên là nghĩa “cái 
gì cả lớn thì quá”. Quá cả nghĩa là việc lớn quá: đạo đức công nghiệp 
của thánh nhân cả quá người thường, và những việc gì cả quá sự 
thường, đều là nó cả. 

LỜI KINH . 
xi8, 414401, 3. 
Dịch âm. - Đại quá, đông nạo, lợi hữu du vãng, hanh, 
Dịch nghĩa. - Quẻ Đại quá, cột óe, lợi có thửa đi, hanh. 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Quê Tiểu quá khí Âm quá ở trên và 
dưới, quẻ Đại quá khí đương quá ở giữa. Dương quá ở giữa mà trên, 
dưới yếu rồi, cho nên là Tượng cột ỏe. Cót là lấy nghĩa chịu nổi sự 
nặng, bốn hào Dương họp cả ở giữa, có thể bảo là nặng rồi. Hào Chín 
Ba và hào Chín Tư đều lấy Tượng cái cột, ý nói nó gánh việc nặng, ỏe 
là lấy nghĩa gốc ngọn đều yếu, giữa mạnh mà gốc ngọn yếu, cho nên 
mới öe. Khí Âm yếu mà khí Dương mạnh, đấng quân tử thịnh mà kẻ 
tiểu nhân thì suy, cho nên lợi có thửa đi mà hanh. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cả chỉ về Dương. Bốn hào Dương ở 
giữa thịnh quá, cho nên mới là cả quá. Hai hào Âm ở trên và đưới 
không chịu xuể sự nặng của những hào kia, cho nên có Tượng cốt ỏe, 
lại vì bốn hào tuy quá, mà hào Hai hào Năm được giứa, trong nhún 
ngoài đẹp lòng, có cách làm được, cho nên lợi có thửa đi mà hanh. 


!Đại quá nghĩa là cả quá. 
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LỜI KINH 


#H: ki#,k4i8u, 
Dịch âm. - Thoán viết: tại quá, đại giả quá đã. 
Dịch REEEv) Lời Thoán nói rằng: Đại quá là cái cả lớn quá 
thường. ` ` _ 
GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái cả lớn quá thường là chỉ về Dương 
quá thịnh. Ở việc, thì là những việc lớn láo quá thường và sự quá 
thường lớn lao. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. _ : ". 


LỜI KINH 


l4, +8, 
_ Dịch âm. - Đông não, bản mạt nhược đã. 
Dịch nghĩa. - Cột öe, gốc ngọn yếu vậy. - 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ý nói hai hào Âm ở trên và dưới suy 
yếu. Dương thịnh thì Âm suy, cho nền là cái cả lớn quá thường. Ở quê 
Tiểu quá nói rằng: “Cái nhỏ quá thường” tức là khí Âm quá thường. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là lấy thể quẻ để thích lời quẻ. 
Gốc là hào Đầu, ngọn là hào Trên, yếu là Âm mềm. 


LỜI KINH 


Bìi8 ml, 2,411 M4, 7Ÿ. 
Dịch âm. - Cương quá nhỉ trung, tốn nhi duyệt, hành, lợi hữu 
du vắng, nãi hanh. 
Dịch nghĩa. - Cũng quá thường mà được giứa, nhún mà đẹp 
lòng, làm việc lợi có thửa đi, mới hanh. - 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây nói cái hay của tài quẻ. Phần cứng 
tuy quá thường mà hào Hai hào Năm đều được chỗ giửa. Ấy là chỗ ở 
không mất trung đạo. Đưới nhún trên đẹp lòng, tức là dùng đạo nhún 
thuận hòa duyệt mà làm việc. Trong thì cả quá, biết lây trung đạo và 
sự nhún thuận hòa duyệt làm việc, cho nên lợi có thửa đi, vì vậy mới 
hanh. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Đây lại lấy thể quẻ, đức quẻ để thích 
lời quẻ. 
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LỜI KINH 


Dịch âm. - Đại quá chỉ thì đại hý tai! 
Dịch nghĩa. - Thì quẻ Đại quá lớn vậy thay! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong thì Đại quá, việc nó rất lớn, cho 
nên mới tán đương rằng: “Lớn vậy thay”. Như dựng việc lớn phi 
thường, lập công lớn không mấy đời có, gây đức lớn tót vời, đều là việc 
đại quá vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong thì Đại quá, nếu không có tài 
cả quá người ta, thì không thể làm nên việc cho nên thánh nhân mới 
than thở về sự lớn của nó. 


LỜI KINH 


$H: i‡Xk,Xki8.# 71 vò 4W 6U RI, 

Dịch âm. - Tượng viết: Trạch diệt mộc, đại quá, quân tử đĩ độc 
lập bất cụ, độn thế vô muộn. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chằm ngập cây, là quẻ Đại 
quá, đấng quân tử coi đó mà đứng một mình không sợ, trốn đời không 
buồn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chằm là vật thấm nhuần nuôi nấng 
cho cây, mà đến làm ngập cây, thì quá lắm rồi, cho nên mới là cả quá. 
Đấng quân tử coi tượng cả quá đó, để dựng cái nết cả quá người ta. 
Đấng quân tử sở dĩ cả quả người ta là vì có thể đứng một mình mà 
không sợ, trốn đời không buồn. Thiên hạ chê mình mà không đoái 
hoài, đó là đứng một mình mà không sợ; cả đời không biết mình mà 
không ăn năn, đó là trốn đời không buồn. Có thế, mới tự giữ mình, vì 
vậy mới là cả quá người ta. 

Bản nghĩa của Chư Hy. - Chằm làm ngập cây, là tượng cả quá. 
Không sợ không buồn, tức là nết cả quá. 

Lớởi bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Chằm ngập cây 
nghĩa là chằm đáng ở dưới mà cây ở trên, nay nước chằm dâng cao 
đến ngập lụt cây, đó là cả quá. Cây tuy đã bị ngập nước ngâm, mà 
chưa từng động cho nên đãng quân tử coi tượng mà đứng một mình 
không sợ, trốn đời không buồn. 


LỜI KINH 


3>: ‡ÈH 3, & 2. 


Dịch âm. - Sơ Lục: Tạ dụng bạch mao, vô cửu. 
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Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Trải dùng cỏ tranh kónh 2 không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào. Đầu lấy chất Âm mêm mà ở dưới, 
đó là kẻ quá về sự sợ hãi cẩn thận. Chất mềm ở đưới, là Tượng dùng 
cổ tranh mà trải vật khác, đặt ra đất mà trải cỏ tranh là quá cẩn 
thận, cho nên không lỗi. Cô tranh là vật tuy nhỏ mọn mà. công dụng 
đáng trọng, vì dùng nó có thể thành đạo kính thận. Cứ cẩn thận giử 
lấy thuật đó mà làm việc, há có lỗi sao! 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong thì cả quá, lấy chất Âm mềm ở 
chỗ nhún thấp, ấy là kẻ quá sợ hãi cẩn thận mà không có lỗi, cho nên 
Tượng, Chiêm như thế. Cỏ tranh trắng là vật sạch sẽvậy. ` ` 


LỜI KINH 


Dịch âm, - Tượng viết: Tạ dụng bạch mao, nhu tại hạ đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trải dùng cỏ tranh trắng, 
rnềm ở dưới vậy. 
GIẢI NGHĨA. 
Truyện của Trình Di. - Cái đạo lấy chất Âm mềm ở chỗ thấp 
kém chỉ nên .quá về kính cẩn mà thôi. Lấy chất mềm ở chỗ thấp là 
tượng dùng cỏ tranh trải vào vật khác, đó là đạo kính cẩn vậy. 


LỜI KINH 


1⁄—: ‡+‡;+#t, #X/t<4, Z1. 
Dịch âm. - Cứu Nhị: Khô dương sính đề, lão phu đắc kỳ nữ thê 
vô bắt lợi. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Cây Dương khô mọc rễ, chồng già 
được vợ con gái, không gì không lợi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Khí Dương cả quá, so với khí Âm là 
hợp. Hào Hai và hào Năm đều có Tượng sinh, hào Chín Hai ở về Đầu 
thì cả quá, được chỗ giữa mà ở nơi mềm, liền gần hào Đầu mà chung 
cha với hào ấy. Hào Đầu đã gần sát với hào Hai, hào Hai lại không 
ứng với hào nào ở trên, đủ biết là chung chạ nhau. Đó là một người 
quá cứng, mà biết tự xử bằng cách vừa phải, và dùng kẻ mềm giúp 
mình. Quá cứng thì không thể làm gì, tức như hào Chín Ba đó. Được 
trung đạo, biết dùng kẻ mềm, thì nên được công cả quá, tức là hào 
Chín Hai vậy. Cây Dương là kbí Dương, một vật dễ cảm vậy, khí 
Dương thịnh quá thì khô, cây Dương khô héo mà lại mọc rế, tức là 
khí Dương quá thịnh mà chung cùng với hào Đầu, đó là Tượng chông 
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già được vợ con gái, có thể nên công sinh dục. Hào Hai được chỗ giữa, 
ở nơi mềm mà chung cùng với hào Đầu, cho nên có thể lại mọc rễ mà 
không hòng về sự quá cực, thế là không gì không lợi. Trong quẻ Đại 
quá, hào Dương ở ngôi Âm thì hay, như hào Hai vào hào Tư đó. Từ đó, 
Hào Đại quá, hào Dương ở ngôi Âm thì hay, như hào Hai vào hào Tư 
đó. Hào Hai không nói tốt mà nói không gì không lợi, vì nó chưa đến 
bậc tốt. | 

_ Bản nghĩa của Chu Hy. - Buổi mới Dương quá, mà liền với hào 
Âm đầu, cho nên Tượng, Chiêm như thế, Đề nghĩa là rễ, tức là cái 
tươi ở dưới. Tươi ở dưới thì sẽ mọc được ở trên. Chồng tuy già mà 
được vợ con gái, còn có thể nên công sinh dục. 


LỜI KINH 


H: ÈÀxk#,tưHngẻ. - — 

Dịch âm. - Tượng viết: Lão phu nữ thê, quá dĩ tương dữ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chồng già vợ con gái, quá độ 
cùng nhau vậy. : _ 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Dị. - Chồng già mà thích gái trẻ, gái trẻ 
thuận theo chồng già, sự cùng nhau của họ phải quá phận thường. Đó 
là chỉ về hào Chín Hai và hào Sáu Đầu Âm Dương hòa hợp với nhau, 
quá độ thường vậy. 


LỜI KINH 


?È 14,9. 


Dịch âm. - Cửu Tam: Đống nạo hung! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Cột ỏe, hung! 


GIẢI NGHĨA l 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba là Dương cả quá, lại ở chỗ 
cứng mà không được giữa, đó là kẻ cứng quá. Những kẻ cứng quá, 
nếu động thì trái với lẽ trung hòa mà mất lòng người, đương sao nổi 
trách nhiệm cả quá?Nó không gánh nổi trách nhiệm, cũng như cột ỏe, 
làm nghiêng đổ nhà, thế cho nên hung. Hào này dùng cột làm Tượng, 
vì nó không có kẻ giúp, lại không gánh nổi trách nhiệm nặng nề. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai hào Ba, Tư ở vào giữa quẻ, là 
Tượng cái cột. Hào Ba lấy chất cứng ở chỗ cứng, không gánh nổi sự 
nặng nề, cho nên Tượng thì ỏe mà Chiêm thì hung. 


LỜI KINH 


#n; Hi@ >9 728 3.7 
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Dịch âm. - Tượng viết: Đống nạo chỉ hung, bất khả dĩ hữu phụ 
đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cột ỏe mà hung, là vì chẳng 
khá có giúp vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ cương cường quá không thể theo 
người, người cúng không gần gủi giúp đỡ cho mình, như cột ỏe gẫy 
không thể chống đỡ. Cột ở giữa nhà, không thể thêm được cái gì giúp 
đỡ cho nó. Đó là chăng khá có giúp. 

LỜI KINH 


2uw:‡t lt, Š,ñ) 3. 
Dịch âm. - Cửu Tứ: Đống long cát, hữu tha, lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: cột cao, tốt; có khi khác, đáng tiếc. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Hào Tư nhằm ngôi gần vua, là kẻ gánh 
cái trách nhiệm cả quá. Nó ở chỗ mềm là kẻ biết dùng cách mềm giúp 
cho sự cứng. Đã không cứng quá, thì nó gánh nổi trách nhiệm, như 
cây cao vợi, thế cho nên tốt. Cao vợi là lấy cái nghĩa không öe ở dưới. 
Trong thì cả quá, không phải bậc dương cương, thì không thể làm nên 
việc. Là kẻ cứng ở chỗ mềm, thế là được vừa phải rồi, nếu lại ứng 
nhau với hào Sáu Đầu là hào Âm, thì tức là quá. Đã là mềm cứng vừa 
phải mà bụng lại ứng hào Âm, đó là có ý khác. Có ý kha- thì phải lụy 
đến sự cứng. Tuy chưa đến hại quá, nhưng củng đáng tiếc. Bởi vì 
trong thì cả quá, hệ động thì quá. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương cương ở ngôi âm quá 
mà không quá, cho nên Tượng nó là cao mà Chiêm thì tốt. Nhưng vì 
phía đưới ứng với hào Sáu Đầu là kẻ mềm giúp mình thì sẽ quá mềm, 
cho nên lại phải răn rằng: có chí khác thì đáng tiếc. 

LỜI KINH 
$H:‡#+ $,^l.† T ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Đống long chỉ cát, bất hạo hồ hạ đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cột cao mà tốt, là vì chẳng ỏe 
ở dưới vậy. l : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cột cao vọi lên thì tốt, vì không cong ổe 

xuống dưới, ý nói nó không xuống mà buộc với hào Đầu. 
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LỜI KINH 
15:12 2 1011Ä4+ À, 648. 
Dịch âm. - Cửu Ngủ: Khô dương sinh huê, lão phụ đắc kỳ sỹ phu, 
vô cứu vô dự. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Cây dương khô mọc hoa, vợ già 
được chồng con trai, không lỗi không khen. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Chín Năm thì cả quá, vốn là kẻ lấy 
đức trung chính ở ngôi tôn, nhưng vì phía dưới không có ứng giúp, 
chin không thể làm nên cái công cả quá, mà ở phía trên lại liền với 
hào Âm quá cực, thì sự giúp. lẫn, cũng giống như cây đương khô mọc 
hoa. Cây dương khô mọc rễ ở dưới thì nó lại sống, như khí Dương cả 
quá, dấy nên sự công. Trên mọc hoa, tuy có mọc đó mà không ích gì 
cho sự khô. Hào Sáu Trên là Âm quá cực, tức là vợ già. Hào Năm tuy 
không phải trẻ, nhưng ví với vợ già, thì còn là hạng chồng tráng kiện. 
Vì hào Chín Năm không nhờ gì ở hào Sáu Trên, cho nên nói là “vợ 
được”. Khí Âm quá cực mà được khí Dương giúp cho, không phải vô 
ích. Là chồng con trai mà được vợ già, dẫu không tội lỗi, chỉn chẳng 
phải đẹp, cho nên nói rằng không lỗi không khen, và lời Tượng lại bảo 
thế là đáng xấu hổ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm là Dương quá cực, lại 
liền nhau với hào Âm quá cực, cho nên Tượng, Chiêm của nó đều trái 
với hào Hai. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cây đương khô không mọc rễ và mọc 
hoa, rồi lại khô hiên đâu có lâu được? Vợ già mà được chồng con trai, 
há nên được công sinh dục? Cũng đáng là xấu hồ vậy. 
LỜI KINH 
2:18 ¿ÿ 3X 18, & 4, 
Dịch âm. - Thượng Lục: Quả thiệp, diệt đính, hung, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Quá lội ngập đỉnh đầu, hung, 
không lỗi. 
GIẢI NGHĨA l 
Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên lấy chất Âm mêm ở chỗ 
quá cực, ấy là kẻ tiểu nhân quá đến cùng tột vậy. Cái mà tiểu nhân 
gọi là cả quá, không phải họ có thể làm việc gì cả quá người ta, chỉ 
quá thường vượt lý, chẳng cần nguy vọng, xéo lên hiểm nghèo, dẫm 
vào tai vạ, như thể quá lội xuống nước, đến nỗi ngập thủửm đỉnh đầu, 
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đủ biết là hung. Kẻ tiểu nhân cuồng nóng tự rước lấy vạ, là sự đương 

nhiên, còn trách gì nữa? Cho nên nói là không lỗi. Ý nói tự mình làm 

ra, không thể oán trách ai được? Đây cũng vì Tượng cái chằm, cho 
nên mới lấy nghĩa lội. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở chỗ quá cực, tài hèn không thể làm 
nên công việc, nhựng xét về nghĩa, thì không có lỗi, bởi vì, đó là việc 
“tự giết thân mình để làm cho nên điều nhân”, cho nên Tượng Chiêm 
như thế. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Tượng viết: Quá thiệp chí hung, bât khả cửu dã. 
„ Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái hung của quê quá lội, 
chăng khá trách vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quá ôi mà đến chết đuổi, là do tự 
mình làm ra, không thể đổ lỗi cho ai, ý nói không còn oán trách ai 
được. 
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QUẺ TẬP KHẢM 


= = Khảẩm trên 


= = Khám dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tập Khảm, Tự quái nói rằng: Các 
vật không thể quá mãi, cho nên tiếp đến quê Khám. Khẩm là lõm 
xuống'. Không có lẽ nào quá mãi không thôi. Quá đến cùng cực thì 
phải lõm xuống, vì vậy quẻ Khám mới nối quẻ Đại quá. Tập là hai lần, 
quẻ khác tuy cũng hai lần mà không dùng chữ “tập” vào tên, riêng có 
quê Khẩm lại thêm chữ “tập”, thấy nó là hai lần hiểm, trong chỗ hiểm 
lại có chỗ hzểm, nghĩa đó lớn lắm. Quê này giữa một hào Dương, trên, 
dưới là hai hào Âm, Dương thực, Ảm hư, trên đưới không có sở cứ, 
một hào Dương bị hãm trong hai hào Âm, cho nên là nghĩa trũng lõm. 
Dương ở trong Âm là hãm, Âm ở trong Dương là mắc, Hễ Dương ở 
trên là Tượng đậu, ở giữa là Tượng hăm, ở dưới là Tượng động. Âm ở 
trên là Tượng đẹp lòng, ở giữa là Tượng mắc, ở dưới là Tượng nhún. 
Khảm là hãm, trong quẻ thửa nói, đều là cách xử trí lúc hiểm nạn. 
Khẩm lại là nước, số một bắt đầu ở giữa là cái trước nhất của sự sinh, 
cho nên là nước Trúng löm là thể của nước. 


LỜI KINH 


1⁄ˆ5 #ttsv, ?,417 mã. 

Dịch âm. - Tập #hảm hữu phu duy tâm, hanh, hành hữu 
thượng. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Khẩm kép, có tin, buí lòng, hanh, đi có 
chuộng. . - 

GIÀI NGHIAÀ 

Truyện của Trình Di. - Dương đặc ở giữa, là trong có sự phu 
tín. Bui lòng hanh, nghĩa là chỉ vì trong lòng thành thực chuyên nhất, 
cho nên có thể hanh thông. Lòng chí thành có thể suốt được vàng đá, 
nhẩy vào nước lửa còn sự hiểm nạn nào mà không thể hanh? Øi có 
chuộng ý nói lấy sự thành thật chuyên nhất mà đi, thì có thể ra khỏi 
chỗ hiểm đáng được khen chuộng, tức là có công vậy. 


! Chữ ‡X4 (Khảm) có nghĩa là hãm, là hiểm, là cái hố sâu. 
* Chữ “Bui” là một tiếng cổ của ta, nghĩa nó gần như tiếng “chỉ” “chỉ co” “chị vì” “chí 
theo”. : 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Tập là kép, Khẩm là hiểm hãm, 
Tượng nó là nước. Dương hãm ở trong Âm, ngoài hư mà trong thực 
vậy. Quẻ này trên dưới là thể Khám, đó là hai lần hiểm, giữa đặc là 
Tượng có tin, lòng hanh thông; dùng cách đó mà đi, ắt là có công, cho 
nên lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
Ø_H:M2k, # lkÈ,.7k)WLứa S,47I& ứn % % đã. 
#§n: ‡ ,72 vA RỊ + 2.4178 L8 293, 


Dịch âm. - Thoán viết: Tập Khám trùng hiểm đã. Thủy lưu nhị 
bất doanh, hành hiểm nhi bất thất kỳ tín. Duy tâm hanh nải đĩ cương 
trung dã; hành hữu thượng, vãng hữu công đã. 

Dịch nghĩa. - Lời thoán nói rằng: Quẻ Khảm kép là hai lần 
hiểm vậy. Nước chây mà không đầy, đi chỗ hiểm mà không mất điểm 
tín của mình. Bui lòng hanh vì cứng giửa vậy: đi có chuộng là đi cô 
công vậy. : 4 

GIAI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di.. - Tập Khảm chỉ về hai lần hiểm. Trên 
dưới đều thể Khảm, đó là hai chỗ hiểm chồng nhau. Hào Sáu Đầu nói 
là “Hố trủng” tức là Khẩm ở trong Khẩm, đó là hai lần hiểm vậy. 
Nước chấy mà không đây: khí Dương động trong chễ hiểm, mà chưa 
ra khỏi chỗ hiểm, đó là tính nước chảy đi mà chưa đầy chỗ trũng - đầy 
rồi thì đã ra khỏi chỗ hiểm. Đi chỗ hiểm mà không mất điều tin của 
mình: Dương cứng giữa đặc ở trong chỗ hiểm tức là kẻ đi chỗ hiểm 
mà không mất điều tin của mình. Thể Khẩm giữa đặc, tính nước chảy 
xuống chô thấp, đều là tín nghĩa có tín vậy. Chỉ theo lòng mình có thể 
hanh thông là vì cái đức cứng giữa. Giữa đặc là Tượng có tin; cái đạo 
chí thành, chỗ nào mà thông suốt được! Dùng đạo cứng giữa mà đi thì 
có thể qua chỗ hiểm nạn mà hanh thông. Lấy tài cứng giửa mà ởi thì 
có công, cho nên đáng được khen chuộng. Nếu đậu mà không ủi, thì 
vẫn ở trong chỗ hiểm. Quẻ Khẩm lây sự đi được làm có công. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu đầu thích nghĩa tên quẻ; câu thứ 
hai Tượng của quẻ để thích chữ hữu phu, ý nói trong đặc mà nết, có 
thường. Lấy cứng ở giữa là Tượng trong lòng hanh thông. Cứ thế mà, 
đi ắt là có công. 


LỜI KINH 
E he BEE Mix *h,Rt vụ JÌ # Hi, 
2#)! 3L BỊ t3 nề HR k 4ä. 


vn âm. - Thiên hiểm bất khả thăng đã, địa hiểm sơn xuyên 
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khâu lăng dâ, vương công thiết hiểm dĩ thủ kỳ quốc, hiểm chỉ thì 
dụng đại hÿ tại! 

Địch nghĩa. - Trời hiểm không thể lên được, đất hiểm thì là núi 
sông gò đống, tước vương tước công đặt chỗ hiểm để giữ thửa nước, 
thì dụng' của sự hiểm lớn vậy thay! 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cao không thể lên là cái hiểm của trời, 
núi sông gò đống là cái hiểm của đất. Tước vương tước công là kẻ làm 
vua người ta, coi Tượng quẻ Khám biết rằng chỗ hiểm không thế lấn 
được, nên mới đặt ra chỗ hiểm như là thành quách, ngòi ao để giữ 
nước mình đân mình: Đó là có thì dùng đến chỗ hiểm, sự dùng ấy rất 
lớn, vì thế mới tán là “lớn vậy thay”! 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói cho cùng cực mà tán 
dương sự lớn của nó. 


LỜI KINH 


§$nH:kX#£#1.,£ 7v S41, 8 LÝ. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thủy tấn chỉ tập Khám, quân tử di 
thường, đức hạnh, tập giáo sự. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nước lại tới, là quẻ Khẩm kép, 
đâng quân tử coi đó mà giữ cho đức hạnh có thường, tập cho giáo sự 
được quen. , - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Khẩm là nước, nước chảy phải liền liên 
kéo đến, hai thể Khảm chồng nhau, là Tượng nước chảy liên mà đến. 
Nước tự một hạt, một giọt đến hàng tầm” hàng trượng”, đến thành 
sông thành biển, đều là liền là không vội, sự “theo thế mà chảy xuống 
thấp” của nó đúng mà có thường, cho nên đấng quân tử cơi Tượng 
nước Khám đó, theo sự có thường của nó mà giữ cho đức hạnh cho 
mình được thường thường và lâu dài - đức hạnh người ta mà không 
thường thường, thì là giả đối, cho nên cần phải như nước có thường - 
theo sự liền liên chịu nhau của nó để tập cho quen công việc giáo lệnh 
- phát chính hành giáo, phải khiến cho dân nghe quen, nếu bảo gấp 
chưa hiện mà vội bắt họ phải theo, dù dùng hình phạt nghiêm ngặt 
đuổi họ đi cũng không thể được, cho nên cần như nước chảy luôn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trị mình, trị người ắt phải tập đi, tập 
lại, rồi sau mới quen. 


! Sự dùng của từng thì. 
? Năm thước là một tầm. 
3 Mười thước là một trượng. 
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LỜI KINH 


3zx: 3x, +*ua# 3t dị. 

Dịch âm. - Sơ Lục: Tập Khảm, nhập vu Khám tăm hung! 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Chỗ hiểm kép, vào cái hố trong chỗ 
hiểm, hung! - 

GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu lấy chất Âm mềm ở vào chỗ 
dưới trửng hiểm, mềm yếu không có ứng viện, mà chỗ ở lại không 
xứng không phải kẻ có thể ra khỏi chỗ hiểm, chỉ là cản hãm vào chỗ 
sâu hiểm mà thôi. Tăm là chỗ lõm trong chỗ trũng, đã ở chỗ hai lần 
trủng lại vào chỗ lõm trong chỗ trứng đó, đủ biết là ' hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở vào dưới chỗ 
hiểm kép, sự hãm càng sâu, cho nên tượng nó như thế. 


LỜI KINH 


Ÿ# Ð:3j1⁄;^#“Š,% :, dịu. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tập Khảm nhập Khám, thất đạo hung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Từ chỗ hiểm kép vào chỗ 
hiểm, lạc đường, hung vậy. _ : 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Tự chỗ hiểm kép lại vào cái hố trong 
chỗ hiểm, đó là lạc đường, thế cho nên hung. Có thể ra khỏi chỗ hiểm, 
mới là không lạc đường. 


LỜI KINH 
2L—:3* i t&,3-›)› I8. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Chỗ trũng có sự hiểm, tìm hơi được. 


GIẢI NGHĨA 

_ Truyện của Trình Di. - Đương thì khám hiểm, bỉ hãm giữa hai 
Âm trên dưới, đó là cái chỗ rất hiểm, cho nên có sự hiểm nghèo. 
Nhưng vì nó có tài cứng giữa, tuy chưa thể ra khỏi chỗ hiểm, song 
củng tự mình vượt qua được chút ít, không đến như hào Đầu; càng 
vào mãi chỗ sâu hiểm, đó là cái sở cầu của nó hơi được vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - - Ở vào chỗ hai lần hiểm, chưa thể trở 
ra, cho nên là Tượng có sự hiểm nghèo. Nhưng vì cứng mà được giữa, 
cho nên lời Chiêm của nó là có thể tìm mà được nho nhỏ. 


LỜI KINH 


# tj::t‹Ì`4£,+® 0H #3, 
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Địch âm. - Tượng viết: Cầu tiểu đắc, vị xuất trung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tìm hơi được, là chưa ra khỏi 
bên trong vậy. : l 

GIAI NGHÌA 

Truyện của Trình Di. - Đương hai lần hiểm nó hãm, ở vào chỗ 
hiểm nghèo, vì tài cứng giữa, không bị sa vào chỗ sâu hiểm, đó là sở 
cầu hơi được, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi nơi hiểm nghèo kảnh chỗ 
hiểm. 


LỜI KINH 


x<:#+>#*#,@ 8‡!t.L^ T2, mđ. 

Dịch âm. - Lục Tam: Lai chỉ khẩm khẩm, hiển thả chấm, nhập 
vu khám tâm, vật dụng. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Lại đi hiểm hiểm, hiểm vào gối, vào 
cái hế của hiểm, chớ dùng. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Sáu Ba ở thì khảm bám, lấy tài 
Âm mềm mà đong chỗ không trung chính, nó ở không phải chỗ hay, 
tiến lui đều không được, trở lại xuống đưới, thì vào giữa chỗ hiểm, đi 
lên thì mắc hai lần hiểm. Lui lại, tiến đi đều hiểm, cho nên nói “lại đi 
hiểm hiểm”. Đã tiến, lui đều hiểm mà ở lại cũng hiểm - gối nghĩa là 
chống tựa, ở chỗ hiểm mà ở cách chống tựa, chẳng yên tâm lắm - thửa 
ở như thế, chỉ càng vào mãi chỗ sâu hiểm mà thôi. Đạo của hào Ba 
thửa ở không dùng được, cho nên răn rằng “chớ dùng”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là kẻ Âm mềm, không trung chính 
mà xéo vào giữa khoảng hai lần hiểm, đi lại đều hiểm, trước là hiểm 
mà sau là gối, sự hầm càng sâu, không thể đùng được, cho nên Tượng, 
Chiêm như thế. Gối là dựa đẫm chưa yên. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hô Song Hồ nói rằng: “Hiểm” chỉ về 
chỗ hiểm đưới, “thả chẩm” nghĩa là lại sắp gối vào chỗ hiểm ở trên. 
“Vào cái hố trong chỗ hiểm” chỉ về Tượng hào Sáu Tư. 

Hồ Văn Phong nói rằng: Trước hiểm mà sau gối, chứ “gối” có hai 
ý: báo quẻ dưới là chỗ hiểm đằng trước mà hào Sáu Ba gối vào nó 
cũng được, bảo hào Sáu Ba ở vào chỗ hiểm đằng trước, mà hào Sáu 
Tư lại gối vào hào Sáu Ba củng được. Hào Đầu và hào Ba đều nói “vào 
cái hố của chỗ hiểm” hào kia hung, hào này chỉ là “chớ đùng” vì hào: 
kia vào chưa thể ra, hào này có thể sắp ra rồi. 


LỜI KINH 


H:# 3> 3XI⁄k, 4 z0, 


Dịch âm. - Tượng viết: Lai chỉ khảm khẩm, chung vô công đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lại đi hiểm Sim: rút lại 

không công vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tiến lui đều hiểm, ở lại không yên, nếu 
dùng đạo đó thì càng vào mãi chỗ hiểm, rút lại há thành công được? 
Lấy chất Âm mềm ở chỗ không trung chính, dù là đất bình dị, còn 
phải ăn năn, tội lỗi, huống chỉ là ở chỗ hiểm. Hiểm là nơi mà người ta 
muốn cho ra khỏi ắt phải được đường, thì mới lìa bỏ được nó. Cầu bỏ 
chỗ hiểm mà lại trái đường thì càng khốn cùng, cho nên thánh nhân 
mới răn như hào Ba đó không thể dùng được. 


LỜI KINH 


xw:l# Iði,Ä j4, E 4,“A44 BĐS, 4 k4. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Tôn tứu, quý nhị, đụng pHẩU; nạp ước tự đũ 
chung vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Chén rượu, rá' xôi, thêm dùng hỗ 
sành, nộp ước tự cửa số tròn, sau chót không lỗi. : 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Tư là chất Âm mềm mà ở dưới 
không có kê giúp, không phải là kẻ có thể làm cho thiên hạ vượt qua 
chỗ hiểm, chỉ vì nó ở ngôi cao, cho nên mới nói đạo kẻ làm tôi ở lúc 
gian hiểm. Những kẻ đại thần gặp lúc hiểm nạn, chỉ có chí thành 
được vua tin, thì sự giao kết bên chặt mà lại có thể mở cho lòng vua 
sáng ra, thế là giữ được không lỗi. Muốn khiến người trên đốc lòng 
tin mình, chỉ có một cách mộc mạc thật thà mà thôi. Nhiều nghỉ tiết 
mà chuộng văn sức, chẳng gì bằng lễ yến hưởng, cho nên dùng lễ yến 
hưởng mà vi. Ÿ nói chớ chuộng sự văn sức phụ họa, chỉ cần mộc mạc 
thật thà, dùng một chén rượu, hai rá đồ ăn, lấy chậu sành mà bày, 
thế là mộc mạc đến tột bậc. Như thế rồi, lại nên nộp ước tự cửa sổ 
tròn nửa - nộp ước là chỉ về cách tiến lên giao kết với vua, cửa sổ tròn 
thì lấy về nghĩa mở thông, nhà tối, phải đặt cửa số tròn để thông ánh 
sáng, tự cửa số tròn là tự chỗ thông ánh sáng, để ví với chỗ lòng vua 
thửa sáng. Kẻ làm bẻ tôi dùng trung tín thiện đạo để thắt buộc với 
lòng vua, phải bắt đầu từ chỗ sáng của họ, thì lời nói của mình mới có 
thể vào. Lòng người có chỗ bị che, có chỗ vẫn suốt, chỗ bị che tức là 
chỗ tối, chỗ vẫn suốt tức là chỗ ánh sáng. Nên theo chỗ sáng của 
người ta mà bảo họ, thì sự cầu tin dễ đàng, cho nên nói là nộp ước tự 


!‡#‡ (quï) là thứ đồ đan bằng tre hình tròn, ngày xưa người Tàu dùng để đựng xôi 
trong khi cúng tế, nay tạm dịch là rá. 
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cửa số hễ mà có thể như thế, thì dù gặp lúc gian hiểm, sau cùng vẫn 
không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Họ Triều nới rằng: Đoạn này Tiên 
Nho đọc jÄÄ# (tôn tửu qui) làm một câu, KHÍf (nhị dụng phẩu) 
làm một câu, nay theo lời đó, REẦ (nh¿) là thêm vào. Sách Chu Lễ có 
câu k##=fÑ( #7 RZ:#0,nÐuU,J] PM (Đại đế tam nhị, đệ tử 
chức tả chập hư đậu, hữu chấp hiệp thủy, chu tuyển nhi nhị: cuộc tế 
lớn ba lần thêm vào chức kẻ con em bên tả cầm chén không, bên hửu 
cầm thìa, vòng lượn mà thêm vào” là vậy đó. Hào Chín Năm ở ngôi 
tôn, hào Chín Tư được gần với nó, ở lúc gian hiểm, cứng mềm giúp 
nhau, cho nên có Tượng “chỉ đùng lễ bạc, thêm vào bằng lòng thành, 
mà phải tiến kết tự cửa sổ tròn” - Cửa sổ tròn không phải là đường đi 
chính nó là chỗ để trong nhà nhận ánh sáng - Lúc đầu tuy là gian 
hiểm, sau chót được không lỗi, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi rằng: Đoạn này, xưa đọc 
NH4 (tôn tửu qui) làm một câu, Ki (nhị dụng phâu) làm một. 
câu, sách Bản nghĩa cũng theo lối ấy, thuyết đó ra sao? Chu Hy đáp 
rằng: Đã nói HN (tôn tửu qui nhị: một chén đựng rượu, hai bát 
đựng đồ ăn), lại nói Hi? (dụng phẩu: dùng chậu sành) thì cũng 
không thành văn lý. RÝ (nh) nghĩa là thêm... Người ta giải bướng làm 
“hai rá đề ăn, kỳ thực chẳng có hai rá đồ ăn bao giờ. Đoạn này Lục 
Đức Minh đã có chữa nghĩa, ngắt câu, người ta chẳng coi đó thôi. Đây 
nóiRÑ(nhj) tức là chữ RÂ (nhị) trong câu k#t “RE (đại đế tam nhị), 
nghĩa là phó nhị vậy. 

Ngô Lâm Xuyên nói rằng: Dùng chén đựng rượu, dùng rá đựng 
đồ ăn, lại lấy hồ sành đựng rượu để thêm vào chén. Ngu Phiên chua - 
rằng: là thứ hai. Theo lễ có chén thứ hai, cho nên thêm vào thì 
dùng hồ sành. Xét thiên Chu Quan, dưới câuk#—RÀ(đại tế tam nhị) 
lại nói “đều có số rót, đều có đô đong”, họ Trịnh chua rằng: “Đồ rót là 
cái dùng để rót vào trong chén”. Hồ sành tức là đồ rót, nó là đồ phụ 
của cái chén. Rượu ở trong chén không đây, thì rót trong cái đồ đó mà 
thêm vào. : 

LỜI KINH 
$ H:2š:8 X Ñ.RBỊ #2. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tôn tửu qui nhị, cương nhu tế dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chén rượu, rá đồ ăn, hai, 
cứng mềm giúp nhau vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chỉ nhắc câu đầu, như thế cũng nhiều 

rôi. Một chén rượu, hai rá đồ ăn, đó là mộc mạc thật thà đến tột bậc 
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tức là cách cứng mềm tiếp tế với nhau. Có thể như thế, thì sẽ giử 
được không lỗi. Sự giao tế của vua tôi được bên chặt và thường 
thường (lúc nào cũng như lúc nào):cốt ở thành thực mà thôi, Cứng 
mềm chỉ về hào Tư và hào Năm, tức là sự giao tế của vua tôi vậy, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Họ Triểu nói rằng: Sách Thích văn 
của họ Lục đoạn Đ vốn không có chữ JÑ (nh), nay theo đó, 


LỜI KINH 


1+ :2£®4L,46£L+P,& 4+. 
Dịch âm. - Cửu Ngũ: Khám bất doanh, chỉ ký bình, vô cứu. 
- Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Chỗ trủng chẳng đầy, đến đã 
phẳng, không lỗi. 
“GIẢI NGHĨA - 

. Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm ở trong chỗ trủng, đó là 
không đầy. Đầy thì phẳng mà ra. được. Chữ 3 nên đọc là chỉ nghĩa là 
đến, ắt đến đã phẳng thì mới không lỗi. Đã nói chẳng đầy thì là chưa 
phăng mà còn ở trong chỗ hiểm, chưa được là không có lôi. Hào Chín 
Năm là bậc có tài cứng giữa ở ngôi tôn, đáng lẽ có thể làm cho thiên 
hạ vượt qua sự hiểm. Nhưng vì ở dưới không có kẻ giúp, hào Hai bị 
hãm trong chỗ hiểm, chưa thể ra được, còn các hào khác đều hạng 
Âm mềm, không có tài vượt qua chỗ hiểm. Ông vua dù tài, một mình 
không thể làm cho thiên hạ vượt qua chỗ hiểm. Ở ngôi vua, mà không 
thể khiến cho thiên hạ ra khỏi chỗ hiểm thì đó là có lôi, ất đến đã 
phẳng, mới là không lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm tuy ở trong chỗ hiểm, 
nhưng vì nó là bậc Dương cương trung chính, ở ngôi tôn, có lúc cũng 
sẽ ra khỏi chỗ hiểm, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
#1: #4, † kkở,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Khảm bất doanh, trung vị đại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chỗ trũng chẳng đầy, vì đức 
giữa chưa lớn vậy. „ ' 

GIAI NGHIA. 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm là tài cứng giữa mà 
được ngôi tôn, nên phải làm cho thiên hạ vượt qua chỗ hiểm nạn, thế 
mà chỗ trũng còn chưa đầy, chưa thể bình được sự hiểm nạn, đó là cái 
đạo cứng giữa của nó chưa được sáng lớn vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Có đức giữa mà chưa được lớn. 
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Dịch âm. - Thượng Lục: Hệ dụng huy chiên, chỉ vu tòng cức, 
tam tuế bất đắc, hung! 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Trói đùng chạc thừng, đặt ở bụi gai, 
ba năm chăng được, hung! : 

GIẢI NGHĨA Â 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên lấy chất Âm nhu ở chỗ 
hiểm cực, đó là bị hãm sâu rồi. Bởi vì bị hãm đã sâu cho nên mới 
dùng lao ngục mà ví như thể trói bằng chạc thừng, giam vào trong 
bụi gai. Âm mềm mà bị hãm đã sâu, chắc nó không để ra được, cho 
nên nói rằng: Lâu đến ba năm, cũng không khỏi được, đủ biết là hung. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Là Âm mềm ở chỗ hiểm cực, cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lục Đức Minh nói rằng: Ba sợi là chạc, 
hai sợi là thừng, đều là tên dây. 


LỜI KINH 
#H: x4 :š, pm = &.ử.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thượng Lục thất đạo, hung tam tuế đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Trên lỗi đạo, hung 
ba năm vậy. 

| GIẢI NGHĨA l 

Truyện của Trình Di. - Là chất Âm mềm mà tự ở chỗ cực hiểm, 
đó là nó lỗi đạo vậy, cho nên sự hung của nó phải đến ba năm. Lâu 
đến ba năm mà không thoát khỏi, thế là vĩnh viễn bị hung. 
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qưt LYC 


_—— = trên 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Ly, Tự quái nói rằng: Khảm tức là 
hảm, bị hãm, thì phải bám', cho nên tiếp quẻ Ly, tức là bám, bị hãm 
vào chỗ hiểm nạn ắt phải có sự đính bám, đó là lẽ tự nhiên, vì vậy, 
quẻ Ly mới nối quê Khảm. Ly là bám lại là sáng nữa, lấy về hào Âm 
bị mắc giữa hai hào Dương thì nghĩa nó là dính bám, lấy về giữa 
trống, thì nghĩa là sáng; Ly là lửa, thể lửa bám hờ ở vật khác mà 
sáng; Ly lại là mặt trời, cũng là cái Tượng trống chậng r mà G: 


LỜI KINH 


“4i 1,,82c2†, $. 


Dịch âm. - Ly lợi trính, hanh, xúc tẤn ngưu, cát. 
| Dịch nghĩa. - Quẻ Ly lợi về sự chỉnh, hánh, nuôi trâu cái, tốt. 


- GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trinh Di. - Ly là bám, muôn vật niên: vật nào 
không có chỗ bám. Có hình thì có bám, ở người ta, thì là: những kẻ 
thân phụ những đường noi theo, những việc chủ trương, đều là bám 
.cả, Cái mà người ta vẫn bám, lợi vê trinh chính, được chính thì có thể 
._ hanh thông, cho nên nói rằng quẻ Ly lợi về sự chính, hanh. Nuôi trâu 
cái tốt, nghĩa là: tính trâu đã thuận, mà lại cái nữa, tức là thuận đến 
tột bậc. Đã đính bám vào sự chính cần phải thuận theo chính đạo, 
như con trâu cái, thì tốt. Nuôi trâu cái tức là nuôi cái đức thuận. Đức 
thuận của người ta do ở sự nuôi mà nên, đã bám vào sự chính thì nên 
nuôi tập cho thành đức thuận của mình. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ly là bám, Âm bám vào Dương, 
Tượng nó là lửa; thể là Âm mà dụng là Dương. Sự dính bám của các 
vật quý được chính đạo. Trâu cái là giống mềm thuận, cho nên kẻ 
xem chính được thì hanh, mà nuôi trâu cái thì tốt. 


LỜI KINH 
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! Chữ lã (Ly) có nghĩa là mắc, lại có nghĩa là sáng. 
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Dịch âm. - Thoán viết: Ly lệ đã, nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách 
cốc thảo mộc lệ hồ địa. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Ly tức là bám, mặt trời mặt 
trăng bám ở trời, trăm giống thóc, cây, cô bám ở đất... 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ly là bám, tức là phụ bám, như mặt 
trời, mặt trăng thì bám ở trời, trăm giống thóc, cây, cỏ thì bám ở đất, 
muôn vật, chăng vật nào không có chỗ bám, ở trong trời đất, không có 
vật nào là không bám vào đâu. Ở người ta nên xét chỗ bám của mình, 
hễ được chỗ chính thì hanh. 

LỜI KINH 
#5) Rf£E,721LUÄXT. . 

Dịch âm. - Trùng miính dĩ lệ hồ chính, nãi hóa thành, thiên hạ. 

Dịch nghĩa. - Hai lần sáng để bám vào chỗ chính; bèn hóa nên . 
thiên hạ. ` 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quẻ mà nói. Trên dưới đều 
thể Ly, là hai lần sáng; hào Năm hào Hai đến chỗ trung chính, là 
bám vào chỗ chính. Vua tôi trên dưới đều có đức sáng mà ở được chỗ 
trung chính, có thể hóa được thiên hạ, làm nên thói tục văn vẻ sáng 
sủa. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa tên quẻ. 


LỜI KINH 
#X#ttứ,MỆ, k8 4 bờ, — 
Dịch âm. - Nhu lệ hồ trung chính, cố hanh, thị dĩ xúc tân ngưu 
cát dã. 
Dịch nghĩa. - Chất mềm bám vào chỗ trung chính cho nên hanh 
vì vậy, nuôi trâu cái thì tốt. : 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Hào Năm hào Hai lấy đức mềm thuận 
bám vào chỗ trung chính, vì vậy mới hanh. Người ta hễ nuôi được đức 
rất thuận để bám vào chỗ trung chính thì tốt, cho nên nói là nuôi 
trâu cái tốt. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể quẻ để thích lời quẻ. 
LỜI KINH 
# H:H R9 4E, đ#. ^ v1 &l sJ| Rề -ƒ- vợ 2-. 
Dịch âm. - Tượng viết: Minh lưỡng tác; Ly, đại nhân dĩ kế mình 
chiếu hồ tứ phương. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự sáng hai lần dấy, là quẻ 

Ly, bậc người lớn coi đó mà kế tiếp sáng soi ở bốn phương. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nếu nói hai sự sáng, thì là hai lớp ánh 
sáng, không thấy cái nghĩa kế tiếp sáng tỏ. Cho nên nói rằng sự sáng 
hai lần. Sáng mà trùng điệp, tức là nối nhau. Dấy, là sáng tỏ cô đôi 
mà thành quẻ Ly nối nhau mà sáng. Quẻ Chấn quẻ Tốn củng lấy cái 
nghĩa hai lần theo nhau, nhưng nghĩa quẻ Ly càng trọng yếu hơn. 
Người lớn, nói về đức thì là thánh nhân, nói về ngôi thì là đấng vương 
giả. Đậc người lớn xem tượng quẻ Ly sáng sủa kế tiếp, để đời đời nối 
nhau dùng đức soi đợi bốn phương. Hết thầy sự sáng nối nhau đều là 
nối sáng, Đây chỉ cử cái lớn hơn, cho nên lấy sự nối đời kế tiếp soi rợi 
mà nói. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tác là dấy lên. 

LỜI KINH 
32L: $3 9À ,#L> & 2. 
Dịch âm. - Sơ Cửu: Lý thác nhiên, kinh chỉ vô cữu. - 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Xéo bừa vậy, kính đó không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương vẫn hay động, lại ở đưới mà là 
thẻ Ly. Dương ở dưới thì muốn tiến lên, tính Ly bốc lên chỉ muốn 
bám lên phía trên, hầu đến nóng nẩy tự động sự xéo của mình. Thác 
nhiên nghĩa là bừa bãi, tuy còn chưa tiến mà hình đã động rồi. Động 
thì mất cái phận ở đưới mà có lỗi. Nhưng nó là tài cứng sáng, nếu biết 
nghĩa mà kính cẩn đi, thì không đến lỗi. 

Truyện của Trình Di. - Lấy chất cứng ở ngôi dưới mà ở thể 
sáng, chí muốn tiến lên, cho nên có tượng xéo bừa. Kinh đó thì không 
có lỗi, răn kẻ xem phải như thế. 

LỜI KINH 


3H: đt > 3L, vÀ #È2} +... 
Dịch âm. - Tượng viết: Lý thác chỉ kính, đĩ tựu cứu đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự kính của kẻ xéo bừa, để 
tránh lỗi vậy.. : - 
GIẢI NGHIA . 
Truyện của Trình Di. - Xéo bừa muến động, mà biết kính cẩn 
không dám tiến lên, là để cầu tránh cho khỏi lầm lỗi vậy. 
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- UỜI KINH 
x—:#*#,tL%. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Hoàng Ly, nguyên cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Vàng sáng, cả tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai ở ngôi giữa, được chỗ chính là . 
kế bám vào nơi trung chính. Vàng là sắc trung bình, thứ đẹp trong 
các văn vẻ. Văn vẻ sáng sủa trung chính, tức là đẹp lắm, cho nên nói 
rằng vàng sáng. Lấy đức văn vẻ sáng sủa trung chính, bên trên đồng 
nhau với ông vua văn vẻ sáng sủa trung thuận, cái sáng của nó như 
thế chỗ bám của nó như thế, đó là điều tốt trong sự cả hay. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Vàng là sắc trung bình, chất mềm 
bám ở chô giữa mà được nơi chính, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 


$H:###@#% J48 PM, | 
Dịch âm. - Tượng viết: Hoàng Ly nguyên cát, đắc trung đạo dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng : Vàng sáng cả tốt, được đạo 
giữa vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sở di cả tốt, là vì nó được đạo giữa. 


LỜI KINH . 


<:HRX*#,* lu &#,R|k # >rš , 
Dịch â âm. - Cửu Tam: Nhật trắc chỉ , bất cô phẫu nhị nhỉ ca, 
tắc đại đhiệt chỉ ta, hung! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Sự sáng của mặt trời đé. Chẳng gõ 
chậu sành mà hát, thì là cả già rà than, hung! 


-_ GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba ở chót thể đưới, là lúc sự 
sáng trước sắp hết, sự sáng sau nối theo - củng là lúc đầu chót của 
loài người, lúc thay đổi của thì thế nữa - cho nên mới là sự sáng của 
mặt trời dé. Dé thì sắp lặn, lấy lý mà nói, thịnh ắt có suy, đầu ấắt có 
chót, đó là đạo thường, kẻ đạt thì cứ thuận lẽ mà vui. Chậu sành là 
đổ thường dùng, chậu sành mà hát, ấy là vui theo lẽ thường. Nếu mà 
không thể như thế, thì sẽ lấy sự cả già làm lo, thế là hung vậy. Người 
ta đến lúc chót hết, kẻ đạt thì biết lẽ thường, vui mệnh trời, gặp sự 
thường thường đều vui, như thể gõ chậu mà hát; kẻ không đạt thì lo 
sợ thương xót về đời mình sắp hết mới than thở về sự cả già, như thế 
là hung. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Khoảng giửa hai thể Ly, sự sáng 
trước sắp hết, cho nên có Tượng mặt trời dé. Chắng chịu yên thường 
mà tự vui, thì là không biết tự xử mà hung, răn kẻ xem nên như thế 


vậy. 


LỜI KINH 
?$:H #2 &,#117J A+#.. 

Dịch âm, - Tượng viết: Nhật trắc chỉ ly, hà khả cứu dã? 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự sáng của mặt trời đé, sao 
khá lâu vậy? : - 

— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Mặt trời đã nghiêng dé, sự sáng còn lâu 
được sao? Kẻ sáng biết nó thế, cho nên tìm người để nối việc mình, lui 
về mà ở để nghỉ thân mình, yên lẻ thường, xử cách thuận, sao đủ là 
hung? 


LỜI KINH 


2U: ‡o, 3L Á dc, 3 to, 3c, 3Eo, 

Dịch âm. - Cửu Tư: Đột như kỳ lai như, phần như, tử như, khí 
như! 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Đột như thửa lai vậy, cháy vậy, chết 
vậy, bỏ vậy! 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư lìa thể dưới mà lên thể 
trên, là lúc bắt đầu nối tiếp sự sáng, cho nên nói về nghĩa kế thừa. Ở 
trên mà gần vua, là chỗ kế thừa đó. Lấy chất Dương ở thể Ly mà 
đóng ngôi Tư, cứng nóng mà không trung chính, lại hai lần cứng mà 
thêm bất chính, cái thế cương thịnh đột nhiên mà lại, không phải kẻ 
khéo kế thừa vậy. Nó lại vâng thờ ông vua Sáu Năm là kẻ Âm mềm, 
cái thế lấn lướt của nó đùng đùng như cháy, cho nên nói cháy vậy. 
Hào Tư đã làm bất thiện như thế, ắt bị vạ hại, cho nên nói rằng chết 
vậy. Mất nghĩa là nối noi và đạo vâng thờ bê trên, đều là đức nghịch, 
người ta sẽ cùng bỏ nó, tuyệt nó, cho nên nói rằng bỏ vậy. Đã đến chết 
bỏ là vạ tột bậc, cho nên không cần nói hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong lúc sự sáng sắp sửa tiếp theo, 
mà hào Chín Tư lấy đức cứng bức bách, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Đột như kỳ lai như, vô sở dung đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đột nhiên thửa lại, là không 
có chô dung vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trên thì lấn vua, không chịu khưện với 
kẻ mà mình phải vâng theo, ấy là mọi người ghét bỏ, thiên hạ không 
dung. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Không có chỗ dong là nói bị cháy, 
chết, bỏ. 


LỜI KINH 
x5:5ït vẽ, G. 

Dịch âm. - Lục Ngủ: Thế đà nhược! Thích ta nhược! Cát! 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Nước mắt giàn giụa vậy, ngậm 
ngủi than vậy, tốt! : - 
. GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm ở ngôi tôn, mà giử mực 
trung, có đức văn vẻ sáng sủa, đáng bảo là êb êb thiện. Nhưng vì lấy 
chất mềm ở trên, phía dưới không có kẻ giúp, một mình bám phụ 
giữa bọn cương cường, đó là cái thế phải lo sợ. Chỉ vì nó sáng, cho nên 
sáng, cho nên sợ hãi quá, đến chảy nước mắt. Lo lắng quá đến ngậm 
ngùi than, vì thế mà giữ được tốt. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi tôn, mềm bám 
vào giữa, nhưng không được chỗ chính, mà lại bị bách về những hào 
Dương trên dưới, cho nên lo sợ như thế, rồi sau mới tốt, răn kẻ xem 
nên như thế vậy. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nga chi cát, ly vương công đã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Sự tốt của hào Sáu Năm, là 
được bám vào tước vương tước công vậy. 

GIÀI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di, - Cái tốt của hào Sáu Năm, vì chỗ nó 
bám là ngôi chính của tước vương công. Bởi nó chiếm thế “ở trên” mà 
lại xét rõ sự lý, sợ hãi lo lắng để giữ gìn, cho nên được tốt. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng Cửu, Vương đụng xuất chỉnh, hữu giá, chiết 
thủ, hoạch phi kỹ sử, vô cửu. 
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Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Vua dùng ra đánh, có sự tốt, bẻ 
đầu, bắt chẳng phải loài, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA _. 

. Truyện của Trình Di. - Hào Chín Trèn là Dương ở trên, nhằm 
chót sự sáng, là kẻ cứng sáng, đến tột bậc vậy. Sáng thi có thể sơi rọi, 
cứng thì có thể quyết đoán, soi rọi được thì đủ xét kẻ tà ác, quyết 
đoán được thì đủ để thi hành oai hình, cho nên đấng vương giả nên 
dùng sự cứng sáng như thế để phân biệt những kẻ tàn ác trong thiên 
hạ mà thực hành việc đánh dẹp của mình, thì sẽ có công tốt đẹp. 
Đánh dẹp là một khoản lớn trong việc dụng hình. Nhưng sáng quá 
thì không sự nhỏ nhặt nào mà không soi tới, quyết, đoán thì không 
tha thứ điều gì, nếu không thắt lại bằng đạo vừa phải, thì sẽ hại về 
soi xét quá nghiêm. Trừ bỏ kẻ ác trong thiên hạ, nếu trủy cứu hết 
những kẻ tiêm nhiễm, lầm lở, thì giết sao cho xuế? Sự đau thương 
của mình cũng quá lắm vậy, cho nên chỉ nên tỉa lấy những kẻ đầu sỏ, 
đứa bị bắt được không phải là bọn bè bạn loại chúng, thì không bị lỗi 
về sự tàn bạo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sự cứng sáng tới được chỗ xa, oái sức 
lừng lẫy mà hình phạt không quá lạm, đó là đạo không lỗi, cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế.. 


LỜIKINH.. ˆ 
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Dịch âm. - Tượng viết: Vương dụng xuất chỉnh, dĩ chính bang dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vua dùng ra đánh, 'đề chính 
nước vậy. 
GIẢI NGHĨA É s¿ 
Truyện của Trình Di. - Đấng vương giả dùng đức của hào Chín 
Năm này, sơi rọi, quyết đoán để xét và trừ ác trong thiên hạ, là muốn 
chỉnh đốn bang quốc của mình. Đó là cách ở ngôi trên phải thế. 
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_QUÈ HÀM 


—— =baái trên _ 


_—— = Cấn dưới 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Hàm, Tự quái nói rằng: Có trời đất 
rồi sau mới có muôn vật, cö muôn vật rồi sau mới có trai gái, có trai 
gái rồi sau mới có vợ chông, có vợ chẳng rồi sau mới có cha con, cô cha 
con rồi sau mới có vua tôi, có vua tôi rồi sau mới có trên đưới, có trên 
dưới rồi sau lễ nghĩa mới có chỗ đặt. Trời đất là gốc muôn vật, vợ 
chồng là đạo người, cho nên kinh trên bắt đầu bằng quê Kiển quê 
Rhôn, kinh dưới bắt đầu bằng quẻ Hàm, nối đến quê Hằng. Trời đất 
là hai vật, cho nên hai quê (Kiên Khôn) chia ra làm đạo trời đất; trai 
gái hợp nhau mà thành vợ chồng, cho nên quê Hàm và quẻ Hằng đều 
hai thể hợp lại làm nghĩa vợ chồng, Hàm tức là cảm' lấy sự đẹp lòng” 
làm chủ, Hàng là nghĩa thường lấy sự chính làm gốc, mà đạo đẹp lòng, 
tự nhiên phải có sự chính. Đạo của sự chính vẫn có đẹp lòng, nhún 
. mà động, cứng mềm đều ứng, đó là đẹp lòng. Hàm là quẻ Đoái trên 
Cấn dưới. Tức là gái trẻ và trai trẻ vậy. Trai gái cảm nhau, chẳng ai 
nồng nàn bằng bậc trẻ, cho nên đôi trẻ hợp lại, thành ra quẻ Hàm. 
Thể Cấn đốc thực, chính là cái nghĩa thật thà. Chí trai đốc thực để 
giao xuống, lòng gái vui đẹp mà ứng lên, con trai là kẻ cảm trước, trai 
lấy lòng thành cảm trước, thì gái đẹp lòng mà ứng theo. 


LỜI KINH 
' & #4 ) 3 k + # . 
Dịch âm. - Hàm hanh, lợi trính, thù nữ, cát. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Hàm hanh, lợi chính, lấy con gái, tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - fiàm tức là cảm, nhưng không nói cảm, 
vì àm còn có nghĩa nữa là đều, tức là trai gái cảm lẫn nhau vậy. Các 


' Chỉ quẻ Hàm. 
? Chỉ quê Hoái. 
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vật cảm nhau, không gì thiết tha bằng trai với gái mà hạng tuổi trẻ 
càng thiết tha hơn. Các vật cảm nhau thì có lẽ hanh thông, cho nên 
quê Hàm mới có lẽ hanh. Lợi tính nghĩa là cái đạo cảm nhau, lợi về 
sự chính. Lấy con gái tốt, Tà nói tài quẻ. Quẻ có mềm trên cứng dưới, 
hai khí cảm ứng với nhau,. đậu mà đẹp lòng nghĩa trai chịu dưới gái, 
dùng cách đó mà lấy con gái, thì được chính đáng mà tốt lành. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hàm là giao cảm. Đoái mêm ở trên, 
Cấn cứng ở dưới, mà cùng cảm ứng với nhau. Lại, Cấn chủ đậu, thì 
sự cảm được chuyên nhất. Đoái chủ đẹp lòng thì sự ứng đến tột bậc. 
Lại nữa, Cấn lấy mình là bạng thiếu nam (trai trẻ), mà chịu đưới 
Đoái là hạng thiếu nữ (gái trẻ) trai trước gái, được chính đạo của trai 
gái, vừa đứng thì hôn nhân, cho nên quẻ của nó là Hàm, mà lời 
Chiêm của nó là hanh mà Ì lợi về sự chính, lấy con gái thì tốt. Bởi vì 
cảm thì phải thông, nhưng nếu lấy nhau không theo chính đạo, thì 
mất sự hanh, mà các việc làm đều hung! 


_ LỜIKINH 
Ÿ'_H:L 3. S là da RÌ T, — 4È /&v1 a3, 
lðhữòi, ý T+,#v1 ‡ 2) 1, fc+ & ử, 


Dịch âm. - Thoán viết: Hàm cảm dã, nhu thượng nhỉ cương hạ, 
nhị khí cảm ứng đĩ tương dữ, chỉ nhỉ duyệt, nam hạ nữ, thị dĩ hanh 
lợi trinh, thú nữ cát dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Hàm là cảm vậy. Mềm trên 
mà cứng dưới, hai khí cảm ứng để cùng nhau, đậu mà đẹp lòng, trai 
dưới gái; vì vậy mới hanh lợi trinh, lấy con gái thì tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa của chữ Hàm là cảm, ở quẻ thì 
hào mêm trên, hào cứng dưới, mềm lên biến cứng mà thành thể Đoái, 
cứng xuống biến mềm mà thành thể Cấn, Âm Dương giao nhau là 
nghĩa trai gái giao cảm. Lại Đoái là con gái ở trên, Cấn là con trai ở 
đưới, cũng là mềm trên cứng dưới, hai khí Âm Dương cảm nhau ứng 
nhau, hòa hợp với nhau, thế là cùng nhau. Đậu mà đẹp lòng, nghĩa là 
đậu ở sự đẹp lòng, tức là ý kiên nhân thành thật. Cấn đậu ở dưới, ấy 
là gốc thực nhường nhau. Đoái đẹp lòng ở trên, tức là hòa vui ứng 
nhau. Trai mà nhường gái, tức là hòa đến tột bậc. Cái đạo cảm nhau 
như thế, cho nên có thể hanh thông, mà được chính đạo, hề lấy con 
gái như thế thì tốt. Tài quẻ như vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu đầu thích nghĩa tên quẻ, các câu 
đưới, dùng thể, đức quẻ, tượng quê để thích lời quẻ. 
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LỜI KINH 


X Xu" ñ 3 4010k ,5 2 đẾk À ng ñ XE 
$o-+-.št.3*Đ† A dù X b X 3) > l§+T 8.4. 

Dịch âm. - Thiên địa cảm nhi vạn vật hóa sinh, thánh nhân cảm 
nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình, quan kỳ sở cảm nhỉ thiên địa vạn 
vật chỉ tình khả kiến hỹ. 

Dịch nghĩa. - Trời đất cảm mà muôn vật hóa sinh, đấng thánh 
nhân cảm lòng người mà thiên hạ hòa bình; xem cái thửa cảm mà 
tình của trời đất muôn vật có thể thấy vậy.. 


GIẢI N GHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đã nói cái nghĩa trai gái cảm nHật; lại 
suy cho cùng cực đạo cảm, cho hết lẽ của trời đất và cách dùng của 
đấng thành nhân. Hai khí trời đất cảm nhau mà hóa sinh muôn vật, 
đáng thánh nhân dùng sự chí thành để cảm lòng số dân ức triệu mà 
thiên hạ hòa bình, cái lòng thiên hạ sở đi hòa bình, là đo đấng thánh 
nhân cẩm hóa nó vậy. Xem cái lẽ trời đất giao cảm, hóa sinh muôn 
vật và cái cách của đất thánh nhân cảm hóa lòng người, để đem sư 
hòa bình đến, thì xình của trời đất muôn vật, có thể thấy được. Cái lẽ 
cảm thông, kẻ biết đạo im lặng mà xem mới được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói cho cùng cực cái lẽ cảm 
thông. 


LỜI KINH 
#W:h 27 )Ệ,E.®8 ƒ vì š $ 
Dịch âm. - Tượng viết: Sơn thượng hữu trạch, yên quân tử dĩ 
hư thụ nhân. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên núi có chầm, là quẻ 
Hàm, đấng quân tử coi đó mà trống rỗng lòng mình để nhận người ta. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tính chầm nhuần xuống, tính đất chịu 
sự nhuần chầm ở trên núi, mà sự thấm nhuần của nó thông suốt, ấy 
là khí của hai vật cảm thông với nhau. Đấng quân tử xem tượng núi 
chẩầm thông khí đó mà giữ cho lòng mình trống rỗng để nhận người ta. 
Ôi, người ta hễ trong bụng trống rông' thì có thể nhận, đây đặc” thì 


* Tức là bỏ hết thành kiến. 
? Tức là có thành kiến. 
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không thể nhận. Trống rỗng trong lòng tức là không cô ý riêng vậy. 
Trong lòng đã không chuyên chủ, thì không sự cẩm nào mà không 
thông. Nếu chỉ lấy lượng mà chứa, chọn sự hợp lý với mình mà nhận, 
thì không phải là đạo “có cảm ắt thông” của đấng thánh nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trên núi có chầm là vì sự trống rỗng 
mà thông suốt vậy. 


LỜI KINH 
3>x:⁄®*# 
Dịch âm. - Sơ lục: Hàm kỳ mẫu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Cảm thửa ngón chân cái. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Đầu ở dưới tú đưới, với hào 
Tư cảm nhau, là phận nhỏ, ở chỗ đẩu sự cảm chưa sâu, há động được 
người? Cho nên cũng như ngón chản cái người ta mới động, chưa đủ 
để tiến lên. Người ra cảm nhau củng cô nông sâu nhẹ nặng khác 
nhau, biết thời thế thì xử lý không mất lẽ phải. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ Hàm dùng thân thể người ta 
làm Tượng, cảm ở dưới đất, là Tượng ngón chân cái, sự cảm còn nông, 
muốn tiến chưa được, cho nên không nói cát hung. Quê này tuy chủ 
về sự cảm, nhưng cả sáu hào đêu nên tĩnh không nên động. 


LỜI KINH 
$n: 8#, š¿?tè.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Fiàm kỳ mẫu chí tại ngoại dã. 

Tịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cảm thửa ngón chân cái, chí 
ở ngoài vậy. | 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chí của hào Đầu mà động, là cảm với 
hào 'Tư, cho nên nói là “ở ngoài”. Chí Bê. động mà cảm chưa sâu, chưa 
đủ để tiến lên: 


x—= J4 Me Mì, /# ®. 
Dịch âm. - Lục nhị: Hàm kỳ phi, hung! cư cát! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Cảm thửa bụng chân hung! Ở yên, 
tốt! 


Chu Dịch hạ kinh § Z ? # 071 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Phi là bụng chân, khi đi, nó phải động 
trước, rồi chân mới nhắc nó lên, không phải bụng chân tự động. Hào 
Hai nếu không giữ đạo, chờ người trên đến tìm mình, mà cứ động 
trước như cái bụng chân, thì là nóng nảy càn đỡ, tự mình làm mất, 
đạo mình, cho nên mới hung. Nếu mà ở yên không động, để chờ người 
trên đến tìm, thì hợp với đạo tiến lui mà tốt. Hào Hai là người trung 
chính, vì nó ở trong cuộc “cảm” mà ứng với hào Năm, cho nên phải 
như thế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phí là bụng chân, khi muốn ởi thì nó 
động trước, đó là một kẻ nóng nảy càn dỡ, không thể giữ bên. Hào 
Hai ở vào chỗ đó, lại là chất Âm mêm không thể giữ bến, cho nên mới 
lấy tượng đó. Nhưng nó có đức trung chính, có thể ở yên nơi chốn của 
mình, cho nên lời Chiêm của nó là động thì hung mà tĩnh thì tốt. 


LỜI KINH 
$ H:#8 dụ J# #,IÑ 2 Ê +. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tuy hung, cư cát, thuận bất hại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dấu hung, ở yên tốt, thuận 
thì không hại vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ở giữa được chỗ chính, ứng với nó lại 
củng là kẻ trung chính, tài nó vốn là lương thiện, vì ở thì “cám”, chất 
mềm mà ứng lên trên, cho nên răn rằng: Hễ động trước mà đi tìm 
vua thì hung, ở yên mà tự giữ đạo thì tốt; lời Tượng lại nói cho rõ ý đó 
mà rằng: “Rhông phải răn rằng không được cảm nhau, chỉ có thuận lễ 


thì không có hại. Thuận lễ nghĩa là giữ 'đạo đừng động trước vậy. 


LỚI KINH 
=:š Xu x4 4. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy, vãng lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Chính Ba: Cảm thửa đùi, giữ thửa sự theo, đi 
thì đáng tiếc. : ` 
GIAI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba là chất Dương ở chỗ cứng, 
có tài Dương cứng mà làm chủ bên trong, ở trên quẻ dưới, ấy là kẻ 
phải tự giữ chính đạo, để cảm người ta, thế mà nó lại ứng với hào Sáu 
Trên, tính Dương thích đi lên mà đẹp lòng với Âm, hào Trên ở chỗ 
cùng tột sự cảm duyệt, cho nên hào Ba cảm mà theo đó. Đùi là vật ở 
-đưới mình, trên chân, không thể tự do, phải theo thân thể mà động, 
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cho nên mới dùng làm Tượng, ý nói hào Chín Ba không thể tự chủ, 
phải theo vật khác mà động như cái đùi vậy, thì sự chấp thủ của nó 
chỉ là theo người mà thôi. Tài Dương cứng, cảm với kê mình đẹp lòng 
mà thôi, như thế mà đi, thì đáng thẹn tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đùi là vật theo chân mà động, không 
thể tự chuyển. “Giữ” tức là ý “rất nên trì thủ”. Hai hào dưới đều 
muốn động, hào Ba không thể tự giữ mà theo nó đi, thì đáng tiếc vậy, 
cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$#n: #0, zF ^©&%,, 5š ÉM ^,Đt‡3XT 

Dịch âm. - Tượng viết: Hàm kỳ cổ, diệc bất xử dã, chí tại tùy 
nhân, sở chấp hạ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cảm thửa đùi, cũng chẳng ở 
vậy: Chí ở theo người, thửa giữ thấp vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Có chất Dương cứng, không biết tự giữ, 
chí lại thích theo người ta, ấy là sự cầm giứ của nó rất hèn thấp vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Nói là “cũng” vì hai hào trước đều 
muốn động cả. Hai hào Âm vốn tính nóng nẩy, nó động là phải, hào 
Chín Ba là chất Dương cứng, ở chỗ cùng cực sự đậu, nên tĩnh thì phải, 
mà cũng lại động, là đáng tiếc lắm. 


LỜI KINH | 
?uw: ñ *,l4+-,tt lễ 4t, 4 t8. 
Dịch âm. - Cứu Tứ: Trinh cát, hối vong, đồng vãng lai, bằng 
tòng nhĩ tư. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Chính bền thì tốt, sự ăn nắn sẽ mất; 
săng sắc đi lại, bạn theo sự nghĩ của mày. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cẩm là sự động của người ta, cho nên 
đếu theo thân thể người ta mà lấy Tượng. Ngón chân cái lấy về nghĩa 
“ở dưới mà động nhỏ”; bụng chân lấy nghĩa “động trước”, đùi lấy 
nghĩa “động theo”. Hào Tư không lấy Tượng gì mà nói thẳng vào đạo 
cảm, không nói “cảm thửa tìm”, vì sự cảm tức là tim rồi. Hào Tư đứng 
chỗ giữa mà ở quẻ trên, đúng vào ngôi của trái tim, cho nên là chủ sự 
cảm, mà nói đạo cảm, chính bền thì tốt, mà sự ăn năm sẽ mất, không 
theo lẽ chính, thì sẽ có sự ăn năn. Lại, hào Tư là thể đẹp lòng, ở ngôi 
Âm mà ứng với hào Đầu; cho nên răn rằng: đạo cảm chính bền không 
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gì không thông, nếu có vướng víu riêng tây, thì hại cho gự cảm thông, 
sẽ có ăn năm. Đấng thánh nhân cẩm lòng thiên hạ, như thể rét nực 
mưa nắng, không gì không thông, không gì không ứng, chỉ là sự 
chính mà thôi, chính là để trống lòng mình, không có ý riêng. Săng 
sắc đi lại bạn theo mình nghĩ, nghĩa là trinh nhất thì sự cảm của 
mình không gì không thông, nếu mà đi lại săng sắc, dùng lòng riêng 
của mình để cảm người ta, thì chỉ cho nào sự nghĩ tới nơi có thể cảm 
động, còn chễ không tới, thì không thể cảm. Đó là bè bạn và kẻ đồng 
loại chỉ theo sự nghĩ của mình vậy. Làng riêng có sự vướng víu đã chủ 
về một góc, một việc, há lại có thể thênh thang, mông mênh, không 
đâu không thông? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Tư ở trên đùi, dưới thăn 
thịt, lại nhằm giữa ba hào Dương, là trái tim, chủ của sự cảm. Tim 
mà cảm người, nên chính và bền, mới là được lẽ, nay là hào Chín Tư 
lấy thể Dương ở ngôi Âm, là mất sự chính mà không bền, cho nên 
nhận lời Chiêm mà đặt lời răn, cho rằng hễ chính mà bên thì tốt, sư 
ăn năn sẽ mất; nếu cứ săng sắc, không thể chính bền, mà bận lòng về 
sự cảm riêng, thì chỉ bè bạn cùng loài theo mình, không thể tới được 
chỗ xa nữa. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Đi lại vẫn là cảm 
ứng, săng sắc nghĩa là một lòng muốn cắm nó, một lòng lại muốn nó 
đến ứng mình. Ví như mới chính cái nghĩa, liền muốn mưu cái lợi, 
mới tô cái đạo liền muốn tính cái công; lại như khi thấy đứa trẻ ngã 
vào trong giếng, bụng mình rùng rợn, vừa muốn cứu nó, vừa muốn 
cha mẹ nó khen mình tử tế, đó là cái bệnh săng sắc. _ 

Có người hỏi rằng: Đi lại tức là trong lòng săng sắc đi lại, cũng 
như nói rằng “đi lại trong lòng”, phải không? Đáp rằng: Không phải. 
Hệ từ đã nói rõ rằng: Mặt trời đi thì mặt trăng lại, mặt trăng đi thì 
mặt trời lại, mùa rét đi thì mùa thu nắng lại, mùa nắng đi thì mùa 
thu rét lại, đâu phải là sự đi lại trong lòng? Cái đó chỉ là đối với cái 
“mặt trời đi thì mặt trăng lại” kia mà nói. Đằng kia là cái đi lại tự 
nhiên, cái săng sác thì là cái đi lại có thêm có ý riêng không tốt vào đó; 
săng sắc chỉ là thêm cái lòng vội vã không thể thuận theo với lẽ tự 
nhiên. 


LỜI KINH 


#&ØÐ:3Ä#Êt, k4 # bị; H4, k2k 0, 


` Coi hào sau đây. 
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Dịch âm. - Tượng viết Trỉnh cát, hối vong, vị cảm bại dã, đông 
đồng vãng lại, vị quang đại dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chính tốt, sự ăn năn mất, 
chưa cảm Hi vậy, săng sắc đi lại, chưa sáng lớn vậy. 


_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chính bên thì sự ăn năn phải mất, đó 
là chưa bị sự cảm riêng làm hại; hề là ứng riêng thì có hại cho sự cảm, 
săng săng sắc đi lại, là lấy lòng riêng cảm nhau, đạo cảm đẹp rồi, cho 
nên nói là chưa sáng lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cảm "ng nghĩa là lấy sự bất chính 

_ mà vn thì có hai vậy. 
LỜI KINH 
2T; #3 , &.1§. 

Dịch âm. - Cửu Ngủ: Hàm kỳ môi, vô hối. 

Tịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Cảm thửa thăn thịt, không ăn 
năn. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm là ngôi tôn, nên lấy 
lòng chí thành để cảm thiên hạ mà ứng với hào Hai, liển với hào Trên, 
nếu vướng víu với hào Hai mà đẹp lòng với hào Trên, thì thiên tử 
nông hẹp, không phải là đạo kẻ làm vua, há cảm được thiên hạ? Thăn 
thịt là thịt lưng trái nhau với tim, mắt không trông thấy. Ý nói: nếu 
trái được lòng riêng, kẻ cảm thông phải là người mình đã trông thấy 
mà đẹp lòng, thì được chính đạo của kẻ làm vua cảm thiên hạ mà 
không có sự ăn năm.. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thăn thịt tức là thịt lưng, ở khoảng 
trên tìm mà nó trái nhau với tìm, không thể cảm vật, chẳng vướng 
viu về sự riêng tây, Hào Chín Năm vừa nhằm chỗ đó, cho nên dùng 
làm Tượng mà răn kể xem: hễ mà có thể như thế, thì tuy không cảm 
được người nhưng cúng có thể không phải ăn năn. 


LỜI KINH 
$ HH: XIN,  k.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Hàm kỳ môi, chí mạt dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói th: Cảm thửa thăn thịt, chí ngọn 


vậy. 


' Chứ (mat) có nghĩa là nhỏ nhặt, 
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GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Dị. - Đây là răn bảo ¡ ta, khiến họ trái 
với lòng riêng mà cảm thăn thịt, vì họ để bụng về đường nông nổi, vút 
ngọn, vướng víu hào Hai mà đẹp lòng với hào Trên, đó là cảm về tư 
dục của mình. 

Bản nghĩa của Chu Hÿ. - Chí ngọn nghĩa là không thể cảm 


Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: Hào Đầu nói 
rằng: “chí ở ngoài”, hào Ba nói rằng: “chí ở theo người” hào Năm tuy 
không vướng víiu lòng riêng, không thể cảm người, nhưng mà chí nó 
như thế cũng nhỏ nhặt lắm. 


_LỜI KINH 
--x:&*,.€. 
Dịch âm. - Thượng Lục: Hàm kỳ phụ, giáp, thiệt. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Cảm thửa xương má, mép, lưỡi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên Âm mềm thuộc thể đẹp lòng” 
mà lại là chủ của sự đẹp lòng, lại ở chỗ cùng tột của sự đẹp lòng, đó là 
kẻ muốn cảm người đến tột bậc, cho nền không thể lấy lòng chí thành 
cảm người mà chỉ phát hiện ở chỗ miệng lưỡi, ấy là thói thường của 
bọn tiểu nhân con gái, há động được người? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Xương má, mép, lưỡi đều là vật dùng 
để nói mà phía trên thân thể, hào Sáu Trên lấy chất Âm ở cuối thể 
đẹp lòng, đó là kẻ ở chỗ cùng cực sự cảm, chỉ cảm người bằng lời nói 
mà không có sự thật; lại, quê Đoái tức là miệng lưỡi cho nên Tượng 
nó như thế, đủ biết là hung. 


LỜI KINH 


$nH:# -Hé€, an 3... 
Dịch âm. - Tượng viết: Hàm kỳ phụ, giáp, thiệt, đằng khẩu 
thuyết đã. 


† Chỉ về quẻ Đoái 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cảm thửa xương má, mệp 
lưỡi, là ruổi miệng nói vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chỉ có chí thành mới cảm được người, 
hào này lại lấy sự mềm mỏng đẹp lòng tuyên đương ở miệng nói, há 
cảm được người. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ $ (đẳng) với chữ JỆ (đằng là 
ruổi) vẫn dùng lấn lộn. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khê nói rằng: Bọn Tô 
Tần, Trương Nghị, x0Ay ngang, xoay dọc lời nói của họ, đó tức là ruổi 
miệng nói. 

Có người hỏi rằng: Nội quái của quẻ Hàm là Cấn, chủ về sự đậu, 
cớ sao trong quẻ đều nói sự động? Chu Hy đáp rằng: quẻ Cấn tuy chú 
về sự đậu, nhưng quẻ Hàm có nghĩa giao cảm, đều là muốn động, cho 
nên đều nói về động, nhưng hề hơi động thì đều không tốt. Mà động 
sở đi không tốt, là vì nội quái thuộc Cấn. 


Chu Dịch hạ kinh ý Z b 4 9?77 
QUÈ HẰNG 
== Chấn trên 


== Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Hằng, Tự quái nói rằng: Đạo vợ 
chồng không thể không lâu, cho nên tiếp đến quẻ Hằng'. Hằng nghĩa 
là lâu. Quẻ Hàm là đạo vợ chêng, vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời 
không đối, cho nên sau quẻ Hàm tiếp đến quẻ Hằng. Quẻ Hàm, trai 
trẻ ở dưới gái trẻ, là trai mà chịu nhường gái, đó là nghĩa trai gái giao 
cảm; quê Hằng trai lớn ở trên gái lớn, trai tôn gái ty, đó là đạo 
thường của vợ chềng ở nhà. Bàn về tình giao cảm, thì bậc trẻ là thân 
thiết nhau; bàn về thứ tự tôn ty, thì bậc lớn phải cẩn thận đứng đán, 
cho nên Đoái Cấn hợp nhau là quẻ Hàm, mà Chấn Tốn hợp nhau thì 
là quê Hằng. Trai ở trên gái, ấy là trai động ở ngoài, gái thuận ở 
trong, tức là lẽ thường của đạo người. Lại, cứng trên mêm dưới, sấm 
gió cùng nhau, nhún mà động, cứng mềm ứng nhau, đều là nghĩa 
hằng. 


LỜI KINH 
†x: ‡,&2t,4) 8,4) 4k4. 
Dịch âm. - Hằng hanh, vô cứu, lợi trinh, lợi hữu du vãng. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Hằng hanh, lợi về sự chính, lợi có thửa đi. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Hằng là thường lâu, đạo hằng có thể 
hanh thông, hễ thường thường theo giữ đạo ấy mà có thể hanh thông 
mới là không lỗi, nếu thường thường theo giữ đạo ấy mà không thể 
hanh thông, thì không phải là đạo có thể thường thường theo giữ, tức 
là có lỗi. Ví như đấng quân tử thường thường theo giữ điều thiện, đó 
là cái đạo có thể thường thường theo giữ; kẻ tiểu nhân thường thường 
theo giữ điều ác, đó là lỗi với cái đạo có thể thường thường, Đạo hằng 
sở đi hanh được, là vì trình chính, cho nên nói là “lợi trính”. Ôi gọi là 
hằng, tức là cái đạo có thể thường thường, không phải chỉ giữ một bẻ 
mà không thay đổi, cho nên mới lợi về có thửa đi. 


' Chứ ‡§ (hằng) nghĩa ìà thường thường lúc nào cũng như lúc nào. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hằng là thường lâu. Là quê Chấn 
cứng ở trên, Tốn mềm ở đưới. Chấn sấm, Tốn gió, hai vật cùng nhau, 
Tốn nhún, Chấn động, là nhún mà động, hai thể sau hào đều ứng với 
nhau. Cả bốn điều đó đều là lẽ thường, cho nên mới là quẻ Hằng. Lời 
Chiêm của nó thì là hễ mà-có thể giữ lâu đạo ấy thì hanh mà không 
lỗi, lại át lợi về giữ được nết trinh, mới là được cái đạo mình vẫn 
thường thường theo giữ mà lợi có thửa đi. 

LỜI KINH - 
' #H:}8,1Lử.. 
Dịch âm. - Thoán viết: Hằng cửu dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: - Hằng là lâu vậy. 


. — GIẢINGHĨA _ 
Truyện ‹ của Trình Di. - Hằng tức là nghĩa đài lâu. 


LỜI KINH 


B\_## T,Š #Lin‡x, 3X du #),BỊ #WA, HỘ 
Dịch âm. - Cương thượng nhỉ nhu hạ, lôi phong tương đữ, tốn 
nhi động, cương nhu giai ứng, Hằng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tài quê có bốn điều đó, tức là cái nghĩa 
làm nên quẻ Hằng. Cứng lên mà xuống, nghĩa là hào Đầu quê Riền 
lên ngôi Tư, hào Đầu quả Khôn, xuống ở ngôi đầu, hào cứng lên mà 
hào mềm xuống, hai hào đổi chỗ thì thành Chấn Tốn, Chân trên Tốn 
đưới, cũng là cứng lên mềm xuống. Cứng ở trên mà mềm ở dưới, tức 
là đạo hằng. Sấm gió cùng nhau, nghĩa là sấm động thì gió nổi, bai 
đàng chờ nhau, giữ lần cho nhau, cho nên nói là “cùng nhau”, đó cũng 
là sự thường của nó. Nhún mà động, nghĩa là dưới Tốn thuận mà trên 
Chấn động, tức là lấy đức nhún mà động. Trời đất. tạo hóa thường lâu 
không thôi, cũng là động bằng cách thuận mà thôi. Nhún mà động 
tức là đạo thường lâu vậy. Động mà không thuận, có thể thường 
thường mãi chăng? Bốn điều đó tức là đạo hằng, vì vậy quẻ này mới 
là quẻ Hằng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thể quẻ, tượng quẻ, đức quê 
để thích nghĩa tên quẻ. Có người lấy sự biến đổi của quẻ giải nghĩa 
mấy chứ “cứng lên mềm xuống mà rằng: ”Quẻ Hằng do ở quê Phong . 
mà lại, hào cứng lên ngôi Hai, hào mềm xuống ở ngôi Đầu" cũng 
thông. 
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LỜI KINH 


‡ã ?,2) Ä,&#, Ä243kE ko, 

Dịch âm. - Hằng hanh, lợi trình, vô cứu, cửu ư kỳ đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Hằng hanh, lợi về sự chính, không lỗi, là vì 
lâu với thửa đạovậy  _ ` 

GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Dị. - Đạo Hằng có thể đem lại sự hanh 
thông mà không tội lỗi, nhưng cái mà mình vẫn thường giữ, nên được 
chính đính, nếu không chính đính thì không phải là đạo có thể 
thường giữ, cho nên nói là lâu với thửa đạo. Thửa đạo tức là cái đạo 
có thể thường giữ vậy. Không giữ được đều thường thường và thường 
thường giữ đạo bất chính, đều không thể hanh thông mà có lỗi. vậy... 


LỜI KINH 


_— Xw#.>‡,]t 2 m2 6#. 
Dịch âm. - Thiên địa chỉ đạo, hằng cửu nhi bất đi đã. 
Dịch nghĩa. - Đạo của trời đất, thường lâu mà không thôi vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trời đất sở dĩ không bị ngừng tắt, là vì 
có đạo thường lâu, người mà thường giữ được cái đạo có thể thường 
giữ, thì hợp với lẽ trời đất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đạo hằng vẫn có thể hanh và không 
lỗi nữa, nhưng ắt lợi về sự chính mới là lâu với thửa đạo, không chính 
thì là cái giữ lâu đó không phải chính đạo. Đạo của trời đất sở dĩ lâu 
đài được, cũng vì sự chính mà thôi. 

LỜI KINH 


4Ì 14 42,44 R5 44 #.. 
Dịch âm. - Lợi hữu du vẫng, chung tắc hữu thủy dã. 
Dịch nghĩa. - Lợi ‹ có thửa đi, chót thì có đầu vậy. 


GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Dị. - Lý trong thiên hạ, chưa có khi nào 
không động mà lại có thể thường thường. Động thì chót rồi lại đầu vì 
vậy mới thường thường mà không cùng tận. Phàm những vật do ở 
trời đất sinh ra, dẫu đến núi non rắn dầy, cũng phải biến đối, cho nên 
“hằng” không phải là nhất định, nhất định thì không phải hằng, chỉ 
có tùy thời biến đổi, mới là đạo thường, cho nên nói rằng “lợi có thửa 
đữ. Tó ra là phải như thế, là sợ người ta câu nệ về thói ¿hưởng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Lâu với thủ đạo” là chót, “lợi có thửa 


“4 
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đi”, là đầu. Động tĩnh sinh lẫn. cho nhau, đó là lẽ tuần hoàn, nhưng 
phải lấy tĩnh làm chủ. 


TnG: : 
R R#®#X<m‡t^&,w #*1L 0a §EÀ 3L, #rA^A#+#* 
‡§ ưa T1†t.ð\L.#XØ †8 da X3), 402 l8 rj X4. 
Dịch âm. - Nhật nguyệt đắc thiên nhị năng cửu chiếu, tứ thì 


: biến hóa nhỉ năng cửu thành, thánh nhân cửu ư kỳ đạo nhí thiên hạ 
hóa thành, quan kỳ sở hằng, nhi thiên địa vạn vật chỉ tình khả kiến 


Dịch nghĩa. - Mặt trời mặt trăng được trời mà có thể soi lâu, 
bốn mùa biến hóa mà có thể nên lâu, đấng thánh nhân lâu với thửa 
đạo mà thiên hạ hóa nên; xem cái thửa thường, mà tình trời đất 
muôn vật có thể thấy vậy. : 

GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đây là nói cho cùng cực lẽ thường. Mặt 
trời mặt trăng chỉ là tính khí Âm Dương mà thôi, vì nó thuận đạo trời 
mà đi lại đẩy vơi, cho nên có thể soi lâu không thôi, “được trời”, là 
thuận lẽ trời vậy; bốn mùa chỉ là khí của Âm Dương mà thôi, đi lại 
biến hóa, sinh nên muôn vật, cũng vì được lẽ trời, cho nên có thể 
thường lâu không thôi; đấng thánh nhân đem đạo thường lâu, thực 
hành có thường đó, mà thiên hạ hóa theo, thành ra tục tốt. “Xem cái 
thửa thường”, nghĩa là xem mặt trời mặt trăng lâu soi, bốn mùa lâu 
nên và cái lê thánh nhân sở đi thường lâu, xem những cái đó thì tình 
lý của trời đất muôn vật có thể thấy được. Cái đạo thường lâu của trời 
đất, cái lý thường lâu của thiên hạ, nếu không phải kẻ biết. đạo, ai mà 
hiểu được? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói thật cùng cực cái đạo 
thường lâu. n 

LỜI KINH 
$H:# HL1s,8 7 vÀ 34 2. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lôi phong Hằng, quân tử dĩ lập bất dịch 
phương. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm gió là quê Hằng, đấng 
quân tử coi đó mà Đền: chẳng đổi phương. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử coi tượng sấm gió cùng 
nhau làm thành quẻ Hằng, để giữ cho đức của mình thường lâu, tự 
đứng trên đường trung chính thường lâu, không đối phương sở. 
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LỜI KINH 


37x: †5, ñ sù ,& 14 41. 

Dịch âm. - Sơ Lục: Tuân Hằng, trinh hung, vô du lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đào sâu sự thường, trình cũng 
hung, không thửa lợi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu ở dưới mà hào Tư là chính 
ứng của nó, là người biết thủ thường mà không biết đo đắn tình thế: 
hào Tư là thể Chấn mà tính Dương, lấy chất cứng ở chỗ cao, chỉ nó 
muốn lên không muốn xuống, lại bị hào Hai, hào Ba ngăn cách, cái 
chí ứng với hào Đầu của nó đã khác thường rồi, thế mà hào Đầu còn 
cầu mong một cách sâu sắc, ãy là chỉ biết lẽ thường, khóng biết lẽ 
biến: Tuấn nghĩa là đào cho sâu, “đào sâu sự thường” nghĩa là cầu sự 
thường một cách sâu sắc. Thủ thường mà không biết đo đắn tình, thế, . 
cầu mong người trên một cách sâu bền, chặt chẽ, đó là đạo hung. Câu 
lệ thói thường như thế, thì không đi đâu mà lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu với hào Tư là ghiyÊ ứng, đó 
là lẽ thường, nhưng hào Đầu ở thể dưới mà đóng ngôi Đầu, chưa thể 
cầu cạnh sự gì một cách sâu sắc, hào Tư thể Chấn, tính Dương, chỉ 
lên không xuống, lại bị hào Hai hào Ba ngăn cách, cái ý ứng với hào 
Đầu đã khác thường rồi, hào Đầu là hang nhu ám không biết đó đắn 
tình thế, lại lấy chất Âm ở thể Tốn là chủ sự nhún, tính chỉ vụ nhập, 
cho nên cứ theo lẽ ¿hưởng mà cầu cạnh nó một cách sâu sắc, đó là 
tượng “đào sâu sự thường”. Kẻ xem như thế, tuy chính cũng hung, mà 
không lợi về điều øì. 


LỜI KINH 


# tỊ:⁄ !5uÈ dụ t2 ‡LÐR ko, 


Dịch âm. - Tượng viết: Tuấn hàng chỉ hung, thủy cầu thâm đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đào sâu sự thường mà hung, 
mới cầu sâu vậy. - - 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ở lúc mới đầu của đạo Hằng, mà cầu 
mong người trên một cách sâu sắc, ấy chỉ là biết thói thường mà 
khóng biết đo đán tình thế, vì vậy mới hung. 


Dịch âm. - Cửu Nhị: Hỏi vong. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Sự ăn năn mất. 
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_ GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trong nghĩa quê Hằng, mà ở được chỗ 
chính thì là đạo thường, Chín là hào Dương mà ở ngôi Âm, đó là trái 
với lè thường, ở chỗ trái thường, đáng lẽ thì có ăn năn, vì hào Chín 
Hai lấy đức “giữa” ứng với hào Năm, hào Năm lại ở ngôi giữa, lấy đức 
“giữa” ứng với đức “giữa”, thì nó ở yên hay cử động đều được mực giữa; 
ây là kẻ thường lâu được với đạo “giữa”. Thường lâu được với đạo 
“giữa” thì không sai mất sự chính. “Giữa” trọng hơn “chính”, “giữa” 
thì “chính” rồi, “chính” thì chưa ắt là “giửa”. Hào Chín Hai lấy đức 
_ cứng giữa mà ứng nhau với kẻ “đức giữa”, đó là nói tội về đức, đủ để 
làm mất sự ăn năn. Người ta hễ biết được trọng, khinh, thì có thể nói 
chuyện nh Dịch. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương, ở ngôi Âm, đáng lẽ 
có sự ăn năn, vì nó giử lâu đức “giữa”, cho nên mới miãt sự ăn năn. 


LỜI KINH 


# H:72U~i1#†>,§È 2. +. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cửu Nhị hốt vong, năng cửu tr ung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Hai, ản nãn mất, vì 
giữ lâu được đức giữa vậy. è - 

l GIAI NGHĨA ` 

Truyện của Trình Di. - Sở di được khỏi ăn năn, vì nó có thể 
thường lâu với đức giữa vậy. Người ta có thể thường lâu với đức giữa, 
há chi mất sự ăn năn mà thôi, còn là đức hay nữa. 


LỜIKINH . | 
2U=:#lã #4 3 &K> š, R#. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Bất hằng kỳ đức, hoặc thừa chỉ tu, trinh 
lận. tụ : l 2 
_ Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Chẳng thường thửa đức, hoặc vâng 
đây thẹn, trinh cũng đáng tiếc. _- 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ba là hào Dương ở ngôi Dương, ở được 
phải ngôi, đó là chô ở thường, thế mà nó lại muốn theo hào Sáu Trên, 
chẳng những Âm Dương theo nhau, gió lại theo sấm, được chỗ thường 
mà không chịu ở, đó là người không có đức hằng. Đức đã không 
thường, thì sự hổ nhục hoặc cũng theo tới. “Hoặc vâng đấy” nghĩa là 
có lúc sẽ đến. “Trinh cũng đáng tiếc”: nghĩa là cố giữ đức bất hằng để 
làm đức hằng, há là chẳng đáng thẹn tiếc? 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Ngôi tuy chính, nhưng nó quá cứng 
không giữa, chỉ lại muốn theo hào Trên, khóng thể ở lâu cái chô của 
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mình, cho nên là tượng “chẳng hằng thửa sức, hoặc vâng đấy thẹn”. 
“Hoặc” là không biết người nào, “thừa” là vâng, ý nói người ta đều 
được vâng (sự hổ thẹn) mà tiến cho, không biết. là ở đâu lại. Trinh lận 
nghĩa là chính mà không giữ đức hằng thì là đáng tiếc, đo là lời răn 
lại kẻ xem. 


LỜI KINH 


# H:£‡ãä #4, &Ø1 8-2. 

Dịch âm. - Tượng viết: Bất hằng kỳ đức, vô sở dung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chăng thường thửa đức, 
không có chô dụng vậy. l 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người đã chẳng thường, thì còn dung ở 
vào đâu? Cái chỗ nên ở, đã không thường thường yên ở, mà lại ở vào 
chỗ không phải sở cứ, thì há có thể thường ở? Đó là cái người bất 
hằng không có chễ nào để dung thân mình. 


LỜI KINH 


1Lvg:w @ 4>. 
-_ Dịch âm. - Cửu Tư: Điền vô cầm. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Săn không loài cầm. 
GIẢI NGHĨA l 

Truyện của Trình Di. - Lấy chất Dương ở ngôi Ẩm, tức là ở 
không phải ngôi, ở không phải chỗ, dẫu thường theo giữ mà có ích gì? 
Sự làm của người ta hễ mà phải đạo thì lâu mãi sẽ thành công, nếu 
không phải đạo, dù lâu mà có ích gì? Cho nên lấy sự đi săn làm thí dụ, 
ý nói hào Chín ở ngôi Tư, dẫu rảng thường lâu, cũng như săn bắn 
không được cầm thú, nghĩa là uống phí sức mà không có công. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương ở ngôi Âm tức là ở 
lâu chỗ không phải ngôi, cho nên mới là tượng ấy. Kẻ xem nếu đi săn 
thì không được gì, mà cái việc khác, cũng không được cái sở cầu của 
mình. 


LỜI KINH 


dd: 4È‡L42,+1f@0.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cửu phí ky vị, an đắc cầm dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ở lâu Không phải ngôi, sao ˆ 
được con cầm vậy? 
GIẢI NGHĨA - 
Truyện của Trình Dị. - Ở không phải ngôi, dâu lâu được g¡? Vì 
lấy sự đi săn làm thí dụ, cho nên nói là “sao được con cầm”. 
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LỜI KINH 


Xx+:Ì4 X4, N1 ,ÀX fÐ — 

Dịch. : Lục Ngủ: Hàng kỳ đức, trình, phụ nhân cát, phu tử 
hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Thường thửa đức, chính, đàn bà 
tốt, đàn ông hung. ` 

GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ứng với hào Hai, là Âm mềm 
mà ứng Dương cứng, ở giữa mà kẻ ứng với cũng giửa, ấy, là sự chính 
của kẻ Âm mềm, cho nên hễ thường lâu được với đức ấy thì là chính 
bền. Lấy sự thuận theo làm nết. thường, tức là đạo đàn bà, với đàn bà 
như thế là chính, cho nên mới tốt. Nếu đấng trượng phu cũng lấy sự 
thuận theo người ta làm nết thường, thì là mất sự chính đính của kẻ 
Dương cương, tức là lung. Hào Năm là ngôi vua mà không nói về đạo 
vua, là vi như nghĩa của hào Sáu Năm, ở kẻ trượng phu còn hung, 
huống chỉ đạo kẻ làm vua. Ở kẻ khác, hào Sáu ở ngôi vua mà ứng với 
kẻ cứng, cũng chưa là hỏng, vì ở quẻ Hằng, cho nên không thể như 
thế. Đạo làm vua há lại có thể lấy sự mềm: thuận làm nết thường ư? 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Lấy chất mềm giữa mà ứng với kẻ 
cứng giửa, thường lâu không đổi, tức là chính mà bền rồi. Nhưng đó 
là đạo đàn bà, không phải điều của đàn ông nên làm, cho nên Tượng, 
Chiêm như thế. 


LỜI KINH 


$% vỊ:l## À_ đt, — dủ 4È, Ä -† tì Š lệ ph, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phụ nhân cát, tòng nhất nhỉ chung đã; 
phu tử chế nghĩa, tòng phụ hung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đàn bà tốt, theo một bể đến 
trọn đời vậy; đàn ông đặt ra nghĩa, theo đàn bà thì hung. 


| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình ti. - Như hào Năm theo hào Hai, với đàn bà 
là chính đáng mà tốt, bởi vì đàn bà lấy sự theo làm đạo chính, lấy sự 
thuận làm nết thường, phải nên trọn đời gìữ theo một bể, đàn ông là 
kẻ theo lẽ phải mà làm việc, nếu theo đạo đàn bà thì là hung. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Cốc Kiêm Sơn nói rằng: Mềm mà ở 
giữa, tức là ngôi có dư mà tài không đỏ xứng. Đàn bà tôt, đàn ông 
hung, là $ao? Là vì đàn bà có thể theo một bề đến trọn đời, đàn ông là 
kẻ tự đặt ra nghĩa, mà lại theo nghĩa của đàn bà được sao? Cho nên 
Bá Di là bậc thánh trong sạch, ông Mạnh Tứ chê là hẹp, Bá Cơ giữ lê 
không đi, đức Khổng Tử bảo là Kính, coi đó đó biết. 
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LỜI KINH 
_3x:jg 18, 4. 
Dịch âm. - Thượng Lục: Chấn hằng, hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Xốc thường, hung. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào 8áu ở cuối quẻ Hằng, chót thể 
Chấn, sự hằng đã cuối thì thành bất thường, thể Chấn đã phải động 
đến cùng tột. Là chất Âm, ở ngôi Trên, không phải là chỗ yên ổn của 
nó, vả lại, nó là kẻ Âm mềm, không thể giữ vững sự thao thủ của 
mnình, đều là nghĩa bất thường, cho nên mới là xốc thường, tức là lấy 
Sự “4ũ” làm nết thường vậy. Xốc là động cách nhanh chóng, ví như 
xốc áo, xốc nách, tức là cái ý xốc nổi vận động. Ở ngôi trên mà sự 
động không có tiết độ, nếu lấy kiểu ấy là nết ¿hường, thì hung là đáng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Xốc là động cách nhanh chóng. Hào 
Sáu Trên ở cùng tột quẻ Hằng, nhằm chút thể Chấn, sự thường đã 
cùng tột thì thành bất thường, thể Chấn đã chót thì phải quá động, 
nó lại là chất Âm mền, không thể giữ bền, ở ngôi trên không phải chỗ 
yên ổn của nó, cho nên có Tượng “xốc thường” mà lời của nó thì hung. 


LỜI KINH 


&H:#£5# L, k&ö4%. 

Dịch âm. - Tượng viết: Chấn hằng tại thượng, đại vô công đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xốc thường ở trên, cả không 
công vây. : h 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo ở trên, áắt có đức thường, thì 
mới có thể có công, nếu mà nóng động bất thường, thì còn nên được 
trò gì? Ở trên mà không thường, ất phải hung lắm. Lời Tượng lại tổ 
nó không có thể thành lập sự gì, cho nên nói rằng: “cả không công 
vậy”. 
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= = Cấn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Quê Độn, Tự quái nói rằng; Hằng 
nghĩa là lâu, các vật không thể ở lâu nơi chốn của nó, cho nên tiếp 
đến quẻ Độn'. Độn tức là ?ưi Ôi, lâu thì phải đi, đó là cái lẽ “chờ 
nhau”. Vì vậy quẻ Độn mới nối quẻ Hằng. Độn là lui, là tránh, nghĩa 
là bỏ chỗ này đi chỗ kia. Nó là quẻ dưới trời có núi, trời là vật ở trên, 
tính Dương tiến lên; núi là vật cao vót, hình tuy cao vót mà thể thì là 
vật đậu, có Tượng lấn lên, mà bị đậu lại không tiến lên, trời bèn tiến 
lên mà bỏ nó. Dưới lấn lên mà trên bỏ đi, ấy là xa nhau, cho nên là 
nghĩa lánh đi. Hai hào Âm sinh ở phía dưới, là khi Âm đương lớn sắp 
thịnh, khí Dương phải tiêu mà lui, kẻ tiểu nhân thịnh dần, đấng 
quân tử lui mà tránh nó, cho nên là trốn. : 


LỜI KINH: 
3#‡1z,:># ñ. 
Dịch âm. - Độn hanh, tiểu lợi trình 
Dịch nghĩa. - Quẻ độn hanh, nhỏ lợi trình. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Dị. - Quẻ Độn là lúc Âm lớn Dương tiêu, 
đấng quân tử trốn nấp. Đấng quân tứ lui nấp, là để làm cho đạo của 
mình thắng ra. Đạo không bị khuất thì là hanh, cho nên quẻ Độn có 
nghĩa hanh. Trong việc, cũng có khi vì sự trốn lánh mà hanh thông, 
dấu là lúc đạo kẻ tiểu nhân đương lớn, đấng quân tử biết cơ lui tránh 
vẫn phải, nhưng mà việc đời có lúc không giống nhau, phải tùy theo 
thời thế, không cần phải ắt như nhau. Âm mềm đương lớn mà nó 
chưa đến thịnh lắm, đấng quân tử cũng có cách từ từ ra sức, tuy 
không thể trinh lớn mà còn lợi cho sự trinh nhỏ vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Độn là lui tránh, nó là quẻ hai khí 
Âm lớn dần, khí Dương nên lui tránh, cho nên là £rốn, tức là quẻ 
thuộc về tháng sáu. Dương tuy nên lánh, nhưng hào Chín Năm ở vào 


*Đện nghĩa là trốn, là tránh đi. 
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chính vị, phía dưới có hào Sáu Hai ứng với, giống như còn có thể làm 
việc. Có điểu hai khí Âm lớn dần ở dưới, thì thế của mình không thể 
không lánh, cho nên lời Chiêm của nó là: Đấng quân tử lánh được thì 
thân mình dù lui, đạo mình vẫn hanh, kẻ tiểu nhân thì lợi về sự giữ 
đường chính đính, không thể lấy cớ lớn đần mà lấn bách khí Dương. 
Chử “nhỏ” là chỉ về bọn Âm nhu tiểu nhân. Lời Chiêm quê này với 
hai hào Đầu và Hai của quẻ Biï giống nhau. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi rằng: chữ -]›$l Š (tiểu 
lợi trình) trong quê Độn, sách Bản nghĩa bảo là kẻ tiểu nhân, xét 
trong Kinh Dịch, chữ 2h (tiểu) chưa có khi nào dùng làm kẻ tiểu nhân, 
ví như 2`3Ì 444 (tiểu lợi hứu du vãng) ;} Ñ 3 (tiểu trính cát) đều 
nghĩa là nhỏ, như chữ ¿| (tiểu) trong tiếng 2} (đại tiểu). Chưa rõ 
nghĩa ấy ra sao? Chu Hy đáp rằng: Lời kinh vẫn không có lệ đó' 
nhưng lấy Thoán truyện mà suy, thì là chỉ về kê tiểu nhân, nay hãy 
theo lời kinh mà giữ nghĩa truyện. 

| LỜI KINH 
#_H:ì8 }, X6: Ÿ +. 

Dịch âm. - Thoán viết: Độn hanh, Độn nhỉ hanh đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Độn hanh, là lánh đi mà 
hanh vậy. : ñ 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Trong lúc đạo kẻ tiểu nhân, đương lớn 
lên, đấng quân tử lui tránh, tức là đạo mình được hanh, đấng quân tử 
tránh nấp, là để cho Đạo thẳng duôi. Đây là nói về cách ở thì Độn, từ 
chứ “cứng đương ngôi mà ứng” trở xuống, thì bàn về lẽ “thì và tài quê 
còn có thể làm việc”. 

LỜI KINH 
BỊ 'Ÿ 1+ ứs 8,31 47+. 
Dịch âm. - Cương đương vị nhí ứng, dữ thì hành đã. 
Dịch nghĩa. - Cứng đương ngôi mà ứng, cũng thì đi vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dù là thì trốn, đấng quân tử ở lúc đó 
cúng chưa có nghĩa ắt phải trốn, hào Năm lấy đức Dương cứng, ở ngôi 
trung chính, phía dưới lại có hào Sáu Hai lấy đức trung chính ứng 
nhau với nó, đẫu lúc khí Âm Dương lớn, như tài quê này, cũng còn có 


: Lệ dùng chứ “` (tiểu) chỉ kẻ tiểu nhân. 
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thể tùy thời nghe ngóng, nếu mà có thể ra sức, thì phải đem lòng chí 
thành phù trì cho đạo, không nhất định là cứ phải lánh nấp không 
làm, cho nên nói là “cùng thì đi vậy”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng một hào Chín Năm thích 
nghĩa chử “hanh”. 


LỜI KINH 
:>#\ Ä,#m£+¿.. 
Dịch âm. - Tiểu lợi trinh, tẩm nhỉ trưởng đã. ˆ 
Dịch nghĩa. - Nhỏ lợi trinh, dần dần mà lớn vậy. - 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Từ đây trở xuống, „ hai hào Âm thích 
chứ “tiểu lợi trinh”. | 


LỜI KINH 


>n,š*4ä. 
Dịch âm, - Độn chí thì nghĩa đại hÿ tai! 
Dịch nghĩa, - Thì nghĩa của quẻ Độn lớn vậy thay! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dĩ. - Trong lúc khí Âm đương lớn, không thể 
trinh lớn mà còn lợi về trinh nhỏ, là vì khí Âm lớn lên, ắt phải dần dà 
chưa thể thịnh ngay, đấng quân tử còn có thể làm chính đạo mình 
bằng cách nho nhỏ. Gọi là “nhỏ lợi trinh” tức là phủ trì cho nó, đừng 
để nó phải đến mất. Quẻ Độn là lúc đầu của khí Âm, đấng ‹ quân tử 
biết cơ từ khi nhỏ nhặt, cho nên phải răn cho sâu, mà ý của thánh 
nhân, thì chưa muốn cho vội thôi, cho nên mới có những lời dạy bảo 
như hai câu “cùng thì đi” và “nhỏ lợi trinh”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Khí Âm đương lớn dần, ở vào cảnh đó 
cũng khó, cho nên thì nghĩa của nó càng lớn. | 


'LỜI KINH 


$HW:X F8, .# ƒvI‡š ¿| ^, xen. 
Dịch âm. - Tượng viết: Thiên hạ hữu sơn, Độn; quân tử dĩ viễn 
tiểu nhân, bất ác nhỉ nghiêm. 
_ Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới trời có núi, là quẻ Độn, 
đấng quân tử coi đó mà xa kẻ tiểu nhân, không ác mà nghiêm. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Dưới trời có núi, núi ở dưới nổi lên mà 
đậu, trời ở trên tiến lên mà lánh, ấy là cái tượng trốn lánh, đấng 
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quân tử coi tượng đó mà lánh xa kẻ tiểu nhân. Cách xa kẻ tiểu nhân, 
nếu dùng tướng gắt, vẻ dữ, chỉ để làm cho nó oán, chỉ cẩn trang trọng 
uy nghiêm, khiến cho nó biết kinh sợ, tự nhiên phải xa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thể trời không cùng, núi cao có hạn, 
là Tượng “lánh”. Nghiêm là sự thường trong việc tự nhủ của đấng 
quân tử, mà kê tiểu nhân không dám gần. 

LỜI KINH 
27: »Xš,.%.,2 *‡4t. 

Dịch âm. - Sơ Lục: Độn vỹ, lệ! Vật dụng hữu du vãng. . 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Trốn đuôi, nguy! Chớ dùng có thửa 
đi. 

GIẢI NGHĨA 

Quê khác lấy “dưới” làm hào Đầu, “Trốn” là đi trốn, ở trước thì 
tiến trước, cho nên hào Đầu mới là “đuôi”. Đuôi là vật ở đằng sau. Đi 
trốn mà ở đằng sau, là kẻ không kịp, cho nên mới nguy! Hào đầu lấy 
chất mềm ở chỗ nhỏ, đã là sau rồi, không thể đi nữa, đi thì nguy. Kẻ 
nhỏ rất dễ ẩn nấp, đi đã nguy, không bằng không đi khỏi hại. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trốn mà ở sau, là Tượng cái đuôi, 
cách nguy đó Kẻ xem không thể có đi, chỉ ẩn nấp, im lặng chờ đợi, có 
thể khỏi hại. 

LỜI KINH 
H:X 2> 411 Xở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Độn vÿ chỉ lệ, bất vãng hà tai dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái nguy của sự trốn đuôi, 
không đi hại gì vậy? 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thấy cơ lánh trước, vẫn là phải rồi, đi 
lánh mà làm cái đuôi, là đạo nguy đó. Đi đã có nguy, chẳng Tên 
không đi mà nấp cho kín, có thể khỏi hại, vì rằng hào này ở chỗ nhỏ 
nhặt, cho nên mới thế. Người đời xưa ở chỗ nhỏ, ẩn chỗ thấp, đời loạn 
mà không đi cũng nhiều. 


LỜI KINH 


x=:>f#8#+>‡,X> Hữ. 
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Dịch âm. - Lục Nhị: Chấp chí dụng hoàng ngưu chỉ cách, mạc 


chỉ thắng thoát. —_ 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Giữ đó, dùng da trâu vàng không ai 
trút nổi? 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai với hào Năm là chính ứng, dù 
ở lúc phải lánh xa nhau, mà hào Hai lấy đức trung chính thuận ứng 
với hào Năm, hào Năm lấy đức trung chỉnh thân hợp với hào Hai, sự 
giao kết. của nó tự nhiên vẫn bền. Vàng là sắc “giữa”, trâu là giống 
thuận, da là vật bền chắc. Hai hào Hai, Năm lấy đức trung chính, đạo 
xưôi thuận giao kết với nhau, sự bền chặt như ràng buộc bằng da 
trâu vậy. “Không thể xiết nói” nghĩa là sự giao kết của nó bền chặt 
nói không thể xiết. . 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức trung thuận tự giữ, không 
ai có thể cởi được. Đó là cái chí nhất định phải trốn. Kẻ xem tự bai 
cũng nên như thế, : 


LỜI KINH 


q:‡\ñ +, BỊ &: 


Dịch âm. - Tượng viết: Chấp dụng mià-ke ben cố chí đã. 
Dịch nghãa. - Lời Tượng nói rằng: Giữ dùng trâu vàng, bền chí 
vậy. 
. GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - Kẻ trên người dưới lấy đạo trung thuận 
cố kết với nhau, tâm chí của họ rất bên, như thể ràng giữ bằng đa 
trâu vậy. 


LỚI KINH 


=:É§|W#2# J8, Ek,È. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Hệ độn, hữu tật, lệ! Xúc thần thiếp, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Vướng trốn, có: tật nguy! Nuôi đầy 
tớ nàng hầu, tốt. 
GIẢI NGHĨA - 
Truyện của Trình Di, - Chí Dương đẹp lòng với Âm, hào Ba với 
hào Hai liên sát với nhau: Sự trốn qui ở mau mà xa, đã có vướng víu 
thì không thể mau và xa. Thế là lại về sự £rốn, cho nên là có tật, ¿rốn 


! Đây là địch theo Chu Dịch Bản nghĩa, còn theo Dịch truyện, chữ "thoát" đọc là 
"thuyết", nghia là nói. 
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mà không mau, cho nên bị nguy. Đầy tớ nàng hầu là bọn tiểu nhân 
con gái, thích được ơn mà không biết nghĩa, thân yêu họ thì họ hết 
lòng với người trên. Vướng víu riêng tây là cách làm ơn cho hạng tiểu 
nhân con gái, cho nên, dùng để nuôi bọn đầy tớ nàng hầu thì được 
lòng họ, thế là tốt. 

.__ Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này phía dưới liền nhau với hào 
Âm, là Tượng frấn mà có vướng, tức là cái cách có tật mà nguy. 
Nhưng dùng cách đó mà nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt. Bởi vì đấng 
quân tử đối với hạng tiểu nhân, chỉ có đẩy tớ nàng hầu, bất tất phải 
hiên mới nuôi được, cho nên lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$ tr): §‡E> 8,4 kiit..E Sv, 7] kk#ở,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Hệ độn chỉ lệ, hữu tật bại dã; sức thần 
thiếp cát, bất khả đại sự dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vướng trốn mà dứ, là có tật 
mệt vậy; nuôi đầy tớ nàng hầu, tốt, là không thể làm việc lớn vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - 7Trốn mà có vướng víu, ắt phải vì sự 
mởi mệt mà nguy, c6 tật là mỏi mệt, nghĩa là không đủ sức nữa. 
Dùng lòng yêu thương riêng tây đó mà nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt, 
nhưng có thể đương nổi việc lớn. 


LỜI KINH 
2uw +73 ,£ 7” E] „2 L < 


Dịch âm. - Cửu tứ: Hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân phử.. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Yêu trốn, đấng quân tử tốt, kẻ tiểu 
nhân không. 

1. : 

Lô GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư và hào Đầu là chính ứng, đó là 
kẻ mà nó yêu thích, đấng quân tử dù có yêu thích kẻ nào, nhưng mà 
hễ nghĩa phải nên trốn, thì bỏ thẳng mà không nghỉ ngờ, đó là nén 
lòng riêng tây, khôi phục lễ cũ, dùng đạo đức mà ngăn sự ham muốn, 
cho nên được tốt. Kẻ tiểu nhân không biết theo nghĩa mà xử, đắm 
đuối về sự ham thích, vướng víu với sự riêng tây, đến nỗi hãm nhục 


* Theo Chu địch bản nghĩa và lời Tượng, chứ này đọc là “phủ”, 
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thân mình mà vẫn không thôi, cho nên ở kẻ tiểu nhân thì bĩ, bí nghĩa 
là không hay. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này phía dưới ứng nhau với hào 
Sáu Đầu mà lại ở vào thể Kiển cứng mạnh, đó là cái Tượng “có chỗ 
ham thích mà biết tuyệt đi, để ”trốn", chỉ có những đấng quân tử biết 
nén lòng riêng mới làm được như vậy, còn bọn tiểu nhân thì không 
làm nổi, cho nên lời Chiêm của nó là "dáng quân tử thì tốt mà kẻ tiểu 
nhân thì không tốt”. 
_ LỜIKINH 
ậH:#71?E,:›)^ 
Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử hiếu độn, tiểu nhân phủ đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quân tử yên trốn, kẻ 
tiểu nhân thì không vậy. : R 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử dù có yêu thích, nhưng 
biết trốn đi, không lỗi với nghĩa, kẻ tiểu nhân thì không thể đè nổi ý 
riêng, mà đến không hay. 


LỜIKINH - 
22:3, ñ &. 
Dịch âm. - Cửu ngủử: Gia Độn, trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Tốt trốn, chính tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chín Năm là hào trung chính, tức là 
cuộc ¿rốn tốt đẹp, xử được hải đạo trung chính, lúc nên đỗ thì đỗ, lúc 
nên đi thì đi, như thế gọi là tốt đẹp, cho nên mới được trinh chính mà 
tốt lành, Hào Chín Năm không :phải không có vướng ứng, nhưng nó 
với hào Chín Hai đều tự xử bằng cách trung chính, đó là tâm chí và 
sự động chỉ của nó đều được trung chính mà không vướng về riêng 
tây, vì vậy mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dương cứng trung chính, phía dưới 
ứng nhau với hào Sáu Hai, cũng là bậc mềm thuận trung chính, đó là 
cuộc trốn tốt đẹp, kê xem được thế mà là bậc chính đính, thì tốt. 


TLỜI KÍNH 


# Ø9. Ê‡E Ñ #14 ưu, 


'Động cựa và ngừng đậu.. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Gia độn trình cát, đĩ chính chí dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tốt trốn chính tốt, vì chính 
chỉ vậy. : - 
GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Tâm chí chính đính thì hành động ắt 
theo đường chính đính, cho nên là sự trốn tốt. Ở ngôi giữa, được chỗ 
chính, mà lại ứng nhau với kế trung chính, đó là tâm chí chính đính, 
cho nên được tốt. Người ta hành động hay ngừng trôi, thì cốt chính 
đính chí mình mà thôi. 

LỜI KINH 
-++-3#:E‡E,/® Si. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Phì độn, vô bất lợi. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Béo trốn, không gì không lợi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Béo là đầy lớn rộng rãi. Kẻ trốn chỉ nên 
nhẹ nhàng đi xa, không hề vướng mắc là hay. Hào Chín Trên là thể 
Kiên cương đoán, lại ở ngoài quẻ, và phía đưới không vướng víu gì, đó 
tức là kẻ trốn xa mà không hệ lụy, có thể gọi là rộng rãi dư dụ. TYốn 
tức là thời cùng khốn, khéo xẻ thì là béo. Trốn mà như thế, còn gì 
không lợi? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là Dương cương, ở ngoài quẻ, phía 
dưới không có hệ ứng, đó là trốn được xa mà xử được rộng, cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế. Chữ “béo” là ý rộng rãi tự đắc. 


LỜI KINH 


§ H:RtšB & 2 4|, áá Đf SÉ .,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phì độn vô bát lợi, vô sở nghĩ đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng : Béo trốn, không gì không lợi, 
là không thửa ngờ vậy. „ : 

GIAT NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Sự trốn xa mà không nghỉ ngờ đình trệ. 
Bởi vì, ở ngoài là đã xa, không có ứng là không hệ lụy, cho nên là 
nghĩa cương quyết không nghi ngờ. 
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QUẺ ĐẠI TRÁNG 
—= —= Chấn trên 
- Kiên dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Đại Tráng, Tự quái nói rằng: Trốn 
là lui thôi, vật không thể trốn đều cùng chót, cho nên tiếp đến quẻ 
Đại Tráng'. Độn là nghĩa bỏ đi, tráng, là nghĩa tiến mạnh, quẻ Độn là 
khí Âm lớn lên mà khí Dương phải trốn, quẻ Đại tráng thì là khí 
Dương mạnh thịnh. Suy ắt có thịnh, sự tiêu đi và sự sinh ra phải chờ 
nhau, cho nên đã trốn thì ắt phải mạnh, vì vậy quẻ Đại tráng mới nối 
quẻ Độn. Nó là quẻ Chấn trên Kiên dưới, Kiên cứng mà Chấn động, 
lấy đức cứng mà động là nghĩa lớn mạnh. Dương cứng là lớn tức là 
khí Dương lớn lên quá bậc giữa rồi. Lớn là mạnh thịnh. Lại, oai dữ 
như sấm mà ở trên trời, củng là nghĩa iớn mạnh. 

LỜI KINH 
x31 Ñ. 

Dịch âm. - Đại tráng lợi trình. 

Dịch nghĩa. - Quê Đại tráng lợi về sự chính. 

GIẢI NGHĨA _„ _ 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo lớn mạnh lợi về trinh chính. 
Lớn mạnh mà không đúng với chính đạo, tức là sự hành vi của kẻ 
hung tợn, không phải đạo đấng quân tử. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lớn chỉ về Dương, bốn hào Dương 
thịnh lớn, cho nên là lớn mạnh, tức là quẻ về tháng hai. Dương mạnh 
thì kẻ xem tất lành hanh thông, không cần phải nói, có điều lợi ở 
chính bền mà thôi. 

LỜI KINH 
# Hl:X©X 4 0, BỊ 21 #0112, 

Dịch âm. - Thoán viết: Đại tráng, đại giả tráng dã, cương đĩ 
động, cố tráng. : 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói răng: Quẻ tráng, là lớn thì mạnh 
vậy. Dùng đức cứng mà động, cho nên lớn mạnh. 


` Chữ Đại tráng nghĩa lớn mạnh, 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sở đi gọi là quê Đại tráng, nghĩa là lớn 
thì mạnh vậy. Âm là nhỏ, Dương là iớn, khí Dương lớn lên và thịnh 
vượng, thế là cái lớn thì mạnh. Dưới cứng mà trên động, lấy thể Kiên 
là vật rất cứng mà động, cho nên là lớn mạnh, là cái lớn thì mạnh, là 
sự mạnh to lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa tên quẻ. Nói về thể 
quẻ thì khí Dương lớn lên, đã quá bậc giữa, tức là cái lớn thì mạnh. 
Nói về đức quẻ, thì Kiển cứng, Chấn động, cho nên là ;nạnh. 

LỜI KINH 

XÄHl 1, 2k Eb.EXTÑ X32 W 1 B.&. 

Dịch âm. - Đại tráng lợi trính, đại giả chính dã, chính đại nhi 
thiên địa chỉ tình khả kiến hỹ. 

Dịch nghĩa. - Lớn mạnh lợi về sự chính, là cái lớn thì chính vậy; 
chính lớn mà tình trời đất có tbể thấy được. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái lớn đã mạnh, thì lợi về sự trình 
chính. Chính mà lớn, tức là Đạo đó. Cùng cực cái lẽ chính lớn thì tình 
của trời đất có thể thấy được. Đạo của trời đất thường lâu không thôi, 
là cái rất. lớn rất chính. Cái lẽ “chính lớn” kẻ học phải im lặng ghi lấy 
và hiểu ở trong lòng, mới được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa chứ lợi trinh mà nói: 
cho cùng cực ra. 


LỜI KINH 


$H:Ê #<X_L,k‡+,# 71t ? 8. 
Dịch âm. - Tượng viết: Lôi tại thiên thượng. Đại tráng, quân tử 
đi phi lễ vật lý. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm ở trên trời, là quê Đại 
tráng. Đấng quân tử coi đó mà không phải lễ chớ xéo vào. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Sấm động ở trên trời, là lớn mà mạnh, 
đấng quân tử coi Tượng lớn mạnh đó mà thực hành sự mạnh của 
mình. Cái lớn mạnh của đãng quân tử, không gì bằng nén lòng riêng 
mình, trở lại điểu lễ. Người xưa nói rằng: “Mình thắng được mình gọi 
là mạnh”; sách Trung. Dung nói những sự “hòa mà không trôi”, “đứng 
giữa mà không tựa” đều nói là “mạnh thay mạnh”. Nhắy vào nước sôi, 
lửa nóng, xéo lên lưỡi gươm sắc, bọn vũ phu hung tợn có thể làm được. 
Đến như nén lòng riêng mình, trở lại điều lễ, phi đấng quân tử cả 
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mạnh thì không làm nổi, cho nên nói rằng: “Đấng quân tử coi đó mà 
không có lễ đừng xéo vào”. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Mình thắng được mình là tiaNR. 


LỜI KINH 


37L:7+-T tL,4£ si, #. 

Dịch âm. - Sơ Cứu: Tráng vu chỉ, chính hung, hứu phu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Mạnh ở ngón chân, đi thì hung, có 
tin. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Hào Đầu, chất Dương cứng, thể Kiền, 
mà ở dưới, ấy là kê mạnh về sự tiến. Ở dưới mà dùng sự mạnh; tức là 
mạnh ở ngón chân. Ngón chân là vật ở dưới mà tiến và động, hào 
Chín ở dưới, dùng sự mạnh mà không đúng mực vừa phải. Ởi lấy chất 
cứng, ở chỗ mạnh, dù là ngôi trên cũng không thể đi, huống chỉ ở dưới. 
Cho nên, đi thì hung “ có tin”. “Tin” là chắc hẳn, ý nói nếu dùng sự 
mạnh mà đi, chắc hẳn phải hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ngón chân ở dưới mà tiến là vật hay 
động. Dương cứng ở dưới mà đương thì mạnh, tức là kẻ mạnh về sự 
tiến, cho nên mới có Tượng ấy. Sự hung của nó có thể chắc hẳn, cho 
nên lời Chiêm như thế. 

LỜI KINH 
#H:3+7šL, -#Ý ® #.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tráng vu chỉ, kỳ phu cùng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Mạnh ở ngón chân, thửa tin 
cùng vậy. _ - 
GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Ở chỗ dưới nhất mà dùng sự mạnh để 
đi, có thể tin hắn là sẽ cùng khốn mà hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói ắt phải cùng khốn. 


LỜI KINH 
1:ÑĐ. 
Dịch âm. - Cứu Nhị: Trình cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Chính tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tuy là lấy chất Dương cứng đương thời 
lớn mạnh, nhưng nó đóng chỗ mềm, ở ngôi giữa, ấy là cứng mềm vừa 
phải, không đến quá mạnh, nên được trinh chính mà tốt. Hoặc có 
người nói: Chữ “trinh” có phải là răn hào Chín mà ở ngôi Hai hay 
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không? Đáp rằng: Kinh Dịch dùng cái thắng hơn làm nghĩa, Hào này 
là Dương cứng, ở thế mạnh, đương thời iớn mạnh, xử đúng trung đạo, 
không có điều gì không chính. Còn ở hào Tư thì có lời răn về sự bất 
chính. Người ta hễ biết thì nghĩa khinh trọng, thì có thể học được 
Kính Dịch. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là hào Dương ở ngôi Âm, đã là 
không được chính rồi. Nhưng vì nó được chỗ giữa, cũng còn có thể 
nhân đó mà không bị mất sự chính, cho nên mới răn kẻ xem phải 
nhân đạo “giữa” mà tìm sự chính, rồi sau sẽ được tốt lành. 


LỜI KINH 
ÿH:L—ñ 0, tử,” 
Dịch âm. - Tượng viết: Cửu Nhị trinh cát, dĩ trung đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Hai chính tốt, về 
giữa vậy. : : - 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Sở di chính và tốt, vì nó được đạo 
“giữa” vậy. “Giữa” thì không lỗi sự chính, huống chi nó lại là chất 
Dương cứng mà ở thể Kiền...! 
LỜI KINH 
?L.<:.*Ä 814 ,# † R RỊ, ñ Ã.‹-$ 88, L3 B1. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng, 
trinh lệ, đê dương xúc phiên, doanh kỳ giốc. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Kẻ tiểu nhân dùng mạnh, đấng 
quân tử dùng chẳng, chính nguy! Dê đực húc giậu, mắc thửa sừng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba là chất cứng, đóng ngôi 
Dương mà ở thì mạnh, lại nhằm vào chót thể Kiền, tức là mạnh đến 
cùng tột. Cực mạnh như thế, ở kẻ tiểu nhân thì là dùng sự “mạnh” ở 
đấng quân tử thì dùng sự “chẳng”. Kẻ tiểu nhân chuộng về sức cho 
nên mới dùng sự mạnh tợn của họ; đấng quân tử chí ở cứng cỏi, vì 
vậy mới dùng sự “chẳng”. “Chẳng” tức là “không”, ý cũng như nói 
“không coi vào đâu”. Vì nó rất cứng, không coi các việc vào đâu, mà 
không kiêng sợ gì cả. Những chữ quân tử tiểu nhân là lấy địa vị mà 
nói, cũng như câu “Đấng quân tử có dũng mà không có nghĩa là loạn”. 
Cứng mềm vừa phải, thì không gẫy không cong, đem mà dùng với 
thiên hạ, không có chỗ nào không nên; nếu cứng quá thì không có đức 
hòa thuận, hay mếch lòng mà không ai vào hùa với mình. Giữ mãi lối 
đó, tức là cách nguy. Các vật, không vật nào không dùng sự mạnh 
của nó: răng thì cắn, sừng thì hức, móng thì đá, đê mạnh ở đầu, dê 
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đực là giống thích húc cho nén mới đùng làm Tượng. Loài dê thích 
húc phên giậu, vì những cái đó chắn ở trước nó. Nghĩa là nó đụng vào 
đâu thì ắt húc đấy, thích dùng sự mạnh như thế, tất phải mắc vướng 
cái sừng; cũng như người ta chuộng sự cứng mạnh, đụng đâu ắt dùng 
vào đấy, tất nhiên phải đến gây quị. Hào Ba mạnh lắm như thế mà 
không đến hung là sao? Đáp rằng: Như cách hàng vi của hào Ba, nếu 
đi thì đú phải dung, đây mới nói sự nguy của nó, cho nên chưa kịp nói 
đến sự hung. Hễ có thể đến hung mà nó chưa tới, thì gọi là “nguy”. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Quá cứng không giữa, đương vào thì 
mạnh, đó tiểu nhân thì dùng sự :nạnh, mà quân tử thì dùng sự 
“chẳng”. “Chẳng” tức là “không”, coi đó như không, đó là quá về 
dường dũng. Như thế, tuy chính cũng nguy. Dê đực là vật cứng mạnh 
thích húc, giậu là cái phên, znắc là bị khốn, lời Chiêm của sự trinh lệ. 
Tượng nó như thế. 


LỜI KINH 


$ H:.)`^.đ3t,# 7 m R,*.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tiểu nhân dụng tráng, quân tử võng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Kẻ tiểu nhân dùng mạnh, 
đấng quản tử chẳng vậy. - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ở kẻ tiểu nhân thì là dùng sức khỏe 
mạnh của họ, ở đấng quân tử thì là dùng “chẳng”, nghĩa là chí khí 
cứng mạnh, không coi các việc vào đâu; không kiêng sợ gì cả. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ tiểu nhân vì mạnh mà hỏng, đấng 
quân tử vì “chẳng” rà khốn. 

LỜI KINH 
2v9:  *,#?~,# ¡k8 12T? k‡#t> 8. 

Dịch âm. - Cử Trính cát, hối vong, phiên quyết bất doanh, tráng 
vu đại dư chi phúc. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Chính thì tốt, ăn năn mất, phên bựt, 
chẳng mắc, mạnh ở vành trục xe lớn. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư Dương cứng lớn thịnh, sự 
mạnh đã qua mực giữa, ấy là mạnh lắm. Nhưng nó ở ngôi Tư, tức là 
bất chính, nhằm khi đạo đấng quân tử đương lớn lên, không thể có sự 
bất chính, vì vậy, răn rằng: hễ chính thì tốt, mà sự ăn năn sẽ mất. 
Bởi vì nhằm khi Đạo đương lớn lên, hơi có sai lỗi thì hại đến thế hanh 
tiến, thế là có ăn năn. Nếu ở quẻ khác, hai lần cứng mà ở ngôi, mềm, 
chưa hắn không hay, tức như quê Đại quá vậy. Giậu là cái để ngăn 
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cách, giậu phên bựt mở, thì không làm mắc sự mạnh của nó. Cái xe 
cao lớn, bánh trục khỏe mạnh, sự đi mà lợi có thể biết chắc, cho nên 
nói rằng: “Mạnh ở vành trục xe lớn”. Vành trục là chỗ cốt yếu của 
bánh xe. Xe hỏng thường vì gãy cái vành trục, vành trục znạinh thì xe 
mạnh. Nói rằng “mạnh ở vành trục” nghĩa là mạnh về sự tiến vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bốn chử “trình cát, hối vong” cũng 
như lời Chiêm của hào Chín Tư quẻ Hằng. Giậu bựt chăng mắc, là 
nói tiếp theo hào trên. Bựt tức là mở, trước hào Ba có hào Tư là còn có 
giậu; trước hào Tư đến hai hào Âm, thì là giậu bựt. Mạnh ở vành trục 
xe lớn cũng là Tượng có thể tiến được. Là chất Dương, ở ngôi Âm, 
không đến cứng quá cho nên Tượng. Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$H:# +. *&,b4i.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phiên quyết bất doanh, thượng vãng dâ. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giậu bựt chẳng mắc, còn đi 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương cứng lớn lên, ắt đến cùng tột. 
Hào Tư duy Dương đã thịnh, nhưng sự đi của nó chưa thôi. Lấy chất 
Dương rất thịnh, dùng sự mạnh mà tiến lên, cho nên chẳng gì đương 
nổi, giậu phải bựt mở, không làm vướng mắc sức nó. “Còn đi”, tức là 
tiến lên không thôi. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Ngủ: Táng đương vu dị, vỏ hồi. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Mất đê ở sự dễ không ăn năm. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dê là giống đi đàn mà thích húc, dùng 
để hình dung những hào Dương cùng tiên. Bốc hào Dương đương lớn 
mà tiến, hào Năm là chất Âm, ở trên, nếu lấy sức mà nén những hào 
kia, thì khó thắng được mà có sự ăn năn. Chỉ nên đối đãi bằng cách 
hòa đề, thì các hào Dương không thể dùng sự cứng của nó thế là làm 
mất cái mạnh của nó bằng sự hòa dễ. Như thể thì không ăn năn. Hào 
Năm, nói và ngôi thì chính, nói về đức thì “giữa”, cho nên có thể đùng 
đạo hòa đễ làm cho cho các hào Dương dù znạnh cũng không dùng gì. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thể quẻ này giống quẻ Đoái, có tượng 
con đê, tức là ngoài mềm mà trong cứng. Riêng hào Sáu Năm lấy chất 
mềm, ở ngôi giữa, không thể cầy húc, dẫu mất sự mạnh, nhưng cũng 
không phải ăn năn, cho nên Tượng nó như thế, mà lời Chiêm thì cũng 
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như hào Chín Năm quẻ Hàm, Dị là đễ dàng, ý nói thình lình không 
biết nó mất. Chữ #Ö có người cho là chữ 3Š (trường) như chứ iŠ 
(trường là bãi) trong tiếng §Ê‡1Š (cương trường), cũng thông. Thiên 
Thực hóa chí trong Hán thư, chứ 3Š (trường) viết là Š (trường). 

Lười bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Chữ Š trong câu # 
*##ð đọc là “dị? không bằng đọc là “trường”, như chữ 3Š (trường) 
trong tiếng #Ê3Š (cương trường). Sau đây lại có câu # #©† Š cũng 
cùng nghĩa đó. 


LỜI KINH 
$H:kÈÝTj,tt®š ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Táng đương vu dị, vị bất đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mất dê ở sự dễ, ngôi không 
đáng vậy. : : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sở di phải dùng cách mêm mại hòa 
thuận, là vì hào này lấy chất Âm mềm ở ngôi tôn. Nếu là chất Dương 
cứng trung chính được ngôi tôn, thì ở dưới không có kẻ mạnh. Lấy 
hào ở ngôi Năm, là ngôi không đáng, cho nên mới đặt ra cái nghĩa 
“mất dê ở sự để”. 


LỜI KINH 


++x:%⁄ #8 3, §E:É,* §È:,& 44 4),š8 n) $. 

Dịch âm. - Thượng lục: Dê đương xúc phiên, bất năng thoái, bất 
năng toại, vô du lợi, gian tắc cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Dê đực húc giậu, chẳng hay lui, 
chẳng hai toại, không thửa lợi, khó thì tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chữ “dê đực” chỉ lấy về nghĩa dùng 
mạnh, cho nên hào Âm củng gọi tên ấy. Là chất Âm, ở chót thể Chấn, 
mà đương vào chỗ cùng tột của sự mạnh, đủ biết là quá, giống như dê 
đực húc giậu phên, tiến lên thì vướng mình, lài lại thì hại sừng, tiến 
lui đều không được. Tài nó vốn là Ám mềm; cho nên không thắng 
được lòng riêng mình để tới điều nghĩa, thế là chẳng hay lui. Cái 
người Âm mềm, dù cho hết lòng dùng mạnh, , cũng không thể giữ trọn 
sự mạnh, hễ bị bê thì phải rụt lại, thế là chẳng hay toại. Sự hành vi 
của nó như thế không đi đâu mà lợi. Chất Âm mềm, ở thời mạnh, 
không thể vững sự cầm giữ của mình, nếu gặp sự khó khăn, ắt là 
phải mất sức mạnh, mất sức mạnh thì là đúng với phận kẻ Âm mềm 
thế là khó nhọc thì được tốt. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chót sự mạnh, cùng tột sự động, cho 
nên húc giậu mà không biết lui. Nhưng vì chất nó vốn mềm, cho nên 
lại không toại được sự tiến. Tượng nó như thế, đủ biết lời Chiêm ra 
sao. May mà nó không cứng, cho nên biết xử bằng cách khó nhọc, thì 
còn có thể được tốt. 


LỜI KINH 
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Dịch âm, - Tượng viết: Bất năng thoái, bất năng toại, bất tường 
dã, gian tắc cát, cứu bất trường dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng-nói rằng: Chẳng hay lui, chẳng hay 
toại, là chắng tường vậy; khó thì tốt, là lỗi chẳng dài vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ở không phải chỗ, cho nên không thể 
tiến lui, ấy là tự xử không được tỉnh tường cẩn thận. Khó thì tốt, 
nghĩa là chất mềm gặp sự khó nhọc, lại ở vào cuối cuộc mạnh, tự né 
nên phải biến đổi, biến đổi thì hợp với phận, tội lỗi không thể lâu đài 
mới được tốt lành. 
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QUẺ TẤN 


Ly trên 
Khôn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tấn. Tự quái nói rằng: Các vật 
không thể mạnh mãi đến chót, cho nền tiếp được quẻ Tấn. Tấn là tiến 
lên, các vật không có lẽ nào đương mạnh mà tự ngừng, đã mạnh 
thịnh thì phải tiến lên, vì vậy quẻ Tấn mới nối quê Đại tráng. Nó là 
quẻ Ly ở trên Khôn, tức là sự sáng ở trên đất. Mặt trời mọc ở trên đất, 
càng lên càng sáng, cho nên là Tấn, ấy là cái ý tấn đố mà sáng tỏ 
thịnh lớn vậy. Các vật, thịnh dần là ¿iến, cho nên lời Thoán nói rằng: 
“Tấn là tiến vậy”. Trong quẻ, có khi có đức, có khi không đức, tùy theo 
sự nên phải vậy. 

LỜI KINH - 
#,8£ñ 255% # 8, # H £ 3è. 

Dịch âm. - Tấn, khang hầu dụng tích mã phôn thứ, trú nhật 
tam tiếp. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Tấn, tước hầu yên dùng cho ngựa giậm nhiều, 
ban ngày ba lần tiếp. : ` 

. GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tấn là thì tiến £h;nh, sự sáng lớn ở 
trên, mà thể dưới êm thuận phụ vào, tức là Tượng chư hầu vâng theo 
nhà vua, cho nên là tước hầu yên. Tước hầu yên nghĩa là tước là hầu 
trị an, gặp được bề trên cả sáng, mà biết. đốc lòng để thuận theo, đó là 
tước hầu trị an, vì vậy mới được bề trên yêu đương, cho ngựa rất 
nhiều. Xe ngựa là của ban thưởng long trọng, “giậm nhiều” nghĩa là 
đông nhiều, chẳng những nhà vua ban cho hậu hÿ, lại được thân mật 
kính lễ, trong buổi ban ngày, đến ba lần tiếp, ý nói yêu đương đãi đọa 
đến tột bậc vậy. Quẻ Tấn là thì tiến thịnh, trên sáng đưới thuận, vua 
tôi hợp nhau, nói về người trên, thì là tiến về đường sáng thịnh, nói 
về bề tôi, thì là tiến lên mà ất được sự vẻ vang yêu đương vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tấn là tiến lên, tước hầu yên là tước 
hầu làm yên được nước; ngựa cho giậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp 
nghĩa là chịu nhiều ơn to, mà được thân mật kính lễ một cách rõ rệt 
vậy. Bởi vì quê này là quẻ trên Ly dưới Khôn, có tượng mặt trời mọc ở 
trên đất, bốn hào xuôi thuận mà bám vào chế cả sáng, do ở quẻ Quan 
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biến lại, thành hào Sáu Tư, mềm mà tiến lên cho đến hào Năm. Kẻ 
xem có ba điều ấy, thì cũng có sự yêu ấy. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thoán viết: Tấn tiến đã, mính xuất địa thượng, nhỉ 
lệ hồ đại mình, nhu tiến nhĩ thượng hành, thị đi khang hầu dụng tích 
mã phần thứ, trú nhật tam tiếp đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Tấn là tiến. Sáng ra trên đất, 
mà bám vào chỗ sáng lớn, mềm tiến mà đi lên, thể cho nên tước hầu 
yên dùng cho ngựa giậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tấn nghia là ứiến, tức là sự sáng tiến 
lên mà thịnh. Sự sáng xuất hiện trên đất, càng tiến càng thịnh, cho 
nên là £ấn, Sở đi không gọi là tiến, vì tiến chỉ là tiến lên không bao 
quát được nghĩa sáng thịnh. Sáng ra trên đất, tức là Ly ở trên Khôn. 
Khôn bám vào Ly để thuận phụ vào chỗ cả sáng, tức là bẻ tôi có đức 
thuận, phụ lên với ông vua cả sáng, “Mềm tiến mà ởi lên” là thế nào? 
Các quê, Ly ở trên, hào mềm ở ngôi vua, phần nhiều vẫn nói “mềm 
tiến mà đi lên”, ví như quẻ Phệ hạp, quẻ Khuê, quẻ Đỉnh. Hào Sáu 
Năm của quê này lấy chất mềm ở ngôi vua, “sáng mà xuôi thuận bám 
vào”, nghĩa là biết đãi kẻ đưới bằng cách yêu đương thân mật, vì vậy 
mới là “tước hầu yên dùng cho ngựa giậm nhiều, ban ngày ba lần 
tiếp”. Ông vua cả sáng, tức là người làm yên thiên hạ. Chư hầu biết 
thuận phụ với đức sáng của thiên tứ, ấy là tước hầu làm được yên 
dân yên nước, cho nên gọi là tước hầu yên. Vì vậy mới được hưởng sự 
yêu đương, ban cho, và được thân mật kính lễ, trong buổi ban ngày, 
ba lần tiếp kiến thiên tử. Không nói công khanh mà nói tước hầu, vì 
rằng: thiên tử là người trị ở bên trên, chư hầu là người trị ở bên dưới, 
ở dưới mà thuận phụ với ông vua cả sáng, là Tượng chư hầu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu đầu thích tên quẻ, các câu sau 
lấy tượng quẻ, đức quẻ, và sự biến hóa của quê mà thích lời quẻ. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Hỏa tại địa thượng. Tấn, quân tử dĩ tự 
chiêu minh đức. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói ¡ rằng: .Lửa ở trên đất, là quẻ Tấn. 
đấng quân tử coi đó để tự làm tổ đức sáng. 
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GIẢI NGHĨA | 
Truyện của Trình Di. - “Chiêu” là làm cho tẻ ra. Đấng quân tử 
coi tượng sáng ra trên đất mà càng sáng thịnh, để tự làm cho tổ đức 
sáng của mình, Bỏ sự che lấp đi, đem sự biết lại, là tỏ đức sáng ở 
mình, làm rõ đức sáng với thiên hạ là tỏ đức sáng với bên ngoài. Làm 
rõ đức sáng ở mình, cho nên nói rằng “tự tỏ”. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - “Chiêu” là làm cho rõ ra. 


LỜI KINH 


x:‡r, te, ñ È,E 12 &2t. 
Dịch Kưổ "8y Ti Tấn như, tôi XP trinh cát, võng phu, dạ vô 
cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu; Dường tiến lên vậy, dường đun lại 
vậy, chính thì tốt, chăng tin, khoan thai không lôi. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Đầu ở dưới cuộc, “tấn”, tức là bất 
đầu sự tiến lên. Tấn như là lên tới, tôi như là nén lui. Theo lúc mới 
tiến mà nói, được toại sự tiến, hay không được toại sự tiến, chỉ có 
được chính thì tốt. “Chẳng tin” là vì ở dưới mà mới tiến lên, đâu đã 
_ được ngay người trên cả tin. Nếu mà người trên chứa tin, thì yên 
phận tự thủ, ung dung rộng rãi, đừng nóng nảy cầu cho người trên 
tin mình. Ví bằng lòng mình thiết tha muốn được người trên tin dùng, 
thì chẳng vì săng sắc cầu cạnh, để cho mất sự thao thủ, ắt sẽ vùng 
vằng giận đổi, đễ làm bại đến tình nghĩa, đều là có lỗi, cho nên, ung 
_ dụng rộng rãi thì không có lôi. Đây nói về cách xử trí trong lúc tiến 
lui của đấng quân tử. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi dưới, ứng \ với kẻ 
_ không trung chính, có Tượng muốn tiến mà bị đẩy lại. Kẻ xem như 
thế, mà biết giữ đạo chính đính thì tốt; giả sử không được người ta tin 
mình, cũng nên xử trí bằng cách khoan dụ, thì không có lỗi. 


LỚI KINH 
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Dịch Am. - Tượng viết: Tấn như, tôi như, độc hành chính đã; dụ 
vô cửu, vị thụ mệnh dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dường tiến vậy, dường bẻ vậy, 
là một đi chính vậy; khoan thai không lỗi, vì chưa chịu mệnh vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Không tiến lên, không nén xuống, chỉ 

. một mình đi về đường chính. Rộng rãi thì không lỗi, là vì lúc đầu 
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muốn tiến mà chưa đáng ngôi. Đấng quân tử với sự tiến lui hoặc 
chậm, hoặc chóng, nghĩa nên thế nào thì theo thế ấy, không lúc nào 
mà không khoan thai. Đấng thánh nhân sợ người sau không hiểu 
nghĩa khoan dụ, kẻ ở ngôi quan, tự bỏ chức vụ của mình cho là khoan 
thai, cho nên phải nói rõ rằng: Hào Sáu Đầu khoan thai thì không có 
lỗi là vì lúc mới tiến lên chưa chịu mệnh nhận thức. Nếu có quan thủ, 
không được người trên tin mình mà mất chức phận, thì một ngày 
củng không thể ở. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu ở ngôi dưới ngôi chưa từng 
có mệnh quan thủ. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Nhị: Tấn như, sầu như, trình cát, thụ tư giới 
phúc vu kỳ vương mẫu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai; Dường tiến vậy, dường sầu vậy, 
chính thì tốt, nhận phúc lớn ấy chưng thuở bà nội. . 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai ở dưới, trên không ứng 
viện, là hạng trung chính, mềm thuận, không phải kẻ hăng tiến, cho 
nên về sự tiến là đáng lo, sầu nghĩa mà tiến lên khó khăn. Nhưng giữ 
được trinh chính thì tốt, cho nên nói rằng: “Dường tiến vậy: dường 
sầu vậy, chính thì tốt”. Vương mẫu là bà nội, tức là bậc chí tôn trong 
loài Âm, chỉ về hào Sáu Năm đó. Hào Hai ấy đạo trung chính tự giữ, 
tuy ở trên không có ứng viện, không thể tự mình tiến lên, nhưng đức 
trung chính của nó, lâu rồi ất rõ, người trên phải tự nhiên tìm nó, bởi 
vì hào Sáu Năm là ông vua cả sáng, với nó cùng đức, ắt nên tìm nó và 
ban ơn lộc cho nó. Thế là nhận phúc lớn ở bà nội. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Năm trung chính, trên 
không ứng viện, cho nên muốn tiến mà sầu. Kẻ xem như thế mà giữ 
được chính đính thì tốt và được nhận phúc ở bà nội. Bà nội chỉ hào 
Sáu Năm, tức là lời xem tốt lành về việc cúng bà mà hết thầy những 
kẻ lấy chất Âm mà ở ngôi tôn cũng đều thuộc về loại nó. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Song Hồ nói rằng: Dường tiến vậy, 
dường sầu vậy là hào Hai muốn tiến mà lại lo vì nó không ứng với 
hào Năm. Hào Năm ở dưới đắp đổi thể Khảm tức là thêm lo; hào Hai 
muốn tiến lên mà phía trước chỗ trũng hiểm, lại bị núi Cấn ngăn trở, 
cho nên có Tượng lo sầu. Vì nó biết giữ chính đính nên vẫn được tốt. 


LỜI KINH 
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_ Dịch âm. - Tượng viết: Thụ tư giới phúc, dĩ trung chính đã. - 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhận phúc lớn `, vì trung 
chính vậy. : “á - 
.- GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nhận phúc lớn ây bằng đạo trung 
chính. Người ta biết. giữ đạo trung chính, lâu rồi ất được hướng thụ, 
huống chỉ có bậc cả sáng ở trên, mà lại cùng đức với mình, thì ắt được 
nhận phúc lớn. 


LỜI KINH - 
x<z:Ê# ,l#t. 
Dịch âm. - Lục Tam: Chúng doän, hối vong. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Mọi người tín, ăn năn mất. 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Lấy hào Sáu ở ngôi Ba, không được 
trung chính đáng có ăn năn, nhưng hào Ba ở trên thế thuận, là kẻ 
thuận đến cùng tột, ba hào Âm đều thuận lên trên, đó là hào Ba 
thuận với bề trên, cùng chí với mọi người, mọi người tin theo, vì vậy 
sự ăn năn của nó phải mất. Có chí thuận với người bề trên, quay về 
chỗ sáng, mà mọi người theo mình, cái gì không lợi? 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Chúng doãn chỉ chí, thượng hành dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nới rằng: Cái chí được mọi người tin, vì 
đi lên vậy. : T 
GLAI NGHĨIA 

Truyện của Trình Di. - Đi lên nghĩa là phía trên thuận bám 
vào chỗ cả sáng. Trên theo ông vua cả Sáng tức là chỗ xi2 nhau của 
chí mọi người. 


_LỜI KINH 


3uw:8'‡e t8, Ñ 4l. 

Dịch âm. - Cứu Tư: Tấn như, thạch thử trinh lệ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Dường tiến vậy, con chuột đồng, 
chính bân, nguy! 

: GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Là hào Chín, ở ngôi Tự, đỏ là không 
phải ngôi mình, không phải ngôi mình mà cứ ở, ấy là kẻ tham giữ 
ngôi. Tham ở ngôi cao đã không là chỗ yên ổn của mình, mà lại cùng 
đức với người trên, thuận bám vào người trên. Ba hảo Âm đều ở dưới 


Chu Địch hạ kính § J ? 407 


mình, thế ất tiến lên, cho nên lòng nó sợ ghét chúng nó. Tham mà sợ 
người là con chuột đồng, cho nên nói rằng tiến như con chuột đồng. 
Tham chỗ không đáng mà ở lại có lòng sợ ghét, nếu cứ giữ mãi kiểu 
đó bằng cách chính bền, đủ biết là nguy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dùng cách bất trung bất chính để 
kiếm ngôi cao, tham mà sợ người, đó là đạo nguy, cho nên là Tượng 
chuột đồng. Kẻ xem như thế, tuy chính đính cũng nguy. 

LỜI KINH 
H: Ki, 841,127: š ‡,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thạch thử trinh lệ, vị bất đáng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chuột đồng chính nguy, ngôi 
chẳng đáng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người hiện vì chính đức mới nên ở ngôi 
trên, bất chính mà ở ngôi cao thì là không đáng; tham lam mà chỉ sợ 
mất thời hay sợ người, ở mãi chỗ đó, đủ biết là nguy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Vương Đồng Nghề nói rằng: Trong thì 
mềm tiến, mà hào Chín Tư một mình tiến bằng cách cứng, cho nên 
cái nghĩa sự tiến đó, với sự £r¡nh là nguy, với ngôi là không đáng. 


| _LỜI KINH 
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Dịch v.c - hục Ngủ: Hối vọng, thất đắc vật tuất, văng cát, vô 
bất lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Ăn năn mất, mất được chớ lo, đi 
thì tốt, không gì ng lợi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của a Trình Di. - Hào Sáu lấy chất mềm ở ngôi tôn, đáng 
lẽ có sự ăn năm, vì nó cả sáng mà phía dưới đều thuận theo, cho nên 
sự ăn năn của nó mất đi. Kẻ dưới đã cùng đức thuận theo, nên đem 
làng thành thực tin dùng, cho hết tài của mọi người và thông chí của 
thiên hạ, chớ nên tự dùng sự sáng của mình mà lo được mất. xài thế 
mà đi thì tốt, không gì không lọt. 

Bản nghĩa của Chu.Hy. - Là hào Âm, ở _ Dương, nên có sự 
ăn năn, vì là cả sáng ở trên mà kẻ dưới đều thuận theo, cho nên kẻ 
xem được hào này thì sự ăn năn mất đi, lại bỏ hết cái lòng tính công 
mưu lợi, thì đi sẽ tốt mà không gì không lợi. Nhưng cũng ắt phải có 
đức ấy mới ứng với hào ấy. 
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$H:4 13246415 8 ,, 
Dịch âm. - Tượng viết: Thất đắc vật tuất, vãng hữu khánh dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mất được chớ lo, đi có phúc 
vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy đức cả sáng, được kẻ đưới phụ vào 
đem lòng thành thực mà tỉn dùng họ, thì có thể làm nên công lớn của 
thiên hạ, thế là đi mà có phúc khánh. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng Cửu: Tấn kỳ dốc, duy dụng phạt ấp, lệ! Cát 

vô cửu, trinh lận. 


Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Tiến thửa sừng, bui dùng đánh 
làng, lo thì tốt, không lỗi, trình thì th: hng 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Sừng là vật cúng mà ở trên, hào Chín 
Trên lấy chất cứng ở chỗ cùng tột của quẻ, cho nên dùng sừng làm 
Tượng. Lấy chất Dương ở ngôi trên, ấy là cứng đến cùng tột; ở trên 
cuộc tiến, ấy là tiến đến cùng tột; cứng đến cùng tột thì sẽ hỏng về 
mạnh tợn; tiến đến cùng tột thì sẽ hỏng vì nóng kíp; là chất cứng mà 
cùng cực về sự tiến, đó là sai mực vừa phải nhiêu lắm, không dùng gì 
được, chỉ dùng về sự đánh làng thì tuy dữ mà tất và không lỗi nữa. 
Đánh bốn phương là trị bên ngoài, đánh làng ở của mình là trị bên 
trong, nói đánh làng, nghĩa là tự trị bên trong vậy. Người ta trị mình 
cực cứng thì giử đạo càng bền, cực tiến thì đời điều thiện càng chóng; 
như hào Chín Trên này dùng để trị mình thì tuy hại về sự nghiêm dữ, 
nhưng tốt và không có lỗi. Nghiêm đứử không phải là đạo yên vui, 
nhưng về sự trị mình thì có công. Lại nói “trình lận” cho hết. nghĩa 
cùng cực về sự cương tiến thì tuy trị mình có công nhưng không phải 
là đức trung hòa cho nên, với đạo trình chính thì là đáng tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sừng là vật cứng mà ở trên, hào Chín 
Trên cứng tiến, cùng tột. có cái Tượng đó. Kẻ xem được hào này dùng 
để đánh làng riêng của mình, thì tuy nguy mà tốt và không lôi. 
Nhưng dùng sự cực cứng thì làng nhỏ dù được chính đạo cũng là đáng 


LƯỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Duy dụng phạt âp, đạo vị quang đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bui dùng đánh làng, đạo 
chưa sáng vậy. : - : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - “Bui dùng đánh làng” đã được tốt mà 
không lỗi, lại nói “trình tiếc” nghĩa là đạo trinh chưa sáng lớn vậy. 
Lấy chính lý mà nói tức là sự sáng đáng tiếc vậy. Ôi đạo đã sáng lớn 
thì không cái gì không trung chính, đầu còn có lỗi? Nay tự trị bằng 
cách quá cứng, tuy có công rồi, nhưng Đạo của mình chưa sáng lớn, 
cũng là đáng tiếc. Đó là thánh nhân nói cách, làm hết lẽ phải. 
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QUẺ MINH DI 
= = Khôn trên 
“—== Lydưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Minh di, Tự quái nói rằng: Tấn 
nghĩa là tiến, tiến ắt bị đau, cho nên tiếp đến quẻ Minh di. Di nghĩa 
là đau, cả tiến không thôi, ắt có bị đau là lẽ tự nhiên, vì vậy quẻ Minh 
đi mới nối quẻ Tấn. Nó là quẻ Khôn trên Ly đưới tức là sự sáng vào 
trong đất. Phản lại quẻ Tấn thành quẻ Minh di, cho nên nghĩa nó với 
quẻ Tấn đều trái lại nhau. Tấn là quẻ sáng thịnh, ông vua sáng sủa ở 
trên là lúc mọi người hiền cùng tiến; Minh di là quả tối tăm, ông vua 
tối tăm ở trên là lúc kẻ sáng bị đau. Mặt trời vào trong đất, tức là sự 
sáng bị thương mà tối tăm, cho nên gọi là Minh di. 


LỜI KINH 


8R % #\3‡# äñ. 
Dịch âm. - Minh di lợi gian trình. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Minh đi lợi về khó nhọc trinh chính. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử gặp thời Minh di, lợi ở 
biết khó nhọc mà không lỗi đạo trình chính. Ở thời tối tăm khó khăn 
mà có thể không mất sự trinh chính của mình, vì vậy mới là quân tử 
sáng láng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Di nghĩa là đau. Là quẻ đưới Ly trên 
Khôn, mặt trời vào trong đất, tức là cái Tượng sáng mà bị đau, cho 
nên gọi là Minh đi. Lại, hào Sáu Trên quẻ này là chủ sự tối mà hào 
Sáu Năm gần nó, cho nên kẻ xem lợi về khó nhọc để giữ sự chính mà 
tự che sự sáng cửa mình. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thoán viết: Minh nhập địa trung, Minh di. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Sáng vào trong đất, là quê 
Minh di. : l 

GLAI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đây dùng tượng quẻ để thích tên quẻ. 
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Dịch âm. - Nội văn mình nhỉ ngoại nhu thuận, đĩ mông đại nạn, 
Văn vương đĩ chỉ. 
Dịch nghĩa. - Trong văn vẻ sáng láng mà ngoài mềm thuận để 
đội nạn lớn, vụa Văn dùng cách đó. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sáng vào trong đất tức là tự sáng bị 
điệt, cho nên là sáng đau. Quẻ trong nhà Ly, Ly là Tượng văn vẻ sáng 
láng; quẻ ngoài là Khôn, Khôn là Tượng mềm thuận; đó là bên trong 
có đức văn vẻ sáng láng, bên ngoài lại biết mềm thuận xưa kia vua 
Văn như thế, cho nên nói rằng vua Văn dùng cách đó. Đương lúc vua 
Trụ tối tăm, tức là thì sáng đau, mà vua Văn trong có đức văn vẻ 
sáng láng, ngoài mềm thuận để thờ vua Trụ, đội phạm nạn lớn` mà 
bên trong không mất cái đức thành sáng của mình, bên ngoài đủ để 
tránh xa tai vạ, đó là đạo Văn Vương đã dùng, cho nên nói rằng vua 
Văn dùng cách đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quê để thích nghĩa quẻ. 
“Đội nạn lớn” chỉ về gặp loạn vua Trụ mà bị giam. 

LỜI KINH 
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Địch âm. - Lợi gian trính, hối kỳ mình dã; nội nạn nhí năng 
chính kỳ chí, Cả tử dĩ chị. 

Dịch nghĩa. - Lợi về khó nhọc trinh chính, là làm cho tối thửa 
SỰ sáng vậy; trong nạn mà hay chính thứa chí, ông Cơ tử dùng cách 
đó. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong thì sáng đau, lợi về xứ cách khó 
khăn mà không mất sự trinh chính của mình, nghĩa là biết che giấu 
sự sáng của mình. Không làm cho tối sự sáng của mình, thì bị vạ lo, 
không giữ được sự chính đính của mình thì không phải là người hiền 
minh, ông Cơ Tử? đương thời vua Trụ, thân với nước ấy, bên trong sát 
gần nạn của vua ấy, cho nên nói rằng “Trong nạn”. Nhưng ông Cơ Tử 


' Văn Vương bị vua Trụ giam ở ngục Dú lý. 
? Ông Cơ Tử là anh ruột vua Trụ; thấy vua 'Trụ càn dỡ, không thể can được, ông ấy 
giả rễ đi làm đứa ở, sau về với nhà Chu. 
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biết. giâu kín sự sáng của mình và tự giữ lấy chí chính đáng, đó là cái 
đạo ông Cơ Tứ vân dùng, cho nên nói rằng “Ông Cơ Tử dùng cách đó”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy nghĩa một hào Sáu Năm để 
thích lời quẻ. “Trong nạn”, nghĩa là họ gần vua Trụ về ở trong nước 
vua ấy như hào Sáu Năm gần hào Sáu Trên. 


LỜI KINH 


§ H:R] ^ tử ,R %,Z 7 vÀ 3ù Ấy, nã đa H/. 

Dịch âm. - Tượng viết: Minh nhập địa. trung, Minh di, quân tử 
đĩ ly chúng, dụng hồi nhỉ mình. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sáng vào trong đất là quẻ 
Mịnh đi. Đấng quân tử coi đó để trị dân chúng, dùng tối mà sáng. 

GIẢI NGHĨA 
-_ Truyện của Trình Di. - Sự sáng là để mà soi, đấng quân tử 

không đâu không soi, nhưng quá dùng sự sáng, thì hại về đường xét 
nét, xét nét quá thì hết việc mà không có độ lượng bao dung cho nên 
đấng quân tử coi Tượng “Sáng vào trong đất”, mà về cách trị người 
không soi, xét cùng cực mà dùng sự tối, rồi mới có thể dong người hào 
chúng. Người ta thân với mình mà đâu yên đó, thế là dùng sự tối cốt 
để cho sáng. Nếu tự dùng sự sáng của mình, không gì không xét, thì 
tự mình không thắng được sự giận ghét mà không có đức khoan hậu 
bao dung, lòng người xa lìa ngờ vực không yên, thế là lỗi đạo trị người, 
chỉ để thành ra không sáng mà thôi. 


LỜI KINH 
32U:8R % +®,& 3.87 T fï, 
=H*2%, 12,3 ` ầ. 

Dịch âm. - Sơ Cửu: Minh di vu phi, thùy kỳ dực; quân tử vu 
hành, tam nhật bất thực; hữu du vãng; chủ nhân hữu ngôn. : 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Sáng đau chưng bay; đủ thửa cánh; 
đấng quân tử chưng đi, ba ngày chẳng ăn; có thửa đi; người chủ có 
nói. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Đầu ở thể sáng mà đầu cuộc 
sáng đau, đô là mới bị hại, Chín là hào Dương sáng đi lên, cho nên 
mới dùng Tượng “bay”, sự tối ở trên, làm hại sự sáng của khí Dương, 
khiến nó không tiến lên được, thế là bay mà bị đau cái cánh. Cánh bị 
đau nên phải rũ xuống. Phàm kẻ tiểu nhân hại người quân tử, chỉ hại 
cái để mà đi, đấng quân tử chưng đi, ba ngày không ăn, nghĩa là đấng 
quân tử sáng soi, thấy việc từ khi nhỏ nhặt, đù mới có mối bị hại mà 
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chưa rõ rệt, đấng quân tử có thể thấy được, cho nên mới đi để tránh. 
“Đấng quân tử chưng đi” nghĩa là bỏ lộc vị của mình mà lưi về ẩn nấp 
vậy. “Ba ngày chẳng ăn” ý nói khốn cùng đến tột bậc. Việc chưa rõ rệt 
mà xử rất khó, không phải là người thấy cơ sáng suốt thì không thể 
xử. Ôi biết cơ là sự thật riêng của đấng quân tử, người thường không 
thể biết, cho nên lúc mới sáng đau, sự bị đau chưa rõ mà đi thì thế 
tục ai không ngờ vực mà lấy làm lạ? Cho nên có thửa đi thì người chủ 
có nói. Nhưng đấng quân tử không vì thế tục lấy làm lạ mà chậm 
chạp nghỉ ngờ sự đi của mình. Nếu đợi mợi người cùng biết thì sự đau 
đã tới mà không thể đi được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bay là rủ cánh là Tượng bị đau. Kẻ 
xem đi mà chẳng ăn, chỗ đi không hợp, thì nghia nên thế, không thể 
tránh được. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Khâu Kiến An nói rằng: “Quẻ Minh di, 
chứa tối ở trên: hào Đầu là thể Ly sáng, cách hào Trên rất xa, thấy 
hại liền tránh, có Tượng ”Bay mà rủ cánh". Rủ cánh nghĩa là không 
dám tiến lên, thu mình để tránh vạ vậy. Đấng quân tử biết cơ, nghĩa 
là nên đi cho mau, có thể không ăn, mà không thể không đi, bởi vì đi 
trọng hơn ăn. Người chủ tức là người làm chủ mình, chỉ về hào Đầu 
ứng với hào Tư; có nói nghĩa là lấy lạ về sự đi sớm. 


LỜI KINH 


$ H:# 7 T4ï.Š.®®%+.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử vu hành, nghĩa bất thực dã, 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quần tử chưng đi nghĩa 
là chẳng ăn vậy. : n 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử lành nấp mà khốn cùng, 
nghĩa nên thế vậy. Chỉ theo nghĩa nên thế nào thì làm thế ấy, cho 
nên ở yên mà không buồn, dầu rằng chẳng ăn củng được. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Nghĩa là ở đâu thì theo ở đấy chẳng 
ăn cũng được. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Vương Đồng Khuê nói rằng: “Đấng 
quân tử chưng đi” nghĩa là bỏ lộc và ngồi vậy. “Ba ngày không ăn” 
nghĩa là không đáng ăn lộc vậy. 

LỜI KINH 
_z>>—:M%,X 7 ¿ñ,HM‡t,h1k G. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Minh di, di vu tả cổ, dụng chứng, mã tráng 

cát. 
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. Dịch mghĩa. - Hào Sáu Hai: Sáng đau, đau ở đùi bên tả, đừng 

cứu, ngựa mạnh tốt. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai lấy tài rất sáng được chỗ 
trung chính mà thể thuận, thuận thì tự xử, đó là cách cư xử rất khóo. 
Dẫu đấng quân tử tự xử vẫn khéo, nhưng gặp lúc những kẻ tiểu nhân 
âm tối làm hại sự sáng, cúng không khỏi bị nó bại mình. Có điều 
đấng quân tử tự xử có cách, cho nên không thể làm hại nhau cho lắm, 
và rút lại vẫn có thể tránh được. Chân là cái để đi, đùi ở trên ống 
chân, với việc đi cũng không thiết lắm; bên tả lại không phải chỗ tiện 
dùng, với sự dùng của cái chân, phải cho bên hữu là tiện, chỉ có người 
què mới đùng bên tả, bởi vì đứng về bên hứu là gốc. “Đau ở đùi bên 
tả” nghĩa là đau hại sự đi mà không thiết lắm; tuy vậy ắt có cách tự 
khỏi, cứu dùng con người khỏe mạnh thì mau được khỏi mà tốt. Đấng 
quân tử kẻ bị âm tối làm hại nhưng mà có cách tự xử: cho nên đau 
không tệ; có cách tự cứu, cho nên được khỏi mau chóng. Nếu cách 
dùng cứu không mạnh thì đau lâu, cho nên nói rằng “ Ngựa mạnh thì 
tốt”. Hào Hai lấy chất sáng ở vào dưới chỗ âm tối, gọi là tốt nghĩa là 
chỉ khỏi đau hại mà thôi, không phải bảo rằng có thể làm việc thì đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đau mà chưa thiết, cứu được mau 
chóng thì khỏi, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
L5 H:x “+. # y1 Rị|#,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nhị chỉ cát, thuận dĩ tắc dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của hào Sáu Hai, vì 
thuận bằng phép vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị, - Hào Sáu Hai mà được ðốt, vì nó xử 
thuận mà có phép tắc. Phép là đạo trung chính; biết thuận mà được 
trung chính, cho nên ở thì sáng đau mà có thể giữ được sự tốt. 


LỜI KINH 
=:Ml § † ®š?,ữÄL.x 1 & Ñ. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Minh đi vụ nam thu, đắc kỳ đại thủ, bất 
khả tật trinh. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Sáng đau chưng cuộc sắn bên nam 
được thừa đầu lớn, chẳng khá kíp chính. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba ở trên quẻ Ly là sáng đến 
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tột bậc, lại chỗ cứng mà tiến lên; hào Sáu Trên ở trên quẻ Khôn, là tối 
đến tột bậc; rứt sáng ở dưới mà làm bậc trên thể dưới, rứt tối ở trên, 
mà ở chỗ cùng cực, hai đẳng ứng địch với nhau, là kẻ sẽ dùng sự sáng 
để trừ sự tối, ấy là việc của vua Thang vua Vũ` đó chăng? Bên Nam ở 
về phía trước mà là phương sáng, săn bắn là việc trừ hại, săn bên 
Nam nghĩa là tiến lên mà trữ hại, nên bắt được đầu lớn của nó; đầu 
lớn chỉ về chùm đầu của đám tối, tức là hào Sáu Trên, Hào Ba với 
hào Trên cùng ứng với nhau, là tượng kẻ rứt sáng được kẻ rứt tối. 
Không thể kíp chính, nghĩa là giết kẻ đầu ác, và trừ tục cũ thói dơ 
chưa thể thay đổi ngay được, ất phải thay đổi đần dần, vội quá thì nó 
sợ hãi mà không yên... Cho nên nói rằng không thể kíp chính, nghĩa 
là không thể kíp làm cho nó ngay thẳng. Hào Sáu Trên tuy không 
phải ngôi vua, vì nó ở trên mà là tối đến cùng cực, cho nên là chủ sự 
tối, mới gọi là đầu lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất cứng ở chỗ cứng, lại ở trên 
thể sáng, mà bị khuất dưới rất tối, chính là ứng nhau với hào Sáu 
Trên, chủ của sự tối, cho nên có tượng ngảnh sáng, trừ hại bắt được 
kẻ đầu ác; nhưng mà không thể kíp ngặt, cho nên mới có lời răn 
không thể kíp chính. Vua Thành Thang nổi lên ở trên ngục Hạ đài, 
vua Văn Vương dấy lên ở ngục Dủ Lý, chính là hợp nghĩa của hào 
này, mà việc nhỏ cũng có như thế. 

LỜI KINH 
§ H:#3.*+*.,7? k fftử.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Nam thú chỉ chí, nãi đại bất đắc dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chí săn bên Nam, bền cả 
được vậy. „ - 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ôi lấy sự sáng của kẻ dưới trừ sự tối 
của kẻ trên, chí nó cốt trừ hại mà thôi, như vua Thang, vua Vũ của 
nhà Thương, nhà Chu, há có ý muốn lấy thiên hạ làm lợi? Bắt được 
đầu lớn của nó ấy là bỏ được sự hại mà cả được chí minh. Chí nếu 
không thế, thì tức là việc trái loạn. 


# 


' Vụa Thang nhà Thương đánh vua Kiệt nhà Hạ, vua Vũ nhà Chủ đánh vua Trụ nhà 
Ân, đếu là bây tôi đánh vua. 
? Vua Thang bị vua Kiệt giam ở ngục Hạ Đài, khi được tha ra liền dựng lên cơ nghiệp 
nhà Thương, vua Văn bị vụa Trụ giam ở ngục Dũ Lý, khi được tha ra liên gây nên cơ 
nghiệp nhà Chu. 


416 KINH DICH NGÔ TẤT TỐ 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục TƯ: Nhập vu tả phúc, hoạch minh di chỉ tâm, vu 
xuất môn định. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Vào chưng bụng bên tả được cái lòng 
sáng đau: chưng ra cửa sân. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Tư lấy chất Âm đóng ngôi Âm 
mà ở vào thế Âm mềm, nhằm chỗ gần vua, đó là kẻ Âm tà tiểu nhân ở 
ngôi cao dùng sự mềm nhún cong queo để thuận với với vua; hào Sáu 
Năm là ngôi vua. Sáng đau tức là ông vua bị đau sự sáng, hào Tư lấy 
sự mềm nhũn cong queo, thuận theo với nó, để cho giao kết được bền. 
Ôi kẻ tiểu nhân thờ vua chưa có khi nào theo sự rõ rệt lấy đạo hợp 
nhau, họ ất lấy cách ẩn lệch tự mình kết với người trên. Bên hữu 
nhằm vào sự dùng, cho nên là nơi sáng rõ; bên tả không nhằm sự 
dùng, cho nên là nơi ẩn lệch; tay chân người ta hay dùng bên hứu; 
người đời thường bảo bên tả là trái, đó là bên tả là chỗ ẩn lệch. Hào 
Tư dùng cách ẩn lệch kết sâu với vua, cho nên nói rằng “vào chưng 
bụng bên tả”. “Vào bụng” nghĩa là giao kết sâu lắm; bởi giao kết sâu 
cho nên mới được lòng nó. Nhưng kẻ gian tà được tin với vua đều do 
cướp được lòng họ. Nếu không cướp được lòng họ, hồ dễ họ không tỉnh 
ngộ? “Chưng ra cửa sân” nghĩa là đã tin ở lòng, rồi sau mới làm ra 
ngoài; tôi gian thờ vua tối, ắt phải trước làm mê hoặc lòng họ, rồi mới 
có thể thi hành ra ngoài. ' 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nghĩa của hào này chưa rõ ra sao, 
trộm ngờ như vây; bụng bên tả là chỗ tối ẩn, được lòng sáng đau 
chưng ra cửa sân, tức là đắc ý về sự đi xa; ý nói kẻ bói mà được hào 
này thì cách tự xử phải nên thế. Bởi vi thể Ly là đức rất sáng, mà ở 
dưới ba hào thể Khôn, là chỗ rất tối, sáng ở ngoài tối, nên phải theo 
sự xa gần cao thấp mà xử khác nhau. Hào Sáu Tư là bậc mềm chính, 
ở chỗ tối mà còn nông, nên còn có thể đắc ý về sự đi xa: Hào Năm là 
hạng mềm giữa, ở chỗ tối mà đã ngặt, cho nên mới là cái Tượng bên 
trong có nạn, phải chính chí mình, để cho bớt sự sáng đi; hào Trên thì 
là tối đã cùng tột, cho nên là kê tự hại sự sáng của mình, đến nôi phải 
tối, mà lại có thể hại người ta; nghĩa là năm hào đưới đều là đấng 
quân tử, một hào trên là hạng hôn quân. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Khâu Kiến An nói rằng: Khôn là bụng, 
bên tả là chốn ẩn lệch, hào Sáu Tư tiến lên ở dưới thể Khôn, cho nên 
nói rằng “Vào chưng bụng bên tả”. Làm hại sự sáng của người ta ấy 
là người trên, hào Sáu Tư sâu vào bụng nó mà biểu được cái lòng 
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“làm đau sự sáng” của nó, cho nên nói rằng “được lòng sáng đau”. 
May mà hào Tư với hào Trên, lúc đó hiểu được ý kín của nó, biết rằng 
ám chứa ở trên, không thể giúp dập; bỏ nó mà đi, để tới với hào Chín 
Ba là kê ng cho nên có Tượng “ra cửa sân”. 


LỜI KINH 


® E: T4," ớ.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhập vu tả phúc, hoạch tâm ý dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vào chưng bụng bên tả, được 
lòng ý vậy. ý ñ " 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Vào chưng bụng bên tả, nghĩa là lấy 
đạo cong lệch, vào với vua, mà được lòng ý của hắn. Được lòng hắn 
cho nên cùng chót vẫn không tỉnh ngộ. 
LỜI KINH 
Dịch âm. - Lục Ngủ: Cơ Tử chỉ mình di, lợi trình. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm, ông Cơ Tử chưng sáng đau, lợi về 
chính bền. „ - 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Hào Năm là ngôi vua, ấy là sự thường. 
Nhưng sự lấy nghĩa' của Kinh Dịch, biến động theo thời, bào Sáu 
Trên ở trên thể Khôn, mà là sáng đau đến tột bậc, tức là kẻ âm tối 
làm hại sự sáng đến tột bậc, hào Năm gần sát với nó, đấng thánh 
nhân, nhân hào Năm gần sát người rất tối để tỏ cái nghĩa khu xử chỗ 
đó, cho nên không chuyên nói về ngôi vua, hào Sáu Trên âm tối làm 
hại sự sáng đến tột bậc, cho nên mới dùng làm chủ quẻ Minh di. Hào 
Năm gần sát ông vua làm hại sự sáng, nếu để sự sáng của mình tô rõ 
thì át bị đau hại, cho nên, nên như ông Cơ Tử tự mình nấp náu, thì có 
thể khỏi nạn. Ông Cơ Tử là bầy tôi cũ nhà Thương và là người họ 
đồng tông, có thể bảo là gần sát với vua Trụ, nếu không sự sáng của 
mình, thì chắc bị vạ, cho nên ông ấy giả cách rồ đi làm đứa ở, để khỏi 
bị hại. Tuy là che lấp sự sáng, nhưng bên trong vẫn giữ chính đạo, đó 
là “trong có nạn mà chính được chí mình”, vì vậy mới gọi là nhân và 
sáng. Như ông Cơ Tử có thể bảo là trinh vậy. Bởi hào Năm là hạng 
Âm mềm, cho nên răn rằng "lợi về chính bến”, nghĩa là nên chính bền 


' 'Tức là theo lời văn mà chọn lấy nghĩa ý. 
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như ông Cơ Tử vậy. Nếu lấy đạo vua mà nói, nghĩa cũng nhự thế. Kẻ 
làm vua có khi nên tự ngậm tối, thì cũng bên ngoài che tối sự s0 
bên trong giứ cho chí ý chính đính. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Ờ chỗ rất tối, gần vua rất tối, mà giữ 
được tâm chí chính đính, đó là Tượng ông Cơ Tử, chính bên tột bậc 
vậy. “Lợi về chính bền” là câu để răn kẻ xem. 

LỜI KINH 
$q:X >1, 7Jê,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cơ Tử chỉ trình, mình bất khả tức dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ông Nơi Tử EIVSB,E chính, sự 
sáng không thể tắt vậy. 

GIẢI NGHĨA “; 

Truyện của Trình Di. - Ông Cơ Tử ẩn náu, không mất sự chính 
bền, tuy gặp hoạn nạn, sự sáng vẫn còn, không thể dứt tắt vậy. Nếu 
gặp vạ lo mà để cho mất cái điêu mình vẫn cầm giữ, thì là mất. sự 
sáng, ấy là dứt tắt. Người xưa, như Dương Hùng' là HH b, đó. 


LỜI KINH. 


©x:#M,nš,‡#*'-'† 44A 7 3È. | 
Dịch âm. - Thượng Lục: "Đất mninh hối; SƠ đăng vũ thiên, hậu 
nhập vu địa, 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Chẳng sênG, tối đầu lên chưng trời, 
sau vào chưng đất. 
GIẢI NGHĨA 
- Truyện của Trình Di. - Hào Trên ở về chót quế, là chủ sự “sáng 
đau”, lại là trên nhất cuộc “sáng đau”, một. chỗ rất cao. Ở chỗ rất cao, 
vốn nên soi xa, sự sáng đã bị đau hại, cho nên không sáng mà lại tối 
tăm. Vốn ở chỗ cao, sự sáng nên tới nơi xa, ấy là “đầu lên chưng trời”. 
Bị đau hại sự sáng mà tối tăm, ấy là “sau vào chưng đất”. Hào Trên ở 
chót quẻ Minh di, lại ở chót thế Khôn Âm, ấy là sáng đau đến tột bậc. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở chỗ cùng cực thể khôn, 
chẳng làm cho đức mình sáng ra, để đến chỗ phải tối, lúc đầu thì ở 
ngôi cao, để làm hại sự sáng của người, lúc chót ất đến tự mình hại 
mình, mà hỏng tính mệnh, cho nên Tượng n nó như thế, mà Chiêm 
cũng ở trong đó. 


' Dương Hùng trước làm tôi nhà Hán, sau Vương Măng cướp ngôi nhà Hán, lại làm 
tôi Vương Măng. 
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_ LỜI KINH 


§$H:l#Ẫ-7 XE v9 BỊ 2:42 6 7 sb,®& RÌ+È,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơ Đăng vu thiên, chiếu tứ quốc đã; hậu 
nhập vu địa, thất đắc dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đầu lên chưng trời, soi bốn 
nước vậy; sau vào chưng đất, mất phép vậy. 

| GIẢI NGHĨA _. 

Truyện của Tyình Di. - Đầu lên chưng trời, là ở chỗ cao mà 
sáng thì nên soi tới bốn phương: thế mà bị bại mà tối tăm, thì là “sau 
vào chưng đất” mất cách sáng vậy. “Mất phép” nghĩa là mất phương 
pháp vậy.. | - | 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Soi bốn nước” là theo về ngôi mà nói. 
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QUẺ GIA NHÂN 
mm Tốn trên 
=—== Lydưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Gia Nhân, Tự quái nói rằng: Di là 
đau, đau ở ngoài ắt trở về nhà, cho nên tiếp đến quẻ Gia Nhân'. Ôi, 
đau khốn ở ngoài, thì phải trở vào bên trong, vì vậy, quẻ Gia nhân 
mới nối quẻ Minh di. Gia nhân là đạo trong nhà, tình cha con, nghĩa 
vợ chồng, thứ tự trên dưới, lớn nhỏ, chính luân lý, đốc ân nghĩa, đó là 
đạo người nhà. Nó là quẻ ngoài Tốn trong Ly, tức là gió tự lửa ra, lửa 
mạnh thì gió sinh, gió sinh thì lửa tự trong mà ra. Tự trong mà ra là 
Tượng từ nhà tới ngoài. Hào Hai và hào Năm chính ngôi trai, gái ở 
trong và ngoài, ấy là đạo người nhà; sáng ở trong mà nhún ở ngoài, 
ấy là cách khu xử trong nhà. Ôi, người ta, cái gì có ở mình thì hành 
được ở nhà, thi hành được ở nhà thì thi hành được ở nước rồi đến 
thiên hạ; cách trị thiên hạ tức là cách trị nhà, suy ra mà thi hành ở 
ngoài đó thôi. Cho nên mới lấy cái Tượng “từ trong mà ra” làm nghĩa 
quẻ Gia nhân. 

LỜI KINH 
2A 4|+#4.. 

Địch âm. - G12 nhân lợi nữ trình. 

Dịch nghĩa. - Quê gia nhân lợi về gái chính. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo người nhà lợi ở con gái chính, con 
gái chính thì đạo nhà chính. Ôi, VỢ Ta VỢ, chồng ra chông thì đạo nhà 
mới chính, nay chỉ nói con gái chính là vì chính là cái thân chính đính, 
con gái chính, thì nhà chính, con gái chính thì chắc con trai cũng 
chính. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Gia nhân là người một nhà. Trong 
quẻ, hào Chín Năm và hào Sáu Hai, bên trong, bên ngoài, đều được 
chỗ chính, cho nên là quẻ “người nhà”. “Lợi con gái chính” là muốn 
chính bên trong trước, bên trong chính thì bên ngoài không gì không 
chính. 


' Gia nhân nghĩa là người nhà. 
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LỜI KINH 
#H:ÈA + #42 #ÐN,3S E112}, 9+ £.X3È, 
> +xš*+%.# ^^ #8 5 tt #> iRt,.24 3L 2-? L2 
Š*,% k1‡1,ứ #¡§ £ # 3# ứaX T Ä 4. 


Dịch âm. - Thoán viết: Gia nhân, nữ chính vị hồ nội, nam chính 
vị hồ ngoại; nam nữ chính; thiện địa chỉ đại nghĩa dã. Gia nhân hữu 
nghiêm quân yên, phụ mẫu chi vị dã. Phụ phụ, tử tử, huynh huynh, 
đệ đệ, phu phu, phụ phụ, nhỉ gia đạo chính, chính gia nhi thiên hạ 
định hÿỹ. 

Dịch nghĩa. - Lời thoán nói rằng: Quê Gia nhân; con gái chính 
ngôi ở trong, con trai chính ngôi ở ngoài, trai gái chính, là nghĩa lớn 
của trời đất vậy. Người nhà có vua nghiêm, là cha mẹ vậy. Cha ra cha, 
con ra con, anh ra anh, em ra em, vợ ra vợ, chồng ra chồng, mà đạo 
nhà chính. Chính được nhà thì thiên hạ phải đâu vào đấy. 


GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Lời Thoán lấy tài quê mà nói, Dương ở 
ngôi Năm là ở ngoài, Âm ở ngôi Hai là ở trong, thế là trai gái đều 
được ngôi chính của mình. Cái đạo tôn ty, trong ngoài chính hợp với 
nghĩa lớn của trời đất Âm Dương. Trong đạo người nhà ắt phải có bậc 
tôn nghiêm mà làm chúa trùm, ấy là cha mẹ. Tuy là một nhà nhỏ 
nhặt, mà mất vẻ tôn nghiêm thì sự biếu kính phải suy, không có bậc 
chúa trùm thì phép tắc phải bỏ, có vua nghiêm mà sau đạo nhà mới 
chính. Nhà là khuôn phép của nước vậy. Cha con, anh em, vợ chồng, 
ai giữ được đạo của nấy, thì đạo nhà chính. Suy đạo một nhà, có thể 
tới được thiên hạ, cho nên nHà chính thì thiên hạ sẽ đâu vào đấy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoạn đầu lấy hai hào Chín Năm, Sáu 
Hai trong thể quẻ thích nghĩa chữ “lợi nữ trính”. Đoạn thứ hai cũng 
chỉ vào hai hào thứ Hai thứ Năm. Đoạn thứ ba nói về cả quẻ, hào 
Trên là cha, hào Đầu là con, hào Năm hào Ba là chồng, hào Tư hào 
Hai là vợ, hào Năm là anh, hào: Ba là em, lấy nét, quẻ rnà suy, lại có 
tượng đó. 


LỜI KINH. 


#H: kit,#^,#-7vÀ š 2 10, 814, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phong tự hỏa xuất, Gia nhần, quân tử dĩ 
ngôn hứu vật, nhỉ hạnh hữu hằng. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gió từ lửa ra, là quẻ Gia 
nhân, đấng quân tử coi đó mà nói có vật, nết có thường. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cái gốc của việc chính nhà, cất ở chính 
lấy mình mình; cái đạo chính mình, một câu hồi, một sự hành động, 
không thể thay đổi. Đấng quân tử coi Tượng gió tự lửa ra, mà biết 
việc phải do ở trong mà ra, cho nên nói ất có vật, làm ắt có. thường. 
Vật là sự thực, thường là thường độ; tức là phép tắc vậy. Đức nghiệp 
tỏ rệt ra ngoài là bởi nói và nết cấn thận ở trong. Nói gìn, nết sửa, thì 
mình chính mà nhà trỷ'. 
Bản =—= của Chu Hy. - Mình chính thì nhà L 


LỞI KINH 


32L: ]Z # +". 
Dịch âm. - Sở Cửu: Nhàn hữu gia, hối vong. ` 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Ngăn ngửa có nhà, ăn nãn mất. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào đầu là đầu đạo nhà. Nhàn là ngăn 
ngừa phép tắc vậy, trị từ lúc mớt có nhà, biết. lấy phép tắc ngăn ngừa, 
thì không đến nỗi phải ăn năn. Trị nhà tức là trị người nhà, nếu 
không ngăn ngừa bằng phép tắc thì tình người phóng phiếm, đến 
phải có sự ăn năn, mất thứ tự người lớn người nhỏ, loạn sự phân biệt 
con trai con gái, hại ân nghĩa, hại luận lý, không thiếu điều gì. Biết 
lấy phép tắc ngăn ngừa từ đầu, thì không có những sự ấy, cho nên là 
“ăn năn mất”. Hào Chín là tài cứng sáng, tức là kẻ ngăn. ngừa được 
nhà. Chẳng nói rằng “không ăn nãn” là vì ở đàn bà thì ắt có sự ăn 
năn, vì biết ngăn ngừa, cho nên nó mất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Đầu lấy chất Dương cứng ở 
vào lúc đầu có nhà, biết ngăn ngửa, thì sự ăn năn sẽ mất. Răn kẻ xem 
nên như thế vậy. : ". 


LỜI K KNH  - 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhàn hữu gia, chí vị : biến dã  _.. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: ngăn ngừa có nhà, chí chựa 
đổi vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ngăn ngừa từ lúc đầu, tức là trước khi 
ý chí người nhà chưa biến động. Chính chí chưa trôi tan biến động mà 


' “Trị” này nghĩa là kỷ cương, có trật tự, trái lại với chữ “loạn”. 


Chu Dịch hạ kinh  j * 423 


ngăn ngừa họ, thì không hại ân, không mất nghĩa, khu xử trong nhà 
như thế là khéo, cho nên sự ăn năn phải mất đi. Nếu để chí ý biến 
động mới trị, thì phải hại nhiều, ấy là có sự ăn năn? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chí chưa biến mà ngừa sẵn. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Lục Nhị: Vô du toi, tại trung quỹ, trinh cát. 

-_ Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Không thửa thỏa, ở trong, chủ việc 
ăn uống, chính tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người ta ở nhà trong chỗ xương thịt 
cha con, phần nhiều để tình thắng lễ, để ân cướp nghĩa: chỉ những 
người cương quyết thì mới có thể không vì lòng tự ái mà bỏ mất chính 
lý, cho nên trong quẻ Gia nhân, đại để lấy sự cứng làm hay, như hào 
Đầu, hào Ba, bào Trên đó vậy. Hào Sáu Hai lấy tài Âm mềm mà ở 
ngôi mềm, là kẻ không biết, trị nhà, cho nên “không thửa thỏa ” nghĩa 
là chẳng làm điều gì mà nên. Ôi lấy tài anh hùng, còn có khi đấm 
đuối tình ái mà không thể tự giứử, huống chỉ người nhu nhược có 
thắng được tình của vợ con chăng? Như tài hào Hai, nếu là đạo đàn 
bà thì là chính đáng; lấy đức mềm thuận, ở chỗ trung chính, là đạo 
đàn bà vậy, cho nên, ở trong chủ việc ăn uống, thì được chính đáng 
mà tốt. Đàn bà là người ở trong chủ việc ăn uống, cho nên nói rằng 
“trung quỹ”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Hai mềm, thuận trung 
chính, tức là con gái chính ngôi ở trong, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế, 


LỜI KINH 
#H:x--+z đ,Nãy ®+2.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Lục Nhị chị cát, thuận đĩ tốn dã. 


Dịch nghĩa, - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của Hào Sáu Hai, 
thuận và nhún vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai lấy chất Âm mêm ở chỗ trung 
chính, tức là kẻ biết thuận theo mà : thấp nhún, cho nên là sự chính 
tốt của đàn bà. 
LỜI KINH 
=:# ^*#š"Š, HỆ, Xử „ › 
_ s#uằng 4# ` +. 
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Dịch âm. - Cửu Tam: Gia nhân hạc hạc, hốt, lệ, cát: phu tử hy 
hy, chung lận. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Người ĐH: nem nép (?), hối dữ, tốt: 
vợ con hơn hớn, sau chót thẹn tiếc. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hai chữ f§# (hạc hạc) chưa rõ nghĩa ra 
sao, nhưng lấy nghĩa và ÿ Âm mà xem thì nó giống chữ 'X?# (ngao 
ngao, nghĩa là lao xao) và lại có ý kíp ngặt, bó buộc. Hào Chín Ba trên 
quẻ trong, là kẻ chủ trị bên trong. Lấy chất Dương, ở chỗ cứng mà 
không giữa, là kẻ tuy được chỗ chính mà quá về cứng vậy. Việc trị 
bên trong, quá cứng thì hại về nghiêm ngặt, cho nên người nhà nem 
nép. Nhưng trị nhà quá nghiêm, không thể không thương tổn, cho 
nên ắt phải ăn năn về sự nghiêm đữ. Bởi vì xương thịt cần phải dùng 
Âm nhiều hơn, nên mới ăn năn. Tuy phải ăn năn về sự nghiêm đữ, 
chưa được mực giữa của sự khoan hồng và sự nghiêm mãnh, nhưng 
mà đạo nhà tề chỉnh, lòng người kinh sợ, còn là sự tốt lành của gia 
đình. Nếu như vợ con hơn hớn, thì sau chót, phải đến thẹn tiếc. Trong 
quẻ này nguyên không có tượng “hơn hớn”, đó là đối chữ “nem nép” 
mà nói, ý nói nếu bị lỗi về sự phóng tứ, thà rằng thái quá về sự 
nghiêm ngặt. Hơn hớn: nghĩa là vui cười không có tiết độ, tự mình 
rông đỡ, không có tiết độ, thì sau chót đến phải hỏng nhà, đáng thẹn 
tiếc vậy. Bởi vì, nghiêm cẩn thái quá, tuy về nhân tình, vấn có tồn tại, 
nhưng về phép tắc lập được, luân lý chính được, thì là ân nghĩa ở đó. 
Nếu cứ hơn hớn không có tiết độ, ấy là phép tắc bởi đó mà hỏng, luân 
lý bởi đó mà loạn, làm sao mà giứ được nhà? Hơn hớn quá thậm, thì 
sẽ hung đến hại nhà, chỉ nói “thẹn tiếc” là vì thẹn tiếc quá đối thì 
phải đến hung, cho nên chưa vội nói hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất. cứng, ở ngôi cứng mà không 
được giữ, ấy là kẻ quá cứng, cho nên có tượng “nem nép nghiêm dữ”. 
Như thế thì dù có hổi lo mà tốt. “Hơn hớn” là tiếng trái lại với “nem 
nép”, tức là cách thẹn tiếc đó. Kẻ xem đều lấy đức của mình làm sự 
ứng nghiệm, cho nên phải nói cả đôi đường. 

LỜI KINH 
$H:tA! 2Ÿ, 
lệ ƒvâxả, 2% 2 đà, - _ 

Dịch âm. - Tượng viết: Gia nhân hạc hạc, vị thất đã; phụ tử hy 

hy, thát gia tiết dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Người nhà nem nép, chưa 
mất vậy; vợ con hơn hơn, mất tiết độ của nhà vậy. 
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GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Tuy nem nép về đạo trị nhà, chưa là lỗi 
lắm. Bằng như vợ con hơn hớn, thì là không có lễ phép, mất tiết độ 
của nhà, nhà ắt phải loạn. 

LỜI KINH 
` tà rà 
xw:Ÿ#,X 6. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Phú gia, đại cát, 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Giàu nhà, cả tốt. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu lấy thể nhún thuận mà ở ngôi 
Tư, là được, ngôi chính. Ở được ngôi chính là nghĩa ở yên, nhún 
thuận về công việc mà lại noi theo chính đạo, ấy là kẻ giữ được sự 
giàu có của mình. Cách ở nhà giữ được sự giàu, thì là cả tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dương chủ về nghĩa, Âm chủ về lợi, 
lấy chất Âm ở ngôi Âm, lại là ngôi cao, ấy là kẻ có thể làm giàu cho 
nhà mình. 

LỜI ng 
z+*x ˆ 
$H:# H143. 

Dịch âm. - Tượng lệ LỆ gia s đại cát, thuận tại vị đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giàu nhà cả tốt, thuận ở ngôi 
vậy. Ni 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Lấy đức nhún thuận mà ở ngôi chính, 
chính mà nhún thuận, ấy là kẻ giữ được giàu của mình. Tức là sự cả 
tốt của nhà giàu vậy. 

LỜI KINH 
2+: #18 +, lá. 
Dịch âm. - Cửu Ngủ: Vương cách hữu gia, vật, tuất cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Vua đến có nhà, chớ lo, tốt. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm là con trai ở ngoài, chất 
cứng mà ở ngôi Dương, ở chỗ tôn mà được trung chính, kẻ ứng của nó 
lại là chính thuận ở trong, ấy là người trị nhà đến' chính, đến” khéo, 


** Những chứ “đến” này theo ý của Trình Dị, đều là rất mực, tột bậc, 
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“Vương cách hữu gia” là gì? Hào Năm là ngôi vua, cho nên lấy vua 
mà nói, “cách” nghĩa là đến" tức là càng tột về đạo trị nhà. Ôi, đạo kẻ 
làm vua, sửa mình để tẩy nhà, nhà chính mà thiên hạ trị, từ xưa, các 
đấng thánh vương, chưa có người nào chẳng lấy sự kính mình” chính 
là làm gốc, cho nên, cái đạo có nhà đã đến”, thì không lo nhọc mà 
thiên hạ trị. Thế là chớ lo mà tốt. Hào Năm kinh mình ở ngoài, hào 
Hai trị nhà ở trong, trong ngoài cùng đức với nhau, cõ thể gọi là 
“đến” vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Cách” nghĩa là đến" như chứ “cách” 
trong tiếng “cách 2 Thái miếu” (đến nhà Thái miếu). “Có nhà” như “có 
nước” vậy. Hào Chín Năm cứng mạnh trung chính phía dưới ứng với 
hào Sáu Hai là hào mềm thuận, trung chính, kẻ làm vua vì thế mà 
đến nhà ấy, thì chớ lo thương, mà chấc là tốt. Đó là lời Chiêm tốt về 
việc lấy hoàng hậu, cung phi, mà những kẻ có đức, gặp được hào này 
đều tốt. 

LỜI KINH 


$H:+£f†N *,X 189%. 


Dịch âm. - Tượng viết: Vương cách hữu gia, giao tương ái đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vua đến có nhà, yêu lẫn nhau 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo “vua đến có nhà”, không phải 
chỉ khiến người ta thuận theo mà thôi, phải làm cho họ thật lòng hóa 
theo, thực ý hợp với, chồng yêu người nội trợ của mình, vợ yêu người 
trị nhà của mình, thế là “yêu lẫn nhau”. Được như thế, có lẽ bà phi 
của vua Văn Bằng như thân sửa, phép đựng, mà nhà chưa hóa, thì 
chưa được là đạo “đến có nhà”. 


LỜI KINH 


+ 2L: Ÿ# đa, 4+ $. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Hữu phu uy như, chung cát. 
Địch nghĩa. - Hào Chín Trên: Có tìn, đường oai nghiêm vậy, 
trọn tốt. : - 
GIẢI NGHIA 


' Những chữ “đến” này theo ý của Trình Di, đều là rất mực, tột bác. 
? Kinh mình nghĩa là giữ mình một cách nghiêm trang kính cẩn. 

° Chữ “đến” nghĩa là đi tới. 

* Chỉ về người làm vua. 
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Truyện của Trình Di, - Chót của quẻ trên, tức là đạo nhà nên 
rồi, cho nên mới nói cho cùng cực về cái gốc của sự trị nhà. Cái đạo trị 
nhà không chí thành thì không thể được. Cho nên, ắt phải trong lòng 
cô đức tin, thì mới có thể thường lâu mà mọi người tự hóa làm thiện. 
Không bởi lòng chí thành, thì chính mình cũng không giữ được 
thường thường, huống chỉ còn muốn sai khiến kẻ khác? Cho nên, việc 
trị nhà lấy có đức tín làm gốc. Việc trị nhà, ở chỗ vợ con tin yêu, từ 
quá thì không nghiêm, ân nhiều thì lấp mất nghĩa, cho nên cái lo của 
gia đình, thường thường ở chỗ lễ phép không đủ, sinh ra trễ biếng, 
khinh lờn. Người lớn mất vẻ tôn nghiêm kẻ nhỏ quên sự kính thuận, 
thế mà trong nhà không loạn, thật chưa từng có. Cho nên, ất có oai 
nghiêm, thì sau chót mới tốt. Chót việc giữ nhà, cốt ở hai điều “có tín” 
“dường oai nghiêm” mà thôi, nên mới nói chót quẻ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên lấy chất cứng, ở ngôi 
trên đứng chỗ chót quẻ, cho nên nói về cách trị nhà lâu dài. Kẻ xem 
ắt có thành tín uy nghiêm, thì sau chót được tốt. 

LỜI KINH 
? H:lio> È,E #9 > +... 

Dịch âm. - Tượng viết: Ly như chỉ cát, phản thân chỉ vị đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dường oai nghiêm vậy mà tốt, 
chỉ về trở lại trong mình vậy. _ _ 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo trị nhà, lấy sự chính mình' làm 
gốc, cho nên nói rằng “chỉ về trở lại trong mình”. Lời hào nói trị nhà 
nên có uy nghiêm, mà đấng Phu Tử lại nói thêm rằng: “nên lập 
nghiêm thân mình trước” vậy. Oai không thi hành nghiêm ngặt ở 
mình trước, thì người ta không phục cho nên nói rằng: “Dường oai 
nghiêm vậy mà tốt là vì biết tự trở lại trong mình”. Ý đó cũng như 
Mạnh tử nói rằng: “Minh không thi hành, thì đạo không thi hành 
được với vợ con”. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Y nói không phải làm oai, trở lại 
mình tự trị mình, thì người khác sẽ sợ phục mình. 


' Nghĩa là làm cho thân mình đính chính ngay ngắn. 
? Tức là đức Không Tử. 
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, Đoái dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Khuê. Tự quái nói rằng: Đạo nhà 
cùng ắt phải trái, cho nên tiếp đến quẻ Khuê'. Khuê nghĩa là trái, đạo 
nhà cùng thi sai trái la tan, lý ắt phải thế, cho nên sau quê Gia nhân 
tiếp đến quẻ Khuê. Nó là quê trên Ly đưới Đoái, lửa Ly bốc lên chằm 
Đoái thấm xuống, là nghĩa hai thể trái Ha nhau vậy. Lại, con gái giữa 
và út tuy là cùng ở mà chỗ về khác nhau, ấy là chí không cùng đi với 
nhau, cùng là nghĩa trái lìa. 


LỜI KINH 
##,)`# #. 
Dịch âm. - Khuê, tiểu sự cát. 
Dịch nghĩa. - Quê Khuê, việc nhỏ tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Khuê là thì sai trái la tan, chắng 
phải đạo tốt. Vì tài quê này, tuy ở thì “ha” mà việc nhỏ thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Khuê là trái khác. Là quẻ trên lửa 
dưới chằm, tính trái khác nhau; con gái giữa, con gái út, chí không 
cùng về với nhau, cho nên là lìa, Nhưng lấy đức quẻ mà nói, thì trong 
đẹp lòng mà ngoài sáng sủa; lấy sự biến đổi của quê mà nói, thì: ở quê 
Ly lại, là hào mềm tiến lên ở ngôi Ba; ở quê Trung phu lại, là hào 
mềm tiến lên ở ngôi Năm, ở quê Gia nhân lại, thì gồm cả hai kiểu đó; 
lấy thể quẻ mà nói, thì, hào Sáu Năm được chỗ giữa mà phía đưới 
ứng với hào Chín Hai là hào cứng, cho nên lời Chiêm của nó không 
thể làm việc lớn, mà việc nhỏ còn có cách tốt. 

LỜI KINH 
# H:##,k $)rn L,;‡ #9 ra EF,— + E] ,3L & 2 E] 47. 

Địch âm. - Thoán viết: Khuê, hóa động nhị thượng, trạch động 

nhỉ hạ, nhị nữ đồng cư, kỳ chí bất đồng hành. 


' Chữ l (Khuê) nghĩa là trái lia nhau. 
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_ Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Khuê, lửa động mà lên, 
chằm động mà xuống, hai gái cùng ở, mà chí họ không cùng đi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lời Thoán trước thích nghĩa chữ 
“khuê”, thứ nói tài quẻ, chót nói về cách hợp lại sự lìa tan mà ngợi 
khen công dụng về thì đại của nó lớn lao. Tính lửa động mà lên, tính 
chằm động mà xuống, tính của hai vật trái khác hẳn nhau, cho nên là 
ha, hai gái giữa út, tuy là cùng ở, mà chí họ không cùng đi, cũng là 
nghĩa la. Con gái, lúc nhỏ còn ở chung, lúc lớn, ai về nhà chồng nấy, 
thế là chí họ khác nhau. Nói “lìa” là gốc chung nhau, nếu gốc không 
chung nhau thì không phải là ha. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy tượng quẻ thích nghĩa tên 
quẻ. 

LỜI KINH 
ö(.ữa XE? 5H, % 1 ứa _L {7,1Ÿ tt /Ä-Ÿ BỊ, vÀ (| # đ. 

Dịch âm. - Duyệt nhỉ lệ hồ mính, nhu tiến nhị thượng hành, đắc 
trung, nhỉ ứng hồ cương, thị dĩ tiểu sự cát. 

Dịch nghĩa. - Đẹp lòng mà bám vào sáng, mềm tiến mà đi lên, 
được giữa mà ứng với cứng, vì vậy việc nhỏ tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tài quê như thế, cho nên việc nhỏ tốt, 
Đoái là đẹp lòng, Ly là bám vào, lại là sáng, cho nên mới là đẹp lòng 
phụ bám vào chỗ sáng. Hễ quê Ly ở trên, lời Thoán muốn cho thấy rò 
chất. mềm ở ngôi tôn, thì nói “mềm tiến mà đi lên”, tức như quẻ Tấn 
quẻ Định đó. Đương thời trái ha, hào Sáu Năm lấy chất mềm ở ngôi 
tôn, có cái hay về sự đẹp lòng thuận bám chỗ sáng, lại được trung đạo 
mà ứng với kẻ cứng, tuy không thể làm hợp sự lìa của thiên hạ, làm 
nên việc lớn trong thiên hạ, nhưng cũng có thể làm được việc nhỏ. 
Thế là việc nhỏ thì tết. Hào Năm lấy chất sáng mà ứng với kẻ cứng, 
sao lại không thể đem lại được sự tốt lớn? Đáp rằng: Hảo Năm là 
hạng Âm mêm, tuy có ứng với hào Hai, mà trong thì “lìa”, cái cách 
chung cùng với nhau chưa được sâu bền, cho nên hào Hai ắt phải 
“gặp chúa ở ngõ”, hào Năm “cắn da”, thì không có lỗi. Trong thiên hạ 
la tan ắt phải vua tôi đều là Dương cương trung chính, thật lòng 
hiệp sức, thì mới có thể hợp được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy đức quẻ, sự biến đổi của quẻ, 
và thể quẻ mà thích lời quẻ. 
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Dịch âm. - Thiên địa khuê nhỉ kỳ sự đồng đá, nam nữ khuê nhí 
kỳ chí thông dã, vạn vật khuê nhỉ kỳ sự loại dã. Khuê chỉ thì dụng 
đại hÿ tai 

Dịch nghĩa. - Trời đất ba nhau mà thửa việc cùng nhau, trai gái 
la nhau mà thửa chỉ thông nhau vậy, muôn vật la nhau mà thửa 
việc giống nhau vậy. Thời đụng của quẻ Khuê lớn vậy thay! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Suy chỗ đồng nhau của vật lý để tỏ thời 
đụng của quê Khuê, đó là cái đạo thánh nhân làm hợp sự ba. Thấy 
đồng nhau là đồng nhau, đó là trí thức của bọn thế tục, thánh nhân 
thì biết rô chỗ vốn đồng nhau của vật lý, vì vậy mới có thể thông đồng 
thiên hạ, hòa hợp muôn loài. Lấy trời đất muôn vật mà nói cho rõ, thì: 
trời cao đất thấp, thể nó ha nhau, nhưng Dương xuống Âm lên, hòa 
hợp nhau mà làm nên việc hóa dục thì vấn đồng nhau, sinh vật khác 
nhau muôn vẻ lìa nhau, nhưng được sự hòa hợp của trời đất, bấm 
thục khí của Âm Dương thì vẫn giống nhau. Vật tuy khác mà lý vốn 
giống nhau. Cho nên lớn như thiên hạ, nhiêu như các sinh vật, lìa tan 
muôn ngả đấng thánh nhân có thế làm cho đồng nhau. Ở thì quê 
Khuê, hợp sự, dùng của quẻ Khuê, việc đó rất lớn, cho nên nói rằng 
“lớn vậy thay”! 

Bản nghĩa của Chu ly, - Đây là nói cho cùng cực cái lý của nó, 
mã người khen thêm. 


LỜI KINH 


§H:LXk r#.E,3S ƒ r\ E] m5. 
Địch âm. - Tượng viết: Thượng hỏa, hạ trạch, Khuê, quân tử dĩ 
đồng nhị dị. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên lửa, dưới chằm, sự quẻ 
Khuê. Đấng quân tử coi đó để cùng mà khác. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trên lửa dưới chằm, tính của hai vật 
trái khác nhau, vì vậy mới là tượng lìa cách. Đấng quân tử coi Tượng 
ha khác nhau đó, mà trong chỗ đại đông, biết cái nên khác nhau. Ôi, 
thánh hiển ở đời, về sự thường của “lẽ người”, chắng cái gì mà chẳng 
đại đồng với thế tục, nhưng chỗ đồng nhau đó, có khi lại riêng khác 
họ. Nghĩa là về sự “cầu đạo thường của trời cho” thì đồng nhau, mà 
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về sự lỗi lầm của thế tục thì khác nhau. Không thể đại đồng, tức là kẻ 
thế tục quen làm xằng. Cốt ở đồng nhau mà biết khác nhau thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai quẻ hợp thể mà tính không giống 
nhau. 


LỜI KINH 


32L:8£1-,& Eạ, 2 l#, ẾÌ %.,8,& ^,& 2t. 
Dịch âm. - Sơ cửu: Hối vong: táng mã, vật trục, tự phục, kiến ác 
nhân, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Ăn năn mất, mất ngựa, chớ đuổi 
theo tự nhiên trở lại, thấy người ác, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở đầu quẻ, là lúc đầu của 
cuộc lìa vậy. Ở thì lìa cách, nó lấy chất Dương mà động ở dưới đủ biết 
là có ăn năn, sở đi được mất sự ăn năn đó, là vì có hào Chín Tư ở trên, 
cũng vì cùng là hào Dương, cùng ở dưới, lại nhằm vào ngôi ứng nhau, 
hai hào Dương vốn không phải là ứng nhau, vì ở cuộc la cho nên hợp 
nhau, trên dưới cùòng nhau, cho nên có thể mất sự ăn năn. Ở quẻ 
Khuê các hào đều có ứng. Ôi, hợp thì có iia, vốn đã khác nhau, thì còn 
la gì? Chỉ có hào Đầu và hào Tư tuy không phải là ứng nhau mà 
cùng đức càng nhau, cho nên gặp nhau. Ngựa là vật để đi, Dương là 
vật đi lên, ia tan trơ trọi, không kẻ cùng với, thì không đi được, thế 
là mất ngựa, hào Tư đã hợp với nó, thì là đi được, thế là chớ đuổi theo 
mà ngựa tự nhiên lại được. Người ác là kẻ trái với mình, thấy là gặp 
nhau. Trong thì la, tuy kẻ cùng đúc cùng nhau, nhưng hạng tiểu 
nhân, trái khác rất nhiều nếu bỏ dứt chúng, chẳng hầu đem hết thiên 
hạ để thù nhau với đấng quân tử ư? Như thế thì mất cái nghĩa bao 
dong, rộng yãi, là cách đem sự hung lỗi đến vậy, đáu lại có thể hóa kẻ 
bất thiện mà khiến nó hợp với mình? Cho nên, ắt thấy người ác thì 
không có lỗi. Đấng thánh vương đời xưa, sở đi hóa được kẻ gian hung 
làm người lương thiện, đối được kẻ cừu địch làm tôi dân, là bởi không 
tuyệt với chúng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phía trên không chính ứng là có ăn 
năn, nhưng ở thì lìa, cùng đức ứng nhau, sự ăn năn ấy mất đi, cho 
nên có Tượng “mất ngựa chớ đuổi mà tự trở lại”. Nhưng củng ắt thấy 
người ác, rồi mới có thể tránh lỗi, như Khổng Tử với Dương Hóa vậy. 


LỜI KINH 


HN: 6É ^A, L2... 


Dịch âm. - Tượng viết: Kiến ác nhân, di ty cửu đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thấy người ác, để tránh lôi 
vậy. : 

: GIAI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Trong khí lìa cách, tình người trái 
nhau, cầu hòa hợp lại còn không thể được. Nếu lấy cớ là người ác mà 
cự tuyệt đi, thì sẽ làm cho nhiều người thù hằn đấng quân tử mà va 
lỗi đến vậy. Cho nên, ắt phải thấy họ, để tránh khỏi sự oán trách. Hễ 
không có sự oán trách, thì là có cách hợp được. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Ngộ chủ vu hạng, vô cửu. 
Địch nghĩa. - Hào Chín Hai: Gặp chúa ở ngõ, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Hai với hào Năm chính ứng với 
nhau, ấy là cùng nhau. Nhưng ở trong thì ha trái, cái đạo “Âm Dương 
ứng nhau” đã suy, mà ý “cứng mềm trái nhau” Dương thắng - Kẻ học 
Kinh Dịch nên ghi chỗ đó, thì biết sự biến thông - cho nên hào Hai 
hào Năm tuy là chính ứng, cũng phải ủy khúc để tìm nhau. Hào Hai 
lấy đức cứng giữa ở dưới, phia trên ứng nhau với ông vua Sáu Năm, 
đạo hợp nhau thì chí thực hiện, có thể làm nên công việc vượt qua 
cuộc iia. Mà ở thì lìa cách, sự giao kết không phải bền chặt, hào Hai 
nên ủy khúc cần cho gặp nhau, mong cho được hợp, cho nên nói rằng 
“gặp chúa ở ngõ”. Át phải hợp nhau mới không có lỗi, vua tôi lia cách 
thì lỗi lớn lắm. Ngõ là cái đường úy khúc (cong queo), gặp là hội họp, 
nên ủy khúc tìm nhau, hẹn được hội ngộ để hợp với nhau. Gọi là ủy 
khúc, nghĩa là dùng cách khéo léo, uyễn chuyển đưa tới, khiến cho 
hợp nhau mà thôi, không phải uấn mình hay uấn đạo đâu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Hai hào Năm, Âm Đương chính 
ứng với nhau, nhưng ở thì lìa, sai trái không hợp nhau, ắt phải ủy 
khúc tìm cho được hội ngộ, mới là không lỗi, cho nên Tượng và Chiêm 
của nó như thế. 


LỜI KINH 
# H:i§ + J 3,+ 4 1Ê ở. 
Dịch âm. - Tượng viết: Ngô chủ vu hạng, vị thất. đạo dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gặp chúa ở ngõ, chưa mất 
đạo vậy. : : 
GIAI NGHỊA 
Truyện của Trình Di. - Trong thì la lòng vua chưa hợp, bê tôi 
ở dưới hết sức, hết lòng thành, hẹn phải khiến họ tin mình hợp mình 
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mà mình thì chí thành để cảm động họ, tận lực để giúp họ, tỏ rõ 
nghĩa lý để mở mang sự biết của họ, lấp hết điêu mê hoặc, để làm cho 
tâm ý họ thành thực, như thế tức là uyển chuyển để cầu cho hợp 
nhau. Gặp không phải là uấn đạo đưa đón, ngõ, không phải là lối đi 
cong lệch, cho nên, đức Phu Tử phải nói rõ rằng “gặp chúa ở ngõ chưa 
mất đạo vậy”. Chưa không phái là ắt, không phải bảo rằng “ất phải 
mất đạo”. 
LỜI KINH 

x=:#, x, +, #4.^A, XRẠI, &37n 4. 

Dịch âm. - Lục Tam: Hiến dư duệ, kỳ ngưu xiết, kỳ nhân, thiên 
thả ty, vô sơ hữu chung. . 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Thấy xe kéo, thửa trâu kìm, thửa 
người gọt đầu và xẻo mũi. Không đầu, có chót. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ Âm mềm trong bình thì còn không 
đủ sức tự lập, huống chỉ giữa lúc iia tan. Hào Ba ở vào khoảng giữa 
hai hào cứng, đó là ở không được chỗ yên ổn, sự bị lấn áp có thể biết 
chắc. Hào Ba vì chính ứng ở trên, muốn tiến lên để hợp chỉ với hào 
Trên, mà hào Tư ngăn ở đằng trước, hào Hai lôi ở đằng sau, xe trâu 
là đồ để đi, xe kéo tức là lôi ở đằng sau, trâu kìm tức ngăn ở đằng 
trước. Ở đăng sau thì chỉ có eo kéo mà thôi, chắn, đằng trước là cái 
mà kẻ tiến lên phải cố xông vào, cho nên hai lần bị đau ở trên, nó bị 
hào Tư làm đau vậy. Thiên là gọt đầu, £‡y là xẻo mũi, hào Ba đi theo 
chính ứng mà bị hào Tư ngăn cắn, hào Ba tuy là Âm mềm, nhưng ở 
chỗ ứng mà chí định đi, cho nên nó cố tiến lên để xông vào, vì vậy mới 
bị đau. Gọt đầu lại xêo múi, có ý nói hai lần bị thương. Hào Ba không 
hợp với hào Hai và hào Tư, trong thì a không có nghĩa hợp đó là 
thích hợp với đạo ở chỗ cứng, giữ đường chính vậy. Nó với kẻ chính 
ứng, thì Ha đến cùng tột, có lẽ lại hợp, lúc trước bị hai hào Dương làm 
ánh, ấy là không đầu, lúc sau ắt được hợp nhau, ấy là có chót. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sáu Ba với hào Chín Trên là chính 
ứng với nhau, mà hào Ba ở giữa hai hào Dương phía sau bị hào Hai 
kéo, phía trước bị hào Tư chắn, và trong thì ?ia, hào Chín Trên ngờ 
vực đương sâu, cho nên có sự đau gọt đầu xẻo mũi. Nhưng, tà không 
thắng chính, sau rồi ất được hợp nhau, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế. 


LỜI KINH 
H: #WX, li S^^Èi &2/ñ 4, (SRI+2, 
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Dịch âm. - Tượng viết: Kiến dư duệ, vị bất đáng da, Vô sơ hữu 
chung, ngộ cương đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thấy xe kéo, ngồi chẳng đáng 
vậy, không đầu có chót, gặp cứng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Là Hào Sáu, ở ngôi Ba, không phải chỗ 
chính. Không chính thì không yên, lại ở giữa hai hào Âm, cho nên có 
sự gian ác như thế, vì ngôi không đáng vậy. Không đầu có chót, nghĩa 
là sau ất gặp hào Chín Trên mà hợp với nhau, ấy là gặp cứng. Dùng 
kiểm bất chính mà hợp nhau, chưa có chỗ nào lâu mà không ba, hợp 
nhau bằng chính đạo, tự nhiên không có lẽ nào mà sau lìa nhau, cho 
nên người hiền thuận lý mà làm việc bằng cách yên phận, người khôn 
thì biết cơ mà giữ cho bền. 

___ LỜIKINH 
_duw:#tfiS/Lk,+ #,& “42. 

Dịch âm. - Cửu Tứ: Khuê cô, ngộ nguyên phu, giao phu, lệ, vô 
cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Lìa côi, gặp chàng lành, tin lẫn, 
nguy, không lỗi. „ - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư dương thì lia, ở không 
phải chỗ yên ổn, không cô kẻ ứng với, mà lại xen, vào giữa hai hào 
Âm, ấy là kẻ lìa cách, côi cút, lấy đức Dương cứng, đương thời lia cách, 
đứng côi cút không kẻ cùng với, ắt phải theo khí loại tìm nhau để hợp 
với nhau, vì vậy mới gặp chàng lành. Chàng là tên về Dương lành là 
lương thiện, hào Chín Đầu ở đầu cuộc la, có thể cùng đức với nó mà 
làm mất điều ăn năn của sự iia, ấy là kẻ xử thời ha rất khéo cho nên 
kể là chàng lành, cũng như nói thiện sỹ vậy. Hào Tư thì quá chỗ giữa, 
là iia đã tệ, không được hay như hào Đầu. Hào Tư với hào Đầu đều 
lấy chất Dương ở dưới một quê, đứng vào ngôi ứng nhau, đương thời 
lìa trái, đêu không có kẻ ứng viên, tự nhiên cùng đức phải thân nhau, 
nên mới gặp gỡ. Cùng đức gặp nhau, ắt phải đem lòng chí thành mà ở 
với nhau, ¿in lấn nghĩa là ai nấy đều có thành tín vậy. Hai hào Đương 
ở trên và dưới lấy lòng chí thành hợp nhau, thì nào mà không đi được? 
Việc nguy nào mà không vượt được? Cho nên dù ở chỗ nguy đữ mà 
không có lỗi. Đương thời iia, ở trơ trợi giữa hai hào Âm tức là ở không 
đáng ngôi, nguy và có lỗi vì gặp chàng lành mà tin nhau, cho nên 
không lỗi. 


Chu Dịch hạ kinh 8 # 7 # 435 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Lìa côi là không có kẻ ứng với, gặp 
chàng lành là được hào Chín Đầu, tin lẫn là cùng đức tin. Nhưng vì 
gặp thời ha, cho nên ắt phải nguy đửữ, mới được không lỗi. 


LỜI KINH 


@n: #2 ,447 

Dịch âm. - Tượng viết: Giao phu vô cứu, Đi hành đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tin lẫn, không lỗi, chí được 
thực hành vậy. : : 

GLAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu hào Tư đều là bậc quân tử 
Dương cương, gặp thời iia cách, kẻ trên người dưới lấy lòng chí thành 
giao kết nhau, hiệp chí chung sức với nhau, thì chí của nó có thể được 
thực hành, chăng những không lỗi mà thôi. 


LỜI KINH 
x::nñÊ1-,J# £ vả , 2+1 2E? 
Dịch âm. - Lục Ngũ: Hối VOng, quyết. tông phệ phu, văng, hà cữu?. 
Dịch nghĩa. - Ăn năn mất, thửa họ cắn da, đi, lỗi gì? 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu lấy chất Âm mềm, đường thời 
lìa cách, mà ở ngôi tôn, đủ biết là có ăn năn, Nhựng mà ở dưới có hào 
Chín Hai là người hiền Dương cương, ứng nhau với nó, giúp đỡ cho nó, 
cho nên được “ăn năn mất”. Thửứa họ là đảng nó, chỉ về hào Chín Hai 
chính ứng với nó. Cắn đa nghĩa là cắn gặm da thịt nó mà vào sâu vậy, 
trong thì !a, nếu không vào sâu thì há có thể hợp nhau? Hào Năm 
tuy là Âm nhu, hào Hai giúp nô bằng đạo Dương cương mà vào được 
sâu thì có thể đi mà có phúc, ìại còn tội lỗi _gì nữa? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi Dương là ăn năm. 
Bởi ở giữa mà được kẻ ứng, cho nên mới mất ăn năn. Thửa họ chỉ hào 
Chín Hai, cắn đa ý nói đễ hợp, hào Sáu Năm có đức mềm giữa, cho 
nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 


H:E.#£vt §, 1171 rủ. 
Dịch âm. - Tượng viết: Quyết tông phệ phu, vãng hữu khánh dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thửa họ cắn da, đi có phúc 
vậy. ở ' 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Lời hào chỉ nói: Thửa họ cắn da, thì có 
thể đi mà không lỗi. Lời Tượng suy rõ nghĩa đó mà rằng: Kẻ làm vua 
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tuy là tài mình không đủ, nếu biết tin dùng bậc hiển phụ, để họ đem 
đạo của họ vào sâu với mình, thì có thể làm việc, ấy là đi mà có phúc 
khánh. 

LỜI KINH 
-+u:8#£X # ñiệ,R.%&— È,#L1k 23 1K, 
4§ 3(> ?Á, RE ZŠ ,J16-48.4: 15 đ ñÌ G. 

Dịch âm. - Thượng Cửu: Khuê cố kiến thị phụ đồ, tái qui nhất 
xa, tiên trương chỉ hồ, hậu thoát chỉ hồ, phi khẩu, hôn cấu! Văng, ngộ 
vũ tắc cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Lìa cô thấy lợn đội bùn, chở ma 
một xe, trước giương chưng cung, sau tháo chưng cung, chẳng phải 
giặc, dâu gia, đi, gặp mưa thì tốt. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên ở chót quẻ, là la tột bậc, 
Dương cứng ở trên là cứng tột bậc, ở thể Ly, là dùng sự sáng tột bậc, 
lia đến cùng cực thì trái lỗi khó hợp, cứng đến cùng cực thì táo bạo 
mà không tường, sáng đến cùng cực thì quá xét nét mà hay ngờ vực, 
hào Chín Trên có hào Sáu Ba chính ứng, thật không trơ trọi, mà vì 
tài tình của nó như thế, tự nhiên thành ra ha côi cút, cũng như người 
ta tuy có họ hàng bè đảng, mà phần nhiễu hay tự mình ngờ vực, sinh 
ra trái ha, tuy là ở chỗ cốt nhục thân đẳng, mà thường vẫn cô độc. 
Hào Trên với hào Ba tuy là.chính ứng nhưng ở chỗ la đến cùng cực, 
không cái gì mà không nghỉ ngờ, nó thấy hào Ba, như thấy con lợn 
bẩn thiu mà loại công đội bùn lầm, đáng ghét thái thậm, đã ghét quá 
thì phải đổ non đồ già cho thành tội ác, như chở ma đầy một xe vậy, 
ma vốn là vật vô hình, mà thấy nó chở một xe, ý nói lấy không làm có, 
vu vơ đến cực điểm vậy. Vật lý cùng cực thì phải trở lại. Vì đã cùng 
cực thì phải động mà trở lại, hào Trên đã 7a trái đến cùng cực, mà 
chỗ hào Ba ở lại là chính lý, đại phạm đến lỗi đạo đến cực điểm, thì 
phải quay về chính lý, cho nên hào Trên với hào Ba, lúc đầu thì ngờ, 
mà sau thì hợp, “trước gương chưng cung” là lúc đầu ngờ ghét mà 
muốn bắn nó, ngờ nó là cân, sự cân không thể lâu mãi, cho nên, sau 
chót ắt phải trở lại chính đạo, hào Ba thật không ác cho nên, sau mới 
tháo cung mà không bản. Lìa đến cùng cực mà phải quay lại, cho nên 
nó với hào Đa, không phải giặc cướp, là dâu gia đó. Câu “Chẳng phải 
giặc dâu gia” này cũng như quẻ khác, mà nghĩa thì không giống nhau. 
Âm Dương giao nhau mà đã hòa khắp thì thành mưa, hào Trên với 
hào Ba lúc đầu ngờ nhau mà lìa, lìa đến cùng cực thì lại không ngờ 
nhau mà hợp nhau, Âm Dương hợp nhau thì lại càng hòa mà làm ra 
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mưa, cho nên nói rằng “đi, gặp mưa thì tốt”. Đi là từ đây mà đi, ý nói 
đã hợp nhau mà càng hòa thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - La côi là nói hào Sáu Ba bị hai hào 
Dương kiểm chế, mà hào này lấy chất cứng, ở chỗ sáng, một. nơi cùng 
cực lìa tan, lại tự ngờ vực mà sai trái nhau. Thấy lợn đội bùn thì thấy 
nó bẩn, chở ma một xe là lấy không làm có, giương cung là muốn bắn 
nó, tháo cung là sự ngờ vực đã hơi tan, chẳng phải giặc dâu gia là biết 
nó không phải là giặc, thật là người thân tỉnh, đi, gặp mưa thì tết là 
sự ngờ tan hết mà sự lìa đã hợp. Hào Chín Trên với hào Sáu Ba trước 
lìa nhau, sau hợp nhau, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$H:ìi§T + j,#‡#£1- d,, 

Dịch âm. - Tượng viết: Ngô vũ chỉ cát, quần nghỉ vong dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gặp mưa mà tốt, các điều ngờ 
mất vậy. : : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Mưa là Âm Dương hòa nhau; trước lìa 
nhau mà sau hòa được với nhau, cho nên mới tết. Sở đi được là vì sự 
ngờ vực đã mất hết rồi. Không cái gì không ngờ, cho nên là các sự ngờ. 
Làa đến cùng cực mà hợp với nhau, thì nó đều mất. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Kiến, Tự quái nói rằng: Lìa thì 
trái, trái thì khó, cho nên tiếp đến quẻ Kiển'. Kiển là trái khó, trong 
thì iia trái, át có kiển kho, vì vậy quẻ Kiển mới nối quẻ Khuê. Kiến là 
nghĩa hiểm trở, cho nên mới là kiến khó: Nó là quê Khẩm trên Cấn 
dưới, Khảm là hiểm, Cấn là đậu, tức là chỗ hiểm ở đằng trước, phải 
đậu lại không thể tiến được. Phía trước có chỗ hiểm trũng, phía sau 
có chỗ cao chắn, cho nên là Kiển. 

LỜI KINH 
® u#n,fl ‡ +t,4l%⁄ k^, Ñ #. 

_—— Dịch âm. - Kiển lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bắc, lợi kiến đại 
nhân trình cát. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Kiển, lợi Tây Nam không lợi Đông Bắc, lợi về 
sự thấy người lớn, chính thì tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tây Nhm là phương Khôn, Khôn là đất, 
thể nó xuôi thuận bình dị. Đông Bắc là phương Cấn, Cấn là núi, thể 
nó ngừng đậu mà hiểm hóc. Trong thì kiến khó, lợi về xuôi thuận ở 
nơi bình đị không lợi về ngừng đậu ở chỗ nguy hiểm, ở chỗ thuận dễ 
thì nạn có thể thư, đậu chỗ nguy hiểm thì nạn càng tệ. Trong thì kiển 
khó, ắt có người thánh hiển, cớ thể làm cho thiên hạ qua nạn, cho nên 
lợi về sự thấy người lớn. Người làm qua nạn, ất phải dùng đạo cả 
chính mà giứ cho bền, cho nên chính thì tốt. Đại phàm xử trí lúc nạn, 
cốt ở được trính chính, dù cho không giải được nạn, cũng không bị 
mất chính đức, vì vậy mới tốt. Nêu gặp nạn mà không giữ vửng được 
sự thao thủ, bị sa vào đường tà lam, tuy được cẩu thả khỏi nạn, cũng. 
là ác đức, kẻ biết nghĩa mệnh không chịu làm thế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kiến nghĩa là nạn, cái nạn chân 
không đi được”. Nó là quẻ Cấn dưới Khẩm trên, thấy chỗ hiểm trở, 


' Chữ # (Kiến) chính nghĩa là khó khăn nhụt chậm. 
? Chữ 3# (Kiển) lại có nghĩa là quê chán. 
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đương ở trong hồi chứ Kiển, không nên chạy vào chỗ hiểm. Lại, quê 
này tự quê Tiểu quá mà lại, khí Dương tiến lên thì ở ngôi Năm mà 
được ở giữa, lui xuống thì vào thể Cấn mà không tiến được, cho nên 
lời chiêm của nó là lợi Tây Nam, mà không có lợi Đông Bác. Đương 
thì Kiển phải thấy người lớn, rồi mới có thể qua nạn, lại phái giữ cho 
chính đính, thì mới được tốt. Mà hào Chín Năm trong quẻ, cứng 
mạnh, trung chính, có Tượng người lớn, từ hào Hai trở lên, năm hào 
đều được ngôi chính, thì lại là nghĩa “trinh” nửa, cho nên lời chiêm 
của nó lại nói “lợi thấy người lớn, chính thì tốt”. Bởi vì thấy chỗ hiểm, 
quí ở biết đậu, mà lại không thể đậu đến cùng chót, ở chỗ hiểm thì lợi 
về tiến lên, nhưng không thể bỏ mất chính đạo. 

LỜI KINH 
#.H:#,3t2., tt Ø ñf .. 

Dịch âm. - Thoán viết: Niển nan dã, hiểm tại tiền đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Kiển là khó vậy, hiểm ở trước 
vậy ng 

GLAI NGHEA 

Truyện của Trình Di. - Kiển là khó vậy, Kiển mà là khó, cũng 
như Kiển là mạnh. Hiểm ở trước nghĩa là Khảm hiểm ở phía trước, 
phải đậu lại mà không tiến được cho nên là Xziển. 


LỜI KINH 


3 1ê ứa §È 1E ,$ø £ 41. 
Dịch âm. - Kiến hiểm nhi năng chị, trì hÿ tai 
Dịch nghĩa. - Thấy hiểm mà biết đậu, khôn vậy thay! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quê để nói cách xử trí lúc 
Kiển. Trên hiểm mà dưới đậu, tức là thấy hiểm mà đậu, nếu phạm 
vào chỗ hiểm mà tiến lên, thì có hối hận lầm lỗi, cho nên khen nó biết 
đậu là khôn, Đương lúc kiến khó, chỉ có biết đậu là hay, cho nên, các 
hào, trừ hào Năm và hào Hai, đều cho sự đi là hỏng. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy đức quẻ thích nghĩa tên quẻ 
mà khen cái tốt của nó. : 

LỜI KINH 
®I § h,{L1Ÿ † 2®) # 4v, X‡8 8 +. 

Dịch âm. - Kiển lợi Tây Nam, vãng đắc trung đã, bất lợi Đông 
Bắc, kỳ đạo cúng đã. : 

Dịch nghĩa. - Quẻ Kiển lợi Tây Nam, đi được vào giữa vậy, 
chẳng lợi Đông Bắc, thuở đạo cùng vậy. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong khí Xiển, lợi về chỗ bình dị, Tây 
Nam phương Khôn, là chỗ xuôi thuận bằng phẳng, Đông Bắc phương 
Cấn, là chỗ hiểm trở. Hào Chín lên ở ngôi Năm, mà được chỗ trung 
chính, ấy là đi mà được chỗ bình đị, cho nên là lợi Hào Năm ở trong 
Khẩm hiểm mà bảo là chỗ bình dị, là vì quẻ này vốn là quẻ Khôn, bởi 
hào Năm đi mà thành quê Khẩm, cho nên, chỉ lấy về nghĩa “đi mà 
được giữa” không lấy đến nghĩa “hành quẻ”. Dương kiển mà lại đậu 
vào chỗ nguy hiểm, thì kiển, càng tệ, cho nên không lợi Đông Bắc, 
“Thửa đạo cùng” nghĩa là kiển đến tột bậc vậy. 

LỜI KINH 
#l,k^ „42 +..®1¿ ñ È, 
vLE‡R3t,. #3 n,H ká4äk. 

Dịch âm. - Lợi kiến đại nhân, văng hữu công đã, đáng vị trừnh 

cát dĩ chính bang đã. Kiển chỉ thi dụng đại hý tai! 


Dịch nghĩa. - Lợi thấy người lớn, đi có công vậy, đáng ngôi 
chính tốt, đẻ chính nước vậy. Thời dụng của quê Kiển lớn vậy thay! 


. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong thì kiển khó, phi bậc thánh hiển 
không thể làm qua sự kiển của thiên hạ, cho nên lợi về sự thấy người 
lớn. Người lớn đáng ngôi, thì làm nên việc “vượt qua sự kiến”, thế là 
đi mà có công. Làm qua được sự kiến của thiên hạ, chỉ có một cách “cả 
chính”, đãng Phu Tử lại theo tài quê mà nói, các hào quẻ Kiển, trừ 
hào Đầu ra, đều nhằm ngôi chính, cho nên trinh chính mà tốt. Hào 
Sáu Đầu tuy lấy chất Âm ở ngôi Dương nhưng nó ở đưới, cũng là chỗ 
chính của hào Âm. Dùng chính đạo như thế, mà chính nước mình, có 
thể qua được sự kiển. Ở thì kiển, cái đạo vượt qua sự kiển, công dụng 
rất lớn, cho nên nói rằng “lớn vậy thay”. Nạn của thiên hạ, há đễ làm 
cho yên? Phi bậc thánh hiển không thể làm nổi, sự dùng của nớ có thể 
bảo là lớn vậy. Thuận thời mà xử, cân nhắc chỗ hiểm mà đi theo lối 
bình dị, nói lẽ rât chính, ấy là thời dụng của quê Kiển. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Đây là sự biến đổi của qué và thể quẻ 
để thích lời quẻ mà khen thời dụng của nó lớn lao. 


LỚI KINH 
#n:u LT72k, &,£ ƒvA 6 3124. 
Dịch âm. - Tượng viết: Sơn thượng hữu thủy. Kiến, quân tử đĩ 
phần thân tu đức. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên núi cô nước, là quẻ Kiển, 
đấng quân tử coi đó mà trở lại mình, sửa đức. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cao thằẫm như núi, trên lại có nước, 
nước Khám là Tượng hiểm trũng, trên dưới hiểm trở, cho nên là kiển 
đấng quần tử coi Tượng hiểm khó đó mà trở lại mình,, sửa đức. Đấng 
quân tử gặp sự hiểm trở, ắt phải trở lại tìm trong mình mình mà 
càng tự mình sửa mình. Thầy Mạnh nói rằng: “Làm có điều gì không 
được, đều trở lại tìm trong mình mình”, choi nên gặp sự khó kiển, ắt 
tự xét mình xem có điều gì lầm lỗi mà đến thế chăng, đó là trở lại 
mình. Có điều chưa phải thì chữa, không cí điều gì áy náy trong bụng 
thì càng gắng thêm, đó là tự sửa đức mình. Đấng quân tử sửa đức, để 
chờ thời mà thôi. 

LỜI RKINH 
3:4, £*. 
Dịch âm. - Sơ lục: Vãng kiển, lai dự. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đi kiến, lại khen. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở đầu vận k¿:ển, tiến lên thì 
cảng vào mãi chỗ kiển, thế là “đi kiến”. Đương thì kiến, lấy tài Âm 
mềm không có ứng viện, mà cứ tiến lên, đủ biết là kzển. “Lại” là tiếng 
đối với “đi”, tiến lên là đi, không tiến là lại. Đậu lại mà không tiến, 
thì có cái tốt về sự thấy cơ, biết thời, thế là “lại thì có tiếng khen”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Di thì gặp chỗ hiểm, lại thì được 
tiếng khen. 


LỜI KINH 
$n:4£2+#, #t.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Văng kiển lai dự, nghĩ đãi đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi kiển, lại khen, nên đợi vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị, - Đương thì kiến, tiến thì càng kiển, vì là 
thời chưa tiến được, cho nên, hãy nên thấy cơ mà đậu, để đợi thời, lúc 
nào đi được sẽ đi. Các hào đều đi thi kiến mà lại thì càng hay, thế thì 
không có cái nghĩa ra khỏi vận kiển hay sao? Đáp rằng: Ở vận kiển 
mà đi thì kiển, vận kiến hết thì sẽ thay đổi. 


LỜI KINH 
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Dịch âm, - Lục Nhị: Vương thần kiến kiển, phí cung chí cố. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Tôi vua kiến kiển, chẳng phải cớ 


của mình. 


GIẢI NGHĨA 

-_ Truyện của Trình Di. - Lấy đức trung chính, ở thể Cấn, ấy là 
kẻ đậu ở chỗ trung chính. Với hào Năm là chính ứng ấy là người 
trung chính được vua trung chính tin dùng, cho nên gợi là tôi vua. 
Tuy là trên đưới cùng đức, rmnà hào Năm đương ở chỗ cả kiển, phải 
đem hết sức vào kiển nạn, khô kiển rất tệ, cho nên là khó nhọc về 
việc kiển. Hào Hai tuy trung chính, nhưng là tài Âm mềm há dễ gánh 
nổi nhiệm vụ? Vì vậy phải khó nhọc về việc kiển. Chí nó muốn giúp 
cho vua qua chỗ kiển nạn, sự khó nhọc về việc kiển của nó không 
phải là vì thân nó. Dù cho nó làm không nổi, nhưng mà chí nghĩa 
đáng khen, cho nên khen nó trung tẫn, không vì mình vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này mềm thuận trung chính, lại 
có chính ứng ở trên, nhưng vì ở vào chỗ hiểm, cho nên khó khăn lại 
khó khăn để cầu vượt qua mà không phải là vì cớ riêng của thân 
mình. Không nói tốt xấu, là tại kẻ xem chỉ nên còng lưng hết sức mà 
thôi, còn sự nên, hư, sắc, nhụt, thì không phải là điều đáng bàn. 


LỜI KINH 


$H:£E*%X%, tá, 


Dịch âm. - Tượng viết: Vương thần kiển kiển, chung vô cứu dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tôi vua kiến, sau chót không 
lỗi vậy. : : 

GIẢI NGHÌA 

Truyện của Trình Di. - Dù bị khó khăn ngáng trở trong thì 
kiến, nhưng chí nó cốt ở giúp cho vua được qua nạn, tuy chưa thành 
công, song mà về sau không có lầm lỗi, là để khuyến khích sự trung 
tấn vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Việc tuy không xong, cũng chẳng có 
gì đáng trách. 


Dịch âm, - Cứu Tam: Vãng kiểu lai phản. 
Địch nghĩa. - Hào Chín Ba: Đi kiến lại thì lại. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba lấy chất cứng ở ngôi 
chính, đứng trên thể dưới, nhằm vào thì kiển, kẻ ở dưới đều mềm ắt 
phải tựa vào hào Ba, ấy là người bị những kẻ dưới bám vào. Hào Ba 
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với hào Trên là chính ứng với nhau, nhưng hào Trên là hạng Âm 
mềm mà không có ngôi, chẳng đủ ứng viện cho nó, cho nên hề nó đi 
lên thì kiển. “Lại” là quay xuống, “phản” là trở về, hào Ba bị hào Âm 
ưa thích, cho nên nó lại, tức là trở về nơi chốn của nó, đó là chỗ hơi 
yên vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lại tới với hai hào Âm, ấy là được nơi 
yên ổn. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hồ Vân Phong nói rằng: “Quay mình 
trở lại là lưng”. Tượng của quẻ Cấn, cho nên lời hào nói “lại trở lại, 
lời Tượng cũng nói “trở lại mình mình”. Hào Chín ở ngôi Ba ấy là bản 
vị của nó. “Trở lại” cũng như trở về làng cũ, trở về nhà củ, tức là đi 
mà được chỗ yên ổn. Phía dưới có hai hào Âm, tới đó càng yên. 


LỜI KINH 


w:4t#4 #6, -**ở,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Văng kiển lai phản, nội hỷ chỉ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi thì kiển, lại thì trở lại, 
trong thích đó vậy. $ v 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - “Trong” là hào Âm ở dưới. Dương thì 
kiển, kê mềm không thể tự lập, cho nên đều phụ vào hào Chín Ba, là 
một hào Dương, mà yêu thích nó. Hào Ba ở quê, Kiển,. là được nơi 
chốn. Ở thì kiển, mà được lòng kê đưới, thì có thể cầu được yên ổn, 
cho nên mới lấy việc “lại” làm việc “về”. 


LỜI KINH 
xw:{: + :È. 
Dịch âm. - Lúc Tứ: Vâng kiển lai liên. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư. Đi kiển, lại thì liền. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đi thì càng sâu vào chỗ Khẩm hiểm, đó 
là đi kiến. Đương thời kiển, những kẻ chung cảnh kiển khó, chí họ 
không phải mưu tính mà tự giống nhau. Lại nữa, hào Tư ở ngôi trên 
mà hào dưới cùng được ngồi chính, nó lại gần gũi hào Ba, ấy là thân 
nhau, và lại cùng loại với hào Hai và hào Đầu, ấy là chúng cùng với 
nhau. Như thế, nó tức là người cùng chí với kẻ dưới, mọi người đều 
muốn phụ theo, cho nên nói rằng: “Lại thì liền”, nghĩa là lại thì liên 
hợp với những kẻ ở đưới vậy. Biết liên hợp với mọi người, đó là đạo xử 
lúc kiến. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tức là kết liên với hào Chín Hai, hợp 
sức lại mà vượt cho qua. 
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LỜI KINH 
$@nH:2:t + ,š 4t. 
Dịch âm. - Tượng viết: Vâng kiển lai liên, đáng vị thực dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi kiển, lại thì liên, đáng ngôi 
thật vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đương thì kiển, ở ngôi trên, chẳng đi 
mà lại, cùng chi với kẻ dưới, vẫn đủ để được lòng người rồi, lại lấy 
chất Âm ở ngôi Âm, ấy là được cái thật. Lấy sự thành thật cùng với 
kẻ đưới, cho nên mới liên hợp được, mà hào Hai hào Ba ở dưới cũng 
được cái thật của nó. Hào Đầu lấy chất Âm ở ngôi đưới, cũng là được 
cái thật. Đương lúc cùng lo, giao kết nhau bằng sự thật, đủ biết là có 
thể hợp nhau, cho nên, trở lại thì liên, tức là đáng ngôi bằng sự thật 
vậy. Ở thì kiển khó, nếu không thành thật, thì lấy gì mà vượt cho qua? 
Đáng ngôi, không nói là chính mà nói là thật, là vì trên dưới giao 
nhau, chủ ở thành thật, sự dùng ai có nơi chốn của nấy vậy. 


LỜI KINH 


2u+:% Mi %. 
Dịch âm. - Cửu ngủ: Đại kiến bằng lai, 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Cả kiến bạn lại. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi vua mà đứng giữa thì 
kiển khó, ấy là kẻ cả kiển trong thiên hạ. Đương lúc kiển, mà lại ở 
trong chỗ hiểm, cũng là cả kiển. Trong lúc cả kiển, mà hào Hai ở dưới 
lấy đức trung chính ứng nhau với nó, ấy là bạn giúp lại với. Đương 
khi thiên hạ bị kiến, mà được bề tôi trung chính giúp vào, thì sự đỡ 
đần không phải là nhỏ. Được bạn lại mà vẫn không tốt là sao? Đáp 
rằng: chưa đủ để vượt thì kiển. Là ông vua Dương cung trung chính, 
mà gặp hồi cả kiến, phi có bê tôi Dương cương trung chính, giúp mình, 
thì không thể làm cho thiên hạ vượt qua vận kiển. Hào Hai trung 
chính vẫn còn giúp rập, nhưng muốn nhờ sự giúp rập của kẻ Âm 
mềm, làm cho thiên hạ vượt qua vận nạn, thì không có thể. Tuy là 
ông vua hiển minh, nếu mà không có bề tôi, thì không thể vượt qua 
vận kiển. Cho nên, đại phàm hào Sáu ở ngôi Năm, hào Chín ở ngôi 
Hai, phần nhiều nhờ sự giúp đỡ mà có công, như là quê Mông quẻ 
Thái; hào Chín ở ngôi Năm, hào Sáu ở ngôi Hai, thì công của nó phần 
nhiều không được đầy đủ, như là quẻ Chuân quẻ Bi. Bởi vì bề tôi hơn 
vua thì giúp vua những cái mà vua không làm nổi, bề tôi không bằng 
vua thì chỉ đỡ đần mà thôi, cho nên không thể làm nên công to. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Cả kiển là kzển lạ thường. Hào Chín 
Năm ở ngôi tôn mà có đức cứng mạnh trung chính, ắt có bạn lại mà 
giúp. Kẻ xem có đức ấy thì cũng có người giúp ấy. 


LỜI KINH 


ận :+ M4, „„† ẩp +. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại kiển bằng lai, dĩ trung tiết dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cả kiển bạn lại vì tiết giữa (?) 
Vậy. ; R 
GIAI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Bạn là bè loài của nó. Hào Năm có đức 
trung chính, mà hào Hai :. cũng trung chính, tuy thì cả kzển, không bỏ 
mất. sự thảo thủ, chịu kiến trong hôi kiển để cùng giúp nhau là vì cái 
tiết trung chính của nó. Trên dưới đều trung chính mà không vượt 
qua vận kiển là tại tài của bể tôi không đủ. Từ xưa, những người thủ 
tiết giữ nghĩa, mà tài không đủ làm qua vận kiển có phải ít đâu? Lý 
Cố, Vương Doãn nhà Hán, Chu Khải, Vương Đạo nhà Tấn đều là 
hang người đó. 

LỜI KINH 
x:4t# 41, Š =a ,Ằl#,% 4ˆ. 

Dịch âm. KP NÚe Lục: Văãng kiến lai thạc, cát, lợi kiến đại 
hân. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu trên: Đi kiển lại lớn, tốt, lợi về sự thấy 
người lớn. „ : : 
GIAI NGHĨA R 

Truyện cúa Trình Di. - Hào Sáu lấy tài Âm mềm, ở chết quẻ 
Kiển, là kẻ xông vào nơi cực hiểm mà đi, vì vậy mới kiến. Không đi 
mà lại, theo hào Năm, tìm hào Ba, được kẻ Dương cứng giúp đỡ, cho 
nên mới lớn. Đạo kiển vốn là ách kiển cùng xúc, “lớn” là lớn lao, tiếng 
gọi, của sự rộng rãi, lại mà được thấy rộng lớn, thì sự kzển đã thư đản, 
kiển đến cùng đột thì có cách ra khỏi chỗ kiển, hào Sáu Trên vì tài 
Âm mềm cho nên không thể ra được, được kẻ Dương cứng giúp đỡ, thì 
chỉ có thể thư dãn sự kiến mà thôi. Ở thì kzển cực, được thư đãn cũng 
là tốt rồi. Phi bậc Dương cương trung chính: há có thể ra khỏi vận 
kiển. Lợi về sự thấy người lớn, nghĩa là trong lức kiển cực, thấy người 
đức lớn, thì có thể vượt qua vận kiến. Người lớn chỉ về hào Năm, vì nó 
gần nhau, cho nên phát ra nghĩa này. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã có chỗ cùng tốt của quẻ, đi thì 
không có chỗ đi mà càng kiển thêm, lại thì tới với hào Năm, cùng nó 
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vượt qua hồi kiến, thì sẽ có công lớn lao. Người lớn chỉ hào Sáu Năm, 
bảo kẻ xem nên như thế vậy. 
LỜI KINH 
#W:4®##*2ñ,> #3”; 
#lÙ*,X^,».L®& ®# 

Địch âm. - Tượng viết: Văng kiển lai thạc, chí tại nội đã, lợi kiến 
đại nhân, dĩ tòng quí đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi kiến, lại lớn, chí ở trong 
vậy, lợi về sự thấy người lớn, vì theo kẻ sang vậy. 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di, - Hào trên ứng ứng với hào Ba mà theo 
hào Năm, là chí ở trong, Kiển đã cực mà có người giúp, cho nên được 
lớn mà tốt, Hào Sáu lấy tài Âm mềm, đương hồi kiển cực, gần sát với 
ông vua Dương cứng trung chính, tự nhiên chỉ nó phải theo phụ, để 
cầu tự giúp cho mình, cho nên lợi về sự thấy người lớn, ý nói theo hào 
Chín Năm là kê sang vậy. Sở di phải nói rằng “theo kẻ sang” là dụ 
người ta không biết chứ kg lớn” chỉ hào Chín Năm. 


Chu Dịch hạ kinh ƒ#J# ~# 44? 
QUẺ GIẢI 


= CChấn trên 
=== EKhẩm đưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Giải, Tự quái nói rằng: kiến là khó, 
các vật không thể khó khăn đến cùng, cho nên tiếp đến quẻ Giải'. Các 
vật không lẽ khó khăn đến cùng, khó cực thì phải tan giải, vì vậy quẻ 
Giải mới nối quẻ Kiển. Nó là quẻ Chấn trên Khảm dưới. Chấn là động, 
Khám là hiểm, động ở ngoài chỗ hiểm, tức là ra khỏi chô hiểm, cho 
nên là tượng hoạn nạn giải tán. Lại, Chấn là sấm, Khảm là mưa sấm 
nổi lên, tức là Âm Dương câm nhau, hòa khắp, dân tan, cho nên là 
giải. Giải tức là lúc hoạn nạn của thiên hạ đã giải tán vậy. 


LỜI KINH 


A† 4l # dạ, & Đ14:,L 1X, 6,ñ 14L4t,PL 8. 
Dịch âm. - Giải lợi Tây Nam, vô sở văng, kỳ lai phục, cát, hữu 
du vãng, túc cát. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Giải lợi về phương Tây Nam, không thửa đi, 
thì lại lại, có thửa đi, sớm thì tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Tây Nam là phương Khôn, thể Khôn 
rộng lớn bằng phẳng, đương khi nạn của thiên hạ mới giải, người ta 
mới lìa khỏi sự gian khổ, không thể lại đùng chính sách phiền hà 
nghiêm ngặt mà trị họ, phải giúp thêm bằng cách khoan hồng giản dị, 
đó là nên lắm. Như thế thì lòng người yêu mến mà lấy làm yên, cho 
nên lợi về Tây Nam. “Không thửa-đi, thì trở lại, tốt, có thửa đi, sớm 
tốt” là nghĩa làm sao? “Không thửa đi” ý nói nạn của thiên hạ đã giải 
tan rồi, không phải làm gì nửa, “có thửa đi” ý nói hãy còn có việc phải 
giải vậy. Ôi, thiên hạ nhà nước, ất là pháp độ hông loạn mà sau họa 
hoạn mới sinh ra, đấng thánh nhân đã gỡ nạn đó, mà được bình yên 
vô sự rồi, thế là “không thửa đi vậy”, thì nên sửa sang trị đạo, chỉnh 
đốn kỷ cương, tỏ rõ pháp độ, tiến lên mà khôi phục cuộc thịnh trị của 
đấng tiên vương. Thế là “lại lại” nghĩa là trở lại chính lý, đó là sự tốt 
lành của thiên hạ. Chữ ‡# (ky) là tiếng phát ngữ, “Có thửa đi, sớm, 


` Chữ # (giải) nghĩa là cởi ra, là giải tán, là gỡ ra. 
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tốt” ý nói còn có việc phải giải, thì nên làm sớm mới tốt. Việc nên giải 
còn chưa giải hết, nếu không trừ sớm thì nó lại thịnh; việc lại sinh ra, 
nếu không trị sớm thì nó lại lớn dần; cho nên hễ sớm thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Giải là nạn đã tan rồi. Ở chỗ hiểm 
mà động được, thì ra được ngoài chỗ hiểm, đó là tượng của sự giải. 
Nạn đã giải thì lợi về bình đị yên tĩnh, không muốn làm phiền nhiễu 
lâu; vả lại, quẻ này vốn tự quê Thăng lại, hào Ba đi lên ở ngôi Tư vào 
thể Khôn, hào Hai ở nhằm chỗ của nó mà lại được giữa, cho nên lợi về 
Tây Nam là nơi bình dị. Nếu không đi đầu thì nên lại lại nơi chốn của 
mình mà cứ yên tĩnh; nếu có phải đi, thì nên đi sớm, về sớm, không 
thể phiền nhiễu lâu. 


nn KINH 


# Hì:A†,Rà VÀ 6t, ®ứn #7 lê: ,ÊẸ. 

Địch âm. - Thoán viết: Giải, hiểm dĩ động, động PHI, miễn hồ 
hiểm, giải. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Giải hiểm mà điyn: động 
mà khỏi chỗ hiểm, là giải. : : 

GIẢI NGHIỊA 

Truyện của Trình Di. - Khám hiểm, Chấn động, là hiểm mà 
động. Không hiểm thì không phải là nạn; không động thì không ra 
khỏi nạn, động mà ra thoát chỗ hiểm, ấy là khỏi được hiểm nạn, cho 
nên là giải. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng đức quẻ để thích nghĩa tên 
quẻ. : 

LỜI KINH 
Ñƒ 4l #9 u,4t 18 5, 
Dịch âm. - Giải lợi Tây Nam, vãng đắc chúng đã. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Giải lợi Tây Nam, đi thì được người vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cách giải hoạn nạn, lợi ở chỗ rộng rãi 
bình đị, lấy cách khoan dị mà đi giúp cuộc giải thì được lòng người 
theo về. 


LỜI KINH 


x&ø,¿,724† ở. 


Dịch âm. - #Èÿ ia¡ phục, cát, nãi đắc trung đã. 
Địch nghĩa. - Thì lại lại, tốt, bèn được giữa vậy. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Không nói đến câu “không thửa đi” là 
rút đi đó. Cứu loạn trừ nạn, việc trong một lúc chưa thể xong, trị đạo 
ắt phải đợi khi nạn đã giải rồi, không cần đi, rồi sau trở lại việc “trị” 
của đấng tiên vương, thế mới được là trung đạo, nghĩa là hợp với sự 
thích nghỉ vậy. 


LỜI KINH 
2q 1L4+,BL,.®,4L7H 2Ù 34L. 


Dịch âm. - Hữu du vãng, túc, cát, vãng hữu công đã. 
Dịch nghĩa. - Có thửa ởi, sớm, tốt, đi thì có công vậy. - 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Có việc phải làm thì sớm là tốt, sớm thì 
đi mà có công, chậm thì ác sinh thêm mà hại càng sâu. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng sự biến đổi của quẻ để 
. thích lời quê. Khôn là nhiều người, “được người” là hào Chín Tư đi 
vào thể Khôn: “được giữa” “có công” đều trỏ hào Chín Hai. , 


LỜI KINH 
% **,Ñ† ứn '§ q94, 9 †F đo B8 
+, 
X**#YTởi.*>r‡k 4ä. 
Dịch âm. - Thiên địa giải nhi lôi vũ tác, lôi vũ, tác nhi bách quả 
thảo mộc giai giáp triết, Giải chị thì đại hỹ tai! 
Dịch nghĩa. - Trời đất giải mà sấm mưa nổi lên, sấm mưa nối 
lên mà trầm quả cô cây đều vỏ nứt, thì của quê Giải lớn vậy thay? 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đã tỏ rõ cách ở lúc giải, lại nói sự giải 
của trời đất, để thấy thi của quẻ ấy lớn lao! Khí của trời đất, tan ra, 
cảm nhau mà được hòa xướng thì thành sấm mưa, sấm mưa nổi lên 
mà muôn vật đều phát sình, nứt vỏ: công của trời đất, do ở sự giải mà 
nên, cho nên khen rằng “thì của quẻ Giải lớn vậy thay!”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nó cho cùng cực mà khen sự 
lớn lao của nó. 

LỜI KINH 
$# H:# 8††,8†,£ ƒ vA 8:8 3 š. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lôi vũ tác, Giải, quân tử dĩ xá quá hựu 
tội. : 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sấm mưa nổi lên, là quê Giải, 
đấng quân tử coi đó mà xá lỗi, tha tội. 
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GIẢI NGHĨA 
. Truyện của Trình Đi. - Trời đất giải tán mà thành sấm mưa, 
cho nên sấm mưa nổi lên mà là quẻ Giải. Xá là tha, hựu là khoan 
dong, lầm lỗi thì tha cũng được, tội ác mà tha thì không phải nghĩa, 
cho nên chỉ khoan đong mà thôi. Đấng quân tử coi tượng sấm mưa 
nổi lên thành quẻ Giải, thể theo sự phát dục của nó thì ân đức, thể 
theo sự giải tán của nó thì làm việc khoan thứ vậy. 


LỜI KINH 
3z>:& 2+. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Vô cứu. 
Địch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở đầu thể Giải, là lúc hoạn 
- nạn đã giải. Lấy chất mềm ở ngôi cứng, lấy hào Âm ứng hào Dương, 
là nghĩa mềm mà lại có thể cứng. Đã không có hoạn nạn, mà lại xứ 
được cứng mềm phải chăng, ấy là hoạn nạn đã giải, yên ổn vô sự, tự 
cử được phải thì là không lỗi. Đương lúc đầu cuộc giải nên yên tĩnh để 
nghỉ ngơi, lời hào ít, là để tỏ rõ ý đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nạn đã giải rồi, lấy chất mễm ở dưới, 
trên có chính ứng, thì còn lỗi gì? Cho nên lời Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


##:RỊ>#t,Š &4+.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cương nhu chỉ tế, nghĩa vô cứu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cứng mềm giao tế, nghĩa 
không lỗi vậy. : - 

GIAI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu hào Tư ứng nhau, ấy Ìà cứng 
mềm giao tiếp với nhau. Cứng mềm giao tế với nhau là đúng với sự 
thích nghi. Nạn đã giải rồi, mà xử được cứng mềm vừa phải, nghĩa 
không lỗi vậy. Ặ 


LỜI KINH 


1—:W1* =1⁄Á 4<, ñ %. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thị, trinh cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Sân được ba con cáo, được tên vàng, 
chính bền thì tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Hai lấy tài Dương cứng được 
chỗ giữa, phía trên ứng với ông vua. Sáu Năm, là kẻ được dùng với 
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đời vậy. Ở thiên hạ, kê tiểu nhân thường nhiều, ông vua cứng sáng ở 
trên, thì sự sáng suốt đủ để soi rọi, sự oai nghiêm đủ để răn đọa, sự 
cương quyết đủ để phán đoán, cho nên những kẻ tiểu nhân không 
đám dụng tình. Nhưng mà cũng phải luôn luôn nhờ sự cảnh giới, lo 
rằng hễ có khe hẻ, họ sẽ làm lại chính nhân. Hào Sáu Năm lấy chất 
Âm mềm ở ngôi tôn, sự sáng suốt của nó để bị che, sự oai nghiêm của 
nó dễ phạm vào, sự phán đoán của nó không được quả quyết mà dễ bị 
mê hoặc, kẻ tiểu nhân mà gần đến nó, thì sẽ dời được bụng nó; huống 
chi lúc nạn mới giải, cuộc trị mới bắt đầu, còn dễ sinh biến; hào Hai 
gánh trách nhiệm, ắt phải trừ kẻ tiểu nhân thì mới chính được lòng 
vua mà thực hành cái đạo cứng giữa. Đi sau là việc trừ hại, con cáo là 
giống thú tà my, ba con cáo chỉ ba hào Âm trong quề, tức là nhưng kẻ 
tiểu nhân trong thời “Được” nghĩa là biến hóa trừ bỏ nó đi, như đi săn 
được ba con cáo vậy. Bắt được nó thì là đạo trung chính, thế là trinh 
chính mà tốt. Vàng là sắc trung chính, tên là vật thẳng, tên vàng 
nghĩa là trung chính ngay thẳng; nếu bọn gian tà không bị trừ khử, 
lòng vua đã tin chúng, thì sự trung chính ngay thẳng không bởi lối 
nào mà thi hành được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cái ý lấy tượng của hào này chưa rõ 
ra sao. Hoặc có người nói: Quê này cả thảy bốn hào Âm, trừ hào Sáu 
Năm là ngôi vua, còn ba hào Âm kia tức là Tượng ba con cáo. Đại để 
hào này là lời Chiêm tốt của quẻ bói việc đi săn, và cũng là tượng trừ 
kể tà my mà được trung chính ngay thẳng. Hễ giử được chính thì 
không việc gì không tốt. 

LỜI KINH 
$H:2+L- ä š,ftifở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cửu Nhị trình cát, đắc trung đạo dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Hai chính bên thì 
tốt. vì được trung đạo vậy. : - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di, - Bảo là “chính bền thì tốt” vì được trung 
đạo vậy. Trừ bỏ kẻ tà ác, khiến đạo trung chính ngay thẳng có thể 
thực hành, thế là chính mà tốt. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Lục Tam: Phụ thả thừa, trĩ khẩu trí, trinh lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Đội và cưỡi, dắt giặc đến, chính bên 
cũng đáng tiếc. 
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._ GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình .Di. - Hào Sáu Ba là chất Âm mềm, ở trên 
quẻ dưới, tức là ở chỗ không phải ngôi, cũng như kẻ tiểu nhân nên ở 
ngôi dưới để cõng đội mà cưỡi xe, thế là không phải chỗ đáng giữ, ất 
cho giặc cướp đến, dẫu việc nó làm là chính đính nữa, cũng đáng bỉ 
tiếc. Kẻ tiểu nhân ăn cắp được ngôi cao, đù có miễn cưỡng làm việc 
chính đính, mà khí chất của họ hèn thấp vốn không phải của đáng ở 
bậc trên, rút lại, vẫn đáng tiếc. Nếu họ có thể cả chính thì sao? Đáp 
rằng: cả việc cả chính, không phải là việc mà kẻ Âm mềm làm được, 
nếu làm được, thì đã hóa ra quân tử rồi. Hào Ba là kê tiểu nhân Âm 
mềm nên ở bậc dưới, mà lại ở trên quê đưới, cũng như kẻ tiểu nhân 
đáng phải đội mà lại được cưỡi, ắt là dắt giặc cướp đến. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nghĩa của hào này, lời Hệ nói đủ rồi. 
Chính bên đáng tiếc, ý nói dù được bằng cách chính đáng củng là 
đáng theẹn. Chỉ có lánh mà ởi đi mới khỏi mà thôi. 


LỜI KINH 


$H:ä8n£, 2*BN.h, 4£,” it... 
Dịch âm. - Tượng viết: Phụ thả thừa, diệt khả xú đã, tự ngã trị 
nhung, hưu thùy cứu đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đội và cưỡi, cũng đáng xấu 
vậy; tự ta đem giặc đến, lại trách ai vậy? 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái người công đội mà lại cưới chở là 
đáng xấu hồ, ớ không phải chỗ đáng giữ, đức lại không xứng với đồ 
dùng, thì giặc cướp đến là do mình vời nó tới, còn hòng trách ai? 
Đấng thánh nhân lại tổ cách “đem giặc đến” ở lời Hệ, nói răng: Người 
làm Kinh Dịch cũng biết ăn trộm chăng? Kẻ trộm phải nhân hía” mà 
đến, nếu không hía hẻ, thì kẻ trộm có phạm sao được? Đội là việc của 
kẻ tiểu nhân, cưỡi là đồ dùng của đấng quân tử: là kẻ tiểu nhân mà 
cưỡi đồ dàng của đấng quân tử, không phải là chỗ mà họ có thể ở yên, 
cho nên kẻ trộm nhân hía mà cướp. Kẻ tiểu nhân mà ở ngôi của đấng 
quân tứ, không phải họ có thể kham nổi, cho nên, khi sự gá mượn đầy 
rồi mà họ khính nhờn người trên, lấo cướp kẻ dưới, kẻ trộm sẽ nhân 
tội ác mà đánh; đánh là kể tội họ vậy, kẻ trộm là người ngang ngược 
mà đến vậy. Của cải mà cất giấu một cách khinh rẻ, là báo kẻ trộm 


` Tức là đoạn Lời Hệ mà truyện của Trình Di đẫn vào đưới lời Tượng của hào này. 
° Nghĩa là khe hở, chỗ hở. 
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lấy đi; con gái mà lòe loẹt dung nhan, là bảo kẻ dâm ghẹo mình; kẻ 
tiểu nhân mà cưỡi đồ dùng của đấng quân tử, là vời kẻ trộm đến mà 
cướp đi; đều là tự mình làm ra vậy. 


LỜI KINH 


3uva:Â† đ4#, R8 £ XI Ý. 

Dịch âm. - Cửu Tứ, Giải nhĩ mẫu, bằng chỉ tư phu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Giải ngốn chân cái mày, bằng đến 
ấy tin, : : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư lấy tài Dương cứng, ở 
ngôi trên, vâng theo ông vua Sáu Năm, là bậc đại thần vậy, mà phía 
dưới lại ứng nhau với hào Sáu Đầu là hào Âm; ngón chân cái là vật ở 
dưới (?), chỉ hào Đầu vậy. Ở ngôi trên mà thân với kẻ tiểu nhân, thì 
các hiển nhân, chỉnh sỹ sẽ đều lui xa. Ruồng bỏ kẻ tiểu nhân, thì 
đấng quân tử tiến lên mà thật bụng tượng đắc, hào Tư biết bỏ hào 
Sáu Đầu là hào Âm mềm, thì những bạn quân tử Dương cứng đều 
đến mà thật bụng hợp nhau. Không cởi bỏ kẻ tiểu nhân, thì lòng 
thành thật của mình chưa tới nơi, đâu được người ta tỉn mình? Hào 
Sáu Đầu ứng nhau với hào này, cho nên gọi sự xa nó là cởi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ngón chân cái chỉ hào Đầu. Hào Đầu 
với hào Tư đều không được ngôi mà cùng ứng nhau, ấy là ứng nhau 
không dùng cách chính đáng. Nhưng hào Tư là Dương mà hào Đầu là 
Âm, loài nó không giống nhau. Nếu cởi mà bỏ đi được, thì bạn quân 
tử sẽ đến mà cùng tin nhau. 


LỜI KINH 


# t):@f 48,2! Š 1+È,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Giải nhị mẫu, vị đáng vị đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giải ngón chân cái mày, chưa 
đáng ngôi vậy. : _ 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư tuy là Dương cứng, nhưng ở 
ngôi Âm, về sự chính ngờ rằng chưa đủ, nếu lại gần gửi với kẻ tiểu 
nhân, thì ấắt lỗi mất chính đạo, cho nên răn rằng: ắt phải ngón chân 
cái mình rồi mới có thể khiến cho đấng quân tử kéo đến, thế là tại 
mình ở chưa được đáng ngôi. Giải, nghĩa là vốn đương hợp nhau mà 
tự la ra, ất phải giải ngón chân cái mà sau bạn mới tin, là vì đấng 
quân tử giao đu với nhau, mà kẻ tiểu nhân xen vào, thì là lòng thành 
đối đấng quân tử, chưa được đến nơi. 
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LỜI KINH 
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Dịch âm. - Lục Ngủ: Quân tử duy hữu giải, cất, hữu phu vu tiểu 
nhân. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Đấng quân tử chỉ có giải, tốt, có tin 
chưng kẻ tiểu nhân. - - 

. GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm ở ngôi tôn, làm chủ quê 
giải, tức là ông vua làm việc giải vậy. Lấy đạo quân tử mà nói: Đấng 
quân tử gần gửi át lại là đấng quân tử, mà giải bỏ ất phải là kế tiểu 
nhân, cho nên, đấng quân tử chỉ cô giải đi thì tốt. Kẻ tiểu nhân lui 
xuống, thì đấng quân tử tiến lên, còn tốt gì bằng. “Có tin” cũng như 
người ta vẫn nói “thấy nghiệm” có thể nghiệm ở kẻ tiểu nhân, hễ 
đẳng của tiểu nhân phải đi, thì quân tử tự nhiên tiến lên, chính đạo 
tự nhiên sẽ thực hành được, thiên hạ không đủ trị vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong quê cả thảy bốn hào Âm, mâ 
hào Sáu Năm đương vào ngôi vua, với ba hào Âm cùng loài, ất phải 
giải mà bỏ ởi, thì tốt, “Phu” nghĩa là nghiệm. Đấng quân tử mà có 
việc ø14¡, lấy sự tiểu nhân lui đi làm hiệu nghiệm. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử hữu giải, tiểu nhân thoái dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quán tử có giải, kẻ tiểu 
nhân lui vậy. : Ẵ 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Đấng quân tử mà ø¡4¡ là việc lùi bỏ kẻ 
tiểu nhân, tiểu nhân đi thì đạo quân tử thực hành được, cho nên mới 
tốt. \ 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thượng lục: Công dụng xạ chuẩn vu cao đụng chỉ 
thượng, hoạch chi, vô bất lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Ông dùng bắn chim cắt ở trên, 
tường cao, được nó, không gì không lợi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên là chỗ tôn cao mà không 
phải ngôi vua, cho nên nói rằng “ông”, đó là chỉ căn cứ vào chót cuộc 
giải mà nói vậy. Chim cắt là vật tợn hại, giống như kẻ tiểu nhân làm 
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sự tai hại; tường là cái giới hạn của trong và ngoài. Sự tai hại còn ở 
trong, là lúc chưa giải, nếu ra ngoài tường thì là không” bại, còn giải 
gì nữa? Cho nên, ở trên tường mới lìa khỏi bên trong mà đi hẳn. Nói 
rằng “cao”, tỏ sự phòng ngăn nghiêm ngặt, mà nó chưa đi. Ngôi Trên 
là chỗ cùng cực cuộc gz4¡. Trong lúc cuộc giải đã cùng cực mà riêng có 
tài chưa giải, tức là đạo giải đã tột bậc, đỗ đã thành rồi, cho nên có 
thể bắn được. Đã bắn được, thì là sự lo của thiên hạ đã giải hết rôi. 
Còn gì không lợi? Đấng Phu Tử ở lời Hệ lại nói cho rõ thêm nghĩa đó 


phát động, thì bắt sao được nó? Cái đạo đề giải là đồ, khi việc nên giải 
và khi cái đạo mà mình giải nó đã tới, là thời. Như thế mà động, cho 
nên không có vướng mắc, phát ra thì không gì không lợi”. Vướng mắc 
nghĩa là trở ngại. Thánh nhân ở đây lại phát minh cái nghĩa giấu đồ 
đợi chờ. Ôi, làm việc từ một mình mình cho đến thiên hạ, nếu không 
có đò và không chờ thời mà động, thời nhỏ thì vướng mắc, lớn thì 
hỏng thua, từ xưa những người có làm mà không thành công hoặc 
nghiêng đổ, đều bởi cớ đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lời Hệ' giải đủ rồi. 

LỜI KINH 
§ H:2+H #* Ê,vÀ %tlậ+,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Công dụng xạ chuẩn, dì giải bồi đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ông dùng bắn chỉm cắt, để 
giải trái vậy. : _ 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đến chót cuộc giải mà còn chưa giải, 
tức là kẻ trái loạn hạng lớn. Bắn nó là để giải nó. Giải thì thiên hạ 
bình. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Sái Tiết Trai nói rằng: “Trái” tức là 
bạo nghịch. “Giải trái” là giải sự bạo nghịch của hào Ba, mà cuối cùng 
được nó thuận theo. 

Khấu Kiến An nói rằng: “Giải” là làm tan tức làm tan nạn của 
thiên hạ. Nhưng kẻ tiểu nhân là gốc sinh nạn, cho nên sau khi giải 
nạn, còn nên nghĩ việc trừ kẻ tiểu nhân. Quẻ Giải là quẻ trừ kẻ tiểu 
nhân. Trong quẻ lấy một hào Âm Sáu Ba làm chủ. Hào đó rằng: “Đội 


' Tức đoạn Lời Hệ mà Truyện của Trình Di dẫn vào ở trên. 
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và cưỡi, đem giặc đến”, ý nói hào Ba lấy tài Âm hiểm của kẻ tiểu 
nhân, ở không phải chỗ đáng giờ, mà tự vời quân của thiên hạ, đến 
đánh mình vậy. Ở các hào đều là kẻ muốn trừ hào Ba: hào Hai ở dưới 
bào Ba mà nói “bắt được con cáo”, tức là bắt được hào Ba, hào Tư ở 
trên hào Ba mà nỏi “giải ngón chân cái” tức là giải hào Ba, hào trên 
ứng với hào Ba mà nói “bắn chim cắt” là bắn hào Ba, bào Năm là chủ 
cuộc giải mà nói “có tin chưng kẻ tiểu nhân” là làm cho hào Ba lui đi. 
Coi các hào trên đưới, hào nào củng một mực muốn trừ hào Ba, thì 
biết kẻ tiểu nhân không đi, gốc nạn không trừ được, ấy là điều ông 
thánh làm Kính Dịch rất sợ. Chỉ có hào Sáu Đầu tài mềm ngôi thấp, 
không phải gánh cái trách nhiệm giải nạn, cho nên trong hào không 
có lời khác, chỉ nói “không lỗi”, mà thôi. Đó là đại ý của sáu hào quẻ 
Giải. 
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QUẺ TỔN 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tổn. Tự Quái nói rằng: Giải nghĩa 
là hoãn, hoãn thì cô mất, cho nên tiếp đến quẻ Tổn'. Hoãn thì áắt có 
cái bị mất, mất thì là tổn, vì vậy quẻ Tổn mới nối quê Giải. Nó là quẻ 
Cấn trên Đoái dưới, thể núi cao, thể chằm sâu, đưới sâu thì trên càng 
cao, là nghĩa ích trên tổn dưới. Lại, chằm ở dưới núi, khí nó thông lên, 
nhuần tới cây cỏ trăm vật, đó là tốn dưới mà ích trên. Lại, dưới là quẻ 
Đoái chủ sự đẹp lòng, ba hào đều ứng lên trên, đó là chỉ thích phụng 
thửa người trên,, cũng là nghĩa tổn dưới ích trên. Lại, quê Đoái ở dưới 
mà thành quẻ Đoái, là do ở hào Sáu Ba biến đi, quẻ Cấn ở trên mà 
thành quẻ Cân, là do ở hào Chín Trên biến đi hào Ba vồn cứng mà 
hóa mềm, hào Trên vốn mềm mà hóa cứng, cũng là nghĩa tổn dưới ích 
trên. Bớt của trên mà thêm cho đưới là quẻ Ích, lấy của dưới mà thêm 
_ cho trên là quả Tổn. Kẻ ở trên người ta thi ân tới kẻ dưới là ích, lấy 
của kẻ dưới để thêm cho mình )à tốn. Ví như đầy lũy, lấy bớt trên để 
đắp đầy nên gốc, thì trên dưới yên chắc, há chẳng phải ích? Lấy ở 
dưới để làm cho trên cao thêm, thì sẽ nguy đồ tức thì, há chẳng phải 
là tổn. Cho nên quẻ Tổn là nghĩa tổn dưới ích trên, quẻ Ích thì trái 
hẳn thế. 


LỜI KINH 


i41 #.,%0.,&4,øJ ñ,4)71 4i. 

Dịch âm. - Tn hữu phu, nguyên cát, vô cửu, khả trinh, lợi hữu 
du vâng. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Tổn, có tin, cả tốt, không lỗi, khá trinh, lợi có 
thửa đi. l 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tổn là giảm bớt, phàm việc nén bớt sự 
thái quá, để tới nghĩa lý, đều là đạo “bớt” vậy. Đạo “bớt” át có thành 
tín, nghĩa là chí thành thuận lý vậy. Bớt mà thuận lý thì cả thiện mà 
tốt. Cái đã bớt mà không quá sai, thì cô thể chính bền, thường làm 


! Chứ ‡# (tổn): Nghia là bớt đi, là bao tổn, trái với chữ 3 (ích), 
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mà lợi có thửa đi vậy. Sự bớt của người ta hoặc thái quá hoặc bất cập, 
hoặc bất thường, đều không hợp chính lý, không phải cô tin, thì 
không tốt mà có lỗi, không phải cái đạo có thể chính bền, thì không 
nên làm. 

Bản nghĩa của Chư Hy. - Tổn là giảm bớt. Nó là quê bớt vạch 
Dương trên của quê đưới, thêm vào vạch Âm trên của quỏ trên, lấy 
bớt sự sâu của chằm Đoái, thêm vào sự cao của núi Cấn, tổn dưới ích 
trên, tổn trong ích ngoài, là Tượng đẽo gọt của đân để cung phụng 
vua, vì vậy mới là quê Tổn.. Bớt cái đáng bớt mà có tin tín, thì Chiêm 
của nó sẽ ứng với bốn điều đưới (tức là cả tốt, không lỗi có thể chính 
bền, lợi có thửa đi). 


_LỜI KINH 
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Dịch âm. - Hạt chỉ dụng? Nhị qui khả dung hưởng. 
Dịch nghĩa. - - Chưng dùng gì? Hai quï' khá dùng hưởng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tổn là bớt cái thái quá mà tới mực vừa 
phải, bớt cái nổi nênh, ngành' ngọn mà tới chỗ rễ gốc đầy đặc vậy. 
Đấng thánh lấy nhân lấy sự “thà kiệm” làm gốc của lẽ, cho nên vì sự 
“bớt” mà phát mình cái nghĩa của nó. Lấy sự cúng tế mà nói, cái lễ 
cúng tế, nghỉ văn rất phiền phức, nhưng phải lấy sự thành kính làm 
gốc. Lắm nghỉ tiết nhiều đỗ vật là để đưa sức lòng thành kính đó. 
Nếu sự trang sức quá sự thành kính, thì là giả dối. Bởi sự trang sức 
là để cho còn sự thành kính, cho nên nói rằng: “Chưng dùng gì? Hai 
quï, khá dùng hưởng”. Tân tiện đến hai quï, mà có thể dùng để cúng 
tế, ý nói cốt ở lòng thành mà thôi. Lòng thành tức là cái gốc. Tai hại 
của thiên hạ, không cái gì không do ở ngọn lớn quá: nóc cao tường 
trạm, gốc ở cửa nhà, ao rượu rừng thịt, gốc ở ăn uống, đâm bạo tàn 
nhấn gốc ở hình phạt, cùng bình độc võ, gốc ở đánh dẹp, phàm lòng 
ham muốn của người ta mà đến thái quá, đều gốc ở sự phụng dưỡng, 
rồi ngành ngọn của nó xa đi, thì thành tai hại. Đấng tiên vương hạn 
chế cái gốc, ấy là lẽ trời, người sau trôi theo cái ngọn, ấy là lòng ham 
muốn của người, Nghĩa quẻ Tổn là bớt lòng ham muốn của người để 
khôi phục lẽ trời mà thôi. : 

Bản nghĩa của Anh Hy. - YÝ nói nên bớt đi, dù rất bạc cũng 
không hại gì. : : : 


! Cai lời chụa ở quê Khảm. 
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Lời bàn của Tiên Nho. - Từ Tiến Trai nói rằng: “Chưng đùng 
gì” là lời hỏi “đai qui, khá dùng thưởng” là lời đáp. Kẻ dưới cung 
phụng người trên, đều gọi là “hưởng”, không phải “hướng” là cúng tế. 

Hề Vân Phong nói rằng: Người trên có khi vì bất đắc di mà lấy 
bớt của kẻ dưới, không phải để cung phụng cho mình. “Chưng dùng gì? 
Hai qui, khá dùng hưởng”, chữ “hưởng” làm lời dạy, là vì trong thì 
“tốn”, sự hưởng tự còn không quá đáng, thì cái để cung phụng cho 
mình có thể biết được. Đời xưa lễ cúng bày đồ cúng, qui là thịnh soạn, 
bốn qui là trung bình hai qui là giản. Thì quẻ Khảẩm, chỉ dùng một 
qui, một chén, thì là giản nữa. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Thoán viết: Tổn, tổn hạ ích thượng, kỳ đạo thượng 
hành. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: quê Tốn, bớt dưới thêm trên, 
thửa đạo đi lên. : : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tổn sở di là tổn, vì nó tổn ở dưới 
mà ích lên trên. Lấy của dưới để thêm cho trên, cho nên nói rằng 
thửa đạo đi lên. Ôi, bớt của trên mà thêm cho đưới thì là quẻ Ích, bớt 
của dưới mà thêm cho trên thì là quẻ Tổn, lấy bớt nên gốc để đắp cho 
cao, há gọi là ích được chăng? . 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng thể quẻ thích nghĩa tên 
quê, 

ấn KINH 
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Dịch âm. - Tốn nhị hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trình lợi 
hứu du vãng. 

Dịch nghĩa. - Tổn mà có tin, cả tốt, không lỗi, có thể chính bền, 
lợi có thửa đi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ý nói tổn mà dùng sự chí thành, thì 

vHệ: bốn điều từ chữ “cả tốt” trở xuống, đó là sự rất phải trong đạo 
n vậy. 


LỚI KINH 
1j>~m?—*. rJ R ?,—*A-⁄ñ tŸ.3ã RỊ á £7ñï tà. 
Dịch âm. - Hạt chí dụng? Nhị qui, khả dụng hưởng, nhị quï ưng 
hữu thì, tấn cương ích nhu, hữu thị. 
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Dịch nghĩa. - Chưng dùng gì? Hai qui, khá dùng hưởng. Hai qui 

nên có thì, bớt cứng thêm mềm có thì. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây là đức Phu Tử thích riêng câu 
“Chứng dùng gì? Hai qui, khá dùng hưởng”. Lời quế chỉ nói vấn tắt là 
nên bỏ bớt sự phù hoa mà rằng “Dùng làm gì đâu? Hai qui có thể 
cứng rồi” ấy là dầy gốc mà bớt ngọn vậy. Đức Phu Tử sợ rằng người 
sau không hiểu, bèn cho là nên bỏ hết sự văn sức, cho nên nói cho rõ 
ra. Có gốc ất có ngọn, có thực ất có văn, muôn việc thiên hạ, không 
việc gì không thế. Không có gốc thì không đứng được, không có văn 
thì không thực hành được: cha con chủ về ân, ất phải có đạo nghiêm 
thuận, vua tôi chủ về kinh, ắt phải có phép thừa tiếp lễ nhượng chứa 
ở trong, phải chờ đáng dấp mới thi hành được, tôn ty có thứ tự, nhưng 
không có văn vẻ của đồ vật thì không phân biệt, văn với thực vẫn 
phải chở nhau, không thể thiếu thứ nào. Tới khi lễ văn hơn lên, 
ngành ngọn trôi đi, xa gốc, rất thực, ấy là thời đáng bớt, cho nên nói 
rằng: “Dùng làm gì đâu? Hai qui đủ để đâng lòng thành rổi”. Ý nói 
nên chăm vào sự thực mà giảm bớt sự phù sức vậy. Đức Phu Tử sợ 
rằng người ta câu nệ về lời nói ấy, cho nên lại nói rõ rằng: “Dùng cách 
chất phác như có hai qui nên có từng thời, không phải lúc đáng dùng 
mà dùng thì không thể được”. 'Nghia là sự văn sức chưa thái quá mà 
đã bớt đi, và bớt đi mà đến thái quá, thì là không phải. Bớt cứng 
thêm mềm có thì là sao? Cứng là thái quá, mềm là không đủ, sự thêm 
bớt đều là bớt của cái cứng thêm cho cái mềm, ắt phải thuận thời mà 
làm, thời không đáng thêm bớt mà thêm bớt thì là không phải. 


LỚI KINH 


3ã š 8 8,113 14t. 
Địch âm. - Tổn ích doanh hư, dữ thì giai hành. 
Dịch nghĩa. - Bớt thêm đầy rỗng, cùng thì đều đi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hoặc bớt, hoặc thêm, hoặc tiây,: hoặc 
rộng, chỉ là tùy thời mà thôi, thái quá thì bớt đi, không đủ thì thêm 
vào, vơi thì làm cho đầy, đặc thì làm cho rỗng, thế là cùng thì đều đi. 

Bán nghĩa của Chu Hy. Đây thích lời quẻ. Thời là lúc nên bớt 
đi. 


$n:štr24#,4.8 7144 # . 
Dịch âm, - Tượng viết: Sơn hạ hứu trạch, Tổn, quân tử dĩ trừng 
phân, chất dục. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới núi có chằm, là quẻ Tổn 
đấng quân tử coi đó mà răn sự giận, lấp lòng dục. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dưới núi có chằm, khí nó thông lên, và 
thấm lên, và đào chỗ thấp để làm cho tăng bề cao, đều là Tượng “bớt 
của kẻ dưới”. Đấng quân tử xem Tượng “sự bớt” đó mà tự mình bớt đi. 
Trong đạo sửa mình, cái nên bớý chỉ là sự tức giận và lòng tham 
muốn, cho nên mình phải lấy đức mà răn sự giận, lấp hết ý muốn của 
mình. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Đấng quân tử sửa mình, cái nên 
giảm bớt, không gì quan hệ bằng mấy điều này. 


LỜI KINH 
_ ML:E.,#,iš1:,@24,89182.. 


Địch âm. - Sơ Cửu: Dĩ sự, xuyên váng, vô cửu, chước tổn chỉ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Xong việc), mau đi, không lỗi, 
châm chước mà bớt đấy. j - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa của quẻ Tổn là bớt của vật cứng 
thêm cho vật mềm, bớt của kẻ dưới, thêm cho kẻ trên, hào Đầu lấy 
chất Dương cứng ứng với hào Tư, hào Tư lấy chất Âm mềm ở ngôi 
trên, là kê nhờ ở hào Đầu thêm cho. Kẻ dưới thêm cho người trên, 
nên tự bớt của mình, mà chớ nhận là công của mình. Cái đã thêm cho 
người trên, xong việc, thì đi cho chóng, chớ tự ở vào chỗ công lao, mới 
không có lỗi. Nếu cứ hưởng cái tốt đẹp của sự thành công, thì không 
phải là bớt của mình để thêm cho người trên, với đạo làm kẻ dưới, 
như thế là có lỗi. Hào Tư Âm mềm, là kẻ nhờ cậy hào Đầu, hào Đầu 
nên châm chước cân nhắc sự nên chăng, bớt của mình mà thêm cho 
nó, thái quá và bất cập, đều là không được. 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Đầu nhằm lúc cần nên bớt 
của dưới, thêm cho trên, phía trên ứng nhau với hào Sáu Tư, nên thôi 
cái việc đương làm, mà đi cho chóng để làm ích cho nó, đó là đạo 
không lỗi, cho nên Tượng và Chiêm của nó như thế. Nhưng ở dưới mà 
làm ích cho người trên, cũng nên châm chước nông sâu. 


' Đây là dịch theo ý của Trình Di, còn theo ý của Chu Hy, thì chứ “đi” nghĩa là “thôi” 
không phải nghĩa là “đã”, 
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LỜI KINH 


_#H:ữ,#iÈ0, l4 4t, 
Dịch âm. - Tượng viết: Dĩ sự, chuyên vãng, thượng hợp chí dã, 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xong việc mau đi, chuộng" 


hợp chí vậy. : - 
GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trinh. Di. - Cái mà trong đời chuốc dùng là 
“chuộng”. Điều mà hào Đầu vân chuộng, là sự hợp chí với người trên, 
hào Tư nhờ về hào Đầu, hào Đầu làm ích cho hào Tư, đó là hợp chí 
với người trên. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ lũ (thượng là chuộng) thông với 
chữ _k (thượng là trên) 


¡ LỜI KINH 


J—: #\ ñ,Ávu,# 38,4 Z.. _ 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Lợi trình, chính hungt Phất tốn, ích chỉ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Lợi về chính bên, đi thì hung! Chớ 
bớt, thêm đấy! 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy đức cứng giữa, đương vào lúc chất 
cứng bị bớt, ở ngôi mềm, đứng vào thể “đẹp lòng” ,phia trên ứng với 
hào Sáu Năm là ông vua Âm mềm, dùng cách mềm mỏng đẹp lòng 
ứng với người trên thì mất cái đức cứng giữa, cho nên răn rằng: “chỉ 
lợi ở sự trịnh chính mà thôi” $t (chính) nghĩa là đi, ha khỏi mực giữa 
thì mất sự trình chính mà hung, giữ được mực giữa là trinh. “Chắng 
bớt, thêm đấy” nghĩa là không tự giảm bớt sự cứng giửa của mình, thì 
có thể cho người trên, mới là ích cho hắn, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai cứng giữa, chí ở tự thủ, 
chẳng khứng tiến càn. Cho nên kẻ xem lợi về sự chính, mà đi thì 
hung. “Chẳng bớt, thêm đấy” ý nói không đổi cái sở thủ của mình, 
mới là cách làm ích cho người trên. 


LỜI KINH 


_#H:2L~ii Š,ÿ 2U ki, 


Dịch âm. - Tượng viết: Cửa Nhị lợi trinh, xây DI HE 


+ Đây là dịch theo Tyình Di, còn theo Chu Hy thì chữ iý này phải dịch như trên, 
? Chỉ về quê Đoái. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Hai lợi về chính 
bền, giữa lấy làm chí vậy. 

_ GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở ngôi Hai, không phải chỗ 
chính, đứng vào thể “đẹp lòng” không phải là cứng nhưng được chỗ 
giữa là hay. Nếu mà giữ được đức “giữa” thì có điều gì không hay? Há 
có lễ nào giữa mà không chính? Há có lẽ nào giữa mà thá quá? Hào 
Hai gọi là lợi về chính bền, nghĩa là lấy mực giửa làm chỉ vậy. Chỉ ở 
mực giữa, thì tự nhiên phải chính. Đại để giữa trọng hơn chính, giữa 
thì chính rồi, chính thì chưa ắt đã giữa. Có thể giữ được mực giửa, thì 
là lợi ích cho người trên. 

LỜI KINH 
x<:£ A^4??Ìiãä—^,—A^41®\4## 4. 

Dịch âm. - Lục Tam: Tam nhân hành tắc tổn nhất nhân, nhất 
nhân hành tắc đắc kỳ hữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Ba người đi thì tổn một người, một 
người đi thì được thửa bạn. - 

| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tổn là bớt chỗ có thừa, ích là thêm vào 
chỗ không đủ. Ba người là ba hào Dương ở dưới, và ba hào Âm ở trên. 
Ba hào Dương cùng đi, thì phải bớt hào Chín Ba để thêm lên hào 
Trên, ba hào Âm cũng đi thì phải bớt hào Sáu Trên để làm hào Ba, 
thế là ba người đi thì tổn một người. Hào Trên lấy chất mẻm đổi chất 
cứng mà nói là tốn, ấy là chỉ nói về sự giảm đi một hào mà thôi. Hào 
Trên và hào Ba tuy vốn ứng nhau, nhưng bởi bai hàolên xuống mà 
hai quẻ đều nên, ấy là hai bên chung cùng với nhau. Hai hào Dương 
Đầu và hai hào Âm Tư và Năm đã cùng đức lại liền nhau, không ứng 
với hào Trên, mà đôi nào ứng với đôi ấy, thì chí của nó chuyên nhất, 
đều là được bạn vậy. Hào Ba tuy liền với hào Tư nhưng nó khác thể | 
mà ứng nhau với hào Trên, không phải là cùng đi với nhau. “Ba 
người thì tổn một người, một người thì được bạn”, nghĩa là ở gầm trời 
không cái gì mà có đôi. Một với hai đối đãi với nhau, là gốc của sự 

“sinh và sinh” vậy, ba thì thừa một mà nên bớt đi, đó là nghĩa lớn của 
sự tốn ích. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quê dưới vốn là thể Kiền mà bớt hào 
Trên nhất để thêm vào thể Khôn, thế là ba người đi thì mất một 
người. Một hào Dương lên, thì một hào xuống, thế là một người đi thì 
được thửa bạn. Hai hào cùng nhau thì chuyên nhất, ba hào thì hôn 
tạp mà loạn, quẻ này có tượng ấy, cho nên mới răn kể xem nên nhất 
trí vậy. . 
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LỜI KINH 


# H:— 4ï. =ñl*tz.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhất nhân hành, tam đắc nghỉ đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Một người đi, ba thì ngờ vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Một người đi mà được một người, thế là 
được bạn, nếu ba người đi thì không biết cùng người nào, lý nên bớt 
bỏ một người, đó là cái thừa vậy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khê nói rằng: Ôi một 
Âm, một Dương gọi là đạo, nếu lại xen đến số ba, thì lòng nghi hoặc 
sẽ sinh ra. Đó là thánh nhân, nhân mỹ người đi mà hiểu được lẽ 
nhất trí vậy. 

Hồ Vân Phong nói rằng: quẻ Tổn ở số bx mà thành ra, cho nên ắt 
bớt hào Sáu Ba đi, rồi sau Âm Dương mới đền thành đôi mà giúp lẫn 
nhau. Hào Sáu Ba bớt đi, thì hào Ba với hào Trên là được bạn, hào 
Trên với hào Ba là được bể tôi, thế là hào Ba với hào Trên là đôi, hào 
Chín Hai về chính bền, hào Báu Năm cả tốt, thế là hào Ba với Năm là 
đôi, hào Đầu chuộng hợp chí, hào Tư cũng khá mừng, thế là hào Đầu 
với hào Tư là đôi. Nghĩa của trời đất trai gái, chẳng quá số đôi, cho 
nên nói rằng “Ba thì ngờ vậy”. 

LỚI KINH 
vw9:3i 3 !4,1t18 7ñ Š,7U 6, 4F. 

Dịch nhà - Lục Tứ: Tển kỳ tôn, sử xuyên hứu hỷ, nguyên cát, vô 
cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Bót thửa tật, khiến chóng có mừng, 
cả tốt, không lỗi. | 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hảo Tư lấy chất Âm mềm ở quẻ Trên, 
với hào Đầu là chất Dương, cứng với nhau, ở thì tổn mà ứng với kẻ 
cứng, tức là biết tự mình để theo kẻ Dương cứng ấy là bớt sự không 
phải để theo kẻ phải vậy. Hào Đầu ích cho hào Tư, giảm bớt cái mềm 
mà thêm cho nó cái cứng, cũng là bớt sự không phải vậy, cho nên nói 
rằng: “Bớt thửa tật”. Tật là tật bệnh, tức là sự không phải đó. Đớt, sự 
không phải, chỉ nên làm cho mau chóng thì có sự mừng mà không lỗi. 
Người ta giảm bớt sự lầm lỗi, chỉ sợ không được mau chóng, nếu được 
raau chóng thì không đến nỗi lầm lỗi sâu quá, cho nên là đáng mừng. 

Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Lấy Hào Chín Đầu là chất Dương 
cứng làm ích cho mình mà giảm bớt cái tật Âm mềm của mình, chỉ 
nên như thế thì không có lỗi. 
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LỜNNH  _ 
$H:4#ˆ#4,#*17J *-.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Tốn kỳ tật, diệc khả hỷ dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bớt thửa tật, cũng đáng 
mừng vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - Bót cái tật đi, vẫn là đáng mừng, nói 
rằng “cũng” đó chỉ là tiếng phát ngứ mà thôi. 


LỜI KINH 
x1#:34x2> +M2®8, xi LẺ. 
Dịch âm. - Lục Ngữ: Hoặc ích chỉ thập bằng chỉ quy, phất khác 
VI, nguyên cát. 
- Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Hoặc ích cho đấy, chưng con rùa 
mười “bằng” chẳng hay trái, cả tốt! 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm ở thì tổn, lấy đức giữa 
thuận đứng vào ngôi tôn, để trống bên trong để ứng với hào Hai là 
hào Dương cứng, ấy là kẻ làm vua biết để trống lòng mình, và tự bớt 
để thuận theo người ở dưới vậy, cho nên hoặc ‹ có cái việc ích cho mình, 
thì người bạn sẽ giúp đỡ mình. “Mười” là tiếng chỉ sự nhiều. Rùa là 
con vật quyết đoán những sự phải trái, lành dữ. Công luận của nhiều 
người ắt hợp chính lý, đấu thẻ rùa” cũng không thể trái. Như thế có 
gọi là điều tốt lành của sự cả hay vậy. Người xưa nói rằng: “Mưa theo 
nhiều người thì hợp lòng trời”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy đức mềm thuận, trống giữa mà ở 
ngôi tôn, ấy là kẻ gặp thì tốn được chịu sức ích của thiên hạ. Hai 
chiếc mai rùa là một “bằng”, mai rùa mười “bằng” tức là của báu lớn 
vậy. Hoặc có kẻ dùng cúa báu đó thêm cho mà không từ chối, đủ biết 
là tốt. Kẻ xem hễ có đức ấy thì cũng có sự ứng nghiệm ấy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Tượng của Kinh 
Dịch vẫn là một phép, ví như Ly là con rùa thì hai quẻ Tổn. Ích đều 
nói đến rùa, loại đó rất nhiêu. 


1 Dịch theo ý của Chu Hy. 

*Ý nới: dầu đem thẻ rùa mà bói củng đúng như vậy. 

"Đời xưa chưa có tiền tệ, người tiêu bằng mai rùa, hai chiếc mai rùa gọi là một bằng. 
.Mười bằng tức là hai chục chiếc mai rùa. 
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Hai quê Tổn, Ích nói rùa, một ở Hai, một ở hào Năm, điên đảo 
nói đi. Quẻ Ký tế và quẻ Vị tế nói Tợ Quỉ phương củng vậy. 

Uông Nghiện Chương nói quẻ Ly là rùa, các quẻ nói đến rùa đều 
có Tượng Ly, như rùa thiêng ở quẻ Dị, rùa mười “bằng” ở quẻ Tốn và 
quê Ích. Tìm trong các quẻ đó, tuy là không có quẻ Ly,. nhưng thông 
thể' của nó giống như quê Ly. Quẻ Di cả sáu hào, quẻ Tổn tự hào Hai 
đến hào Trên, quê Ích tự hào Đầu đến hào Năm, đó là cái khéo tự 
nhiên vậy. Nhưng quẻ Di còn dùng nghĩa của con rùa mà không dùng 
đến nghĩa của quẻ Ly, bai quê Tổn, Ích thì chỉ nói là được nhiều, mà 
nghĩa nó cũng không dính đến con rùa nữa. 


LỜI KINH 


$H:x+7.#,t- khử, 

Dịch âm, - Tượng viết: Lục Ngũ: nguyên cát, tự thượng hựu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Năm cả tốt, tự trên 
phù hộ vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sở dĩ được cả tốt, là vì có thể hợp hết ý 
kiến của nhiều người, hợp với lẽ của trời đất, cho nên tự trời ban 
phúc cho vậy. 


LỜI KINH 
-++x⁄:‡34,4>,&®3, ñ $ 
4\l711Lt,14E &£. 


Dịch âm. - Thượng Cửu: Phất tổn, ích chỉ, vô cửu, trinh cát, lợi 


hữu du vãng, đắc thần vô gia. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Chẳng bớt, thêm đấy, không lỗi, 
chính bền tốt, lợi có thửa đi, được bề tôi không nhà. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Tất cả quẻ Tổn có ba nghĩa: tổn mình 

để theo người, bớt mình để thêm cho người, thực hành đạo “tổn” để 
bớt của người. Tổn mình theo người là tự dời sang điều nghĩa vậy, bớt 
mình để thêm cho người là ơn huệ tới kẻ khác vậy, thực hành đạo 
“tổn” để bớt của người, là làm theo nghĩa vụ vậy. Trong các nghĩa đó, 
nghĩa nào theo thì của nghĩa ấy, rôi lấy điều lớn hơn mà nói Hai hào 
Tư Năm dùng nghĩa “tổn mình theo người”, ba hào thể dưới dùng 


' Tính cả hai quẻ làm một. Như quê Tốn, bào Hai và hào Năm là vạch liên, ở giữa 
đều là vạch đứt, gần giống như hình quẻ Ly. 
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nghĩa “tự tần để ich cho người”, sự dùng của thì £ổn, là thực hành đạo 
tổn để bớt những cái đáng bớt của thiên hạ vậy. Hào Chín Trên thì 
lại dùng nghĩa không làm việc “tổn”, là vì hào Chín nhằm chót cuộc 
“tần”, tổn đến tột bậc thì nên biến đi. Lấy chất Dương cứng ở trên, 
nếu dùng sự cứng của mình để đẽo bớt kể đưới, thì không phải đạo 
người trên, lỗi đó lớn lắm. Nếu không làm việc tổn, mà lấy đạo Dương 
cứng, ích cho kẻ dưới thì là không lỗi mà được chính là tốt. Như thế 
thì có thửa đi, đi thì có ích vậy. Kẻ ở trên lại biết không làm tổn kẻ 
dưới mà làm cho ích cho họ, thiên hạ ai không phục theo? Theo phục 
nhiều không có trong ngoài khác nhau, cho nên nói rằng: “được bê tôi 
không nhà”. “Được bề tôi” nghĩa là được lòng người qui phục, “không 
nhà” nghĩa là không có hạn giới xa gần trong ngoài vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên gặp thì “tổn dưới ích 
trên”, ở trên quê, là kẻ được ích tột bậc, muốn tự bớt mình để thêm 
cho người. Nhưng ở trên cho kẻ đưới, có thể là “làm ơn mà không phí”, 
chẳng cần bớt mình mà sau mới có ích cho người. Như thế thì không 
có lỗi. Song cũng ắt phải chính đính thì tốt, mà lợi có thửa đi. Làm ơn 
mà không khí, thì cái ơn đó rộng lắm, cho nên lại nói là “được bê tôi 
không nhà”. 


LỜI KINH 


##:?li4>,Xif2 tử, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phất tổn, ích chị, đại đắc chí đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: chẳng bớt, thêm đấy, cả được 
chí vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ ở trên chẳng bớt kẻ dưới mà lại 
thêm cho họ, đó là đấng quân tử cả được thực hành chí mình vậy. Chí 
đấng quân tử chỉ ở làm ích cho người mà thôi. 
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QUẺ ÍCH 
= m Tốn trên 
=_- Chấn dưới 


. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ ích, Tự Quái nói rằng: Tốn mà 
không thôi, ắt phải ích, cho nên tiếp đến quẻ Ích. Thịnh suy, tốn ích 
như lần vòng tròn, tổn cực thì ất phải ích, là lẽ tự nhiên, vì vậy quê 
Ích mới nối quẻ Tổn. Nó là quê Tốn trên Chấn dưới, đó là hai vật sấm 
__ gió làm ích cho nhau. Gió đứ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt, hai 
đằng giúp ích cho nhau, cho nên mới là quẻ Ích. Đấy là lấy tượng mà 
nói. Hai quẻ Tốn, Chấn đều bởi vạch dưới biến đi mà thành ra. 
Dương biến ra Âm là quẻ Tốn. Âm biến ra Dương là quẻ Ích. Quê trên 
bớt đi mà quẻ dưới thêm lên, bớt trên thêm dưới, vì vậy mới là quê 
Ích. Đó là lấy nghia mà nói. Bên dưới đây thì bên trên yên, cho nên 

thêm cho phía dưới là ích. 


| LỜI KINH 
Ä#ljk4t, 2), 
Dịch âm. - Ích lợi hữu du vâng, lợi thiệp đại xuyên. 
Dịch nghĩa. - Quê Ích lợi có thửa đi, lợi về sang sông lớn. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ ch là đạo làm ích cho thiên hạ, 
cho nên lợi có thửa đi. Đạo ích có thể vượt qua hiểm nạn, đó là lợi 
sang sông lớn. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Ích là thêm ích. Nó là quê, bớt vạch 
Dương ở ngôi đầu quê trên thêm vào vạch Âm ở ngôi đầu quẻ dưới, tự 
quê trên mà xuống phía dưới cho nên là ícä. Trong quẻ, hào Chín 
Năm và hào Sáu Hai đều là trung chính, dưới Tốn trên Chấn đều là 
Tượng của loài cây, cho nên lời Chiêm của nó là “lợi có thửa đi mà lợi 
sang sông lớn”, 

Dịch âm. - Thoán viết: Ích, tổn thượng ích hạ, dân nguyệt vô 
cương tự thượng há hạ, kỳ đạo đại quang. 
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Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Ích, bớt trên thêm dưới, 
đân đẹp lòng không bờ, tự trên xuống đưới, thửa đạo cả sáng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy nghĩa quẻ và tài quẻ mà nói. 
Quẻ này mà là quẻ Ích, vì nó bớt trên thêm đưới, bớt của trên để 
thêm cho dưới, thì dân đẹp lòng. “Không bờ” là không cùng cực vậy. 
Tự chỗ trên mà hạ mình xuống để xuống chế dưới, đó là đạo của nó cả 
sáng rệt vậy. Vạch Dương xuống ở ngôi Đầu, vạch Âm lên ở ngôi Tư, 
là nghĩa “tự trên xuống dưới”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thể quẻ thích nghĩa tên quẻ. 


LỜI KINH 
#l#4t4i,. †?£ 1#. 
Dịch âm. - Lợi hứu du vâng, trung chính hữu khánh. ˆ 
Dịch nghĩa. - Lợi có thửa đi, trung chính có phúc. 
GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di, - Hào Năm lấy đức Dương cứng, trung 
chính, ở ngôi tôn, hào Hai lại lấy đức trung chính ứng nhau với nó, đó 
là dùng đạo trung chính làm ích cho thiên hạ, thiên hạ chịu phúc 
khánh của nó vậy. 


LỜI KINH 
#l3#k)\, &‡š247. 


Dịch âm. - Lợi thiệp đại xuyên, mộc đạo nái hành. 
Dịch nghĩa. - Lợi sang lớn, đạo ích' mới cả thi hành. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di, - Đạo ích, trong lúc bình thường vô sự, 
cái ích của nó còn nhỏ, đến khi gian nguy hiểm nạn, thì cái ích của nó 
càng lớn, cho nên lợi về sự sang sông lớn. Khi qua được chỗ hiểm nạn 
tức là lúc đạo ích cả được thi hành. Chứ %t (ích) làm ra chữ (mộc). 
Có người nói rằng: Trên Tốn dưới Chấn, cho nên gọi là “mộc đạo”. 
Không phải thế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đấy lấy thể quẻ, tượng quẻ thích lời 
quả. 


!Đây là theo ý Trình Di, đổi chứ 3 (mộc) ở lời kinh ra làm chữ 3# (ích) cho nên địch là 
“đạo ích”. 
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LỜI KINH 


_ X#hööW, HiẾ@1E, 
Dịch âm. - Ích động nhi tốn, nhật tiến vô cương. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Ïch động mà nhún, ngày tiến không bờ. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lại lấy hai thể nói tài quẻ dưới động 
mà trên nhún, là động mà nhún. Là đạo ích, hế động nhún thuận hợp 
lã, thì sự ích của nó môi ngày môi tiến, rộng rãi không có bờ ngăn nào 
hết. Động mà không thuận với lý, có thể nên được ích lớn chăng? 
LỜI KINH 


Dịch âm. - Thiên thỉ địa sinh, kỳ ích vô phương. 
Dịch nghĩa. - Trời thi hành, đất sinh, thửa ích không phương. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy công trời đất mà nói cái lớn lao của 
đạo “ích”, đó là' đấng thánh nhân thể theo công đó để làm ích cho 
thiên hạ vậy. Đạo trời giúp cuộc bắt đầu, đạo đất sinh ra các vật, trời 
thi hành, đất sinh, hóa nuôi muôn vật, nào đúng tính mệnh của vật 
ấy, cái ích đó có thể gọi là không phương. “Phương” là chốn, có 
phương chốn thì có hạn lượng, không phương chốn nghĩa là rộng lớn 
không cùng cực vậy. Trời đất ích cho muôn vật còn có cùng cực ư? 

LỜI KINH 
w„ăz>‡, "1Œ. 
Địch âm. - Phàm ích chỉ đạo, đữ thì giai hành. 
Dịch nghĩa. - Phàm chưng đạo Ĩch, cùng thì đều đi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ích của trời vô cùng, là lý mà thôi. Cái 
đạo thánh nhân làm ích cho thiên hạ, ứng thì, thuận lẽ, hợp với trời 
đất, thế là “cùng thì đều đi”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Động và nhún là đức của hai quẻ, 
Kiển thi hành trở xuống, Khôn sinh trở lên, cũng là nghĩa thể quẻ ở 
đoạn trên. Đây lại lấy quẻ Tốn mà nói, để tán dương sự lớn lao của 
đạo “ích” 


LỜI KINH 
##H, @š, #1 W,Xñn|:§, 2:80. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Phong lôi Ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc 
thiên, hữu quá tắc cải. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gió sấm là quẻ Ích, đấng 
quân tử coi đó mà thấy điều thiện thì dời sang, có lỗi thì đối đi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gió đữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió 
nổi, hai vật ích lân cho nhau. Đấng quân tử xem Tượng gió sấm ích 
nhau đó mà cầu ích cho mình. Cái đạo làm ích cho mình, không gì 
bằng thấy điều thiện, thì đời sang, có lỗi thì đổi đi. Thấy điều thiện 
mà biết đời sang, thì có thể thu hết điều thiện trong thiên hạ, có lỗi 
biết đổi thì không lỗi nữa. Ích cho người ta, không gì lớn hơn thế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thế của gió sấm giúp ích lẫn nhau. 
Dời điều thiện, đổi lỗi là việc lớn lao trong đạo “ích” mà sự “ích nhau” 
của nó cũng giống như thế. : 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Dời điều thiện nên 
chóng như gió, đổi lỗi nên mạnh như sấm... Gió là vật mau kíp, thấy 
điều thiện của người ta, mình sẽ không kịp, thì đời sang cho kịp như 
gió, sấm là vật hăng mạnh, mình có điều lỗi, thì cả quyết mà đổi cho 
mạnh như sấm, không nên có tỉ trì hoãn. | 

LỜI KINH 
31: #4\H3xk†t, 2%, &23. 

Dịch âm. - Sơ Cửu: Lợi dụng vỉ đại tác, nguyên cát, vô cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Lợi dùng làm việc lớn, cả tốt, 
không lôi. MÀ SẼ VU 
. GUÀI NGHIA 

Truyện của 'Trình Di. - Hào Chín Đầu chủ của thể động, là kẻ 
Dương cương đương thịnh, ở thì ích, tài đó đủ làm ích cho người, tuy 
ở chỗ rất thấp mà trên cô bậc đại thần Sáu Tư ứng nhau với mình, 
Hào Tư chủ thể nhún nhuận, là kẻ trên biết nhún với vua, dưới biết 
thuận với bậc hiển tài, ở dưới thì không có thể làm gì, được ở kẻ ở 
trên ứng theo, thì nên đem đạo của mình, giúp cho người trên, làm 
việc cả ích cho thiên hạ. Thế là “lợi dùng làm việc lớn”. Ở dưới mà 
được người trên dùng đến, để thực hành chí mình ắt phải những điều 
mình làm cả thiện mà tốt lành, thì không tội lỗi. Nếu không cả thiện 
mà tốt lành, thì chẳng những ở mình có lỗi, mà còn lụy đến người 
trên, làm cho người trên có lỗi. Ở chỗ rất thấp mà gánh trách nhiệm 


` Dời sang điều thiện nghìa là bắt chước điều thiện của người ta. 
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lớn, sự hay nhỏ không đủ khen, ắt phải cả thiện mà tốt lành, rồi sau 
mới không có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu tuy ở dưới, nhưng nhằm thì 
“ích cho kẻ dưới”, nó tức là kẻ được chịu sự ích của người trên, không 
thể trơ ra mà không báo đáp. Cho nên lợi dùng làm việc lớn, ất phải 
cả tốt, mới được không lỗi. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hÿy nói rằng: Tốt xấu là việc, lỗi 
là đạo lý. Bởi vì có việc tuy tốn mà lý thì sai lỗi, thế là tốt mà có lỗi. 
LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Nguyên cát vô cứu, hạ bất hậu, sự đã. 
. Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cả tốt không lỗi, kẻ dưới 
chăng được dầy vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kê ở dưới vốn không xử được dầy, việc 
dầy tức là việc nặng lớn vậy - vì bị người trên dùng mình, cho nên 
phải gánh việc lớn, ắt phải làm cho xong việc của người mà đem lại 
sự cả tốt, mới là không lỗi. Đem lại được sự cả tốt thì kẻ ở trên dùng 
mình là biết người, mình đương vào đó là làm nổi trách nhiệm. Nếu 
không thể thì trên dưới đều có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nó vốn không phải gánh vác việc to, 
cho nên hễ không như thế, thì không lấp được tội lỗi. 


LỜI KINH 
x~=: 3⁄2 †M28, %#i£ 
4Ñ, %; +f?3T*£, #. 


Dịch âm. - Lục Nhị: Hoặc ích chỉ thập bằng chỉ qui, phất khắc vỉ 
vĩnh trinh cát, vương dụng hưởng vu đế, cát! - 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Hoặc ích đấy, chưng rùa mười bằng" 
chẳng hay trái, vĩnh viễn chính bên, tốt, vua dùng hưởng chưng trời, 
tốt! 


! Câu này giống câu ở hào Chín Năm quẻ Tốn. Đây dịch theo ý Chu Hy, đã chua ở 
quê Tốn. Nếu theo Trình Di thì phải dịch là "Hoặc ích đấy, mười bạn giúp đầy, rùa 
không thể trái". Bởi vì trong văn chứ nho, Trình Di chấm là: "Hoặc ích chỉ, thập bằng 
chí, qui phất khắc vi", ở hào Chín Năm quẻ Tấn. Nhưng Chu Hy giải chữ IR "băng là 
"hai chiếc mai rùa” có căn cứ ở sách Thực hoá chí, mà Trình Di không căn cứ vào đâu. 


Chu Dịch ha kinh 8ÿ 7Ð 473 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai ở chỗ trung chính mà thể 
mềm thuận, có Tượng rỗng giữa. Cái đạo người ta ở chỗ trung chính 
phải để trống rỗng lòng mình đêu cầu được ích mà biết thuận theo, 
thì thiên hạ ai không muốn bảo mà làm ích cho mình? Thầy Mạnh 
nói rằng: “Nếu mình thích điều thiện, thì trong bốn bể sẽ coi thường 
nghìn dặm mà đến bảo mình lấy điều thiện”. Ôi, đầy thì không nhận 
được gì, mà rỗng thì tới vật lý tự nhiên như thế, cho nên hoặc có điều 
gì có thể ích thêm, thì các bạn đều giúp vào mà làm ích mình. “Mười” 
là tiếng chỉ số nhiều! Nhiều người bảo phải, là rất đúng lý. Rùa là 
giống để xem dữ lành, phân biệt phải trái, ý nói việc đã rất phải, đâu 
đến con rùa cũng không thể trái được'. “Vĩnh viễn chính bên thì tốt” 
là theo tài hào Sáu Hai mà nói, hào Hai trung chính rỗng giữa là kẻ 
được nhiều người làm ích cho, nhưng mà chất nó còn là Âm mềm, cho 
nên răn rằng: “Phải mãi mãi chính bền thì tốt”. Cái đạo cầu ích, nếu 
không mãi mãi chính bền, thì giữ sao được? Hào Sáu Năm quẻ Tổn, 
mười bạn giúp thì cả tốt, là vì nó ở ngôi tôn tự mình bớt mình để ứng 
với sự cứng của kẻ dưới, lấy chất mềm ở ngôi cứng thì mềm là trống 
rồng, cứng là cố giữ, tức là cách rất phải trong đạo cần ích, cho nên cả 
tốt. Hào Sáu Hai để trống trong giữa để cầu ích, cũng có kê Dương 
cứng ứng với, nhưng nó lấy chất mêm ở ngôi mềm ngờ rằng sự ích 
chưa bền, cho nên răn rằng: “Có thể mãi mãi chí bền thì tốt”. “Vua 
dùng hưởng chưng trời, tốt” nghĩa là trống rỗng bên trong như hào 
Hai mà có thể vinh viễn chính bên dùng để cúng đấng thượng đế, 
cũng còn được tốt, huống chỉ giao thiệp với người ta, lại không được 
thông ý mình hay sao? Cầu ích với người ta, người ta lại không ứng 
lại hay sao? Tế trời là việc của đấng thiên tử, cho nên nói là “vua 
dùng”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương lúc “ích cho kẻ dưới”, hào này 
rỗng giữa, ở ngôi dưới, cho nên Tượng, Chiêm của nó cũng giống như 
hào Sáu Năm quê Tổn, nhưng hào và ngôi đều là Âm, nên mới răn nó 
phải vĩnh viễn chính bền. Vì nó ở đưới mà chịu sự làm ích của người 
trên, cho nên lại là lời Chiêm tốt trong việc xem bói tế Giao. 


LỜI KINH 
#ởH: 342, 2+##, 


Dịch âm. - Tượng viết: Hoặc ích chỉ, tự ngoại lai đã. 


° Nghĩa là xem bói cũng thấy là phải. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hoặc ích đấy, tự ngoài đến 

Vvạy, 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đã trung chính rỗng giữa, biết nhân 
điều thiện của thiên hạ mà giữ cho Bền, thì có việc có ích, mọi người 
sẽ tự ngoài đến làm ích cho mình. Hoặc có người nói: “Từ ngoài đến” 
có phải là hào Năm chăng? Đáp rằng: “Trung chính rỗng giữa như 
hào Hai, thiên hạ ai không thuận theo mà làm ích cho nó? Hào Năm 
là chính ứng của nó, cố nhiên cũng phải ở trong đám ấy. 


LỜI KINH 
x=: #2, mHu#, &%, 
3#. †‡7fẲ #2 +. 


Dịch âm. - Lục Tam: ích chí, dụng hung sự, vô cữu, hữu phu, 
trung hàng, cáo công dụng khuê. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Ích đấy, dùng việc hung, không lỗi, 
có tin, đường giữa, bảo tước. .Công dùng ngọc khuê. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên thể đưới, ấy là kẻ ở trên 
đân, tức là chức thú lệnh vậy, ở ngôi dương, ứng với kẻ cứng, đứng 
chỗ tột bậc thể động, đó là kẻ ở trên đân, mà cương quyết và quả cảm 
về sự làm ích. Quả cảm về sự làm ích, tình đó dùng vào việc hung thì 
không có lỗi việc hung chỉ vào những việc hoạn nạn phi thường. Hào 
Ba ở trên thể dưới, kẻ ở dưới thì nên vâng bẩm người trên, đâu được 
tự tiện làm việc ích? Chỉ có những việc hoạn nạn phi thường, thì có 
thể cân lẽ nên chăng, ứng lúc sảng sốt, hăng hái không đoái đến 
mình, ra sức che chở cho dân, cho nên không lỗi. Kẻ dưới mà chuyên 
quyền tự nhiệm, người trên ất ghen ghét, tuy là đương gỡ nạn, nghĩa 
vẫn đáng làm, nhưng mà phải có thành tín, mà điều mình làm phải 
hợp với trung đạo, thì cái ý thành. thực có thể thông với người trên, 
mà người trên mới tin mình. Tự tiện làm việc mà không có lòng chí 
thành của kẻ làm người trên, yên dân, đành không thể được, cho đấu 
có ý thành thực mà điều mình làm không hợp trung đạo, cũng là 
không được. Ngọc Khuê là vật để thông tin. Kinh Lễ nói rằng: “Quan 
đại phu cầm ngộc khuê để nhắc lại sự tìn”, phàm lúc tế tự triểu sinh 
mà dùng ngọc khuê để thông đạt sự thành tín vậy. Có thành tín mà 
được trung đạo, thì có thể khiến người trên tin mình, cũng như tâu 
đấng công thượng rnà dùng ngọc khuê, sự thành tín của mình có thể 
thông đạt lên trên. Cái đạo ở dưới mà làm việc lớn, chỉn nên có tin, 
chữ “đường giữa” là vì hào Ba là hào Âm mà không giữa, cho nên 
phát ra nghĩa đó. 


Chu Dịch hạ kinh 8 # 7 # 47ö 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Ba chất Âm mềm, không 
giữa không chính, là kẻ không đáng được ích. Nhưng đương lúc “ích 
cho kế đưới” nó ở trên thế dưới, cho nên có kẻ làm ích cho nó bằng 
việc hung. Nghĩa là răn bảo, nhắc nhở, tức là để làm ích cho nó. Kẻ 
xem như thế mới không có lỗi. Lại răn rằng phải có tin, theo đường 
giữa tâu lên tước công thì dùng ngọc khuê. Dùng ngọc khuê là để 
thông sự tin. | 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Y Xuyên giảng Kinh 
Dịch, có nhiều chỗ không sao hiểu được. Như câu “ích đầy, dùng việc 
hung” giải làm chữ “hung” trong tiếng “hung hoang”, chỉ thẳng vào 
bọn thứ sử quận thú mà nói. Lúc ấy chưa thấy có chức thú lệnh, sợ 
rằng khó nói như thế. 


LỜI KINH 


ÿ$n. Hw#, E72. 
Dịch âm. - Tượng viết: Ích dụng hung sự, cố hữu chỉ đã. 
Dịch Su TTÀ Lời Mi nói rằng: Ích dùng việc hung, cố có đấy 


^ˆ 


vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Ba “ích đấy” mà chỉ có thể 
dùng vào việc chung, vì nó cố nhận là có, nghĩa là chuyên cố tự gánh 
lấy việc vậy. Kê ở đưới nên phải bẩm vâng người trên; thế mà tự tiện 
làm việc, thì chỉ cứu sự hung tai của dân, chữa sự nguy cấp của đời là 
được. Đó là lẽ quyền nghỉ trong khi gặp chuyện cấp nạn, biến cố cho 
nên mới được không lỗi. Nếu là hình thi, thì không thể thế. 

Bản nghĩa. của Chu Hy. - Ích dùng việc hung, là muốn mệt 
lòng T trí, cố — cho có vậy. 


LỜI KINH 
xe; f7, #2, ?lñ 5t, l8. 


Dịch âm. - Lục Tứ: Trung hành, cáp công tòng, lợi dụng vi y, 
thiên quốc. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đường giữa, tâu tước công theo, lợi 
dùng làm tựa, đời nước. : ' 

GHI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư đương thì ích, ở ngôi gần vua ở 
được chỗ chính, lấy sự mềển nhún giúp người trên, mà phía dưới 
thuận ứng với hào Đầu là kẻ cương Dương, như thế thì có ích cho 
người trên, chỉ vì ở không được giữa, mà kẻ nó ứng lại cũng không 
giữa, đó là không đủ đúc “giữa”, cho nên nói rằng: “Nếu đi được 
đường giữa thì có thể ích cho đấng quân thượng, tâu với bề trên mà 
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được tin theo”. Lấy thể mềm nhún, không phải là kẻ có tiết tháo cứng 
mạnh đỉnh đạc, chó nên lợi dùng làm tựa, dời nước' “Tựa” là tựa 
nương vào bề trên, “dời nước” là xuôi xuống mà hành động vậy. Phía 
trên nương tựa vào ông vua cứng giửa, mà ra sức làm ích kẻ dưới 
thuận theo kê có tài Dương cương để làm việc mình, “lợi dùng” là như 
thế vậy. Từ xưa, nơi đô ấp của các nước, hễ đãn không được ở yên, thì 
phải đời đi. “Dời nước” là thuận theo kế dưới mà hành động vậy. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Hào Ba, hào Tự đều không được giữa, 
cho nên lấy “đường giữa” mà răn. Đây nói: nếu bụng chỉ nghĩ về sự 
“ích cho kẻ dưới” mà hợp với đường giữa, thì tâu tước Công sẽ được 
nghe theo. Tả truyện nói rằng: “Nhà Chu đời sang bên đông, tựa vào 
nước Tống - nước Trịnh”. Bởi vì đời xưa nước để làm ích cho kẻ đưới, ất 
phải có chỗ nương tựa, mới có thể đứng. Hào này lại là lời Chiêm tốt 
về việc dời nước. | 

LỜI KINH 
L5 H : ++~ 3 $ YÄ x4 ' LÊN 

Dịch âm. - Tượng viết: Cáo công tòng, đĩ ích chí đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: “Tâu tước Công, theo lấy chí 
làm ích vậy”. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lời hào chỉ nói: “Được đường giữa thì 
tâu tước Công sẽ được nghe theo”, lời Tượng lại tỏ thêm rằng: “Tâu 
tước Công mà được nghe theo là tại bảo họ lấy cái chí làm ích cho kẻ 
dưới”. Nếu mà chí ở làm ích cho thiên hạ, thì người trên ắt tin mà 
theo. Kẻ thờ vua chẳng lo người trên không theo mình, chỉ lo chí 
mình không được thành thực mà thôi. 

LỜI KINH 
3.+: ñ#. #&«, 2 Fì, tu › ly ®&@#& #@. 

Dịch âm. - Cứu Ngủ: Hữu phu, huệ ln: vật vấn, nguyên cát, 
hữu phu, huệ ngã đức. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Có tin lòng ơn, chớ hỏi, cả tốt, có 
tin, ơn đức ta, 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Hào Năm là bậc Dương cương trung 

chính, ở ngôi tôn, lại được hào Sáu Hai là kẻ trung chính, ứng nhau 


‡ Tức 1à thiên đô. 
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với nó, để thi hành cái chí của nó, thì còn cái gì không lợi? Lấy chất 
Dương đặc ở giửa là Tượng “có tin”. Lấy đức, tài và ngôi của hào Chín 
Năm mà trong lòng chí thành về làm ơn làm ích cho người, thì sự rất 
hay, cả tốt của nó, chẳng hỏi cũng có thể biết, cho nên nói rằng “chớ 
hỏi cả tốt”. Kẻ làm vua ở ngôi làm được, cầm quyền làm được, nếu chí 
thành làm ích cho thiên hạ, thiên hạ được chịu phúc lớn của nó, 
không cần phải nói. “Có tin, ơn đức ta” nghĩa là kẻ làm vua chí thành 
làm ích cho thiên hạ, thì người thiên hạ ai cũng chí thành yên đội, lấy 
đức trạch của vua làm ơn huệ vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Người trên có đức tin để làm ơn cho 
kẻ dưới, kê đưới cũng có đức tin để làm ơn cho người trên, không hỏi 
cũng biết cả tốt. 


LỜI KINH 


$n: qŸ#ắn, 2M>+4.&@&£&, kia, 
Dịch âm. - Tượng viết: Hữu phu huệ tâm, vật vấn chỉ kỹ. huệ 
ngã đức, đại đắc chí đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có tin, ơn lòng, chớ hỏi đấy 
vậy, ơn đức ta, cả được chí vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kẻ làm vua có lòng chí thành, làm điều 
ơn ích cho thiên hạ, thì sự cả tốt của hắn không cần phải nói, cho nên 

nói rằng: “Chớ hỏi đấy vậy”. Thiên hạ chí thành nhớ đức ta để làm 

nên, đó là đạo của mình cả =“} hành, thế chí của kẻ làm vua được 

toại vậy. 


LỜI KINH 


+: Xã+*, %X#+*, vài2714, s, 

Dịch âm. - Thượng Cứu: Mạc ích chỉ, hoặc kích chỉ, lập tâm vật 
hằng, hung! 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Chẳng ích nó, hoặc đánh nó, lập 
tâm chớ thường hung! , h 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào trên ở chỗ không ngôi, không phải 
là kẻ làm ích cho người. Lấy chất cứng ở chỗ cùng tột ích, là kẻ cầu 
ích dữ qua, ứng với nó là chất Âm, không phải kẻ biết học điều thiện 
làm ích cho mình. Lợi là cái mà mọi người đều muốn, chuyện muốn 
ích mình, thì hại lớn lắm. Muốn lợi quá dư thì tối lấp mà quên nghĩa 
lý, cầu lợi cùng cực thì phải lấn cướp mà gây oán thù, chon ên đấng 
Phu Tử nói rằng: “Tựa theo lời mà làm, nhiều oán”, thầy Mạnh Tử 
nói rằng: “Coi lợi là trước thì không cướp không đủ”, đó là điều răn 
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sâu của thánh hiền. Hào Chín lấy chất cứng mà cầu ích đến cùng cực, 
ấy là mọi người cùng ghét, cho nên không ai làm ích cho nó mà hoặc 
có kẻ đánh nó. “Lập tâm chớ thường, hung” tức là thánh nhân răn 
rằng không thể để bụng chuyên nghỉ về lợi, Ý nói: Chớ thường như 
thế, đó là đạo phải nên mau mau đổi đi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương ở chỗ cùng tột cuộc 
ích, cầu ích không thôi, cho nên chắng ai làm ích cho nó mà hoặc có 
kẻ đánh nó. “Lập tâm chớ thường” ấy là răn người ta vậy. 


LỜI KINH 


@nH: Xãá+>, fftt; Ä3#+, h2, 

Dịch âm. - Tượng viết: Mạc ích chĩ, thiên từ đã, hoặc kích chị, tự 
ngoại tại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng ích nó, lời nói lệch" vậy, 
hoặc đánh nó, tự ngoài đến vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lý là sự chí công trong thiên hạ, lợi là 
sự mọi người cùng muốn, nếu giữ lòng cho công, không mất chính lý 
thì phải cùng mọi người chung điều lợi, không lấn của người, người 
cũng muốn chung với mình, nếu thiết tha về muốn lợi, bị che lấp về 
` sự riêng, cầu lấy ích mình, để hại cho người, người dũng cố sức tranh 
nhau với mình, cho nên chẳng ai làm ích cho mình, mà có kể còn 
đánh cướp mình. Nói rằng: “Chẳng ích nó” không phải là lời thiên 
lệch về mình. Nếu không thiện lệch về mình, mà hợp với đạo công, thì 
người ta cũng làm ích cho mình, làm gì đến đánh mình? Đa cầu ích ở 
người ta đến đỗi, cực thậm, thì người ta đều ghét mà muốn đánh 
mình, cho nên, đánh nó là kẻ tự ở ngoài mà lại. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - “Chẳng ích nó” còn là lời lệch, chỉ 
theo về sự cầu ích của nó mà nói, chứ nếu nói cho tới cùng, thì lại có 
kẻ đánh nó nữa. 


* Theo ý Chu Hy, thì lời nói lệch nghĩa là mới nói một phần. 
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QUẺ QUẢI 
—= Đoái trên 
—‹c Ca dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. Tự Quái nói rằng: Ích mà chẳng thôi, lãi 
quyết, cho nên tiếp đến quê Quải. Quải nghĩa là quyết ích đến cùng 
cực, ất phải quyết liệt rồi sau mới thôi, lý không ích mãi mà chẳng 
thôi, thôi tức là quyết, vì vậy quẻ Quải mới nối quẻ Ích. Nó là quê 
Đoái trên Kiên đưới, lấy hai thể mà nói, thì chầm là chỗ nước tụ mà 
lên ở chốn rất cao, có tượng vỡ lở?, lấy hào mà nói, thì năm hào Dương 
ở dưới, lớn lên sắp cùng cực, một Âm ở trên, tiêu đi sắp hết, các hào 
Dương tiến lên, quyết trừ một hào Âm, vì vậy mới là quyết. Quải là 
nghĩa cương quyết, mọi hào Dương tiến lên mà trừ một hào Âm, đó là 
lúc đạo đấng quân tử lớn lên, kê tiểu nhân tiêu suy vậy hầu hết vậy. 


LỜI KINH 


*ửT†+z&, ??Lhñã, + tẺ. 
##lf'fX, #1, 


Dịch âm. - Quyết, dương vu vương đình, phu hiệu” hữu lệ. Cáo 
tự ấp, bất lợi tức nhưng, lợi hữu du vãng. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Quải, giơ chưng sân vua, tií gọi, có nguy. Bảo 
từ làng, chẳng lội tới quân, lợi có thửa đi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lúc kẻ tiểu nhân đương thịnh, đạo 
đấng quân tử chưa thắng, có thể nào hiển nhiên dùng chính đạo mà 
quyết trừ nó, cho nên phải kín đáo đợi thời, dần dần tính cách làm 
tiêu nó đi. Nay đâng tiểu nhân đang suy, quân tử đương thịnh, nên 
làm rõ rệt ở công triều, khiến cho người ta biết rõ sự thiện ác, cho nên 
nói rằng “giơ chưng sân vua”. Phu là Điều tin ở trong lòng, tức là cái 
ý thành thực, hiệu là lời sai nhiều người, đạo đấng quân tử lớn thịnh, 
mà không giảm sự răn ngừa, cho nên dùng sự chí thành để sai mọi 


'*“ Chữ “quải” nghia là quyết, chứ quyết lại có nghĩa là vỡ lở, vì vậy họ Trình mới giải 
bằng lối dây cà dây muống như vậy. . 

® Theo Chu Hy, thì trong quẻ Quải này, chỉ có chứ (3 ) ở lời quẻ đọc là hiệu, nghĩa là 
gọi, còn các chứ (8$) ở các hào, đêu đọc là hào, nghĩa là kêu. : 
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người, khiến họ biết rằng còn có sự nguy, ắt phải có lòng răn sợ, thì 
không có gì... Đấng quân tử trị kẻ tiểu nhân, vì nó bất thiện, ất lấy 
đạo thiện của mình rà đổi được nó, cho nên đấng. thánh nhân trừ kế 
làm loạn ắt trước sửa mình, tức như vua Thuấn sửa đức văn vậy'. Ấp 
là làng riêng, “bảo từ làng” nghĩa là trị mình. Đem sự thịnh vượng 
của các hào Dương, mà quyết trừ một hào Âm, sức vẫn có thừa, 
nhưng không nên dùng cách cương quyết thái quá, thái quá thì nó sẽ 
đến làm giặc như hào Chín Trên quẻ Mông. Nhung là việc cường vũ 
của nhà binh, chẳng lợi tới quân tức là chăng lợi về mặt chuộng sự 
tráng vú, “tức” là tới, “tới quân” nghĩa là chuộng võ vậy. Lợi có thửa 
đi, nghĩa là khi Dương tuy thịnh, nhưng chưa tới ngôi Trên, khí Âm 
tuy suy, nhưng còn chưa đi hết, đó là tiểu nhân hãy còn, đạo của 
quân tử chưa thật đến nơi, cho nên, nên tiến mà đi chẳng chuộng 
cương vũ, mà đạo càng tiến, ấy là sự quyết rất khéo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quải nghĩa là quyết”, tức là khí 
Dương khơi tháo khí Âm, nó là quẻ về tháng ba. Lấy năm hào Dương 
trừ một hào Âm, chẳng qua khơi tháo nó đi mà thôi. Nhưng khi khơi 
tháo nó đi, ất phải nêu rõ tội nó, mà hết lòng thành thực để hò gọi 
quân mình hợp sức với mình, và cũng còn phải lo sợ, không thể yên 
ốn phóng tứ, lại nên trị trước chỗ riêng tây mà không thể chuyên 
chuộng oai vú, thì lợi có thửa đi. Hết thảy đều là lời răn người ta. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Có người bảo rằng: 
Quẻ Quải, thánh nhân với lúc Âm tiêu Đương lớn, cũng răn sợ như 
thế, cái ý cảnh giới người ta sâu lắm. Đáp rằng: Không thể nói thế. 
Nguyên là không có lúc nào mà không răn giứ lo sợ, chẳng phải đến 
khi đó mới răn sợ đâu. Nói rằng thiên hạ đã bình trị, có thể yên lòng 
phóng chí, hễ hơi có chút phóng tứ, liền đẻ ra không thiếu cái gì. 

Hồ Vân Phong nói rằng: Quẻ Quải lấy năm hào Dương trừ một 
hào Âm, cũng là việc dễ dàng, thế mà lời Thoán (tức lời quẻ) làm ra 
nhiều lời lo sợ răn đỗ, là vì: ắt phải giơ chưng sân vua, khiến tội tiểu 
nhân được rõ, lấy lòng chí thành hò gợi mọi người, khiến bọn quân tử 
hợp lại, không thể vì tiểu nhân đã suy liền phóng tứ, thì phải có lo 
lắng đó, không thể vì quân tử đương thịnh mà chuộng uy vú, thì có 
cách tự trị đó, ất phải như thế mới có lợi có thửa đi. Quẻ Phục lợi về 
sự đi, là đi mà làm quẻ Kiền. Đấng thánh nhân đặt lời Thoán quẻ 


` Kinh Thư nối rằng: Vua Thuấn đánh rợ Miêu không được, bèn rút quân về, thôi vũ 
dùng văn, rồi múa cái can cái vũ (hai thứ binh khí) ở hai thêm, bảy tuần mà rợ Miêu 
quy phục  - 

? Chữ ‡ (quyết) _ nghĩa là tháo, như khơi nước tháo nước. 
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Phục, chỉ nói bằng giọng bình thường, đặt lời Thoán quê Quải, thì nói 
bằng giọng lo sợ. Bởi vì thế Âm tuy suy, nó lan ra hoặc có thể sinh sôi, 
nó cùng quá hoặc lại thành kẻ chống chọi. Đấng quân tứ không lúc 
nào mà không răn sợ, mà lúc tiểu nhân đã suy, lại càng không thể 
quên sự răn sợ. Đấng thánh nhân lo cho bọn quân tử thật cùng tột 
vậy. 
LỜI KINH 

#H: tớ, BÌkft¡ mi, kứn4e. 

Dịch âm. - Thoán viết: Quái quyết đã, cương quyết nhu đã, kiện 
nhi duyệt, quyết nhi hòa. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quải là quyết vậy, cứng quyết 
mềm vậy, mạnh mà đẹp lòng quyết mà hòa. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa tên quẻ và thích đức 
quẻ. 
__ LỜIKINH 
i†?1+E, #&CBRb, ˆ 
Dịch âm. - Dương vu vương đình, nhu thừa ngủ cương dã. 
Dịch nghĩa. - Giơ chưng sân vua, hào mềm cưỡi năm hào cứng 


ˆ 


vậy. : s 
GIÁI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Phần mềm tuy đã tiêu nhưng nó ở trên 
năm hào ứng, còn là cái Tượng cưỡi lấn. Âm mà cưỡi Dương, trái lẽ 
thái thậm, đấng quân tử thế đủ trừ nó, thì nên nêu rõ tội nó ở sân lớn 
phong trào nhà vua, khiến cho mọi người biết rõ sự thiện ác. 


- LỜI KINH 


Dịch âm. - Phu hiệu hữu lệ, kỳ nguy nãi quang dã. 
Dịch nghĩa. - Tin gọi, có nguy, thửa nguy bèn sáng vây. 
GIẢI NGHĨA 
ên của Trình Di. - Hết lòng thành tín để sai mọi nigười, 
mà biết có sự lo sợ, thì đạo quân tử mới khỏi lo mà được sáng lớn. 
LỜI KINH 
#Ê,##lffA, 571372 882.. 
Dịch FẠn Cáo tự ấp, bất lợi tức nhung, sở thượng nãi cùng đã. 
Dịch nghĩa. - Bảo tự làng, chẳng lợi tới quân, thửa chuộng bèn 
củng vậy. 
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: GIẢI NGHĨA : 
Truyện của Trình Di. - Nên trước trị mình, chăng nên chuyên 
chuộng sự cương vũ, tới quân thì cái mình chuộng bèn đến cùng cực. 
Trong thí quyết, cái thửa chuộng là nói về sự cương vũ. 


LỜI KINH 
#lZïix+@, RÌK7?#4ở.. 


Dịch âm. - Lợi hứu du vãng, cương trưởng nãi chung đã. 
Dịch nghĩa. - Lợi có thửa đi, cứng lớn' bèn trọn vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương cứng tuy đã thịnh lớn, nhưng 
còn chưa chót, vì còn có một hào Âm, còn phải quả quyết trừ đi, thì 
đạo quân tử mới được thuần nhất mà không có kẻ hại mình, thế là sự 
chót của cuộc cứng lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ. Hào mềm cưỡi 
năm hào cứng là lấy thế quê mà nói, ý bảo lấy một kẻ tiểu nhân ở 
trên các đấng quân tử, là tội của nó, “Cứng lớn bèn chót”, nghĩa là 
biến một lân nửa, thì thành quẻ thuần Kiển. 

LỜI KINH 
$H: II L?2'X, tk, 8v 34T, #8 #6Á\Š. 

Dịch âm. - Tượng viết: Trạch Kgướg tr thiên, Quải, quân tử dĩ 
thí, lộc cập hạ, cư đức tắc ky. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chằm lên chưng trời, là quẻ 
Quải. Đấng quân tử coi đó mà ra lộc tới dưới, ở đức phép ky”. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chằm là chỗ nước tụ mà lên trên trời là 
chốn rất cao, cho nên là Tượng sự khỏi. Đấng quân tử coi tượng chằm 
khỏi ở trên mà chảy xuống dưới để ra lộc tới đưới, nghĩa là ban ơn lộc 
của mình cho kẻ dưới vậy: coi Tượng vỡ lở của nó, thì để ở đức phép 
ky. Ở đức nghĩa là ở yên với đức của mình, phép là ước, ky là ngừa, 
tức là ước dựng ra ngừa ngăn, có ngừa ngăn thì không vỡ tan. Chữ ll 
& (tắc ky). Vương Bật đổi làm M]& (mình ky - tỏ sự kiêng) cũng 
thông. Không nói chằm ở trên trời mà nói chằm lên chưng trời, là vì 
“lên chưng trời” thì có ý không nên mà có thể vỡ lở, “ở trên trời” thì là 
lời nói có vẻ yên ổn vậy. 


! Tức là khí Dương lớn lần. 
? Dịch theo ý Trình Di. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Chằm lên chưng trời là thế vỡ lở, ra. 
lộc tới dưới là ý vỡ lở, mấy chữ E#Ì & (cư đức tắc ky) chưa rõ ý 
nghĩa ra sao. : 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khê nói rằng: Mây lên 
chưng trời là quê Nhu, thì ơn chẳng tới đưới, chằm lên chưng trời là 
quê Quải, thì cái mà trời để làm ơn cho muôn vật đã bị khỏi rồi. Đấng 
quân tử coi tượng chằm khói ở trời mà rút xuống dưới, để ra ban ơn 
lộc cho kẻ dưới. Cư § nghĩa là đậu, nếu tự ngừng đậu cái đức của 
mình mà ơn không ban xuống thì không hợp nghĩa khỏi tháo, cho nên 
phải kiêng'. 

Lý Long Sơn nói rằng: Trong câu “cư đức tắc ky”, chữ “cư” nghĩa 
là chưa lại mà không chảy đi, cũng như chữ (cư) trong câu #3 T[ 
l§ (kỳ hóa khả cư - của lạ đáng chứa) ở Liệt truyện vậy. - 

Hạng Bình Âm nói rằng: Chữ (cư) chua nghĩa là chứa, nhưng 
chữ ‡ (hóa cư) trong Ninh Thư, chữ B ÄX (cư nghiệp) trong Rinh 
Dịch, đều thế cả. Người đời Hán hãy còn nói tiếng cư tích (ở chứa). 

Hồ Vân Phong nói rằng: Câu “cư đức tắc ky”. Trình truyện giải 
tắc là ước, ky là ngửa, cho là ước dựng ngửa ngăn, thì trái với ý vỡ lở. 
Vương Bật đổi là W] R| (mĩnh tắc) cũng sai. Các nhà cho là “ngừng đậu 
đức mình thì kiêng” thì là trái lại ý trên, mà ở Đại tượng không có lệ 
nói trái lại, sách Bản nghĩa chừa lại chỗ đó là phải. 

LỜI KINH 
391L: 7+:T†WbL, {t8 %3. 

Dịch âm. - Sở Cửu: Tráng vu tiên chỉ, vãng bất khẳng, vỉ cầu 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Mạnh Mu ngón chân trước, đi 
thẳng được, là lôi. . 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Dương mà thể Kiển, là vật cứng 
mạnh ở trên, mà lại ở dưới, nhằm vào thì quyết, là kẻ băng hái về sự 
tiến lên, ngón chân trước chỉ sự tiến lên. Người ta quyết về việc đi, đi 
mà nên là phải, đi mà chẳng nên, thì là quyết quá, cho nên đi mà 
chẳng được là lỗi. Thì quyết mà đi, đi tức là quyết quá, cho nên đi mà 
chẳng được là lỗi. Thi quyết mà đi, đi tức là quyết, cho nên lấy sự 
được thua mà nói. Hào Chín ở ngôi Đầu, mà hăng hái về sự tiến lên, 
tức là nóng nẩy về hành động, cho nên, răn là không được. Âm tuy 


' Theo Trương Trung Khê thì chứ “cư đức tắc ky" nghĩa là “ngùng đóc thì kiêng” chứ 
không phải lả ở đức phép ky, như ý Trình Dị, 
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sắp hết, mà mình nóng nẩy hành động tự nhiên phải có cái lỗi “không 
được”, không kể đến bên kia. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ “trước” củng như tiến lên, 
Đương thì quyết, ở dưới mà tự dùng sự hăng hái của mình, “chẳng 
được” là đáng, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 
$ H : “ljtmtit, 2t, 
Dịch âm. - Tượng viết: Bất thắng nhỉ vãng, cứu da. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng được mà đi, là lỗi vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Người ta làm việc, ất phải cân nhắc 
việc đó có thể làm rồi mới quyết, thì không có lỗi, Lý không thể thắng 
mà hãy cứ đi, đủ biết là lỗi. Hễ làm việc mà có lỗi, đều đo quyết quá. 
LỜI KINH 
1L—: thất; Xãñk, ? lân. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Dịch hào, mộ dạ hưu nhung, vật tuất. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Sợ kêu, đêm hôm có quân, chớ ngại. 


GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Quải là Dương quyết với Âm, tức 
là lúc quân tử quyết với tiểu nhân, không thể quên sự răn ngừa. 
Đương lúc khí Dương sắp cùng cực, mà hào Hai ở giữa, đứng vào chỗ 
mềm, không đến quá cứng, lại biết răn ngừa, là kẻ khéo xử thì quyết, 
bên trong nhớ sự lo sợ, mà bên ngoài nghiêm. sự răn bảo, tuy là đêm 
hôm có sự binh nhung, cũng có thể không ngại. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai đương thì quyết, Chất 
cứng ở ngôi mềm, lại được trung đạo, cho nên nó biết lo sợ kêu gọi, để 
tự ngăn ngừa, mà dù đêm hôm có việc bình nhung, cũng không lo. 


LỜI KINH 
$H: 2421k, fđ#ttiở., 

Dịch âm. - Tượng viết: Hứu nhung, vật tuất, đắc trung đạo dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có quân, chớ ngại, được đạo 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đêm hôm nay vó việc bình nhưng, là 
đáng sợ lắm. Nhưng mà có thể không ngại, là vì nó khéo tự xử. Đã 
được đạo giữa, lại biết sợ hãi và có ngăn ngừa, thì còn việc gì đáng 
ngại? Hào Chín ở ngôi Hai, tuy được giữa mà không chính, nó được 
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rất hay, là sao? Đáp rằng: Dương quyết với Âm, quân tử quyết với 
tiểu nhân mà được giữa, há lại có sự bất chính? Biết thời, biết thế, đó 
là phương pháp lớn trong việc bọc ích. 
LỜIKINH . 
=: 7##Ð†ƒ%%, Túi, 87k, 
Sim, X¡j, H8, &M. 

Dịch âm. - Cửu Tam: Tráng vu cưu, hữu hung, quân tử quải 
quải, độc hành ngộ vũ, nhược nhu, hữu uấn, vô cửu.. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Mạnh chưng gỗ má, có sự hung, 
đấng quân tử quyết quyết, đi một mình, gặp mưa, đường ướt, có giận, 
không lôi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lời hào sai lẫn, ông Hồ An Định đảo lại 
rằng:#21È, # , Wf(RW. *. #4. #87 +4a, *®4$ (Tráng 
vụ cưu, hữu hung, độc hành ngộ vũ, nhược nhu, hữu uấn, hữu quân 
tử quải quải, vô cứu). Thế cũng chưa yên, nên chữa thế này:†+, 3# 
TH, XiHIỀM, 7+, #Ÿ, ñì. 4 (Tráng vụ cũu, hữu 
hung độc hành ngộ vũ, quân tử quải quải, nhược nhu, hữu uấn, vô 
cu). Quê Quải là thì quyết chuộng cứng mạnh, hào Ba ở trên thể 
dưới, lại đứng vào chỗ cùng tột thể mạnh, là kẻ cương quả về sự quyết, 
Cưu là xương gò má, ở trên chưa cùng tột bậc trên, hào Ba ở trên thể 
dưới, tuy là ở trên mà chưa trên nhất, trên còn có vua mà nó tự đùng 
sự cương quyết của mình, tức là mạnh ở xương gò má, có đạo hung 
vậy. Đi một mình gặp mưa, nghĩa là: Hào Ba với hào Sáu Trên chính 
ứng với nhau, đương lúc các hào Dương cùng quyết với một hào Âm, 
mình nếu vì có ứng. riêng, chẳng cùng mọi người mà đi một mình, thì 
cùng hào Sáu Trên, Âm Dương hòa hợp, cho nên nói rằng gặp mưa. 
Trong nh Dịch nói mựa, đều chỉ về Âm Dương hòa hợp. Giữa lúc 
đạo đấng quân tứ lớn lên, quyết trừ kẻ tiểu nhân, mà mình lại riêng 
hòa nhau với nó, đủ biết là trái. Chỉ có đấng quân tử ở vào thì đó, thì 
mới có thể quyết quyết, nghĩa là quyết về sự quyết, tức là quả quyết. 
về sự phán đoán vậy - Tuy nó là riêng Tây chung đụng của mình, 
cũng nên xa tuyệt nó đi, đường như bị nó làm mình ướt bẩn, mà có về 
giận dữ, như thế thì không tội lỗi. Hào Ba là thể mạnh, ở chỗ chính, 
không phải tất nhiên có điều lỗi đó, chẳng qua thánh nhân cũng nhân 
nghĩa đó mà dạy người ta. Lời hào sở đi sai lấn, là vì chữ š§ #9 (ngộ vũ) 
lại có chữ #‡Ê (nhược nhu) cho nên người ta tưởng lầm là nó liên 
nhau. : 
Bản nghĩa của Chụ Hy. - “Cưu” là gò má. Hào Chín Ba đương 
thì quyết, là chất cứng mà quá bậc giữa, ấy là kẻ muốn trừ tiểu nhân, 


486 __ KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 
mà sự cứng mạnh hiện ở mặt múi. Như thế thì có đạo hung. Nhưng ở 
- trong các hào Dương, nó riêng ứng nhau với hào Sáu Trên, nếu biết 
quả quyết về sự quyết của mình, mà không vướng về tình yêu riêng, 
thì tuy hợp với hào Sáu Trên, cũng như đi mình gặp mưa, đến nơi 
dường ướt mà bị quân tử giận ghét, nhưng sau chót ắt có thể quyết 
trừ được kẻ tiểu nhân mà không lỗi gì. 
LỜI KINH 
4H: #87+**, @&®&£@u. | 
Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử quải quải, chung vô cứu dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quân tử quyết. quyết, 
chót không lỗi vậy. 


GIẢI NGHĨA : 
Truyện của Trình Di. - Vướng mắc về sự yêu riêng, chỉ vì 
không quyết, quân tử ở liên với nghĩa, quả quyết. về đáng quyết, cho 
nên về sau không đến có lỗi. | 


LỜI KINH 
?uw9: “tá Ñ,3# 17 8,# Ý, lật, MỊ š ®4š. 

Dịch âm. - Cửu Tứ: Điêu vô phu, kỳ hành từ thư, khiên dượng, 
hối vong, văn ngôn bất tín. 

Địch nghĩa. - Hào Chín Tư: Đít không da, thửa đi chật vật, đắt 
dê, ăn năn mất, nghe nói chẳng tin. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đít không da, tức là không ở yên, đi 
chật vật tức là tiến không lên, chật vật là dáng tiến khó. Hào Chín Tư 
lấy chất Dương ở ngôi Âm, sự cương quyết không đủ, muốn đậu thì 
các bào Dương cùng tiến ở dưới, thế không thể yên, nhưng đít không 
đa mà ở không yên vậy, muốn đi, thì ở không mềm, mất sự cứng 
mạnh, không thể gượng tiến, cho nên sự đi của nó chật vật. Dát dê, 
ăn năn mất là sao? Dê là con vật đi đàn, đất là nghĩa eo kéo, ý nói 
nếu nó tự cường mà dắt kéo để theo đàn cùng đi, thì sự ăn năn của nó 
sẽ mất. Nhưng nó đã ở ngôi mềm, tất không thể thế, tuy có nghe lời 
nói ấy đi nữa, cũng ắt không biết tin dùng. ðỗi lỗi mà biết đối nghe lời 
phải mà biết dùng, nén lòng riêng để theo điều nghĩa, phải kẻ cương 
mính mới làm được. Ở quẻ khác, hào Chín ở ngôi Tư, lỗi nó chưa tệ 
đến thế, trong thì quyết mà ở ngôi mềm, thì hại lớn lắm. _ 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương ở ngôi Âm, không 
giữa không chính, ở thì không yên, đi thì không tiến lên được, nếu 
biết cùng các hào Dương đưa tiến, mà chịu đi đằng sau nó, thì có thể 
mất sự ăn năn. Nhưng trong thì quyết,-chí ở tiến lên, nó ấắt không thể 
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như thế. Kẻ xem nghe lời đó mà tin thì sẽ chuyển hung ra cát. Người 
đát đê chắn đằng trước rẽ thì nó không thể tiến lên, thả nó đi trước 
mà mình theo sau, thì có thể đi. 


LỜI KINH 


#nH: #4? H, 1 ®S#;;¡ M3 “1š, 14 #890, 
Dịch âm. - Tượng viết: Kỳ hành từ thư, vị bất đáng đã, văn ngôn 
bất tín, thông bất mình dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thửa đi chật vật, ngôi chẳng 
đáng vậy, nghe nói chẳng tin, sự nghe chẳng sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín ở ngôi Âm, là ngôi chẳng 
đáng. Lấy chất Dương ở ngôi mềm, mất sự cương quyết, không thể 
gượng tiến, cho nên sự của nó chật vật. Kẻ cứng mới có thể sáng, ở 
ngôi mềm thì rời mất cái chính tính rồi, há lại sáng được? Cho nên 
nghe nói mà không biết tin, là vì sự nghe của nó không được sáng vậy. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Cửu Ngữ: Nghiến lục quải quải, trung hàng vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Rau sam quyết quyết, đường giữa 
không lỗi. l - 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm tuy là Dương cứng trung 
chính, ở ngôi tôn, nhưng sát gần với hào Sáu Trên, hào Sáu Trên là 
thể đẹp lòng, cả quẻ có một hào Âm, hào Dương muốn liên với nó. 
Hào Năm là chủ việc quyết với bào Âm mà lại liền với hào Âm, thì lỗi 
lớn lắm, cho nên ắt phải tự quyết sự quyết, như rau sam vậy, thì với 
đức trung hàng là không có lỗi, trung hàng tức là đường giữa, nghiến 
lục nay gọi rau sam, phơi đi tuy khô, nhưng nó là vật cảm khí, Âm 
nhiều, mà giòn dễ gẫy hào Năm nếu như cây rau sam, tuy cảm khi 
Âm, mà quyết dứt nó đễ dàng, thì với đường giứa, không có lỗi gì. 
Nếu không thế thì là mất sự trung chính. Trong các vật cảm khí Âm 
nhiều, rau sam là thứ dễ đứt, cho nên lấy nó làm Tượng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nghiến lục này là cây rau sam, một 
vật cảm khí Âm nhiều. Hào Chín Năm đương thời quyết, là chủ việc 
quyết mà sát gần với hào Sáu Trên là một hào Âm, như rau sam vậy, 
nếu quả quyết mà quyết với nó, lại không làm sự quá dứ, cho hợp với 
đường giữa, thì không có lỗi. Răn kẻ xem như thế vậy. 
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LỜI KINH 
$n:?47ˆ4t,† &#%+.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Trung hàng vô cứu, trung vị quang đã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: THờN giữa không lỗi, giữa 
chưa sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lời hào dẫn nói quyết về sự quyết thì 
với đường giữa không lỗi, lời Tượng lại giải cho hết nghĩa mà rằng: 
“Trong chưa sáng vậy”. Ông, người ta, lòng ngay, ý thật, mới là hết 
đạo trung chính, mà dày đặc sáng tổ, hào Năm trong lòng đã có chỗ 
“liền”, vì nghĩa không thể như thế, mà quyết với nó, thì tuy điều làm 
ở ngoài, vẫn không mất nghĩa trung chính, có thể không lỗi, nhưng 
với đạo giữa vấn chưa được là sáng lớn. Bởi vì lòng người đã có cái 
muốn, thì là ha đạo rồi. Đó là ý dạy người sâu lắm. 

Bản —— của Chu Hy. - Trình truyện giải nghĩa đủ rồi. 


LỜI KINH 


-_+~:&Ø†t, 4+2 Bi. 


Địch âm. - Thượng Lục: Vô hào, chung hứu hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Không kêu, sau chót có hung. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương lớn hầu cùng cực, Âm tiền hầu 
hết, riêng một hào Âm ở chỗ cùng cực, ấy là mọi đấng quân tử được 
thời, quyết trừ một kẻ tiểu nhân đã nguy cực điểm vậy. Thể nói ất 
phải tiêu hết, cho nên nói rằng: Không dùng đến sự kêu gào, sự hãi, 
sau chót ất có sự hung. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ tiểu nhân Âm mềm, ở lúc cùng 
cực, đảng loại đã hết, không còn kêu gào với ai, sau chót ất có sự 
hung. Kê xem nếu có đạo quân tử, thì bên địch với mình sẽ đương vào 
sự hung đó, nếu không thế, thì sẽ trái lại. 

LỜI KINH 
§H:& ØtL> d4 7 vJ Ê.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Vô hào chỉ hung, chung bất khả trường 
đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự hung của kẻ không kêu, 
sau chót không thể dài vậy. 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Đạo Dương cương của đấng quân tử, 

tiến lên mà càng thịnh, đạo kẻ tiểu nhân đã bị càng cực, tự nhiên tiêu 
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mất, há lại có thể đài lâu? Tuy kêu gào, cũng không làm gì, cho nên 
nói rằng: “Sau chót không thể đài”. Tiên nho vì thấy trong quê có chứ 
3# (phu hiệu), †É%W (dịch hiệu) muốn chứ 3% (vô hào) cũng đọc là 
“vô hiệu”, cắt nghĩa là “không cần dùng đến hiệu lệnh”. Như thế là 
lầm. Trong quẻ tình cờ có hai chữ khứ thanh' một chữ bình thành” có 
hại gì đâu, mà kẻ đọc Dịch lại cứ nghỉ ngờ chỗ đó? Hoặc có người nói: 
Đấng thánh nhân với thiên hạ, dẫu kẻ đại ác cúng chưa từng tất 
nhiên tuyệt nó, nay lại bắt nó không kêu, bảo rằng ắt có sự hung, có 
thể như thế chăng? Đáp rằng: Thì quyết là lúc đạo kể tiểu nhân tiêu 
mất, quyết trừ đạo kẻ tiêu nhân, há phải giết hết đi đâu, chỉ làm cho 
nó thay đổi, tức là đạo kẻ tiểu nhân bị mất, mà đạo nó mất tức là sự 
hung của nó. 


' 9, Ý nói hai chứ đọc là 3š “hiệu” và một chữ đọc là hào. 
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QUẺ CẤU 
| ——= Kiên trên 
= = Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Cấu, Tự Quái nói rằng: Quải 
nghĩa là quyết, quyết ắt có gặp, cho nên tiếp đến quẻ Cấu. Cấu là gặp, 
quyết là ghẽ ra'. Các vật quyết ghế thì có gặp hợp, cái gốc hợp nhau, 
thì có thể gặp nhau, vì vậy quẻ Cấu mới nối quẻ Quải. Nó là quẻ Kiến 
trên, Tốn dưới, lấy hai thể mà nói, thì là gió đi dưới trời, đưới trời tức 
là muôn vật, gió đi, không đâu mà trả đụng, tức là Tượng “gặp”. Lại, 
một hào Âm mới sinh ở đưới tức là Âm với Dương gặp nhau, cho nên 
là Cấu. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Phùng Hậu Trai nói rằng: Trong Kinh 
Dịch, cổ, chữ (cấu) viết làm chữ 3# (cấu), nghĩa là gặp, cũng là dâu 
gia, lấy sự con gái gặp con trai làm Tượng. Bản nh Dịch của Vương 
Thù mới đổi ra chữ ngày nay”, ở Tạp quái còn là chữ đời cổ, bản Kĩnh 
Dịch của Trịch Huyền cũng vậy. 

LỜI KINH 
l§, 1t, 2H1.+ 
Dịch âm. - Cấu, nữ tráng, vật dụng thú nữ. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Cấu, con gái mạnh, chớ dùng lấy con gái. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Một khi Âm mới sinh, từ đó mà lớn dần 
dần, rồi đến thịnh lớn, đó là con gái sắp sửa lớn mạnh, Âm lớn thì 
Dương tiêu, con gái mạnh thì con trai yếu, cho nên nói rằng: “Chớ lấy 
hạng con gái như thế”. Lấy vợ muốn được những người mềm mỏng, 
thuận theo, để làm cho nên đạo nhà. Quẻ Cấu là khí Âm tiến, đần 
dần mạnh lên mà địch nhau với khí Dương, cho nên không thể lấy. 
Con gái mạnh dần thì mất sự chính đính trong đạo trai gái, thế là 
đạo nhà hỏng rồi. Quẻ Cấu tuy một hào Âm rất nhỏ, nhưng nó có cơ 
lớn dần, vì vậy phải răn. 


' Chia ra, tách ra, phân biệt. 
? Tức là chữ & (cấu) 
3 Tức là chứ ;Š (cấu) 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Cấu nghĩa là gặp, quyết hết thì là 
quê thuần Kiên, tức là quê về tháng Tư, đến quê Cấu, rồi một khí Âm 
có thể hiện được, mới quẻ tháng Năm. Vì nó vốn không phải cái là 
mong đợi, thình lnh gặp nó, như kẻ chẳng hẹn mà gặp, cho nên là 
gặp, sự gặp, như thế đã bất chính rồi. Lại một hào mà gặp đến 
năm hào Dương, thì là đức của con gái không trinh mà lại mạnh lắm. 
Lấy người ấy để sánh với mình, át là làm hại đến khí Dương, cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế, : 


LỜI KINH 


#H H JR:5 tr, :8RJ +b,, 

Dịch âm. - Thoán viết: Cấu ngộ dã nhu ngộ cương đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Cấu là gặp vậy, mềm gặp 
cứng vậy. „ Ẫ 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa Cấu là gặp. Quẻ này mà là quẻ 
Cấu vì chất mềm gặp chất cứng, một Âm mới sinh, bắt đầu gặp 
Dương. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa tên quẻ. 


LỜI KINH 


#øRift+, *[#tk.+.. 
Dịch âm.- Vật dụng thú nữ, bất khả dứ trường dã. 
Dịch nghĩa. - Chớ dùng lấy con gái, chăng khá cùng dài lâu vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Một Âm đã sinh, dần dần lớn thịnh, 
Âm thịnh thì Dương phải suy, lấy con gái muốn ở với nhau dài lâu, để 
thành cửa nhà, khí Âm dương thịnh dân đó, sẽ làm tiêu mất khí 
Dương, không thể cùng nó ăn ở lâu dài, chọ nên nói rằng: Chớ lấy 
những người con gái như thế, 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ. 
LỜI KINH 
X*h‡8ì§, on #+,. 
Dịch âm. - Thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm chương dã. 
Dịch nghĩa. - Trời đất gặp nhau, các phẩm các vật đều rõ vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Cấu, Âm mới sinh ở dưới, gặp 
nhau với Dương, tức là trời đất gặp nhau. Trời đất không gặp nhau, 
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thì muôn vật không thể sinh ra; trời đất gặp nhau thì sẽ hóa nuôi mọi 
loài. Các phẩm các vật đều rõ, tức là muôn vật rõ rệt vậy, 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Đây lấy thể quẻ mà nói. 

LỜI KINH 
B|i'Pp£E, X F*kirở,. 
Dịch âm. - Cương ngộ trung chính, thiên hạ đại hành dã. 
Dịch nghĩa. - Cứng gặp giửa chính thiên hạ cả thí hành vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy tài quẻ mà nói, hào Năm và hào 
Hai đều lấy chất Dương cứng ở vào ngôi giữa và chính, đó là lấy sự 
giửa chính gặp nhau. Ông vua được người bề tôi cứng giữa, bể tôi gặp 
ông vua giữa chính, vua tôi lấy chất Dương cứng gặp kẻ giứa chính 
thì đạo của họ có thể cả được thi hành ở thiên hạ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây chỉ về hào Chín Năm. 

LỜI KINH 
K—>q, XkXá& 
Dịch âm. - Cấu chỉ thì nghĩa đại hÿ tai! 
Dịch nghĩa. - Thì nghĩa của quẻ Cấu vậy thay! 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Khen thì quẻ Cấu và nghĩa quẻ Cấu rất, 

lớn. Trời đất không gặp nhau thì muôn vật không sinh, vua tôi không 


gặp nhau, thì chính trị không dấy lên, thánh hiền không gặp nhau 
thì đạo đức không hanh thịnh, sự vật. không gặp nhau thì công dụng 


không thành. Thì và nghĩa quê Cấu đều rất lớn cả. 
LỜI KINH 


#$H: KXTñN, 5, 4 212/4 Tả v9 27. 
Dịch âm. - Tượng viết: Thiên hạ hữu phong, Cầu, hậu dĩ thi 
mệnh cáo tứ phương. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dưới trời có gió, là quẻ Cấu 
vui coi đó mà ra mệnh bảo bốn phương. 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Gió đi đưới trời, không đâu không khắp, 
kẻ làm vua chúa coi tượng quay khắp đó để thi hành mệnh lệnh, bảo 
khấp bốn phương. Giá đó trên đất, với dưới trời có gió, đều là Tượng 

quanh khắp mọi vật” mà đi ở trên đất, khắp đựng muôn vật thì là 
quẻ Quán, đó là Tượng, từng trải xem xét vậy, “đi ở dưới trời quanh 
khắp bốn phương” thì là quẻ Cấu, đó là Tượng thì hành mệnh lệnh 
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vậy. Các Tượng, hoặc nói “đấng tiên vương”, hoặc nói “vua”, hoặc nói 
“đấng quân tử”, bậc “người lớn”, nói “đấng tiên vương” như “đấng tiên 
vương” dùng để lập phép, dựng nước, dấy nhạc, xét các phương, 
truyền pháp, đóng ải, nuôi các vật, cúng trời, nói “vua” là việc vua 
chúa thửa làm, như “sử nên đạo trời đất” “ra mệnh bốn phương”, 
“quân tử” là tiếng gọi chung người trên người dưới, “ người lớn” thì 
tiếng gọi tước vương công. 


LỜI KINH 
3: +1, 1 š.ñ Á:,X 1, K2 ÝTR H,. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Hệ vụ kim nỷ, trình cát, hữu du vãng, kiến 
hung, luy thỉ phu chích chúc. 


Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Buộc chưng neo sắt, chính tốt, có 
thửa đi, Ì, thấy hung, con lợn còm tin nhảy nhót. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cấu là quẻ khí Âm mới sinh mà sắp lớn, 
một hào Âm đã sinh thì nó lớn lên mà thịnh dần, Âm lớn thì Dương 
tiến, tức là đạo kẻ tiểu nhân lớn lên vậy, ngăn nó phải từ khi còn nhỏ 
mà chưa thịnh. Neo là vật để ngăn cái xe, dùng sắt mà làm, rắn cứng 
đến tột bậc vậy. Ngăn bằng neo sắt mà lại buộc lại, tức là ngăn nó 
bằng cách bền chặt. Ngăn thật bền chặt, khiến nó không tiến, thì đạo 
Dương cứng, trinh chính được tốt. Để nó tiến lên thì nó thịnh dân, mà 
hại khí Dương, đó là thấy hung. “Con lợn còm tin nhảy nhót”, tức là 
đấng thánh nhân làm ra lời răn lần nửa, nói rằng “khí Âm đù nhỏ 
cũng không thể quên”. Lợn là loài vật Âm \ nóng, cho nên dùng làm xý 
dụ. Con lợn còm yếu tuy chưa mạnh tợn, nhưng mà bụng nó vẫn để ở 
sự nhảy nhót. Khi Âm nhỏ mà ở đưới, có thể bảo là còm yếu, nhưng 
mà bụng nó vẫn để ở sự làm tiêu khi Dương. Đấng quân tử và kẻ tiểu 
nhân vẫn là khác đạo, kẻ tiểu nhân dù lúc nhỏ yếu, chưa từng không 
có bụng hại quân tử, đề phòng từ khi còn nhỏ, thì nó không thể làm gì. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Neo là cái để ngăn xe, dùng sắt mà 
làm, đủ biết là cứng. Một khí Âm mới sinh, im lặng chính đính, thì 
tốt, đi mà tiến lên thì hung. Cho nên dùng bai nghĩa đó răn kẻ tiểu 
nhân, khiến nó không làm hại đấng quân tử, thì chỉ có tốt mà không 
có hung. Nhưng mà thế nó không thể ngăn nổi, cho nên phải lấy “con 

lợn nhảy nhót” mà bảo đấng quân tử, để họ phòng bị cho nghiêm. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Hệ vu kim nÿ, nhu đạo khiên dá, 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Buộc chưng neo sắt, đạo mềm 

kếo vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kéo là dắt cho tiến lên. Khí Âm mới 
sinh mà tiến dần, tức là đạo mềm đương được dắt kéo. Buộc vào neo 
sắt, là để ngăn cản sty tiến của nó, không cho nó tiến, thì nó không 
thể làm tiêu chính đạo, mới là chính tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kéo là tiến lên. Vì nó tiến lên, cho 
nền Hunn, lại. 


LỜI KINH 


L—: 4%, #$, ZIIX. 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Bao hữu ngư, vô cửu, bất lợi tân. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Bọc có cá, không lỗi chẳng lợi 
khách. . _ 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Cấu tức là gặp, Hào Hai với hào Đầu 
liển xát với nhau, tức là gặp nhau. Ở quê khác, thì hào Đầu chính 
ứng với hào Tư, ở quê Cấu thì lấy sự gặp làm trọng. Cái đạo gặp nhau, 
chủ ở chuyên nhất, hào Hai cứng giữa, sự gặp của nó vẫn bằng lòng 
thật, nhưng hào Đầu là kề Âm mêm, có các hào Dương ở trên, mà nó 
lại là kẻ ứng với, ấy là chí nó định tìm. Những vật Âm mềm, ít khi 
chính bền, hào Hai với hào Đầu, khó mà được lòng thành của nó. Kẻ 
“gặp” không được lòng thành, tức là trái với đạo “gặp”. Bọc là đùm gói, 
cá là thứ ngon trong loài Âm. Dương với Âm là vật mà nó vui thích, 
cho nên mới lấy Tượng cá. Hào hai với hào Đầu, nếu mà có thể cố 
nuôi chứa nó, như trong bọc gói có cá, thì với đạo “gặp” là không có lỗi. 
Khách là kẻ ở ngoài đến, “chăng lợi khách”, nghĩa là cá trong bọc gói, 
há lại có thể được đến phần khách? Ÿ nói không thể kịp đến người 
ngoài. Đạo “gặp” nên chuyên nhất, nếu đã đến hai thì là lạp nhạp. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cá là loài Âm, hào Hai với hào Đầu 
gặp nhau, là Tượng trong bọc có cá. Nhưng mà chế nó vẫn là ở mình, 
cho nên có thể không lỗi, nếu không chế ná mà để nó gặp nhiều người, 
thì sự nó làm hại rộng lắm, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


: LỚI KINH 
§$n: 6ñ#, ÄX#Z4®ở.. 
Dịch âm. Tượng viết: Bao hứu ngư, nghĩa bất cập tân đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói- rằng: Bọc có cá, nghĩa chẳng kịp 
khách vậy. . 
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GIẢI NGHĨA - 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai gặp hào Đầu, không thể để nó 
hai lòng với người khác, nên như bọc gói có cá. Cá trong bọc gói, 
nghĩa không đến phần khách khứa. 


LỜI KINH 


: ®#'&#, Ä*ii7⁄H, ẨÁ, ®&X4t. 

Ty PHAE Cửu Tam: Điến vô phu, kỳ hành từ thư, lệ! Vô đại 
cấu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Đít n da, thửa đi chật vật, 
nguy! Không lỗi lớn. 

GII NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai với hào Đầu đã gặp nhau, hào 
Ba thích hào Đầu mà liên sát với hào Hai, không phải chỗ yên ổn của 
nó, lại bị hào Hai thửa ghét, sự ở của nó không yên, như đít không da 
Vậy. Ở đã không yên thì nên đi đi, mà ở thì “gặp”, chí nó chỉ cầu được 
gặp, một hào Âm ở dưới là chỗ mà nó vẫn muốn, cho nên ở đấu không 
yên, mà đi thì lại chật vật, chật vật tức là bộ dạng tiến lên khó khăn, 
nghĩa là không thể bỏ ngay. Nhưng hào Ba là bậc cương chính mà ở 
thể Tốn, có nghĩa không mê đến cùng. Nếu biết thế là bất chính mà 
nhớ lo sợ không đám động can, thì có thể không có lỗi lớn. Dùng kiểu 
phi nghĩa mà cầu cho gặp, vẫn là có lỗi rồi, biết nguy mà thôi, thì sẽ 
không đến lỗi lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - - Hào Chín Ba quá cứng không giữa, 
phía dưới không gặp với hào Đầu, phía trên không ứng với hào Trên ở 
thì không yên, đi thì không tiến lên được, cho nên Tượng, Chiêm của 
nó như thế. Nhưng đã không gặp thì không bị hại về kể âm tà, cho 
nên, đù có nguy lo mà không có lỗi lớn. 


LỜI KINH 
$#H. #474 R, f?7+#¿. 
Dịch âm. - Tượng viết: Kỳ hành từ thư, hành vị khiên dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thửa đi chật vật, đi chưa kéo 
vậy. : 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lúc đầu chí nó cầu gặp hào Đầu, cho 
nên sty đi chầm chậm. “Chưa kéo” nghĩa là không giục sự đi của mình. 
Đã biết là nguy mà đổi lại, cho nên không đến lỗi lớn. 


LỜI KINH 


2w. bá&, & 


496 | KIĨNH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 
Dịch âm. - Cứu Tử: Bao vô ngư, khởi hung. 
Dịch âm. - Hào Chín Tư: Bọc không cá, dấy hung. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Bọc là cái đùm chứa, cá là vật nó lấy 
làm ngon. Hào Tư với hào Đầu là chính ứng, đáng lẽ phải gặp nhau, 
mà hào Đầu đã gặp hào Hai, thì nó bị mất sự gặp của nó, cũng như 
trong bọc không có cá, tức là mất cái vẫn có. Hào Tư đương thì gặp gỡ, 
ở ngôi trên mà mất kẻ đưới, kế dưới lìa mình, vì mình thất đức, cái lỗi 
của hào Tư, chỉ tại nó không trung chính. Vì không trung chính mà 
mất. dân chúng, cho nên mới hung. Có người nói rằng: Hào Đầu theo 
hào Hai, là vì gần nhau, há phải tội của hào Tư? Đáp rằng: Đứng về 
hào Tư mà nói, theo nghĩa thì nó nên phải có lối, không giữ được dân, 
vì nó mất đạo, há có lẽ nào người trên không mất. đạo mà kẻ đưới lia 
bỏ? Trông đạo gặp, vua, tôi, dân, chủ, vợ, chồng, bè bạn, đều ở tại đó, 
hào Tư vì bị kẻ dưới lia bỏ, cho nên mới chủ về đân mà nói. Làm 
người trên mà bị kẻ đưới ha bỏ, át có hung biến. “Dấy” là sắp sửa 
sinh ra, lòng dân đã ha, nạn sắp lên rồi đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Đầu là chính ứng của hào 
Tư, đã gặp hào Hai mà không tới mình, (chỉ hào Tư), cho nên Tượng, 
Chiêm của nó như thế. ˆ 


LỜI KỊNH 
9N: &t& 2 BỊ, là K.,.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Vô ngư chỉ hung, viễn dân đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái hung của sự - không cá, 


vì xa dần vậy. ' - 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Kê dưới lìa bỏ, là do ở mình làm ra, xa 
đân là mình xa họ, tức là kẻ làm người trên có cái khiến cho họ ha. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Dân họ xa mình, cũng như là mình 
xa họ. 


LỜI KINH : 

3LV+: VÀ ‡& 0, /Ê„, +*, Tï B . 
_— Địch âm. - Cửu Ngũ: Dĩ kỷ bảo qua, hàm chương, hữu vẫn tự 
. khiên. : 


N.ẻ. Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: lấy cây kỷ bọc quả đưa, ngậm văn 


vẻ, có sa tử trời. linh 
GLAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm phía dưới cũng không 

có ứng, nhưng vì nó được đạo gặp, cho nên ắt là có gặp. Ôi, trên đưới 
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øặp nhau là vì tìm nhau. Kỷ là thứ cây cao mà lá lớn, ở cao thể lớn có 
thể bọc được vật khác là cây kỷ, quả tốt ở dưới là quả đưa. Tốt mà ở 
dưới, là Tượng người hiền ở chốn ẩn vi, hào Chín Năm cao ở ngôi vua 
mà xuống phía dưới tìm người hiển tài, lấy kế cao tìm kẻ rất thấp, 
cũng như lấy lá cây kỷ mà bọc quả dưa, có thể hạ mình uốn mình như 
thế, lại đức trung chính chứa ở bên trong của nó dày đặc rỡ ràng, kẻ 
làm vua như thế, thì không lẽ nào không gặp cái người mình tìm. Tuy 
là uấn mình để tìm người hiền, nhưng nếu đức mình không chính, 
người biển cũng không thèm, cho nên ất phải ngậm chứa văn vẻ, bên 
trong chứa lòng chí thành, thì sẽ có sa tự trời, cũng như nói rằng tự 
trời mà xuống, nghĩa là ắt được vậy. Từ xưa kẻ làm vua chí thành hạ 
mình, uấn mình, lấy đạo trung chính mà tìm người hiển trong thiên 
hạ, chưa có người nào không gặp. Vua Cao Tôn cảm khí mơ màng, 
vụa Văn Vương gặp lúc chài câu? đều bởi cách đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Dưa là Âm ở dưới, ngọt ngon mà hay 
vỡ, kỷ là thứ cây cao lớn rắn đặc, hào Năm lấy đức Chương cứng giữa 
chính, làm chủ cả quẻ ở trên, mà phía dưới phòng bị loài Âm mới sinh 
và ắt vỡ, Tượng nó như thế. Nhưng mà Âm Dương đấp đổi hơn được, 
là sự thường của thì vận, nếu biết ngậm che văn vẻ, im lặng mà chế 
nó, thì sẽ có thể xoay lại được cơ tạo hóa. “Có sa tự trời” là Tượng 
“vốn không mà thình lình e6” vậy. 


LỜI KINH 


„—g; 1z 2#,tt Eử.5 lắ  X, S£®.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cứu Ngũ hàm chương, trung chính dã, 
hưu vẫn tự thiên, chí bất xả mệnh dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Năm ngậm văn vẻ, 
giữa chính vậy, có sa tự trời, chí chẳng bỏ mệnh vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - “Mệnh” là lẽ trời, “bỏ” tức là trái. Chí 
thành trung chính, uấn mình để tìm người hiển, chí muốn hợp với lẽ 
trời, vì vậy mới “có sa tự trời”, nghĩa là ất được cái người mình tìm. 


! Thao Kinh Thư, vua Cao Tôn nhà Thương nằm mơ thấy một người hiển, thức đậy 
liền về hình tượng người ấy sai sứ đi tìm, đến đất Phó Nham, gặp ông Phó Duyệt 
đương đấp tượng thuê ở đó, bèn mời về triều, cho làm tể tướng. 

? Theo Sứ ký, vua Văn Vương khi sắp đi săn có bói một quẻ, lời quê bảo là sẽ gặp 
người hiển, quả nhiên khi đến Bàn Khê, gặp ông Khương Thượng ngồi câu ở đó, liền 
chở lên xe đem về và phong làm chức Thượng phủ. 
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LỜI KINH 
-b2L; 144. +, &-424+. 

Dịch âm. - Thượng Cửu: Cấu kỳ giốc, lận, vô cứu. 

__ Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Gặp thửa sừng, đáng tiếc, không 
lôi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Rất cứng mà ở chỗ cao là cái sừng, hào 
Chín lấy chất cứng ở ngôi trên, cho nên lấy sừng làm tượng. Người ta 
gặp nhau, là do ở sự hạ mình uấn mình để theo nhau, hòa thuận để 
tiếp nhau, cho nên có thể hợp nhau, hào Chín Trên cao quá, cứng quá 
người ta ai còn đi cùng với nó? Dùng các đó mà cầu sự gặp vẫn là 
đáng tiếc. Mình đã như thế thì người ta xa mình, không phải là tội 
người ta; bởi mình làm ra, không thể đổ lỗi cho ai'. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Sừng là vật cứng mà ở trên. Hào 
Chín Trên lấy chất cứng ở bậc trên, mà không có ngôi. Không được 
gặp kẻ đáng gặp, cho nên Tượng, Chiêm của nó cũng giống như hào 
Chín Ba. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lý Long Sơn nói rằng: Trong thì gặp, 
mình (chỉ hào Chín Trên) riêng cứng cang, không hợp với người, đó là 
cách đáng tiếc. Nhưng Âm đương lớn lên mà Dương muốn hợp với nó, 
cần phải có cái chế nó như buộc như bọc mới được, chế nó nếu lỡ, ắt bị 
Âm tà làm hại. Riêng hào Chín Trên chót vót ở trên, cứng cang tuyệt 
với mọi người, tuy là không hợp với ai, nhưng cũng không gần Âm tà, 
có thể khỏi bị sự lo bất ngờ. 

Hô Vân Phong nói rằng: Hào Chín Ba lấy chất. cứng ở trên quẻ 
dưới, với hào Âm Đầu không BẶP, cho nên tuy nguy mà không lỗi lớn: 
hào Chín Trên lấy chất. cứng ở trên quê trên, với hào Âm Đầu cứng 
không được gặp, cho nên tuy là không gặp mà cúng không lỗi. Sự gặp 
đã không phải chính đạo, thì sự không gặp không đủ là lỗi. 


LỜI KINH 
$nH: #7, tLjằở.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Cấu kỳ giốc, thượng cùng lận dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Gặp thửa sừng, trên cùng, 
đáng tiếc vậy. 


ì Chử “không thể đổ lỗi cho ai” thì khác hẳn những chữ “không lỗi” khác, mà cũng 
trái với văn pháp của chứ &4‡ (vô cứu). 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đã ở chô cùng bậc trên, tính cứng cũng 
tột bậc, ấy là trên cùng mà đến đáng tiếc. Lấy chất. cực cứng, ở ngôi 
cao mà cầu sự gặp, chẳng cũng khó sao? 
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QUẺ TỤY 
bái trên 
= — Khôn đưới 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Quẻ Tụy, Tự Quái nói rằng: Cấu là gặp, 
các vật gặp nhau rồi sau mới họp, cho nên tiếp đến quẻ Tuy. Tụy là 
họp, các vật gặp gỡ với nhau thì phải thành đàn, vì vậy quẻ Tụy mới 
nối quê Cấu. Nó là quẻ Đoái trên Khôn dưới, chằm lên trên đất, tức là 
nước tụ, cho nên là họp. Không nói “chằm ở trên đất” mà nói “chằm 
lên trên đất” là vì nó “lên trên đất” thì là nghĩa tụ họp. 

LỜI KINH 
Y?, +17 Ñ. 
Dịch âm. - Tụy hanh, vương cách' hữu miếu. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Tụy hanh, vua đến có miết. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ông vua có đạo tụ họp thiên hạ đến 
chưng có miếu là tột bậc rồi”. Các loài là thứ rất nhiều, mà có thể 
thống nhất sự quy ngưỡng của chúng, lòng người là thứ không biết 
nơi đâu là nơi chốn, mà có thể cho họ phải thành kính, quỷ thần là 
đấng không thể lường biết, mà có làm cho các ngài lại đến, cái đạo tụ 
họp lòng người, tóm thu chí dân, không phải chỉ có một đường, nhưng 
trong đó, không gì lớn bằng tôn miếu, cho nên đạo họp thiên hạ của 
kẻ làm vua, đến chưng có miếu thì tột bậc của sự họp. Việc báo đáp 
trong cuộc tế tự vốn ở lòng người mà ra, đấng thánh nhân đặt ra lễ 
nghi để làm cho nên đức ấy, cho nên con chồn, con gái, cũng đều biết 
tế, tính nó như vậy. Quẻ Tuụy có chữ # (hanh), tức là lời khen ngợi, 
chứ ®% (hanh) phải ăn xuống dưới, khác với quẻ Hoán. Quẻ Hoán 
trước nói tài quẻ, quẻ Tụy trước nói nghĩa Quẻ, ý đó coi ở lời Thoán 
rất rõ. 


` Chữ (cách), xưa vẫn cắt nghĩa là “đến”, tiếng “đến” này có khi nói về quỷ thân. Khi 
cúng, được quỷ thần về hưởng, đó tức là “đến”. 

!Ý nói ông vua có cách tụ họp khôn khéo, đến nỗi khi cúng tôn miếu quỷ thần về 
hưởng, thì là kết quả tột bậc 


Chu Dịch & kinh ð „ý Ð # BOI 
LỜI KINH 
Á£l#,Xk^À., 3, 1ñ. 


Dịch âm. - Lợi kiến đại nhân, hanh, lợi trính.  ~ 
Dịch nghĩa. - Lợi thấy bậc người lớn, hạnh, lợi về chính bền. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Thiên hạ họp lại, phải được. bậc người 
lớn trị cho. Người họp thì loạn, vật họp thì tranh nhau, các việc họp 
lại thì lộn xộn, không có bậc người lớn trị cho, thì sự họp tức là cái 
đưa đến sự tranh loạn. Họp lại bằng cách bất chính, thì người họp là 
cẩu hợp' của họp là hội nhập”, không thể "HẠ hanh, cho nên lợi về 
chính bền. 


LỜI KINH 
f*x», %, #4134. 


Dịch âm. - Dụng đại sinh cát, lợi hữu du vãng. 
Dịch nghĩa. - Dùng con sinh, lớn, tốt, lợi có thửa đi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tụy là thời phong hậu, sự dùng 
nên cho xứng đáng, cho nên dùng con sinh lớn thì tốt. Việc không gì 
trọng bằng việc tế, cho nên lấy việc cúng tế, mà nói: Trên thì giao với 
quỷ thần, dưới thì tiếp với nhân vật, trăm thứ dùng đều vậy. Nhưng 
đương thời họp mà giao với người bằng cách hậu kỹ, thì ta được 
hưởng cái tốt của sự phong phú, thiên hạ không ai không chung cuộc 
giàu vui của mình. Nếu gặp thời phong hậu mà mình giao thiệp với 
người bằng cách. bôi bác, thì là tự mình không muốn hưởng sự giàu 
đẹp, thiên hạ chẳng ai chung chạ với mình, mà sự hối tiếc sẽ sinh ra. 
Đó là theo sự thích nghỉ của từng thời, thuận lẽ mà làm, cho nên lời 
Thoán nói là thuận mệnh trời. Ôi, không thể có làm là vì sức không 
đủ làm, gặp thời họp, cho nên lợi có thửa đi, Đại phàm dấy công dựng 
việc, quý ở được thời đáng làm, mà sau nhúng tay vào đâu sẽ được dư 
dụ ở đấy, lẽ trời thế vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tụy nghĩa là hợp, Khôn thuận mà 
Đoái đẹp lòng, hào Chín Năm cứng giữa mà hào Hai ứng nhau với nó, 
lại là cái Tượng chằm lên trên đất, muôn vật tụ họp, cho nên là Tụy. 
Chử Ÿ (hanh) là chứ thừa. “Vua đến có miếu” nghĩa là kẻ làm vua có 


' Nghĩa là tụ bạ bằng cách cấu thả. 
? Nghĩa là đi vào bằng cách bất chính. 
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thể đến trong tôn miếu, tức là là lời Chiêm tốt lành về việc bói tế vây. 
Thiên Tế nghĩa (ở Kinh Lễ) nói “Ông đến chưng nhà thái miếu” cũng 
là nghĩa thế. Miếu là chỗ để họp tinh thần của ông cha, lại, người ta 
ắt phải họp tỉnh thần của mình thì mới có thể đến miếu mà vâng ông 
cha. Người đã họp lại, thì ất thấy bậc người lớn mà sau cô thể được 
hanh, nhưng lại ắt phải lợi về chính đạo mới được, họp nhau không 
bằng chính đạo thì không thể hanh. Con sinh lớn ắt phải dùng đến 
rồi sau mới có sự họp, thì có thể thửa đi. Đều là lời Chiêm tốt lành mà 
phải có sự răn sợ. 


LỜI KINH 


L Â—) : +, Ằử..NRYVA ð,› SỦ) tP ta /8, có. 
Dịch âm. - Thoán viết; Tụy tụ đã, thuận đĩ tuyệt, cương trung 
nhĩ ứng, có tụ. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Tụy là họp vậy, thuận và đẹp 
: tác: cứng giữa mà có ứng, cho nên họp. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa là của chữ Tụy là họp, Thuận và 
đẹp lòng, là lấy tài quẻ mà nói. Trên đẹp lòng mà dưới thuận, là 
nghĩa người trên dùng cách đẹp lòng sai dân mà thuận với lòng người, 
kê đưới đẹp lòng về chính lệnh của người trên mà thuận theo với 
người trên. Đã trên dưới thuận và đẹp lòng, lại Dương cứng ở ngôi 
trung chính mà dưới có ứng giúp như thế, cho nên thể họp được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy đức quẻ, thể quê thích nghĩa 
tên quẻ. 


LỜI KINH 


+? h, tự Ÿk, 


Dịch âm. - Vương cách hữu miếu, trí hiếu hưởng đã. 
Dịch nghĩa. - Vua đến có miếu, đem hết sự hiếu hưởng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - ,Đạo kê làm vua họp lòng người, đến 
chưng xây dựng tôn miếu, là để làm hết lòng thành về sự hiếu hưởng 
của mình vào đó. Tế tự là việc người ta tự phải hết lòng, cho nên họp 
lòng thiên hạ, không gì bằng việc hiếu hưởng. Đạo kẻ làm vua hợp 
thiên hạ đến chưng có miếu, thì là tột bậc vậy. 

LỜI KINH 
#|#8%^ÿÝ. ®#w rủ, 


Dịch âm. - Lợi kiến đại nhân, hanh, tu dĩ chính dã. 


Chu Dịch hạ kính Ð ÿ 7 # B08 
Dịch nghĩa. - Lợi thấy người lớn, hanh, họp bằng chính đạo vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Thì “họp”, thấy bậc người lớn thì có thể 
hanh, là vì họp bằng chính đạo vậy. Thấy bậc người lớn, thì sự họp 
của mình sẽ dùng chính đạo, hễ được chính đạo thì hanh, chẳng dùng 
chính đạo thì hanh sao được? 
LỜI KINH 
đx3$., ?Ù 10, NãX®£3%.. 
Dịch âm. - Dụng đại sính cát, lợi hữu du vãng, thuận thiên 
mệnh dã. 
Dịch nghĩa. - Dùng con sinh lớn, tốt lợi có thửa đi, thuận mệnh 
trời vậy. R F 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - “Dùng con sinh lớn” là nói theo chữ “có 
miếu” ở trên, lấy việc cúng tế mà nói, các việc đều thế, trong thì giàu 
họp giao tiếp với người nên hậu, mới xứng với sự thích nghi. Người ta 
họp lại mà sức đủ, mới có thể làm việc, lợi có thửa đi: đều là lẽ trời 
như thế, cho nên nói rằng “thuận mệnh trời”. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ. 


LỜI KINH 


#\}- Đ† Ất ữa X 3b, ,20> lận X.&.. 

Dịch âm. - Quan kỳ sở tụ nhị thiên địa vạn vận chỉ tình khả 
kiến hỹ. 

Dịch nghĩa. - Xem cái thửa họp, mà tình trời đất muôn vật khá 
thấy vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Xe lẽ sự “họp”, có thể thấy được tình 
của trời đất muôn vật. Trời đất hóa nuôi, muôn vật sinh nên, phàm 
những cái “có” đều là họp cả. Cái lẽ có không, động tĩnh, trước sau, 
chỉ là họp và tan mà thôi. Cho nên xem cái sở đi họp lại, thì tình trời 
đất muôn vật có thể thấy được. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là nói cho cùng cái lẽ của nó mà 
khen ngợi thêm. 


LỜI KINH 


$H. /‡ L¿z¿M, X, #19UĐA8, #1. 
Dịch âm. - Tượng viết: Trạch thượng tư địa, Tuy, quân tử dĩ trừ 
nhung khi, giới bất nơu. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chằm lên chưng đất, là quẻ 
Tụy, đấng quân tử coi đó mà trừ đồ quân, răn sự chẳng lường. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chằm lên chưng đất, là Tượng tụ họp, 
đấng quân tử xem Tượng “họp” đó mà trừ, sửa đồ binh, để răn ngừa 
việc chẳng lường. Phàm vật họp lại, thì phải có việc không thể lường 
đoán, cho nên loài người họp lại thì tranh nhau, loài vật họp lại thì 
cướp nhau, đại để chỉ vì đã họp thì nhiều, cho nên xem Tượng quê 
Tuy mà răn sợ sẵn. Trừ là kén chọn sửa trị, tức là bỏ cái nát xấu. Trừ 
mà họp, là để răn ngừa việc chẳng lường. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Trừ” là sửa sang mà họp nó lại. 


LỜI KINH 
31L: ñì#, +#&, Z#L, 773%, 
xứ, =...r.r. ? lúc, 4:&2t. 


Dịch âm. - Sơ Cửu: Hữu phu, bất chung, nãi loạn, nãi tụy, 
nhược hào, nhất ác vị tiếu, vật tuất, vãng vô cữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Có tin, không chót, bèn loạn, bèn 
họp, bằng kểu, một nắm làm cười, chớ lo, đi không lỗi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu với hào Tư là chính ứng, vốn 
có sự tin để theo sau. Nhưng trong thì họp, ba hào Âm tụ lại, chất 
mềm không có cái tiết tự giữ chính đạo, nếu bỏ chính ứng mà theo 
đồng loại của mình, thì là cô tin mà không chốt. Bèn loạn nghĩa là 
loạn rối lòng mình; bèn họp, nghĩa là cùng đông loại mình tụ họp. 
Hào Đầu nếu tự giứ chính đạo, không theo các hào Âm mà kêu gọi 
chính ứng, thì một nắm cười nó. “Một nắm” tiếng tục tức là một đoàn, 
ý nói mọi người lấy làm cười vậy. Nếu nó không lo đến sự cười đó mà 
cứ đi theo chính ứng Dương, thì là không có tội lỗi. Không thể thì sẽ 
vào đàn tiểu nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Đầu phía trên ứng nhau với 
hào Chín Tư, mà bị cách hai hào Âm, đương thì họp, nó không tự giữ 
mình được ấy là có tin mà không chót, chí loạn mà họp càn. Nếu nó 
kêu gọi kẻ chính ứng thì chúng lấy làm cười. Nhưng chớ đoái lo, mà 
cứ đi theo kẻ chính ứng thì không có lỗi. Răn kẻ nên như thế vậy. 


LỜI KINH 
$H: 7Ñ. 72%, #© 8L 


Dịch âm. - Tượng viết: Nãi loạn, nãi tụy, kỳ chí loạn đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bèn le: bèn họp, thửa chí 
loạn vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tâm chí nó bị kẻ đông loại làm cho mê 
loạn, cho nên nó bèn họp với các hào Âm. Không thể cầm chắc sự thao 
thủ của mình, thì kẻ tiểu nhân làm cho mê loạn, mà mất chính đạo 
vậy. 

LỜI KINH 
X—: 7Ì # , #k4†, 741; g1. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Dân cát, vô cửu, phu nãi lợi, dụng Thược. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Dẫn tốt, không lỗi, tin bèn lời, dùng 
tế Thược. : l 

GIẢI NGHIA _ 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu Âm mềm, lại không trung 
chính, sợ nó không thể giữ chót sự tỉn, cho nên mới nhần tài nó mà 
làm lời răn. Hào Hai tuy là Âm mềm mà được trung chính, cho nên, 
tuy cúng răn, nhưng lời nhẹ nhàng. Phàm những lời hào khơi ra hai 
mối được và hỏng, để làm phép và để làm răn, đều là theo tài của nó 
mà đặt ra vậy. Dẫn tốt không lỗi là gì? Dẫn tức kéo nhau, người ta 
tìm nhau thì hợp, giữ nhau thì ha, hào Hai với hào Năm là chính ứng, 
nên phải họp nhau, mà nó xa nhau, lại ở giữa các hào Âm, ất phải 
dẫn kéo lẫn nhau thì mới được họp. Hào Năm ở ngôi tôn, có đức trung 
chính, hào Hai củng lấy đạo trung chính đi họp với nó, ấy là vua tôi 
hòa hợp, cái mà chúng nó cùng nhau đem lại há có thể lường? Thế 
cho nên tốt mà không lỗi. Không lỗi nghĩa là khéo chừa lỗi đó. Nếu 
hào Hai với hào Năm không kéo dẫn nhau, thì là lỗi rồi. Tĩn bèn lợi 
dùng Tế Thược là gì? Tìn là đức tín ở trong, tức là lòng thành, Thược 
là thứ tế giản dị đơn sơ, tế bằng những món xuểnh xoàng, tức là 
không cần đủ đồ, chỉ dùng lòng thành giao tiếp với đấng thần minh. 
“Tin bèn” nghĩa là có lòng tin thì có thể không cần văn sức, chuyên 
lấy lòng chí thành giao tiếp với người trên. Lấy việc tế Thược mà nói, 
ý bảo chỉ dâng lòng thành mà thôi. Kẻ trên, người dưới họp nhau, mà 
còn chuộng sự văn sức, thì là chưa thực. Bên trong đã thực, không 
cần mượn sự trang sức bề ngoài, đó là nghĩa chữ “dùng tế Thược”. 
Phu tín là gốc sự hợp, chẳng những vua tôi họp nhau, hết thảy sự hợp 
ở gầm trời, chỉ ở lòng thành mà thôi. 

Bản nghĩa của Chư Hy. - Hào Hai ứng với hào Năm mà ở lẫn 
trong các hào Âm, ất phải kéo dân nhau mà họp, mới tết mà không 
lỗi. Lại hào Hai trung chính mềm, thuận, trống rỗng trong lòng để 
ứng nhau với bề trên. Hào Chín Năm cứng mạnh trung chính, thành 
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thực mà giao với kẻ dưới, cho nên dâng tế hề có lòng thành tín, thì 
tuy lễ vật đơn sơ cũng có thể tế, 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Câu “Tín bèn lợi, 
_ dùng tế Thược” giải như Y Xuyên vấn hay, nhưng, nếu như thế, thì ra 
thánh nhân chỉ nói cái bóng, e rằng nó không phải vậy mà chỉ là nói 
việc tế. Quê thăng cũng thế. 

Chu Hán Thượng nói rằng: Thược là tế về mùa hè, lấy âm nhạc 
_ làm chủ, tức là cuộc tế SƠ Sài Vậy. 

Hồ Song Hồ nói rằng: Sách Chu Lê có câu: “Quan Đại tôn bá 
dùng tế Thược mùa hè cúng đấng tiên vương”, họ Vương chua rằng: 
“Mùa hè thì khí Dương thịnh, việc cúng lấy nhạc làm chủ; mùa thu tế 
Thường thì cúng gạo mới; mùa đông tế Chưng thì đủ các món. 

LỜI KINH 
HN: 7l @&#, †+k#¿. 

Dịch âm. - Tượng viết: Dẫn cát, vô cữu, trung vị biến dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dẫn tốt, không lỗi, giữa chưa 
đổi vậy. „ _ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong thì họp, lấy sự được họp làm tốt, 
cho nên hào Chín Tư là được trên dưới sum họp; hào Hai với hào 
Năm tuy là chính ứng, nhưng ở khác chỗ và có ngăn cách, ấy là 
đương thì họp mà chưa được họp, cho nên có thể dẫn nhau mà họp thì 
tốt mà không lỗi, vì nó có đức giữa chính mà chưa vội thay đổi, nếu 
thay đổi thì nó không cần nhau nữa. 

LỜI KINH 

xz: # it, sa, &,0), ta, |x#. 

Dịch âm. - Lục Tam: Tụy như, tư như, vô du lợi, vãng vô cứu, 
tiểu lận. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Dường họp vậy, dường than vậy 
không thửa lợi, đi không lỗi, hơi tiếc. 

GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba là người Âm mềm không trung 
chính, cầu họp với người, mà người không họp với, cầu đến hào Tư, 
thì hào ấy không phải chính ứng của nó, lại không phải đông loại với 
nó, ấy là nó vì bất chính mà bị hào Tư ruồng bỏ; cầu đến hào Hai thì 
hào này tự lấy đức trung chính mà ứng với hào Năm, ấy là nó vì bất 
chính mà hào Hai không đi cùng; cho nên muốn họp thì bị người ta 
dứt bỗ mà than, tức là không được sum họp mà than giận vậy. Trên 
dưới đều không cùng với, thế là không cái gì lợi. Chỉ có đi lên mà hào 
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Sáu Trên thì sẽ được họp mà không lỗi. Hào Ba với hào Trên tuy 
không phải là Âm Dương chính ứng nhưng trong thì họp, lấy loại 
theo nhau, cả hai đều lấy chất mềm ở trên hai thể, lại đều không có 
kẻ nào cùng ở vào chỗ ứng nhau với nó, hào Trên ở vào cùng tột của 
sự thuận và đẹp lòng, cho nên được sưm họp mà không có lỗi. Đạo 
Dịch biến động không thường, cốt ở người ta suy biết mà thôi. - Thế 
mà hơi tiếc là sao? Là vì hào Ba lúc đầu cầu họp với hào Tư và hào. 
Hai, không được, rồi mới ởi lên theo hào Sáu Trên, người mà hành 
động như thế, tuy là được cái mình cầu, song cũng hơi đáng thẹn tiếc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào sáu là kẻ Âm mềm không giữa 
không chính, phía trên lại không có kẻ ứng với, cầu họp ở chỗ gần 
mình không được, cho nên phải than; táà không thửa lợi, chỉ có đi lên 
mà theo hào Trên: thì có thể không lỗi. Nhưng vì nó không được họp, 
_ bị khối rồi sau mới đi, lại gặp cái hào Âm cực không ngôi, cũng hơi 
_ đáng thẹn. Đây răn kẻ xem nên bỏ những kẻ cường viện' bất chính ở 
gần, mà giao kết. với kẻ cùng giao” chính ứng ở xa, thì không có lỗi. 

LỜI KINH 
$ W . ‡+#£ 2} L -+#%.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Vâng vô cửu, thượng tốn dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đi không lôi, trên nhún vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Trên ở chỗ cùng tột của sự mềm và 
đẹp lòng, hào Ba đi mà không lỗi, là vì hào Trên nhún thuận mà 
nhận nó vậy. 

LỜI KINH 
2v: k#&@ 4+. 
Dịch âm. - Cưu Tứ: Đại cát, vô cữu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Cả tốt, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư đương thì họp, phía trên được 
họp với hào Chín Năm, ấy là được vua tôi họp nhau, phía dưới liền 
với các hào Âm ở thể dưới, ấy là được hạ dân họp với. Được cả trên 
dưới sum họp với mình, đáng cho là hay. Nhưng vì hào Tư lấy chất 
Dương ở ngôi Âm, không phải đính chính, ắt được cả tốt, rồi sau mới 


' Kẻ cửu viện mạnh 
? Người bạn nghèo khốn 
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không có lỗi. Chữ “cả” là nghĩa quanh khắp, không đâu không khắp 
thì mới là cả, không cái gì không chính thì mới là cả; cả đốt thì không 
lỗi vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này trên liền với hào Chín Năm, 
dưới liền với các các hào Âm, tức là được sum họp rồi. Nhưng nó lấy 
chất, Dương ở ngôi Âm, ấy là bất chính, cho nên mới răn kể xem ắt 
được cả tốt mới không lỗi. 


LỜI KINH 
$H.: kX‡@#, 1 S0, 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại cát, vô cứu, vị bất đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cả tốt không lỗi, ngôi chẳng 
đáng vậy. . : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Vì là ngôi nó không đáng, ngờ điểu nó 
làm chưa chắc phải cả, cho nên răn rằng: “Ăt được cả tốt, › ói sau mới 
là không lỗi”. 

LỜI KINH 
2L+*: * 3%, &-‡} RE -?, 7# Ñ $ 

Dịch âm. - Cửu Ngư: Tụy hữu vị, vô cứu, phỉ phu, nguyên vĩnh 
trinh hối VONG. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Họp có ngôi, không lỗi, chẳng tin, 
cả, dài, chính, ăn năn mất. ` : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm ở chỗ tôn của thiên hạ, 
họp dân chúng trong thiên hạ, mà làm vua họ, cai trị họ, thì nên đính 
chính ngôi mình, sửa sang đức minh; lấy chất Dương cứng ở ngôi tôn, 
đó là xứng ngôi, đó là có ngôi, đó là được đạo trung chính mà không 
gai lỗi. Như thế mà còn có kẻ chưa tin, chưa về với mình, thì nên trở 
lại thân mình, để sửa cái đức “Cả, dài, chính” của mình, thì rôi không 
đâu không phục mà sự ăn năn phải mất. “Cả, dài, chính” là đức của 
vua, cái mà đân vân theo về. Cho nên cái đạo “liền với thiên hạ” và 
“đạo họp với thiên hạ” đều ở trong ba điều đó. Kẻ làm vua đã có ngôi, 
lại có đức trung chính không lỗi, mà thiên hạ còn có kẻ chưa chịu tin 
phục theo về, thì là bởi đạo của mình chưa được sáng lớn, tức là đạo 
“cả, đài, chính” chưa cùng tột vậy, cốt ở sửa đức làm cho họ lại, như là 
“dân Miêu trái mệnh, vua Thuấn bèn cả ra đức văn”. Đức vua Thuấn 
không phải là không tột bậc, vì có xa, gần, tối sáng khác nhau, cho 
nên thiên hạ theo về với ngài, cũng có kẻ trước kẻ sau. Đã còn có kẻ 
chưa về với minh, thì nên sửa đức của mình, thế gọi là “sả, đài, 
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chính”. C¿ tức là đầu, là trưởng, là đức vua đứng đầu mợi vật, là 
trùm mọi loài, có nghĩa cao lớn, có nghĩa thâu tóm, mà lại thường lâu, 
chính bền, thì có thể thông với thần minh, sáng khắp bốn bể, không 
đâu không phục, thế là không còn kê nào chẳng tin mà sự ăn năn mất 
hết. Gọi là ăn năn, chỉ là chí chưa được tỏ, lòng chưa được xướng mà 
thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm Dương cứng trung 
chính, đương thời họp mà ở ngôi tôn, vẫn không có lôi rồi. Nếu còn có 
kẻ chưa tin, thì cũng tự sửa đức “cả, dài, chính” của mình mà sự ăn 
năn sẽ mất. Răn kẻ xem nên như thế đó. 


LỜI KINH 
HH; * 4%, ;k**.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Tụy hữu vị, chí vị quang dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Họp có ngôi, chí chưa tỏ vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lời Tượng nhắc lại câu trên của lời hào. 
Chí kẻ làm vua ất muốn thành tín tỏ với thiên hạ, có cảm ắt thông, 
những loại có sống thảy đều mến về. Nếu còn có kẻ chưa tin, ấy là chí 
mình chưa được sáng lớn vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chưa tô chỉ về kẻ chẳng tin. 

LỜI KINH 
+: ##, Ä:Ä 23 

Dịch âm. - Thượng Lục: Tê tư, thế di, vô cữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Than thở, nước mắt, nước múi, 
không lỗi. : - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu làm chủ sự đẹp lòng, tức là kẻ 
tiểu nhân thích được ngôi cao mà ở, thiên hạ ai chịu đi cùng với nó? 
Cầu họp, mà người ta không thèm họp với, cùng quá đến nỗi than thở 
và chảy nước mắt nước mũi. Người ta tuyệt mình là do mình tự gây 
ra thì còn trách ai? Bị người ghét đứt, không biết làm thế nào, thì tủi 
chán mà đến than khóc, thật là tình trạng kẻ tiểu nhân. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở chót thì "họp, Âm mềm không ngôi, 
cầu họp không được, cho nên răn kẻ xem ắt phải như thế mới có thể 
không lỗi. 

LỜI KINH 
ÿH: #W#3*ì& 2 ằLở,. 


Địch âm. - Tượng viết: Té tư, thế dì, vị an thượng đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Than thở, nước mắt nước mủi, 
chưa yên ngôi trên vậy. : R 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di, - Tiểu nhân cư xử thường trái với lẽ 
đáng nên, đã tham lam mà theo lòng ham muốn, không biết tự chọn 
_ nơi yên ổn, đến khi khốn cùng thì lại sấp ngửa lật đật, không biết 
làm ra thế nào. Hào Sáu phải chảy nước mắt nước mũi, tức là ở trên 
không yên Đấng quân tử cẩn thận chỗ ở, hỗ không phải nghĩa thì 
không chịu ở, chẳng may mà bị sự nguy khốn, thì cũng thản nhiên 
yên lặng, không lấy sự đó làm bợn lòng mình. Kê tiểu nhân ở không 
chọn nơi, thường xéo vào chỗ mình không đáng ở, tới khi cùng gấp, 
thì lại tủi chán bối rối, thậm chí chảy cả nước mắt nước mũi, thật là 
đáng thẹn. “Chưa” là lời “chẳng vội” cũng như người ta vẫn nói “chưa 
tiện”, tức là “chưa tiện ở yên ngôi trên”. Hào Âm ở ngôi trên, trơ trọi 
không ai cùng với, lại không phải chỗ mình đáng ở, há được yên sao? 


Chu Dịch hạ kinh 8# ÿ 7 B11 
QUẺ THĂNG 
Khôn trên 
=—= Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Thăng, Tự Quái nói rằng: Tụy là 
họp, họp mà cao lên gọi là lên, cho nên tiếp đến quẻ Thăng'. Các vật 
tích tụ mà càng cao lớn, ấy là họp mà cao lên, vì vậy quê Thăng mới 
nối quê Tụy. Nó là quẻ Khôn trên Tốn dưới, cây ở dưới đất, tức là 
trong đất mọc dậy. Cây mọc trong đất, lớn thì càng cao, đó là Tượng 
“lên”. 


LỜI KINH 


#t7ZU?., HWU%^, 4+, thịt. 

Dịch âm. - Thăng nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, 
nam chinh cát. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Thăng, cả hanh, dùng thấy người lớn, chớ lo, 
đi về phương Nam tốt. l : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di.- Thăng là tiến mà lên, tiến lên thì có 
nghĩa hanh, mà vì tài quẻ hay khéo, cho nên cả hanh. Dùng cách đó 
để thấy người lớn, không cần lo lắng, tiến lên phía trước thì tốt. Đi về 
phương Nam tức là tiến lên phía trước vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thăng tức là tiến mà lên. Quẻ này 
vốn tự quẻ Giải lai, chất mềm lên ở ngôi Tư, trong nhún ngoài thuận, 
hào Chín Hai cứng giữa mà hào Năm ứng nhau với nó, cho nên lời 
Chiêm của nó như thế. Đi về phương Nam, tức là tiến lên phía trước 
vậy. 

LỜI KINH 
Ÿ_H: w n3 2F, XS 7nNR, Bì\ La. *S+x®. 

Dịch Âm. - Thoán viết: Nhu di thì thăng, tốn nhi thuận cương 
trung nhỉ ứng, thị dĩ đại hanh. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Mềm lấy thì lên, nhún mà 
thuận, cứng giữa mà ứng, cho nên cả hanh. 


' Chứ #Ÿ (thăng) nghĩa là lén. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy hai thể mà nói “Mềm lên”, là 
Khôn đi lên. Tốn đã thể chấp mà tới dưới, Khôn bèn thuận thì mà lên 
trên, thế là lấy thì mà lên. Ti nghĩa là lúc đáng lên vậy. Chất mềm 
đã lên mà thành quê Thăng, thì dưới nhún mà trên thuận, lấy đạo 
nhún thuận mà lên, có thể gọi là phải thì vậy. Hào Hai lấy đạo cứng 
giữa ứng với hào Năm, hào Năm lấy đức giữa thuận ứng với hào Hai, 
biết nhũn mà thuận, tiến lên Phải thì, cho nên cả hanh. Chữ 76% 
(nguyên hanh) lời Thoán lầm ra Xk#* (đại hanh) đã giải ở quê Đại 
hữu. 


LỜI KINH 


R 3 XÃ; ? lí, 7ñ j?È+tt; tật Š, *&‡4ï*#.. 

Dịch âm. - Dụng kiến đại nhân, vật tuất, hữu khánh dã, nam 
chinh cát, chí hành đã. 

Dịch nghĩa. - Dùng thấy người lớn, chớ lo, có phúc vậy, đi về 
phương Nam tốt, chí được thi hành vậy. 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Phàm đạo “lên” ắt bởi các bậc người lớn, 
lên về ngôi thì bởi tước vương, tước công, lên về đạo thì bởi ông thánh 
ông hiển. Dùng đạo nhún thuận, cứng giữa mà thấy người lớn, ắt 
được thỏa mãn sự lén, thì là phúc khánh của mình mà cũng là phúc 
khánh tới kẻ khác nửa. Nam là phương rnà người ta thường vân 
ngảnh trông, đi về phương Nam tức là tiến lên phía trước. Tiến lên 
phía trước thì thỏa mán sự lên, mà được thì hành chí mình, vì vậy 
mới tốt. 

LỜI KINH 


$H. M44, f. ®8710*Ã€, 2s mmf%k. 
Dịch âm. - Tượng viết: Địa trung sinh mộc, Thăng, quân tử đĩ 
thuận đức, tích tiểu dĩ cao đại. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trong đất mọc cây là quẻ 
Thăng, đấng quân tử coi đó mà thuận đức, chứa điều nhỏ để cao lớn. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cây mọc trong đất, lớn mà lên trên, là 
Tượng “lên”. Đấng quân tử coi Tượng “lên”, đó mà thuận sửa đức 
mình, chứa chất những cái nhỏ nhặt, cho đến cao lớn. Hễ thuận thì có 
thể tiến, mà nghịch thì là phải lụi, muôn vật tiến lên, đều dùng đạo 
thuận tất cả. Điều thiện nếu không chứa lại thì không có thể thành 
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danh, học nghiệp được đầy đặc đạo đức được cao thẳm, đều bởi chứa 
chất mà ra, chứa cái nhỏ để làm nên cái cao lớn, đó là nghĩa “lên”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bản của Vương Túc, chứ )Ñ (thuận) 
chép làm chử ‡K (thận). Nay xét sách khác dẫn câu này, phần nhiều, 
cúng nói là †Ñ (thận), ý càng rõ ràng. Đó là cổ văn hai chứ vẫn thông 
dụng. Thuyết đó đã thấy ở quẻ Mông thiên trên. 


LỜI KINH 


3>: ®+ứ, X8. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Doãn thăng, đại cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Tin lên, cả tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu lấy chất mềm ở đưới thể Tốn, 
là chủ của quẻ Tốn, phía trên vâng hào Chín Hai là một hào cứng, ấy 
là nhún đến tột bậc vậy. Hào Hai lấy đức cứng giứa, phía trên ứng 
nhau với vua, chính là kẻ gánh vác trách nhiệm cuộc “lên”. Tìn là tin 
theo, hào Đầu mêm nhún, chỉ biết tin theo hào Hai, tin hào Hai mà 
theo nó cùng lên, thế là cả tốt. Hào Hai lấy đức mà nói, thì là người 
cứng giứa, lấy sức mà nói thì là kẻ gánh vác trách nhiệm, hào Đầu 
Âm mềm, lại không có kẻ ứng viện, không thể tự lên, theo với người 
hiến cứng giữa để lên, ấy là nói đường cứng giữa vậy, còn sự tốt nào 
lớn hơn thế nửa? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu lấy chất mềm thuận ở ngôi 
dưới, là chủ quẻ Tốn, đương thì “lên”, phải nhún với hai hào Dương, 
kẻ xem như thế thì chắc lên được mà cả tốt vậy. 

LỜI KINH 
ậ$n: 42:k#, Lâ@ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Doãn thăng đại cát, thượng hợp chí dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tin lên cả tốt, trên hợp chí 
vậy. F R 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tức là cùng kẻ ở trên họp chí cùng lên 
Trên chỉ vào hào Chín Hai, theo bào Hai mà lên, tức là cùng chí với 
hào Hai. Vì biết tín theo người hiền có đức cứng giữa, cho nên cả tốt. 


LỜI KINH 


2L—: #774\, s». &+2. 


Dịch âm. - Cửu Nhị: Phu nãi lợi, dụng Thược, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Tin bèn lợi, dùng tế Thược, không 
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GIẢI NGHĨA 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Hai Dương cứng mà ở đưới, hào 
Năm Âm mềm mà ở trên, ôi lấy kẻ cứng, mà thờ kẻ mềm, lấy chất 
Dương mà theo chất Âm, tuy rằng có lúc phải thế, nhưng cũng không 
phải chính đạo. Lấy kẻ tối mà cơi người sáng, lấy người cứng mà thờ 
kẻ mềm, chẳng qua cũng vì sự thế mà phải gắng gượng, không phải 
thành thực phục nhau. Sự giao kết của kẻ trên người dưới đã không 
do ở lòng thành, còn lâu được chăng? Còn có làm việc được chăng? 
Hào Năm tuy là Âm mềm, nhưng ở ngồi tôn, hào Hai tuy là Dương 
cứng, nhưng vẫn phải thờ người trên, nên giữ lòng chí thành ở trong 
không cần văn sức ở ngoài, sự thành thật chứa ở bên trong, thì tự 
nhiên không cần chăm chỉ văn sức ở ngoài, cho nên nói rằng: “lợi 
dùng tế Thược”, nghĩa là chuộng sự thành kính vậy. Từ xưa bề tôi 
cứng mạnh, phải thờ ông vua nhu nhược, chưa có người nào không 
dùng đến sự kiểu sức. Thược là thứ tế giản dị chất phác, nói rằng “tin 
bèn”, nghĩa là “đã tin bèn nên”, không dùng đến sự văn sức, chỉ lấy 
lòng thành của mình, cảm thông với người trên vậy. Như thế thì được 
không lỗi. Lấy kẻ bẻ tôi cứng mạnh, mà thờ ông vua nhu nhược, lại 
đương thời lên, nếu không thực ý giao tiếp với nhau, thì khỏi lỗi 
chăng? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Câu này đã thấy ở quẻ Tuy. 


LỜI KINH 


ở; 4+, -_®».. 


Địch âm. - Tượng viết: Cửu Nhị chỉ phu, hữu hý đã. 
Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự tin của hào Chín Hai, có 
mừng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Hai biết lấy sự thành tín mà thờ 
người trên, thì chẳng những về đạo làm tôi không lỗi mà thôi, lại còn 
có thể thi hành được đạo cứng giữa, ơn tới thiên hạ, thế là có mừng. 
LỜI KINH 
#8 6. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Thăng hư ấp. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Lên làng trống không. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - Hào Ba lấy tài Dương cứng, đã chính 
đính lại nhún nhường, kẻ trên đều thuận với nó, mà nó lại có ứng 
viện, dùng tư cách đó mà iên, thì sẽ như vào cái làng không người, 
còn ai chống nó? 


Chu Dịch hạ kinh Ä / 7 ð1ã 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Dương đặc, Âm rỗng, mà thể Khôn có 
Tượng làng nước. hào Chín Ba lấy chất Dương cứng, đương thì lên 
mà tiến tới thể Khôn, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$H: 4đ, &77*ktt.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Thăng hư ấp, vô sở nghĩ đã. 

Dịch âm. - Lời Tượng nói rằng: Lên làng trống không, không 
thửa ngờ vậy. : : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di.- Vào làng không người, sự tiến không 

còn nghị ngờ trở ngại gì nửa. 


LỜI KINH 


xw9, f3}? Tu‡uh, ở, @&23, 
Dịch âm. - Lục Tứ: Vương dụng hưởng' vu Kỳ Sơn, cát, vô cửu. 
__ Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Vua dùng hưởng ở núi Kỳ, tốt, không 
lôi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là tài mềm thuận, trên thuận 
với cuộc lên của vua, dưới thuận với cuộc tiến của kẻ dưới, mình thì 
đậu vào nơi chốn của mình, lấy chất Âm ở ngôi mềm, mềm mà ở dưới, 
tức là đậu vào nơi chốn vậy. Xưa kia, vua Văn ở dưới núi Kỳ trên thì 
thuận với thiên tử, muốn đưa ông ta đến chỗ ở đạo, dưới thì thuận với 
người hiển thiên hạ mà khiến họ tiến, mình thì mềm thuận khiêm 
kính, không dám vượt khỏi ngôi mình, có đức tột bậc như thế, cho 
nên nghiệp vua của nhà Chu, nhờ đó mà hanh. Hào Tư có thể như 
thế, thì Hanh và tốt vả không lỗi nửa. 

Bản nghĩa. của Chu Hy. - Ý nghĩa câu này đã thấy ở quẻ Tùy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Có người hỏi: Hanh ở núi Kỳ là sao? 
Chu Hy đáp rằng: Chữ ? (hanh) đó chỉ là chữ # (hưởng). “Vua 
hưởng ở núi Kỳ” với “vua dùng hưởng ở núi tây, chỉ là nói việc tế núi 
sông. 

. LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Vương dụng hưởng vu Kỳ sơn, thuận sự 
đã. 


! Theo ý Chu Hy. 
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Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Vua dùng hưởng chưng núi 

Kỳ, việc thuận này. - 
GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào tư ở ngôi gần vua, đương thì lên, 
được tốt mà không lỗi, là vì ở đức thuận, lấy chất mềm ở thể Khôn, 
thuận đến tột cùng vậy. Vua Văn được hanh thông ở núi Kỳ, cũng vì 
thuận thì mà thôi. Trên thuận với người trên, dưới thuận với người 
dưới, mình thì thuận ở với nghĩa của mình, cho nên gọi là việc thuận. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cứ thuận mà lên, là Tượng lên tế ở 
núi, 

LỜI KINH 
x+t; ñ KT FIRI-] 
Dịch âm. - Lục Ngữ: Trinh cát, thăng giai. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Chính bền, tốt, lên thềm '. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm vì ở dưới có kẻ cứng giữa ứng 
với, cho nên có thể ở ngôi tôn mà tốt. Nhưng mà chất nó vốn Âm mềm, 
ắt phải giữ được chính bền mới là được tốt. Nếu không giữ được chính 
bền, thì tin người hiền không dốc, dùng người hiển không chót, đâu có 
thể tốt? Thêm là chỗ để noi mà lên. Dùng người hiển cứng giữa giúp 
mình đi lên, cũng như trèo lên tự thêm, ý nói chỗ để noi mà dễ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi Dương, đương 
thời lên mà ở ngôi tôn, ắt phải chính bền, thì có thể được tốt mà lên 
thêm. Thêm tức là chô lên đễ. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trình 5a Tùy nói rằng: Hào này phía 
dưới ứng nhau với người bề tôi có đức cứng, từ ngôi Hai mà lên ngôi 
Năm, như thêm có bậc. Đây là tượng ông vua nâng nhắc người hiển. 

Họ Lôi nói rằng: Hào Sáu Năm chính bền lên thềm, tiên nho cho 
là lên ngôi, bởi vĩ hề có chính bền, rồi mới có thể lên ngôi thiên tử. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Trính cát, thăng giai, đại đắc chí dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chính bến, tốt lên thêm, cả 
được chí vậy. 


' Có thể dịch là lên tháng. 


Chu Dịch hạ kinh ý ÿ 7 @ ð]1?7 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tựa dùng kẻ hiền tài mà có thể chính 
bền, nhự thế mà lên, có thể đưa thiên hạ đến cuộc đại trị chí mình cả 
được thỏa vậy. Cuộc lên của đạo làm vua, chỉ lo không có người hiển 
tài giúp đỡ, có người giúp đỡ, thì cũng giếng như tự thềm mà lên vậy. 

LỜI KINH 
++~: %#. #l?®&@>+7†. 

Dịch âm. - Thượng Lục: Minh thăng, lợi vu bất tức chỉ trình. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Tối lên, lợi về sự chính bền chẳng 
nghi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy chất Âm ở chỗ cùng cực của thì lên, 
tối về sự lên, ấy là kẻ biết tiến mà không biết lui bất minh lắm vậy. 
Nhưng lòng cầu tiến không thôi, có khí dùng về việc trinh chính mà 
không thôi nghỉ thì là xứng đáng. Đấng quân tử với đức trinh chính, 
trọn ngày sãng sắc, tự cường không nghỉ, nhưng lòng không thôi của 
hào Sáu Trên, dùng về việc đó thì lợi. Đem lòng tham cầu không thôi 
của kẻ tiểu nhân, mà dời sang đường tiến đức, còn gì hay bằng? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở chỗ cùng cực của thì 
lên, là kẻ tối tăm không thôi vậy. Kẻ xem gặp hào đó, không còn đi 
đâu mà lợi, chỉ có thể quay lại cái lòng “chăng thôi” ở ngoài mà thì 
hành vào sự chính đáng “không nghỉ” mà thôi. 

LỜI KINH 
$@nq. XZáL, /X 8#. 

Dịch âm. - Tượng viết: Minh thăng tại thượng, tiêu bất phú đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tối lên ở trên, tiêu chẳng 
8làu vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tối tăm ở chỗ cùng tột bậc trên, mà 
không biết thôi, thì chỉ tiêu vong, há còn thêw) ích? Chẳng giàu nghĩa 
là không thêm ích Lên đã cùng cực, chỉ có lui không có tiến vậy. 
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QUẺ KHỐN 


Đoái trên 
Khảm dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Khốn, Tự Quái nói rằng: Lên mà 
chẳng thôi, ắt khốn, cho nên tiếp đến quẻ Khốn'. Lên là tự đưới mà 
lên, tự dưới lên trên, là lấy sức mà tiến, không thôi ất khốn, cho nên 
sau quê Thăng tiếp đến quẻ Khốn. Khốn là nghĩa khốn thiếu. Nó là 
quẻ Đoái trên Khám dưới, nước ở trên chằm, thì là trong chằm có 
nước, nhưng nước lại ở dưới chằm, thì tức là Tượng dưới chằm khô 
cạn không nước, đó là nghĩa khốn thiếu. Lại Đoái là Âm ở trên. Khảm 
là Dương ở dưới và hào Sáu Trên ớ trên hai hào Dương, mà hào Chín 
Hai bị hãm trong hai hào Âm, đều là Âm mềm lấp lên Dương cứng, vì 
vậy mới là khốn. Đấng quân tử bị kẻ tiểu nhân che lấp, là thời cùng 
khốn. 

LỜI KINH 
q3. +x^ $, &®#, T3. 

Dịch âm. - Khốn, hanh trinh, đại nhân cát, vô cứu, hữu ngôn bất 
tín. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Khốn hanh, chính bên, nặng lớn tốt, không 
lỗi, có nói không tin. 

GIẢI NGHĨA 
: Truyện của Trình Di. - Như tài quẻ này, thì khốn mà có thể 
hanh, vả được trinh chính là đạo người lớn ở thì khốn vậy, cho nên có 
thể tốt mà không lỗi. Người lớn ở thì khốn, chẳng nhứng đạo của 
mình tự nhiên vẫn tốt, mà “vưi trời yên mệnh”, ấy là không mất sự 
tốt, huống chỉ theo thì khéo xử, lại còn lỗi gì? Có nói chẳng tin, là vì 
đương thời Khốn mà nủi, thì còn ai tin? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Khốn là cùng mà không thể tự mình 
nhấc lên. Khảm cứng bị Đoái mềm che lấp, hào Chín Hai bị hai hào 
Âm che lấp, hào Tư hào Năm bị hào Sáu Trên che lấp, cho nên là 
khấn. Khảm hiểm. .Đoái đẹp lòng, ở chỗ hiểm mà đẹp lòng, ấy là thân 


' Chữ E (Khốn) nghĩa là cùng khốn, mỏi mệt, thiếu thốn, bị hãm, bị mắc. 
? Tức là vụi với số mệnh tự nhiên. 


Chu Dịch hạ kinh 8# ð T # ð19 - 
tuy khốn mà đạo thì hanh. Hào Hai hào Năm cứng giữa, lại có Tượng 
người lớn, kẻ xem ở thì khốn có thể hanh thông và chính đính, không 
phải người lớn, ai được như thế? Cho nên nói rằng “chính bên”: Lại 
nói “người lớn” là để tỏ rằng: những kẻ tiểu nhân bất chính, không 
thể đương nổi? “Có nói không tin” là câu răn người đương vào cảnh đó 
cần phải kín đáo im lặng, chớ chuộng mềm miệng, mà càng rước lấy 
khốn cùng. 


LỜI KINH 
#H: B]RI‡§ở.. 


Dịch âm. - Thoán viết: Khốn cương yếm đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Khốn là cứng bị lấp vậy. 


GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Quẻ này sở dĩ là Khốn là vì kẻ cứng bị 
kẻ mềm che lấp, bị hãm ở dưới mà bị che ở trên, vì vậy mới là khốn. 
Hãm cúng là lấp. Đấng quần tử Dương cương, bị kẻ tiểu nhân Âm 
nhu che lấp, đó là lúc đấng quân tử khốn tắc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng quẻ thích nghĩa tên quê. 

LỜI KINH 


l&wö(, Hứn#tk#tY, #°k£77. 
Dịch âm. - Hiểm dĩ duyệt, khốn nhỉ bất thất kỷ hanh, kỳ duy 
quân tử hồ? 
Dịch nghĩa. - Hiểm mà đẹp lòng, khốn mà không mất cái hanh 
của mình, chỉ có đấng quân tử như thế chăng? 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quê nó cách ở thì khốn. 
Dưới hiểm mà trên đẹp lòng, tức là ở chỗ hiểm mà vẫn đẹp lòng, dẫu 
ở trong lúc khốn cùng gian hiểm, mà vui trời yêu nghĩa, tự mình 
được sự vui thích của mình. Thời tuy khốn, mình xử vẫn không mất 
nghĩa, thì đạo của mình tự nhiên vẫn hanh. Đó là “khốn mà không 
mất cái hanh của mình”. Có thể như thế chỉ có đấng quân tử. Nếu 
thời đương khốn mà mình lại hanh, ấy là thân tuy hanh mà đạo thì 
khốn. Quân tử là tiếng gọi chung của bậc người lớn. 


LỜI KINH 


ñ%X^.$, XR|+#.. 


` Nghĩa như thế nào, thì yên lòng thế ấy. 
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Dịch âm. - Trính, đại nhân cát, dĩ cương trung dã. 
Dịch nghĩa. - Chính bên, người lớn tốt, vi cứng giữa vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di.- Khốn mà vấn chính, người lớn vì thế 
mới tốt lành, củng là tại họ có đạo cứng giửa. Đây là chỉ về hào Hai 
với hào Năm. Nếu không cứng giữa, thì gặp cảnh khốn sẽ mất sự 
chính. 


LỜI KINH 
ñ Š #lš, đạn +. 
Dịch âm. - Hứu ngôn bất tín, thượng khẩu nãi cùng đã. 
Dịch nghĩa. - Có nói chăng tin, chuộng miệng bèn cùng vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đương lúc khốn mà nói, người ta không 
tin, muốn lấy mồm miệng làm cho khỏi khốn, ấy là làm cho thêm 
cùng. Đây vì lấy thể đẹp lòng mà ở thì khốn, cho nên mới có lời răn về 
sự chuộng miệng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây là đức quẻ, thể quẻ mà thích lời 
quẻ. 


LỜI KINH | 
Dịch âm. - Tượng viết: Trạch vô thủy, Khốn, quân tử dĩ trí 
mệnh toại chí. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chằm không nước là quê 
Khốn, đấng quân tứ coi đó mà đến mệnh thỏa chí. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Chằm không nước là Tượng khốn thiếu. 
Đấng quân tử đương lúc khốn cùng, đã hết cách ngừa lo, mà không 
được khỏi, thì là mệnh đó, nên suy đến mệnh mình để thỏa chí mình, 
biết là mệnh phải thế ấy, thì sự cùng tắc vạ lo không thể lay động 
lòng mình, mình chỉ làm theo cái nghĩa của mình mà thôi. Nếu biết 
mệnh, thì sẽ lo sợ về hiểm nạn, luống cuống về cùng ách, cái thao thủ 
của mình ắt mất, đâu được thỏa chí làm điều thiện? 
Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Dưới rò thì trên khô, cho nên nói là 
“chằm không nước”. “Đến mệnh” như nói “trao mệnh”, tức là “cầm mà 
cho người, mình không có nữa”. Có thể như thế thì tuy là khốn quân 
mà vấn hanh thông. 


Chu Dịch hạ kinh # Ø [hệ --4 DU 2. 
LỜI KINH 
Dịch âm. - Sơ lục: Điến khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam 
tuế bất thục 


Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đít khốn chưng trồi cây, vào chưng 
hang tối, ba năm chẳng thấy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào sáu lấy chất Âm mềm ở chỗ rất 
thấp, lại ở dưới nơi Khẩm hiểm, là kẻ không thể tự mình vượt qua, ất 
được người cứng sáng ở trên cứu giúp, thì mới có thể vượt khỏi sự 
khốn. Hào Đầu với hào Tư là chính ứng, hào Chín Tư lấy chất Dương 
ở ngôi Âm, tức là bất chính, cứng mà không giữa, lại đương khốn vì bị 
hào Âm che lấp, không có thể làm qua sự khốn của người, cũng như ở 
dưới chổi cây, không thể che chở cho vật khác. Chồi cây là cái gốc cây 
không có cành lá vậy. Hào Tư là ngôi gần vua, ở quẻ khác nó không 
phải là không giúp được người, vì ở thì khốn, không thể che chở kẻ 
khác, cho nên mới là chồi cây. Đít là cái để ngồi, đít khốn chưng chối 
cây, nghĩa là không có vật vì che chở mà không được yên - nếu yên 
thì không phải là khốn. Vào chưng hang tối là vì những người Âm 
mềm, không phải là kẻ yên với cảnh ngộ, đã không khỏi khốn, thì 
càng mê tối, động càn, vào mãi nơi khốn sâu, hang tối tức là chỗ sâu 
tối vậy. Đương vào chỗ khốn ách, khóng có thể tự mình ra khỏi, cho 
nên, đến chưng ba năm chẳng thấy, khốn đến cùng chót vậy. Chẳng 
thấy nghĩa là không gặp được sự hanh thông? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đít là đáy các vật, Thôn chưng chối 
cây tức là đau không thể yên. Hào Sáu Đầu lấy chất Âm mêm ở đáy 
cuộc khốn, ấy là ở nơi tối tăm, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
ŸH: AT &^ #à 7< B +4È,. : 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhập vu u cốc, u bất mình dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vào chưng hang tối, tối chẳng 
sáng vậy. „ l 
GIATI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Tối chẳng sáng là càng vào chỗ tối tăm, 
tự hãm vào nơi sâu khốn vậy. Nếu sáng thì không đến nỗi hảm. 


LỜI KINH 


2=: BT:ñ*,*&—2 ®,44 1 †31©,itu, 2, 
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Dịch âm, - Cửu Nhi: Khốn vu tửu tửu thực, chu phất phương lai, 
lợi dụng hưởng tự, chính hung, vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Khốn chưng rượu cơm, cái phất đỏ 
đương lại, lợi dùng cúng tế, đi hung không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Rượu cơm là cái người ta đều muốn và 
cũng là cái để mà thi ân. Hào Hai lấy tài cứng giữa mà ở thì khốn. 
Đấng quân tử yên với cảnh ngộ, tuy cùng ách hiểm nạn, không hề 
động lòng, không e quản rằng mình bị khốn, cái làm cho người ta 
khốn, chỉ là khốn về sự muốn của mình mà thôi. Điều mà đấng quân 
tử vân muốn là việc làm ơn cho thiên hạ, khiến cho thiên hạ vượt 
khỏi cảnh khốn, hào Hai chưa thỏa lòng “muốn làm ơn cho thiên hạ”, 
cho nên là khôn chưng rượu cơm. Các bậc đại nhân quân tử, ôm ấp 
đạo học mà bị khốn ở đưới, ắt được ông vua có đạo tìm kiếm mà dùng, 
rồi mới có thể thi thố nhứng cái chứa chất của mình, hào Hai lấy đức 
cứng giữa bị khốn ở dưới, phía trên có hào Chín Năm là một, ông vua 
cứng giữa, cùng đạo hợp đức, ắp đến tìm nó, cho nên nói là “cái phất, 
đỏ đương lại”. Đương lại tức là đương sắp đến, phất đỏ là đồ mặc của 
kẻ làm vưa, cái che gối đó. Đấy lấy nghĩa về việc đi lại, cho nên mới 
nói đến cái che gối. Lợi dụng cúng tế là thế nào? Cúng tế là việc lấy 
lòng chí thành mà thông với đấng thần minh, trong thì khốn, lợi về 
dùng lòng chí thành như cúng tế vậy, đức mình đã thành, tự nhiên sẽ 
cảm thông đến người trên. Từ xưa các đấng hiển triết bị khốn ở chỗ 
tối tăm xa xôi, mà rồi đức của họ cúng lên đến tại người trên, đạo của 
họ cũng được đem dùng, chỉ vì họ tự giữ rất thành thực mà thôi. Đí 
hung không lôi là thế nào? Đương thì khốn, nếu chăng chí thành ở 
yên để đợi mệnh trời, đi mà cầu cạnh người ta, thì sẽ phạm vào nạn, 
được điều đở, đó là tự mình gây lấy, còn đổ lỗi cho ai? Không đo đắn 
thời thế mà đi, là không ở yên nơi chốn của mình, bị cảnh khốn nó lay 
động vậy. Mất. đức cứng giứa, tự rước lấy sự hung hối, còn oán trách 
gì? Các quê, hào Hai hào Năm Âm Dương ứng nhau thì tốt, riêng quẻ 
Tiểu xúc và quẻ Khốn các hào nảy bị ách về Âm, cho nên đồng đạo 
tìm nhau, quẻ Tiểu xúc Dương bị Âm chứa, quê Khốn Dương bị Âm 
lấp vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. Khốn về rượu cơm là ý no chán khổ 
não. Rượu cơm là cái người ta vấn muốn, nhưng say no quá độ thì lại 
bị nó làm khốn. Cái phất đỏ đương lại, tức là người trên ứng với nó 
vậy. Hào Chín Hai có đức cứng giữa để ở thì Khốn, tuy không gở hại, 
nhưng lại bị khốn về nỗi được hưởng cái muốn của mình quá nhiều, 
cho nên Tượng nó như thế, mà Chiêm thì chỉ lợi về tế tự, nếu đi mà 
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làm việc khác thì không phải thì, cho nên RUN, nhưng vẻ nghĩa vẫn 
là không lỗi. 
LỜI KINH 
dL—=: B Từ+, t† 1 #FỲử,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Khốn vu tửu thực, trung hữu khánh dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Khốn chưng rượu cơm, giửa 
có phúc vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tuy bị khốn về cái mình muốn, chưa 
thể ra ân cho người, nhưng giứ được đức cứng giữa, ất có thể đem lại 
sự hanh thông mà có phúc khánh. Dù cho thì chưa hanh thông, mà 
mình giữ được đức giửa, củng là đạo đấng quân tử, thế là có phúc. 


LỜI KINH 


x<=: HTZE,*7TX£#,AT7**,^2%*#š,m. 
Dịch âm. - Lục Tam: Khốn vu thạch, cứ vu tật lệ, nhập vu kỳ 
cung, bất kiến kỳ thê, hung. 
Dịch nghĩa. Hào Sáu Ba: Khốn chưng đá, vin chưng cây cà gai, 
vào chưng thửa buồng, chẳng thấy thửa vợ, hung. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Ba lấy chất Âm mềm không 
giữ không chính ở chỗ hiểm cực mà dùng kiểu cứng - ở ngôi Dương là 
dùng kiểu cứng - là kẻ rất không khéo ở thì khốn vậy. Đá là vật rắn 
nặng, khó thắng nổi, cà gai là vật gai góc không thể vin vào, hào Ba 
lấy sức cứng hiểm tiến lên, thì bị có hai hào Dương ở trên, sức nó 
không thể thắng nổi - vì là rắn quá không thể dụng phạm - - càng tự 
khốn thêm, đó là “khốn chưng đá” vậy. Lấy đức bất thiện, ở trên hào 
Chín Hai là hào cứng giữa, sự chẳng yên của nó cũng như vịn tựa vào 
cây cà gai vậy. Tiến lui đã đều càng khốn, muốn ở yên chỗ cúng 
không thể được, buồng là nơi ở, tức là chỗ nó lấy làm yên, vợ là chủ 
yên thân của nó, biết là tiến lui hay ở lại đều không được cả, chỉ còn 
có chết mà thôi. Đủ biết là hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm mềm mà không trung chính, cho 
nên có Tượng đó, mà Chiêm thì hung. Đá chỉ hào Tư, cây cà gai chỉ 
hào Hai, buông chỉ ngôi Ba, mà vợ thì là hào Sáu, còn nghĩa của nó. 
Hệ từ nói đủ rồi'. 


' Coi thiên Hệ từ địch sau đây. 
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LỜI KINH 


$H:7?#,#4RÌ2.,Aé T3L?,£^% X14 #4, ®Sitt.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Cứ vu tật lê, thừa cương đã, nhập vu kỳ 
cung, bất kiến kỳ thê, bất tường dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vịn chưng cà gai, cưỡi cứng 
vậy, vào chưa thửa buồng, chẳng thấy thửa vợ, chẳng lành vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Vịn chưng cây cà gai, ý nói cưỡi hào 
Chín hai là hào cứng, sự không yên như thể tựa vào gai vậy. Chẳng 
lành là điểm chẳng hay. Mất chỗ yên ổn, tức là hiệu quả chẳng hay, 
cho nên nói rằng: “chẳng thấy thửa vợ, chẳng lành vậy”. 


LỜI KINH 


x9. ii. E†+‡, *%. ñ4£4. 

Dịch âm. - Cứu Tứ: Lai từ từ, khôn vu kim xa, lận hữu chung. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Lại thong thả, khốn chưng xe sắt, 
đáng tiếc! có chót. : - 

GLAI NGHIA . 

Truyện của Trình Di. - Chỉ vì sức không đủ, cho nên mới khốn. 
Cái đạo làm cho hanh thông sự khốn ắt phải nhờ sức giúp đỡ. Đương 
thì khốn, kẻ trên người dưới tìm nhau, lý nên thế vậy. Hào Tư với hào 
Đầu là chính ứng nhưng hào Tư lấy đức không trung chính mà ở thì 
khốn, tài nó không đủ làm qua sự khốn của người, hào Đầu liền với 
hào Hai, hào Hai có tài cứng giữa, đủ để cứu vớt sự khốn, thì đáng 
được hào Đầu theo. Sắt là vật cứng, xe là thứ để chở đồ hào Hai lấy 
chất cứng ở dưới chở mình, cho nên gọi là xe. Hào Tư muốn theo hào 
Đầu mà bị hào Hai ngăn cách, cho nên sự lại của nó chẩy chậm mà 
thong thả, ấy là khốn chưng xe sắt. Kẻ ứng với mình, ngờ nó chê 
mình mà đi với kẻ khác, muốn theo nó, lại dùng đằng không dám tiến 
vội, há chẳng là đáng thẹn tiếc? “Cỏ chót” nghĩa là chỗ rốt cục của 
việc được chính. Hào Đầu hào Tư là chính ứng, rốt. cục ắt theo nhau. 
Vợ kê sĩ nghèo, bề tôi nước yếu, đều yên với cự chính định của mình 
mà thôi. Nếu chọn kẻ có thế lực mà theo, thì là ác lớn, không thể dong 
ở đời. Hào Hai và hào Tư đều lấy chất Dương ở ngôi Âm, mà hào Hai 
vì có tài cứng giữa, cho nên có thể làm qua cuộc khốn, ở ngôi Âm là 
chuộng mềm mỏng, được chô giứa là không trái với sự cứng mềm phải 
chăng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Đầu là chính ứng của hào 
Chín Tư, hào Chín Tư ở ngôi không đáng, không thể giúp người, mà 
hào Sáu Đầu đương khốn ở đưới, lại bị hào Chín Hai ngăn cách, cho 
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nên Tượng nó như thế. Nhưng, tà không thể thắng được chính, cho 
nên lời Chiêm tuy là đáng tiếc, mà ất có sau chót. Xe sắt chỉ hào Chín 
Hai. Tượng đó chưa rõ, ngờ rằng thể Khảm có Tượng bánh xe. 


LỜI KINH 
ậH; #“iệt, %°&& F4; * ^“^#45., 2l ttư,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Lai từ từ, chí tại hạ đã: tuy bất đáng vị, 
hưu dữ đã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lại thong thả, chí ở đưới vậy, 
tuy chẳng đáng ngôi, có kẻ cùng với vậy. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư với hào Đầu mà cách hào Hai, 
chí nó cốt. ở tìm xuống, cho nên nó mới thong thả mà lại, tuy nó ở 
không đáng ngôi, cũng là chưa hay, nhưng có chính ứng của nó chung 
cùng với nó, cho nên có chốt. | 

LỜI KINH 
2+. #|IA|, 7T kí, 7212f3, 4). 

Dịch âm. - Cứu Ngủ: Ty ngoạt, khốn vu xích phất, nãi từ hữu 
duyệt, lợi dụng tế dự. 

Dịch nghĩa. - Xẻo mũi, chặt chân, khốn chưng cái phất' đỏ, bèn 
thong thả có đẹp lòng, lợi dùng tế tự. 

GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Di. - Cắt mũi gọi là ty, bị thương ở trên, 
chặt chân gọi là ngoạt, bị thương ở dưới. Trên dưới đều phải che lấp 
với hào Âm, bị nó làm cho đau hại, đó là Tượng xẻo múi chặt chân. 
Hào Năm là ngôi vua, ông vua bị khốn là bởi ở trên và dưới không ai 
cùng với. Cái phất đỏ là đô mặc của thần hạ, lấy nghĩa đi lại, cho nên 
nói đến cái phất. Kẻ làm vua bị khốn, là vì thiên hạ không lại, thiên 
hạ đều lại, thì không khốn nửa. Hào Năm tuy ở thời khốn, mà nó có 
đức cứng giữa, phía dưới có hào Chín Hai cũng là người hiển có đức 
cứng giửa cùng đạo hợp đức với nó ắt phải ứng nhau mà lại, cùng 
giúp thiên hạ cho qua sự khốn, đó là trước khi khốn mà thong thả thì 
có vui mừng. “Lợi dùng tế tự” nghĩa là việc tế tự ất hết lòng thành 
kính mà sau mới được thụ phúc. Kẻ làm vua ở thời khốn, nên nghĩ sự 
khốn của thiên hạ, tìm người hiển trong thiên hạ như tế tự cần phải 
hết lòng thành kính, thì có thể làm cho người hiển trong thiên hạ kéo 


` Tức là che gối, đã chua ở trên. 
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đến, giúp cho sự khốn của thiên hạ - Hào Năm với hào Hai cùng đức 
mà nói trên dưới không cùng với là sao? Đáp rằng: Âm Dương ứng 
nhau là nó tự nhiên ứng nhau, như thể vợ chông xương thịt, phận nó 
định sẵn như thế. Hào Năm với hào Hai đều là hào Dương vì đức 
cứng giữa giống nhau mà ứng nhau, tìm nhau, rồi sau mới họp với 
nhau, cũng như vua tôt bè bạn, lấy nghĩa mà hợp với nhau. Đương 
lúc mới khốn, đâu có kế trên người đưới cùng với? Nếu mà có người 
cùng với, thì không là khốn, cho nên thong thả hợp nhau thì sau mới, 
có vui mừng. Hào Hai nói hưởng tự, hào Năm nói tế tự, đại ý là nên 
dùng chí thành mới được, thụ phúc. Chữ “tế” với chữ “tự”, “hưởng”, 
nói phiếm thì có thể thông nhau mà nói tách bạch, thì tế để nói về 
thiên thần, £ự để nói về địa lý, hưởng để nói về nhân quỷ. Hào Năm 
là ngôi vua, nói chữ tế, hào Hai ở đưới, nói chứ hưởng, chỗ nào theo 
sự xứng đáng của chỗ ấy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Xảo mũi, chặt chân là bị thương ở 
trên và dưới, trên dưới đã bị thương thì cái phất đỏ không dùng gì 
đến mà lại làm khốn cho mình. Hào Năm đương thì khốn... trên bị Âm 
che, dưới thì cưỡi cứng cho nên có Tượng đó. Nhưng nó cứng giữa mà 
ở thể đẹp lòng, cho nên chầy lâu thì có sự đẹp lòng. Lời Chiêm đủ ở 
trong Tượng, lại lợi dùng về việc tế tự, lâu thì được phúc. 


vn, 
#H. #Ìñ), ©1i4f “ai Di 
yI tp ñ; 'Z)H4#ti6, # ‹: 1610... 


Dịch âm. - Tượng viết Ty ngoạt chí vị đắc đã, nãi từ hữu tuyệt, 
đĩ trung trực đã, lợi dụng tế tự, thụ phúc đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói tằng: Xẻo mũi, chặt chân, chí chưa 
được vậy, bèn thong thả có đẹp lòng, vì giữa thẳng vậy: lợi dùng tế tự, 
chịu phúc vậy. - _ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lúc đầu bị hào Âm che lấy, không có kẻ 
trên kẻ dưới cùng với, mới khốn, ấy là lúc chưa đắc chí, thong thả mà 
có đẹp lòng, là vì cái đạo giữa thẳng được có người hiển ở dưới cùng 
giúp cuộc khốn. Chẳng nới “giữa chính”, là vì nó hợp với hào Hai, nói 
“thăng” mới phải “Thắng” so với “chính” thì hơi nhẹ hơn. Dùng hết 
thành ý của mình, như tế tự vậy, để tìm người hiền trong thiên hạ, 
thì mới có thể làm hanh thông cuộc khốn của thiên hạ mà nhận lấy 
phúc khánh. 


LỜI KINH . 


+: BM†šS8, T†HứH: 14,014,403. 
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Dịch âm. - Thượng lục: Ihốn vu cát lũy, vu nghiết ngột, viết: 
động hối, hữu hối, chính cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Khốn chưng cây sắn dây, nhưng 
cheo leo, rằng: động ăn năn, có ăn năn, đi tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Vật đến cùng cực thì quay lại, việc đến 
cùng cực thì thay đổi, sự khốn đã cùng cực rồi lẽ phải thay đổi. Cây 
sắn dây là vật ràng bó, cheo leo là đáng cao vút lay động, hào Sáu ở 
chó cùng cực khốn, nó bị sự khốn ràng bó mà ở nơi rất cao và ngay 
nghèo, đó là khốn chưng cây sắn dây và cheo leo vậy. “Động ăn năn” 
nghĩa là hê động cựa thì có ăn năn, không việc gì, không khốn. “Có ăn 
năn” là trách cái lỗi trước “rằng” là mình tự bảo mình. Nếu như nó 
biết rằng: “thế này thì động đâu sẽ ăn năn đấy, phải đối lại những 
việc trước kia đã làm”, đó là có ăn năn. Nếu biết ăn năn, thì đi mà 
được tốt. Khốn đến cùng cực mà đi, thì sẽ ra khỏi cuộc khốn, cho nên 
tốt. Hào Ba lấy chất Âm ở trên quẻ dưới hung; hào Trên ở trên cả quê 
mà không hung là sao? Đáp rằng: Hào Ba ở ngôi cứng đóng chỗ hiểm 
mà dùng sự cứng, hiểm, vì vậy mới hung; hào Trên lấy chất mềm ở 
chỗ đẹp lòng, chỉ là khốn đến cùng cực mà thôi. Khốn đến cùng cực 
thì có cách thay đổi cuộc khốn. Hào Trên quẻ Khốn và quẻ Chuân đều 
không có người ứng mà lại ở về chót quẻ, quẻ Chuân thì khóc ra đìa, 
quẻ Khốn thì có ăn năn, đi tốt, là vì quẻ Chuân hiểm cực mà quẻ 
Khốn ở thể đẹp lòng, lấy sự đẹp lòng xuôi thuận mà tiến, có thể lìa 
khỏi cuộc khốn. : - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở chô khốn cực 
cho nên có Tượng “khôn chưng cây sắn dây, chưng cheo leo, rằng 
động thì ăn năn”. Nhưng mà các vật đã cùng thì biến, cho nên lời 
Chiêm của nó là: “Nếu biết ăn năn, thì có thể đi mà tốt”. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Phùng Hội Vân nói rằng: Sắn dây 
bám vào cây khác mà leo lên đến ngọn cây, đó là cái Tượng “khốn 
chưng cây sắn dây” của hào Sáu Trên. 

Lý Xuân Niên nói rằng: Từ hào Tư trở lên là thời khốn đến cùng 
cực, từ hào Tư trở xuống là ở thời khốn cực mà nghĩ cách làm cho 
hanh thông. Hành động đành ăn năn rồi, nếu im lặng rà không ăn 
năn sao bằng hành động mà có ăn năn, để làm cho sự cũng được 
thông? Vì vậy mới là đi tốt. 


LỜI KINH 
#H:;: HTXÑ8. lẩu: iÊN!, biiử, 
Dịch âm. - Tượng viết: Khốn vu cát lay, vị đáng dã, động hối, 
hữu hối, cát hành dã 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Khốn chưng cây sắn dây, 
chưa đáng vậy động thì ăn năn, có ăn năn, đi tốt. vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Bị sự khốn ràng buộc, mà không đổi 
được, thế là chưa phải cách, tức là xử trí chưa đáng. Biết rằng hế 
hành động thì ăn năn, cứ ăn năn mà đi, có thể ra khỏi cuộc khốn, đó 
là đi mà tốt. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Khâu Kiến An nói rằng: Quẻ Khôn là 
quẻ hào cứng bị lấp. Trong quẻ ba hào mềm che lấp ba hào cứng, ấy 
là Tượng quẻ. Nhưng hào cứng bị hào mềm che lấp thì tốt, mà hào 
mềm che lấp hào cứng thì hung. Quẻ dưới hào Đầu hào Ba là hào 
mềm che lấp hào Chín hai là hào cứng, nhưng hào Đầu nói “Khốn 
chưng chồi cây”, hào Ba nói “khốn chưng đá”, hào Hai thì nói “khốn 
chưng rượu cơm”, lời Tượng lại cho là giữa có phúc, đó là hào Đầu hào 
Ba đều hung mà hào Hai tốt. Quẻ trên hào Sáu Trên là hào mềm che 
lấp hai hào Tư Năm là những hào cứng, nhưng hào Tư nói “thong thả 
có sau chót”, hào Năm nói “thong thả có đẹp lòng” mà hào Trên thì 
nói “khốn chưng cây sắn đây”, lời Tượng lại cho là chưa đáng, ấy là 
hào Tư hào Năm đều tốt mà hào Trên thì hung... 


Chu Dịch hạ kính #8 ð T # B29 


QUẺ TỈNH 


Khám trên 
= Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tỉnh, Tự quái nói rằng: Khốn ở 
phía trên, ất phải trở lại phía dưới, cho nên tiếp đến quẻ Tỉnh'. Tiếp 
theo câu “lên mà chẳng thôi, ắt khốn” ở trên mà nói, ý bảo “lên trên 
không thôi mà khốn, thì ắt trở lại phía dưới”. Các vật ở dưới, không gì 
bằng giếng, vì vậy, quê Tỉnh mới nói quê Khốn. Nó là quẻ Khẩm trên 
Tốn dưới, Khám là nước, mà tượng của Tốn là cây, nghĩa của Tốn thì 
là vào. Cái Tượng đồ gỗ vào dưới nước mà lên khôi nước, ấy là tượng 
rnúc nước giếng. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Từ Tiến Trai nói rằng: Lấy thẻ quẻ 
mà nói, thì bào Đầu mềm là mạch suối, hào Hai, hào Ba cứng là đá 
suối, hào Tư mềm là chỗ rỗng trong giếng, hào Năm cứng là nước suối 
đã kín sắp ra khỏi giếng, hào Trên lại là chỗ rỗng trong giếng, có 
tượng cả một cái giếng. 

Lý Long Sơn nói rằng: Đời xưa dựng nên ấp nước, ất phải tìm 
chỗ có suối, vì vậy mà ông Công Lưu mở kinh đô ở đất Mân, phải 
xem khí Àm Dương của đất ấy, xem nước suối của đất ấy, trước hết 
hãy bói xem suối giếng có tiện hay không, rồi sau mới ở. Lại rằng: 
Khẩm là thứ nước do số một của trời sinh ra; hiện ở quẻ khác, nó đều 
hỏng vì trôi xuống, cho nên phần nhiều đều ví nó với chỗ hiểm; không 
mất tính trinh của nước, chỉ có quẻ Tỉnh mà thôi. Lấy nết quẻ mà 
xem, thì một hào Dương đầy đặc ở trong, hai hào Âm bao vây ở ngoài, 
cũng ví như khí Dương mới đem sức nóng về trong Âm lạnh, nước 
mùa Đông nhân đó mà thành ra ấm, ấy là chân tính của Khẩm. Từng 
dùng sách đó mà xem nước ở gầm trời, trong mùa đông mà nước ấm, 
chỉ có nước giếng mà thôi, ấy là nó được mạch đất, không mất cái tính 
bán chân. Tới khi chảy ra sông chằm, gió mưa sương móc đẽo gọt, nó 
mất bản tính, không còn cái ấm áp của một khí Dương khi trước nữa. 
Lại xem trong đáy giếng, ở thân thể người ta thì là tình huyết; nước 
trong sông ngòi ở thân thể người ta thì là nước mắt nước múi. Tính 
huyết chứa đựng chấc chắn, tức là tính sinh động của nước giếng, mà 


1 Chứ 3+ (tỉnh) có nghĩa là giếng, có nghĩa là làng, lại có nghĩa là tế chỉnh rành rọt. 
? Ta gợi mạch nước, 
3 Ông tổ nhà Chu. 
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nước mắt mũi đi rồi không lại, tức là cái hỏng của những dòng chảy 
xuống chỗ thấp. 

LỜI KINH 
+, 8,3 & & &18, t44k‡t3P. 
Dịch âm. - Tỉnh, cải ấp bất cải tỉnh, vô đắc vô táng, vãng lai tỉnh 
- tĩnh. 
Dịch nghĩa, - Quẻ Tỉnh, đổi tàng chẳng đổi giếng, không mất 
không được, đi lại giếng giếng" 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dìi. - Giếng là một vật mà không thể đổi, 
làng có thể đối đi chỗ khác, mà giếng thì không thể đời, cho nên nói 
rằng: “Đổi làng không đổi giếng”. Giếng, múc nó chẳng hết, để nó 
chẳng đầy, tức là không mất được. Người nào đến đó cũng được dùng 
nó, tức là đi lại giếng giếng. không mất không được là đức của giếng, 
đi lại giếng giếng là công dụng của giếng vậy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khê nói rằng: Đức của 
giếng là trời đất vậy, mà nó lấy sự chắng đổi làm đức riêng. Thể dưới 
vốn là Kiên, thể trên vốn là Khốn, hào Đầu hào Năm cứng mềm đối 
nhau mà thành quẻ Tỉnh. Khôn là làng, đổi Khôn là Khẩm là đổi làng. 
Nước Khảm là giếng, hào Năm lấy chất cứng ở ngôi giữa mà không 
thay đổi, thế là không đổi giếng. Làng ở nơi chốn của nó mà họp được, 
có thể đời đi tới giếng; giếng ở nơi chốn của nó mà có thường, không 
thểdời đi tới làng. Múc nó không hết cho nên không mất; không múc 
nó cũng không đầy, cho nên không được. Cứng đi ở ngôi Năm, mềm 
lại ở ngôi Đầu, kẻ đi được nước mà lên, kẻ lại tìm nước ở dưới, đi lại 
đều “giếng” cái giếng của mình, không bị hại về đói khát, cho nên nói 
rằng “ải lại giếng giếng”. 

LỜI KINH 
¿#7 tkiÑ¿?t. Tà #-X#K Đi. 

Dịch âm. - Hát chí, diệc vị quất tỉnh, luy kỳ bình hung. 

Dịch nghĩa. - Hầu đến, cũng chưa dong trạc đến giếng, hỏng 
thửa lọ, hung. : : 

GLAI NGHĨA 
Truyện cúa Trình Di. - “Hất” là “hầu "quất" là đây chạc. Cái 


! Theo Trình Di và Trương Trung thì hai chứ “giếng giếng” chữ trên là động từ 
(verbe), chữ đưới là danh từ (nom). Giếng giếng là “giếng cái giếng” củng như nói 
“cuốc cái cuốc” “cày cái cày” “quạt cái quạt” vậy. 

? Nghĩa là múc nước giếng mà dùng. 
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giếng lấy sự nên dùng làm công, hầu đến mà chưa kịp dùng thi cũng 
như cha buông chạc xuống giếng. Đạo đấng quân tử quý ở có nên, vì 
vậy mà ngủ cốc không chín, chăng bằng cây đề bãi'; đào giếng chín 
bậc mà chưa tới suối, cũng là giếng bỏ. Có công dụng giúp cho các vật 
chưa tới các vật, cũng như không có vậy. Làm hỏng cái lọ mà đánh 
mất đi, thì sự đùng của nó mất rồi, cho nên mới hung. “Luy” là hủy 
cho hỏng đi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Giếng là chỗ đào đất ra nước, lấy cây 
Tốn vào dưới nước Khảm mà đưa nước lên, cho nên là giếng. Đổi làng 
không đổi giếng, cho nên không mất không được, mà kẻ đi kẻ lại đêu 
được “giếng” cái giếng đó. “Hất” là hầu “quất” là dây chạc “luy” là 
hỏng. Múc nước giếng, khi hầu tới, chưa hết đây chạc mà hồng lọ thì 
hung. Lời Chiêm của nó, là, các việc cứ để như củ thì không được gì, 
mất gì, lại nên kính cẩn cố gắng, chớ để bầu thành mà hỏng. 


LỜI KINH 
$#H: #ƒfkưứkz®,#, 3t Xứ it, 
ñt 6, fØtL‡t, 7?vAi#-† t!tQ #7. kiã?, 
+ 2à... vÀ dt. 


Dịch âm. - Thoán viết: Tốn hồ thủy nhỉ thượng thủy, tỉnh, tỉnh 
dưỡng nhỉ bất cùng dã, cải ấp bất cải tỉnh, nãi dĩ cương trung đã, hất 
chí, điệc vị quất tỉnh, vị hữu công đã, huy kỳ bình, thị đĩ hung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Vào chưng nước mà đưa nước 
lên, là giếng, giếng là vật nuôi mà không cùng vậy, đổi làng chẳng đổi 
giếng, bèn vì cứng giữa vậy, hầu tới, cũng chưa dong chạc đến giếng, 
chưra có công vậy, hồng thửa lọ, cho nên hung vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nhún vào trong nước mà đưa nước lên 
là giếng. Giếng nuôi các vật không hề cùng thôi, lấy mãi mà không 
hết. ấy là đức nó có thường độ, làng có thể đổi, giếng không thể dời, 
cũng là thường độ của đức giếng đó. Đức cứng giữa của hai hào Hai, 
Năm có thường độ đến thế, do ở tài quẻ hợp với nghĩa vậy. Dâu cho 
hầu đến, nếu chưa được dùng, thì cũng giống như chưa dòng dây chạc 
đến giếng, là vì giếng phải lấy sự nên dùng làm công, nước ra mới là 
có dùng, chưa ra thì còn công gì? Lọ là cái để đun nước lên mà dùng 
hư hỏng cái lọ, tức là không được việc gì, vì vậy mới hung. 


! Một thứ cổ sản ở phía Bắc nước Tàu, có hột như lúa, nhưng phần nhiều ehi để nưôi 
gia súc. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoạn trên dùng Tượng quẻ thích 
nghĩa tên quẻ, đoạn đưới dùng thể quẻ thích lời quẻ. Hai câu “không 
mất không được, đi lại giếng giếng” với câu “không đổi giếng” cùng ý, 
cho nên không nhắc lại nữa. Cứng giữa chỉ về hai hào Hai, Năm, 
chưa có công mà hỏng mất. lọ, cho nên là hung. 


LỜI KINH 


LẠ, H + +3*.*,#7 VÀ 3> K18. 
Dịch âm. - Tượng viết: Mộc thượng hữu thủy, Tỉnh, quân tử dĩ. 
lạo đân khuyến tưởng. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên cây có nước là quẻ Tỉnh, 
đấng quân tử coi đó mà yên ủi dân, khuyến khích sự giúp đỡ. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cây hứng nước mà lên, là Tượng cái đồ 
máu mắt đầm múc nước ra khỏi giếng. Đấng quân tử coi tượng giếng, 
bắt chước đức giếng, để yên ủi dân mình mà khuyến miễn họ về cách 
giúp nhau. Yên ủi dân mình là bất chước sự dùng của cái giếng, 
khuyên dân khiến họ giúp nhau là bắt chước sự ra ơn của cái giếng 
vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trên cây có nước thấm nhuần đi lên 
là Tượng cái giếng, Yên ủi đân là để trị nuôi đân, khuyến khích sự 
giúp đỡ là để đân nuôi nhau, đều lấy về nghĩa “cái giếng nuôi người”. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: “Trên cây có nước là 
quẻ Tỉnh” câu đó, những người chú giải cho là đồ múc nước, thì ở trên 
có lọ, lọ là đồ sành (không phải đồ gỗ), chỗ đó không thể hiểu. E đó chỉ 
nói tính nước nhuần thấm đi lên, đến tận ngọn cây, ấy là Tượng nước 
giếng đi lên... Trong loài cây cỏ, tân dịch đều đi lên, thẳng đến ngọn 
cây, đó là nghĩa trên cây có nước. 

Có người hỏi rằng: “Câu đó, Trình Tử cho là cái thùng múc nước 
ở giếng”, có phải hay không? Đáp rằng: Không phải. “Trên cây có 
nước” tức là cây dùi trong nước, đưa nước ấy lên, nếu cho là cái thùng 
múc nước, thì giải không thông và lại không hợp với câu “hỏng thưa 
lọ” nứa. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Sơ lục: Tỉnh mê bất thực, cựu tỉnh vô cầm. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Giếng bùn chẳng ăn, giếng củ 
không chim. „ - 
: GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di.- Giếng và vạc đều là đô vật, cho nên đều 
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theo đồ vật mà tìm ra nghĩa. Hào Sáu lấy chất Âm mềm ở đưới, phía 
trên không có ứng viện, là Tượng không đưa nước lên, không thể giúp 
cho các loài. Đó là cái giếng không thể ăn. Giếng không thể ăn vì nó 
bùn bẩn, ở dưới giếng là Tượng bùn. Công dụng của giếng đo ở nước 
của nó nuôi được người ta. Không có nước thì phải bỏ đó không dùng. 
Nước giếng đưa lên, người ta được hưởng sự dùng của nó, chim chóc 
cúng tới mà tìm, cái giếng củ bỏ, người đã chẳng ăn, nước chẳng đưa 
lên, chim chóc cũng không buền đến. Vì nó không có cái để giúp các 
loài. Giếng vốn là vật giúp người, hào Sáu lấy chất Âm ở ngôi đưới, là 
Tượng không có nước lên, cho nên là không thể ăn. Giếng không thể 
ăn, vì nó là bùn, cũng như người ta đương lúc giúp cho mọi người, mà 
mình tài hèn, không kẻ cứu giúp, không thể giúp ai, bị đời ruông bồ 
vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Công của cái giếng ở chỗ nó là Dương 
cứng mà có nước mạch chảy lên. Hào Sáu Đầu lấy chất Âm ở ngôi, 
dưới, cho nên mới là Tượng này. Bởi nó không có nước mạch mà chỉ có 
bùn, thì người ta không ăn mà chim chóc cũng không đoái tới. 

LỜI KINH 
ậnH: #‡X 2%. Tử, Éš‡#&â,q$ở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tỉnh mê bất thực, hạ dã; cựu tính vô cầm 
thì xả đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giếng bùn chẳng ăn, ở dưới 
vậy; giếng cũ không chim, thì bỏ vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lấy chất Âm mà ở dưới giếng, là Tượng 
bùn vậy. Không có nước mà là bùn, người ta không ăn. Người không 
ăn thì nước không lên, không có cái gì kịp tới chim chóc, chim chóc 
cũng chẳng buồn đến nứa, chỗ đó đủ thấy nó không giúp cho các loài, 
bị đời bỏ đó không dùng. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói bị đời ruồng bô. 


LỜI KINH 
32L-~=: ‡-4.3i#1, 5t Xã. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Tỉnh cốc, xạ phụ, úng tệ lậu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Giếng hang, bắn loài ếch nhái", vò 
nát đò. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trinh Di. - Hào Hai tuy là tài Dương cứng mà nó ở 


* Địch theo Trình Di. 
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dưới, phía trên không có kẻ ứng, lại liên với hào Đầu, là Tượng không 
lên mà xưống. Đào giếng là thứ đi lên, nước của khe hang thì ra đằng 
cạnh mà đi trở xuống. Hào Hai ở quẻ Tỉnh mà mất đạo của giếng, ấy. 
là cái giếng mà như cái hang. Giếng đi lên thì nuôi được loài người 
mà giúp được loài vật, này nó đi xuống, chỉ là bùn bẩn, rót vào loài 
ếch nhái mà thôi. Chữ “phụ” có người cho là con cóc, cô người cho là 
con ễnh ương, là loại vật nhỏ ở trong giếng vậy. “Xa” nghĩa là rót như 
nước hang chảy xuống rót vào loài ếch nhái vậy. “Vò nát đò” tức là cái 
vò bị vỡ mà dò. Là tài Dương cứng, vốn vẫn có thể nuôi người giúp vật, 
mà phía trên không có ứng viện, cho nên không thể đi lên mà phải đi 
xuống, vì vậy mới không có công giúp cho sự dùng, cũng như nước ở 
trong vò, vốn có thể dùng, chỉ vì vỡ nát mà dò, không dùng được nữa. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai chất ứng ở giữa, có 
Tượng nước mạch, nhưng vì trên không ứng, dưới thì liền với hào Sáu 
Đầu, công dụng không đi lên, cho nên Tượng nó như thế, 

LỜI KINH 
‡—: 3+2 ##ð, &#—*#.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tỉnh cốc, xạ phụ, vô dữ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giếng hang, bắn ếch nhái, 
không cùng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái giếng lấy sự chảy lên làm công, hào 
Hai là tài Dương cứng, vốn vẫn có thể nên dùng, vì nó ở đưới, mà 
phía trên không kẻ ứng viện, cho nên phải liền xuống dưới mà bắn 
vào ếch nhái. Nếu như phía trên có kê cùng với, thì sẽ kéo cho nó lên, 

mà làm nên công dụng của cái giếng vậy. 
LỜI KINH 
2z: ?*#**+%, in: v7 Bị šX, + 81,3 € JL1ã. 


Dịch âm. - Cửu Tam: Tỉnh điệp bất thực, vị ngã tâm trắc, khả 
dụng cấp, vương mình, tịnh thụ kỳ phúc 

Dịch nghĩa. - Hào chín Ba: Giếng trong chẳng ăn, làm sự bùi 
ngùi cho lòng ta, khá dùng múc nước; vua sáng, cùng chịu thửa phúc. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Ba lấy chất Dương cứng ở được 
chỗ chính, ấy là kế có tài giúp cho sự dùng. Nó ở lớp trên của phần 
dưới cái giếng, tức là thứ nước trong sạch, có thể ăn được. Cái giếng, 
lấy sự lên là đắc dụng, ở dưới là chưa được dùng. Tỉnh Dương thích 
lên, lại ứng với hào Sáu Trên, ở chỗ cứng mà quá bậc giữa, săng sắc 
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về sự tiến lên, ấy là kẻ có tài dụng mà thiết tha về đường thi hành. 
Khi chưa được dùng, cũng như cái giếng trong trẻo sạch sẽ mà không 
được người ta ăn đến, làm cho lòng phải bùi ngùi. Hào Ba ở thì quê 
Tỉnh, cứng rnà không giữa, cho nên thiết tha về đường thi thố, khác 
với tư tưởng “dùng thì làm, bỏ thì giấu đi” của đức Khổng Tứ. Nhưng 
đấng minh vương dùng người, bá nên cầu toàn trách bị? Cho nên vua 
sáng thì được chịu phúc. Tài hào Ba đủ để giúp cho sự dùng, như 
giếng trong sạch, có thể múc lên mà ăn. Nếu ở trên có ông vua sáng 
thì nên dùng họ mà được hiệu quả của họ; kẻ biền tài đắc dụng, thì 
mình được thi hành đạo của mình, vua được hưởng công của mình, 
người dưới cũng được chịu ơn của mình. Đó là trên dưới cùng chịu 
phúc vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Điệp” là không đọng chất dơ bẩn. 
Giếng trong không ăn mà khiến người ta lòng phải bùi ngùi, thì có 
thể múc vậy. Lấy chất Dương, ở ngôi Dương, đứng trên quẻ dưới, mà 
chưa được đời dùng, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế, 

LỜI KINH 
$H: #+32%.i?Rlt,t+£8,Ši6%.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tỉnh điệp bất thực, hành trắc dã, cầu 

minh vương, thụ phúc dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giếng trong chẳng ăn, kẻ đi 
bùi ngùi vậy: tìm vua sáng, cùng chịu phúc vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Giếng trong sạch mà không được người 
ta ăn đến, tức là người có tài trí mà không được dùng, lấy sự không 
được hành đạo làm điều lo lắng ngậm ngùi vậy. Đã lấy sự không được 
hành đạo làm điều lo lắng bùi ngùi, thì sao cho khỏi có sự cầu cạnh? 
Cho nên nó tìm vua sáng mà chịu phúc, là tại trí nó thiết tha về sự 
hành đạo vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - “Hành trắc” nghĩa là kẻ đi đường lấy 
làm bùi ngùi. 
LỜI KINH 
Là3 p; 3#, &2+. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Tỉnh thịu, vô cữu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Giếng xây bờ, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Hào Tư tuy là Âm mềm mà nó ở được 
chỗ chính, trên thờ ông vua Chín Năm, là kẻ tài tuy không đủ thi thố 
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rộng rãi, làm lợi cho người, nhưng cũng có thể tự giữ lấy mình, cho 
nên, nó biết sửa trị thì không có lỗi “Thịu” là xây cách chông chất, tức 
là sửa trị vậy. Hào Tư là tài hèn, không thể thi thố cái công giúp 
người một cách rộng rãi, nhưng nếu sửa trị việc mình, không để hư bỏ, 
thì được. Bằng cách không sửa trị, bỏ mất cái công nuôi người, ấy là 
mất đạo cái giếng, lỗi đó lớn lắm. Ở ngôi cao, gặp vua Dương cương 
trung chính, chỉ nên xử cho chính đính, vâng thờ bên trên, chẳng bỏ 
việc mình, cũng được khỏi lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hỳ. - Là hào Sáu, ở ngôi Tư, tuy được chỗ 
chính, nhưng vì là chất Âm mềm chẳng thành nước mạch, thì chỉ có 
thể sửa trị mà không có công tới người, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế. Kẻ xem nếu biết tự mình sửa trị thì tuy là không có công tới 
CS mà cúng có thể không lỗi. 


LỜI KINH 


#H: #+“&%, 83t, 

Dịch âm. - Tượng viết: Tĩnh thịu vô cứu, tu tỉnh dã. 

Dịch nghĩa. Lời Tượng nói rằng: Giống xây dựng bờ không lỗi, 
sửa giếng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Xây bờ tức là sửa trị cho giểng, tuy là 
không thể làm lớn cái công giúp người, nhưng biết sửa trị, thì không 
phải bỏ, cho nên không lỗi. Chỉ được khỏi lỗi mà thôi. Nếu nó là 
Dương cương, thì không đến nỗi như thế. 


LỜI KINH 


21%: 3†3, x#£^®.. 
Dịch âm. - Cửu Ngũ: Tỉnh liệt, hàn toàn thực. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Giếng mát, suối lạnh, ăn. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm lấy chất Dương cương trung 
chính ở ngôi tôn, tài nó đức nó rất. hay rất. đẹp. “Giếng mát, suối lạnh, 
ăn” là sao? Mát là ngọt sạch, nước giếng lấy lạnh làm ngon, suối lạnh 
ngọt sạch, có thể để người ta ăn; để tạo giếng thế là rất hay. Nhưng 
không nói tốt, là vì giếng phải vọt lên mới là thành công, chưa đến 
bậc trên thì chưa tới sự dùng, cho nên, đến hào Trên mới nói cả tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Mát” tức là sạch. Dương cứng giửa 
chính, công tới các loài, cho nên thành ra Tượng ấy. Kẻ xem có đức 
kia thì hợp Tượng này. 


+ 
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$ H H *£⁄> +, + tử, 

Dịch âm. - Tượng viết: Hàn toàn chỉ thực, trung chính đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Suối lạnh chưng ăn, giữa 
chính vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Suối lạnh mà có thể ăn, là điêu chí 
thiện trong đạo giếng. Hào Chín Năm có đức giữa chính, tức là cái 
nghĩa chí thiện vậy. 


LỜI KINH 
+: 3k * 1#... 


Dịch âm. - Thượng Lục: Tỉnh thu, vật mục, hữu phu, nguyên cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Giếng thu, chớ chùm, có tin, cả tốt. 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Công dụng của giếng là sự vọt lên. Ở 
lấp, lấy mà không che, lợi đó vô cùng, ơn của giếng rộng lắm lớn lắm. 
Có tín là có thường độ mà không thay đổi, ra ơn rộng mà có thường độ, 
tức là sự tốt trong điều cả hay. Thể theo công dụng của giếng, ra ơn 
rộng mà có thường độ, phi bậc người lớn thì ai làm nổi? Cùng chót 
quẻ khác là cực, là biến, chỉ có quẻ Tỉnh quẻ Đỉnh, cùng chót là thành, 
vì vậy mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thu là múc lấy, họ Triểu nói “thu là 
trục kéo dây chạc lên”, cũng thông. “Trùm” là che úp. “Có tin” là nó 
chảy ra có nguồn mà không cùng kiệt. Giếng lấy sự vọt lên làm công, 
mà cửa Khảm không lấp, cho nên hào Sáu Trên tuy chẳng phải là 
chất Dương cứng, mà Tượng nó như thế. Nhưng, kẻ xem ứng được 
hào này, cũng ất phải có đức tin mới là cả tốt. 

LỜI KINH 
ậnH . +L%‡& +, xw*#.. 
Dịch âm. - Tượng viết: nguyên cát tại thượng, đại thành dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nó rằng: Cả tốt. ở trên, cả nên vậy. 
-GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy cái tốt về sự cả hay mà ở trên quẻ, 

tức là đạo giếng cả nên. Bởi vì qué Tỉnh lấy hào Trên làm thành công. 
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QUẺ CÁCH 
 Đoái trên 


=-= Ly dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Cách Tự quái nói rằng: Đào giếng 
không thể không đổi, cho nên tiếp đến quẻ Cách'. Giếng là một vật 
chứa mãi thì dơ hỏng, đổi đi thì trong sạch, không thể không đối, cho 
nên ở sau quẻ Tỉnh, tiếp đến quẻ Cách. Nó là quẻ Đoái trên Ly dưới, 
tức là trong chằm có lửa. Cách là biến đối, nước lửa là giống làm tắt 
lẫn nhau, nước diệt lửa, lửa làm cạn nước, ấy là biến đổi cho nhau. 
Tính lửa bốc lên, tính nước chảy xuống, nếu có trái nhau mà đi, thì đi 
quẻ Khuê mà thôi. Nay lửa ở đưới mà nước ở trên, ấy là nói tới với 
nhau, khắc chế nhau, làm tắt dứt nhau, vì vậy là cách. Lại, hai con 
gái cùng ở, mà chỗ về khác nhau, chí không giống nhau, tức là không 
tương đắc với nhau, cho nên là Cách. 

LỜI KINH 
+,6.R77.Z57.#) Ä,l§ệt.. | 

Dịch âm. - Cách, dĩ nhật nãi phu, nguyên hanh lợi trỉnh, hối 
VOHE. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Cách, hết ngày bèn tin, cả hanh lợi trình, ăn 
năn mất. : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cách là đối cái củ, đổi cái củ thì người 
ta chưa chịu tin ngay, cho nên phải đợi hết ngày, lòng người mới tin 
theo “Cả hanh lợi trỉnh, ăn nšn mất” là sao? Có bỏng nát mới phải 
thay đổi, mà thay đổi là để làm cho hanh thông, cho nên, đổi đi mà có 
thể cả hanh, đổi đi mà lợi về chính đạo, thì có lâu dài mà được cái 
nghĩa “bỏ cũ”, không phải ăn năn về sự biến động, thế là “ăn năn 
mất”. Đổi thay mà không ích lắm, còn đáng ăn năn, huống chi đối 
thay mà lại có hại. Vì vậy, cố nhân mới coi việc cải cách là việc quan 
trọng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cách là biến đổi, chằm Đoái ở trên, 
lửa Ly ở dưới, lửa cháy thì nước cạn, nước vỡ thì lửa tắt. Hai gái nhỡ 
và nhỏ hợp làm một quẻ, mà gái nhỏ ở trên, gái nhỡ ở dưới, chí không 


! Chữ (cách) nghĩa là cải cách, thay củ đổi mới. 
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tương đắc với nhau, cho nên quẻ nó là Cách. Lúc mới biến cách người 
ta chưa tin, cho nên mới đợi hết ngày mới tin. Lại vì bên trong mà 
đức văn vẻ sáng sủa, bên ngoài có vẻ hào vui đẹp lòng, cho nên lời 
Chiêm của nó là hễ có thay đổi thì đều cả hanh, mà được chính đạo, 
những sự thay đổi xứng đáng mà sự ăn năn về cái thay đổi đó đều 
mất. Nếu có gì bất chính, thì việc thay đổi không được ai tin, không 
thể hanh thông, lại có ăn năn nữa. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Trịnh Đông Hương 
giải nghĩa quẻ Cách, cho là hỏa lò. Giải vậy cũng hay. Hào Đầu là đáy 
lò, hào Hai là mắt lò, hào Ba, hào Tư, hào Năm là chỗ lưng lò, hào 
Trên là miệng lò. Trong quẻ, muốn xem đến nơi đến chốn, cần phải 
xem gồm cả Tượng, có điều Tượng đã thất truyền mất rồi. Trịnh Đông 
Hương là người chuyên lấy về Tượng, như bảo quẻ Đỉnh là cái vạc, 
quẻ Cách là cái lò, quẻ Tiểu quá là con chim bay, cũng đủ nghĩa lý, 
ngoài ra còn nhiều chỗ hay, nhưng củng có chỗ bìa tạc. 

LỜI KINH 
4H: #,ˆXki8d&, -xkFRl£, #4 inf, q$. 

Dịch âm. - Thoán viết: Cách, thủy hóa tương tức, nhị nữ đồng cư, 
kỳ chí bất tương đắc, viết Cách. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Cách, nước lửa làm tắt 
lẫn nhau, hai con gái cùng ở, mà bụng dạ không hợp nhau, gọi rằng 
Cách. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chằm và lửa làm tắt dứt nhau, lại hai 
con gái bụng dạ không hợp nhau, cho nên là Cách. Chứ “tức” nghĩa là 
thôi tắt, lại là sinh đẻ, loài vật phải có thôi tắt rồi mới sinh đẻ. Chữ 
“tương tức” trong quẻ Cách thì là thôi tắt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy tượng quẻ thích nghĩa tên 
quẻ đại lược cũng giống quẻ Khuê, nhưng trái nhau là quẻ Khuê, mà 
làm tất nhau thì là quê Cách. Tức là dứt tắt, lại là nghĩa sinh đẻ, có 
đứt mà sau mới sinh đẻ được. 


LỜI KINH 


»R77'#, ®mm1š>.. 
Dịch âm. - Dĩ nhật nãi phu, cách nhi tín chỉ. 
Dịch nghĩa. - Hết ngày bèn tin, đổi mà tin đó. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Việc mới thay đổi, nhân dân đâu đã tin 
ngay? Ất phải hết ngày rồi họ mới tin. Kê ở trên, trong khi cải cách, 
cần phải tuyên cáo rành rọt, nhắc lại mệnh lệnh, cho đến hết ngày, 
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khiến người ta tin. Lòng người không tin, khó mà bắt họ làm gương, 
không thể thành công. Chính lệnh của tiên vương, có khi lúc đầu lòng 
người còn ngờ, nhưng chắng bao lâu rồi họ ắt tin. Đân không tin mà 
nên được cuộc thiên trị, thì chưa từng có. 
LỜI KINH 
*#ylö(, xX ‡vl£, #ứnš, *I#7?È. 

Dịch âm. - Văn mình dĩ duyệt đại hanh đĩ chính, cách nhỉ đẳng, 
kỳ hối nãi vong 

Dịch nghĩa. - Văn vẻ sáng sủa và đẹp lòng, cả hanh và chính, 
đổi mà xứng đáng, sự ăn năn ấy mới mất. 

GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quê mà nói về đạo ¿hay đối. 
Ly là văn vẻ sáng súủa, Đoái là đẹp lòng, văn vẻ sáng sủa thì không lé 
gì không nết, không việc gì không xét, đẹp lòng thì người hòa thuận, 
thay đổi mà soi xét được sự lý, hòa thuận được lòng người thì có thể 
đem đến sự cả hanh mà được trinh chính, nếu thế thì việc biến cách 
được xứng đáng, cho nên sự ăn năn phải mất. Việc trong thiên hạ, 
thay đổi không phải đạo, thì sẽ lại đến tệ hại, cho nên việc thay đổi có 
thể phải ăn năn, chỉ có thay đổi rất xứng đáng, thì sự ăn năn mới cũ 
đều mất. 


LỢI KINH 
X**.$ m9 tệ, S7 rét, 
"N§'? Xưœ/8R#^, £>#% 4# 

Dịch âm. - Thiên địa cách nhỉ tứ thì thanh, Thang Vừ cách 
mệnh, thuận hồ thiên nhĩ ứng hồ nhân, Cách chỉ thì đại hý tai! 

Dịch nghĩa. - Trời đất đổi mà bốn mùa nên; vua Thang vua Vú 
đổi mệnh thuận với trời mà ứng với người, thì của quẻ Cách lớn vậy 
thay! : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đây là suy rộng đạo đổi, cùng cực cho 
đến trời đất biến đổi, bốn mùa đầu chót vậy. Trời đất Âm Dương đời 
dịch thay đổi mà thành bốn mùa, muôn vật nhờ đó mà đẻ ra, lớn lên, 
thành bình, chót đời, vật nào được sự thích nghi của vật ấy, đó là “đổi 
mà bốn mùa thành”. Thì vận đã hết, ấắt nó thay đối cho mới ra đấng 
vương giả dấy lên, chịu mệnh ở trời, cho nên đối đời gọi là “đổi mệnh”. 
Vụa Thang vua Vũ làm nên nghiệp vua, trên thì thuận với mệnh trời, 
đưới thì ứng lòng người, đó là “thuận với trời mà ứng với người”. Đạo 
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trời biến cải, cuộc dời lần đời, ấy là việc lớn trong sự ¿hay đổi, cho nên 
khen rằng “thì của quẻ Cách lớn vậy thay”. 


LỜI KINH 


§$H: ‡‡ñX,š.#7v!1;¿f8s. 
Dịch âm. - Tượng viết: Trạch trung hữu hỏa, cách, quân tử dĩ trị 
lịch mình thị. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trong chằm có lửa, là quê 
Cách. Đấng quân tử coi đó mà trị lịch rõ mùa. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nước lửa làm tắt lẫn nhau là quẻ Cách. 
Cách là thay đổi, đấng quân tử coi Tượng ¿hay đổi, suy xét sự dời dịch 
của mặt trời mặt trăng ngôi sao, vì sao, để làm lịch số, tỏ rõ thứ tự 
của bốn mùa. Ôi, trong đạo biến đổi, việc rất lớn, lẽ rất rõ, dấu rất rệt, 
chẳng gì bằng bốn mùa, xem bốn mùa mà thay đổi theo đó, thì sẽ hợp 
thứ tự với trời đất vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bốn mùa là cuộc ¿hay đổi lớn. 


LỜI KINH 


30⁄: T#£ñ#2+>* 
Dịch âm. - Sơ Cứu: Củng dụng hoàng ngưu chỉ cách. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Giàng bó dùng da trâu vàng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Biến đổi là việc lớn, ắt phải có thời có 
ngôi có tài, xét lo cẩn thận sẽ hành động, thì sau mới khỏi ăn năn. 
Hào Chín này, nói về thời thì là lúc đầu, hành động công việc, hào 
Đầu không có ý suy xét cẩn thận, mà lại có tượng nóng nấy thay đổi; 
nói về ngôi thời là ở dưới, không có thời không có ứng viện, mà hành 
động ở dưới, thì hay bị lỗi về sự càn đỡ, mà không biết trọng về đường 
thể chế; nói về tài thì nó thể Ly chất Dương, tính Ly thích lên, mà thể 
Dương cứng mạnh, đều là nóng về hành động, tài nó như thế, nếu có 
làm gì, thì sự hung cứu đến ngay. Bởi vì có cứng mà không giữa, lại ở 
vào thể nóng nảy, cái thiếu của nó là đức giữa và nết thuận, nên lấy 
đức giữa và nết thuận, tự giữ cho bền mà đừng động càn mới được 
Củng là giàng bó, da là cái để bọc, vàng là sắc giữa, trâu là giống 
thuận “giàng bó dùng da trâu vàng” nghĩa là cần phải lấy đạo giữa 
thuận, tự giữ cho bền chớ có động càn. 

Bản nghĩa của Chu Hy.- Dâu đương thì đổi, nhưng hào này ở 
ngôi Đầu, không có ứng viện, chưa thể làm gì, cho nên mới là Tượng 
ấy. Củng là làm cho bên chắc, vàng là sắc giữa, trâu là giống thuận, 
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da là vật để làm cho bên chặt cái đồ vật, chữ “Cách” là “đa” cũng lấy 
chử “Cách” tên quê mà nghĩa khác nhau. Lời Chiêm của hào này là 
nên cố giữ bên chặt, không thể làm gì. Thánh nhân với việc biến cách, 
cẩn thận như vậy. 

LỜI KINH 
HN; mm H +. vị v\ 7ï 3y +t.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Củng dụng hoàng ngưu, bất khả dĩ hữu 
vi đã. 

„ Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Giàng bó dùng trâu vàng, 
chăng khá có làm vậy. . . 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Là hào Chín Đầu, thì, ngôi và tài đều 

không thể làm gì, cho nên, chỉ lấy đức giữa thuận tự giữ cho bên. 
LỜI KINH 
x—: ÉH7?#2*,ut,“&42. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Dĩ nhật nãi cách chỉ, chỉnh cát, vô cửu. 

__ Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Hết ngày bèn đối đấy, đi tốt, không 
li. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy hào Sáu ở ngói Hai, mềm thuận 
mà được trung chính, lại là chủ cái thể “văn vẻ sáng sủa”, phia trên 
có công vua Dương cứng cùng đức trung chính ứng nhau với mình; 
trung chính thì không thiên tư, văn vẻ sáng sủa thì soi xét hết sự lý, 
ứng với bê trên thì được quyên hành, ở vào thể thuận thì không có 
việc ngang trái, thì được, ngôi được, tài đủ, ấy là kẻ xử cuộc thay đổi 
rất hay. Nhưng đạo làm tôi, không nên làm kẻ đi trước trong cuộc 
thay đổi, ắt đợi trên đưới tin mình, cho nên hết ngày mới đổi. Như tài 
đức của hào Hai này, và cái chỗ nó ở, cái thì nó gặp, đủ để đối thay 
điều tệ của thiên hạ, làm mới cuộc trị cho thiên hạ, nên tiến lên mà 
giúp vua, để thực hành cái đạo của mình, thì tốt mà không có lỗi. Nếu 
không tiến lên thì mất cơ hội có thể làm việc, tức là có lỗi. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Hai mềm thuận trung chính 
mà là chủ thể “văn vẻ sáng sủa”, có ứng viện ở trên, với tư cách ấy có 
thể cải cách được rồi. Nhưng ắt phải đợi hết ngày rồi sẽ cải cách, thì 
đi được tốt mà không có lỗi. Đó là răn kẻ xem không nên biến cải một 
cách vội vàng vậy. 


LỜI KINH 


$H: OH#+2 N8 kè, 
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Dịch âm. - Tượng viết: Dĩ nhật cách chỉ, hành hữu gia đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hết ngày đổi đấy, đi có tốt 
vậy. l 
Truyện của Trình Di. - Hết ngày mà đổi, đi thì tốt mà không 
lỗi thế là đi có phúc tốt. 
LỜI KINH 


,- ` -Õ 
4#, 1 Ấ, š =it 4 #. 

Dịch âm. - Cưu tam: Chính hung trình lệ, cách ngôn tam tựu, 
hữu phu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Đi hung, chính nguy, nói đổi ba nên 
có tin. ` ' 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba lấy chất Dương cứng ở 
trên quẻ dưới, lại đứng trên thể Ly, mà không được giữa, đó là kẻ 
nóng nẩy về sự thay đới, ở dưới lại nóng nảy về việc biến cách, dùng 
kiểu đó mà đi, thì hung. Nhưng mà ở trên kẻ dưới, việc nếu đáng phải 
thay đối, há lại có thể không làm? Cốt ở giữ trinh chính, nhớ lo sợ, 
thuận theo công luận, thì có thể làm mà không ngờ gì. “Nói đổi” tức là 
lời bàn về cuộc £hay đối; “tựu” nghĩa là nên, là hợp, xét những lời bàn 
về cuộc thay đổi đến ba lần mà đều hợp thì có thể tin, Ý nói cực kỳ 
thận trọng, có thể như thế, thì ắt được xứng đáng rất mực, mới là có 
tin. “Có tin” nghĩa là mình tìn được mà mọi người củng tin nữa nhự 
thế thì có thay đổi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quá cứng không giữa, ở chỗ cùng cực 
của thể Ly, là kẻ nóng nảy về sự cải cách, cho nên lời Chiêm của nó 
mới có câu răn “đi hung, chính nguy”. Nhưng cái thì của nó thì đáng 
cải cách, cho nên đến lời nói về việc cải cách đã ba lần nên, thì có tin 
và có thể cải cách. 

LỜI KINH 
Dịch âm. - Tượng viết: Cách ngôn tam tựu, hựu hà chỉ hý? 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nói đổi ba lên, lại đi đâu vậy? 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Xét về lời bàn của công chúng, đến ba 


lần, thì việc rất đáng rồi? 
Bản nghĩa của Chu Hy, - Ý nói đã đích xác rồi. 


LỜI KINH 


lật) ‡, 4đ. 
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Dịch âm. - Cứu Tứ: Hối vong, hữu phu, cải mệnh cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Ăn năn mất, có tin đổi mệnh tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chín Tư là lúc cuộc đổi đương thịnh, 
Dương cứng là hạng có tài ¿hay đốt, la thể dưới và tiến lên thể trên, 
là thử có thể thay đổi, ở vào khoảng giữa nước lửa, là thế có thể ¿hay 
đổi được ngôi gần vua, là trách nhiệm phải thay đổi, phía dưới không 
có hệ ứng, là chí muốn ¿hay đổi, lấy hào Chín ở ngôi Tư, cứng mềm 
xen nhau, là công dụng của việc thay đổi, hào Tư đủ bấy nhiêu điều, 
có thể bảo là kẻ xứng đáng với thời cải cách, việc đáng ăn năn mới 
thay đổi, thay đổi được xứng đáng, sự ăn năn mới mất. Thay đổi đã 
xứng đáng cốt ở xử trí bằng lòng chí thành, cho nên “có tin thì đổi 
mệnh tốt”. Đổi mệnh là đổi chính trị, nghĩa là cải cách nó đi. Việc đã 
xứng đáng, mối tệ đã đổi rồi, lại thi hành bằng cách chí thành, người 
trên tin mà người dưới theo, đủ biết là tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương ở ngôi Âm; cho nên 
có ăn năn. Nhưng quê đã quá giữa, nhằm vào khoảng giữa nước lửa, 
tức là lúc đáng cải cách, mà hào này cứng mềm không thiên, lại là - 
công dụng của cuộc cải cách, cho nên sự ăn năn mất đi. Song mà ắt 
phải có tin, rồi sẽ cải cách thì mới được. Kẻ xem có đức ấy, gặp thời ấy, 
lại ắt phải có đức tin, thì sự ăn năn mới mất và mới được tốt. 

LỜI CHiệt: 
$nH., &#®*¿,1&+2.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cải mệnh tua Si tín chí dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của sự đổi mệnh, là 
tín chí vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đổi mệnh mà tốt, là vì trên dưới tin 
bụng của nhau. Lòng thành đã tộc bậc, thì kẻ trên, người dưới tin 
nhau. Đạo đổi lấy sự tin nhau của kẻ trên người dưới làm gốc. 

LỜI KINH 
+%.z: kA#?ˆ*#,+%b*#. 

Dịch âm. - Cứu Ngủ: Đại nhân hổ biến, vị chiêm hữu phu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Người lớn cọp biến, chưa xem có 
tin. 

GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm lấy tài Dương cứng, đức 
giữa chính, ở ngôi tôn, là người lớn đó. Dùng đạo “người lớn” cải cách 
việc thiên hạ, không có việc gì không xứng đáng, không việc gì không 
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hợp thời, qua đâu thì đấy biến hóa, sự lý rõ rệt, như vằn con cọp, cho 
nên nó là “cọp biến”. Rồng cọp là Tượng người lớn, biến là cuộc thay 
đổi của sự vật. Lấy đạo “người lớn trung chính” mà cải cách việc đời, 
rõ rệt sáng sủa, không đợi xem xét, đã biết là rất xứng đáng, thiên hạ 
át tin; thiên hạ đội ơn cải cách của người lớn cũng chẳng đợi xem xét, 
biết là rất xứng đáng mà tự tin ngay. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cọp là Tượng người lớn, biến là thửa 
đổi mà lông mượt, ở bậc người lớn, thì là làm mới thân mình, làm mới 
dân mình, đến bậc cùng tột, tức là lúc thuận với trời ứng với người 
vậy. Hào Chín Năm lấy đức Dương cương trung chính làm chủ cuộc 
đổi, cho nên có Tượng ấy. Kê xem mà được hào này thì cũng có sự ứng 
nghiệm đó, nhưng ắt phải tự khi chưa xem, người ta đã tin mình như 
thế, thì mới có thể đương nổi. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Hô Vân Phong nói rằng: “Cọp biến” là 
nó thưa da mà lông mượt, vì tháng trọng hạ thì loài thú lông thưa, da 
đổi, đến mùa thu, lông rụng lại mọc, nhãy mượt mà tươi đẹp. Thể quẻ, 
Ly là mùa hạ đổi ra Đoái là mùa thu, cho nên mới có Tượng ấy. 


LỜI KINH 


#§H: kXÀA###/Ä&MớuC 

Dịch âm. - Tượng viết: Đại nhân hổ biến, kỳ văn bính dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Người lớn cọp biến, thửa về tô 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sự lý rõ ràng, như vằn cọp tô rệt, sáng 

sủa, thiên hạn còn không tin chăng? 
LỜI KINH 
+©x: #7#4#,)`^#m,itÁi, É ñ. 

Dịch âm. - Thượng Lục: Quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện, 
chính hung, cư trinh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Đấng quân tử beo biến, kẻ tiểu 
nhân đổi mặt, đi hung, ở chính. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cuối cuộc đố: tức là đạo đổi đã thành. 
Đấng quân tử chỉ vào người thiện. Lương thiện thì mình theo cuộc đối 
mà biến hóa, tô rõ như vẻ sặc sỡ của văn con beo. Tiêu nhân là kẻ ngu 
tối khó đời, tuy chưa thật bụng hóa hẳn, nhưng củng đổi mặt để theo 
giáo lệnh của người trên. Rồng cọp là Tượng người lớn, cho nên người 
lớn nói rồng, quân tử nói beo... Kẻ tiểu nhân đã đối bê ngoài thì đạo 
đổi có thể là thành, nếu lại theo đuổi mà trị họ mái, thì là quá thậm. 
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Quá thậm là không phải đạo, cho nên đến cuối cuộc đố? mà lại đi nữa 
thì hung, chỉ nên chính bên tự giữ mà thôi. Cuộc đối đến chót mà 
không giữ bằng cách chính bền, thì sự đổi đó sẽ lại thay đổi đi mất. 
Việc trong thiên hạ, lúc đầu thì lo khó đổi khi đã đổi rồi thì lo khó giữ, 
cho nên đến chót cuộc đổi mới răn người ta “ở chính thì tốt”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đạo đổi đã thành, đấng quân tử như 
beo đổi vằn, kẻ tiểu nhân cũng đổi mặt nghe theo, không nên đi nữa, 
mà cứ ở chính thì tốt. Cái việc biến cách, là việc không đừng được, 
không thể làm quá, mà tài của hào Sáu Trên củng không có thể làm 
lớn, cho nên kẻ xem cũng như thế. 


LỜI KINH 
$H: #7Ø1#,#X+ii.. 
;Ì* Á# ø, NãyÀ44 8+... 
Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử báo biến, kỳ văn uất đã, tiểu 
nhân cách điện, thuận dĩ tòng quân đã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đấng quân tử báo biến, thửa 
về sặc sỡ vậy, kê tiểu nhân đổi mặt, thuận để theo vua vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di.. Đấng quân tử theo thói hay, dời điều 
thiện, thành ra văn vẻ sặc sỡ hiện ra ngoài. Từ bậc trung nhân trở 
lên, chẳng ai không biến đổi, cho đến tiếu nhân là kẻ không đời 
chuyển, củng không dám động sự ác của nó, mà phải biến đổi bề 
ngoài, để theo giáo lệnh của người trên, thế là đổi mặt. Đến đó đạo 
đổi thành rêi, kẻ.tiểu nhân cố gượng mà giả làm lành, đấng quân tử 
cũng nên dong họ, nếu lại theo đổi mà trị họ nữa thì hung. 


Chu Dịch hạ kính # ð 7 # B47 
QUẺ ĐỈNH 
—=Lytrên 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Đỉnh, Tự quái nói rằng: Thay đổi 
các vật, không gì bằng cái vạc, cho nên tiếp đến quẻ Đỉnh'. Sự dùng 
của cái vạc, là để thay đổi các vật, biến thứ sống ra thứ chín, đổi cái 
rắn thành cái mềm. Nước lửa giống không thể cùng ở với nhau, mà 
lại có thể khiến nó hợp nhau làm việc, mà không hại nhau, ấy là nó 
đối được các vật, vì vậy quẻ Đỉnh mới nối quẻ Cách. Nó là quẻ trên Ly 
dưới Tốn, sở dĩ là vạc, là lấy Tượng nó là lấy nghia nó. Sự lấy Tượng 
có hai cách: Nói về toàn thể, thì cắm xuống là chân, giữa đặc là lòng, 
tức là cái Tượng chứa nhận đồ vật; đối nhau mà đỏng lên ở trên là tai, 
nằm ngang ở trên là quai, đó là Tượng cái vạc. Nói về hai thể trên 
dưới thì bầu rỗng ở trên, phía dưới có chân đón lấy cũng là Tượng cái 
vạc. Còn sự lấy nghĩa, thì, cây là vật theo lửa, Tốn là vào, là nghĩa 
thuận theo. Lấy cây theo lửa, tức là Tượng cháy. Công dụng của lửa, 
có nướng với nấu, nướng không cần đồ, cho nên lấy về Tượng nấu mà 
là cái vạc; lấy cây vào lửa là Tượng nỉnh nấu vậy. 


LỜI ào 
h0 Ÿ. 
Dịch âm. - Đỉnh nguyên cát hanh. 
Dịch nghĩa. - Quê Đỉnh, cả tết hanh. 


| ' GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quẻ mà nói. Như tài quê 
này, có thể đem đến được sự cả hanh vậy. Chỉ nên nói, “nguyên hanh”, 
chữ “cát” là thừa. Vì tài quẻ này có thể đem đến được sự cả hanh, 
chưa thể có sự cả tốt. Lời Thoán.nói “nguyên banh” nghĩa đó rõ lắm. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Vạc là đề để ninh nấu. Trong quẻ, 
hào Âm ở dưới chân, hào Hai, hào Ba, hào Tư, thuộc Dương, là lòng; 
hào Năm thuộc Âm là tai, hào Trên thuộc Dương là quai, có Tượng 
cái vạc. Lại lấy cây Tốn vào lứa Ly, mà nên ninh nấu, cũng là công 
dụng của cái vạc, cho nên mới là quê Đỉnh. Thể Tốn ở dưới là nhún, 
thể Ly ở trên là mắt, mà hào Năm là tai, có Tượng trong nhún thuận 


! Chữ # (đỉnh) nghĩa là cái vạc. 
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mnà ngoài sáng suốt". Quẻ này do ở quẻ Tốn mà lại; hào Âm lên ở ngôi 
năm mà phía dưới ứng nhau với hào Chín Hai là một hào Dương, cho 
nên lời Chiêm của nó là “cả hanh” chữ “cát” thừa. 


_  LỜIRINH 
#$H: m#t,v⁄LkXxk,Ÿttt 8 ^ 
3? ‡ Liỳ, + ‡ vL#-š f. 


Dịch âm. - Thoán viết: Đỉnh tượng đã; đĩ mộc tốn hóa, phanh 
nhấm da, Thánh nhân hanh dĩ hưởng thượng đế, nhí đại hanh đi 
dưỡng thánh hiền. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Đỉnh là Tượng vậy; lấy 
cây nhún lửa, ninh nấu vậy, đấng thánh nhân dùng sự hanh để cúng 
đấng thượng đế, dùng sự cả hanh để nuôi bậc thánh hiền. 

GIẢI NGHĨA 

_ Truyện của Trình Di. - Quẻ này mà thành quẻ Đỉnh là lấy 
theo Tượng cái vạc; cái vạc mà thành ra đổ, là bắt chước Tượng của 
quẻ này “Lấy cây nhúm lửa” nghĩa là dùng cây theo lửa, để mà ninh 
nấu. Vạc là thứ đồ loài người phải nhờ, rất là cần thiết. Nói cho cùng 
cực công dụng lớn lao của nó, thì là “đấng thánh nhân dùng sự hanh 
để cúng đấng thượng đế, dùng sự cả hanh để nuôi bậc thánh hiển”. 
Chữ “thánh nhân” chỉ về các đấng thánh vương đời xưa, chứ “cả” là 
nói về sự rộng của nó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy hai Tượng trong thể quê 
thích nghĩa tên quẻ, nhân thể nói cho cùng cực sự lớn lao của nó. 
Cúng đấng thượng đế quý ở lòng thành, dùng con bê thôi; nuôi người 
hiển thì phải bửa sớm, bứa tối, có cố thịt bò, nên rất thịnh soạn, cho 
nên nói là “cả hanh”. 


LỜI KINH 

3 ứa+ H 1481, 4:8 đa 47, 1Ÿ từ ư/8#RÌ,& 7U Ÿ. 

Dịch âm. - Tôn nhi nhĩ mục thông mình, nhu tiến nhị thượng 
hành, đắc trung nhỉ ứng hồ cương, thị đi nguyên hanh. 

Dịch nghĩa. - Nhún mà tai mắt suốt sáng, mềm tiến mà đi lên 
được giữa mà ứng nhau với hào cứng cho nên cả hanh. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trên đã nói về công dụng của cái vạc, 
đây lại lấy tài quẻ mà nói. Người ta có thể như tài quê này, thì sẽ có 
thể đem đến được sự cả banh. Thể dưới là quẻ Tốn, tức là nhún thuận 


! Sáng là tỉnh mắt, suốt là thính tai, hai chữ khác nghĩa nhau. 
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với lê, quẻ Ly sang mà rỗng giữa ở trên, là tượng tai mắt suốt sáng. 
Hễ mà quẻ Ly ở trên đều nói “nêm tiến mà đi lên” mềm là vật ở dưới, 
thế mà lại ở ngôi tôn, tức là tiến mà đi lên. Lấy chất sáng ở ngôi tôn 
mà được đạo giữa, ứng nhau với hào cứng, ấy là biết dùng cách 
Dương cứng Hào Năm ở giữa, lại lấy chất mềm ứng nhau với hào 
cứng là được đạo giữa. Tài nó như thế, cho nên mới được cả hanh. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây dùng tượng quẻ, sự biến đểi của 
quẻ và thể quẻ mà thích lời quê. 

LỜI KINH 
$ H . + +3 *x," „#37? YÀ #4. 

Dịch âm. - Tượng viết: Mộc thượng hữu hỏa, Đỉnh, quân tử dĩ 
chính vị ngưng mệnh. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên cây có lửa, là quê Đỉnh. 
Đấng quân tử coi đó mà chính ngôi đóng mệnh. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Trên cây có lửa, ấy là lấy cây vào lửa, 
tức là Tượng việc ninh nấu, cho nên mới là cái vạc. Đấng quân tử coi 
Tượng cái vạc đó mà tự chính ngôi, đóng mệnh. Vạc là thứ đô bắt 
chước ở Tượng mà làm ra, hình nó ngay thắng, thể nó yên lặng. Lấy 
về tượng ngay thẳng của cái vạc, thì phải làm cho chính đính cái ngôi 
của mình ở. Đấng quân tứ đã ở, ắt phải chính đính từ cái nhỏ nhặt, 
chiếu không ngay không ngồi, không khếch chân, không dựa đẫm. 
Lấy về Tượng yên lặng của cái vạc, thì phải “đóng đọng” mệnh lệnh 
của mình, nghĩa là làm cho mệnh lên yên trọng vậy. “Đóng” là “tụ lại”, 
“đậu lại”, chỉ về sự an trọng vậy. Đây chỉ nói về mệnh lệnh mà thôi, 
thật ra hết tháy các sự hành động đều nên an trọng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vạc là vật nặng, cho nên có ý “chính 
ngôi đóng mệnh”. Chữ “đóng” này cũng như chữ “đóng” trong câu “chí 
đạo chẳng đóng”' của sách Lão Tử, tức là cái ý “hợp chưng trên đưới, 
để vâng mệnh của trời” ở Thư truyện vậy. 

LỜI KINH 
3ì: #hẩÑ£L,4):h£,1Ä3cv\ 37, #&3. 

Dịch âm. - Sơ Lục: Đỉnh điên chỉ, lợi xuất bi, đắc thiếp dĩ kỳ tử, 
vÔ cữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Vạc chống chân, lợi ra vật hư xấu, 
được, nàng hầu, lấy thửa con, không lỗi. 


' Nghĩa là cái đạo cùng tột, không có ngừng đọng. 
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_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở dưới vạc, là Tượng cái chân, 
phía trên, nó ứng nhau với hào Tư, chân mà ngảnh lên, là Tượng 
chổng ngược. Vạc đổ thì chân chồng, chân chổng thì đổ cái chứa của 
nó, đó không phải là cách thuận, nhưng cũng có khi nên chổng; nghĩa 
là giốc hết những vật hư xấu, để làm cho nó sạch sẽ và lấy cái mới mẻ, 
thì được. Cho nên, chống chân lợi về vật hư xấu, “bĩ” nghĩa là “xấu”... 
“Được nàng hầu lấy thửa con, không lỗi” là sao? Sáu là hào Âm mà 
thấp, cho nên là nàng hầu. “Được nàng hầu” nghĩa là được người. 
Nếu được nàng hầu tử tế, thì nó có thể giúp đỡ cho chủ, khiến chủ 
không lỗi. “Con” tức là chủ; “lấy thửa con” nghĩa là đưa chủ đến chỗ 
không lỗi. : 

Bán nghĩa của Chu Hy. - ỞƠ dưới quẻ Đỉnh là Tượng chân vạc, 
phía trên ứng với nhau với hào Chín Tư, thì là đổ rồi. Nhưng đương 
đầu quẻ, vạc chưa đựng gì, mà vật hư xấu, từ trước vẫn chứa ở đó, 
nhân nó đổ mà đốc hết ra, thì là lợi rồi. “Được nàng hầu, rồi được 
thửa con” cũng bởi cớ đó. Hào này Tượng như thế mà Chiêm thì 
không lỗi, vì nhân bị hỏng mà thành công, nhân hèn hạ mà nền sang. 

 LỜIKINH 
$H: mhẩãnn, k#È, ?|:h#,/L@4®# ¿.. 

Dịch Am. - Tượng viết: Đỉnh điển chỉ, vị bội dã, lợi xuất bĩ, đĩ 
tòng quí dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vạc chống chân, chựa trái 
vậy, lợi ra vật hư xấu, vì theo sang vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Vạc để mà chân chống lên, tức là trái 
đạo. Nhưng mà chưa hẳn là trái, vò nó có khi phải dốc hết vật hư xấu 
đi. Bỏ cái cũ mà đựng cái mới, đổ cái hư xấu mà nhận cái tốt, là nghĩa 
“theo sang”, ứng với hào Tư tức là lên theo kẻ sang. 
LỜI KINH 
2U—: I5 .®ĐưÊÏi#4,®SÄ§E ft, &. 
Dịch âm. - Cứu Nhị: Đỉnh hữu thật, ngã cừu hữu tật, bất ngã 
năng tức, cát! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Vạc có cái chứa, kẻ thù ta có tật, 
chẳng ta bay tới, tốt! : : 
GIẢI NGHĨA s 
Truyện của Trình Di. - Lấy chất cứng đặc ở giữa, tức là trong 
vạc có cái chứa. “Thù” nghĩa là đối nhau. Âm đối với Dương, chỉ về 
hào Đầu. Theo nó thì, không chính đính mà hại đến nghĩa, thế là “có 
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tật”. Hào Hai nên tự giữ bằng cách chính đính, khiến nó - hào Đầu - . 
không thế đi đến với mình, người ta hễ biết tự giữ bằng cách chính 
đính, thì kẻ bất chính không thể đi đến với mình, vì vậy mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất cứng ở ' ngôi giữa, là Tượng 
trong vạc có đồ chứa. “Kê thù ta” chỉ hào Đầu. Âm Dương tìm nhau 
và không chính đính, thì sẽ hãm nhau vào sự ác mà thành ra thù. 
Hào Hai lấy đức cứng giữa tự giữ, thì hào Đầu tuy gần, không thể tới 
nói, Tượng như thế mà Chiêm như thế là tốt. 


LỜI KINH 


?H: ÈẰẪẪ W.Pt*⁄È; Ä UV ,&&®k.?t,. 
Dịch âm. - Tượng viết; Đỉnh hữu thật, thận sở chỉ đã, ngã cừu 
hứu tật, chung vô vưu đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vạc có đồ chứa, cẩn thận thửa 
đi vậy; kẻ thù ta có tật, trọn không lỗi vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai không chịu gần gửi với hào 
Đầu mà lên theo hào Sáu Năm là chính ứng của nó, thế là cẩn thận 
thửa đi. Kê thù là kẻ đối nhaù với mình, chỉ về hào Đầu. Đã tự giữ 
"bằng cách chính đính, thì nó không thể tới lại với ta. Vì vậy, sau chót 
không có sai lỗi. 


_ LỞỚI KINH 
li, X47, 1t § S®*.2 8,614, %. 
Dịch âm. - Cửu Tam: Đỉnh nhĩ cách, kỳ hành tắc, trĩ cao bất 
thực, phương vử, khuy hối chung, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Tai vạc đổi, thửa đi lấp, mỡ con 
chim trĩ không ăn, đang mưa, ăn năn về thiếu, chọn tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tai vạc tức hào Sáu Năm, là chủ quẻ 
Đỉnh. Đổi là thay đổi cho thành khác nhau; hào Ba với hào Sáu Năm 
khác nhau mà không hợp nhau vậy. Thửa đi lấp, nghĩa là không được 
hanh thông; không hợp với vua, thì không được có trách nhiệm để thi 
hành tài dụng của mình. Mỡ là vật ngon ngọt, tức là lộc vị vậy; con 
chím trĩ chỉ hào Năm, hào ấy có văn vẻ sáng sủa, cho nên gọi là chim 
trĩ; hào Ba có tài dụng mà không được lộc vị của hào Năm, đó là 
“không được mỡ con chìm trï mà ăn” Âm Dương hòa hợp với nhau thì 
mưa, đang mưa nghĩa là đang sắp mưa, ý nói hào Năm với hào Ba 
dương sắp hòa hợp. Ăn năn về thiếu trọn tốt nghĩa là có, cái ăn năn 
về sự chẳng đủ, sau chót nên được tốt lành. Hào Ba có tài mà không 
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gặp thì, cho nên có sự ăn năn về lỗi không được như nguyễn, nhưng 
nó có đức Dương cứng, người trên là bậc sáng suốt, kẻ dưới là thể 
nhún thuận, sau chót ắt tương đắc với nhau, cho nên được tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương ở trong bụng vạc, 
vốn là sự tốt. đẹp đầy đặc, nhưng vì nó quá cứng, mất giữa, vượt hào 
Năm mà ứng nhau với hào Trên, lại ở chỗ chót thể dưới, là thời biến 
đổi, cho nên mới là tai vạc đương đổi, không thể nhắc mà dời đi. Dầu 
nó được cái “béo” về sự văn vẻ sáng sủa của quẻ trên mà không được 
dùng làm đồ ăn cho người. Song nó lấy chất Dương ở ngôi Dương là 
được chỗ chính, nếu biết tự giữa, thì Âm Dương sẽ hòa hợp nhau mà 
làm mất sự ăn năn. Kê xem như thế, thì lúc đầu tuy chẳng lợi, nhưng 
về sau ắt được tốt. 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Đỉnh nhĩ cách, thất kỳ nghĩa dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tai vạc đổi, mất thửa nghĩa 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lúc đầu đổi khác với tai vạc, là mất cái 
nghĩa tìm nhau; không phải kẻ ứng với hào Năm, là mất cái đạo cầu 
hợp với nhau; không được giữa, là Tượng không phải cùng chí với 
nhau. Vì thế sự đi của nó bị lấp không thông. Nhưng trên sáng mà 
dưới có tài, sau cùng ất hòa hợp, cho nên “sắp mưa mà tốt”. 

LỜI KINH 
?uw: s37, 2Ñ, C1/:8, 41 

Dịch âm. - Cửu Tứ: Định chiết túc, phúc công tốc, kỳ hình óc, 
hung!. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Vạc gẫy chân, đổ đồ ăn của Ông, 
thửa tột giết kin' hung† : : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư phía dưới ứng với hào Đầu, hào 
Đầu là ké tiểu nhân Âm nhu không thể dùng được, mà hào Tư dùng 
nó, thì không gánh nổi công việc, cũng như vạc gấy chân vậy. Vạc bị 


! Theo Trình Di, thì chứ “hình ốc”, nghĩa là hình dáng đầm đìa. Đây dịch theo ý Chu 
Hy. “Hình ốc” là tội nặng. Ở sách Chu lễ Thiên Thu quan, có chữ 3Š ÏŠ đốc tru). Trịnh 
Tư Nông chua rằng: “Ốc tru tức là giết cả ba họ”. Trần Kiến thích hai tự truyện của 
Hán thư, thì cho “ốc tru” là giết kẻ đại thần trong nhà, không để lộ ra. Vậy chử “ốc 
tru” có thể địch là giết kín hay là giết cả ba hợo 
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gãy chân ắt làm nghiêng đổ đồ ăn của đấng công thượng; đồ ăn tức là 
cái chứa trong vạc vậy. Ở ngôi đại thần, gánh vác việc của thiên hạ, 
mà dùng không phải người đáng dùng, đến nỗi sụp đổ, không làm nổi 
việc, đáng hể thẹn lắm. “Thửa hình đầm đìa” nghĩa là xấu hổ dơ dáy 
vậy. Đủ biết là hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Họ Triều nói rằng: Hai chữ ## 
(hình ốc: hình dáng đầm đìa), các bản đêu chép là Z| RẰ (hình ốc: tội 
giết kín), chỉ về hình phạt nặng, nay, theo thuyết đó. Hào Tư ở ngôi 
trên, là kẻ gánh vác việc nặng, mà nó lại ứng với hào Đầu ở đưới là 
một hào Âm, thì không gánh nổi trách nhiệm, cho nên Tượng nó như 
thế mà Chiêm thì hung. 

` LỜIKINH _ | 
$H: Ä 28t 1t e†Tt,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phúc công tốc, tín như hà dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Để đô của Ông, tin đường sao 
vậy. : 

GIẢI NGHĨA . 

Truyện của Trình Di. - Kẻ đại thần gánh lấy cái trách nhiệm 
của thiên hạ, ắt phải làm nên cuộc thịnh trị cho thiên hạ, thì mới 
không lỡ sự nương tựa của đấng quân thượng, sự trông mong của kẻ 
hạ đân, và chí “đem thân gánh đạo” của mình, chẳng sai sự hẹn, là 
“tin?. Nếu không được thế, thì là bỏ mất chức việc, làm lỡ sự ủy thác 
của người trên, còn được là “tín” nữa chăng? Vị vậy mới nói: “in 
dường sao vậy”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ý nói mất sự tìn. 


LỜI KINH 


ra. XE *+,ˆe2#,4i ñ ° 

Dịch âm.- Lục Ngủ: Đỉnh hoàng nhĩ, kim huyện, lợi trừnh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Vạc tai vàng, quai màu vàng, lợi 
về chính bền. _ - 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở trên quẻ Đỉnh, là Tượng tai 
vạc. Cái vạc nhắc lên đặt xuống, cốt ở cái tai, nên nó là chủ quẻ Đỉnh, 
hào Năm có đức giữa, cho nên nói là tai vàng. Quai là vật để vào cái 
tai; hào Hai ứng với hào Năm, đến theo cái tai, tức là cái quai. Hào 
Hai cô đức cứng giữa, thể Dương cứng giữa sắc vàng, cho nên nói là 
quai màu vàng. Hào Năm văn vẻ sáng súủa, được chỗ giữa mà ứng với 
kẻ cứng, hào Hai cứng giữa, thể nhún, mà ứng lên, tài nó không gì 
không đủ, thế là ứng nhau rất khéo, lợi ở chính bền mà thôi. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Năm, về Tượng là tai, mà có đức 
giữa, cho nên nói rằng “tai vàng”. Vàng là vật cứng rắn, quai là cái 
xâu vào tai vạc để nhấc vạc lên. Hào Năm trống rỗng bên trong để 
ứng với hào Chín Hai là hào cứng rắn, cho nên Tượng nó như thế, mà 
Chiêm thì là lợi về chính bền. 

LỜI KINH | 
ŸH.: X1, »Wẻð¿, 

Dịch âm. - Tượng viết: Đỉnh hoàng nhĩ, trung dĩ vị thật đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vạc tai vàng giữa lấy làm 
thật vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hảo Sáu Năm lấy sự được giữa làm 

hay, đó là lấy “giữa” làm đức thật vậy. 


LỜI KINH 
-_+?L: l6 542,% #,#& 4). 


Dịch âm. - Thượng cửu: Đỉnh ngọc huyên, đại cát, vô bất lợi. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Đỉnh quai ngọc, cả tốt, không gì 
không lợi. . 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Ở trên là Tượng cái quai, cứng mà ôn 
hòa là ngọc. Hào Chín tuy cứng mà ở ngôi Âm, xéo chỗ mềm, là không 
cứng quá mà biết ôn hòa. Cứng mềm vừa phải, động tĩnh không thái 
quá, thì là cả tốt, không gì không lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Trên, về Tượng là cái quai, mà 
nó lấy chất, Dương ở ngôi Âm, cứng mà lại biết ôn hòa, cho nên có 
Tượng “quai ngọc”, mà lời Chiêm thì là “cá tốt, không gì không hợp”. 

LỜI KINH 
$ H H ®4¿.L-,RỊ + LÌ 4, 

Dịch âm. - Tượng viết: Ngọc huyên tại thượng, cương như tiết 
dã. \ 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tai ngọc ở trên, cứng mềm có 
chừng độ vậy. : : 
GIAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Cứng mà ôn hòa là có chừng độ. Hào 
Trên ở chỗ “nên công đến dùng” mà cứng mềm đúng với tiết độ, cho 
nên cả tốt, không gì không lợi. 
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QUẺ CHẤN 


=-= Chấn trên 
=—== Chân dưới . 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Chấn, Tự quái nói rằng: Chủ về đô 
đạc, không ai bằng con lớn, cho nên tiếp đến quẻ Chấn. Quẻ Đỉnh là 
đồ đạc, quê Chấn là con trai lớn, cho nên lấy nghĩa làm chủ đồ đạc, 
mà nối đằng : sau quẻ Đỉnh. Quẻ Chấn là quẻ một khí Dương sinh ở 
dưới hai khí Âm, đương động mà lên, cho nên là chấn”. Chấn nghĩa là 
động. Không gọi rằng động, là vì chữ “chấn” có nghĩa động mà phân 
phát, kinh sợ. Kiên Khôn giao nhau, một lần tìm mà thành Chấn, là 
trường của việc sinh ra các vật, cho nên mới là trai lớn, mà Tượng là 
sấm, nghĩa thì là động. Sấm có tướng phấn chấn, động tà nghĩa kinh 
khiếp. 


#3,EENM.X+S,E# #,^&*#t È. 
Dịch âm. - Chấn hanh, Chấn lại hích hích, tiếu ngôn ách ách, 
chân kinh bách lý, bất táng chủy Xưởng. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Chấn hanh, sợ lại ngơm ngớp, cười nói khanh 
khách, nhức kinh trăm đậm, chẳng mất môi và rượu Xưởng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương sinh ở dưới mà tiến lên có nghia 
là hanh thông. Lại, chấn là động, là sợ hãi, có khi chủ về nhức mà 
phấn phát, động mà tiến lên, sợ hãi mà sửa mình; có khi chủ về gìn 
giữ lấy sự lớn lao, đều có thể đem lại sự hanh thông, cho nên, nhức 
thì hanh. Đương lúc sự nhức động kéo lại, thì sợ hãi không dám, rồi 
liền ngảnh lại lo nghĩ, thì ngơm ngớp vậy: “hích hích” là vẻ đoái lo 
chẳng yên. Con nhện trắng có tên là “hích”, vì nó quanh co đoái lo, 
không dám tự yên. Ở thì nhức mà biết như thế, thì có thể giữ được sự 
yên ổn ung dung, cho nên cười nói khanh khách; “ách ách” là vẻ cười 
nói vui thích. Động lớn thì không gì bằng sấm. Chấn là Sấm, cho nên 
nói lấy sấm mà nói: Sấm động sợ đến chỗ xa trăm dặm, người ta 
không ai không sợ mà tự mất, chỉ có cúng tế ở nhà tôn miếu, kẻ cầm 
môi và rượu Xưởng thì không đến nỗi mất. Người ta hết lòng thành 


! Chữ # (chấn) nghĩa là nhức động, khiếp sợ. 
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kính, không gì bằng lúc cúng tế. Mô là cái để múc đồ nấu trong vạc 
mà đổ lên mâm; Xưởng là thứ rượu để rót xuống đất mà giáng thần, 
lúc rót phải bỏ trần tay áo mà cầu thân, dâng cơn sinh mà cầu hưởng, 
hết. lòng thành kính như thế, thì tuy oai của sấm động, cũng không 
khiến mình sợ hãi mà đánh mất cái của mình giữ. Cho nên tới cuộc sợ 
hãi to lớn, có thể yên ổn mà không hoảng hết, chỉ nhờ về lòng thành 
kính mà thôi. Đó là cách ở thì “sợ”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chấn nghĩa là động, một khí Dương 
mới ginh đưới hai khí Âm, nhức mà tự động; Tượng nó là Sấm, loại nó 
là con lớn, nhức thì có cách hanh thông. “Sợ lại” nghĩa là lúc sự nhức 
sợ kéo lại. “Ngơm ngớp là đáng khiếp sợ ngó đi ngó lại”. Nhức sợ trăm 
đặm" là nói về sấm. “Môi” là cái để mức đề múc trong vạc, “Xưởng” là 
thứ rượu dùng rượu gạo nếp hòa lộn với nghệ, để đổ lộn xuống đất mà 
cầu thần xuống. “Chẳng mất môi và rượu Xưởng” là lấy con lớn mà 
nói. Lời Chiêm quê này là biết lo sợ thì đem được phúc đến mà chẳng 
bị mất cái sở chủ hệ trọng của mình. 

LỜI KINH 

Địch âm. - Thoán viết: Chấn hanh, chấn lại hích hích, khủy trí 
phúc đã, tiếu ngôn ách ách, hậu hữu tắc đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Chấn hanh, sợ lại ngơm 
ngớp, vì mà sợ đến phúc vậy: cười nói khanh khách, sau có phép vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Chấn tự nó đã có nghĩa hanh, 
không phải do tài quê. Nhức lại mà biết lo sợ, tự sửa mình, tự giữ 
mình, tự gìn giữ, thì lại có thế đem đến phúc lành. Cười nói khanh 
khách là nói về vẻ tự nhiên. Bởi biết lo sợ mà sau tự xử mới có phép 
tắc, có phép thì sẽ yên mà không sợ. Đó cách ở thì nhức. 


LỜI KINH 
#%"5#,*:t “118 ở,. 
Dịch âm. - Chấn kinh bách lý, kinh viễn nhỉ cụ nhỉ đã. 
Dịch nghĩa. - Nhức kinh trăm đậm, kinh xa mà sợ gần vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - Sấm động kịp tới trăm dặm, kẻ xa thì 
kinh, kẻ gần thì sợ, ý nói oai nó xa lớn vậy. 


! Tức là con hy sinh. 
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LỜI KINH 
th 5[ vÀ sỳ h3 ØL,v\ c8 3a, 
Dịch âm. - Xuất khả dĩ thủ tôn miếu xã tác, dĩ ví tế chủ dã. 
Dịch nghĩa. - Ra khá lấy' giữ tôn miếu xã tắc, để làm chủ tế vậy. 
„ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trìnhi. - Lời Thoán sót một câu “Chăng mất môi 
và rượu Xưởng”. Lời quẻ nói “chắng mất môi và rượu Xưởng” là nói 
“thành kính tột bậc, oai dọa không thể khiến nó tự mất, lời Thoán cho 
rằng con lớn phải nên như thế, nhân theo câu trên dùng nghĩa con 
lớn mà giải luôn đi, nói rằng: Nếu sự thành kính của nó có thể ”"chẳng 
mất. môi và rượu Xưởng, thì vua đi vắng, nó có thể giữ được tôn miếu 
xã tắc mà làm chủ tế. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trình Tử cho là chữ dưới ìŠ+, (nhĩ đã) 
sót mất bốn chữ ®#& t.È (bát táng chủy xưởng), ta cũng theo thế. 
“Ra” là nối đời mà làm chủ việc tế. Có người bảo chữ # (xưá£) là do 
chữ tÈ (xưởng) lầm ra. | 

LỜI KINH 
ậnH; ¡ft §,#,# 7vA⁄4IR4258. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tấn lôi, Chấn, quân tử đi khủng cụ tu 
tỉnh. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Liên sấm là quẻ Chấn, đấng 
quân tử coí đó mà sợ hãi sửa xét. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - “Tấn” là lần kép, trên dưới đều là thể 
Chấn, cho nên liền sãấm. Sấm động trùng điệp thì oai càng thịnh. 
Đấng quân tử soi sấm liền dữ đội đó mà sợ hãi, tự mình sửa sang, tự 
mình ngẫm xét. Đấng quân tử sự oai của trời thì sửa chính mình 
mình, nghĩa xét lỗi mình mà đổi nó đi. Chẳng những trong lúc sấm 
động, hễ gặp phải việc sợ bãi đều nên như thế. 


LỜI KINH 


2L:  #*-WWW 1X š!%,b. 
Dịch âm. - Sơ cứu: Chấn lai hích hích, hậu tiếu ngôn ách ách cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Nhức lại ngơm ngớp, sau cười nói 
khanh khách, tốt. 


! Theo Trình Di, chứ này muốn chỉ về con trưởng của vua chúa. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu là chủ làm nên quẻ Chấn, tức 
là kẻ đem lại sự sợ; ở dưới quẻ là ở vào đầu cuộc sợ. Hay sự sợ đến, ở 
đầu cuộc sợ, nếu biết sợ hãi mà quanh co lo ngắm, ngơm ngớp vậy 
không đám yên đậu, thì sau ất giữ được yên lành, cho nên sau mới 
cười nói khanh khách. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này là chủ làm nên quẻ Chấn ở 
đầu cuộc sợ, cho nên lời Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$nH: #Z#WM, 441št.,% š n6» 175 R|3.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Chấn lai hích hích, khủng trí phúc dã 
tiếu ngôn ách ách, hậu hữu tắc đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sợ lại ngơm ngớp. vì sợ mà 
đến phúc vậy; cười nói khanh khách, sau có phép vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sự sợ đến nơi mà biết lo hái, đoái ngắm 
thì sẽ không có vạ lo, thế là lo sợ mà đến được phúc. Nhân lo sợ mà tự ' 
mình tu tỉnh, chẳng dám trái với phép tắc, thế là bởi sự sợ mà sau có 
phép tắc, cho nên có thể giữ được yên lành mà cười nói khanh khách 
vậy, 


LỜI KINH 


Y=: *#& 1š, # Ñ ,#* T7, 2 ‡1#,+ H 3. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Chấn lai lệ ức, táng bốt, tê vu cứu lăng, vật 
trục, thất nhật đắc. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Nhức lại, nguy đề (?) mất của, lên 
chân chín gò, chớ đuổi, bảy ngày được. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Hai ở giữa, được chỗ chính, là 
kẻ khéo ở cuộc sợ, mà cưỡi lên hào Chín Đầu là một hào cứng, hào 
Chín là chủ sự nhức, nó nhức động mà hăng lên, ai chống lại được? 
“Lệ” là mạnh là nguy, nó lại đã mạnh, thì ở vào chỗ nguy; “ức” là đồ 
đoán, “bối” là của mình có, “tê” tà lên, “cửu lăng” là chỗ gò cao, “trục” 
là đi theo. Sự nhức kéo lại đữ đội, đoán chừng không thể đương nổi 
mà ắt phải mất cái của mình có, thì lên hẳn chỗ rất cao, để mà tránh 
nó. Chứ “Chín” là nói nhiều tầng là cao tệt bậc, nhiều đến chín tầng, 
cũng như những chứ “chín trời”, “chín đất” vậy. “Chớ đuổi, bảy ngày 
được” là sao? Cái quý của hào Hai là đức trung chính, gặp khi n¡uức 
sợ kéo đến, tuy phải lượng thế nhún tránh, cũng nên giữ đức trung 
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chính, chớ để mất đi. Đoán là ắt mất, cho nên tránh xa để tự giữ lấy, 
nó qua thì lại trở lại bình thường, ấy là không đuổi mà tự nhiên vẫn 
được. Đuổi là đi theo vật khác, đem mình đi theo vật khác, thế là mất, 
sự tự chủ, cho nên răn rằng chớ đuổi. Ngôi quẻ có sáu, số bảy là lại 
bắt đầu, thì đã chót, việc đã thay đổi. Chẳng để mất cái sở thủ, tuy là 
một lúc không chống được nó kéo lại, nhưng thời qua, việc hết thời sẽ 
trở lại bình thường, cho nên nói rằng “bảy ngày được”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Năm cưỡi lên hào Chín Đầu 
là một hào cứng, cho nên nhằm khi sự nhức kéo lại, tự thấy nguy đử, 
chữ “ức” chưa rõ nghĩa là gì. Lại nên mất hết của cải mà phải lên trên 
chín gò. Nhưng nó mềm thuận trung chính, đủ để tự giữ, cho nên 
không tìm mà tự được. Hào này lời chiêm đú ở trong Tượng, có điều 
Tượng ở “chín gò” “bảy ngày”, chưa rõ ra sao. 


LỜI KINH 
#nq: ##4ÃÄ,#Rl+.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Chấn lai lệ, thừa cương đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhức lại, nguy, cưỡi cứng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đương thì nhức, cưỡi lên kẻ cứng, cho 
nên nó mạnh mà mình nguy, nhức cứng kéo lại, còn chống sao nổi? 


LỜI KINH 
xã: Xi, 1£. 
Dịch âm. - Lục Tamn: Chấn tô tô, chấn hành vô sảnh. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Nhức, thom thỏm, nhức đi, không tội. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thom Thỏm là vẻ thần khí hoãn tan tự 
mất. Hào Ba lấy chất Âm ở ngôi Dương thế là bất chính. Ở chỗ bất 
chính, lúc bình thì không thể yên, huống chỉ ở lúc nhức sợ, vì vậy mà 
nó nhức sợ thom thỏm. Nếu nó nhân sự nhức sợ mà biết đi đi, bỏ chỗ 
bất chính để tới chỗ chính, thì có thể không có tội lôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thom thỏm là vẻ hoãn tan tự mất. 
Lấy chất Âm ở ngôi Dương, đương thì nhức sợ mà ở vào chỗ bất chính, 
cho nên như thế. Kẻ xem nếu nhân sự lo sợ mà biết đi đi, để bỏ chỗ 
bất chính, thì có thể không tội. 


LỜI KINH 
$H: #ijlkdšjt,1i Đ*^$ở.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Chấn tô tô, vị bất đáng đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng. nói rằng: Nhức thom thỏm, ngôi chăng 
đáng vây. : : 
GIẢI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Nó, phải sợ hãi tự mất thom thỏm vậy, 
là vì nó ở vào chỗ không được chính đáng. Chẳng giữa chẳng chính, 
thì yên sao được? 


LỜI KINH 
?uw; 4#. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Chân ngoại nật. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Nhức bèn đắm. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư đương thì nhức động, 
chăng giữa chẳng chính, ở chỗ mềm là mất đạo cứng mạnh, đóng ngôi 
Tư là không có đức trung chính, hãm đắm giữa mấy hào .wn, là kẻ 
không thể tự mình phấn chấn, cho nên nói rằng: “bèn đắm”. “Đắm” là 
chìm đắm; lấy chất Dương bất. chính, mà trên dưới đều hai bào Âm, 
thì sao khỏi đắm? “Bèn” là không còn có ý trở lại; ở chỗ nhức sợ thì 
không thể tự giữ, muốn chấn động thì không thế nhức nhổ, đạo nhức 
mất rồi, há lại sáng tỏ hanh thông được chăng? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất cứng ở chỗ mềm, chẳng 
giữa, chẳng chính, lại bị hãm giữa hai hào Âm, là kẻ không thể tự 
mình phấn chấn vậy. 


LỜI KINH 
#n. ##4#,⁄*%b. 
Dịch âm. - Tượng viết: Chấn toại nật, vị quang dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhức bèn đắm, chưa sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Dương là vật cứng, nhức là nghĩa động, 
lấy chất cứng ở thì động, tự nó vốn đã có đạo sáng sủa hanh thông. Vì 
mất sự cương chính mà bị hãm giữa hai hào Âm đến nỗi “bèn đắm”, 
há có thể sáng? 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Lục Ngữ: Chấn vãng lai lệ, ức vô táng hữu. 


Dịch nghĩa. - - Hào Sáu Năm: Nhức đi lại nguy, đề (?) không mất 
cái có. 
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| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm mà động, đi lên thì nó vốn là 
chất mềm, không thể ở chỗ cùng tột cuộc động, đổi xuống thì sẽ phạm 
vào kẻ cứng, thế là đi lại đều nguy. Đương ngôi vua, làm chủ cuộc 
động, tùy nghỉ ứng biến, cốt ở trung đạo mà thôi, cho nên phải đồ 
chừng không để mất cái “vẫn có” của nó. Cái “vẫn có” của nó tức là 
đức giữa, không mất. đức giữa, tuy có nguy mà không đến hung. Hào 
Năm sở dĩ phải nguy, vì không phải Dương cương, lại không có kẻ 
giúp đỡ. Nếu là Dương cương có kẻ giúp đỡ, làm chú cuộc động, thì có 
thể hanh. 

Bản , nghĩa của Chu Hy. - - Lấy hào Sáu đóng ngôi Năm mà ở thì 
nhức, chẳng lúc nào mà không nguy. Vì nó được giữa, cho nên không 
mất gì, mà còn có thể có việc. Kẻ xem không mất đức giữa, thì tuy có 
nguy củng chẳng mất gì. 

LỜI KINH 
$H: É#+Ã 64t, #d,k&e&¿ở. 

Dịch âm. - Tượng viết: Chấn lai lệ nguy hành dã; kỳ sự tại 
trung, đại vô táng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Nhức lại nguy, đi hiểm nghèo 
vậy, thửa việc ở giữa, lớn không mất vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Di lại đều nguy, thế là đi thì có nguy. 
Động ‹ đều có nguy, chỉ cốt không mất thửa việc mà thôi. “Thửa việc” 
chỉ về đức giữa; không mất đức giữa, thì tự giử được. “Lớn không 
mât” nghĩa là lấy sự không mất làm lớn vậy. 


LỜI KINH 
-+x: #X&#*,WXŠ,.£©*,# 7#, 
| 4+*XÄ,&2+ 2487 Š. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Chấn tác tác, thị quắc quấc, chính hung 
chấn bất vu kỳ cung, vu kỳ lân, vô cứu, hôn cấu hữu ngôn. ` 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Nhức xơ xác, trồng ngơ ngác, đi thì 
hung; nhức chẳng chưng thửa mình, chưng thửa láng giêng, không lỗi, 
dâu gia có nói. : : 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Xơ xác là dáng tan tác không còn. Ý nói 
chí khí của nó như thế. Hào Sáu lấy chất Âm mềm ở chỗ cùng cực 
cuộc nhức động, kinh sợ tệ quá, chí khí tan tác đi hết. Ngơ ngác là 
dáng không yên ổn; chí khí tan tác thì phải trông ngó quanh co. Lấy 
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chất Âm mềm chẳng trung chính, ở chỗ cùng cực cuộc nhức động, cho 
nên hề đi thì bung. Sự nhức sợ tới mình ấy là “chưng thửa: mình”, 

“chẳng chưng thửa mình” nghĩa là chưa tới mình vậy. Láng giềng là 
chỗ gần với mình mình. Biết lo sợ trước khi nó chưa tới mình, thì 
không đến nỗi cùng cực, cho nên mới được không lỗi. Nếu như chưa 
đến cùng cực, mà còn có cách đổi được, thì hết thì nhức sẽ có thay đổi, 
kê mềm không thể bền giử, cho nên sợ láng giêng răn bảo mà đổi đi. 
Dâu gia là người mình thân chỉ về kẻ cùng động. Có nói là có lời oán 
trách. Hào Sáu ở trên cuộc nhức, lúc trước làm đầu mọi kẻ nhức động, 
bây giờ lại sợ láng giêng răn bảo mà không đám, khác hắn với mọi kẻ 
cùng ở cuộc nhức, cho nên “dâu gia có nói”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở chỗ cùng cực 
cuộc hức, cho nên có Tượng: “xơ xác ngơ ngác”. Dùng kiểu đó mà đi 
thì hung hẳn rồi. Nhưng nếu trong khi sự nhức sợ chưa tới mình, mà 
biết lo hãi từ tỉnh, thì có thể không lỗi, song cũng không kh‹i bị người 
dâu gia nói đến. Răn kẻ xem nên như thế vậy. 


LỜI KINH 


#9: @#† kit, âu 2t, RAR® +, 
Dịch âm. - Tượng viết: Tác tác trung vị đắc đã, tuy hung VÔ cửu, 
úy lân giới đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Xờ xạc giữa chưa được vậy; 
tuy hung không lỗi, sợ láng giêng răn vậy. 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Sở di sợ hãi tự mất như thế là vì nó 
chưa được đạo giữa, nghĩa là quá chỗ giữa vậy. Cùng cực rôi mà lại đi 
nữa thì hung. Nếu thấy láng giểng răn bảo mà biết sợ, và tự đổi đi 
trước khi chưa đến cùng cực, thì không có lỗi. Hào Sáu Trên là chỗ 
cùng cực sự động, động đến cùng cực thì có nghĩa thay đối. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ “trung” nghĩa là trong lòng. 


Chu Dịch hạ kinh # Jÿ T # 563_ 


QUẺ CẤN 


Cấn trên 
Cãấi 


ân dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Cấn, Tự quái nói rằng: Chấn là 
động, các vật không thể động mãi, ngăn nó cho nên tiếp đến quẻ Cấn'. 
Cấn nghĩa là ngăn, động với tĩnh phải nhân nhau, động thì có tĩnh, 
tĩnh thì có động, các vật không lẽ động luôn, vì vậy quẻ Cấn mới nối 
quẻ Chấn. Cấn là đậu, không nói đậu mà nói cấn, là vì Cấn là Tượng 
núi, có ý yên nặng rắn đặc, nghĩa chứ “đậu” không thế hết được. Kiển 
Khôn giao nhau, ba lần mà thành quẻ Cấn, một khí Dương ở trên hai 
khí Âm, Dương là vật động mà tiến lên, đã đến bậc trên thì phải đậu 
lại. Âm là im lặng, trên đậu mà dưới im lặng, cho nên là Cấn. Thế thì 
với nghĩa “chứa đậu” khác nhau thế nào? Đáp rằng: Chứa đậu là - 
nghĩa ngăn chế mà chứa lại, lấy sức mà làm cho đậu; cấn đậu là 
nghĩa yên ổn mà đậu, tức là đậu vào nơi chốn của nó. 


LỜI KINH 


KXf 8X #11LÈ, X1. Á, kẹt. 
Dịch âm. - Cấn kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, thành kỳ đình, bất 
kiến kỳ nhân, vô cữu. 
_Dịch nghĩa. - Đậu thứa lưng, chẳng được thửa mình, đi thửa 
sân, chẳng thấy thửa người, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Người ta sở di không yên đậu” được là 
vì bị động về sự ham muốn. Sự ham muốn có kéo ở đằng trước, mà 
cần nó đậu thì không thể được, cho nên đạo đậu, nên đậu cái lưng. 
Những cái trông thấy đều ở đằng trước, mà lưng thì trái ngược lại, ấy 
là nó không trông thấy. Đậu vào chỗ không trông thấy, thì không có 
sự ham muốn làm loạn lòng mình, sự đậu mới yên, “Chẳng được thửa 
mình” tức là chẳng thấy mình mình, nghĩa là quên mình đi vậy. 
Không có mình nữa, thì là đậu rồi... “Đi thửa sân chẳng thấy thửa 
người” là sao? Sân thêm là chỗ rất gần, ở đằng lưng tuy chỗ rất gần 
cũng không thấy, nghĩa là không giao tiếp với vật ngoài nữa. Vật 


! Chữ E (cấn) có nghĩa là “ngăn, là đậu”. 
? Đậu là đừng lại, đứng lại, đổ lại — - 
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ngoài không tiếp xúc, sự ham muốn bên trong không sinh ra; như thế 
mà đậu, mới đúng đạo “đậu”, với thì đậu là không có lỗi. 

. _ Bản nghĩa của Chu Hy. - Cấn là đậu. Một Dương đậu trên hai 
Âm, Dương tự dưới lên, đến chỗ nhất thì đậu. Tượng nó là núi, lấy về 
dáng “đất Khôn cao lên”, cũng là ý “đậu chỗ cùng tột mà không tiến 
nửa”. Lời Chiêm của nó thì là “át phải đậu ở đằng lưng mà không có 
mình, đi ở sân mà không thấy người, mới là không lỗi”. Bởi vì thân 
thể là vật hay động, chỉ có cái lưng là đậu, đậu ở lưng thì là đậu chỗ - 
đáng đậu, đậu chỗ đáng đậu thì sẽ không theo thân thể mà động, ấy 
là không có mình nữa. Như thế thì tuy đi ở sân thêm là chỗ có người 
mà cúng không trồng thấy người. Bởi vì “đậu thửa lựng mà chẳng 
thấy được mình” là đậu mà đậu. “Đi thửa sâu mà chẳng thấy thửa 
người” là đi mà đậu. Động tĩnh đều đậu vào nơi chốn mà lưng thì chủ 
về tĩnh, vì vậy mới được không lỗi. 


LỜI KINH 
#ỞØ:; Euhử,nEljU n84ƒ. 
l4, $‡$4*% 3#, 34:8 %9. 


Dịch âm. - Thoán viết: Cấn chỉ đã. Thì chỉ tắc chỉ, thì hành các 
hành. Động tĩnh bất thất kỳ thì, kỳ đạo quang minh. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Cấn là đậu vậy. Lúc đáng đậu 
thì đậu, lúc đáng đi thì đi. Động tĩnh không lỗi thửa thì, thửa đạo 
sáng tỏ. ' - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Cấn là đậu, Đạo “đậu” chỉ cốt. ở thời Đi 
đậu, động tỉnh không theo thời là cần. Chẳng lỗi thời thì là thuận lẽ 
mà hợp nghĩa. Ở việc là lẽ, khu xử với việc là nghĩa. Động tĩnh hợp lẽ 
và nghĩa là không lỗi thời, ấy là đạo mình sáng tỏ. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghĩa tên quẻ. Nghĩa Cấn 
là đậu, nhưng đi hay đậu đều phải có thời, cho nên lúc đáng đậu mà 
đậu là đậu, lúc đáng đi mà đi cũng là đậu. Thể Cấn dầy đặc, cho nên 
có nghĩa sáng tỏ. Quẻ Đại xúc vè thể Cấn cũng nói sáng láng. 

LỜI KINH 
KXư, +, 
Dịch âm. - Cần kỳ chỉ, chỉ kỳ sở đã. 
Dịch nghĩa. - Đậu thửa đậu, là đậu thửa chốn vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - “Đậu thửa đậu” nghĩa là bị ngăn đậu 
lại mà đậu vậy. Bị ngăn đậu lại mà là tại đậu được nơi chốn. Đậu mà 
không đúng nơi chốn thì không có lẽ đậu được. 


Chu Dịch hạ kinh /Š ÿ T # 665 


LỠI KINH 


+ r#Ä, ®S?Rt¿.. 
Dịch âm. - Thượng hạ địch ứng, bất tương dự dã. 
Dịch nghĩa. - Trên dưới chọi ứng, chẳng cùng nhau vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quê mà nói. Hai thể trên 
dưới, lấy sự chọi nhau mà ấn với nhau, thì không có nghìa cùng với 
nhau, Âm Dương ứng nhau thì tình thông nhau mà cùng với nhau, 
đằng này vì sự chọi nhau, cho nên không cùng với nhau. Không cùng 
với nhau thì là trái nhau. 


LỜI KINH 


**Ñ*#, 11k, S1#*^, Kk, 
Dịch âm. - Thĩ đĩ bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình bất kiến kỳ 
nhân, vô cứu đã. 
Dịch nghĩa. - Vì vậy chẳng được thửa mình, đi thửa sân chẳng 
thấy thửa người, không lỗi vậy. . 


— GIẢI NGHĨA : | 
_— Truyện của Trình Di. - Trái nhau cho nên chắng thấy thửa 
mình, chẳng thấy thửa người nên mới đậu được, đậu được thì không 
có lôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích lời quẻ, đổi chữ # (bối) 
làm chứ 1È (chỉ), để tỏ lưng tức là đậu. Lưng là chốn đậu. Lấy thể 
quẻ mà nói: quẻ trong quẻ ngoài. Âm Dương chọi ứng với nhau mà 
không cùng nhau. Không cùng nhau thì trong chẳng thấy mình, 
ngoài chẳng thấy mình, và không có lỗi. Họ Triêu nói rằng: “Câu R3 
1È cấn ky chữ, chữ 1È (chỉ) nên theo lời quẻ” đổi làm chữ #' (bối). 


LỜI KINH 
$H: XU), 87225456. 
Dịch âm. - Tượng viết: Kiêm sơn Cấn, quân tử đĩ tư bất xuất kỳ 
VỊ. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gồm núi là quẻ Cấn. Đấng. 
quân tử coi đó mà nghĩ chẳng việc thửa ngôi. 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Trên dưới đều là núi, cho nên nói là 


1 Tực là chứ 2F(ehi) trong câu &‡3+\È(Cấn kỳ chỉ) ở đoạn trên. 
? Tức là câu + #(Cân kỳ bói), 


566 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỐ 
gồm nứi. Cái này nhập với cái kia là “gồm” tức là trùng điệp vậy. 
Trùng điệp là tượng của Cấn. Đấng quân tử coi tượng Cấn đậu mà 
nghĩ chỗ đậu không vượt ra ngoài ngôi mình. Ngôi tức là phận mình ở. 
Muôn việc đều có nơi chốn, hễ đúng nơi chốn thì là đậu yên. Hoặc 
thái quá, hoặc bất cập, đều là vượt ra ngoài ngôi. 


LỜI KINH . 


37: E3LøL, #2}, #l®ðñ 

Dịch âm. - Sơ Lục: Cấn kỳ chỉ, vô cứu, lợi vĩnh trính. ` 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Đậu thửa ngón chân, không lỗi, đợi 
về dài lâu chính bền. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở chỗ thấp nhất, là Tượng 
ngón chân, và là vật động trước vậy. “Đậu thửa, ngón chân” tức là 
đậu ngay từ khi mới động. Các việc đậu từ lúc đầu, chưa đến bị hồng, 
cho nên không lỗi. Lấy chất mềm, ở chỗ thấp, đứng vào thì đậu, nếu 
đi thì mất sự chính, cho nên đậu lại mới không lỗi. Những kẻ Âm 
mềm chỉ lo không thể giữ được thường thường, vì không được bền cho 
nên khi đầu cuộc đậu, phải lấy sự lợi về thường lâu chính bền mà răn, 
có thể mới không sai đạo đậu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở đầu cuộc đậu, 
tức là tượng đậu ngón chân. Kẻ xem như thế thì không có lỗi. Lại vì 
nó là Âm mềm, cho nên phải răn thêm rằng: “Lợi về dài lâu chính 
bền”. 


LỜI KINH 
H: EXiL ⁄k& ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Cấn kỳ chỉ, vị thất chính dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đậu thửa ngón chân, chưa : 
mất chính vậy. 

: GIẢI N GHĨA 

Truyện của Trình Di, - Đáng đậu mà đi, không phải là chính. 
Đậu từ lúc đầu, cho nên đến mất sự chính. Đậu từ lúc đầu thì đề mà 
chưa đến lỗi vậy. 


LỜI KINH 
Xx—=: X8 ^2&XM, x8. 
Dịch âm. - Lục nhị: Cấn kỳ phì, bất chứng kỳ tùy, kỳ tâm bất 


khoái. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Đậu thửa bụng chân, chẳng cứu 


thửa theo, thửa lòng chăng sướng. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai ở giữa được chính là được đạc 
đậu. Hào Ba ở trên thể dưới là chủ cuộc đậu, nhưng nó cứng mà mất 
đạo giữa, không được sự vừa phải của đạo đậu. Hào Hai đi đậu thuộc 
về quyền kẻ làm chủ, không được tự do, cho nên là Tượng bụng chân. 
Đùi động thì bụng chân phải theo, động hay đậu là ở cái đùi không ở 
bụng chân, hào Hai đã không thể lấy đạo giữa chính cứu sự “chẳng 
giữa” của hào Ba, thì ắt gượng mà theo nó. Chẳng cứu được mà phải 
dạ theo, tuy lỗi không phải tại mình, nhưng mà lòng nó há muốn như 
thế? Nói không nghe, đạo không thực hành, cho nên lòng nó không 
sướng, vì nó không được thi hành ý chí của nó. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Hào Sáu Hai ở giữa được chỗ chính, 
đã đậu bụng chân rồi. Hào Ba là chỗ giới hạn tức là kẻ mà hào Hai 
phải theo, nhưng nó quá cứng không giữ mà đậu ở trên, hào Hai tuy 
là giữa chính mà thể chất mềm yếu, không thể đi mà cứu nó, cho nên 
trong lòng không sướng. Hào này lời Chiêm ở trong ung hào dưới 
cũng vậy. 


LỜI KINH 


#H: ®#£ÄM, 4i tÈ,. _ 

Dịch âm. - Tượng viết: Bất chứng kỳ tùy, vị thoái thính đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng cứu thửa theo, chứa 
lui nghe vậy. 

GIẢI NGHĨA. . 

Truyện của Trình Di. - Sở di chẳng cứu nó mà lại dạ theo, là vì 
kể ở trên chưa xuống mà theo. Lui nghe nghĩa là xuống mà theo vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Ba đậu ở trên, cũng chẳng chịu 
xuống mà theo hào Hai, 


LỜI KINH 
x<=: EX#I,Zi##, 

Dịch âm. - Cửu tam: Cấn kỳ hạn, hệt kỹ di, lệ huân tâm. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Đậu thửa hạn, xé thửa thăn, nguy 
hun lòng. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hạn là chia cách, chỉ về khoảng giữa 
trên dưới. Hào Ba lấy chất cứng ở chỗ cứng mà không giữa, làm chủ 
việc làm nên quẻ Cấn, quyết đậu đến tột bậc vậy. Đã ở trên thể dưỡi 
mà ngăn giới hạn trên, dưới, đêu là nghĩa đậu, cho nên là. đậu. thửa 
hạn. Đó là kế ấn định đậu lại mà không tiến lui. Ở thân thế người ta, 
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thì như xé thăn vậy. Thăn là thịt thăn, là chỗ trên đưới giao nhau; xé 
đứt thịt thăn thì trên dưới không theo thuộc với nhau, ý nó nói đậu ở 
dưới chắc lắm. Người ta cố đậu một xó, cả đời không ai ưng vừa với 
mình, thì sự khó khăn tức sợ đốt rối trong lòng, lẽ nào mà yên nhàn 
được? Nguy hun lòng nghĩa là cái thế không yên hun đốt cháy trong 
lòng vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hạn chỉ về chỗ trên đưới giao nhau 
trong thân thể người ta, tức là từ chỗ ngang lưng đến đùi. Thăn là 
thịt thăn. Hào Chín Ba lấy chất quá cứng không giữa, nằm ở chỗ giới 
hạn mà đậu thửa hạn thì không có duối được nữa mà trên dưới chia 
cách như xé thịt thăn vậy. Nguy hun lòng nghĩa là chẳng yên một 
cách thái thậm vậy, 

LỜI KINH 
$H: RXEIEK,6 nở. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cấn kỳ hạn, nguy huân tâm đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đậu thửa hạn, nguy hun lòng 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ý nói nó cứ cố đậu không thể tiến lui, 

cái lo về sự hiểm nghèo thường thường hun đốt trong lòng. 


LỜI KINH 


r¬% wJ; Rx*# LÀ #2}. 
Dịch âm. - Lục Tứ: Cân kỳ thân, vô cứu. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Đậu thửa mình, không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là ngôi đại thần, đậu chỗ đáng 
đậu trong thiên hạ. Vì nó Âm mềm mà không gặp vua Dương cứng, 
cho nên không thể làm đậu người khác mà chỉ tự đậu thân mình, thì 
được không lỗi. : : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ngôi Âm, lúc đáng đậu 
mà đậu, cho nên là Tượng “đậu thửa mình” mà Chiêm thì là không 
lỗi. 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Cần kỳ thân, chỉ chư cung dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đậu thửa mình, là đậu chưng 
mình vậy. 


Chu Dịch hạ kinh # ÿ 7 # 569 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Không thể làm cho thiên hạ cùng đậu, 

mà chỉ đậu được thân mình, há đủ xứng ngôi đại thần? 
LỜI KINH 
x1: R#k, 28. càng 

Dịch âm. - bục Ngủ: Cân kỳ phụ ngôn hứu tự, hối vong. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Đậu thửa mép, nói có thứ tự, ăn 
năn mất. „ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái mà người ta cần phải cẩn thận là 
nói và làm, hào Năm ở trên, cho nên lấy mép mà nói. Mép là chỗ 
tiếng nói bởi đó mà ra, đậu ở mép thì nó sẽ không ra càn mà có thứ tự. 
Nói ra bằng cách khinh xuất thì có ăn năn, ngăn nó ngay tự cái mép 
thì sự ăn năn sẻ mất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Năm nhằm vào chỏ mép, cho 
nên tượng nó như thế mà Chiêm thì là “nãm năm mất”. Án ăn chỉ về 
nó lấy chất Âm mà ở ngôi Dương. 

LỜI KINH 


$H: KEXÄ#Ñ vi tr, 
Dịch âm. - Tượng viết: Cấn kỳ phụ, đĩ trung chính dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói răng: Đậu thửa mép, lấy giữa chính 
vậy. ng 
GIÀI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Cái hay của hào Năm là đức giữa. Đậu 
thửa mép là đậu ở giữa, ý nói lấy đức giữa làm chính vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ JF(chính) là chữ thừa, kháp vần" 
đủ thấy. 
LỜI KINH 
ưu: #%É, #. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Đôn Cân cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên - Dầy đậu, tốt. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín lấy chất. cứng ở ngôi trên, lại 
là chủ làm thành quẻ Cấn, đóng chốt cuộc đậu, tức là kẻ đậu rất. bền 
đốc, “dầy” là đốc thực, ở chỗ cùng cực cuộc đậu, cho nên không là thái 


! Nghĩa là đem chữ “trung” ở câu này kháp vần với chữ “eung” ở lời Tượng hào Tư và 
chứ “chung” ở lời Tượng hào dưới đây. 
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quá mà là dầy dốc. Sự đậu của người ta có thể chỉ khó giữ lâu tới chót, 
cho nên tiết tháo khi về già thì đổi, sự thao thủ có khi đến chót thì 
mất, công việc có khi đến lâu thì hỏng, đó là cái lo chung của mọi 
người. Hào Chín Trên có thể dầy dốc tới lúc sau chót, tức là cách đậu 
rất hay, cho nên mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lây chất Dương cứng ở trót cuộc đậu, 
tức là kẻ hậu kỹ về sự đầu. 


LỜI KINH 


$H: #E>#,v HN @¿d,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đôn Cấn chỉ cát, đĩ hậu chung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đây đậu mà tốt, vì dầy chót 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Việc trong thiên hạ; chỉ có giữ được đến 
trót là khó Dầy dốc' về sự đậu, là kẻ có trót đó. Hào Trên mà tốt, vì 
giầy đốc được đến trót vậy. 


! Những chứ “dầy”, chứ “đốc” ở hào này là để đốc lòng, đốc sức, không có nghĩa khác. 


Chu Dịch hạ kinh ð # Z # 571 


QUẺ TIỆM 


Tốn trên 
Cấn dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tiệm. Tự quái nói rằng: Các vật 
không thể đậu mãi, cho nên tiếp đến quẻ Tiệm). Tiệm là tiến lên, đậu 
ắt có tiến, đó là lẽ co duỗi, tiêu sinh”. Cái của sự đậu sinh ra, cũng là 
sự tiến, cái phản lại với sự đậu, cũng là sự tiến vì vậy quẻ Tiệm mới 
nối quê Cấn. Tiến bằng thứ tự là dân đần, ngày nay người ta bảo tiến 
thong thả là tiến dần dần, vì không vượt qua thứ tự mới thong thả. 
Nó là quẻ trên Tốn dưới Cấn, trên núi có cây, cây cao nhân núi, sự 
cao của nó có chỗ nhân theo. Sự cao của nó có nhân theo, tức là sự 
tiến của nó có thứ tự. Vì vậy mới là quê Tiệm. 


LỜI KINH 


bị #†,#,4) g. 
Dịch âm. - Tiệm, nử qui, cát, lợi trình. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Tiệm, con gái về, tốt, lợi về chính bền. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quẻ gồm nghĩa chữ “tiệm” 
mà nói. Kiên Khôn biến đi là Tốn, Cấn, Tốn, Cấn chông lại là quẻ 
Tiệm. Nói về thể quẻ Tiệm, thì hai hào giữa giao nhau, bởi sự giao 
nhau của hai hào ấy mà sau con trai con gái đều được chính ngôi; hai 
hào đầu và chót tuy không đáng ngôi, nhưng cũng Dương trên Âm 
dưới, tôn ty chính đáng con trai con gái bên nào được chính đạo của 
bên ấy, như thế cũng là được ngôi, rõ ràng đối nhau với quẻ Qui muội. 
Con gái về nhà chông, có thể chính đính như thế thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tiệm là tiến lên dần đần. Nó là quê 
đậu ở đưới mà nhún ở trên, tức là nghĩa không tiến gấp vội, có Tượng 
con gái về nhà chồng. Lại, tức hào Hai đến hào Năm, ngôi đều được 
chính, cho nên lời Chiêm của nó là con gái về nhà chồng thì tốt, và lại 
răn rằng: lợi về chính bền. 


ì Chứ 3 (tiệm) nghĩa là dần dần, 
? Tức là tiêu đi, sinh ra. 
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LỜI KINH 
#.H; đM* tử, +iỆ đủ, 
Dịch âm. - Thoán viết: Tiệm chỉ tiến đã, nữ qui cát dá. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Tiệm là tiến vậy, con gái về 
nhà chồng tốt. „ - 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Theo nghĩa quẻ Tiệm mà tiến, tức là sự: 
tốt của con gái về nhà chồng, nghĩa là chính đáng mà đi dần dần vậy. 
Con gái về nhà chồng là chỉ nói về nhà chồng là chỉ nói về việc lớn 
hơn đó thôi, các sự tiến khác cúng thế cả. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Chữ %. (chị) ngờ thừa, hoặc là chứ 3ƒ 
(Hệm). 


LỜI KINH 
-L> ? ` ` 
tl 4{13, {LH 23... 

Dịch âm. - Tiến đắc vị, vãng hứu công dã, 

Dịch nghĩa. - Tiến được ngôi, đi có công vậy. 

GIẢI NGHĨA l 

Truyện của Trình Di. - Trong thì đần tiến mà Ám Dương đều 
được ngôi, tức là tiến mà có công. 

LỜI KINH 
‡Ê v. E, *Ƒ y4 # ‡§ 3”,, 
Dịch âm. - Tiển đĩ chính, khả dĩ chính bang đã. 
Dịch nghĩa. - Tiến bằng cách chính đáng, có thể chính nước vậy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Lấy đạo chính đáng mà tiến lên, có thể 
làm cho chính đính nước nhà đến cả thiên hạ. Phàm tiến về việc, tiến 
về đức, tiến về ngôi, cái gì cũng nên dùng cách chính đáng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy sự biến đổi của quẻ mà thích 
hai chữ “lợi trính”. Bởi vì quê này, một phần do quẻ Hoán lại, thì hào 
Chín tiến lên ngôi Ba, một phần do quẻ Lữ lại, thì hào Chín tiến lên 
ngôi Năm, đều là được ngôi chính đáng. 


LỜI KINH 


34, R\ 43 † +.. 


Dịch âm. - fÿ vị, cương đắc trung dã. 
Dịch nghĩa. - Thửa ngôi, cứng được giữa vậy. 


Chu Dịch hạ kinh # ð 7 # B18 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Chữ “ngôi” này chỉ về hào Năm lấy 
chất Dương cứng trung chính được ngôi tôn. 


Bán nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thế quẻ mà nới và chỉ về hào 
Chín Năm. 


LỜI KINH 
+-fq%, #22 8 È.. 


Dịch âm. - Chỉ nhỉ tốn, động bất cùng dã. 
Dịch nghĩa. - Đậu mà nhún, động chẳng cũng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trong ngừng đậu ngoài nhún thuận, 
đậu là Tượng yên tĩnh, nhún là nghĩa hòa thuận. Người ta tiến lên, 
nếu theo sự động của lòng dục, thì sẽ nóng nảy mà không thể dần dần, 
cho nên có sự khốn cùng. Ở nghĩa quê Tiệm, trong đậu im mà ngoài 
nhún thuận, cho nên sự tiến động của nó không bị khốn cùng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy đức quê nói về nghĩa dẩn 
tiến. 

LỜI KINH 
$H: ›h E774, Xf,#8 7L W%&, di. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơn thượng hữu mộc, Tiệm, quân tử dĩ cư 
hiền đức, thiện tục. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên núi có cây là quẻ Tiệm, 
đấng quân tử coi đó mà chứa đức hiền, làm hay thói tục. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trên núi có cây, sự cao của nó có chỗ 
nhân theo, đó là nghĩa dần dần. Đấng quân tử coi Tượng “dần dần” 
mà chứa đức hiền thiện, làm tốt cho phong tục. Người ta tiến về hiền 
đức ắt, phải tập dần mới được, không thể vượt qua chừng độ mà tới 
ngay. Ở mình còn thế, thì dạy bảo người, nếu không dùng cách đần 
dần sao được? Dời thói đổi lễ, không thể là việc một sớm một tối có 
thể làm xong, cho nên làm hay phong tục cũng phải đần dần. 

LỜI KINH 
%: ⁄$# TT, \`Ÿ 7ñ š,&# 

Dịch âm. - Sơ Lục: Hồng tiệm vu can, tiểu tử lệ, hữu ngôn, vô 

cửu. 


Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Con sếu tiến chưng bến, trẻ nhỏ 
nguy, có nói, không lỗi. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Các hào quẻ Tiệm đều lấy Tượng con 
Sếu. Sếu là giống đến có thi tiết, đan có thứ tự. Chắng sai thi tiết thứ 
tự tức là dần đần. Bến là bến nước, chim nước đậu ở bến nước, với 
nước rất gần, sự tiến của nó có thể bảo là đẩn dần. Hào Sáu ở ngôi 
Đầu là rất thấp, tài mềm là rất yếu, mà phía trên lại không có ứng 
viện, dùng cách đó mà tiến lên, thì thường tình đều phải lo ngại, tiểu 
nhân trẻ nhỏ chỉ có thể thấy việc đã rồi, theo sự biết của mọi người, 
không thể soi cho rõ lẽ, cho nên lo sợ mà không có tiếng nói. Bởi vì họ 
không biết rằng: ở dưới là để mà tiến, dùng sự mềm là để khỏi nóng, 
không kẻ viện là để có thể dần dần, với nghĩa, tự nhiên không lỗi. 
Nếu đầu cuộc tiến mà dùng cách cứng gấp tiến, thì mất cái nghĩa dần 
đần, không thể tiến mà ất có lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chim sếu đi có thứ tự mà tiến đần 
đần, đó là tiến chưng bến nước vậy. Mới tiến ở đưới, chưa được yên ổn 
mà phái trên không có ứng viện, cho nên Tượng nó như thế, mà 
Chiêm thì là: trẻ nhỏ nguy, tuy có tiếng nói mà với nghĩa thì không có 
lôi. 

LỜI KINH 


$H: |Ì}`f#l,Š &@®%°, 
Dịch âm. - Tượng viết: Tiểu tử chí lệ, nghĩa vô cứu đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trẻ nó chưng nguy, nghĩa 
không lỗi vậy. : : 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Tuy là trẻ nhỏ lấy làm nguy nghèo, mà 
với nghĩa lý thực không có lồi. 


LỜI KINH 
`. xử 3 4 
x—: z\MrT #,#L*†HfH, 
Dịch âm. - Hồng tiệm vu bàn, ấm thực hãn hãn. 
Dịch nghĩa. - Con Sếu tiến chưng tảng đá, ăn uống hơn hớn. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai giữa, được chỗ chính, phía 
trên ứng nhau với hào Năm, là kẻ tiến được yên ổn khoan thai. 
Nhưng ở thì dần đần, cho nên nó tiến không chóng. Tầng đá là hòn 
đá yên ổn bằng phẳng, các bến sông ngòi thường có. Tự bến nước tiến 
lên tảng đá, lại là tiến dần vậy. Hào Hai với vua Chín Năm lấy đạo 
giử chính ứng nhau, sự tiến của nó yên vững dễ dàng, không còn gì 
hơn, cho nên nó uống ăn hòa vui, có vẻ hớn hở vậy. Đủ biết là tốt. 


Chu Dịch hạ kính # jÿ 2? B75 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Tảng đá là hòn đá lớn, dần xa với 
bến nước. Tiến lên tảng đá mà càng yên thêm. Hơn hớn là ý hòa vui. 
Hào Sáu Hai mềm thuận trung chính, nó tiến bằng cách dần dần mà 
phía trên có hào Chín Năm ứng với, cho nên Tượng nó như thế mà 
Chiêm thì tốt. 

LỜI KINH 


$H: #4 HH, ®#&®&©ở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Am thực hãn hãn, bất tố bão dã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Uống ăn hơn hớn, chẳng nó 
không vậy. - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gọi là uống ăn hơn hớn, nghĩa là đắc 
chí hòa vui, không thể bảo là chỉ ăn no không mà thôi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ “no không” cũng như chữ “ăn 
không” trong iữnh Thị, nghĩa là được sự “no” ấy có đạo, không phải 
chỉ ăn cho no mà ở cho yên'. 


LỜI KINH 
+=: 33T tà, kXit2#£#4,3*2-#Ti,i, 2|. 


Dịch âm. - Cửu tam: Hồng tiệm vu lục, phu chính bất phục, phự 
dựng bất dục, hung, lợi ngữ khấu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Con sếu tiến chưng đất liên, chêng 
đi chẳng lại, vợ chửa chẳng nuôi, hung, lợi về chống giặc. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Phẳng cao là đất liền, tức là đồng bằng. 
Hào Ba ở trên quẻ dưới, ấy là tiến đến đất liền. Chồng chỉ về hào Ba, 
hào Ba nếu không tự giữ chính đạo mà hợp với hào Tư, ấy là biết đi 
mà không biết lại, không lại nghĩa là không đoái gì đến nghĩa lý. Vợ 
chỉ hào Tư, nếu dùng cách bất chính mà hợp nhau, thì tuy có chứa 
mà không thể nuôi, vì nó trái đạo, như thế thì hung. Cái lợi của hào 
Ba, chỉ có việc đánh giặc. Kéo đến bằng cách phi lý là giặc; giữ đường 
chính để ngăn điều tà, thế là chống giặc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sếu là chỉm nước, đất liền không 
phải chỗ yên ổn của nó. Hào Chín Ba quá cứng không giữ, không có 
ứng viện, cho nên Tượng nó như thế, mà Chiêm thì là “chồng đi 
chăng lại, vợ đẻ chăng nuôi” không gì hung hơn. Vì nó quá cứng, cho . 
nên lợi về chống giặc. 
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LỜI KINH 


ận:, X40, 2#lBiu, 12T, 
%3, 2| m z3, Nã†R8tÉ+.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Phu chính bất phục, ly quần sũ đã; phụ ` 
dựng bất dục, thất kỳ đạo dã; lợi dụng ngữ khấu, thuận tương bảo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời tượng nói rằng: Chồng đi chẳng lại, lìa đàn 
loài vậy; vợ chứa chẳng nuôi, lỗi thửa đạo vậy; lợi dùng chống giặc, 
thuận cùng giữ vậy. ` 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chẻng đi chẳng lại, thì lỗi chính đạo 
của sự tiến, theo lòng ham muốn mà mất chính đạo, la phản đàn loài, 
là đáng xấu vậy: Vợ. chứa không dùng chính đạo, cho nên không thể 
nuôi được. Chỉ lại về sự chống giặc, tức là lấy sự hòa thuận giữ lẫn 
cho nhau. sân . 


LỜI KINH 


xw9: X7 k,#1?#tM ,Ét-4t. 


Dịch âm. - Lục Tứ: Hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ giốc, vô cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Con sếu tiến chưng cây, hoặc được 
thửa cành ngang, không lỗi. : - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Đương thì dần đần, hào Tư lấy chất 
Âm mềm ở trên Đương cứng, há ở yên được? Hào Tư ở chỗ không yên, 
cũng như con sếu tiến chưng cây vậy. Con sếu ngón chân liền, không 
thể quặp lấy cành cây, cho nên không đỗ ở cây. “Giốc” là cái cành 
ngang bằng. Chỉ trên cành ngang, nó mới cô thể ở yên. Ý nói chỗ ở 
của Hào Tư vốn là nguy nghèo, nếu có tự được cái đạo yên ninh thì 
không có lỗi, cũng như con sếu trên cây vốn không thể yên, hoặc được 
cành ngang mà ở, thì yên. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Con sếu không đậu ở cây. “Giốc” là 
cành ngang, hoặc được cành ngang thì có thể yên. Hào Sáu Tư cưỡi 
cứng, mà nhún thuận, cho nên Tượng nó như thế. Kẻ xem như nó thì 
không có lỗi. 

LỜIKINH . 
#nH: #f?#M, dữ Xe, 


Dịch âm. - Tượng viết: Hoặc đắc kỳ giốc, thuận đi tốn đã. 


‡ Ngô Lâm Xuyên nói rằng: Đợi lúc đáng tiến mới tiến, không phải chỉ ăn uống cho 
no để tự nuôi mình mà thôi. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hoặc được thửa cành ngang, 
thuận và nhún vậy. “.. ì 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Cành ngang là chỗ bình yên, cái đạo 
cầu yên, chỉ thuận và nhún. Thuận chính mà nhún như hào Tư, tức 
là được cành ngang vậy. 


LỜI KINH 
2+. x6 TtÈ,3ƒ=ft 2#, †?X3+ð, 6. 

Dịch âm. - Cửu Ngữ: Hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng, 
chung mạc chi thắng, cát. 

„_ Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Con sếu tiến chưng gò, vợ ba năm 
chắng chửa, trọn chẳng gì thắng, tốt. 
GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Gò là đống cao, con sếu vẫn đậu, là chỗ 
rất cao, giống như ngôi vua. Hào Năm với Hào Hai là chính ứng, cái 
đức trung chính giống nhau, thế mà bị cách hào Ba hào Tư, hào Ba 
hên với hào Hai, hào Tư liên với hào Năm, đều là kẻ ngăn sự giao 
tiếp của nó. Nó chưa hợp nhau được ngay, cho nên ba năm không 
chửa. Nhưng đạo trung chính, có lý ắt phải hanh thông, há làm cách 
hại được nó? Cho nên rút lại không gì thắng nó. Có điều sự hợp của 
nó cũng phải đần dần, vì vậy, sau chót được tốt. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm ở ngôi tôn, hào Sáu 
Hai là chính ứng với hào Năm, mà bị hào Ba vào Tư ngăn cách; 
nhưng rút lại vẫn không cướp được chính đạo của nó, cho nên Tượng 
nó như thế, mà kê xem như thế thì tốt. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Chung mạc chi thắng, cát, đắc sở nguyện 
dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chọn thẳng gì được, tốt, được 
thửa muốn vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Vua tôi lấy sự trung chính giao nhau, 
đạo đó đáng được thực hiện, tuy là có kẻ ngăn cách ở giữa, há thắng 
được chăng? Lâu rồi ắt được cái sở nguyện của nó, thế là việc tốt 
trong đạo dần dần. 
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LỜI KINH 


bu: x6 TRR, X11 BH X\1Ä, 3. 
Dịch âm. - Thượng Cửu: Hồng tiệm vu quỳ, kỳ vũ khả dụng vi 
-nghi, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Con sếu tiến chưng đường mây, 
lộng nó khá dùng làm miều cờ, tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ông Hồ An Định cho chữ ‡# (Tựe) là chữ 
l# (quì), 1 (quÙ là đường mây, chỉ về trong đám hư không; sách Nhi 
nhã bảo con đường chín ngả thì gọi là “qui”, vậy “quì” tức là nghĩa 
thông đạt không ngăn che vậy. Hào Chín Trên ở chỗ rất cao, lại càng 
tiến lên, ấy là ra hăn ngoài ngôi, giống như con sếu lìa hẳn chỗ đỗ mà 
bay lên chốn mây không, ở người ta thì ià siêu việt ra ngoài việc 
thường. Tiến đến như vậy mà không lỗi đạo dần đần, đó là thái độ cao 
thượng của kẻ hiển đạt, cho nên có thể dùng làm khuôn phét'”. ' 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Họ Hồ, họ Trình đều bảo cl.ữ È (lục) 
nên là chư”3(quì), chỉ về đường mây, lấy vần mà đọc, thật phải. 
“Miều”? là thứ trang sức của cờ mao, cờ tỉnh, hay cờ đạo, Hào Chín 
Trên rất cao, ra ngoài ngôi người, mà lông cánh của nó có thể dùng 
làm đồ nghỉ sức, đó là cái Tượng “ngôi tuy cực cao mà không đến nỗi 
vô dụng”, cho nên lời Chiêm của nó là được như thế thì tốt. 


LỜI KINH 


§H: #317 H1, ÑLử,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Kỳ vũ khả dụng vị nghĩ, cát, bất khả 
loạn dã. 
Địch nghĩa. - Lời Tượng nói ¡ rằng: Thửa lông khả dùng làm 
miếu cờ, tốt, chẳng khá loạn vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Có thể dùng làm khuôn phép, vì nó có 
thứ tự mà không thể loạn. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Dần tiến càng cao, mà chẳng đến nỗi 
vô dụng, chí nó vững vàng, há làm rối được? 


1? Chứ (nghÙ Trình Di giải nghĩa là khuôn phép, Chu Hy thì cho là miều cờ. 


Chu Dịch ha kinh  ,Ð ? # ðõ79 


QUÈẺ bửp MUỘI. 


=-=Chến trên 
—=Đuái dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quê Qui muội “Tự quái nói rằng: "Tiệm 
là tiến lên, tiến lên ất có chỗ về, cho nên tiếp đến quẻ Qui muội'. Tiến 
lên tất nhiên phải tới chỗ nào, cho nên quẻ Tiệm có nghĩa vê. Vì vậy 
quẻ Qui muội mới nối quẻ Tiệm. Qui muội tức con gái về nhà chồng, 
chứ “muột” là tiếng để gọi những người thiếu nữ. Nó là quẻ Chấn trên 
Đoái dưới, ấy là gái nhỏ theo trai lớn vậy. Con trai động mà con gái 
đẹp lòng, lại, lấy sự đẹp lòng mà động, đều là nghĩa trai đẹp lòng gái, 
gái theo trai. Qui muội là quẻ trên chằm có sấm, sấm nhức mà chằm 
động, tức là tượng theo. Loài vật theo động, không gì bằng nước. Con 
trai động ở trên mà con gái theo đó gả về, ấy là gái theo trai. Chấn là 
trai lớn. Đoái là gái trẻ, gái trẻ theo trai lớn, lấy sự đẹp lòng mà động, 
tức là động mà đẹp lòng. Cái mà người ta đẹp lòng là con gái trẻ, cho 
nên nói là erh gái, là Tượng con gái về nhà chẳng, lại có ý nghĩa. trai: 
lớn đẹp lòng gái trê, cho nên là quẻ Qui muội. 


LỜI KINH 
§§+‡ 4£ si, 4-44 #1. 
Dịch âm. - Quiï muội chính hùng, vô du lợi. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Qui muội, đi hung không thửa lợi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy sự đẹp lòng mà động, động mà. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đàn bà gọi sự lấy chồng là về; em gã 
là con gái trẻ. Đoái lấy tư cách gái trẻ theo Chấn là trai lớn, mà tính của - 
nó lại là iấy sự đẹp lòng mà động, không phải chính đạo. Cho nên quẻ là: 
“em gái lấy chồng” mà các hào trong quê, từ hào Hai đến hào Năm đều . 
không được chính, hào Ba hào Năm lại lấy chất mềm cưỡi chất cứng, cho 
nên lời Chiêm của nó là đi thì hung mà không lợi về sự gì. 

LỜIKINH _ 
®x2—š1*££t 1+, ^24+tt. 


! Chữ ###‡ (qui muội) nghĩa là em gái về nhà chồng. 
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Dịch âm. - Thoán viết: Qui muội thiên địa chỉ đại nghĩa đã, 
Thiên địa bất giao nhỉ vạn vật bất hưng, qui muội nhân chỉ chung 
thủy đã. 

Dịch nghĩa. - Lời thoán nói rằng: Quê Qui muội là nghĩa lớn của 
trời đất vậy. Trời đất giao nhau mà muôn vật chăng dấy lên. Quẻ Qui 
muội là chót và đầu của loài người vậy. 

GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Một Âm một Dương gọi là đạo. Âm 
Dương cảm nhau, trai gái sánh hợp, là le thường của trời đất vậy. 
Quẻ Qui muội con gái về với con trai, cho nên gọi là nghĩa lớn của trời 
đất. Trời đất chẳng giao nha thì muôn vật bởi đâu mà sinh ra? Gái 
theo trai là đạo sinh sinh nối nhau, trai gái giao nhau rồi sau mới có 
sinh đẻ, có sinh đẻ rồi sau đằng chót không cùng. Đằng trước có chót 
mà đằng sau có đầu, nối nhau không cùòng, đó là chót và đầu của loài 
người. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây thích nghìa tên quẻ. Về nhà 
chồng là cuộc chót của con gái, sinh nuôi là cuộc đầu của loài agười. 

LỜI KINH 
öt.vA $b, ft 9t È., 1tst,13 7: š tá k4, £ % Rị +2. 

Địch âm. - Duyệt đi động, sở qui muội đã, chính hung, vị bất 
đáng đã; vô du lợi, nhu thừa cương đã. 

Dịch nghĩa. - Đẹp lòng mà động, người về là em gái vậy; đi 
hung ngôi chẳng đáng vậy; không thửa lợi, mềm cưỡi cứng vậy. 


GIẢI NGHĨA | 

Truyện của Trình Dị. - Trai gái cảm thích nhau mà động là 
việc của con gái trẻ, cho nên lấy sự đẹp lòng mà động, thì người theo 
về là em gái vậy. Sở đi đi thì bị hung, là vì các hào đều không đáng 
ngôi. Ở chỗ bất chính, hành động gì mà chẳng hung? Chẳng những là 
ngôi không đáng, lại có cái lỗi về “cưỡi cứng” nửa. Hào Ba hào Năm 
đều cưỡi kẻ cứng. Trai gái có thứ tự tôn ty, vợ chồng có lễ xướng tùy, 
ấy là lẽ thường, như quẻ Hằng đó. Nếu không do đạo đường chính, 
theo tình riêng, động lòng dục, chỉ thấy đẹp lòng là đẹp, thì vợ chồng 
nhàm loạn, trai vướng lòng dục mà mất nết cứng, gái quen đẹp lòng 
mà quên nết, thuận, như quẻ Qui muội cưỡi cứng đó, vì vậy mới hung, 
không đi đầu mà lợi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Trai gái giao nhau, vốn vẫn đều là lẽ 
chính, chỉ như quẻ này, thì không được chính. 


Chu Dịch hạ kinh 8 # T # 581 
LỜI KINH 
$nH: IF Lñ18,/†1,# 71k /o&. 
Dịch âm. - Tượng viết: Trạch thượng hữu lô, Qui muội, quân tử 
đi vĩnh chung tri tệ. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên châni có sấm là quẻ Qui - 
muội. Đấng quân tử coi đó mà dài lúc chót, biết điều hỏng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sấm nhức ở trên, chằm Giáo mà động, 
trai động ở trên, gái đẹp lòng mà theo, đó là Tượng con gái theo con 
trai, cho nên là quẻ “Em gái lấy chẳng”. Đấng quân tử coi tượng trai 
gái sánh hợp, sinh đẻ với nhau, để làm dài lâu cuộc chót, biết có điều 
hỏng. Chót là sinh đẻ nối tiếp, đài là làm cho sự truyền nối được lâu: 
biết điều hỏng là biết các vật có lúc hư hỏng mà làm ra cách nối nhau 
vậy. Gái về nhà chồng thì có sinh đẻ, cho nên có nghĩa làm dài cuộc 
chót. Lại, đạo vợ chồng thì nên thường lâu có chót, ất biết có lẽ hư 
hỏng, mà răn đỗ cẩn thận. Hư hồng là chỉ về sự khích bác. Con gái 
trẻ đẹp lòng là do ở tình cảm động, động thì lỗi với chính đạo, không 
phải đạo vợ chêng chính đáng có thể thường thường, lâu rồi ắt phải 
hư hỏng. Biết rằng ắt hỏng thì nên nghĩ cách làm dài cuộc chót. 
Những đôi vợ chồng trở mặt với nhau ở thiên hạ, điểu là không có 
cuộc chót vậy. -— 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Sấm động chằm theo, là Tượng “Em 
gái về nhà chồng” đấng quân tử coi tượng hợp nhau bất chính đó là 
biết. lúc chót sẽ hỏng. Suy ra sự vật, cái gì cũng thế. 

LỜIKINH - 
2L: #ttv\3š,tf&,1£ G. 

Dịch âm. - Sơ Cửu: Quy muội dĩ đệ, bí năng lý, chỉnh cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Em gái về nhà chồng bằng vợ lẽ, 
quẻ biết xẻo, đi tốt. : 

GIAI NGHĨA 

Truyện của Trinh Di. - Gái về nhà chồng, ở dưới mà không có 
chính ứng, là Tượng vợ lẽ vậy, Dương cứng với đàn bà là đức hiển 
trinh, mà ở chỗ thấp thuận, tức là vợ lẽ-hiển chính. Vợ lẽ hèn thấp, 
dẫu hiển có thể làm gì? Chẳng qua tự làm hay cho thân minh để vâng 
giúp chồng mà thôi. Ví như kẻ què biết xéo, ý nói không thể tới chỗ xa. 
Nhưng ở phận nó thì hay, cho nên dùng cách đó mà đi thì tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Đâu ở dưới mà không 
chính ứng, cho nên là Tượng vợ lẽ. Những Dương cứng ở dưới, về con 
gái thì là đức hiển chính, có điều làm kế hèn mọn như người vợ lẽ, thì 
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chỉ vâng giúp chông mình mà thôi, cho nên lại là Tượng kẻ quê biết 
xéo, mà Chiêm của nó thì là “đi tốt”. 
LỜI KINH 
H: #£‡‡tV13ý,vÀ}†ãä, 74 §È Ø8 Š 1RẩcðÈ.,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Qui muội dĩ đệ, dĩ hằng đã; bí năng lý, 
cát, tương thửa dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Em gái về nhà chồng, bằng vợ 
lẽ, vì thường thường vậy; què biết xéo, tốt, vâng nhau vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa quẻ Qui muội lấy sự đẹp lòng 
mà động, không phải đạo vợ chẳng có thể thường thường. Hào Chín là 
kẻ Dương cương có đức hiển trinh, tuy là vợ lẽ hèn mọn, lại có thể giữ 
được thường thường, dù nó ở dưới không thể làm gì, như kẻ què biết 
xéo, nhưng đi mà tốt, là ví nó biết vậy giáp nhau; biết vâng giúp ` 
chẳng, tức là sự tốt của vợ lẽ. 

: LỜI KINH 
2u—:. ?f‡E2Z,#| tà 23 ñ. 

Dịch âm. - Cửu Nhị: Diểu năng thị, lợi u nhân chỉ trình, 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Chột. biết trông, lợi về sự chính bền 
của bậc u nhân. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Hai Dương cứng mà được 
giữa, tức là con gái hiền chính; phía trên có chính ứng mà lại là chất 
Ám mềm, tức là kẻ động về đẹp lòng. Đó là gái hiển, mà lấy phải 
chồng bất lương, cho nên hào Hai tuy hiển, cũng không thể tự thỏa để 
làm nên công việc nội trợ chỉ có thể làm hay thân minh, thi hành một 
cách nho nhỏ, nhưng kẻ chột biết. trông mà thôi, nghĩa là không tới 
được chỗ xa vậy. Hào Năm tuy bất chính, nhưng hào Hai tự giữ lấy 
đức u tĩnh trình chính, ấy là đều lợi của nó. Hào Hai có đức cứng 
chính, tức là người u tĩnh vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Chột biết trông” là theo đoạn trên 
mà nói: Hào Chín Hai Dương cứng được giữa, tức là bậc con gái hiền. 
Phía trên có chính ứng mà lại là chất Âm mềm bất chính, tức là gái 
hiển mà lấy chông bất lương, không thể làm lớn cái công nội trợ, cho 
nên là Tượng kẻ chột biết trông, mà Chiêm thì là lợi về nết, chính bền 
của bậc u nhân. U nhân cũng là người ôm đạo, giử sự chính đính mà 
không gặp thời. 
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| LỜI KINH | 
3R9: 4l#sh^ 2> ï,+#t#.. 
Dịch âm. - Tượng viết: Lợi u nhân chỉ trính, vị biến thường đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lợi về sự chính bên của bậc u 
nhân, chưa đối sự thường vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Giữ nết u trinh, chưa mất đạo thường 
chính, của vợ chồng. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Khâu Kiến An nói rằng: Vợ lẽ theo vợ 
cả, ất như kẻ què biết xéo, không đủ để cùng đi thì không bị ngờ về 
lấn người trên, mà phận cả, lẽ rõ ràng; vợ theo chồng ắt như kẻ chột 
nhìn trông, không đủ có sáng, thì không bị hiểm vẻ sự trở mặt, mà 
đạo vợ chổng chính đính. Đó là đạo thường của hạng vợ lẽ, đàn bà. 
Lời Tượng ở hào Đầu nói vì nết thường, ở hào Hai nói chưa đổi 
thường. Chỉ vì ay nấy đều yêu với lẽ thường của mình, cho nên bào 
Đầu mới tốt, hào Hai mới lợi đó chăng? 


LỜI KINH 


zx-£=: ÉÑ‡‡v!/ñ ,# t§ và 3š. 

Dịch âm. - Lục Tam: Qui muội dĩ tu, phản qui di đệ. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Em gái về bằng sự đợi, lại về bằng vợ 
lẽ. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba ở trên thể đưới, vốn không phải 
hèn, vì nó thất đức mà không cô chỉnh ứng, cho nên là kẻ muốn về 
nhà chồng mà chưa được về, “Tu” là đợi. Đợi tức là chưa lấy ai. Hào 
Sáu ở ngôi ba, không đáng ngôi là đức không chính, mềm mà chuộng 
cứng là nết không thuận; làm chủ thể “đẹp lòng” là dùng sự đẹp lòng 
mà cầu lấy chồng, tức là động bằng cách trái lễ; phía trên không có 
ứng, tức là không có kẻ nào nhận nó, không lấy ai cho nên phải đợi. 
Con gái xử trí như thế ai còn lấy nó? Nó không thể sánh với người ta, 
chỉ nên quay lại cầu làm lẽ mọn thì được. . 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Ba Âm mềm mà chẳng 
trung chính, lại làm chủ thể đẹp lòng, tức là con gái bất chính, người 
ta không lấy, cho nên là Tượng “chưa lấy người nào mà lại trở lại làm - 
lẽ. Hoặc có người nói: ”“Pu" là hạng con gái hèn". 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hán Thượng nói rằng: Sách 
Thiên quan chép: “Ngôi Tu nữ bốn sao, là tiếng gọi của bọn vợ lẽ hèn 
mọn”. Lục Chấn nới rằng: “Trong thiên văn, sao Chức Nữ sang, sao 
Tu nữ hèn”. Coi đó đủ biết chứ “tu” là con gái hèn. 
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LÀS P $#‡+‡vÄ 1, 'š 2.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Qui muội dĩ tu, vị đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Em gái về nhà chồng lấy đợi, 
chưa đáng vậy. : _ 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Chưa đáng nghĩa là chỗ ở của nó, đức 
nó, cách cầu lấy chồng của nó đều không đáng, không ai lấy nó, cho 
nên phải đợi. 


LỜI KINH 

Dịch âm. - Cửu tứ: Qui muội khiên Đ, trì qui hưu thì. 

Địch nghĩa. - - Hào Chín Tư: Em gái về nhà chồng lỗi hẹn, chậm 
về có thời. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín lấy chất Dương ở ngôi Tư, 
ngôi Tư ở thể trên là chỗ cao, đức Dương cứng ở con gái là đức chính, 
tức là người hiền minh, không có chính ứng, tức là chưa được chỗ về, 
quá thời chưa về nhà chồng, cho nên nói là lỗi hẹn. Con gái ở chỗ 
sang cao, co đức hiển minh, lòng người ai cũng muốn lấy, cho nên sự 
lỗi hẹn chính là “có thời”, nghĩa là tự nó còn có chờ đợi, không phải là 
không đất chồng, là đợi được kẻ tốt đôi mới đi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Tư lấy chất Dương ở thể 
trên mà không có chính ứng, tức là gái hiền không chịu khinh suất 
theo người. Mà cố lỗi hẹn để đợi. Chính là trái lại với hào Sáu Ba. 

LỜI gà 
§@n: Â®tM>4,W1tmirk.. : 

Dịch âm. - Tượng viết: Nhiên kỳ chỉ chí, hứu đãi nhỉ hành đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái chí lỗi hẹn, có đợi mà đi 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sở di lỗi hẹn là do ở mình không đo ở 


kẻ kia. Con gái hiển là người mà người ta muốn lấy, sở di lỗi hẹn, là 
tại chí nó muốn có chờ đợi, chờ đợi được người tốt. đôi mới đi. 


LỜI KINH 
x+: C1, ##> 
^Skht+2#,H4 3,6. 
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Dịch âm. - Lục Ngủ: Đế Ất qui muội, kỳ quân chí quệ, bất như 
kỳ đệ chị quệ lương, nguyệt cơ vọng, cát! 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Vua Đế Ất gả chồng em gái, vạt áo 
của vua nó không đẹp bằng vat áo của vợ lẽ nó. Mặt tăng hầu tuần 
vọng, tốt 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Năm ở ngôi Tôn là hạng em 
gái sang cao, phía dưới ứng nhau với hào Chín Hai, là tượng gả 
xuống. Con gái nhà vua gả xuống kẻ đưới, tự xưa vẫn thế, có điều 
đến vụa Đế Ất mới chính lễ hôn nhân, rõ phận trai gái, dẫu là hạng 
gái rất sang cũng không được lối đạo mềm nhún, có lòng quí kiêu. 
Cho nên trong lĩnh Dịch, chỗ nào hào Âm ở ngôi tôn mà có ý nhún 
xuống thì nói là “vua Đế Ất gả chồng em gái”, tức như hào Sáu Năm 
quẻ Thái đó. Con gái sang về nhà chồng, chỉ nhún xuống để theo lễ, 
đó là cái đức sang cao, không chuộng trang sức để làm đẹp lòng người 
ta. Lẽ mọn là kẻ lấy sự trang sức làm công làm việc, vạt áo là đồ để 
trang sức, hào Sáu Năm chuộng lễ mà không chuộng sự trang sức, 
cho nên vạt áo của nó không đẹp bằng vạt áo của vợ lẽ nó. Mặt trăng 
đến tuần vọng là Âm đã đầy, đầy thì chọi nhau với Dương, hầu đến 
tuần vọng tức là chưa đến nỗi đầy. Hào Năm cao sang, thường không 
đến nỗi đầy cực, thì không chống nhau với chồng, như thế mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Năm mềm giữa, ở ngôi tôn, 
phía dưới ứng nhau với hào Chín Hai, chuộng đức mà không chuộng 
sự trang sức, cho nên là Tượng “con gái vua đi lấy chồng mà đồ mặc 
không choang chóe”. Nhưng, con gái đức thịnh, không thể hơn thế, 
cho nên lại là Tượng “mặt trăng hầu tuân vọng”, mà kẻ xem như thế 
thì tốt. 


LỜI KINH 
SH: / C8012, #S©trf.d2 
ĐhÊ th, 3®, AW 11, 


Địch âm. - Tượng viết: Đế Ất qui muội, bất như kỳ đệ chỉ quệ 
lương đã, kỳ vị tại trung, đi quí hành dã 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Vua Đế Ất gả chồng em gái 
chẳng đẹp bằng vạt áo của vợ lẽ nó, là tại ngôi nó ở giữa, lấy sang đi 
vậy. 

. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy cách gả chồng em gái của vua Đế 

Ất mà nói, vạt áo nó không đẹp bằng vợ lẽ nó, tức là chuộng lễ mà 


? Con gái vua chúa lấy chồng, gọi là “gả xuống”, 
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không chuộng sự trang sức. Hào Năm lấy chất mềm giữa ở ngôi sang 
cao, tức là lấy sự tôn quí mà đi bằng “đường giữa” vậy. Mềm thuận 
nhún khuất, chuộng lễ mà không chuộng sự trang sức, đó là “đường 
giữa”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Vì có đức giữa là đức sang trọng mà 
đi, cho nên không chuộng đến sự trang sức. 


LỜI KINH 


+++x: +x#⁄ñ,&#,+lÝ, &6r, £& 441). 

Dịch âm. - Thượng Lục: Nứ thừa không, vô thật: sĩ khuê dương 
vô huyết; vô du lợi, 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Con gái vâng giỏ, không đồ đựng; 
con trai giết dê, không máu; không thửa lợi, 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên chót thì si về nhà 
chồng mà không có ứng, tức là gái về nhà chồng mà không chót. Vợ là 
người để thờ tiên tổ, vâng tế tự, không vâng được việc tế tự thì không 
thể làm vợ. Đô đựng trong giỏ vuông giỏ tròn", là do chức của người vợ 
phải cung. Đời xưa, đồ cúng trong nhà thờ, như loài dưa dấm, hoàng 
hậu và phu nhân phải coi; các vua chư hầu khi tế, tự mình phải cắt 
con sinh”; quan khanh và quan đại phu đều thế, cắt con sinh lấy tiết 
để tế. Con gái nên vâng việc giỏ vuông, giỏ tròn mà không đồ đựng, 
không có đê đựng thì không lấy gì mà tế. Ý nói không thể vâng việc tế 
tự vậy. Vợ chồng cùng vâng thờ nhà tôn miếu, vợ không thể vâng nổi 
việc tế tự tức là chồng không vâng nổi việc tế tự đó, cho nên cắt con 
dê mà không có máu, cúng là không lấy gì tế, ý nói không thể vâng 
việc tế tự vậy. Vợ không vâng được việc tế tự thì nên tuyệt rồi, đó là 
đạo vợ chẳng không chót, còn đi đâu mà lợi nứa? - 

Bản nghĩa cúa Chu Hy. - Hào Sáu Trên lấy chất Âm mềm ở 
chót thì “em gái về nhà chồng”, mà không có ứng, tức là kẻ đã hẹn kết 
hôn mà không chót, cho nên Tượng nó như thế, mà Chiêm thì không 
lợi về sự gì. 


LỜI KINH 
ậ$H: +x&,4#EÊ%.. 


Địch âm. - Tượng viết: Thượng Lục vô thật, thửa hư khuông đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Trên không đồ đựng, 
vâng giỏ không vậy. 


!Đời xưa thường đựng các thứ rau dưa để cúng vào giỏ. 
‡ Tức là con vật để cúng, như bò lợn v.v... 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Giỏ không đô đựng ấ ấy là giỏ không. Giỏ 
không có thể tế chăng? Ý nói không vâng nổi việc tế tự vậy. Con gái 
không vâng nổi việc tế tự, thì la đứt đi mà thôi. Đó là gái về nhà 
chồng không chót. 
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QUẺ PHONG 
=.< Chấn trên 


=—= Ly dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Quẻ Phong, Tự quái nói rằng: Được chỗ 
về ắt lớn, cho nên tiếp quẻ Phong. Loài vật về họp, ắt thành sự lớn, 
cho nên sau quê Qui muội, tiếp đến quẻ Phong. Phong là nghĩa thịnh 
lớn. Nó là quẻ Chấn trên Ly dưới. Chấn là động, Ly là sáng, lấy sự 
sáng mà động, động mà sáng được, đêu là cách làm đến cuộc ¿hịnh. 
Sáng đủ để soi, động đủ để hanh, rồi mới đem đến được cuộc thịnh 
lớn. 


LỜI KINH 


$?, ti+,2%,. HT. 

Dịch âm. - Phong hanh, vương cách chị, vật ưu nghĩ nhật trung. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Phong hanh thông, vua đến đấy, chớ lo, nên 
mặt trời gia. Ẫ : 

GIẢI NGHỊA 

Truyện của Trình Di. - Phong là thịnh lớn, nghĩa nó vẫn hanh 
thông. Làm cho tột bậc sang lớn ở gầm trời, chỉ đấng vương giả có thể 
được thế. Đến là tột bậc vậy. Cao đến như ngôi trời, giàu đến như bốn 
bể, nhiều đến như các loài, lớn đến như đạo vương, làm cho cùng tột 
đạo thịnh, chỉ có đấng vương giả. Trong thời thịnh, nhân dân đông 
nhiều, các vật thịnh vượng, trị chúng há để? Việc đó vẫn đáng lo lắng, 
phải nên như mặt trời giữa trưa, sáng rõ soi rộng, không đâu không 
tới, rồi mới không lo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phong là lớn, lấy sức sáng mà động, 
tức là cái thế thịnh lớn, cho nên lời Chiêm của nó có đạo hanh thông. 
Nhưng đấng Vương giả tới bậc đó, thịnh cực sẽ suy, có cách đáng lo, 
thánh nhơn cho rằng lo suông vô ích, hễ biết giữ thường, chắng đến 
quá thịnh thì được, cho nên rãn rằng: “Chớ lo, nên mặt trời giữa”. 


LỜI KINH 
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* Chữ #(Phong) có nghĩa là thịnh, là giàu, là lớn lao. 
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tk», 2%, # HP, REX T3”. 

Dịch âm. - Thoán viết: Phong đại dã, mình đi động; cố phong; 
vương cách chị, thượng đại dã; vật ưu, nghị nhật trung, chiếu thiên 
hạ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Thịnh là lớn vậy; sáng và 
động, cho nên thịnh;: vua đến đó, chuộng lớn vậy; chớ lo, nên mặt trời 
giữa, sơi gầm trời vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Phong là nghia thịnh lớn. Ly sáng mà 
Chấn động, sáng và động giúp nhau mà thành thịnh lớn. Kẻ làm vua 
có đất rộng đến bốn bể, dân nhiều hàng triệu, tức là cùng tột sự lớn ở 
gầm trời, cho nên cái đạo thịnh lớn, chỉ kẻ làm vua đem đến được. Cái 
của họ có đã lớn; thì đạo trị những cái ấy, giữ những cái ấy củng phải 
lớn. Cho nên điều của kẻ làm vua vẫn chuộng, là điều rất lớn. Cái của 
họ có đã rộng, cái của họ trị đã nhiều, thì nên lo rằng không thể tới 
khắp, phải sáng rõ như mặt trời giữa trưa, soi khắp gầm trời, không 
đâu không tới, thì mới khỏi lo. 

LỜI KINH 
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Dịch âm. - Nhật (rung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực; thiên 
địa doanh hư dữ thì tiêu tức, nhị huống ư nhân hồ? Nhi huống ư quỷ 
thần hồ? 

Dịch nghĩa. - Mặt trời giữa thì đé, mặt trăng đầy thì khuyết 
trời đất đầy rồng, cùng thì cùng tiêu sinh, mà phương chỉ với người? 
Phương chỉ với quỷ thần? 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Trên đã nói sự tột bậc của cuộc phong, 
thịnh, đây lại tô rằng: Khó giữ được nó thường thường như thế để răn 
người ta mà rằng: Mặt trời giữa là thịnh cực rồi thì phải dê tối; mặt 
trăng đẩy tròn thì phải vơi thiếu, sự đầy rỗng của trời đất, còn theo 
thời mà tiêu sinh, huống chỉ người và quỷ thần? Tiêu sinh nghĩa là 
tiến lui, vận của trời, cũng phải theo thời mà tiến lui. Quỷ thần là 
dấu của tạo hóa, với sự thịnh suy của muôn vật, có thể thấy sự tiêu 
sinh của quỷ thần. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lại phát minh cái ý ở ngoài lời 
quể nói là không thể quá mực giữa vậy. 
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ậẠH: #$#$⁄W*,Ÿ.#8-7vt1‡3?xx¿#L1. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lôi điện giai chí, Phong, quân tử dĩ triết 
ngục trí hình. 

Dịch nghĩa. - Sấm chớp đều đến là quê Phong. Đấng quân tử coi 
mà bẻ ngục đến hình. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sấm chớp đều đến, tức là sự sáng và sự 
động cùng đi; hai thể hợp nhau, cho nên nói là “đều đến”. Sự sáng và 
sự động giúp nhau thành ra tượng ¿hịnh, Ly là sáng, tức là Tượng soi 
xét; Chấn là động, tức là Tượng oai đoán. Bẻ ngực' phải soi cho đến 
tình thật, chỉ có sáng suốt mới có thể tin. Đến hìnH là ra oai với kẻ 
gian tà, phải quyết đoán mới được. Cho nên đấng quân tử coi Tượng 
sấm chớp sáng động để mà bẻ ngục đến hình. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là lấy về Tượng “oai và sự sáng cùng 
đi với nhau”. 


LỜI KINH 
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Dịch âm. - Sơ Cửu: Ngộ kỳ phối chủ, tuy tuần vô cửu, vãng hữu 
thượng. | 

Dịch nghĩa. - Hào chín Đầu: Gặp thử chủ sánh dẫn đều không 
lỗi, đi có chuộng. : : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Đầu là đầu thể sáng, hào 
Chín Tư là đầu thể động, hai hào đó phải chờ nhau mà làm nên công 
dụng, cho nên tuy là đều nhau mà vẫn ứng với nhau. Ngồi thì ứng 
nhau, công dụng thì giúp nhau, cho nên hào Đầu gọi hào Tư là “chủ 
sánh”, tức là kẻ mình sánh với. Chử “sánh” tuy tiếng gợi là kê “đánh 
đôi”, nhưng mà mình phải tới với họ, như nói “sánh trời”, “để sánh 
đấng quân tử”, cho nên hào Đầu với hào Tư nói là “sánh”, hào Tư với 
hào Đầu nói là “ngang”. “Tuần” nghĩa là đều. Những cái ứng nhau ở 
gầm trời, thường không đều ngang với nhau, như Âm ứng với Dương, 
mềm đi theo cứng, kẻ dưới bám vào người trên... nếu đã ngang nhau, 
thì sao nó chịu theo nhau? Chỉ có hào Đầu hào Tư quẻ Phong, thì 
công dụng giúp nhau, ứng viện để làm nền cho nhau, cho nên tuy đều . 
là Dương cứng, củng theo nhau mà không lỗi. Bởi vì không “sáng” thì 


1 Tức là xét án. 
? Tức là ghép vảo tội. 
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“động” không thể đi đâu, không “động” thì “sáng” không thể dùng gì, 
nhờ nhau mà nên công dụng, chung thuyền thì Hô, Việt một lòng, 
chung nạn thì thù oán hợp sức, sự thế khiến phải thế. Đi mà theo 
nhau, thì sẽ làm nên cuộc thịnh, cho nên nói rằng: “Cô chuộng” nghĩa 
là có điều đáng khen chuộng vậy. Ở quẻ khác thì hai hào đó không 
chịu nhau mà lìa khích nhau. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Phối chủ” chỉ hào Tự, “Tuần” nghĩa 
là đều, ý nói đều là hào Dương. Trong thì thịnh, sự sáng và sự động 
nhờ nhau, cho nên hào Chín Đầu gặp hào Chín Tư tuy đêu là Dương 
cứng, mà lời chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
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Địch âm. - Tượng viết: Tuy tuần vô cứu, quá tuần tai đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói ¡ rằng: Dẫu đều không lỗi, quá đều 
hại vậy. 

GIẢI NGHĨA ˆ 

Truyện của Trình Di. - Lý thế đều nhau thì không chịu nhau, 
đó là lẽ thường. Nhưng cũng có khi tuy là ngang nhau mà phải nhờ 
nhau thì sẽ tìm nhau, tức như hào Đầu và hào Tư vậy. Vì vậy dù 
“đều” mà vẫn không lỗi. Chung cùng với người ta mà sức đều nhau 
thì cốt hạ mình để tìm nhau, họp sức để theo đuổi công việc, nếu có 
lòng riêng muốn mình hơn người và có ý riêng muốn lấn thêm lên thì 
vạ Ìo sẽ đến, cho nên nói rằng: “Quá đều, hại vậy”. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây răn kẻ xem không nên cầu 
thắng kẻ sánh với mình, cũng là ý ngoài lời hào. - : 


LỜI KINH 


` _ +h ` 
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Dịch âm. - hại Nhị: Phong kỳ bộ, nhật trung kiến Đầu, vãng 
đắc nghi tật, hứu phu phát nhược, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Thịnh thửa trướng mặt trời giữa 
thấy sao Đẩu, đi được ngờ ghét, có tin dường mở ra vậy tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sự sáng và sự động nhờ nhau mới 
thành cuộc thịnh. Hào Hai là chủ thể sáng, lại được giửa chính, X 
thể bảo là kẻ sáng, mà hào Năm ở chỗ chính ứng với nó, lại Âm mềm 
bất chính, không phải kẻ có thể động. Hào Hai hào Năm tuy đều là 
Âm, nhằm thì “sáng”,"động" nhờ nhau, ở chỗ ứng nhau mà tài hào 
Năm không đủ. Tài của kẻ ứng với nó đã không đủ nhờ, thì một sức 
“sáng” không thể làm nên cuộc thịnh. Đã không thể làm nên cuộc 
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thịnh, thì mất. công “sáng” cho nên là “thịnh thửa trướng”. Hào Hai là 
tài rất, sáng, vì kẻ ứng với nó không đủ cộng sự mà không thể làm 
nên cuộc éh/nh, mất công “sáng”, thì là tối tăm, cho nên nói rằng 
“thấy sao Đầu”. Đầu là sao mọc về tối. Bộ là nghĩa quanh khắp, tức là 
dùng vật che ngăn để che tối bóng sáng vậy. Hào Năm lấy tài Âm 
mêễm, đương vào ngôi vua, mặt trời là lúc sáng rõ, mà thấy sao Đầu, 
củng như đương thời thịnh lớn, mà gặp ông vua nhu nhược. Sao Đấu 
mọc về tối, nói “thấy sao Đấu” tức là sự sáng bị mất thành tối rồi. 
Hào Hai tuy là có tài rất sáng và trung chính, gặp phải ông vua nhu 
ám bất chính, đã không chịu hạ xuống tìm mình, nếu mình đi mà tìm 
nó thì lại bị nó ngờ vực ghét bỏ, những vi ám chúa thường như vậy cả. 
Thế thì làm ra thế nào? Đấng quân tử thờ người trên, nếu mà không 
được lòng họ thì phải đem hết bụng chí thành của mình để cảm phát 
chí ý của họ. Nếu cái ý thành thực của mình lay động được họ, thì dù 
họ tối tăm, cũng mở mang được, dù họ nhu nhược, cũng giúp được, dù 
họ bất chính cũng làm cho chính đính được. Người đời xưa thờ hạng 
vua hèn, chúa tối, mà vẫn thực hành được đạo của mình, là do cái ý 
thành thực thấu lên, mà được họ dốc lòng tin đó thôi. Nếu lấy lòng 
thành tín của mình, mở mang chí ý của họ, thì sẽ thực hành được đạo 
của mình, như vây mới là tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Hai ở thì ¿hịnh, làm chủ thể 
Ly, là kẻ rất sáng, mà phía trên ứng nhau với hào Sáu Năm mềm tối, 
cho nên là Tượng “thịnh thửa trướng che, thấy sao Đẩu”. Bộ là trướng 
che, làm lớn cái trướng che, cho nên giữa ngày mà tối. Đi mà theo họ, 
thì ông vua hôn ám ắt ngờ, chỉ nên chứa chất lòng thành để cảm phát 
họ thì tốt. Răn kẻ xem nên như thế đó. Giữa rỗng' là Tượng “có tin”. 


LỜI KINH 
Dịch âm. - Tượng viết: Hữu phu phát nhược, tín dĩ phát chí đã 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có tin dường mở ra vậy, là 
dùng sự tin để mở chí vậy. : ' 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - “Có tin đường mở ra vậy” nghĩa là dùng 
phu tín cảm phát tâm chí của người trên vậy. 
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! Chỉ về hào giữa quẻ Ly. 
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Dịch âm. - Cứu Tam: Phong kỳ bái, nhật trung kiến mạt, triết 
kỳ hữu quãng, vô cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Thịnh thửa màn, mặt trời giữa thấy 
sao Mạt, gãy thửa cánh tay phải, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Chữ 3È (bá)? bản cổ có cuốn chép ra 
chữ 3š (bái}. Vương Bật cho là đù màn thì chính là chứ z§ (bái) đó. 
Dù màn vây che ở trong, tức là “thịnh thửa màn”, sự tối càng tệ hơn 
trướng che. Hào Ba ở thể sáng mà tối hơn hào Tư, là vì kẻ ứng với nó 
là chất Âm tối. Hào Ba ở trên thể sáng, chất Dương cứng được chỗ 
chính, vốn là kế sáng, đạo £hịnh ắt phải “sáng” “động” giúp nhau mới 
thành, hào Ba ứng với hào Trên, hào Trên là hạng Âm mềm lại không 
có ngôi mà ở chót thể Chấn, đã chót thì phải đậu, không thể động - 
quê khác đến chót thì cùng cực, quẻ Chấn đến chót thì đậu - hào Ba 
không có kẻ ứng ở trên, thì không thể làm nên cuộc thịnh. Mạt là 
hạng sao nhỏ nhen, không có tên số, “thấy sao Mạt”, tức là tối lắm. 
Thời thính mà gặp hào Sáu Trên, tức là giữa, tức là “giữa ngày thấy 
sao Mạt”. Cánh tay phải là cái người ta hay dùng, nó bị gãy rồi, đủ 
biết là không làm gì được nữa. Những người hiển trí, gặp đấng minh 
quân, thì có thể làm việc với thiên hạ; nếu ở trên không có ông vua có 
thể nhờ cậy, thì không thể làm được việc gì, cũng như người gãy cánh 
tay phải. Người ta làm việc bị hỏng thì có chỗ đổ lỗi, để mà nói rằng: 
“bởi thế cho nên đến thế”, muốn động mà không cánh tay phải, muốn 
làm mà người trên không thể nhờ, thì không thể làm mà thôi, còn nói 
gì nữa? Vì không đổ lỗi cho ai được. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ Z3 (bái) một bản chép là chứ 3š: 
(bái), chỉ về dù màn, sự che của nó lại tệ hơn trướng, 3È ứnạ£) là sao 
nhỏ. Hào Ba ở chỗ sáng cực mà ứng với hào Sáu Trên, tuy không thể 
dùng, mà không phải lỗi tại nó, cho nên Tượng, Chiêm của nó nhứ 
thế. 


—— LỚIKINH 
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Dịch âm. - Tượng viết: Phong kỳ bái, bất khả đại sự đá: triết kỳ 
hữu quãng, chung bất khả dụng dã. 


! Chữ ?3‡(mạt là bọt nước), nguyên văn chua rằng: “nên đổi ra chứ K‡ (mạt là tên 
những sao nhỏ), 

?Chữ Gái) nghĩa ià nước trút xuống. 

3 Chữ % Gái) là tên thứ cờ lớn. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thịnh thửa màn, chẳng khá 
làm việc lớn vậy; gãy thửa cánh tay phải, trọn chẳng khá dùng vậy. 


` GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Ba ứng với hào Trên, kẻ trên ứng 
với mà không có ngoi. Âm mềm không thế lực, lại ở chỗ đã chót còn 
cùng làm nên việc lớn được chăng? Đã không thể nhờ, như gây cánh 
tay phải, thì rút cục không thể dùng được. 
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+ ` ` 
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Dịch âm. - Cửu Tứ: hot: kỳ bộ, nhật trung kiến Đẩu, ngộ kỳ di 
chủ, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Thịnh thửa trướng, mặt trời giữa 
thấy sao Đấu, gặp thửa chủ ngang tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư tuy là Dương cứng làm chủ thể 
động, là được ngôi đại thần, nhưng lấy đức không trung chính mà gặp 
ông vua Âm tối nhu nhược, há còn có thể đem đến cuộc thịnh lớn? 
Cho nên là “thịnh thửa trướng”. Trướng che là thứ đồ vây quanh che 
lấp, vây quanh thì không lớn, che lấp thì không sáng, “mặt trời giữa 
thấy sao Đẩu” nghĩa là đương lúc sáng rõ mà lại tối tăm vậy. “Chủ 
ngang” là người bằng đẳng, vì nó ứng nhau, cho nên gọi là “chủ”. Hào 
Đầu với hào Tư đều là chất Dương, mà ở ngôi đầu, ấy là có đức nó 
giống hào Tư, lại ở vào chỗ ứng nhau, cho nên gọi là chủ ngang. Ở 
ngôi đại thần mà được người hiền ở dưới cùng đức giúp nhau, thì sự 
đỡ đần đó há phải là nhỏ? Vì vậy mới tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tượng của hào này giống hào Sáu 
Hai. “Di” là ngang hành, chỉ hào Chín Đầu. Lời Chiêm của nó thì 
đương thời thịnh, gặp phải ám chúa, đi xuống với kẻ cùng đức thì tốt. 

LỜI KINH 

i $H: Ÿ##⁄¿,fL R#ở.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phong kỳ bộ, vị bất đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thịnh thửa trướng, ngôi 
chẳng đáng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ngôi chẳng đáng ý nó hào này lấy đức 
không giữa không chính mà ở ngôi cao, vì tối tăm không đem được 
cuộc ¿hịnh đến. 


Chu Dịch hạ kinh 8 5 f # B95 


LỜI KINH 


_ HS +, #92, 
Dịch ám. - Nhật trung kiến Đầu, u bất minh đã. 
Dịch nghĩa. - Mặt trời giữa thấy sao Đầu, tối chẳng sáng vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Ý nói tối tăm không thể sáng láng, là vì 
vua Tượng Âm mà tối thì không trung chính. 


LỜI KINH 
SX&%3, giíử.. 
Dịch âm. - Ngộ ky di chủ, cát hành dã. 
Dịch nghĩa. - Gặp thửa chủ ngang, đi tốt vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dương cứng gặp nhau là sự đi tốt lành. 
Tới xuống với hào Đầu, cho nên nói là “đi”, nghĩa là trở xuống mà tìm 
thì tốt. 

LỜI KINH 
>1; CS -] 8®, # š 

Dịch âm. - Lục ngủ: Lai chương hữu khánh dự, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Lại đẹp có phúc khen, tốt. 

| GIẢI NGHĨA ' 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm lấy tài Àm mềm làm chủ thì 
thịnh, chỉn không thể làm nên cuộc thịnh lớn, Nếu có thể làm cho 
người hiền đẹp tốt tới đến mà dùng, thì có phúc khánh, lại được tiếng 
hay, thế gọi là tốt. Hào Hai văn vẻ sáng láng giữa chính, là tài đẹp tốt 
vậy, kẻ làm hào Năm nếu thực đem được nó tới ở ngôi mà giao công 
việc cho nó, thì có thể đưa lại cái phúc thịnh lớn, cái đẹp danh dự, cho 
nên là tốt. Hào Năm với hào Hai tuy không phải là chính ứng, nhưng 
mà ở thì “sự sáng và sự động giúp nhau” thì nó có nghĩa là làm lẫn sự 
dùng cho nhau, hào Năm nếu có thể đem đến kẻ đẹp tốt đó thì có 
phúc khen mà tốt. 

Bản nghĩa của Chư Hÿy. - Chất tuy mềm tốt, nếu nó đưa được 
kể sáng thiên hạ tới nơi thì có phúc khen mà tốt. Vì nó mẻm tốt. mới 
đặt lời đó để mở mang cho nó. Kẻ xem như thế, thì cũng được tốt như 
thế. 


LỜI KINH 


#n. xe+z‡,# tủ. 
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Dịch âm. - Tượng viết: Lục Ngư chỉ cát, hữu khánh dã. 
Dịch nghĩa. - Lời } TƯƠNG nói rằng: Cái tốt của hào Sáu Năm, có 
phúc vậy. 
GIẢI NGHĨA ` 
Truyện của Trình Di. - Gọi là tốt, vì có phúc khánh tới thiên 
hạ. Kê làm vua tuy là mềm tối, nếu biết dùng người hiền tài, thì có 
thể làm phúc cho thiên hạ, chỉ lo không thể như thế mà thôi. 


LỜI KINH 
+^: Ÿ##Z,y„X#, ME /, 
WM#&A^., Z##k, x. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, 
khuých kỳ vô nhân, tam tuế bất thục, hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Thịnh thửa mái, che thửa nhà, 
nhòm thửa cửa, hiu quạnh thửa không người, ba năm chẳng thấy, 
hung. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của “Trình Di. - Ở thì thịnh lớn nên khiêm nhún raà lại 
đóng chỗ rất cao, đem đến cái công thịnh lớn cốt ở cứng mạnh mà lại 
là thể Âm mêm, gánh cái trách nhiệm thịnh lớn cốt ở được thì mà lại 
không đáng ngôi, như hào Sáu Trên này không được một điều nào 
xứng đáng, đủ biết là hung. “Thịnh thửa mái” tức là ở chỗ quá cao. 
“Che thửa nhà” tức là ở nơi không sáng”. Lấy chất Âm mềm đường 
thì ¿hính lớn, ở vào chỗ không ngôi mà lại cao kỳ tối tăm, tự mình 
tuyệt với người ta, thì người ta ai cùng với nó? Cho nên nhòm vào cửa 
nó mà thấy hiu quạnh không có người. Lâu đến ba năm mà không 
biết đổi, hung là đáng lắm. “Chẳng thấy” nghĩa là còn chẳng thấy 
người, ý nói nó không thay đổi vậy. | 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm mềm ở chót thời thịnh, 
đóng cuối thể động, tức là kể sáng cực mà lại hóa tối, cho nên là 
Tượng “làm lớn mái nhà mà lại tự che mình”. “Không người ` "chẳng 
thấy" cũng che lấp sâu quá, sự hung tệ lắm. 


LỜI KINH 
ậH; #1# 88, X## 8+2, 
J2, MX.&^.,ñ ở, 


Dịch âm. - Tượng viết: Phong kỳ ốc, thiên tế tường dã, khuy kỳ 
hộ, khuých kỳ vô nhân, tự tàng đã. 


Chu Dịch hạ kinh # 8 T B97 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Thịnh thửa mái nhà, giửa 
trời lượn vậy, nhòm thửa của hiu quạnh thửa không người, tự giấu 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đứng chỗ chót thời thịnh lớn, ở trên mà 
tự cao, như bay lượn lên giữa trời, ý nói cao lớn thái thậm, nhòm vào 
cửa mà không có người, là vì tuy ở chỗ cùng tột cuộc £h;nh lớn mà 
thật ra thì là nơi không ngôi, người ta vì nó tối tăm lại tự tôn đại, đều 
dứt bỏ nó mà tự nấp tránh, không gần với nó. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - “Giấu” nghĩa là ngăn che. 
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QUÊ LŨ - 


= Ly trên 


H 


= Cấn dưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Lữ, Tự quái nói rằng: Phong là lớn, 
lớn tới cùng ắt mất chỗ ở, cho nên tiếp đến là, quẻ Lữ'. Lớn thịnh cùng 
tột, thì ắt mất nơi yên ở, vì vậy quẻ Lử mới nối quẻ Phong. Nó là quẻ 
Ly trên Cấn dưới, núi thì đậu mà không dời, lửa thì đi không ở, là 
Tượng “xa đi chăng ở ” cho nên là sự hành lữ. Lại, bám mắc ở ngoài, 
củng là Tượng “hành lữ”. 


LỜI KINH 
3#-:Ì» LT L1. ñ # . 
Dịch âm. - Lứ tiểu hanh, lữ trính cát. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Lữ nhỏ hanh thông sự đi đường chính bên tốt. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quẻ mà nói. Như tài quẻ 
này có thể hanh thông nho nhỏ được lẽ trinh chính của sự đi đường 
mà tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lữ là ky lữ, núi đậu ở dưới, lửa bốc ở 
trên, là Tượng “bỏ chỗ ngừng đậu không ở” cho nên là lữ, lấy hào Sáu 
Năm được chỗ giữa ở ngoài, mà thuận với hào Dương ở trên và dưới 
Cấn đậu mà Ly thì bám vào chỗ sáng, cho nên lời Chiêm của nó là có 
thể nho nhỏ hanh thông, mà giữ được chính bền của việc hành :ử thì 
tốt. Hành lữ không phải chỗ ở thường, hình như có thể cẩu thả, song 
“đạo” không chô nào không ở, cho nên việc hành lử cũng có chô chính 
của nó, không thể phút chốc mà lìa cái lẽ chính đó. 

LỜI KINH 
#H:; Z.¬*Ÿ, #114 72†nAƒ RỊ, 
lứa # #0, &vÀ. Ý, dã ñ & 

Dịch âm. - Thoán viết: Lữ tiểu hanh, nhu đác trung hồ ngoại nhỉ 
thuận hồ cương, chỉ nhi lê hồ minh, thị dĩ tiểu hanh, lử trính cát dã. 


! Chữ #{dứ) nghĩa là đường đi, ở trọ, tức là ké hành lữ. 


Chu Dịch hạ kịnh # #ÿ 7 # ã99 


Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Lữ nhỏ hanh thông, 
mềm được giữa ở ngoài mà thuận với cứng, đậu mà mắc với sáng, cho 
nên nhỏ hanh thông, đi đường chính bền tốt vậy. 

GIẢI NGHĨA s 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên ở ngôi Năm là “mềm 
được giữa ở ngoài”, nó mắc vào hai hào cứng ở trên và đưới là “thuận 
với cứng”, dưới Cấn đậu mà trên Ly mắc là “đậu mà mắc với sáng”. 
Mềm thuận mà được chỗ giữa trong sự ở ngoài, chỗ đậu lại mắc vào 
thể sáng, cho nên nho nhỏ hanh thông được sự trinh chính của việc đi 
đường mà tốt. Trong lúc lữ khốn", không phải là kẻ Dương cứng trung 
chính có người giúp đỡ dưới, thì không thể đem đến được sự cả hanh. 
Gọi là “chỗ giữa trong sự ở ngoài”, là vì chỗ giữa không phải chỉ có 
một lối, sự đi đường cũng có chỗ giữa của sự đi đường. Đậu vào chỗ 
sáng, thì không lỗi mất thì nghỉ rồi mới đúng với cách xử cuộc hành 
lữ. 

LỜI KINH 
3£ >1, Š, Á-d. 
Dịch âm. - Lưứ chí thì nghĩa đại hỹ tai! 
Dịch nghĩa. - Thì nghĩa của quẻ Lữ lớn vậy thay! 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Việc trong thiên hạ, nên tùy thời mà 
làm cho việc nào đúng sự “nên phải” của việc ấy, mà riêng việc ky lữ 
là khó xử hơn, cho nên khen cái thời nghĩa của nó lớn lao. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thời cuộc của ky lử là thời khó xử. 

LỞI KINH 
#9: :h L4, 2#, 8# 7v1511k0 #| ñ £ 3t. 

Dịch âm. - Tượng viết: Sơn thượng hữu hỏa, Lữ quân tử dĩ mình 
thuận dụng hình nhỉ bất lưu ngục. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên núi có lửa là quẻ Lữ, 
đấng quân tử coi đó mà sáng ghín” XS hình, mà chẳng để ngục 
đọng lại. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lửa ở chỗ cao, cái sáng của nó không 

đâu không soi tới. Đấng quân tử coi Tượng sáng soi đó thì để sáng 


! Tức là cảnh trọ đậu cùng khốn, 
? Tức là sự “nên phải” của từng thời. 
3 Tức là cẩn thận. 
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ghín dùng hình. Cái sáng không thể cậy, cho nên phải lấy sự ghín mà 
răn. Sáng mà đậu, củng là Tượng ghín. Coi tượng “lứa đi không ở 
yên”, thì không để ngục đọng lại. Ngục là cái chẳng đừng được mà đặt 
ra. Kẻ dân có tội vào đó, há lại có thể để nó lưu đọng chậm trễ? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cẩn thận việc hình như núi, chẳng 
để đọng trễ việc ngục như lửa. 


LỜI KINH 
3%: 2&7Z, X†ð†f* X. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Hành lữ nhỏ mọn, ấy là cái lấy vạ. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Đầu lấy tài âm mềm ở thì ky 
lữ, lại ở vào chô dưới thấp, ấy là người nhu nhược, gặp cảnh lử khốn 
mà ở vào nơi hèn thấp, bụng dạ đơ hèn vậy. Cái người bụng dạ hèn 
kém, đã ở vào cảnh lứ khốn, thì những sự bỉ ối nhỏ nhặt, không việc 
gì mà không làm, đó là cái để đưa sự hối nhục đến mà tự rước lấy vạ 
lỗi vậy. Đương thời lữ khốn, tài chất như thế, dẫu có ứng viện, cũng 
không có thể làm gì. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương thời ky lữ, lấy chất Âm mềm ở 
ngôi dưới, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 

LỜI KV 
HN; Z1, Si KP, 

Dịch âm. - Tượng viết: Lữ tỏa tỏa, chí đờy _ đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hành lữ nhỏ mọn, chí cùng 
hại vậy. l N 

: GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Chí ý cùng gặt càng tự rước lấy tai vạ. 
Chữ “ta?” và chữ “sảnh” đối nhau mà nói thì có phân biệt, nói riêng 
một mình, chỉ là “vạ lo” mà thôi. 


LỜI KINH : 


x—: #4f?+, lR#4ñ #18 N. 
Dịch âm. - Lục Nhị: Lữ tức thứ, hoài kỳ tư, đắc đông bộc trình. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Hành lữ tới chỗ trọ, ôm thửa của, 
được thằng nhỏ, đầy tớ chính bền. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai có đức mềm thuận, giữa chính, 
mềm thuận thì mợi người cùng với, giữa chính thì cư xứ không mất lẽ 


Chu Dịch hạ kinh ÄÑ ÿ 7 # 601 
xứng đáng, cho nên mới giữ được cái mình có, mà thằng nhỏ, đầy tớ 
cũng hết lòng trung tín với mình, đầu nó không bằng hào Năm có đức 
văn vẻ sáng sủa kẻ trên người dưới đêu giúp, nhưng cũng là kẻ xử 
cuộc hành lữ được hay. Nhà trọ là nơi mà kẻ hành lữ yên ở; tiền của 
là vật mà kẻ hành lữ trông cậy, thằng nhỏ đầy tớ là kẻ mà người 
hành Tử nương nhờ, được tới chỗ trọ, ôm chứa tiền của, lại được thằng 
nhỏ đây tớ chính đính lương thiện, đó là cuộc hành lữ rất hay. Mềm 
yếu ở dưới là thằng nhỏ, khỏe mạnh ở ngoài là đầy tớ, hào Hai mềm 
thuận ở giữa chính, cho nên được lòng kê trong người ngoài. Ở thời ky 
lử, cái kê gần sát với mình tức là thằng nhỏ đầy tớ. Chẳng nói là tốt, 
vì rằng trong lúc trọ đậu, được khỏi vạ nguy, đã là hay rồi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ hành lứ tới nhà trọ thì yên, có 
mang của thì dư dụ, được thằng nhỏ đầy tớ trình tín thì không bị lừa 
dối mà còn có chỗ nương chờ. Đó là sự rất tốt trong cuộc hành lữ. Hào 
Hai có đức mềm thuận giữa chính, cho nên Tượng, Chiêm của nó như 
thế. 


LỜI KINH 
ậnH: i#?Ð\t 1,4 @ Lởử. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đắc đồng bộc trinh, chung vô cứu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Được thằng nhỏ đầy tớ chính 
bền, chọn không lỗi vậy. ' 

| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái người ky lữ, nhờ vào thằng nhỏ đầy 

tớ, đã được thằng nhỏ, đầy tớ trung trinh, thì không oán hối gì nữa. 


LỜI KINH 


2L=: 2,#*34«¿,¿ #. #1, ñ l§. 
Dịch âm, - Cửu tam. Lứ phần kỳ thứ, táng kỳ đồng bộc, trình lệ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Hành lữ cháy thửa nhà trợ, mất 
thửa thằng nhỏ, đầy tớ, chính bên nguy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cách cư xử trong thời ky lữ, lấy sự 
mềm thuận nhún nhường làm đầu, hào Ba cứng mà không giữa, lại ở 
trên thể dưới, đóng trên quẻ Cấn, có Tượng tự cao, ở thời kỳ lữ mà 
quá cứng tự cao, là cách đưa sự khốn hại đến vậy. Tự cao thì không 
thuận với người trên, người trên không cùng với, mà đốt cháy nhà trọ 
của nó, tức là mất chỗ ở yên, thể Ly ở trên tức là tượng cháy; quá 
cứng thì tàn bạo với kẻ dưới, cho nên kẻ dưới lìa bỏ mà mất sự trinh 
tín của thằng nhỏ đây tớ, tức là mất lòng họ vậy. Như thế thì là đạo 
nguy. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Quá cứng không giữa, ở trên tế đưới 
cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. “Mất thửa thằng nhỏ đầy tớ” 
thì không những mất lòng của bọn chúng nó mà thôi, cho nên chữ 
“trinh” phải liền câu dưới mới đúng nghĩa. 

LỜI KINH 
$H: Z##. 4, v4: v6 8Ð3<Tt, XÄXe¿.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lữ phần kỳ thứ, diệc dĩ thương kỹ, dĩ lữ 
dứ hạ, kỳ nghĩa táng đã. 

Dịch âm. - Lời Tượng nói rằng: Hành lử cháy thửa nơi trọ cũng 
đã hại vậy; lấy thì hành lữ cùng với kẻ dưới, thửa nghĩa mất vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Kê hành lữ cháy mất nhà trọ, cũng đã 
khốn hại rồi; lấy thời hành lử mà cách cùng với kẻ dưới như thế, 
nghĩa nên mất vậy. Ở thời hành lử, mà lấy sự quá cứng tự : ao đối đãi 
kẻ dưới, ắt phải mất sự trung trinh của họ, nghĩa là mất lòr.g họ vậy. 
Trong thời hành !ứ mà mất lòng thằng nhỏ đầy tớ, là đáng lo lắm. 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Cứu Tứ: Lư vu xử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái, 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Hành lử chựng ở, được thửa của 
búa, lòng ta chẳng sướng. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là chất Dương cứng, tuy rdhàng 
ở giữa nhưng ở vào ngôi mềm, đứng dưới thể trên, có Tượng “dùng 
đạo mềm, biết nhún mình”, thế là được sự nên phải của thời hành lử. 
Lấy tài cứng sáng được hào Năm cùng với, hào Đầu ứng với, là kẻ ở 
thời hành lử rất hay. Nhưng mà ngôi Tư không phải là ngôi chính 
của nó, cho nên tuy là được nơi ở đậu, mà không bằng hào Hai tới nơi 
trọ. Có tài cứng sáng lại được trên đưới cùng với mà được nhờ về của 
cải, lợi về đồ dùng, tuy ở thời hành lữ là hay, nhưng phía trên không 
có kẻ Dương cứng cùng với, phía dưới chỉ có kẻ Âm mềm ứng với, cho 
nên không thể trổ hết tài mình, thi hành chí mình, lòng nó không 
sướng. Rằng “ta” là theo hào Tư mà nói. 

- Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Dương cứng ở ngôi Âm, 
đứng dưới thể trên, là kẻ đùng sự mềm, biết nhún mình, cho nên 
Tượng Chiêm của nó như thế. Nhưng không phải ngôi chính của nỗ 
lại, phía trên “không kẻ Dương cùng với, phía đưới chỉ kẻ Âm mêm 
ứng với, cho nên lòng nó không sướng. 


Chu Dịch hạ kinh 8 ð * # 6$03 


Bán nghĩa của Chu Hy. - Chu Hy nói rằng: Chử X# (tư phủ) 
có người giải làm ### (tê phủ) Chữ (tư phủ) nay giải trên quẻ Tốn' 
tự nhiên hiểu rõ. N hưng mà trong chỗ trọ đậu, há lại không có thứ đô 
để gia mình? Sắp đặt nó lại như thế nào cho đúng”. 

Từ Tiến Trai nói rằng: Có người bảo rằng: chữ % (ư) nên đổi là 
chứ #' (z) Xem sách Hán thư, khi Vương Măng sai Vương Tầm ra 
đóng đồn ở Lạc Dương, sắp đi thì bị mất lưỡi búa vàng, bộ hạ của hắn 
là Phòng Dương nói rằng: “Đó tức như ở Rinh Dịch nói *‡#+## (táng 
kỳ tư phủ), ứng Thiện chua rằng: # (tư) nghĩa là sắc, đọc như tiếng 
3Ÿ (tư) trong chữ 3® (tư thôi - áo xổ gấu). Chữ * (tư) với chữ #f (tư) 
cung âm, cho nên làm ra chứ (tư). 

Hồ Song Phương nói rằng: Thuyết “có người bảo” của họ Từ” cũng 
tức như nghĩa “giải làm” X®# (tư phú) của sách Ngữ Lục. Lại xét chữ 
X (tư) này với chữ (tư) ở hào Hai, Tượng giống như nhau. “Búa” tức 
là Tượng “Ly là cái gươm”, cũng là thể “Vàng Đoái đắp đổi ở trên cây 
Tốn”! Ly, Đoái ở hào Tư, cho nên là “được”. Còn như ở hào Chín Trên 
quề Tốn “mất thửa của, búa” cũng có Tượng Ly, Đoái, Tốn, nhưng đều 
ở trên, cho nên là “mất”. Hợp cả thái quẻ mà xem, rất rõ. 

LỜI KINH 
#$H: z⁄£7/⁄&, kijitit,›; 1334 #5. kkhờ,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Lữ vu xử, vị đắc vị đã, đắc kỳ tư phủ, 
tâm vị khoát đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hành lứ chưng ở, chưa được 
ngôi vậy, được thửa của búa, lòng chưa sướng vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư lấy sự gần vua làm đáng ngôi, 
ở quẻ Lữ, hào Năm không dùng nghĩa vua, cho nên hào Tư là chưa 
đáng ngôi. Có người nói rằng: Như thế thì hào Chín ở ngôi Tư, không 
được chính đính là có lỗi rồi. Đáp rằng: Lấy chất cứng ở ngôi mềm là 
sự “đáng nên” của kê hành lữ. Hào Chín là tài cứng sáng, muốn được 
thời mà thực hành chí mình, cho nên đủ được của búa, với cuộc hành 
lữ là hay mà tâm chí nó chưa sướng. 


1 Coi hào Chín Trên quê Tốn ở sau đây. 

? Chu Hy muốn nói đi đường phải có đồ giữ mình, lại phải có tiền, như thế thì ở câu 
này, cứ để y nguyên chữ % (tư là cửa) cúng được. 

3 Tức là lời bàn của Từ Tiến Trai ở trên. 

4 Quẻ này trên Ly đưới Cấn, nếu bỏ hào trên của thế Ly mà lấy hào trên của thể Cấn 
phụ vào, thi thành thể Đoái, thế là đắp đổi thể Đoái; nếu bỏ hào dưới thể Cấn mà lây 
hào đưới thể Ly phụ vào, thì thành thể Tốn, thế là đấp đổi thể Tốn. 
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LỜI KINH 
.h; #?#, —*%& +, 4‡ y1 #-‹. 

Địch âm. - Lục Ngủ: Xe trị, nhất thi vong, chung dĩ dự mệnh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Bắn chim trĩ, một phát tên mất, 
chọn lấy khen mệnh. : - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Ly là chim tri, con vật văn vẻ sáng sủa. 
Bắn chim trĩ là bắt chước cái đạo văn vẻ sáng sửa mà ắt hợp với việc 
bấn chim tri, một phát tên làm mất được nó, thế là bắn không phát 
nào không trúng, sau chót cô thể đem đến được khen mệnh vậy. 
“Khen” là tiếng tốt, “mệnh” là phúc lộc. Hào Năm ở ngôi văn vẻ sáng 
sủa. Năm là ngôi vua, ông vua không có sự hành lứ có sự hành lứ là 
mất ngôi, cho nên không dùng nghĩa vua. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chim trĩ là vật văn vẻ sáng sủa, tức 
là tượng Ly. Hào Sáu Năm mềm thuận văn vẻ sáng s¿a lại được 
trung đạo, làm chủ quẻ Ly, cho nên kẻ được hào này là 'ượng bắn 
chim tri, dù có hao tổn về sự mất tên, mà cái mất không bao nhiêu, 
sau chót ắt có khen mệnh. 


LỜI KINH 


LẰ 4+1 ®⁄,.L:iê+,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Chung dĩ dự mệnh, thượng đãi dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trọn lấy khen mệnh trên kịp 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Có đức văn vẻ sáng sủa, thì kẻ trên 
người dưới cùng với, “Kịp” tức là cùng, biết thuận vâng người trên mà 
người trên cùng với, tức là “được người trên kịp”. Ở ngôi trên mà được 
lòng kê dưới, tức là “được kẻ đưới kịp”. Ở thời hành lử mà được trên 
đưới cùng với, vì vậy mới đem được khen mệnh đến. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Kịp” là tiếng khen mệnh tốt của nó 
đến tai người trên. 


LỜI KINH 
c+kủu: S###$,£#,^®%£, 
4£ Øt ok, & +† T-Ö,i. 


Dịch âm. - Thượng Cửu: Điều phần kỳ sào, lữ nhân tiên tiếu, 
hậu hào điêu, táng ngưu vu dị, hung! 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Chim cháy thửa tổ, kẻ hành lử 
trước cứtời, sau kêu gào, mất trâu chưng đễ dàng, hung! 


Chu Dịch hạ kinh # #  # 605 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chim là giống bay lượn và ở chỗ cao. 
Hào Chín Trên cứng mà chẳng giữa, ở chỗ rất cao lại thể Ly, đú biết 
là sự quá cực, cho nên lấy Tượng con chim. Trong thời hành iđ, nhún 
mm ôn hòa, mới giữ được mình, mà quá cứng tự cao, thì phải mất - 
chỗ yên ổn. Tổ là chỗ con chim yên đậu, cháy tổ tức là mất chỗ yên, 
không đậu đâu được. Ở trên thể Ly là Tượng cháy. Kẻ Dương cứng tự 
-ở vào nơi rất cao, lúc đầu sướng ý, cho nên trước cười, sau rồi không 
ai cùng với, cho nên kêu gào, khinh dị làm mất đức thuận của mình 
vì vậy mới hung. Trâu là giống vật hay thuận, (mất trâu chưng để 
dàng) nghĩa là làm mất nết thuận bằng cách khính rẻ coi thường vậy. 
Lửa Ly tính hay bốc lên, là Tượng nóng nẩy khinh suất. Tiếp theo 
_ceâu “Chỉm cháy thửa tổ” ở trên, cho nên phải có chứ “kẻ hành lử”. 
Nếu không nói “kẻ hành lữ”, thì là eon chim cười khóc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên quá cứng ở trên que 
Lữ và chót thể Ly, kiêu mà không thuận, là đạo hung đó. Cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 
9H: vj¿L,*Ăš#ủ, 
*&+ 73.4% > Mịư.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Dĩ lữ tại thượng, kỳ nghĩa phần dã; táng 
ngưu vu đị, chung mạc chỉ văn đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lấy kẻ bành lữ ở trên, thửa 
nghĩa cháy vậy; mất trâu chưng đễ dàng, trọn chẳng nghe vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Là kẻ hành lử ở trên, mà tự xử bằng 
cách cao đại, há lại giữ được chỗ ở? Nghĩa nó ất phải có việc cháy tế. 
Đương lấy sự cực cứng tự cao làm đắc chí mà cười, không biết bị mất 
đức thuận bằng cách nóng nẩy dễ dàng, ấy là “trọn chẳng chưng 
nghe”. Nghĩa là sau chót vẫn không bể tự mình biết. Nếu nó tự biết 
thì chẳng đến nỗi quá cực mà phải kêu gào. 
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QUẺ TỐN 


mm... “ 
” =œ Tốn trên 
C==Ẽ=ẽ..Í 


= = Tốn dưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Tốn, Tự quái nói rằng: Hành lứ 
mà không có chỗ chứa, cho nên tiếp đến quẻ Tốn'. Tốn là vào, kẻ đi 
đường họ hàng ít, nếu không nhún thuận thì kiếm đâu được chỗ dung 
thân? Nếu biết nhún thuận, thì tuy ở cảnh hành lữ cùng khốn mà đi 
vào đâu không được? Vì vậy quẻ Tốn mới nổi quẻ Lưử. Nó là quề một, 
Âm ở đưới hai Dương, nhún thuận với Dương, vì vậy mới là Tốn. 


LỜI KINH 
%4›#, #14440 ,#)%,k ^. 

Dịch âm. - Tốn tiểu hanh, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân. 

Dịch âm, - Quẻ Tốn nhỏ hanh thông, lợi có thửa đi, lợi thấy 
người lớn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tài quẻ này có thể nho nhỏ hanh thông, 
lợi có thửa đi, lợi thấy người lớn. Quẻ Tốn và quẻ Đoái đều là kẻ cứng 
được chỗ giữa chính, nhún và đẹp lòng, nghĩa cũng giống nhau, thế 
mà quẻ Đoái thì hanh, quẻ Tốn thì nhỏ-hanh, là vì quẻ Đoái Dương 
làm việc, quẻ Tốn Âm làm việc, quẻ Đoái hào mềm ở ngoài, tức là 
dùng cách mềm, quẻ Tến hào mềm ở trong, tức là tính nó mểm, vì vậy 
sự hanh thông của quẻ Tốn mới nhỏ. ' 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tốn là vào một hào Ám nấp dưới hai 
hào Dương, tính nó biết nhún để vào; Tượng nó là gió, cũng là lấy về 
nghĩa “vào”. Quẻ này hào Âm là chủ, cho nên lời Chiêm của nó là sự 
hanh nhỏ; lấy Âm theo Dương, cho nên lại “lợi có thửa đi”. Nhưng ấắt 
biết chỗ đáng theo mới được chính đính, vì vậy lại nói “lợi thấy người 
lớn”. . 


LỜI KINH 
§H. #$$v/\te. 


Dịch âm. - Thoán viết: Trùng Tốn dĩ thân mệnh. 


' Chữ # (tôn) có nghĩa là núp, là vào, lại có nghĩa nhún nhường. 


Chư Dịch hạ kinh / # T # 607 


Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Hai lần nhún để nhắc lại 
mệnh. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hai lần nhún tức là trên dưới đều nhún, 
người trên dùng đạo thuận rnà ra mệnh lệnh, kẻ dưới vâng mệnh 
lệnh mà thuận theo, trên dưới đều thuận là Tượng “hai lần nhún”. 
Lại chữ “trùng” còn có ý nghĩa là trùng phúc nứa. Đấng quân tử thể 
theo cái nghĩa “hai lần nhún” đó mà nhắc lại mệnh lệnh của mình, 
nhắc lại tức là làm cho trùng phúc, nghĩa là đình ninh vậy. 

Bán nghĩa của Chu Hý. - Đây thích nghĩa quẻ. Nhún thuận 
mà vào ất đến chỗ thấp là Tượng mệnh lệnh. Hai lần Tốn cho nên là 
nhắc lại mệnh. 

LỜI KINH 
Bị -ƒ '† # ứn 4:47, 3% 1Ÿ NR-ƒ- BỊ, 
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Dịch âm. - Cương tốn hồ trung chính nhị chí hành, nhu giai 
thuận hồ cương, thị đĩ tiểu hành, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân. 

Dịch nghĩa. - Cứng vào chưng giữa chính mà chí được thi hành, 
mềm đều thuận chưng cứng, cho nên nhỏ hanh, lợi có thửa đi, lợi 
thấy người lớn. Ỉ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đây lấy tài quẻ mà nói. Dương cứng ở 
thể Tốn mà được giữa chính, tức là nhún thuận về đạo giữa chính. 
Tính Dương đi lên, tức là chí nó muốn đem đạo giữa chính thi hành 
lên trên; lại các hào mềm trên đưới đên nhún thuận với hào cứng, tài 
nó như thế, tuy bên trong mềm, cũng có thể nho nhỏ hanh thông. Cái 
đạo nhún thuận, không đâu không vào được, cho nên lợi có thửa đi. 
Nhún thuận tuy là đạo bay, nhưng ất phải biết chỗ đáng theo, nhún 
thuận với bậc người lớn trung chính, thì là lợi, cho nên lợi thấy người 
lớn. Dương cứng giữa chính như hào Năm hào Hai tức là người lớn đó. 

Bản nghĩa củn Chu Hy. - “Cứng vào chưng giửa chí mà chí 
được thi hành” là chỉ vào hào Chín Năm, “mềm” chỉ vào hào Đầu và 
hào Tư. 

LỜI KINH 
2H: R#X*,8 7v? 247$. 

Dịch âm. - Tượng viết: Tùy phong Tốn, Quân tử dĩ thân mệnh 
hành sự. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Theo gió là quẻ Tốn. Đấng 
quân tử coi đó mà nhắc lại mệnh lệnh, làm việc. 
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GIẢI NGHĨA 

tơ của Trình Di. - Hai luồng gió chồng nhau, tức là theo 
gió. “Theo” nghĩa là nối nhau, đấng quân tử coi Tượng hai lần Tốn nối 
nhau mà nhấc lại mệnh lệnh, thi hành chánh sự. “Theo” và “Chông” 
tức là trên đưới đêu thuận. Người trên thuận với kẻ đưới mà ban ra, 
kẻ dưới thuận với người trên mà làm theo, đỏ là trên dưới đều thuận 
theo cái nghĩa “hai lần nhún” vậy. Mệnh lệnh chính sự thuận lẽ thì 
hợp lòng dân mà đân thuận theo. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - “Theo” là nghĩa nối nhau, 


LỜI KINH 
3>: 121,4 ^ 3ñ. 
Dịch âm. - Sơ Lục: Tiến thoái, lợi vũ nhân chỉ trính. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Tiến lui, lợi về sự chính bền của 


người võ. : - 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu lấy chất Âm mềm o chỗ nhún 
thấp mà khóng được giữa, tức là người ở chỗ rất . thấp mà vâng theo 
kẻ cứng một cách quá nhún thấp vậy. Cái người Âm mềm nhún thấp 
thái quá thì chí ý sợ hãi không yên, hoặc tiến hoặc lui, không biết đi 
theo đường nào. Cái lợi của nó chỉ là nết trinh của người võ. Nếu nó 
có thể dùng theo cái chí cương trinh của hạng võ nhân thì hay. Vì 
rằng cố làm cương trinh, thì không bị lỗi về sự quá hèn, sợ hãi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Đầu lấy chất Àm ở dưới, làm 
chủ thể Tốn, là kẻ nhún thấp thái quá, cho nên là Tượng tiến lui 
không quyết, nếu lấy nết trính của bọn võ nhân xử vào cảnh đó, thì cô 
thể giúp thêm vào chô sức nó không tới, mà được thích nghi. 

LỜI KINH 
Ä#l ®A*2 ñ „& ¿+ 

Dịch âm. - Tượng viết: Tiến thoái, chí nghỉ đã, lợi vũ nhân chỉ 
trinh, chỉ trị đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tiến lụi chí ngờ vậy; lợi về 
nết chính bên của người võ; chí trị vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tiến lui không biết chỗ nào ở yên, là tại 
chí nó ngờ sợ. Lợi đụng nết cương trinh của người dùng võ để dựng 
chí mình, thì chí mình trị: “Trị” nghĩa là sửa dựng vậy. 


Chu Dịch hạ kinh § 5 7 # 609 
LỜI KINH : % 
2 —: S&kt,Ămx+ze+,šI &@241 
Dịch Am. - Cửu Nhị: Tổn tại sàng hạ, đựng sử vu phân nhược, 
cát! Vô cửu! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Nhún ở dưới giường, dùng thây bói, 
thày cúng bởời bời vậy, tốt! Không lối! 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai thực là cứng giửa, tuy thể Tốn 
mà ở chỗ mềm, là kẻ quá nhún, không phải là có tà tâm, Kính nhún 
quá độ, tuy chăng phải là lễ chính, nhưng cũng có thể xa sự sỉ nhục, 
tuyệt sự oán trách. Thày bói thày cúng là người thông đạt lòng thành 
tín với đầng thành minh. “Bởi vậy” tức là nhiều. Nết rất thành thực 
mà yên về đường khiêm nhún, có thể khiến cho thành ý thông đạt 
được nhiều thì tốt mà không lôi, nghĩa là lòng thành của mình đủ để 
cảm động người ta vậy. Người ta không xét đến cái thành ý của mình, 
thì sẽ cho sự quá nhún là sự nịnh hót.  - 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Hai là chất Đương, động ngôi 
Âm mà ở chỗ thấp, có ý chăng yên. Nhưng trong thì nhún, chẳng 
chán sự thấp, mà hào Hai lại có đức giữa, không đến quá lắm, cho 
nên lời Chiêm của nó, là: Có thể quá nhún mà lại đỉnh ninh phiền 
phức nói cho hết lời, để tự thông đạt, thì có thể tốt mà không lỗi. 
Cũng là lời Chiêm tốt lành về việc hết lòng thành để cúng tế vậy. 


LỜI KINH 
$nH: #2 ,itWở.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Phân nhược chỉ cát, đắc trung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dường hời vậy mà tốt, được 
giữa vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Hai vì đóng ngôi mềm, ở chỗ thấp 
là tượng quá nhún, mà có thể khiến cho thông đạt thành ý của mình, 
nhiều đến bời bời vậy, là tại nó được giữa vậy. Hào Dương ở giữa là 
Tượng trong thật. Bên trong đã thành thật thì người ta tự nhiên tin 
mình bằng ý thật, mà không phải là nịnh hót, sợ sệt. nửa. Vì vậy mới 
tốt mà không lỗi. 


! Tức là khiêm tốn. 
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Dịch âm. - Cứu Tam: Tần tốn lận. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Liên nhún, đáng tiếc. 
. GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba là chất Dương đóng ngôi cứng, 
không được giữa, lại ở bên trên thể dưới, lấy chất Dương kháng mà ở 
vào thì nhún thuận, không phải kẻ có thể nhún, miễn cưỡng mà làm, 
cho nên hay lỗi. Đương thời nhún, ở thể đưới mà kẻ ở trên đã lấy sự 
nhún sát tới, và hào Tư lại lấy chất mêm nhún gần nhau với nó, kẻ có 
cưỡi lên là chất cứng, ở trên lại có hai lần cứng nứa, đấu muốn không 
nhún được chăng? Vì vậy liền lỗi mà liên phải nhún, đó là đáng tiếc 
vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Quá cứng chẳng giữa, ở trên thể dưới, 
không phải kẻ có thể nhún. Cố gượng mà làm, luôn luôn lỗi mất, là 
cách đáng tiếc vậy, cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
ậnH: M&z*,&fử, 

Dịch âm. - Tượng viết: Tần tốn chỉ lận, chí cùng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Liên nhún mà đáng tiếc, chí 
củng vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Tài chất hào Ba vốn không phải kẻ biết 
nhún, kê ở trên lại sát tới nó bằng sự nhún, vâng hai lần cứng mà xéo 
lên hào cứng, thế nó không thể thi hành chí mình, cho nên liền lỗi mà 
liền nhún, ấy là chí nó cùng quẫn, đáng tiếc lắm vậy. 

LỜI KINH 
Dịch âm. - Lục Tứ: Hối vong, điện hoạch tam phẩm. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Ăn năn mất, săn được ba phẩm. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Âm mềm không có ứng viện, mà kẻ nó 
vâng theo và kẻ nó cưỡi lên đều cứng, đáng có ăn năn, nhưng hào Tư 
lấy chất Âm đóng ở ngôi Âm, được lẽ chính của sự nhún, ở đưới thể 
trên, là kẻ ở trên mà biết nhún. Ở đưới thể trên là nhún với người 
trên; lấy sự nhún tới kẻ dưới; là nhún với kẻ dưới; khéo xử như thế, 
cho nên được sự ăn năn mất đi. Sở đi được ăn năn mất đi, là vì nó 
giống như việc đi săn được ba phẩm. Đi săn được ba phẩm tức là kịp 
thời trên dưới. Số bát được trong khi săn bắn, chia làm ba phẩm: một 
là phần ướp mắm, hai là phần để cung khách khứa và dùng vào bếp 
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nước, ba là phần để ban cho quân sĩ và kẻ đánh xe'. Hào Tư biết 
nhún với các hào Dương trên dưới, như săn bắn được ba phẩm, nghĩa 
là khắp tới trên dưới vậy. Địa vị của hào Tư vốn có ăn nắn, vì nó ở 
khéo, cho nên sự ăn năn mất đi mà lại có công. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm mêm không có ứng viện, kẻ nó 
vâng theo và kẻ nó cưỡi lên, đều là chất cứng, đáng cô ăn năn, nhưng 
nó lấy chất Âm đóng ngôi Âm, ở đưới quẻ trên cho nên được sự ăn 
năn mất đi mà lại là lời Chiêm tốt về việc bới đi săn vậy. Ba phẩm là: 
một phẩn để ướp mắm, một phần để cung khách khứa, một phần để 
cung vào bếp nước. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Chu Hy nói rằng: Câu “săn được ba 
phẩm” Y Xuyên chủ trương giải làm “nhún với người dưới” giải vậy 
thật khiên cưỡng. 

Hồ Song Hồ nói rằng: Ở Thiên Vương Chế (Kinh Lôi thì mỗi năm 
ba lần đi săn, một để làm “cau đậu”, hai để cung khách khứa, ba để 
cung vào bếp của tiên quân. Truyện họ Cốc Lương chua rằng: “Cau 
đậu” tức là ướp mắm để làm đề cúng. 


LỜI KINH 
$nH., W⁄Zvw,1qj.ử, 


Dịch âm. - Tượng viết: Điền hoạch tam phẩm, hữu công đã. 
Địch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Săn được ba phẩm, có công 


vậy Ni 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nhún với trên dưới, như đi sản được ba 
phẩm mà khắp tới trên đưới, tức là thành công của sự nhún vậy. 
Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khuê nói rằng: Săn 
bắn mà được ba phẩm, là được mổi nhiều, cho nên nói là có công. 


LỜI KINH 
1+: ñ *,l§+,@ “k4, 
#,# “RE 44 # zH,#. 


Dịch âm. - Cửu Ngữ: Trính cát, hối vong, vô bất lợi, vô cơ hữu 
chung, tiêu canh tam nhật, hậu canh tam nhật, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Chính bền tốt, ăn năn mất, không 
gì lợi, không đầu có chót, trước canh ba ngày, sau canh ba ngày tốt! 


! Ngày xưa, vua đi săn, thường dùng quân lính bổ vây, rồi cho xe ngựa xông vào, trên 
xe có người chuyên việc đánh xe, có người chuyên dùng cung tên bắn các thú vật. 
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. ,_ GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi tôn làm chủ thì nhún, 
mệnh lệnh do đó mà ra: Ở được giữa chính, hết sự khéo của đạo nhún, 
nhưng nhún là cách mềm thuận, lợi ở chính bền, chẳng phải hào 
Năm có thiếu đức đó, ở thì nhún thì phải răn thế. Đã chính bền thì 
tốt mà sự ăn năn sẽ mất. Không gì không lợi, vì nó trình và trùng 
chính vậy. Ở thì nhún, ra mệnh lệnh đều lấy trưng chính làm tốt, 
nhún thuận mà không trinh, thì có ăn năn, đậu được không gì không 
lợi? Mệnh lệnh ban ra, có chỗ phải thay đổi, “không đầu” là lức đầu 
chưa phải “có chót” là đổi đi cho phải. Nếu đã phải rồi, thì đùng gì 
đến mệnh lệnh? Dùng gì đến sự thay đổi? “Trước canh ba ngày, sau 
canh ba. ngày, tốt” nghĩa là: cái đạo ra lệnh canh cải nên như thế đó. 
Giáp là đầu mối của việc canh là lúc đầu sự biến canh. 'Tròng mười 
“can” mậu, kỷ là giữa, quá giữa thì phải đổi đi, cho nên mới gọi là 
canh. Việc đã cải canh, thì nên suy nguyên lúc đầu, rốt lại lúc chót, 
như nghĩa “trước giáp sau giáp”, như thế thì tốt. Lời giải nghĩa đó đã 
ở quẻ cổ. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Năm cứng #iaäk giữa 
chính mà ở thể Tốn, cho nên có sự ăn năn. Vì nó có đức chính bền, mà 
tốt, cho nên được sự ăn năn mất đi mà không gì không lợi. Có ăn năn 
là “không đầu” sự ăn năn mất đi là có chót. Canh là canh cải, tức là 
việc bị thay đổi. Trước canh ba ngày là đính, sau canh ba ngày là quý, 
định là để mà đỉnh ninh về trước khi chưa thay đổi, quý là để quỹ 
đạc' về sau khi thay đổi. Có sự loi đổi mà xu hào ĐỘ kẻ xem như 
thế thì tốt. 


 LỜIRÌNH.. _ 
_$H: tuuz‡,1li† Fở,, 

Dịch âm. - Tượng \ viết: Cửu Ngủ chỉ cát, vị chính trung đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mo2Š: tốt của hào Chín Năm 
ngôi chính giữa vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện cúa Trình Di. - Cái tốt của hào Chín Năm, vì nó ở chỗ 

giữa chính. Được đạo chính giữa thì tốt mà sự sự ăn năn mất đi. 


LỜI KINH 


+*. X&£#£+, RE, X1 


Dịch âm. - Thượng Cứu: Tốn tại sàng hạ, táng kỳ tư phú, hung! 


! Nghĩa là cân nhắc đắn đo. Chu Hy muốn dùng chữ “quỹ” để thích chữ “quý” mà 
ghép cho nó có nghĩa. : 
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Dịch nghĩa. - Hào " Trên: Nhún ở dưới giường, mất, thửa 
của búa, hung!. 

" GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Giường là chỗ người ta ở yên. “Ở dưới 
giường” tức là vượt qua chỗ ở yên. Hào Chín ở chỗ cùng cực thể Tốn, 
tức là kể quá nhún. Của là vật nó có, búa là đồ để chặt. Dương cứng 
vốn có tính quyết đoán), vì nó quá nhún mà mất cái tính cương đoán, 
mất cái sẵn có, tức là mất của, búa đó. Ở trên mà quá nhún,,tự mình 
làm mất bản tính của mình, với đạo “thẳng” là hung.. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Nhún ở dưới giường là quá nhún, 
mất thửa của, búa, là mất cái để chặt, như thế thì tuy chính cũng. 
hung. Ở vào cùng cực thể Tốn, mất đức Dương cứng, cho nên Tượng, 
Chiêm như thế. phe : 


LỜI KINH 
#nH. ##¿j8#.L,kbfU¿ #&ÄW?#,£E#ðyb, 
Dịch âm. - Tượng viết: Tốn tại tàng hạ, thượng cùng dã; táng 
kỳ tư phú ủ, chính hồ hung đã - ' 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: NHún ở dưới giường, trên 
cùng vậy; mất thửa của búa, chỉnh chưng” hungvậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện c của Trình Di. - Nhún ở dưới giường là quá nhún, ở chỗ 
trên quẻ là nhửn đến cùng cực. Ở trên mà quá cực về sự nhún, đến 
nỗi tự mình làm mất bản tính, được là chính định ư? Đó là đạo hung 
vậy. Sự nhún vốn là nết hay, cho nên đặt lời hoài nghỉ mà rằng: “được 
là chính chăng?” và lại đoán rằng “Đó là hung vậy”. . 
Bản nghĩa của Chu Hy. - “Chính chưng hung”, ý nói ắt bung.. 


- 


! Trong Nho văn “đoạn” là chặt và “đoán” là quyết đoán vốn củng một chữ mà đọc 
khác đi. Vì vậy, Trình Di mới dùng cách dãy cà dây muống mà giải chữ “phủ” là búa 
là ra nghĩa quyết đoán, cương quyết. 

? Câu này Trình Dị, Chư Hy không đồng ý nhau, Theo Trình Di chữ (hò) phải dịch là 
“chăng” mà theo Chu Hy thì nghĩa là “chưng”. 
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QUẺ ĐOÁI 
— bái trên 
C— Daái dưới 


GIẢI NGHĨA: 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Đoái, Tự. quái nói rằng: Tốn là vào, 
vào mà sau mới đẹp lòng, cho nên tiếp đến quẻ Đoái. Đoái là đẹp lòng, 
loài vật vào nhau thì đẹp lòng nhau, đẹp can nhau thì vào nhau, vì 
vậy quẻ Đoái mới nối quẻ Tốn. 


LỜI KINH 


‡t, 34 ñ. 
Dịch âm. - Đoái hanh lợi trình. 
Dịch nghĩa. - Quê Đoái hanh, lợi về chính bền. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Đoái là đẹp lòng, đẹp lòng tức là cách 
đem đến sự hanh thông. Có thế đẹp lòng với người ta, người ta ai 
cũng đẹp lòng mà cùng với mình? Như thế đủ để đem đến sự hanh 
thông. Nhưng cái đạo làm sự đẹp lòng, lợi tại trinh chính, nếu trái 
đạo mà cầu đẹp lòng thì là tà xiếm, mà có hối lỗi, cho nên răn rằng 
“lợi về chính bền”. : 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đoái là đẹp lòng. Một Âm tiến lên 
trên hai Dương, tức là sự mừng hiện ra bên ngoài. Tượng nó là chằm 
lấy nghia đẹp lòng muôn vật, lại lấy về tượng nước Khảm mà lấp 
dòng đưới. Thể quẻ cứng trong mà mềm ngoài, cứng trong cho nên 
đẹp lòng mà hanh, mềm ngoài cho nên lợi về chính bền. Bởi vì sự đẹp 
lòng vẫn có cách hanh thông, nhưng cái đẹp lòng càn bậy, thì không 
thể không răn, cho nên lời Chiêm của nó như thế. Lại, mềm ngoài cho 
nên đẹp lòng hanh thông, cứng trong cho nên lợi về chính bền, cũng 
là một nghĩa nữa. 


LỜI KINH 
#H: f.2#.,BỊ † #2}, vÀ#< 
ứn /Jề-ƒ-^.. VÀ #+L K3: 


(243. #t,E 4 XE. 3> %,RE.Mkd. 


Dịch âm. - Thoán viết: Đoái duyệt dã, cương trung nhí nhụ 
ngoại, duyệt dĩ lợi trình, thị dĩ thuận hồ thiên nhỉ ứng hồ nhận. 
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Duyệt đĩ tiên dân, dân vong kỳ lao; duyệt dĩ phạm nan, dân mệm kỳ 
tử Duyệt chỉ đại, dân khuyết hÿ tai! 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Đoái là đẹp lòng. Cứng trong 
mà mềm ngoài, đẹp lòng và lợi về chính bền, cho nên thuận với trời 
mà ứng với người. Dùng sự đẹp lòng mà đi trước dân, đân quên sự 
nhọc của nó. Dùng sự đẹp để phạm vào hiểm nạn, dân nghĩ sự có chết 
của nó. Sự đẹp lòng lớn lao, dân khuyến khích vậy thay! 

GIẢI NGHĨA 
. Truyện của Trình Di. - Nghĩa của quẻ Đoái là đẹp lòng. Một 
Âm ở trên hai Dương, tức là Âm đẹp lòng với Dương mà bị Dương đẹp 
lòng. Dương cứng ở trong, là Tượng trong lòng thành thực; hòa mềm 
ở ngoài, là Tượng tiếp người bằng cách hòa mềm, cho nên là đẹp lòng 
mà chính bền. Lợi trinh nghĩa là cái đẹp đẹp lòng cho nên chính đính 
vậy. Trong quẻ có đức cứng giữa, là kẻ có thể chính bên. Đẹp lòng mà 
lại chính bền, cho nên trên thuận lẽ trời, dưới ứng lòng người, tức là 
việc rất chính rất phải trong đạo đẹp lòng. Đạo đấng quân tử đẹp lòng 
với dân, giống như trời đất ra ơn, cảm được lòng họ mà họ vui phục 
không chán. Cho nên dùng cách đó mà đi trước dân thì dân đẹp lòng 
theo mà quên sự khó nhọc; đem dân phạm vào sự hiểm nạn, thì dân 
thực bụng vưi phục với nghĩa là không ngại sự chết. Cái đạo đẹp lòng 
lớn lao, dân không kẻ nào không biết khuyến khích. Khuyến khích 
nghĩa là tín mà cố sức thuận theo. Đạo của kẻ làm vua lấy sự lòng 
người vui phục làm gốc, cho nên thánh nhân ngợi khen cái lớn của nó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy thể quẻ thích lời quả mà nói 

cho thật cùng tột. 


LỜI KINH 


ận: 88,67 9 4.381. 
Dịch âm, - Tượng viết: Lệ trạch Đoái, quân tử dĩ bằng hữu giảng 
ì. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bám chằm là quẻ Đoái, đấng 
quân tử coi đó mà bè bạn giảng tập. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Bám chằm nghia là hai chấm phụ bám 
vào nhau. Hai chằm bám nhau là Tượng thấm nhuần lẫn nhau, đấp 
đổi giúp ích cho nhau. Cho nên đâng quân tử cơi tượng đó mà bè bạn 
giảng tập, bè bạn giảng tập tức là đấp đổi làm ích cho nhau. Tiên Nho 
bảo việc đẹp lòng ở gầm trời, không gì bằng bè bạn giảng tập. Bè bạn 
giảng tập vẫn là điều lớn trong sự đáng đẹp lòng, nhưng nên hiểu rõ 
cái Tượng làm ích cho nhau. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Hai chằm bám vào nhau, đó: đối 
thêm ích cho nhau. Bè bạn giảng tập, Tượng cũng như thế. 


_LỜI KINH 
32L: %&Ä,%. 
Dịch âm. - Sở Cửu: Hòa đoái, cát! 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Hòa đẹp lòng, tốt! 


GIẢI NGHĨA - 

Truyện của Trình Di. - Hào Đầu tuy là Hào Dương mà ở thể 
đẹp lòng, ở chỗ rất thấp, không có hệ ứng, ấy là kẻ biết nhún thấp 
hòa thuận để làm cách đẹp lòng mà không thiên tư. Lấy hòa thuận 
làm đẹp lòng mà không thiên tư với ai, tức là cách chính đáng trong 
đạo đẹp lòng. Dương cứng thì không hèn, ở dưới thì biết nhún, đẹp 
lòng thì có thể hòa, không có ứng thì không thiên tư. Ở cảnh đẹp lòng 
như thế, cho nên được tốt. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Là Hào Dương ở thể đẹp lòng lại ở 
chỗ rất thấp mà Không G có hệ ứng, cho nên Tượng, Chiêm của nó như 
_ thế. . 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Hòa đoái chỉ cát, hành vị nghỉ dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt của sự bòa đẹp lòng, 
đi chưa ngờ vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Đi. - Hào Đầu theo thì xử thuận, lòng bông 
vướng víu, không định làm gì chỉ cần lấy hòa mà thôi, cho nên mới tốt. 
Lời Tượng lại vì nỏ ở thể đẹp lòng, đứng chỗ thấp, mà không giữa 
chính, cho nên nói rằng: “Đi chưa ngờ vậy”. Nghĩa là sự đi của nó 
chưa có vẻ đáng ngờ, tức là chưa thấy nó có lỗi vậy. Nếu nó mà được 
giữa chính, thì sẽ không có câu nói ấy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở vẻ đầu quẻ, sự đẹp lòng của nó, 
chưa có điều ngờ. - 


LỜI KINH 
3L—: bã Lê # lật . 
Địch âm. - Cửu Nhị: Phu đoái cát, hối vong. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Tin đẹp lòng, tốt ăn năn mất. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Hai vâng liển với hào Âm mềm, 
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Âm mềm là kẻ tiểu nhân đó, đẹp lòng với nó thì có ăn ăn. Hào Hai có 
đức cứng giữa, sự phu tín đầy ở bên trong, tuy liền với kẻ tiểu nhân, 
mà nó tự mình giữ gìn, chẳng để mất đức cứng giữa, cho nên mới tốt 
mà sự ăn năn mới mất. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Cứng giữa là đức tin, ở ngôi Âm là ăn 
năn, kẻ xem lấy sự tin làm đẹp lòng thì tốt mà sự ăn năn mất đi. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - To mg vì viết: Phu đoái chỉ cát, tín chí đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tín đẹp lòng mà tốt, tín chí 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái để trong lòng là chí. Hào Hai cứng 
đặc ở giữa, tức là phu tín để ở bên trong. Chí nó đã để về đường 
thành tín, há lại đến nỗi đẹp lòng với kẻ tiểu nhân mà tự mình làm 
mất bản tính của mình? Vì vậy mới tốt. 


LỜI KINH 


La =— % bên MS. 
Dịch âm, - Lục Tam: Lai đoái, hung! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Lại đẹp lòng hung! 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu là người Âm mềm không 
trung chính, tức là kẻ đẹp lòng không theo đạo, tự lại để cầu đẹp lòng. 
Liên với hào Dương ở dưới uốn mình, trái đạo để cầu đẹp lòng, vì vậy 
mới hung. Đi vào trong là lại. Trên dưới đều là Dương, mà riêng đi 
vào bên trong, vì nó cùng thể mà tính Âm thấp, thế là trái đạo đi 
xuống. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào này Âm mềm chẳng giửa, chẳng 
chính, làm chủ sự đẹp lòng, trên không có ứng mà trở lại với hai hào 
Dương để cầu đẹp lòng đó là đạo hung. 


LỜI KINH 


#H; @#>zxMl £# tt, 
Dịch âm, - Tượng viết: Lai đoái chỉ hung, vị bất đáng dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lại đẹp lòng mà hung, ngôi 
chẳng đáng vậy. - 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Âm ở chỗ không trung chính, 
không kẻ cùng với, mà cố liều cầu lấy đẹp lòng, vì vậy mới hung. 
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LỜI KINH 
3Vw: Lá cu SE 

Dịch âm. - Cứu tứ: Thương đoái, vị ninh, giới tật, hữu hỷ. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Đắn đo đẹp lòng chưa yên, thẳng 
ghét, có mừng. „ 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư phía trên vâng theo Hào Năm 
là hào trung chính, mà phia dưới liền với hào Ba là hào Âm tà, nó tuy 
Dương cứng mà ở chỗ bất chính, hào Ba Âm mềm, tức là kể mà hào 
Dương đẹp lòng, cho nên không thể quyết đán mà đắn đo chưa yên, 
nghĩa là so sánh bàn bạc nên theo đằng nào mà chưa thể định. Nếu 
nó cương quyết giữa đường chính đính, mà xa ghét kẻ tà ác, thì có sự 
mừng. Theo Hào Năm là chính đáng, đẹp lòng hào Ba là cong queo. 
Hào Tư ở ngôi gần vua, nếu có cương quyết giữa đường chính, ghét xa 
kẻ tà ác, thì sẽ được vua để hành đạo, phúc khánh tới người, thế là có 
mừng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Tư phía trên vâng theo hào Chín 
Năm là hào trung chính, mà phía dưới liền sát với hào Sáu Ba là hào 
nhu tà, cho nên không thể quyết đoán mà phải đắn đo cân nhắc chỗ 
nên đẹp lòng, chưa thể định được. Nhưng chất nó vốn là Dương cứng, 
cho nên có thể kiên quyết giữa đường chính đính mà ghét bỏ kẻ nhu 
tà, như thế thì có mừng. Tượng Chiêm như thế, cái ý răn người sâu 
lắm, 

LỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Cửu tứ chỉ hý, hữu khánh dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái mừng của hào Chín Tư, 
có phúc vậy. _ 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Gọi là cứng, nghĩa là nếu có giữ đường 
chính đính mà vua đẹp lòng, thì được thi hành cái đạo Dương cứng 
của nó mà phúc khánh tới người. 

LỜI KINH 
3L+%:: # gm #| `:Ÿ 3 . 


Dịch âm. - Cửu Ngủ: Phu vu bác, hữu lệ. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Tin chung đềo, có nguy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - “Đẽo” là tiếng nói việc làm tiêu khí 
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Dương. Khí Âm là thứ làm tiêu khí Dương, đó là chỉ về hào Sáu Trên, 
cho nên “tin chưng đẽo” thì nguy. Vì hào Năm ở thì đẹp lòng mà liền 
sát với hào Sáu Trên, cho nên mới làm ra lời răn đó. Thánh như vua 
Thuấn, còn sợ xảo ngôn lệnh sắc, không răn sao được? Sự đẹp lòng 
mê hoặc người ta, dễ vào mà đáng sợ như thể đó. 

. Bản nghĩa của Chu Hy. - “Đẽo” là Âm đẽo được Dương. Hào 
Chín Năm Dương cứng giữa chính, nhưng đương thời đẹp lòng, mà ở 
ngôi Tôn, liền sát với hào Sáu Trên, hào Sáu Trên Âm mềm là chủ sự 
đẹp lòng, ở về cùng cực thể đẹp lòng, là kẻ có thể càn quấy đẹp lòng 
để làm tiêu Khí Dương, cho nên lời Chiêm chỉ răn: Hễ tín hào Sáu 
Trên thì có nguy. 
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$nH: #T†#liitr#¿, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phu vu bác, vị chính đương dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tin chưng đẽo, ngôi chính 
nên vậy. : ế 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Răn đừng tin chưng đẽo là ngôi của hào 
Năm chính nên răn vậy. Liền sát với kẻ Âm mềm, có cách sẽ đẹp lòng 
nhau, cho nên răn đừng tin nó. 


LỜI KINH 
+x~: l8. 
Dịch âm. - Thượng Lục: Dẫn đoái. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Dân đẹp lòng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ khác đến chỗ cùng cực thì biến, 
quẻ Đoái là cuộc đẹp lòng, cùng cực thì càng đẹp lòng. Hào Sáu Trên 
là chủ làm thành cuộc đẹp lòng, ở chỗ cùng cực đẹp lòng, tức đẹp lòng 
không biết thôi, cho nên sự đẹp lòng đã cùng cực mà lại dẫn cho dài 
ra. Vậy mà không đến hối lỗi là sao? Đáp rằng: Đương khi nói nó đẹp 
lòng không biết thôi, chưa thấy cái nó đẹp lòng là thiện hay ác. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu Trên là chủ làm thành cuộc 
đẹp lòng, lấy chất Âm mềm ở chỗ cùng cực thể đẹp lòng, dẫn ba hào 
Dương cùng làm đẹp lòng mà không hẳn là theo hào nào. Cho nên 
hào Chín Năm nên răn mà hào này không nói là cát hay hung. 


LỜI KINH 


HN: bx7lR,k ở. 


Dịch âm. - Tượng viết: Thượng Lục dẫn đoái, vị quang đã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Sáu Trên dẫn đẹp lòng 
chưa sáng vậy. ‹ 

GIẢI NGHĨA. 

Truyện của Trình Di. - Đẹp iòng đã cùng cực, lại dẫn cho đài 
ra, tuy là bụng “đẹp lòng” đó không thôi mà sự lý đã quá, thật không 
có gì đẹp lòng. Việc đến khi thịnh thì có sáng sủa, mà miễn cưỡng dẫn 
cho đài ra, thì vô ý vị tệ lắm, há có sáng sủa? “Chưa” là tiếng “chẳng 
ất hẳn”, trong lời Tượng dùng nhiều “Chẳng ắt hẳn có sáng sủa” 
nghĩa là không thể sáng sủa. 


Chu Dịch hạ kinh: § / Ƒ 621 


QUẺ HOÁN 


Tốn trên 
Khám đưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di, - Quẻ Hoán, Tự quái nói rằng: Đeái là 
đẹp lòng, đẹp lòng mà sau tan đó, cho nên tiếp đến quẻ Hoán, tức là 
đẹp lòng thì phải giãn tan. Khí của người ta, lo thì kết lại, đẹp lòng 
thì giãn tan. Vì vậy quẻ Hoán mới nối quê Đoái. Nó là quẻ Tốn trên 
Khám dưới gió đi trên nước, nước gặp gió tan, cho nên là hoán.. 


LỜI KINH 
»&3,+#ñ ñ,#l # % !\ 41 ñ. 

Dịch âm. - Hoán hanh, vương cách hữu miếu, lợi thiệp đại 
xuyên, lợi trỉnh. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Hoán hanh, vua đến có miếu, lợi sang sông 
lớn, lợi về chính bền. - 

GILAI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hoán là lìa tan. Người ta lia tan bởi ở 
bên trong, lòng người lìa thì ¿an; chữa sự lìa tan cúng gốc ở bên trong, 
thu thập lòng người thì tan có thể hợp; cho nên nghĩa quê đều chủ về 
bên trong. “Lợi trinh” nghĩa là cái đạo hợp sự lìa tan, cốt ở chính bền. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hoán là tan. Nó là quẻ dưới Khám 
trên Tốn, gió đi trên nước, là Tượng tơi tả giải tán, cho nên là tan. Sự 
biến hóa của nó thì vốn tự quẻ Tiệm, hào Chín ở ngôi Hai mà được 
giữa, hào Sáu đi ở ngôi Ba được ngôi của hào Chín, mà phia trên cùng 
nhau với hào Tư, cho nên lời Chiêm của nó là có thể hanh. Lại vì tỉnh 
thần tổ khảo đã tan, cho nên kẻ làm vua phải đến miếu thờ mà hợp 
lại. Lại vì Tốn cây Khẩm nước, có Tượng thuyền lái, cho nên lợi sang 
sông lớn. Còn nói “lợi về chính bền” thì là lời răn kẻ xem. 


LỜI KINH 
4H: &@3?,RI#mm®f,%110Ÿ7?Fza.LBiI. 


Dịch âm. - Thoát viết: Hoán hanh, cương lai nhi bất cùng, nhu 
đắc vị hồ ngoại nhĩ thượng đồng. 


 Chứ š& (hoán) nghĩa là tan, 
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Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Hoán hanh, cứng lại mà 
chẳng cùng, mềm được ngôi ngoài mà cùng” trở lên. 


- GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Quẻ Hoán có thể hanh thông, là vì tài 
quẻ như thế. Quẻ Hoám là thành quê Hoán là bởi hào Chín đến ở ngôi 
Hai, hào Sáu lên ngôi Tư. Dương cứng lại thì không cùng cực ở dưới 
mà ở được chỗ giữa; mềm đi thì được ngôi chính mà phía trên cùng 
với hào Năm là hào có đức giữa. Nhún nhuận với hào Năm là “cùng 
trở lên”. Hào Tư hào Năm là ngôi vua tôi, đương thởi tan mà liền lại, 
nghĩa nó thông nhau. Cùng hào Năm mà theo đức giữa. Đương ¿thời 
tan mà giữ được đức giữa thì không đến nỗi lìa tan, cho nên có thể 
hanh thông. 


LỜI KINH 


+†tUñN 1 7? ˆ tt d.. 


Dịch âm. - Vương cách hữu miếu, vương nãi tại trung đã. 
Dịch nghĩa. - Vua đến có miếu, vua bèn ở trong vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Nghĩa câu" Vua đến có miếu” ở quê 
Tuy rõ rồi. Trong thì thiên hạ Ba tan, kẻ làm vua thu hợp lòng người, 
đến chưng có miếu, thế là ở giữa. lạ) giữa nghĩa là tìm được chỗ giữa, 
tức là thu được lòng họ vậy. Giữa là Tượng trái tim, cứng lại mà 
chăng cùng, mềm được ngôi mà cùng trở lên, nghĩa của tài quê đều 
chủ về chỗ giữa. Cái đạo cứu cuộc tan của kẻ làm vua, cốt ở được đạo 
giữa mà thôi. Thày Mạnh nói rằng: “Được dân có cách, được lòng họ 
là được dân rồi”. Cúng trời dựng miếu là việc lòng dân theo về. Cái 
cách làm cho lòng dân theo về không gì lớn hơn thế, cho nên nói rằng 
“Đến chưng có miếu” cái đạo cứu vớt cuộc tan, cùng cực ở chỗ đó. 


LỜI KINH 


#l»#+x)\,& +1 2+.. 
'Dịch âm. - Lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc hữu công dã. 
Dịch nghĩa. - Lợi sang sông lớn, cưỡi cây có công vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cách chữa cuộc tan, nên vượt qua chỗ 
hiểm nạn, mà quẻ này có Tượng cười cây sang sông. Trên Tốn là cây, 
đưới nước Khảm là sông lớn, tức là lợi về việc sang khỏi chỗ hiểm để 


L* Hai chứ cùng" nghĩa khác nhau. 
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vượt qua cuộc ¿an. Cây ở trên nước là Tượng cưỡi cây, cưỡi cây là để 
sang sông. Sang được thì có công vượt qua cuộc tan, quê có nghĩa đó, 
có Tượng đó. 


LỜI KINH 


3H: 4i k4, + ty Ÿ TT, 3 B. 

Dịch âm. - Tượng viết: Phong hành thủy thượng, Hoán, tiên 
vương dĩ hưởng vu đế, lập miếu. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Gió đi trên nước là quẻ Hoán. 
Đấng tiên vương coøi đó mà cúng chưng trời, dựng miếu. 

_GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gió đi trên nước, có Tượng tan lìa, 
đấng tiên vương coi tượng đó mà cứu sự tan lìa của thiên hạ, đến 
chưng cúng trời dựng miếu. Thu họp lòng người không gì bằng nhà 
tôn miếu; sự báo đáp trong việc cúng tế, do ở trong lòng mà ra; cho 
niên cúng trời, dựng miếu là việc mà lòng người theo về. Cái đạo buộc 
lòng người, họp sự lìa tan không gì lớn hơn thế. 


LỜI KINH 
?) ràY h 3£ ấu 7+, ° - 
Dịch âm. - Sơ Lục: Chứng má tráng, cát. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Vớt ngựa mạnh, tốt. 


GIẢI NGHĨA 4 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu ở đầu quẻ, tức là buổi đầu 
cuộc £¿an. Mới tan mà cứu vớt, lại được ngựa mạnh, vì vậy mới tốt. 
Ngựa là con vật mà người ta ÿ thác, ỷ thác vào ngựa mạnh, cho nên 
cứu vớt được cuộc éan. Ngựa mạnh chỉ về hào Hai. Hào Hai có tài 
cứng giữa hào Đầu chất mềm thuận, cả hai đều không có ứng, không 
có ứng thì gần gũi tìm nhau, hào Đầu là hào mềm thuận mà ở thác 
được kẻ có tài cứng giữa, để cứu vớt cuộc ¿an, như được ngựa mạnh để 
đến chỗ xa, ắt là có nên, cho nên là tốt. Cuộc £an cứu vớt từ lúc đầu, 
thì đê dùng sức, vì là thời thuận. _ 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở đầu quẻ, là đầu cuộc tan, mới tan 
mà cứu ngay, dùng sức đã đễ, lại có ngựa mạnh, đủ biết là tốt. Hào 
Sáu Đầu không phải có tài vượt qua cuộc tan, chỉ thì biết thuận với 
hào Chín Hai, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 


LỜI KINH 
$nH : 37x %,NR+.. 
Dịch âm. - Tượng viết; Sơ lục chỉ cát, thuận đã. 
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Dịch nghĩa. - lời Tượng nói rằng: Cái tốt của hào Sáu Đầu, 
thuận vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di.- Hào Đầu sở di được tốt, vì nó biết thuận 
theo kẻ có tài cứng giữa. Mới ¿an mà cứu ngay, là biết thuận với thời. 
_ LỜIKINH 
3=: » CN âm ° 
-Dịch âm. - Cửu Nhị: Hoán bên kỳ ngột, hối vong. 
Địch nghĩa. - Hào-Chín-Hai: Tan chạy thửa ghế! ăn năn mất. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Đương thời la ¿an mà ở trong chỗ hiểm, 
đủ biết là có ăn năn. Nếu mà có thể chạy tới chỗ yên, thì sự ăn năn 
mất đi. Ghế là cái để cúi xuống mà tựa cho yên. Cúi xuống là tới chỗ 
dưới, chạy là đi kíp. Hào Hai với hào Đầu tuy không phải chính ứng, 
nhưng đương thì lìa tan, cả hai đều không kẻ cùng với, vì Âm Dương 
liền gần thì phải tìm nhau mà nhờ nhau, cho nên hào Hai kể hào Đầu 
là cái ghế, hào Đầu bảo hào Hai là con ngựa. Hào Hai kíp tới với hào 
Đầu cho yên, thì có thể mất sự ăn năn. 
: Bản nghĩa của Chu. Hy.- Hào Chín mà ở ngôi Hai, nên có ăn 
.năn, nhưng đương thời tan. lại mà chẳng cùng, có thể mất sự ăn năn, 
chơ nên Tượng, Chiêm của nó như thế. Nghĩa là hào Chín thì chạy 
mà ngôi Hai tức là cái ghế vậy. 


LỜI KINH 


#nH: i&# #M „J8 HR¿.. 

iịch.âm. -.TZượng viết: Hoán bôn:kỳ ngột, đắc nguyện dã. 

Tịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tan chạy thửa ghế, được ý 
muốn vậy. : x 

GIÁI NGHIA 

Truyện của Trình Di.- Trong thì a (an, lấy sự hợp lại mà yên 
ổn. Hào Hai ở trong chỗ hiểm, kíp tới vào hào Đầu, là tìm sự yên ốn 
vậy. Nhờ nó như thể cái ghế mà mất: sự ăn năn của mình, ấy được 
thỏa ý muốn đó. 

LỜI KINH 


x=: &##, AM. 


Dịch âm. - Lục Tarn: Hoán kỳ cung, vô hối. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Tan thửa mình, không ăn năn. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Ở thì tan, một mình có kẻ ứng tới, tức 
là không phải ăn năn về sự iìa tan. Nhưng vì chất Âm mềm, tài 
không trung chính, lên ở vào chỗ không ngôi, há cứu được sự lìa tan 
trong thì mình để ơn với người ta? Nó, chỉ có thể làm cho thân mình 
không phải ăn năn mà thôi. Trên thêm chữ »* (hoán), nghĩa là ở thời 
tan, mình không ăn năn sự tan vậy. 

Bản nghĩa của Chụ Hy. - Âm mềm không trung chính, là 
Tượng có lòng riêng tây với mình. Nhưng được ngôi Dương, chí ở giúp 
đời nó biết làm £an lòng riêng của mình, để khỏi ăn năn, cho nên 
Tượng Chiêm như thế. Đại để bốn hào từ đây trở lên, đêu là nhân 
cuộc tan để vượt sự tan vậy. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Lý Long Sơn nói rằng: Quẻ Khảm có 
hai hào Âm vốn là chỗ hãm hiểm, hào Ba ở trên thể Khảm, gần tiếp 
thể Tốn, nước Khảm được gió mà tan, cây Tốn được nước mà thông, 
cho nên có thể cho thân mình tan giãn ra khỏi chỗ hiểm, tự nhiên 
không có ăn năn. 


LỜI KINH 
$H: kÄ#*-4,442}3#.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Hoán kỳ cung, chí tại ngoại dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tan thửa mình, chí ở ngoài 
vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chí ứng với hào Trên, tức là ở ngoài. 
Nó với hào Trên ứng Nên cho nên thân nó được khỏi lìa tan mà 
không ăn năn. 


LỜI KINH 


*#.#,⁄U 6 ,šÈ 2T É, BE % Ø &. 


Dịch âm. - Lục Tư: Hoán kỳ quân, nguyên cát; hoán hữu khâu, 


phi di sở tư. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Tan thửa đàn, cả tốt; tan có gò, 
chẳng phải thường thửa nghĩ. 


GIẢI NGHĨA | 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Hoán hai hào Tư, Năm nghĩa cùng 
chờ nhau, cho nên mới nói thông luôn. Vị vậy lời Thoán có nói là 
“cùng trở lên”. Hào Tư nhún thuận mà ở chính ngôi đại thần, hào 
Năm cứng giửa mà ở chính ngôi vua, tức là vua tôi hợp sức, cứng 
rmểm giúp nhau để cứu vớt cuộc tan cho thiên hạ đó. Hào Tư lấy đạo 
nhún thuận, giúp đỡ ông vua cứng mà giữa chính, vua tôi cùng công, 
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vì vậy mới vượt qua được cuộc £an, Thiên hạ Ììa ¿an mà có thể khiến 
họ quần tụ, tức là cái tốt của sự cá hay vậy. “Tan có gò, chẳng phải 
thường thứa nghĩa” là lời khen nó đó. Gò là chỗ tụ họp lớn lao. Đương 
la tan mà đem đến được cuộc tụ họp lớn lao, công đó to lắm, việc đó 
khó lắm, sự dùng của nó rất mầu, chẳng phải kẻ kiến thức bình 
thường có thể nghĩ tới. “ Di” là bình thường vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở ngôi Âm, được chỗ chính, phía trên 
vâng thờ ông của Chín Năm, tức là kẻ gánh cái trách nhiệm làm qua 
cuộc an. Phía dưới không kẻ ứng với, là Tượng ¿an được bè đảng. Kẻ 
xem như thế thì cả hai mà tết. Lại nói tan được đàn nhỏ, để làm nên 
đàn lớn, khiến kẻ bị tan họp lại dường cái gò vậy, thì đó King: phải 
là việc mà người tầm thường nghĩ được tới nơi. 


LỜI KINH 


$H: #&## @U¿ k#, 


Dịch âm. - Tượng viết: Hoán kỳ quần, nguyên cát, quang đại đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tan thửa đàn, c‹ tốt, sáng 
lớn vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Gọi là cả tốt, nghĩa là công đức của nó 
sáng lớn." Cả tốt sáng lớn" chẳng ở hào Năm mà ở hào Tư, là vì nghĩa 
của hai hào thông luôn với nhau. Ở hào Tự nói về sự thi hành công 
dụng, ở hào Năm nói về sự thành công, đó là sự khác nhau của vua 
tôi vậy. 

LỜI KINH 


#;†J. kfñt, lá £ , 2+. 

Địch âm. - Cửu ngữ: Hoán hãn kỳ đại hiệu, hoán vương cư, vô 
cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Tan bồ hôi thửa hiệu lớn, tan chỗ 
ở của vua, không lỗi.. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư với hào Năm vua tôi hợp đức, 
lấy đạo cứng, giữa chính, nhún thuận chứa cuộc an, là đúng cách rồi, 
chỉ cốt làm cho thấm khắp lòng người thì họ thuận theo. Vậy thì nên 
khiến hiệu lệnh của mình thấm ở lòng dân, như thể bề hôi người ta 
khắp cả tư chỉ, thì họ tin phục mà theo. Như thế thì có thể làm qua 
cuộc tan của thiện hạ, ở ngôi vua xứng đáng mà không có lỗi. Hiệu 
lớn tức là chính lệnh lớn, chỉ về mệnh lớn làm mới dân, tức là chính 
lớn của việc cứu cuộc tan vậy. Lại nói “tan” nửa, là sao? Chứ “tan” 
trên chỉ về thời éan, chứ “tan” dưới nói rằng cách xử thời ¿an như thế 
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thì không có lỗi. Ở hào Tư đã nói cá tốt, hào Năm chỉ nói xứng ngôi 
của nó mà thôi. Hào Tư hào Năm quẻ Hoán nói thông luôn với nhau 
là vì quê Hoán lấy sự la ¿an là hại, cứu nó nghĩa khiến cho hợp lại. 
Nếu vua tôi mà không đồng công hợp sức, thì sao nên được? Nghĩa 
của hai hào chờ nhau, là tại thời nên thế vậy. 

Bản nghĩ của Chu Hy. - Lấy đức Dương cứng, giữa chính để ở 
ngôi tôn, Dương thì tan, biết làm ¿an hiệu lệnh và sự chứa chất của 
mình thì có thể qua được cuộc tan mà không lỗi, cho nên Tượng, 
Chiêm của nó như thế. Hào Chín Năm thể Tốn có tượng hiệu lệnh, 
chử “bồ hôi” ý nói như thể bề hôi toát ra không trở lại nứa; chữ “tan 
chễ ở của vua” thì như ý của Lục Chỉ đã nói: “làm tan sự chứa: chất 
nhỏ để gây sự chứa chất lớn” vậy. 


LỜI KINH 
ậnH;, 1# &24,f4t, 


Dịch âm. - Tượng viết: Vương cư vô cữu, chính vị đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chỗ ở của vua ở không lỗi, 
ngồi chính vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Chỗ ở của vua ý nói ngôi chính tức là 
ngôi tôn của kẻ làm vua. Có thể như hào Năm đã làm, thì ở ngôi tôn 
là xứng đáng mà không có lỗi. 


LỜI KINH 


-++2#L: 3+, th ,#t2+. 


Dịch âm. - Thượng cửu: Hoán kỳ huyết khứ, địch", xuất, vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Tan thửa máu đi, rùng rợn” ra, 
không lỗi. - - 

GIÁAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Các bào quê Hoán đều không hệ ứng, 
cũng là Tượng lìa tan, duy có hào Trên ứng với hào Ba, hào Ba ở chỗ 
hiểm cực, hào Trên nếu xuống mà theo nó thì không thể ra khỏi cuộc 
tan. Chỗ hiểm có Tượng đau hại sợ hãi, cho nên nói rằng máu rùng 
rợn. Hào Chín lấy chất Dương cứng, ở ngoài cuộc tan, có tượng ra 
được cuộc an, lại ở cùng cực thể Tốn, là biết nhún thuận với sự lý, 
cho nên nói rằng: Nếu mà có thể khiến thửa máu đi, thửa rùng rợn ra, 
thì không có lỗi. “Thửa” là tiếng chỉ về cái sở hứu. Thời tan, lấy sự 
hợp được là có công, riêng hào Chín ở chỗ cùng cực cuộc £an, có hệ 


? Dịch theo Chu Hy. 
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ứng mà tới chỗ hiểm, cho nên lấy sự ra khỏi cuộc £an, xa được điều 
hại là hay. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Trên lấy chất Dương ở chố 
cùng cực cuộc £an, có thể ra khỏi cuộc £an, cho nên Tượng, Chiêm như 
thế. Chữ “máu” chỉ sự đau hại; chữ ## (địch) nên đổi làm chữ ‡# (dịch), 
giống như hào Sáu Tư quê Tiểu súc, nghĩa là tan thửa máu thì đi, tan 
thửa sự rùng rợn thì ra được vậy. 


LỚI KINH 
$H: #34 Sở, 
Dịch âm. - Tượng viết: Hoán kỳ huyết, viễn hại dã. 
Dịnh nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tan thửa máu, xa bại vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nếu như Tượng là “tan thửa máu” thì 
cúng giống câu “chuân thửa mỡ”, nghĩa lại không thế. Bởi vì ở dưới 
chứ & (huyết) còn sót chữ #4 (khứ). "Máu đi rùng rợn ra”, :ughĩa là có 
thể xa sự hại thì không lỗi. 
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GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Tiết, Tự quái nói rằng: Hoán la, 
loài vật không thể la đến cùng chót, cho nên tiếp đến quẻ Tiết. Loài 
vật đã lìa tan, thì nên. ngăn chỉ nó lại, vì vậy quẻ Tiết mới nối quẻ 
Hoán. Nó là quê trên chằm có nước, sự chứa của chằm có hạn, trên 
chằm để nước, đầy thì không chứa được nữa, là Tượng có tiết độ, cho 
nên là t:ểt. 

LỜI KINH 
Êp },##t #ÝT Ñ. 

Dịch âm. - Tiết hanh, khổ tiết bất khả trinh. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Tiết hanh, sự dè đặt khổ không thể chính 
bền. : 

| GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Việc mà đã có tiết độ, thì có thể đem 
đến được sự hanh thông, cho nên quê Tiết có nghĩa hanh. Tiết chế quí 
ở vừa phải, thái quá thì khổ: tiết chế đã đến khổ, há giữ thường 
thường được sao? Không thể cố giữ làm sự thường thường tức là 
không thể chính bền. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Tiết là có hạn mà ngừng lại. Là quẻ : 
dưới Đoái trên Khám, trên chằm có nước, sức chứa có hạn, cho nên là 
tiết. Quẻ Tiết tự nó có nghĩa hanh thông. Lai thể quẻ Âm Dương đều 
một nửa, mà hào Hai hào Năm đều là Dương, cho nên lời Chiêm được 
hanh nhưng đến thái thậm thì khổ, cho nên lại răn rằng: Không thể 
giứ làm chính bền . 

LỜI KINH 
#9: ‡,RI #22 m BÌ4f † 3# £v[ ñ 3L18 8 +. 
ò(,VÁ 4†&4 'Š 13 vÀ Ê8 , YƑ 5E VÉ t§ .X xử, Ê§ ứa v9 HŸ 


Êp vA | F18 8‡,2 È E,. 


‡ Chư fệ(tiết) nghĩa chính lả đóng tre, nghĩa bóng là chừng mực, là tiết độ, là dè đặt, 
là nết cứng thẳng kiên nhẩn, như nói tiết nghĩa, tiết tháo v.v... 
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Dịch âm. - Thoát viết: Tiết hanh, cương nhu phân nhí cương đắc 
trung. Khổ tiết bất khả trình kỳ đạo cùng dã. Duyệt dĩ hành hiểm, 
đáng vị dĩ tiết, trang chính dĩ thông. Thiên địa tiết nhỉ tứ thì thành. 
Tiết dĩ chế độ, bá thương tài, bất hại dân. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quê Tiết banh, cứng mềm 
bằng nhau mà cứng được giứa. Tiết khổ không thể chính bên, thửa 
đạo cùng vậy. Đẹp lòng để đi chỗ hiểm, đáng ngôi để dè dặt, giữa 
chính để suốt. Trời đất có chừng mực là bốn mủa Nên: Chững mực 
bằng phép tắc, chẳng hại của, chăng hại dân. 


— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đạo tiết tự nó đã có nghĩa danh. Việc 
tiết độ thì có thể hanh thông. Tài quả cứng mềm ngang nhau, cứng 
được giữa mà không thoái quá, vì vậy mới là £zế? đó, vì vậy mới hanh. 
TYết chế đến cùng cực mà khổ, thì không nên kiên cố giữ mãi, đạo đó 
đã cùng cực rồi. Trong Đoái ngoài Khám, tức là dùng sự đẹp lòng mà 
đi chỗ hiểm. Người ta với điểu mình đẹp lòng thì không biết thôi, gặp 
gian hiểm thì muốn ngừng lại, đương đẹp mà ngừng lại là +ghia tiết 
chế. Hào Năm ở ngôi tôn là đáng ngôi, ở trên chằm là có érết độ, Đáng 
ngôi mà dùng ¿iết độ, tức là chủ về tiết độ. Ở được giữa chính, tức là 
tiết độ mà thông suốt được. Giữa chính thì thông, quá thì khổ. Trời 
đất có chừng mực cho nên làm nên bốn mùa. Đấng thánh nhân dựng 
phép tắc để làm chừng mực cho nên không hại của hại dân. Lòng 
ham muốn của người ta không biết thế nào là cùng, nếu không bu ra 
phép tắc, thì sẽ xa xỉ không đở, rồi đến hại của hại dân. 


LỜI KINH 


$H: ' Lñ#*,Ñ,# 7t, lÀ4£. 

Dịch âm. - Tượng viết: Trạch thượng hữu thủy, Tiết, quân tử dĩ 
chế số độ, nghị đức hạnh. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên chằm có nước là quê 
Tiết. Đấng quân tử coi đó mà chế độ, bàn đức nết. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chằm nó chứa nước có hạn, quá hạn 
thì đầy tràn. Đó là có tiết độ, cho nên mới là quẻ Tiết. Đấng quân tử 
coi tượng quẻ Tiết mà chế dựng số độ, phàm trong các vật lớn nhỏ, 
nhẹ nặng, cao thấp, văn hoa, mộc mạc đều có số độ để làm chừng mực, 
“gố” là kẻ về nhiều ít, “độ” là nói khuôn phép. Bân đức nết là gì? Cái 
chứa ở trong cái đức, cái phát ra ngài là nết, đúng nghĩa thì trúng ¿tiết 
độ, bàn là cân nhắc so đo, cầu trúng tiết độ vậy. 
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LỜI KINH 


Dịch âm. - Sơ cứu: Bát xuất hộ đình, vô cứu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Chẳng ra sân cửa, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sân cửa là sân ngoài cửa, sân cổng là 
sân trong cổng. Hào Đầu lấy chất Dương ở ngôi đưới, phía trên lại có 
ứng viện, không phải kẻ biết đè dặt, lại nhắm đầu thì dè đặt, cho nên 
Tăng nó giữ gìn cẩn thận, đến nỗi chẳng ra sân cửa thì không. có lỗi. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Sân cửa là sân ngoài cửa. Chất 
Dương cứng được chỗ chính, ở đầu thì đè đặt, chưa thể đi đâu, biết dè 
đặt mà đậu, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 
LỜI KINH 
#fl: it loi8 #b, 
Dịch âm. - Tượng: viết: Bất xuất hộ đình, tri thông tắc dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng ra sân cửa, biết thông 
tắc vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Lời Hào, ở đầu thì đè đạý, răn nó giữ 
gìn cấn thận, cho nên nói rằng: “chẳng ra sân cửa, không lỗi”. Lời 
Tượng sợ người ta câu nệ câu đó, cho nên lại nói rõ rằng: Dẫu nên giử 
gìn cẩn thận, chẳng ra sân cửa, lại phải biết thì thông hay tắc. Thông 
thì đi, tác thì đậu, hễ nghĩa nên ra thì ra. 


_ LỜI KINH 
—: #1. 


Dịch âm. - Cửu Nhị: Bất xuất môn đình, hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Chẳng ra sân cổng, hung. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo đè đặt, nên phải cứng mà giữa 
chính, hào Hai mất đức cứng giữa, khác với hào Năm là hào cứng 
giữa. Chẳng ra sân cổng là chẳng đi đến ngoài, nghĩa là không theo 
hào Năm, hào Hai với hào Năm chẳng phải Âm Dương chính ứng với 
nhau, cho nên nó không theo nhau. Nếu lấy đạo cứng giửa hợp nhau 
thì có thể nên công đè đặ¿. Vì nó mất đức lỗi thời, cho nên mới hung. 
Chẳng hợp với hào Năm, là sự đè đặt bất chính, như keo cú về sự 
dùng; nhút nhát về việc làm v. v... 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Sân cổng là sân trong cổng. Hào Hai 
gặp thì làm được, mà nó rnất cứng, chắng chính, phía trên không kẻ 
ứng với, chỉ biết dè đặt mà không biết thông biến, cho nên Tượng 
Chiêm của nó như thế. 

LỜI KINH 
$H; 4H:†f]#6,X⁄ n‡£Ủ,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Bát xuất môn đình hung, thất thì cực dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng ra sân cổng, hung, lỗi 
thời đến tột bậc vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Không thể đi lên mà theo đạo cứng và 
chính giữa của hào Chín Năm, để làm nên công dè dặt, mà lại vướng 
với kẻ Âm mềm riêng tây, ấy là lỗi thời đến tột bậc, vì vậy mới hung. 
Lỗi thời là lỗi với sự “đáng nên” vậy. 

LỜI KINH 
zY<.: ®#+, Bị sš %, «&2. 

Dịch âm. - Lục Tam: Bất tiết nhược, tắt ta nhược, vô cửu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Chẳng đè đặt vậy, thì than thở vậy, 
không lỗi. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Ba chẳng giữa chẳng chính, 
cưởi cứng mà tới chỗ hiểm vẫn nên có lỗi. Nhưng nó mềm thuận, hòa 
vui, nếu biết tự đè đặt mà thuận với nghĩa thì có thể không lỗi. 
Chắng thế thì hung cừu ất đến, đáng đau than vậy, cho nên “chẳng 
dè dặt vậy thì than thở vậy”, ấy là tự mình làm ra không thể đổ lỗi 
cho ai, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm mềm không trung chính, vì 
Dương thì đè dặt mà nó không phải kẻ có đè dặt cho nên Tượng, 
Chiêm như thế. 

LỜI KINH . 
$H: ®f#Ð>»š, 44t? 

Dịch âm. - Tượng viết: Bất tiết chỉ ta, hựu thủy cứu dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lời than của kẻ chẳng tự dè 
dặt, lại đổ lỗi cho ai? - 

GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Dè đặt thì có thể khỏi lỗi, mà chăng tự 
đè dặt để đến đáng than thì còn trách ai? 


Chu Dịch hạ kinh # jÿ 7ˆ # 633 


Bản nghĩa của Chu Hy. - Chư “Vô cứu” này khác với các hào, ý 
nói không thể đổ lỗi cho ai vậy. 


LỜI KINH 
~ W H + Êp , # * 
Dịch âm. - Lục Tứ: An tiết, hanh. 
Dịch âm. - Hào Sáu Tư: Yên dè dặt, hanh. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy chất Âm ở ngôi Âm, là yên lòng về 
đường chính đính, đáng ngôi là Tượng có tiết độ, phía dưới ứng với 
hào Đầu, hào Tư thể Khắm là nước, nước tràn lên là không tiết độ, 
chảy xuống là có tiết độ, như nghĩa hào Tư, không phải gượng mà đè 
đặt, tức là yên lòng với sự đè đặt, cho nên có thể đem đến sự hanh 
thông. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Mêm thuận được chỗ chính, phía 
trên vâng theo hào Chín Năm, là kẻ tự nhiên có tiết độ, cho nên 
Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$H: +fg27,k.-Liểt, 

Dịch âm. - Tượng viết: An tiết chỉ hanh, thừa thượng đạo đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Yên dè đặt mà hanh, vâng 
đạo trên vậy. ' 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái nghĩa của hào Tư yên lòng với sự 
đè dặt, không phải chỉ có một tượng, đây chỉ nói điều trọng yếu hơn. 
Trở nên vâng theo cái đạo cứng và giữa chính của hào Chín Năm để 
làm tiết độ, vì vậy mới hanh. Các điều hay khác cũng chẳng ra ngoài 
sự giữa chính. 


LỜI KINH 
2+. 1†ft,b,1Lñ1 3... 


Dịch âm. - Cửu Ngủ: Cam tiết, cát vãng hữu thượng. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Sự dè dặt ngọt, tốt, đi có chuộng. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Chín Năm cứng mà giữa chính, ở 
ngôi tôn, làm chủ cuộc đè đặt, tức mà kẻ ở lời Thoán đã nói “Đáng 
ngôi để đè dặt, giữa chính để suốt” vậy. Ở mình thì yên lòng mà làm 
thiên hạ mà đẹp lòng mà theo, đó là cuộc đè đặt ngọt ngan, đủ biết là 
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tốt. Dùng cách đó mà đi, thì có công lớn, cho nên đi thì có sự đáng 
khen chuộng. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây tức là kẻ mà ở lời Thoán nói là 
“Đáng ngôi để đè đặt, giữa chính để suốt” cho nên Tượng, Chiêm như 
thế. 

LỜI KINH 
$H: †*¿,Ei1tt0.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Cam tiết chỉ cát, cư vị trung đả. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Cái tốt. của sự dè đặt ngọt ở 
ngôi giữa vậy. ` 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đã ở ngôi tôn, lại được đạo giữa, vì vậy 
tốt mà có công sự đè đặt ấy vừa phải làm quý, được mực giữa là 
chính đáng rồi, 

LỜI KINH 
-+ +: +8, ñ XỊ,ỆT>, 

Dịch âm. - Thượng Lục: Khổ tiết, trình hung, hối vong. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Sự dè dặt khổ, chính bên hung, ăn 
năn mất. _ 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Trên ở chỗ cùng cực Cuộc đè 
đặt, là sự dè đặt khổ sở vậy. Ở chỗ hiểm cực cũng là nghĩa khổ, cố giữ 
_ kiểu đó thì hung, ăn năn đi thì sự hung sẽ mất. Ăn năn nghĩa là bớt 
sự thái quá để theo mực giữa. Chữ “ăn năn mất” ở quẻ Tiết, với chữ 
“ăn năn mất” ở quẻ khác, lời giống nhau mà nghĩa khác nhau. 


LỜI KINH 


$H: #Zñ Hi, Xi +. 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhổ tiết trính hung, kỳ đạo cùng đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Dè đặt khổ, chính bền hung, 
thửa đạo cùng vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Sự dè đặt đã khổ mà cứ cố giữ thì hung. 
Bởi vì đạo đè đặt đến vùng cực vậy. 


Chư Dịch hạ kính # Ø T #F 635 


QUẺ TRUNG PHU 


 —=—=.x> 
. Ï—. Tốn trên 


x Đoái dưới 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Trung phu, Tự quái nói rằng: Dè 
'đặt mà tin đó, cho nên tiếp đến quẻ Trung phu', Dè đặt là làm ra tiết 
chế, khiến cho không đến quá vượt, có tin mới thực hành được. Người 
trên biết tin mà giử, kẻ dưới biết tỉn mà theo, tức là dè dặt mà tin, vì 
vậy kẻ Trung phu mới nối kẻ quẻ Tiết. Nó là quẻ trên Chằm có gió, 
gió đi trên chằm, mà cảm với trong nước, là Tượng “trong tin”. Cảm 
nghĩa là cảm mà động. Trong ngoài đều đặc mà giữa rông, là Tượng" 
giữa tin". Lại hai hào Năm và Hai đều là chất Dương, giữa đặc, cũng 
là nghĩa tin. Ở hai thể thì giữa đặc, ở cá quẻ thì giữa rỗng; giữa rỗng 
là gốc sự tin, giữa đặc là chất sự tin. 


LỜI KINH 
#1. + ,4I#%0\,4) Ä. 

Dịch âm. - Trung phu, đần ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lợi trình. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Trung phu: Cá lợn tốt, lợi sang sông lớn, lợi 
về chính bền. ' : 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Lợn nóng nảy, cá lờ mờ, là giống khó 
cảm trong loài vật. Sự tin có thể cảm đến cá lợn, thì không đâu không 
tới, vì vậy mới tốt. Lòng trung tín có thể xéo lên nước sôi, lửa bỏng 
huống chí sang sông, cái đạo giữ đức tín, cốt ở kiên chính, cho nên lợi 
về chính bền. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Phu là tin. Nó là quẻ hai hào Âm ở 
trong, bốn hào Dương ở ngoài, mà hai hào Dương Hai và Năm đêu 
được chỗ giữa. Nói về quẻ là giữa rỗng, nói về hai thể thì là giữa đặc, 
đều là Tượng phu tín. Lại cây ở trên Chằm, ngoài đặc trong rỗng đều 
là Tượng thuyền lái. Rất tin có thể cảm được cá lợn, có thể qua chỗ 
hiểm nạn, mà không thể làm cho sự chính bền lớn ra, cho nên kẻ xem 
hễ có thể đem đến sự cảm ứng của loài lợn cá thì tết mà lợi về sang 
sông lớn, lại át lợi về chính bền. 


! Chữ '‡ #(trưng phu) nghĩa là giữa tìn hay trong tin. 
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LỜI KINH 
$H: †?Ý,##NnRÌ4?ft,i 63, 
Ý724L1£”;¡ M# Šš¡ 4301|, 
®%⁄*# tu: † #v14£fI R, 2/87 X+. 

Dịch âm. - Thoán viết: Trung phu, nhu tại nội nhi cương đắc 
trung. Duyệt nhi tốn, phu nãi hóa bang dã; đồn ngư cát, cập đồn ngư 
đã; lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc châu hư đã; trung phu dĩ lợi trủnh 
nãi ứng hồ thiên dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Trung phu, mềm ở trong 
mà cứng được giữa, đẹp lòng mà nhún, tin bèn hóa nước vậy: Lợn cá 
tốt, tìn kịp lợi cá vậy; lợi sang sông lớn, cưỡi cây thuyền không vậy: 
giữ tin để lợi về chính bền, bèn ứng với trời vậy 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hai hào mềm ở trong, giúa rỗng là 
Tượng thành thực; bai hào cứng được chỗ giữa của hai thể trên dưới, 
giữa đặc là Tượng đức tin, vì vậy quẻ này mới là quẻ Trung phu. Trên 
nhún dưới đẹp lòng, tức là người trên đem lòng chí thành mà nhún 
thuận với kẻ dưới, kẻ dưới có đức tin để đẹp lòng theo với người trên, 
như thế thì sự tín mới có thể hóa được bang quốc. Sự tin có thể tới 
loài lợn cá, tức là tn tột bậc, vì vậy mới tốt. Dùng sự giữa tin vượt 
chốn hiểm nạn, thì cái lợi đó như thể cưỡi cây vượt ra mà dùng 
thuyền không vậy. Thuyền không thì không lo chìm đắm, quẻ này 
rỗng giữa là Tượng thuyền không. Giữa tín mà chính bền, thì ứng với 
trời, đạo trời chỉ có chính bền mà thôi. 

LỜI KINH 
_H: L1] ,†#,8671i4k@2. 

Dịch âm. - Tượng viết: Trạch thượng hưu phong, Trung phu, 
quân tử đi nghị ngục hoãn tử. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên chằm có gió là quẻ 
Trung phu. Đấng quân tử coi đó mà bàn việc ngục, hoãn tội chết. 

GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Trên chằm có gió, cảm ở trong chằm. 
Thể nước trống không, cho nên gió mới vào được; lòng người trống 
không, cho nén các việc mới cảm được. Gió động ở trong chằm củng 
như đức tin cảm ở trong lòng, cho nên là Tượng “giữ tin”. Đấng quân 
tử coi tượng đó để bàn việc ngục và hoãn tội chết. Đấng quân tử với 
sự bàn ngực, chỉ biết lòng thành thực mà thôi; với việc quyết đoán tội 
chết, cực kỳ thương xót mà thôi, cho nên thành ý thường cần được 


—  ...-..  ..xẽ. 


thư hoãn, thư hoãn là rộng rãi vậy. Với việc thiên hạ không việc gì 
không hết lòng thành thật của mình, bàn việc ngục, hoãn tội chết là 
việc lớn nhất trong các việc đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Gió cảm nước nhận, là Tượng “giữa 
tín”, bàn việc ngục, hoãn tội chết, là ý “giữa tin”. 


LỜI KINH 
3?L: 8 E] ñ k2 „^^ #R » 
Dịch âm. - Sở Cửu; Ngu cát, hữu tha, bất yên. : 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Lo tốt, có khác, chẳng yên. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Đương đầu cuộc giữa tin, cho nên răng 
phải xét về sự tin. Lo là đo đắn, đo đắn có thể tin được mới theo. Dù 
mình có đức rất tín, mà đùng không đúng chỗ, thì có hối lỗi, cho nên 
lo lường đo đắn rồi sau sẽ tin thì tốt. Đã được người tin, thì nên 
thành tâm nhất. chí mà tin, nếu không có ý, thì không được yên ổn. 
Yên là yên ổn thảnh thơi, cô khác là chí không định. Người ta chí 
không định thì hay nghi hoặc không yên. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương lúc đầu cuộc giưả tín, phía 
trên ứng nhau với hào Sáu Tự, biết đo đắn là có thể tin là tin, thì tốt 
lại có ý khác thì mất sự chính đính trong việc đo đắn, mà không được 
chỗ yên ổn. Đó là lời răn kẻ xem. 


LỜI KINH 
$ H ã 32L Š,*: k®#!ˆ+t.,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Sơ cửu nẹu cát, chí vị biến đã. 
Dịch nghĩa. - Lời nói Tượng nói rằng: Hào Chín Đầu lo tốt, chí 
chưa đổi vậy. ' : 
GIAI NGHIA 
Truyện của Trình Di. - Đương lúc mới ứín, chí mình chưa thể 
để hắn vào đâu mà biết lo lường đo đắn cái điều mình #n, thì được 
chính đạo cho nên mới tốt, là vì chí mình đã còn chưa biến động. Nếu 
mà chí mình đã định theo về đường nào, thì là biến động rồi, sự lo 
lường không được chính đáng nửa. 


LỜI KINH 
2L—:Ä86*Š ñ tt, 7 4>, 
4 4‡1†Ä.# 8 BF>x. 


Dịch âm. - Cứu Nhị: Minh hạc tại âm, kỳ tủ họa chí; ngã hữu 
hảo tước, ngô dữ nhĩ my chỉ. 
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Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai; Con Hạc kêu ở chỗ tối, con nó họa 

đấy, ta có tước tốt, tớ cùng mày ràng' đấy. 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Hai cứng đặc ở trong, tức là ¿tin 
đến tột bậc. Tïn đến tột bậc thì có thể cảm thông. Con hạc kêu ở chỗ 
tối ẩn, tức là không thể nghe tiếng, thế mà con nó ứng họa với nó là 
tại sự muốn trong bụng thông nhau. Tước tốt ta có mà kẻ kia cũng 
vấn vít ham mến, ấy là cái ý vui thích tước tốt giống nhau. Có tin ở 
trong, không vật gì không ứng, là tại lòng thành giống nhau. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Chín Hai là kẻ đầy đặc về giữa 
mà hào Chín Năm cũng lấy đức đầy đặc về giữa tin ứng nhau với nó, 
cho nên có Tượng “hạc kêu con họa, tước ta mày giàng” Con hạc ở chỗ 
tối chỉ hào Chín mà ở ngôi Hai, tước tốt nghĩa là được giữa. Chữ ứny) 
cũng như chữ (my là ràng buộc) ý nói đức tốt là cái mà người ta yêu, 
cho nên tước tốt tuy là cái mà ta riêng có, nhưng nó củng vấn vít 
quyến luyến vậy. 


LỜI KINH 


Ÿ#H:*-7 4+2, na: Bñ+ử,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Kỳ Tử họa chỉ, trung tâm nguyệt dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Con có họa đó, trong lòng 
muốn vậy. : 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trong lòng muốn tức là điều mà ý thực 
vẫn muốn, cho nên nó mới thông nhau mà ứng nhau. 


LỜI KINH 
x<:it,3. 3 ft, 3Vi2 f1, 
Dịch âm. - Lục Tam: Đắc địch, hoặc cổ hoặc bãi, hoặc khấp hoặc 
ca. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Được kẻ địch, hoặc khua trống, hoặc 
thôi, hoặc khóc hoặc múa. : ' 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Địch là đối địch chỉ kẻ mình tin, tức 
hào Chín Trên, chính ứng của nó. Hào Ba chẳng giữa mất sự chính, 
cho nên được kẻ đối địch mà bợn lòng. Là chất mềm và đẹp lòng, đã 
có vướng víu, thì chỉ theo sự minh tin, hoặc khua giương lên, hoặc 


! Dịch theo ý Chu Hy. 
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thôi bỏ đi, hoặc thương khóc, hoặc hát vui đều vướng víu với sự mình 
tin. Chỉ vì vướng víu với sự mình tin, cho nên chưa biết tốt xấu. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Kẻ địch chỉ hào Chin Trên, tức là kẻ 
tin đã cùng, Hào Báu Ba, lấy chất Âm mềm chẳng trung chính ở chỗ 
cùng cực của thể “ đẹp lòng” mà ứng nhau với nó, mình không làm 
chủ được mình, cho nên tượng nó như thế. 

Lời bàn của Tiên Nho. - Trương Trung Khê nói rằng: Hào Sáu 
Ba tuy được hào Chín Trên ứng với, là kẻ sáng địch với mình, nhưng 
Hào Ba ở chỗ cùng cực của thể Đoái duyệt, trong lòng không có sở chủ, 
cho nên hoặc thúc trống mà tiến lên, hoặc thôi đi mà đậu lại, hoặc 
khóc thương, hoặc hát mà vui. Nói “hoặc” là ý nghỉ ngờ. 


LỜI KINH 


$ n:3.M 3E 12L 8 v. 

Dịch âm. - Tượng viết: Hoặc cổ. hoặc bãi, vị bất đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hoặc khua trống, hoặc thôi, 
ngôi chẳng đáng vậy. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ở chẳng đáng ngôi, cho nên không có 
chủ trương, chỉ theo cái sự mình tin được đáng ngôi, thì sự mình tin 
có phương hướng rồi. 

LỜI KINH 
xwJ:H L8 -E 2) J †>,##.‡†. 

Dịch âm. - Lục ¿ứ: Nguyệt cơ vọng, mã xât vong, vô cứu. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Mặt trăng hầu tuần vọng, đôi ngựa 
mất, không lỗi. - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư là chủ làm nên cuộc tin, ở ngôi 
gần vua, ở được chỗ chính mà người trên tin đến tột bậc, tức là kẻ 
gánh vác trách nhiệm cuộc frn. Như mặt trăng hầu tuần vọng là 
thịnh đến tột bậc, nếu đã tuần vọng, thì là chọi nhau rồi. Bề tôi mà 
chọi nhau với vua, họa bại ắt tới, cho nên lấy hầu tuần vong làm rất 
thịnh. Đôi ngựa mất là sao? Hào Tư với hào Đầu là chính ứng, tức là 
sánh đôi. Đời xưa đóng xe thường dùng bốn ngựa, không thể đá ngựa 
thuần sắc thì hai ngựa giữa, hai ngựa xem mỗi cặp một sắc, lại, lớn 
nhỏ ắt phải xứng nhau, cho nên hai ngựa gợi là đôi, nghĩa là đối nhau 
vậy. Ngựa là giống hay đi, hào Đầu ứng với hào Tư, hào Tư củng tiến 
theo hào Năm mà cùng đi lên, cho nên lấy ngựa làm Tượng. Đạo tín 
cốt ở chuyên nhất, hào Tư đã theo hào Năm nếu lại xuống mà vướng 
víu với hào Đầu, thì là không chuyên nhất mà hại với đạo tín tức là 
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có lỗi. Cho nên đôi ngựa mất thì không lỗi. Lên theo hào Năm mà 
chẳng vướng với hào Đầu, là mất đôi đó. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Tư ở ngôi Âm, được chỗ chính, 
ngôi gần với vua, là Tượng mặt trăng hầu tuần vọng. Đôi ngựa ý nói 
hào Đầu với mình là đôi, hào Tư bèn tuyệt nó mà lên theo hào Năm, 
cho nên là Tượng “đôi ngựa mất ”Kê xem như thế thì không có lỗi. 


LỜI KINH 
$# n: É t 1- 4ê 38 _L ử.. 


Dịch âm. - Tượng viết: Mã xất vong, tuyệt loại thượng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Đôi ngựa mất, dứt loài lên 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Dứt loài mình mà lên theo hào Năm. 

Loài là ứng nhau vậy. 
LỜI KINH 
2L%+: T # » ®r, Xf 2. 

Dịch âm. - Cửu Ngủ: Hữu phu loan như, vô cữu. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Có tin đường co quắp vậy, không 
lỗi. 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi vua, cái đạo ông vua 
nên lấy lòng chí thành mà cảm thông thiên hạ, khiến lòng thiên hạ 
tin mình bên chặt như co quấp vậy, thì không có lỗi. Sự tin của kế 
làm vua, không thể khiến cho thiên hạ cố kết như thế, thì lòng kẻ dân 
nhiều hàng ức triệu giữ sao khỏi lìa? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hòa Chín Năm cứng mạnh giữa 
chính là chỗ thực của cuộc giữa tín mà ở ngôi tôn, là chủ sự tin, phía 
dưới ứng nhau với hào Chín Hai là kẻ động đức với nó, cho nên Tượng, 
Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


#nH: ñ##tr 

Dịch âm. - Tượng viết: Hữu phu loan như vị chính đáng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Có tin đường co quắp vậy. 
ngôi chính đáng vậy. : h 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm ở ngôi vua là chỗ tôn quý, bởi 
đạo giữa chính, có thể khiến cho thiên hạ tin mình bền chặt như co 
quắp lấy, mới là xứng ngôi. Cái đạo của kẻ làm vua nên như thế vậy. 
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Dịch âm. - Thượng Cửu: Hân âm đăng vu thiên, trỉnh hung. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Tiếng cánh lên chưng trời, chính 
bền hung. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Dị. - Tiếng cánh là tiếng bay đi mà cái thực 
chắng theo. Hào này ở chót cuộc tín, cuộc ứin đã chót thì phải suy, 
lòng trung thực đã mất ở trong sự hoa mỹ vẫn bay ra ngoài, cho nên 
nói rằng: “tiếng cánh lên chưng trời”. Tính Dương bốc lên, thể gió 
tung bay, hào Chín ở thì giữa tin, đóng chỗ rất cao, là kẻ tin về tiến 
lên mà không biết lui, cùng cực đến nỗi cái tiếng lông cánh nghe lên 
đến trời, chính bền về cách đó mà không biết đổi, đú biết là hung. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Ở chót cuộc fin mà không biết đổi, 
tuy được chính bền, cũng là đạo hung, cho nên Tượng, Chiêm của nó 
như thế. Con gà - Kính Lễ - gọi là “tiếng cánh”, tức là Tượng của quẻ 
Tốn. Ở chót thể Tốn là chưng trời. Gà không phải giống lên trời, mà 
muốn lên trời, £in vào kẻ không đáng tin mà . biết - ái, cúng 
giống thế. 

LƯỜI KINH 

Dịch âm. - Tượng viết: Hãn âm đăng vu thiên, hàn khả trường 
dã. . 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Tiếng cánh lên chưng trời, 
sao khá dài vậy? l _ 

GLÀI NGHỊA 

Truyện của Trình Dị. - Giữ sự tìn đến cùng cực không biết đổi, 

há dài lâu được? Cố giữ mà không thông như thế thì hung. 
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QUẺ TIỂU biết 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Quẻ Tiểu quá, Tự quái nói rằng: Có sự 
tin ắt đi, cho nên tiếp đến quẻ Tiểu Quá'. Người ta đã tin thì ắt đi, đi 
thì phải qua, vì vậy quẻ Tiểu quá mới nối quê Trung phu. Nó là quẻ 
trên núi có sấm, sấm nhức ở chỗ cao, tiếng nó quá mực thường cho 
nên là nhỏ qua. Lại, hào Âm ở ngôi tôn, hào Dương mất ngôi mà 
không được giữa, tức là kẻ nhỏ vượt quá mực thường. Nghĩa là kế nhỏ 
qua, lại là việc nhỏ qua, lại là lỗi nhỏ, 


LỜI KINH 
“>3 # ,4I 1. 
Dịch âm. - Tiểu quá hanh, lợi trình. 
Dịch nghĩa. - Quẻ Tiểu quá hanh, lợi về chính bên. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quá | là vượt qua mực thường. Nếu uốn 
cong là quá thẳng, sự quá đó cốt để tới sự chính vậy, việc cũng có khi 
nên thế, phải đợi quá đi mới hanh được, cho nên quẻ Tiểu quá tự nó 
đã nghĩa hanh. Lợi trinh nghĩa là đạo quá lợi về chính bên. Chẳng lỗi 
với lẽ nên ng ở đương thời, thì gọi là chính. 


LỜI KINH 


?r.»#,®”J7+*®*,# Si >3 H ,* # +, TF,k. 
Dịch âm. - Khả tiểu sự, bất khả đại sự, phi điểu dị chỉ âm bất 
nghĩ thượng, nghỉ hạ, đại cát. 
Dịch nghĩa. - Khá việc nhỏ, chẳng khá việc lớn, chim bay để 
chưng tiếng, chẳng nên lên, nên xuống, cả tốt. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Qua là để cầu tới mực giữa. Cái quá là 
việc nhỏ việc lớn há lại quá được? Nghĩa đó ở quẻ Đại quá nói đã rõ 
rồi. Chim bay để chưng tiếng, tức là sự qua chẳng xa vậy. Chẳng nên 


! ,xš#(Tiểu quá) nghĩa là nhỏ quá, hay là lỗi nhỏ. 
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lên, nên xuống, nghĩa là nên thuận vậy, thuận thì cả tốt, qua để mà 
tới, tức là thuận lẽ, qua mà thuận lé, sự tốt ắt lớn, 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chử “nhỏ” chỉ vê Âm, quẻ này là quẻ 
bốn hào Âm ở ngoài, hai hào Dương ở trong. Âm nhiều hơn Dương, 
tức là cái nhỏ được qua. Đã qua với Dương thì có thể hánh. Nhưng ắt 
lợi về giữ đường chính đính, sự đó lại không thể không răn. Hào Hai 
hào Năm trong quẻ đều lấy chất mềm được chỗ giữa, cho nên có thể 
làm việc nhỏ; hào Ba hào Tư đều là chất cứng mà mất ngôi không 
được giữa, cho nên không thể làm việc lớn. Thể quẻ trong thực ngoài 
hư, như con chim bay, tiếng nó xuống mà không lên, cho nên, hễ đem 
đến được sự ứng nghiệm của con chim bay để tiếng thì nên trở xuống 
mà cả tốt. Cũng là loại không thể làm việc lớn vậy. 


| LỜI KINH 
#9; >8, 8t, øm Tử, > 

Dịch âm. - Thoát viết: kới quá, Tiểu giả quá đã, nhỉ hanh đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tiểu quá là cái nhỏ nó 
qua mà hanh vậy. 

GIẢI NGHĨA 

_ Truyện của Trình Di. - Dương lớn Âm nhà, Âm được ngôi, 
Dương mất ngôi mà không giữa, ấy là cái nhỏ nó qua, cho nên là việc 
nhỏ qua. Sự qua nho nhỏ mà việc nhỏ có khi nên quá, qua đó cũng 
nhỏ cho nên là “nhỏ qua”. Việc cũng có khi phải đợi quá rồi mới hanh 
thông uc Vì vậy sự quá mới có thể hanh thông. 


_— LỚIKINH 
8 4l ñ, at 17. 
Dịch âm. - Quá dĩ lợi trính, dữ thị hành đã. : 
Dịch nghĩa. - Quá để lợi về chính bền, cùng thì đi vậy: 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quá mà lợi về chính bền, tức là cùng 
thì cùng đi. Thì nên quá mà quá, không phải là quá, thì nên thế vậy, 
thế mới là chính. 


'ƯỜI KINH. 


_ *ii?.XM li gu, 
Dịch âm. - Nhu đắc trung, thị dĩ tiểu sự cát đã. 
Dịch nghĩa. - Mềm được giữa, cho nên việc nhỏ tốt vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đây lấy hào Hai hào Năm mà nói. 
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LỜI KINH 
BỊ & 4š ứa 7£ † ,É £1TX#Xk, 
Dịch âm. - Cương thất vị nhỉ bất trung, thị dĩ bất khả đại sự đã. 
Dịch nghĩa. - Cứng mất ngôi mà chẳng giữa, cho nên chẳng khá 
việc lớn vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản chính của Chu Hy. - Đây lấy hào Ba hào Tư mà nói. 


LỜI KINH 
ñ 1 rry tr Ỉ 
S#+,3 F,k ¿, + ứ T HÂ»2,. 

Dịch âm. - Hữu phi điểu chỉ tượng yên. Phi điểu dị chỉ âm, bất 
nghị thượng, nghĩ hạ, đạt cát, thượng nghiệp nhỉ hạ thuận đã. 

Dịch nghĩa. - Có Tượng có chim bay vậy. Chim bay để chưng 
tiếng, chẳng nên lên, nên xuống, cả tốt, lên nghịch mà xuống thuận 
vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Cái đạo nhó qua với việc nhỏ có khi quá 
được thì tốt. Mềm được giữa chỉ hào Hai hào Năm ở giữa. Âm mềm 
được ngôi, có thể làm cho việc nhỏ tốt lành mà thôi, không thể làm 
việc lớn. Cứng mất. ngôi mà không giữa, cho nên không làm được việc 
lớn. Thời. nhỏ quá vẫn là không thể làm việc lớn, mà tài quê này lại 
không kham nổi việc lớn, tức là hợp với thời vậy: Câu “có tượng chim 
bay vậy” không giống thể Thoán. Đó là lời của kẻ giải lầm vào lời 
Thoán. Trong cứng ngoài mềm là Tượng chim bay, cho nên mới dùng 
“chim bay” làm nghĩa. Việc củng có khi nền guá để theo với lẽ nên 
phải, nhưng mà há nên guá lắm? Như quá cung kính, quá thương xót, 
quá tằn tiện v.v..., quá lớn thì không nên. Vì vậy ở thời nhỏ quá, cái 
quá nên như chim bay để tiếng lại mà thôi. Chim bay nhanh chóng, 
tiếng phát ra thân đã qua rồi, song mà há đi xa được? Việc mà nên 
quá như thế, Thân không thể xa hơn tiếng nhiều, việc không thể qua 
mực thường xa, cốt ở đúng mực vừa phải mà thôi. Không nên lên, nên 
xuống là theo tiếng chim bay là lấy về nghĩa nên thuận. Đạo “quá” 
nên như chim bay để tiếng, ôi tiếng, ngược mà đi lên thì khó, thuận 
mà đi xuống thì đễ, cho nên hó ở chỗ cao thì lớn, vì thế trên núi có 
sấm mới là quá. Đạo quá ởi thuận thì tốt, như chữn bay để tiếng, là 
nên thuận vậy. Sở di phải quá là để cho thuận với lẽ nên phải. Thuận 
được với lẽ nên phải, cho nên cả tốt. 
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LỜI KINH 
@nH: du; È##.,.)›¡8,# 714 
¡8 + ÄL,# ¡8 † #,H i8 †®&. 


Dịch âm. - Tượng viết: Sơn thượng hữu lôi, Tiểu quá, quân tử dĩ 
hạnh quá hồ cung, tang quá hồ ai, dụng quá hồ kiệm. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trên núi có sấm là quẻ Tiểu 
quá. Đấng quân tử coi đó mà nết quá chưng kính, tang quá chưng 
thương, dùng quá chưng kiệm. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Sấm nhức trên núi, tiếng nó vượt dùa 
vượt thường, cho nên là nhỏ quá. Việc trong thiên hạ có khi nên quá 
mà không thể quá lắm, cho nên là nhỏ quá. Đấng quân tứ coi tượng 
nhỏ quá ởö mà việc gì nên quá thì cố gắng, như là nết guá chưng kính, 
tang quá chưng thương, dùng quá chưng kiệm. Đáng quá mà quá tức 
là nên phải; chẳng đáng quá mà quá thì quá rồi. 

Bản nghĩa của Chu Hỳy. - Trên núi có sấm, tiếng nói nhỏ quá'. 
Sự quá của ba điêu đó”, đều là sự quá của nhứng việc nhỏ. Có thể quá 
về việc nhỏ mà không thể quá về việc lớn, có thể quá nhỏ mà không 
thể quá lớn. Đó củng như ở lời Thoán nói “khá việc nhỏ” và “nên 


ng r vậy. 
LỜI KINH 
3) 2®: # &b VÀ vẮJ. 
. Dịch âm. - Sơ Lục: Phí điểu đĩ hung. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Chim bay lấy hung. 


GIẢI NGHĨA ý 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu Đầu, Âm mềm ở dưới, là 
Tượng tiểu nhân, phía trên nó ứng với hào Tư, hào Tư lại là thể động, 
kẻ tiểu nhân nóng nảy khinh đị mà bên trên có kẻ ứng giúp, với việc 
nên quá, tất nhiên nó sẽ quá lắm, huống chỉ việc không nên quá mà 
quá? Sự quá của nó nhanh như chim bay. Vì vậy mới hung. Nóng kíp 
như thế, cho nên nó quá đã nhanh lại xa, cứu ngăn không kịp. 

Bản nghĩa của Chu Hÿy. - Hào Sáu Đầu là chất Âm mềm, phía 
trên ứng nhau với hào Chín Tư, lại ở thời quá, tức là kẻ lên mà chẳng 
xuống. Chim bay để tiếng, không nên lên nên xuống, cho nên Tượng, 


‡ Tức là hơi quá mức thường. 
? Tức là nết, tang và dùng. 
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Chiêm của nó như thế. Sách Đông Lâm của Quách Phác nói rằng: 
“Xem được hảo này, hoặc giả gặp phải tai vạ của loài có cánh”. 
—— LỜIKINH Ề 
$Ở; #6v1L3\,£*J ‡ef[t.,. : 

Dịch âm. - Tượng viết: Phi điểu đi hung, bất khả như hà dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chìm bay lấy hung, chẳng 
khá dường Sao vậy. 

GIẢI NGHĨA ` 

Truyện của Trình Di. - Sự quá của nó nhanh chúng như thể 
chim bay, há cứu ngăn được? Hung là đáng lắm! Chẳng khá đường 
sao, nghĩa là không thể dùng sức được nửa. 


LỜI KINH 


X—: 1880/83 £—##,84LE. 44. _ 

Dịch âm. - Lục Nhị: Quá kỳ tổ, ngộ kỳ t, bất cập ky quân, ngộ 
kỳ thần, vô cữa. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Quá thửa ảng gặp thửa bà; chăng 
kịp thửa vua, gặp thửa bề tôi, không lỗi. 


GIẢI NGHĨA - 

Win của Trình Di. - Dương ở trên là Tượng Cha, cao hơn 
cha là Tượng ông. Hào Tư ở trên hào Ba cho nên là ông. Hào Hai với 
hào Năm ở chỗ ứng nhau, cùng có. đức mềm giữa, chí nó không theo 
hào Ba, hào Tư, cho nên qua hào Tư mà gặp hào Năm, ấy là qua thửa 
ông. Hào Năm chất Âm mà cao, là Tượng bà nội, nó với hào Hai cùng 
ứng nhau. Ờ quẻ khác thì Âm Dương tìm nhau, thì “quá” ắt qua mực 
thường, cho nên khác hẳn, không có sự gì không quá, cho nên hào 
Hai với hào Năm cũng răn nó qua. Chẳng kịp thửa vua gặp thửa bầy 
tôi nghĩa là tiến lên mà không lấn tới vua, vừa đúng với đạo bề tôi, - 
thì không có lỗi “Gặp” nghĩa là đáng. Quá phận bề tôi, đủ biết là lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy.- Hào Sáu Hai mềm thuận giữa chính 
tiến lên thì gưa hào Ba hào Tư mà gặp hào Sáu Năm, ấy là qua 
Dương mà lại gặp Âm. Như thế thì chẳng kịp hào Sáu Năm mà tự 
được phận mình, ấy là không kịp vua mà gặp bề tôi. Điêu đó cái ý quá 
mà chẳng quá, giữ chính được giữa, tức là cách không có lỗi Si cho 
nên Tượng, Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH 


$H: ®4Z4X#L#8,E7Ji8ử. 


Dịch âm. - Tượng viết: Bất cập kỳ quân, thần bất khả dã. 
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Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng kịp thửa vua, bề tôi 
không thể quá vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trong thời “quá”, việc gì cũng quá mực 
thường, cho nên với việc tiến lên, thì răn đừng kịp thửa vua, là vì bể 
tôi không thể quá phận bề tôi vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Sở dĩ chẳng kịp vua lại gặp bề tôi, là 
vì làm tôi không thể quá. - 
LỜI KINH 
¡8Ø 2>, 3X #1 
Dịch âm. - Cửu Tam: Phất quá phòng chỉ, tòng hoặc tường chỉ, 
hung! ` 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Chẳng quá ngừa đó, theo hoặc hại 
đó, hung! l 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quẻ Tiểu quá là lúc Âm quá, Dương 
mất ngôi, hào Ba riêng ở chỗ chính, nhưng ở dưới, không thể làm gì, 
mà lại bị các hào Âm ghen ghét cho nên cũng phải có việc nên quá, 
tức là quá ngừa kẻ tiểu nhân. Nếu không quá ngừa chúng nó, thì 
hoặc có khi chúng nó sẽ theo mà làm hại mình, như thế thì hung. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Trong thời tiểu quá, các việc thường 
nên quá đi, rồi mới được giữa. Hào Chín Ba lấy chất cứng ở chỗ chính, 
là kẻ bị các hào Âm muốn hại, mà nó tự cậy mình cứng, chẳng chịu 
ngừa trước, cho nên Chiêm của nó như thế. Kẻ xem nếu biết quá 
ngừa thì có thể khỏi. 
LỜI KINH 
$H: 4Ä ,m‡+7ử,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Tòng hoặc tường chỉ, hung như hà dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng noi Tông” Theo hoặc hại đấy, hung 
dường sao vậy. : 
GIẢI NGHĨA ˆ 
Truyện của Trình Di. - Trong thời Âm quá, ắt phải hại Dương, 
đạo kẻ tiểu nhân thịnh, ắt hại đến người quân tử, nên quá ngừa đó. 
Ngừa nó không đến cùng tột, thì bị nó hại, cho nên nói rằng “hung 
dường sao” nghĩa là tệ lắm vậy. 


LỜI KINH 


&4t #¡818> 4t sẻ đi, R k ñ. 
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Dịch âm. - Cửu Tứ: Vô cửu, phất quá ngộ chỉ, vãng lệ, tất giới 
vật dụng vĩnh trình. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: không lỗi chẳng quá gặp đấy, đi 
nguy, ắt răn, chớ dùng dài lâu chính bền. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Tư đương thời nhỏ quá, lấy chất 
cứng ở chỗ mềm, tức là sự cứng không quá, cho nên không lỗi. Đã 
không gưá thì là hợp mực vừa phải, cho nên nói rằng “gặp đấy” nghĩa 
là được đúng đạo vậy. Nếu đi thì có sự nguy, ắt nên răn sợ, vì đi là bỏ 
chỗ mềm dùng tính cứng mà tiến lên. Chớ dùng dài lâu chính bên là 
vì tính Dương rắn cứng, cho nên răn phải tùy lẽ nên phải, không thế 
cố chấp. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương thời quá, lấy chất cứng ở ngôi 
mềm; tức là quá về cung kính, ấy là đạo không lỗi đó. “Chẳng quá gặp 
đãy” ý nói không quá về cứng mà vừa đúng với sự nên phải vậy. Đi 
thời quá rồi, cho nên có nguy mà nên răn. Tính Dương rắn cứng, cho 
nên lại răn rằng “ chớ dùng dài lâu chính bền” ý nên theo với lẽ nên 
phải của từng thời, không nên cố giữ một mực. Có người nói rằng: 
Câu “Chẳng quá, gặp đấy”, nếu theo lệ hào Sáu Hai thì nên giải như 
thế, nếu theo lệ hào Chín Ba thì chữ “quá gặp” nên như nghĩa chữ 
“quá ngừa”. Chưa rõ thế nào là phải. Hay chừa lại đó để đợi kẻ biết. 

LỜI KINH 
ậH: #:¡8:5>È,41t®Sð#È¿ 
4+ Ã 1 nJ Ki, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phất quá, ngộ chỉ, vị bất đáng dã; vâng lệ, 
tất giới, chung bất khả trường dã. 


Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng quá, gặp đấy, ngôi 
chẳng đáng vậy; đi nguy, ắt răn, trọn chẳng khá lớn vậy. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Ngôi chẳng đáng chỉ về ở chỗ mềm. 
Hào Tư đương thời quá, chẳng quá cứng mà lại ở chỗ mềm, ấy là 
đúng mực vừa phải, cho nên nói là “gặp đấy”, nghĩa là gặp chỗ vừa 
phải vậy. Lấy hào Chín ở ngôi Tư là ngôi không đáng; ở chỗ mềm là 
gặp chỗ vừa phải. Đương thời Âm quá, Dương phải lui, nhụt tự giữ 
lấy minh, củng là đủ rôi, há lại lớn mà thịnh được? Cho nên đi thì có 
nguy, ắt nên răn vậy. 

Bản nghĩa của Chu Suy Nghĩa hào chưa rõ, chỗ này cũng nên 
chừa lại. 
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LỜI KINH 
#9 3E, it Z7. 

Dịch âm. - Lục Ngủ: Mật vân bất vú, tự ngã tây giao, công đặc 
thủ bỉ, tại huyệt. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Năm: Mây dầy chẳng mưa, ở cõi tây ta, 
ông bắn lấy nó ở hang. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm lấy chất Âm mềm ở ngôi tôn, 
tuy muốn quá làm, há nên công được? Cũng như mây dầy mà không 
thành mưa mà thôi. Sở đi không thành mưa, là vì tự ở cöi tây. Khí 
Âm không thể thành mưu, ở quê Tiểu súc đã giải rồi. Ông bắn lấy nó 
ở hang là sao? Hang là chỗ trống trong núi, giữa rỗng tức là cái hang. 
Ở hang là chỉ về hào Sáu Hai, hào Năm với hào Hai vốn không ứng 
nhau, chỉ là bắn mà lấy nó, hào Năm đáng ngôi, cho nên nói “ông”, 
tức là đấng công thượng vậy. Cùng loại lấy nhau, tuy rằng được đó, 
nhưng hai khí Âm không thể làm nên được việc lớn, cũng như mây 
dầy khóng thể thành mưa. 

Bán nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi tôn, lại nhắm vào 
thời Ẩm quá, không thể làm việc, mà lấn lấy hào Sáu Hai để làm giúp 
_kẻ cho mình, cho nên có Tượng ấy. Ở hang là vật về Âm, hai khí gặp 
nhau, đủ biết không thể làm nên việc lớn. 

LỜI KINH 
ỆH: ##2q,E,kử, 

Dịch âm. - Tượng viết: Mật vân, bất vũ, dĩ thượng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Mây dầy chẳng mưa, đã lên 
vậy. 
| GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Dương lên Âm xuống, hợp nhau thì hòa 
nhau mà thành mưa, Âm đã ở trên, mây tuy dầy há nên được mưa? 


Đó là nghĩa Âm quá không thể thành mưa. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã trên tức là quá cao. 


LỜI KINH 
+©+x: #i5:8>,#&34¿>,x,X ï X #. 


Dịch âm. - Thượng Lục: Phất ngộ quá chỉ, phi điểm ly chỉ, "hung 
thị vị tai sảnh. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Chẳng gặp, quá đấy, chim bay la 
đấy, hung, ấy rằng vạ tội. 


660 KINH DỊCH NGÔ TẤT TỔ 
GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Sáu chất Âm, thể động, ở chỗ cùng 
cực của thì quá chẳng gặp với lẻ, làm gì cũng quá, sự trái lễ quá mực 
thường của nó như thể con chim bay nhanh, vì vậy mới hung. lìa là 
quá đị xa lắm. Như thế thì nên phải có vạ tội, vạ là hại của trời làm 
ra, tội là việc của người làm ra. Đã quá đến cùng cực, há chỉ tội người 
mà thôi, vạ trời cũng. kéo đến nữa, đủ biết là hung. .. - 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Sáu lấy chất Âm ở trên thể động 
đứng chỗ cùng tột của cuộc Âm quá, tức là kẻ quá di đã cao mà rất xa, 
cho nên Tượng, Chiêm của nó như thế. Có người nói rằng: Hai chữ \§ 
ì (ngộ quá) chỉ nên đổi làm 3Ä3X (quá ngộ), nghĩa giống như hào 
Chín Tư, chưa biết phải không. 


LỜI KINH | 
ệH: #382, 7ở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Phất ngộ quá chỉ, dĩ kháng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chẳng gặp quA đấy, đã quá 
cực vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện. của Trình Di. - Ở chót cuộc quá, chẳng gặp với lẽ mà 

quá đó, guá đã quá cực, hung Ì là NưNG vậy. 
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QUẺ KÝ TẾ 
=—E Khám trên 
—= Lydưới 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Quê Ký tế, Tự quái nói rằng: Có qua, 
vật ất phải sang, cho nên tiếp đến quẻ tế'. Qua được với vật, ất có thể 
sang, cho nên sau quẻ Tiểu quá tiếp đến quẻ Ký tế. Nó là quẻ nước ở 
trên lửa, nước lửa giao nhau, thì thành công dụng, vật nào xứng đáng 
sự dùng của vật ấy, cho nên là đã sang, tức là cái thì muôn việc thiên 
hạn đã nên vậy. 


LỜI KINH 


J3 †, `2) 1,2 Š 448L. 

Dịch âm. - Xý tế hanh, tiểu lợi trinh, sơ cát, chung loạn. 

Dịch nghĩa. - Quê Ký tế hanh, nhỏ lợi về chính bền, đầu tốt, 
chót loạn. v : . 
GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Trong thì đã sang, cái lớn đã hanh 
thông rồi, cái nhỏ còn chưa hanh thông. Tuy là trong thì đã sang, 
không thể không có cái nhỏ chưa hanh thông. Chữ “nhỏ” ở đưới, lời 
nói lên thế. Nếu nói “nhỏ hanh” thì sự hanh thông nhỏ. Lợi về chính 
bền là vì ở thì đã sang, lợi ở gìn giữ bằng cách chính bền. Đầu tốt là 
lúc đương sang, chót loạn là tại sang đã cùng cực thì phải trái lại. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đã sang là việc đã nên. Nó là quẻ 
nước lửa giao nhau, thứ nào được dùng của thứ ấy. Ngôi của sáu hào 
đều được chính đính, cho nên là đã sang. Chữ “hanh nhỏ” nên đổi ra 
làm “nhỏ hanh”. Đại để quẻ này và lời Chiêm của sáu hào đều có ý 
răn đỗ, thì nên thế vậy. 


LỜI KINH 


X%#H: PL +... 


Dịch âm. - Thoán viết: Ký tế hanh, tiểu giả hanh dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quê Ký tế hanh, cái nhô hanh vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Bản của Chu Hy. - Dưới chứ 3  (£) ngờ sót chữ 2h (tiểu). 


!' Chữ 3# (ý tế) nghĩa là đã sang sông, đã nên việc, hay đã xong việc. 
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LỜI KINH 
__ #l ,RỊ 1: Š ở. 
Dịch âm. - Lợi trrnh, cương nhu chính nhĩ vị đáng dã. 
Dịch nghĩa. - Lợi về chính bền, cứng mềm chính mà ngồi đáng 
vậy. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Dị. - Trong thì đã sang, cái lớn chỉn đã hanh 
thông rồi, chỉ có cái nhỏ chưa hanh thông. Thì đã hanh thông, chin 
nên chính bền mà giữ. Tài quẻ cứng mềm cứng đáng với ngôi của nó 
đáng ngôi là sự thường, đó tức là nghĩa chính bền, lợi về nết trình, 
như thế, Âm Dương đều được chính ngôi, cho nên mới là đã sang. 
LỜI KINH 


,4 † t,#tak Rất, ©:š 8 +,. 

Dịch âm. - Sơ cát, như đắc trung dã; chung chỉ tắc loạn, kỳ đạo 
cùng đã. 

Dịch nghĩa. - Đầu tốt, mềm được giữa vậy; chót đậu thì loạn, 
thửa đạo cùng vậy. . 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di, - Hào Hai là chất mềm thuận, văn vẻ, 
sáng láng mà được chỗ giữa, cho nên mới làm nên công “đã sang”. 
Hào Hai ở thể dưới, là lúc đầu cuộc “đương sang” mà lại khéo xử, cho 
nên mới tốt. Việc trong thiên hạ, không tiến thì lùi, không có cái lẽ 
nhất định. Đến chót cuộc sang, chẳng tiến mà đậu, tức là sự đậu bất 
thường, guy loạn đến rồi, vì là đạo nó đã cùng cực rồi. Tài hào Chín 
Năm, không phải không hay, chỉ vì thời cực, đạo cùng, lẽ ất phải biến, 


LỜI KINH 
#$H: kkkXL,*,#8 7t 8 š *&ứ ĐI È., 


Dịch âm. - Tượng viết: Thủy tại hỏa thượng, t tế, quân tử dĩ tư 
hoạn nhỉ đự phàng chỉ. 

Dịch nghĩa. - - Lời Tượng nói rằng: Nước ở trên lửa là quê Ký tế, 
đấng quân tử coi đó để nghĩ sự lo mà ngừa sẵn đấy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nước lửa đã giao nhau, thứ nào được 
sự dùng của thứ ấy, tức là đã sang. Gặp thì “đã sang”. Chỉ sợ vạ hại 
sinh ra, cho nên nghĩ cách mà ngừa sẵn đi, khiến cho không đến phải 
lo. Từ xưa thiên hạ yên rồi mà lại đến phải vạ loạn, đêu tại không 
biết lo nghĩ mà ngừa sẵn cả. 


Chu Dịch hạ kính # # 7 # 653 
LỜI KINH 


JL: XXw»,##Ä ,m*. 
Dịch âm. - Sở Cửu: Duệ kỳ luân, nhủ kỳ vý, vô cửu. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Đầu: Kéo thửa bánh xe, ướt thửa đuôi 
không lỗi. 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Đầu lấy chất Dương ở chỗ dưới, 
phía trên ứng nhau với hào Tư, lại là thể lửa, cái chí tiến lên của nó 


đương mạnh, nhưng thì đá sang rồi, tiến lên không thôi, thì đến hối - 


cứu, cho nên phải kéo bánh xe, ướt đuôi, mới không có lỗi. Bánh xe là 
vật để đi, kéo ngược trở lại, tức là khiến nó khỏi tiến. Con thú lội 
nước ắt phải ngồng đuôi, ướt đuôi thì không thể sang. Đầu thì đã 
sang, biết ngăn sự tiến mới được không lỗi. Nếu không biết thôi thì 
đến phải lỗi. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Bánh xe ở dưới, đuôi ở đăng sau, là 
Tượng hào Đầu. Kéo bánh xe lại thì xe không đi lên được, ướt đuôi thì 
con cáo không sang sông được, đầu thì sang, cẩn thận răn dỗ như vậy 
là cách không lỗi đá. Kẻ xem như thế thì không có lôi. 


LỢI KINH 
@n: X‡*,X&@#¿.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Duệ kỳ luân, nghĩa vô cứu đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Kéo thửa bánh xe, nghĩa 
không lỗi vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Đầu lúc đã sang, biết ngăn sự tiến thì 

không đến lỗi cùng cực, nghĩa đó tự nhiên không lỗi. 


LỜI KINH 


X—: 1# ##t,2‡4,+ H #. 

Dịch âm. - Lục Nhị: Phụ táng kỳ phất, vật trục, thất nhật đắc. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Hai: Đàn bà mất thửa khăn trùm chớ 
đuổi bảy ngày được. : 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di.- Hào Hai là Âm, cho nên lấy đàn bà mà 
nói khăn trùm là đổ của đàn bà khi ra khỏi cửa, dùng để tự che, mất 
khăn trùm thì không thể đi. Hào Hai không được hào Năm tìm kiếm 
mà dùng, thì không được đi, cũng như đàn bà mất khăn trùm vậy. 


1 Dịch theo Trình Di. Theo Chu Hy thì chứ 3£ (phất) nghĩa là mui xe. 


-“ 
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Nhưng đạo trung chính, há có thể bỏ? Thì đã qua rồi thì sẽ đi được. 
Đuối là chạy theo vật khác. Chạy theo vật khác thì mất cái sở thủ của 
mình, cho nên răn rằng chớ đuổi. Tự giữ không mất, thì bẩy ngày lại 
được. Quẻ có sáu ngôi, đến bẩy thì biến đổi rồi. Bẩy ngày chì về thì 
biến đổi vậy. Tuy chẳng được người trên dùng đến, những đạo trung 
chính, không có lẽ bị bỏ mái, tuy chẳng thi hành trong lúc này, ắt 
được thi hành ở lúc khác, lời răn của thánh nhân thật là sâu xa. 

__ Bản nghĩa của Chu Hy. - Hào Hai lấy đức văn vẻ sáng sủa 
giữa chính, phía trên ứng nhau với hào Chín Năm là ông vua Dương 
cứng giữa chính, đáng được thực hành chí mình, mà hào Chín Năm ở 
thì đã sang, không chịu trọng đãi người hiển để thi hành cái đạo của 
mình, cho nên hào Hai có Tượng “đàn bà mất thửa mui xe”. Mui xe là 
đồ che xe của đàn bà, ý nói mất cái để đi vậy. Nhưng đạo giữa chính 
không thể bị bỏ mái mãi, thì qua sẽ được thực hành, cho nên lại có lời 
răn “chớ đuổi tự nhiên sẽ được”. 


_LỜIRINH . 


HN: +Hf,Lt LIN 
Dịch âm. - Tượng viết: Thất nhật đắc, đĩ trung đạo dã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Bẩy ngày được, vì đạo giữa 
vậy. | 
GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Cái đạo giữa chính tuy chẳng được 
dùng đến, nhưng không có lẽ đến cùng không được thi hành, cho nên 
mất khăn trùm, bẩy ngày sẽ lại được, nghĩa là tự giữ đạo giữa, lúc 
khác ắt được thi hành. Không mất mực giữa thì là chính rồi. 
LỜI KINH 
: 92,2% 2.) &N. 
Dịch ản. - Cửu Tam: Cao Tông phạt Qui Phương, tam niên 
khắc chỉ, tiểu nhân vật dụng. 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Ba: Vua Cao Tông đánh nước Qui 
Phương, ba năm được đấy, kẻ tiểu nhân chớ dùng. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Ba đương thì đã sang, lấy 
chất cứng ở ngôi cứng, là kẻ dùng đạo cứng đến tột bậc vậy. Đã sang 
mà dùng đạo cứng như thế, tức là việc vua Cao Tông đánh nước Quỉ 
Phương. Cao Tông ắt là Cao Tông nhà Thương, việc trong thiên hạ đã 
xong, mà đi xa đánh kẻ bạo loạn. Oai vũ tới được, mà lấy sự cứu dân 
làm lòng, đó là việc của đấng vương giả, chỉ có ông vua thánh hiền thì 
được. Nếu sinh oai vú, tức kẻ bất phục, tham đất cát, thì là tàn dân 


Chu Dịch hạ kinh # ÿ T # 6ð5 


động lòng ham muốn, cho nên răn rằng: chớ dùng kẻ tiểu nhân. Vì kẻ 
tiểu nhân mà làm việc đó, chỉ tại cáo ý tham lam tức tối riêng tây, 
nếu không tham lam tức tối thì họ không chịu làm. “Ba năm được 
đấy” thấy rằng nhọc mệt tệ lắm. Đấng thánh nhân, nhân hào Chín 
Ba đương thời đã sang mà dùng cách cứng, mới phát nghĩa đó để làm 
phép và làm răn, kẻ kiến thức nông nổi không thể nghĩ tới. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Thời đã sang, lấy chất cứng ở ngôi 
cứng, là Tượng vua Cao Tông đánh nước Qui Phương. “Ba năm được 
đấy” tức là phải lâu mới được, đó là ý răn kẻ xem không nên hành 
động, bằng cách khinh suất. Câu “tiếu nhân chớ dùng” phép xem 
giống hào Sáu Trên quẻ Sư. 


LỜI KINH 


Dịch âm. - Tượng viết: Tam niên hyi- GÌ bại đã. | 
Dịch nghĩa. - Lời của Tượng nói rằng: Ba năm được đó, mệt vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Nói mệt cho thấy việc đó rất khó, vua 
Cao Tông làm thì được, nếu không có bụng như vua Cao Tông, thì là 
tham lam tức tối, để làm hại đân. 


LỜI KINH 
xw. #224 ¡ib@4Het. 
Dịch âm. - Lục Tư: Nhu hưứu y như, chung nhật giới. 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Tư: Ướt có áo giẻ, trọn ngày răn. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Hào Tư ở quẻ Tế mà thể nước, cho nên 
lấy thuyên làm nghĩa. Hào Tư ở ngôi gần vua là kẻ gánh vác trách 
nhiệm. Đương thì đã sang, lấy sự ngừa vạ lo biến làm gấp, chữ 
(nhu) nên đổi làm chứ ‡Š (nhu) nghĩa là thăm đò vậy. Thuyền có hẻ 
đò thì nhét bằng áo giẻ. Có áo giẻ để phòng bị sự dò mà lại trọn ngày 
răn sợ, không nhắc, lo vạ nên như thế vậy. 
Bản nghĩa của Chu Hy. - Đương thì đã sang, lấy chất mềm ở 
ngôi mềm, là kẻ biết dự bị Ìo sợ, cho nên Tượng nó như thế. 


LỜI KINH 


$H: 4H33 TØ13tở,. 


Dịch âm. - Tượng viết: Chung nhật giới, hữu sở nghỉ đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Trọn ngày răn, có thửa ngờ 
vậy. 
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GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Trọn ngày răn sợ, là thường ngờ rằng 
vạ lo sắp tới. Ở thì đã sang, nên răn sợ như thế. 


LỜI KINH 


2U1?: ĐÀM 2?+,£to®iF> TA, Š Xã 

Dịch âm. - Cửu Ngữ: Đông lân sát ngưu, bất như tây lân ch 
thược tế, thật thụ kỳ phúc. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Láng giềng bên Đông giết trâu, 
chẳng bằng láng giềng bên Tây tế Thược, thật chịu thửa phúc. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm giữa đặc là có đức tin, hào 
Hai giữa rỗng là có đức thành, cho nên đều lấy việc tế tự làm nghĩa. 
Láng giềng bên Đông là Dương, chỉ vào hào Năm; Láng giềng bên tây 
là Âm, chỉ vào hào Hai, giết trâu là cuộc tế thịnh soạn. Thược là thứ 
tế đơn sơ. Thịnh soạn không bằng đơn sơ, là tại thời không giống 
nhau. Hào Hai hào Năm đều có đức tin thành giứa chính, hào Hai ở 
dưới cuộc sang, còn có cơ lên, cho nên ‹ chịu phúc; Hào Năm ở chỗ cùng 
tột cuộc sang, không thể tiến nữa, nếu giữ bằng cách chí thành giửa 
chính, chỉ không đến nỗi trái lại mà thôi; lý không khi nào cùng cực 
mà không quay lại, đã đến cùng cực, tuy rằng khéo xử, cũng không 
làm thế nào được, cho nên tượng của hào này chỉ nói về thời. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Đông là Dương, Tây là Âm, ý nói hào 
Năm ở ngôi tôn mà thời quá rồi, chẳng bằng hào Hai ở dưới mà mới 
được thời. Lại đương vào thời vua Văn và vua Trụ, cho nên Tượng, 
Chiêm của nó như thế. Lời Thoán trước tốt. sau loạn cũng là ý đó. 


LỚI KINH - 
£H: #2 ,#S‡d+SÄF* 
t4, S16, È k &°.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Đông lân sát ngưu bất như tây lân chỉ 
thì đã; thật thụ kỳ phúc, cát đại lai dã. . 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Láng giếng bên Đông giết 
trâu, chẳng bằng láng giểng bên Tây phải thời vậy; thật chịu thửa 
phúc, tốt. cả lại vậy. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. - Tài đến hào Năm không phải chẳng 
hay, nhưng không phải thì bằng hào Hai. Hào Hai ở dưới, là thời có 
tiến, cho nên giữa chính mà tin, thì sự tốt cả lại, thế gọi là chịu phúc. 
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“Tốt cá lại” nghĩa là thời đang sang, tức là “cả lại” tức là “hanh nhỏ, 
đầu tốt” vậy. 


LỜI KINH 
„E rò H b4 + LN- * 
Dịch âm. - Thượng Lục: Nhu kỳ thủ, lệ! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Trên: Ướt thửa đầu, nguy! 


GIẢI NGHĨA _ TAY. AoAo 

Truyện của Trình Di. - Chót cuộc đã sang vẫn là chẳng yên mà 
nguy. Lại kẻ mềm ở ngôi đó mà đứng trên thể hiểm, khẩm là nước, 
sang cũng lấy nghĩa là nước, cho nên nói có cùng cực đến nổi ướt đầu, 
đủ biết là nguy. Chót cuộc đã sang mà kẻ tiểu nhân ở vào ngôi đó, sự 
bại hoại của nó có thể đứng mà đợi được. 

Bản của Chu Hy. - Chót cuộc đã sang, trên thể hiểm, mà lấy tài 
Âm mềm ở vào chỗ đó, là Tượng con cáo lội nước mà ướt đầu. Kẻ xem 
không biết răn sợ, tức là đạo nguy. 


—— LỜIKINH 
. HH; $*+1,8.,#[?J À+2,. 
Dịch âm. - Tượng viết: Nhu kỳ thủ, lệ, hà khả cửu đã? 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ướt thửa đầu, nguy, sao khá 
dài vậy? DIỆP: 
GIẢI NGHĨA 


Truyện của Trình Di. - Đã sang mà củng đến nỗi ướt đầu, có 
thể dài lâu được chăng? 
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QUẺ VỊ TẾ 


=—=Lytrên 


="= Khảm dưới . 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Quẻ Vị tế, Tự quái nói rằng: Vật không 
thể cùng, cho nên tiếp đến quẻ Vị tế' là hết. Đã sang rồi là vật bị cùng. 
Vật đã cùng mà không biến đổi, thì không có lý “chẳng thôi”. Dịch là 
biến đổi mà chẳng cùng, cho nên sau quẻ Ký tế, tiếp đến quẻ Vị tế mà 
hết. Chưa sang là chưa cùng. Chưa cùng có nghĩa sinh sinh. Nó là 
quẻ Ly trên Khảm dưới, lửa ở trên nước, không làm sự dùng cho 
nhau, cho nên là chưa sang. 

LỜI KINH 
+3 7.3413, :Š * 6, &441. 

Dịch âm. - Vị tế hanh, tiểu hồ hất tế, như kỳ vĩ, vô du lợi. 

Dịch nghĩa. - Quẻ Vị tế hanh, con cáo nhỏ hấu sang, ướt thửa 
đuôi, không thửa lợi. \ - 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Thì chưa sang, có lẽ hanh thông, mà tài 
quẻ lại có cách đem đến sự hanh thông, chỉ cốt xử cho cẩn thận. Con 
cáo là vật có thể lội nước, ướt đuôi thì không gang được. Cáo già hay 
ngờ sợ, cho nên xéo nước thì còn nghe ngóng, sợ rằng hãm; cáo nhỏ 
chưa biết sợ hãi cẩn thận, cho nên mạnh bạo mà sang. Chữ #2 nên đổi 
thành chữ ‡#. Kinh Thư nói, f⁄fŒ Š % (ngật ngật dũng phu - hăng hái 
kẻ mạnh), con cáo nhỏ quả quyết về sự sang, thì ướt thửa đuôi mà 
không sang được. Trong thì chưa sang, cái đạo cầu sang, nên rất cần 
thận thì có thể hanh thông. Nếu quả quyết như con cáo nhỏ, thì 
không sang được. Đã không sang được, thì không còn lại cái gì. 
_—— Bản nghĩa của Chu Hy. - Quẻ Vị tế là lúc việc chưa thành. 
Nước lửa chẳng giao nhau, chăng làm sự dùng cho nhau. Sáu hào 
trong quê đều mất ngôi, cho nên là chưa sang, 3#, (hất) nghĩa là hầu, 
hầu sang mà ướt đuôi là còn chưa sang. Kê xem như thế, thì còn lợi gì? 


! #4 3š(Vị tế) nghĩa là chưa sang hay xong. 
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LỜIKNH  - 

%H: + †?,#1fW 4É: vu, kh t3, 

$4 5, &1⁄4I,2 4 4t.,# £ 'š 12,RỊ &J8+.. 

Dịch âm. - Thoán viết: Vị tế hanh, nhu đắc trung đã; tiểu hồ hất 
tế, vị xuất trung đã; nầu kỳ vĩ, vô sở lợi, bất tục chung đã; tuy bất 
đáng vị, cương nhu ứng đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Thoán nói rằng: Quẻ Vị tế hanh, mềm được 
giữa vậy; cáo nhỏ hầu sang, chưa ra trong vậy; ướt thửa đuôi, không 
thửa lợi, chẳng nối chót vậy; tuy chẳng đáng ngôi, cứng mềm ứng 
nhau vậy. 

_—— GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Lấy tài quẻ mà nói, sở di hanh được, là 
vì chất mềm được ngôi giữa. Hào Năm lấy chất mền ở ngôi tôn, ở chỗ 
cứng mà ứng với hào cứng là được mực giữa của đạo mềm. Cứng mềm 
được vừa phải, ở thì chưa sang có thể hanh thông. Theo hào Hai mà 
nói, hào Hai lấy chất Dương cứng ở trong chỗ hiểm, là kẻ sắp sang, 
phía trên lại ứng với hào Năm, chỗ hiểm không phải nơi có thể yên, 
hào Năm có lẽ nên theo, cho nên nó mới quả quyết về sự sang, như 
con cáo nhỏ vậy. Đã quả quyết về sự sang, cho nên có cái lo về ướt 
đuôi, chưa kể ra khỏi chỗ hiểm. Tiến mạnh thì lui chóng, lúc đầu tuy 
hăng hái về sự sang, nhưng không tiếp tục mà làm cho trọn, thì 
không đi đâu mà lợi. Tuy là Âm Dương không đáng ngôi, nhưng cứng 
mềm đều ứng với nhau, đương thì chưa sang mà có kẻ cùng với, nếu 
biết. thận trọng thì có lẽ sang được. Hào Hai vì hăng sang cho nên ướt, 
đuôi. Các hào trong quẻ đều không được ngôi, cho nên là chưa sang. 


LỜI KINH 


H.: k‡kk.t,+3#,£# 71), #3. 
Dịch âm. - Tượng viết: Hóa tại thủy thượng. Vị tế, quân tử đĩ 
thận biện vật, cư phương. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Lửa ở trên nước, là quẻ Vị tế, 
đấng quân tử coi đó mà cần thận phân biệt các vật, ở phương. 


GIẢI NGHĨA | 
Truyện của Trình Di. - Nước lửa chẳng giao với nhau, không 
giúp nhau làm sa sự dùng, cho nên là chưa sang. Lửa ở trên nước là 
không phải nơi. Đấng quân tử coi Tượng “ở không đáng” đó, để cần 
thận xử với sự vật, phân biệt sự xứng đáng của nó, khiến nỗ đều ở 
thửa phương, nghĩa là đậu vào nơi chốn của nó. 
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Bản nghĩa của Chu Hy. - Nước lửa khác giống, thứ nào ở vào 
nơi chốn của thứ ấy, cho nên đấng quân tử coi Tượng đó mà xem xét 
phân biệt các việc các vật. 

| LỜI KINH 
3X: #X.,3*1! 
Dịch âm. - Sơn lục: Nhu kỳ vĩ lậm! 
Dịch nghĩa. - Hào Sáu Đầu: Ướt thửa đuôi, tiếp đáng! 


GIẢI NGHĨA 

- Truyện của Trình Di. - Hào Sáu lấy chất Âm mềm ở dưới, đóng 
chỗ hiểm mà ứng với hào Tư, ở chỗ hiểm thì không yên, có ứng thì chí 
đi trở lên, nhưng mình đâ Âm mềm mà hào Tư không phải là tài giữa 
chính, không cứu mình để sang. Giống thú vượt nước, ắt phải ngông 
đuôi, đuôi ướt thì không sang được, ướt thửa đuôi là không thể sang. 
Không lượng tài lực mà tiến, rút lại, không thể sang, đáng thẹn tiếc 
vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất Âm ở ngôi dưới, đương thì 
chưa sang, chưa thể tự mình tiến lên, cho nên Tượng, Chiêm như thế. 
LỜI KINH 
#$H: X8,# S#oitờ,. 

Dịch âm. - Tượng viết: Nhu kỳ vĩ, diệc bất trí cực dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Ướt thửa đầu, củng chẳng 
biết cực (?) vậy. - - 
GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Chẳng lượng tài lực mà tiến, đến chưng 
ướt đầu, ấy là “chẳng biết” đến tột bậc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Chứ ‡# (cực) chưa rõ nghĩa là gì. Xét 
vần trên đưới cũng không hợp, e là chữ #4 (kính), nay hãy chừa lại đó. 


| LỜI KINH 
7L: s *#*®, Ñ #. 
Dịch âm. - Cửu Nhị: Duệ kỳ luân, trính cát, 
Dịch nghĩa. - Hào Chín Hai: Kéo thửa bánh xe, chính bền, tốt. 


GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di. Ở quê khác, hào Chín ở ngôi Hai là ở chỗ 
mềm được mực giữa, không có nghĩa quá cứng. Ở quẻ Vị tế, đấng 
thánh nhân cốt lấy tượng quê làm răn, để tỏ đạo thờ trên kính thuận, 
quẻ Vị tế là lúc đạo vua khó nhọc, hào Năm lấy chất mềm ở ngôi vua 
mà Hào Hai là tài Dương cứng ở chỗ ứng nhau với nó, tức là kẻ gánh 
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các trách nhiệm vậy. Cứng có nghĩa lấn mễm, nước có tượng thắng 
lửa, đương thời khó nhọc, kẻ nhờ cậy được là người bề tôi có tài, càng 
nên hết đạo kính thuận, cho nên răn rằng: kéo thửa bánh xe thì được 
chính mà tốt. Kéo ngược bánh xe, bớt thế nó, hoãn sự tiến của nó, tức 
là răn đừng dùng cứng thái quá. Cứng quá thì hay xúc phạm người 
trên, mà thiếu đường kính thuận. Quách Tử Nghỉ, Lý Thạnh nhà 
Đường, đương khi gian nan chưa nên việc, biết kính thuận đến tột 
bậc, vì vậy mới được chính đạo mà giữ được tốt lành tới cùng. Ở hào 
Sáu Năm thì nói chính tốt sáng láng, hết cái phải của đạo làm vụa; ở 
hào Chín Hai thì răn phải kinh thuận, hết sự chính của đạo làm tôi, 
ấy hết. đạo trên đưới vậy. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy hào Chín Hai ứng nhau với hào 
Sáu Năm mà ở ngôi mềm được chỗ giữa, tức là kẻ biết tự thôi mà 
không tiến, được sự chính đáng Tuyền đạo làm kẻ đưới, cho nên Tượng, 
Chiêm của nó như thế. 


LỜI KINH ' 


Dịch âm. - Tượng viết: Cửu Nhị trình cát, trung dĩ hành chính: 
đã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Hào Chín Hai chính bền tốt, 
giữa để làm chính vậy. - _ 

GIAI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Hai được chính mà tốt, vì kéo 
bánh xe mà được đạo giửa, ấy là chính đính. 

Bản nghĩa của Chu Hy, - Hào Chín ở ngôi Hai, vốn kbð6t phải 
chính đính, vì là chỗ giữa, cho nên được chính đính. 


LỜI KINH 


+# ti, 4| 3# X)N. 

Dịch âm. - Lục Tam: Vị chế chính hung, lợi thiệp đại xuyên. 

Dịch nghĩa. - Hào Sáu Ba: Chưa sang đi hung, lợi về sang sông 
lớn. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Chưa sang đi hung, ý nói chỗ hiểm 
không có đồ dùng để ra chỗ hiểm mà đi thì hung. Ất phải ra chỗ hiểm 
đã, rồi mới đí được. Hào ba lấy tài Âm mềm chẳng giữa chính mà ở 
chỗ hiểm, chẳng đủ để sang, chưa có cách sang được, chưa có đồ dùng 
để ra chỗ hiểm, mà cứ đi, vì vậy mới hung. Nhưng quẻ Vị Tế có cách 
sang được, rồi cũng có lẽ ra khỏi chỗ hiểm, phía trên có kẻ Dương 
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cứng ứng với nếu quá chô hiểm mà đi theo nó thì sẽ sang được, cho 
nên lợi về sang sông lớn. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Âm mềm chẳng giữa chính, ở thì 
chưa sang mà đổi thì hung. Nhưng nó lấy chất mềm cưỡi kẻ cứng, sắp. 
sửa ra khỏi thể Khảm, có Tượng về sang sông, cho nên Tượng, Chiêm 
của nó như thế. Nghĩa là kẻ đi có thể vượt nước mà không thể đi cạn. 
Hoặc có người ngờ rằng trên chữ #{ (lợi) còn có chữ (bất). 

LỜIKINH . 
$nH: $3#4tXl,1L Sở, 

Dịch âm. - Tượng viết: Vị tế chính hung, vị bất đáng dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chưa sang đi hung, ngôi 
chẳng đang vậy. 

GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Ba đi thì hung, vì ngôi không đáng. 
Ý nói nó là kẻ Âm mềm chẳng giữa chẳng chính, lại không có tài ra 
khỏi chỗ hiểm. Nếu vượt được qua chỗ hiểm để theo kẻ ứng với mình 
thì có lợi. _ 

LỜI KINH 
+. ñ?%,l#,XH1X62,Z*.ĂHW †kB. 

Dịch âm. - Cứu Tý: Trình cát, hối vong, chân dụng phạt Qui 
Phương, tam niên hữu thưởng vu đại quốc. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Tư: Chính bền, ăn năn mất, nhức dùng 
đánh nước Qui Phương, ba năm, có thưởng chưng nước lớn. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín Tư là chất Dương cúng, ở 
ngôi đại thần, trên có ông vua trống giữa sáng thuận, lại đã ra khỏi 
chỗ hiểm, chưa sang nhưng quá giữa rồi, tức là có cách sang được. 
Làm cho thiên hạ quá sự gian nan, nếu không có tài cứng mạnh, thì 
không làm nối, hào Chín tuy là Dương mà ở ngôi Tư, cho nên răn 
phải chính bên thì tốt, mà sự ăn năn sẽ mất, không chính bền thì 
không sang được, là có ăn năn. Nhức là động đến tột bậc. Người xưa 
dùng sức nhiều nhất là việc đánh nước Qui Phương, cho nên lấy nó 
làm nghĩa, sức siêng mà đánh xa, đến chừng ba năm, rồi mới thành 
công mà thi hành cuộc thưởng của nước lớn. Ắt phải như thế mới nên 
việc. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy hào Chín ở ngôi Tư, chẳng chính ` 
mà có ăn năn. Có thể gắng mà chính bền, thì sự ăn năn sẽ mất. 
Nhưng vì nó là tư chất không chính bền, thì sự ăn năn sẽ chết. 
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Nhưng vì nó là tư chất chính bền, muốn gắng mà chính bền, nếu 
không do đức Dương cứng dùng sức rất lâu thì không thể được, cho 
nên là Tượng “đánh nước Qui Phương ba năm mà được nhận thưởng”. 
LỜI KINH 
$ C: : q$ ,lật.,&4f 

Dịch âm. - Tượng viết: Trinh cát, hối vong, h hành dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Chính bên tốt, ăn năn mất, 
chí được thi hành vậy. : - 

GIẢI NGHIA 

Truyện của Trình Di. - Như tài hào Tư, hợp được với thì mà lại 
thêm đức chính bên, thì có thể thực hành chí mình, thế là tốt lành mà 
sự ăn năn sẽ mất. Việc đánh nước Quỉ Phương, là chính bền đến tột 
bậc vậy. 


Ra dc 


Dịch âm. - Cứu tệp Trinh cắt, vong hối, guân tử chỉ tang hữu 
phu, cát. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Năm: Chính bền tốt, không ăn năn, sự 
sáng của đấng quân tử, có tin tốt. 


GIẢI NGHĨA : 

Truyện của Trình Di. - Hào Năm là chủ sự văn vẻ sáng sủa, ở 
ngôi cứng, ứng với kê cứng, đã ở chỗ giửa, lại trống bên trong, mà có 
hào Dương làm kẻ giúp đỡ, tuy lấy chất mẫm ở ngôi tôn, nhưng nó xử 
được rät khéo rất chính, thì không làm gì không được, đả được trỉnh 
chính, cho nên tốt lành mà không ăn năn. Giữ cho chính bển những 
sự vẫn có của nó, không phải lời răn, dùng cách mà sang, thì không 
chỗ nào không sang được. Hào Năm là chủ sự văn vẻ sáng sủa, cho 
nên khen nó sáng láng, đấng quân tử đức sáng đã thịnh, mà công với 
sự thật xứng đáng chỗ đó, tức là có tin. Trên nói “tốt” là vì chính bền, 
mềm mà chính bền, là sự tốt hành của phần đức; đưới nói “tốt” là vì 
công đã sáng mà có tin, tức là thì có thể sang. 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy hào Sáu ở ngôi Năm củng không 
phải chính, nhưng nó là chủ văn vẻ sáng sủa, ở giữa mà ứng nhat với 
kẻ cứng, trống rỗng trong lòng để cầu kẻ dưới giúp mình, cho nên 
được chính mà tốt và không ăn năn, lại có đức sáng láng được thịnh, 
tin thật mà không càn, đức là tốt mà lại tốt. 
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LỜI KINH 


$ j H 37+ x* 3# #£ *.. 

Dịch âm. - Tượng viết: Quân tử chỉ quang, kỳ huy cát dã. 

Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Sự sáng của đấng quân tử, 
thửa tia sáng tốt vậy. 

GIẢI NGHĨA _ 

Truyện của Trình Di. - Sáng thịnh thì có tia sáng, tia sáng tức 
là ánh sáng tan ra. Đấng quân tử chứa chất đầy đủ mà sự sáng đến 
chưng có tia, tức là hay đến tột bậc, cho nên lại nói là tốt. 


LỜI KINH 


2t: #?#†1.E,&%+,6 #8. X4. 


Dịch âm. - Thượng Cửu: Hữu phu vụ ẩm tửu, vô cửu, nhu kỳ 
thủ, hữu phu, thất thị. 

Dịch nghĩa. - Hào Chín Trên: Có tin chưng uống rượu, không lỗi, 
ướt thửa đầu, có tin, mất phải. 


GIẢI NGHĨA 

Truyện của Trình Di. - Hào Chín lấy chất cứng ở ngôi Trên, là 
cứng tột bậc; ở trên thể sáng, là sáng tột bậc. Đã cứng tột bậc mà lại 
sáng nữa, thì không phải là nóng nảy mà là quả quyết. Sự sáng có 
thể xét lý, sự cứng có thể đoán nghĩa, ở cùng cực thì chưa sang, không 
được ngôi để sang, không có thể sang được, thì nên vui trời thuận 
mệnh mà thôi; nếu ở chót cuộc “bï”, thì có thể xoay thời vận lại, chưa 
sang thì không có lẽ cùng cực mà tự sang được, cho nên sự đậu là chỗ 
cùng cực của sự chưa sang, chí thành yên với nhĩa mệnh mà tự vui, 
thì có thể không lôi. Uống rượu tức là tự vui, nếu không vui với cảnh 
mình ở, thì bực tức, chán nản, tức là vào chỗ hung cứu. Nếu theo sự 
vui mà đắm đuối, công dỡ quá lễ, đến ướt thửa đầu, cũng không phải 
là biết yên với cảnh mình ở. Có tin tức là tin ở trong lòng, mất phải 
nghĩa mất sự nên đáng. Như thế, thì có tin là lôi. Người ta ở cảnh 
hoạn nạn, biết là không thể sao được, mà phóng túng bừa bãi, không 
chịu quay lại, há phải là kẻ yên với nghĩa mệnh? 

Bản nghĩa của Chu Hy. - Lấy chất cứng sáng ở chỗ cùng cực 
của cuộc chưa sang, thì thế có thể làm việc, mà biết tự tin tự nuôi, để 
đợi mệnh trời đó là cách không lỗi. Nếu phóng túng không quay lại, 
như con cáo lội nước mà ướt đầu, thì là tự tin thái quá và tự mình 
làm mất cái nghĩa của mình. 


LỜI KINH 


$n: #'HiÊX,t ®Sf+fñiẻ, 


_ Chu Dịch hạ kính Ä # _T # 665 
Dịch âm. - Tượng viết: Ẩm tửu nhu thủ, điệc bất trí tiết đã. 
Dịch nghĩa. - Lời Tượng nói rằng: Uống rượu ướt đầu, cúng 

chẳng tiết độ vậy. : - ụ 

GIẢI NGHĨA 
Truyện của Trình Di, - Uống rượu đến chừng ướt đầu là không 

biết tiết lộ lắm. Sở đi đến thế, là tại không biết yên với nghĩa mệnh, 

nếu biết yên thì đã không mất thường độ. 
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- Quê Vị Tế 


999 


563 
571 
579 
588 
598 
606 
614 
621 
629 
635 
642 
651 
658 


NHÓM BIÊN SOẠN: 


LỮ HUY NGUYÊN chứ biên 
PHAN CỤ ĐỆ giới thiệu 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN VĂN LƯU 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 
NGUYÊN CỪ 


Biên tập: BAN BIÊN TẬP. 
Trình bày: PHÒNG CHẾ BẢN 


NHÀ SÁCH MINH LÂM 
18 NGÔ QUYỀN - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI 
ĐT: (04) 934.4435 - Mobile: 090.4050606 


In 700 cuốn, khổ 16x24cm tại Công ty in Thương mại - Bộ Thương mại 
Giấy TNKHXB số: 1678/CXB ngày 05/12/2003 
In xong và nộp lưu chiểu quý | năm 2004. 


[<IINII 
¡ DẠCH 


TRỘN BỘ. 


GIÁ: 84.000Đ Ì 


